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TỜTRÌNH 

Dự ánLuật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Quốc hội 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của 

Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều 

chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023,Chính phủ trình Quốc 

hộidự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)(sau đây gọi là “Luật PCRT (sửa 

đổi)”) nhưsau: 

I. SỰCẦNTHIẾTBANHÀNHLUẬT PCRT (SỬA ĐỔI) 

1. Cơ sở chính trị 

Một trong các giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nghiên cứu hoàn thiện pháp 

luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất 

nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc hoàn 

thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là “PCRT”) là 

một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác PCRT nói riêng và phòng, 

chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều 

tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền. Theo báo cáo đánh giá 

rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 – 

2017, nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền 

được đánh giá có nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Do 

vậy, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng 

cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  

Đồng thời, tại Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT và tài trợ khủng bố 

giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 

25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 Phần IV Kế hoạch) và Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ 

khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là 

“Ngân hàng Nhà nước”) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

đề xuất chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 
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2. Cơ sở về thực hiện điều ƣớc quốc tế và cam kết quốc tế 

a) Về các điều ước quốc tế  

Ngày 18/4/2013,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

605/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Palécmô và 

Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là 

phụ nữ và trẻ em. 

Công ước Palécmô bao gồm nhiều điều khoản về chống tội phạm có tổ 

chức và yêu cầu những nước đã thông qua Công ước này phải thực hiện các điều 

khoản của Công ước bằng cách nội luật hóa, bao gồm cả các quy định về PCRT 

như hình sự hóa đầy đủ tội rửa tiền (Điều 6), xây dựng các biện pháp để phòng 

ngừa và phát hiện mọi hành vi rửa tiền trao quyền hợp tác và trao đổi thông tin 

giữa các cơ quan có thẩm quyền (Điều 7), thành lập một đơn vị tình báo tài 

chính của quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế (Điều 7). 

Để triển khai Công ước trên, điểm 2 (a) mục II Kế hoạch triển khai thực 

hiện Công ước Palécmô đã quy định về nhiệm vụ rà soát để hoàn thiện các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm 

cho phù hợp với Công ước và Nghị định thư, trong đó có Luật PCRT. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã gia nhập Công ước Liên hợp quốc về Chống 

buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và hướng thần (Công ước Viên 1988) 

vào tháng 11/1997 và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

(Công ước Merida) tháng 8/2009.  

Công ước Viên chủ yếu đề cập đến các điều khoản để chống buôn bán bất 

hợp pháp ma túy và các vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật. Mặc dù trong 

Công ước Viên không sử dụng thuật ngữ rửa tiền nhưng khoản 1 Điều 3 Công 

ước đã đưa ra định nghĩa về khái niệm này và yêu cầu các nước hình sự hóa hoạt 

động đó. 

Công ước Merida yêu cầu các quốc gia thành viên phải: xây dựng các 

biện pháp chống rửa tiền (Điều 14); phòng ngừa và phát hiện việc chuyển tài sản 

do phạm tội mà có (Điều 52); thành lập đơn vị tình báo tài chính có trách nhiệm 

nhận, phân tích và chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền báo cáo về các 

giao dịch tài chính đáng ngờ (Điều 58); hình sự hóa các tội phạm liên quan đến 

tài sản do phạm tội mà có trong đó có tội tham nhũng (Chương 3), đồng thời có 

các biện pháp xử lý tội tham nhũng hiệu quả, tăng cường hợp tác quốc tế 

(Chương 4). 

Như vậy, theo yêu cầu của các Công ước nêu trên, các quốc gia thành 

viên, tham gia hoặc phê chuẩn Công ước đều phải có các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và 

hướng thần, phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia và hành vi tham nhũng, tài trợ 

khủng bố. Để thực hiện các biện pháp này, các quy định pháp luật về biện pháp 

phòng ngừa, phát hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng cần được áp dụng 

có hiệu quả để phòng ngừa, phát hiện các hành vi nêu trên. Do vậy, việc sửa đổi 

Luật PCRT là một yêu cầu để thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế có liên 
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quan màViệt Nam đã gia nhập hoặc phê chuẩn. 

b) Về thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam 

Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình 

Dương về PCRT (APG). Việc gia nhập APG khẳng định cam kết và nỗ lực của 

Việt Nam trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới trong việc xây dựng một 

thể chế tài chính lành mạnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và 

tội phạm rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt 

(RT/TTKB/TTPBVKHDHL) nói riêng. Điều này góp phần nâng cao vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế, là cơ sở để Việt Nam tham gia các hoạt động hợp 

tác song phương, đa phương thông qua các Hiệp định, thỏa thuậnquốc tế, không 

chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các hoạt động chính trị, xã hội khác. 

Trên thực tế, việc Việt Nam trở thành thành viên của APG đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình Việt Nam tham gia các diễn đàn của Liên Hiệp quốc như 

hoạt động của Văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy, gia nhập và triển 

khai các Công ước và Nghị quyết có liên quan. Bên cạnh đó, Việt Nam đã được 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận được các chính sách ưu đãi của Ngân 

hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á… cũng như 

sự hỗ trợ của các quốc gia và tổ chức quốc tế khác cho sự phát triển kinh tế, xã 

hội của quốc gia. Việc gia nhập APG cũng tạo điều kiện cho các thành phần 

trong nền kinh tế mở rộng phạm vi hoạt động ở nước ngoài và hợp tác với các tổ 

chức quốc tế.  

Ngoài ra, với tư cách thành viên của APG, Việt Nam đã được hỗ trợ kỹ 

thuật,đàotạo về phòng, chống RT/TTKB/TTPBVKHDHLthông qua các chương 

trình hỗ trợ phù hợp dành cho các nước thành viên của APG để nâng cao việc 

tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, hàng năm, APG xây dựng các mô 

hình để xem xét các xu hướng RT/TTKB/TTPBVKHDHL mới nổi ở khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương để cung cấp cho các thành viên nhằm phòng, chống 

tội phạm một cách hiệu quả hơn. Trước yêu cầu về công tác PCRT trong hình 

hình mới ngày càng khó khăn, phức tạp, việc tiếp tục là thành viên của APG và 

nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của thành viên tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác 

phòng chống RT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt Nam, qua đó, tăng vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bên cạnh những lợi ích thành viên nêu trên, Việt Nam phải thực hiện các 

nghĩa vụ thành viên của APG. Theo đó, Việt Nam phải cam kết đóng góp vào 

quỹ của APG hàng năm trên cơ sở quy mô nền kinh tế theo quy định của APG, 

cam kết thực hiện các chuẩn mực quốc tế về RT/TTKB/TTPBVKHDHL (40 

Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ban hành
1
); cam kết 

                                              
1
 FATF là tổ chức liên chính phủ ban hành ra các chuẩn mực thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp 

pháp lý, quản lý và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu. Năm 2004, FATF lần 

đầu ban hành bộ tiêu chuẩn 40+9 Khuyến nghị bao gồm 40 Khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 Khuyến 

nghị đặc biệt về phòng, chống tài trợ khủng bố; đến tháng 02/2012 FATF sửa đổi, bổ sung 40+9 Khuyến nghị 

thành bộ 40 Khuyến nghị mới về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt. 40 Khuyến nghị hiện đang được áp dụng là bộ chuẩn mực quốc tế chung về PCRT/TTKB/VKHD.Hiện nay, 
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tham gia vào các vòng đánh giá đa phương của APG theo Phương pháp luận 

đánh giá của FATF. Kể từ khi trở thành thành viên đến nay, Việt Nam đã trải 

qua 2 lần đánh giá đa phương của APG (năm 2008 và năm 2019). 

Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG năm 2017, các quốc gia đã 

thông qua kế hoạch đánh giá đa phương đối với cơ chế 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ 

ngày 04 đến 15/11/2019, Đoàn đánh giá APG đã thực hiện đánh giá tại chỗ đối 

với Việt Nam. Quá trình đánh giá đa phương lần thứ hai này của APG đối với 

Việt Nam gồm việc rà soát khuôn khổ pháp lý thực hiện dựa trên việc tuân thủ 

của các quốc gia thành viên theo 40 Khuyến nghị của FATF về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đã cập nhật và dựa trên phương pháp luận mới, 

tập trung vào tình hình và việc thực thi các khuôn khổ pháp lý thông qua đánh 

giá tính hiệu quả trong quy định tại 11 Mục tiêu trực tiếp của FATF. 

Theo phương pháp đánh giá đa phương của APG hiện hành, các quốc gia 

sẽ bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường nếu có một trong các tiêu chí: (i) Về 

khuôn khổ pháp lý (TC): Có 1 trong 6 khuyến nghị cốt lõi (các khuyến nghị số 

3, 5, 6, 10, 11, 20)
2
 bị đánh giá tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ và/hoặc 

có từ 21/40 KN bị đánh giá tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ; (ii) Về hiệu 

quả thực thi (IO): có 7/11 IO hoặc hơn bị đánh giá hiệu quả Trung bình/Thấp, 

hoặc có 4/11 IO bị đánh giá hiệu quả Thấp. 

Tại Báo cáo đánh giá đa phương nhận định: (i) Về khuôn khổ pháp lý, 

quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu hụt, không đáp 

ứng hoặc mới đáp ứng được một phần tại 27/40
3
 Khuyến nghị của FATF, trong 

27/40 khuyến nghị này có 5/6 khuyến nghị cốt lõi; (ii) Về hiệu quả thực thi: hiện 

có 2/11 Mục tiêu trực tiếp (IO) được đánh giá hiệu quả “Khá”
4
; 2/11 IO được 

đánh giá là hiệu quả “Trung bình”
5
; 7 IO bị đánh giá hiệu quả “Thấp”

6
. Với kết 

quả đánh giá đa phương này, Việt Nam đã bị đưa vào quy trình rà soát tăng 

cường sau đánh giá đa phương của APG và quy trình rà soát các nước có thiếu 

hụt nghiêm trọng của FATF. 

Trong một năm, kể từ khi bị áp dụng quy trình rà soát các nước có thiếu 

hụt nghiêm trọng của FATF (từ tháng 3/2022 - 3/2023), Việt Nam sẽ phải làm 

việc thường xuyên với APG/FATF để khắc phục những thiếu hụt được xác định 

trong Báo cáo đánh giá đa phương. Sau thời gian này, nếu Việt Nam không thể 

                                                                                                                                             
hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang cam kết thực hiện theo các khuyến nghị của FATF trong đó có Việt 

Nam. (Nguồn trích dẫn: website: https://www.fatf-gafi.org/about/). 
2
 6 Khuyến nghị chủ chốt và cốt lõi gồm Khuyến nghị 3 (Tội phạm rửa tiền), 5 (tội phạm tài trợ khủng bố), 6 

(các hình phạt tài chính mục tiêu), 10 (nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng), 11 (Lưu giữ báo cáo), 20 

(báo cáo giao dịch đáng ngờ). 
3
 27/40 khuyến nghị hiện đang bị đánh giá NC hoặc PC: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38. 
4
 Công tác tịch thu, thu hồi tài sản (IO8) và chống tài trợ khủng bố (IO9). 

5
 Hiểu biết về rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố (IO1) và Hợp tác quốc tế (IO2). 

6
 7 IO bị đánh giá thấp liên quan đến công tác thanh tra, giám sát về rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ, phổ biến vũ 

khí, các biện pháp phòng ngừa của các đối tượng báo cáo, pháp nhân và thoả thuận pháp lý, tình báo tài chính, 

điều tra và truy tố tội rửa tiền, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và chống tài trợ, phổ biến vũ khí. 

https://www.fatf-gafi.org/about/


5 

 

hiện được sự tiến bộ đối với 09 IO đang bị xếp hạng ở mức Thấp hoặc Trung 

bình và không đáp ứng các yêu cầu về cải thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam sẽ 

bị đưa vào Danh sách các nước có thiếu hụt nghiêm trọng về phòng, chống 

RT/TTKB/TTPBVKHDHL (gọi tắt là Danh sách Xám) - Danh sách công khai 

toàn cầu của FATF. 

Khi một quốc gia bị đưa vào Danh sách Xám thì nền kinh tế của quốc gia 

đó sẽ phải chịu nhiều tác động tiêu cực. Cụ thể, theo nghiên cứu của IMF
7
, quốc 

gia bị đưa vào Danh sách Xám sẽ bị giảm sút đáng kể luồng vốn đầu tư của 

nước ngoài vào quốc gia đó (khoảng 7,6% trên tổng GDP cả nước). Bên cạnh 

đó, giao dịch tài chính ra nước ngoài của các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo 

hiểm, chứng khoán...) tại quốc gia này sẽ bị các nước tính phí cao hơn và giao 

dịch sẽ phải chịu sự rà soát tăng cường. Các chi phí này ước tính có thể lên tới 

hàng triệu USD tùy thuộc quy mô nền kinh tế. Hiện nay, trong các nước thành 

viên của APG, có 23/41 nước bị rơi vào danh sách Xám của FATF, trong đó chỉ 

có Mông Cổ đã ra khỏi Danh sách Xám trong vòng 01 năm nhờ thực hiện rất 

nhanh chóng và hiệu quả các hành động khuyến nghị mà APG đưa ra. 

Để khắc phục những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa 

phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về 

PCRT, TTKB và TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 941/QĐ-

TTg ngày 5/8/2022), trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về 

PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025 và Phụ lục 83 hành động 

thực hiện Kế hoạch đến tháng 3/2023. Theo Kế hoạch này, bên cạnh việc ban 

hành Luật PCRT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết, Thủ tướng Chính 

phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình 

sự liên quan đến tội rửa tiền, tội TTKB, hành vi TTPBVKHDHL; nghiên cứu 

tính khả thi và đề xuất xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội 

tại Việt Nam; giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp; giao Bộ Xây dựng 

nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản… Bên cạnh đó, các 

bộ, ngành phải triển khai thực hiện một loạt các hành động khác như: tăng 

cường, đẩy mạnh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền (Bộ Công 

an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao); tăng cường hoạt 

động thanh tra, giám sát trong PCRT thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành có đối 

tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành… Như vậy, để 

khắc phục các thiếu hụt về cơ chế phòng, chống RT/TTKB/TTPBVKHDHL tại 

Báo cáo đánh giá đa phương, Việt Nam cần phải có rất nhiều nỗ lực thực hiện 

các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia và các nhiệm vụ này thuộc trách 

nhiệm của nhiều bộ, ngành khác nhau. Bên cạnh đó, việc đánh giá Việt Nam đã 

khắc phục được các thiếu hụt để không bị đưa vào Danh sách Xám còn phụ 

thuộc vào quan điểm đánh giá của APG và của FATF.  

Việc sửa đổi Luật PCRT thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục 

những thiếu hụt về cơ sở pháp lý so với các khuyến nghị của FATF đã chỉ ra 
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trong Báo cáo đánh giá đa phương. Cụ thể, hiện nay các nội dung sửa đổi tại dự 

thảo Luật PCRT (sửa đổi) liên quan đến 25/40 Khuyến nghị, trong đó có 23/25 

Khuyến nghị hiện đang bị xếp hạng không tuân thủ hoặc tuân thủ một phần, 

2/25 Khuyến nghị hiện được đánh giá ở mức tuân thủ phần lớn. Qua đối chiếu 

với dự thảo Luật, dự kiến có11 Khuyến nghị có thể được coi là đáp ứng
8
; 14 

Khuyến nghị có thể được coi là chỉ đáp ứng một phần
9
 do còn liên quan đến việc 

hoàn thiện các văn bản pháp luật khác (như: Bộ Luật Hình sự, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Phòng, chống khủng bố, các quy định xử phạt vi phạm hành chính, 

các văn bản hướng dẫn quy trình, cơ chế, nguồn thông tin để thực hiện đánh giá 

rủi ro quốc gia) và quá trình tổ chức thực hiện.   

Trong số 23 Khuyến nghị, có 4 Khuyến nghị cốt lõi liên quan đến Luật 

PCRT, trong đó 3/4 Khuyến nghị cốt lõi
10

 có thể được coilà đáp ứng phần lớn; 

01 Khuyến nghị là Khuyến nghị 6 chỉ đáp ứng một phần do liên quan đến việc 

sửa đổi các quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan đến việc quy định 

chi tiết quy trình chỉ định danh sách, biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu… 

Đối với các Khuyến nghị chưa thể khắc phục do không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật PCRT sẽ được kiến nghị sửa đổi, bổ sung tại các văn bản 

quy phạm pháp luật khác như Bộ luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp, các văn bản 

quy định xử phạt vi phạm hành chính… Các nội dung này đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 941/QĐ-TTg nêu trên.  

3. Cơ sở thực tiễn trong nƣớc về yêu cầu hoàn thiện pháp luật PCRT 

Luật PCRT được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2013 là văn bản pháp lý toàn diện quy định về PCRT 

theo định hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về PCRT. Từ đó 

đến nay, trải qua 10 năm thi hành Luật PCRT, công tác PCRT ở Việt Nam đã 

đạt được những thành tựu nhất định: 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về PCRT của Việt Nam 

đã dần được hoàn thiện. Hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật về PCRT 

được ban hành như: Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật PCRT (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

87/2019/NĐ-CP), Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số 

quy định về PCRT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2014/TT-NHNN 

và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN)… 

Thứ hai, về hoàn thiện tổ chức, bộ máy, Ban chỉ đạo quốc gia về PCRT đã 

được thành lập, hoàn thiện, tăng cường hoạt động với Trưởng ban là Phó Thủ 

tướng Chính phủ và thành viên là đại diện lãnh đạo của 16 bộ, ngành của Việt 

Nam. Tại các bộ, ngành có liên quan đều có các bộ phận được chỉ định là đầu 

mối thực hiện công tác PCRT thuộc trách nhiệm của bộ, ngành mình. Ngân hàng 

Nhà nước,với nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thực 

hiện quản lý nhà nước về PCRT, đã thành lập Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh 
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tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng cơ bản là 

tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ và các báo cáo, 

thông tin khác liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham mưu xây dựng cơ 

chế, chính sách và hoạt động hợp tác quốc tế về PCRT.  

Thứ ba, về thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền, các đối tượng 

báo cáo theo quy định của Luật PCRT, đặc biệt là các tổ chức tài chính như các 

công ty chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức tín dụng đã thiết lập hệ thống PCRT tại 

tổ chức mình, thực hiện nhận biết, cập nhật và lưu trữ thông tin khách hàng, từ 

đó phát hiện các giao dịch đáng ngờ để báo cáo cho Cục PCRT. Từ năm 2013 

đến nay, Cục PCRT đã tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các 

đối tượng báo cáo và đã phân tích, chuyển giao khối lượng lớn thông tin giao 

dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý góp phần 

tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và 

phòng, chống tội phạm nói chung. Trên cơ sở thông tin, dữ liệu tiếp nhận và thu 

thập từ đối tượng báo cáo và từ cơ quan, tổ chức khác, Cục PCRT đã xây dựng 

được hệ thống cơ sở dữ liệu về PCRT bao gồm các thông tin giao dịch đáng ngờ 

và giao dịch có giá trị lớn. Thông tin, dữ liệu này bên cạnh việc góp phần hỗ trợ 

tích cực trong phân tích, xử lý và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ còn 

là nguồn thông tin quan trọng cung cấp cho cơ quan điều tra và các cơ quan có 

thẩm quyền khác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và các 

loại tội phạm khác. Trong công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm về 

tham nhũng, thông tin dữ liệu từ Cục PCRT hỗ trợ cơ quan điều tra trong điều 

tra, xác định tài sản của đối tượng điều tra để chứng minh tội phạm, xác định tài 

sản tham nhũng cần thu hồi cho ngân sách nhà nước. 

Thứ tư, về hợp tác quốc tế, Luật PCRT đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm 

phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế về trao đổi thông tin liên quan 

đến rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước đã ký kết 10 Biên bản ghi nhớ trao đổi thông 

tin hợp tác với các cơ quan tình báo tài chính nước ngoài Nhật, Hàn Quốc, 

Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nga, Băngladesh, Vương quốc 

Anh. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT đã góp phần ngăn chặn kịp thời các 

tội phạm rửa tiền và các tội phạm xuyên quốc gia, qua đó, Việt Nam cũng đã 

học hỏi nhiều kinh nghiệm trong công tác PCRT của các quốc gia và tổ chức 

quốc tế. Bên cạnh đó, việc thực thi công tác PCRT đã tạo điều kiện cho tổ chức, 

cá nhân Việt Nam khi mở rộng quan hệ kinh doanh, hợp tác với các đối tác nước 

ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật PCRT còn bộc lộ một số tồn 

tại, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động PCRT, cần được nghiên cứu, 

sửa đổi, hoàn thiện, cụ thể: 

Thứ nhất, Luật PCRT được Quốc hội thông qua vào năm 2012. Tại thời 

điểm này, các quy định của Luật PCRT được xây dựng theo hướng phù hợp, nội 

luật hóa các khuyến nghị của FATF được ban hành trước năm 2012và xuất phát 

từ yêu cầu thực tiễn phát sinh về PCRT trong giai đoạn này. Từ đó đến nay, 

FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị, dẫn đến việc một số quy định tại 

Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn thi hành không còn phù hợp với 40 



8 

 

Khuyến nghị hiện hành của FATF. 

Thứ hai, về đối tượng báo cáo của Luật PCRT, theo quy định hiện hành, 

đối tượng báo cáo của Luật PCRT bao gồm 02 nhóm: (i) các tổ chức tài chính 

(FIs); và (ii) các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

(DNFBPs) phù hợp với các hoạt động của đối tượng báo cáo tại thời điểm ban 

hành.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phát sinh một số hoạt động mới cần 

được bổ sung vào đối tượng báo cáo như hoạt động trung gian thanh toán.  

Thực tế, về hoạt động trung gian thanh toán, hiện nay khung pháp lý cho 

hoạt động này tương đối đầy đủ. Tuy nhiên các quy định về PCRT mới chỉ được 

quy định tại các văn bản dưới luật nên chưa đảm bảo đầy đủ và hiệu quả. Do đó, 

cần luật hóa hoạt động này vào đối tượng báo cáo tại dự thảo Luật PCRT (sửa 

đổi). Đồng thời, trong thực tiễn có thể phát sinh những hoạt động mới có rủi ro 

về rửa tiền, đặt ra yêu cầu cần phải có quy định tại Luật PCRT để bao quát được 

các lĩnh vực, hoạt động mới phát sinh này. 

Thứ ba,Luật PCRT hiện hành không có quy định về việc đánh giá rủi ro 

quốc gia và tại từng đối tượng báo cáo về rửa tiền,trách nhiệm của các bộ, ngành 

trong việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; đồng thời, quy định về việc thực 

hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo tại Luật 

PCRT chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý. Trong khi đó đây là một trong những 

yêu cầu thuộc nhóm các vấn đề then chốt và cơ bản trong công tác PCRT được 

nêu ra tại Khuyến nghị số 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của FATF về PCRT. 

Thứ tư,về các biện pháp PCRT áp dụng đối với đối tượng báo cáo, qua 

quá trình triển khai và đối chiếu các quy định theo các yêu cầu tại Bộ 40 Khuyến 

nghị của FATF về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền mà đối tượng báo cáo phải 

áp dụng, vẫn còn một số tồn tại cơ bản như: các quy địnháp dụng đối với các 

thỏa thuận ủy quyền hiện chưa đầy đủ và chưa rõ ràng do định nghĩa về thỏa 

thuận ủy quyền được nêu ra trong Luật PCRT chưa phù hợp với khái niệm 

tương ứng về “legal arrangement" theo khuyến nghị của FATF; Quy định về các 

giao dịch liên quan tới công nghệ mới còn thiếu các quy định theo yêu cầu mới 

phát sinh tại 40 Khuyến nghị của FATF như yêu cầu đối tượng báo cáo phải 

thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 

mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ mới... 

Từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng Luật PCRT (sửa đổi) là cần thiết, 

nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của 

Việt Nam, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác 

phòng, chống RT/TTKB/TTPBVKHDHL của khu vực cũng như trên toàn thế 

giới. Đồng thời, việc sửa đổi Luật PCRT 2012cũng phù hợp với chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, nhằm khắc phục những hạn chế của các quy định của pháp 

luật, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong nước về tăng cường 

hiệu quả của quy định pháp luật về PCRT cũng như yêu cầu về đáp ứng các 

khuyến nghị của FATF, khắc phục một số thiếu hụt theo đánh giá đa phương 
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củaAPG trong thời hạn 01 năm (kể từ khi bị áp dụng quy trình rà soát các nước 

có thiếu hụt nghiêm trọng của FATF (từ tháng 3/2022 - 3/2023) việc trình Quốc 

hội thông qua Luật PCRT (sửa đổi) tại một kỳ họp vào tháng 10/2022 là cần 

thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Luật PCRT (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế, bất 

cập của Luật PCRT hiện hành như đã đề cập tại điểm 3 Phần I, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác PCRT; xây dựng hệ thống pháp luật về PCRT phù hợp với 

các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về PCRT mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện 

trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền 

tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

a)Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước đối với công tác PCRT. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính 

thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

b)Kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục các vướng mắc, bất cập 

các quy định của pháp luật PCRT hiện hành,đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong 

hoạt động PCRT hiện nay. 

c) Tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về PCRT trên cơ sở phù 

hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tham khảo pháp 

luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo tính 

khả thi và hiệu quả của các quy định về PCRT. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT PCRT (SỬA ĐỔI) 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội 

Khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Quyết định số 799/QĐ-TTg 

ngày 06/7/2022 của Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo Luật 

PCRT (sửa đổi), Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan 

tổ chức xây dựng Luật PCRT (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể như sau: 

1. Đã tổ chức tổng kết thi hành Luật PCRT năm 2012 và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế mà 

Việt Nam tham gia nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng 

mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm cung cấp các luận cứ thực tiễn cho 

việc xây dựng Luật PCRT (sửa đổi), báo cáo Chính phủ. 

2. Đã tiến hành phân tích, đánh giá tác động của các chính sách trong dự 

án Luật PCRT (sửa đổi), đánh giá tác động thủ tục hành chính, việc lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật PCRT (sửa đổi), theo đó, dự án Luật 

không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không có nội dung liên quan đến 
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bình đẳng giới. 

3. Đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật PCRT (sửa đổi) theo 

Quyết định số 960/QĐ-NHNN ngày 31/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước. Theo 

đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Trưởng ban Ban soạn thảo, đại diện các 

bộ, cơ quan liên quan, các chuyên gia là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập 

theo đúng quy định. 

4. Đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật PCRT (sửa đổi); thực 

hiện rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Luật 

Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Bộ luật dân sự, Bộ Luật Hình 

sự, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Kinh doanh bảo hiểm…) để đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo Luật PCRT (sửa đổi); 

nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế 

giới. Theo đó, dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp, đường lối chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật 

hiện hành và các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

5. Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật theo quy định thông qua các 

hình thức: đăng tải dự thảo Luật lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và 

Ngân hàng Nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi; gửi hồ sơ dự án Luật đề nghị tham 

gia ý kiến bằng văn bảncủacác bộ, ngành,cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác 

động; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức có liên 

quan.  

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý 

kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan,Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, các tổ chức, hiệp 

hội, đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật. Dự thảo Luật bảo đảm tính 

thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan. 

6. Dự án Luật PCRT (sửa đổi) đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Báo cáo thẩm định 

số 115/BCTĐ-BTP ngày 12/7/2022. Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiên 

cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định tại Báo cáo 224/BC-NHNN 

ngày 12/7/2022. 

7. Sau khi hoàn thiện, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Chính phủ về dự 

án Luật PCRT (sửa đổi).Tại Nghị quyết 95/NQ-CP ngày về Phiên họp Chuyên 

đề xây dựngpháp luật của Chính phủ, Chính phủ đã thông qua dự án Luật PCRT 

(sửa đổi) và giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủtrình Quốc hội dự án Luật.Ngày 

03/8/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ ký Tờ trình số 260/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự 

án Luật PCRT (sửa đổi).  

8. Ngày 09/8/2022, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội tổ chức cuộc họp thẩm tra sơ bộ đối với dự thảo Luật 

PCRT (sửa đổi).  
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Trong các ngày 04/8/2022 và ngày 12/8/2022, Ngân hàng Nhà nước đã 

phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các Ủy ban, cơ quan của Quốc 

hội, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát dự thảo Luật PCRT (sửa đổi); tổ chức Hội 

thảo lấy ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật PCRT (sửa 

đổi). 

9. Ngày 18/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, 

cho ý kiến đối với dự án Luật PCRT (sửa đổi). Ngày 23/8/2022, Tổng Thư ký 

Quốc hội có Thông báo số 1388/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về dự án Luật PCRT (sửa đổi), trong đó, có đề nghị Chính phủ hoàn 

thiện hồ sơ dự án Luật theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy 

ban của Quốc hội để xin ý kiến Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đối 

với dự án Luật tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách..  

10. Thực hiện Thông báo số 1388/TB-TTKQH ngày 23/8/2022, Kế hoạch 

301/KH-UBTVQH15 ngày 26/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ đã có Tờ trình số 293/TTr-CP ngày 31/8/2022 trình Quốc hộidự án Luật 

PCRT (sửa đổi) và báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa 

tiền (sửa đổi). Ngày 07/9/2022, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Luật PCRT (sửa đổi).  

Trong các ngày từ 8-12/9/2022, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với 

Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, rà soát dự thảo Luật 

trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội nghị 

đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

11. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Công văn số 1269/UBKT15 ngày 

14/9/2022 của Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội dự án 

Luật PCRT (sửa đổi). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT 

Luật PCRT (sửa đổi) được bố cục gồm 4 Chương, 65 Điều, cụ thể: 

- Chương I: Những quy định chung. 

- Chương II: Biện pháp phòng, chống rửa tiền. 

- Chương III: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

rửa tiền. 

- Chương IV: Điều khoản thi hành. 

Chính phủ xin báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án Luật như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Về cơ bản, dự thảo Luật kế thừa quy định tại Luật PCRT, theo đó phạm vi 

điều chỉnh của Luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong PCRT; hợp tác quốc tế về PCRT. Bên cạnh đó, Dự thảo 

Luật PCRT (sửa đổi) cũng quy định việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các 
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tổ chức, cá nhân có mục đích TTKB, TTPBVKHDHL được thực hiện theo quy 

định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống 

khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.   

2. Đối tƣợng báo cáo về PCRT 

Dự thảo Luật kế thừa quy định về đối tượng báo cáo PCRT tại Luật 

PCRT, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính.  

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đối tượng 

báo cáo, cụ thể: 

- Sửa đổi, bổ sung tên gọi của một số hoạt động của đối tượng báo cáo, ví 

dụ: sửa đổi tên gọi hoạt động cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư thành hoạt động 

cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý; sửa đổi, bổ sung tên gọi các hoạt động 

trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trò 

chơi có thưởng... Việc sửa đổi, bổ sung tên gọi các hoạt động để phù hợp với nội 

hàm khái niệm của FATF và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.  

- Dự thảo Luật đã luật hóa quy định tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP, 

theo đó, bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán.  

-Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương, đồng thời từ thực tiễn nhu 

cầu quản lý nhà nước về PCRT, cơ quan chủ trì soạn có đề xuất bổ sung đối 

tượng báo cáo mới nhưng chưa có khung pháp lý điều chỉnh là: tổ chức cung cấp 

dịch vụ tài sản ảo, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và 

cho vay dựa trên nền tảng công nghệ… Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức, đánh giá tính khả thi, đồng thời để đảm bảo quy định tại 

Luật có tính bao quát được các hoạt động phát sinh trong tương lai, dự thảo Luật 

được điều chỉnh lại theo hướnggiao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo ngoài các hoạt động cụ thể được 

quy định tại Luật.Đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội, dự thảo Luật quy địnhChính phủ quy định các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung quy định việc đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền được thực hiện đối với cả các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về 

rửa tiền. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền và việc hoàn 

thiện khung pháp lý đối với các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền, 

Chính phủ sẽ xem xét việc bổ sung đối tượng thực hiện các hoạt động mới là đối 

tượng báo cáo của Luật PCRT sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Quy định này cũng đáp ứng một phần khuyến nghị số 15 của FATF 

và đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương.  

3. Về hợp tác quốc tế vềPCRT 
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Quy định này được kế thừa từ quy định tại Luật PCRT và luật hóa các quy 

định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Theo đó, dự 

thảo Luật quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung hợp tác quốc tế về PCRT, các 

trường hợp từ chối yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin, quy trình, thủ tục, 

phương thức hợp tác quốc tế về PCRT và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước 

trong hợp tác quốc tế về PCRT. Bên cạnh đó, để đáp ứng thực tiễn công tác trao 

đổi, cung cấp thông tin về PCRT, dự thảo Luật cũng bổ sung nguyên tắc: trường 

hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

về PCRT, việc trao đổi, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về PCRT 

được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt 

Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. 

4. Quy định về đánh giá rủi ro quốc gia, đối tƣợng báo cáo về rửa tiền 

Để đáp ứng khuyến nghị của FATF, đánh giá của APG tại Báo cáo đánh 

giá đa phương và phù hợp với thực tiễn triển khai hoạt động đánh giá rủi ro quốc 

gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền, dự thảo Luật bổ sung các quy định về đánh 

giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền, cụ thể:  

- Bổ sung quy định về nghĩa vụ thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc 

gia về rửa tiền.  

Theo đó định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam, 

trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá; 

việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả các hoạt động 

mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền, chưa thuộc hoạt động của đối tượng báo cáo 

quy định tại Luật này.  

Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện: (i) Phổ biến kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và đến các 

đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm 

thiểu rủi ro đã xác định; (ii) Cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế hoạch 

thực hiện sau đánh giá hoặc khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý 

của bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của 

các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả 

cập nhật rủi ro quốc gia, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. 

Do các tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền mang 

tính kỹ thuật và có thể thay đổi trong từng thời kỳ, dự thảo Luật giao Chính phủ 

quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 

Quy định này được bổ sung trên cơ sở khuyến nghị của FATF. Theo đó 

Việt Nam phải xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố 

của quốc gia mình bao gồm việc chỉ định cơ quan có thẩm quyền hoặc thiết lập 

cơ chế nhằm phối hợp các hành động để đánh giá rủi ro quốc gia, từ đó xây 

dựng, cập nhật chiến lược quốc gia về phòng, chống RT/TTKB phù hợp với rủi 

ro được xác định. Đánh giá rủi ro quốc gia là cơ sở để quốc gia tập trung nguồn 

lực một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên/các lĩnh vực rủi ro cao về 
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RT/TTKB và được coi là một trong những trụ cột nền tảng của công tác PCRT 

theo chuẩn mực quốc tế, qua đó tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện 

40 Khuyến nghị của FATF. Việc bổ sung điều mới về “Đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền” cũng phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về 

PCRT và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ luật hóa nghĩa vụ của Việt Nam trong 

việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.  

Trên thực tế, căn cứ vào quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 24 Nghị 

định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống rửa tiền; khoản 2, Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN 

ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-

NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền), Kế 

hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2015-2020 về phòng, chống 

RT/TTKB/TTPBVKHDHL và các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế, các bộ, 

ngành đã cùng phối hợp hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia (trong đó có cấu 

phần đánh giá rủi ro ngành) lần 1 cho giai đoạn 2012-2017 trên cơ sở bộ công cụ 

đánh giá của Ngân hàng thế giới. Kết quả đánh giá đã được Thủ tướng Chính 

phủ thông qua và căn cứ kết quả đánh giá, ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính 

phủ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết 

những rủi ro RT/TTKB giai đoạn 2019 – 2020. Ngay sau khi Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch sau đánh giá rủi ro quốc gia, các bộ, ngành đều đã ban 

hành Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch sau đánh giá rủi ro quốc gia tại 

bộ, ngành.Hiện nay, các bộ, ngành đang tiếp tục phối hợp hoàn thành đánh giá 

rủi ro quốc gia, rủi ro ngành về rửa tiền lần 2 cho giai đoạn 2018 - 2022. 

- Bổ sung quy định về trách nhiệm đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

của đối tượng báo cáo; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả đánh 

giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền. Việc bổ sung quy 

định này nhằm đáp ứng yêu cầu tại khuyến nghị số 10 và 11 của FATF mà Việt 

Nam còn thiếu hụt. Dự thảo Luật giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng 

dẫn tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro, 

theo đó dự thảo Luật quy định đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản 

lý rủi ro về rửa tiền tại tổ chức mình, trong đó phải có nội dung về việc phân loại 

khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng. 

5. Quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng 

- Về thông tin nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách 

hàng: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin nhận biết khách hàng 

để phù hợp với pháp luật hiện hành, khuyến nghị của FATF, đánh giá của APG; 

sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, theo đó đối 

tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để 

nhận biết, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời giao Chính phủ 

hướng dẫn nội dung này.  
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- Về xác minh thông tin nhận biết khách hàng, dự thảo Luật bổ sung quy 

định: đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư theo quy định pháp luật để đối chiếu, xác minh thông tin do khách 

hàng cung cấp. Quy định này phù hợp với thực tiễn triển khai xây dựng, khai 

thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đó đối tượng báo cáo có thể khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu để xác minh thông tin khách hàng, đảm bảo 

an toàn, chính xác. Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư của đối tượng báo cáo phải căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành (Luật 

Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành). 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật kế thừa quy định về việc đối tượng báo cáo có 

thể thuê tổ chức khác xác minh thông tin khách hàng. Đồng thời, để đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhândự thảo Luật bổ sung quy 

định đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức thuê xác minh phải bảo mật thông 

tin khách hàng theo quy định của pháp luật và đối tượng báo cáo phải chịu trách 

nhiệm về kết quả xác minh thông tin nhận biết khách hàng của tổ chức thuê. 

Việc thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng thực hiện 

theo thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật có liên quan.  

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về nhận biết, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba, là hoạt động được sửa đổi 

tên gọi từ hoạt động kinh doanh qua giới thiệu quy định tại Luật PCRT 2012, 

trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về các yêu cầu đối với bên thứ ba, quy định 

rõ việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua bên thứ ba không 

loại trừ trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong việc nhận biết, xác minh thông 

tin khách hàng. 

- Về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (PEP): dự thảo Luật bổ 

sung quy định về đối tượng PEP của tổ chức quốc tế, quy định trách nhiệm của 

đối tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn 

gốc tài sản của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi và thực hiện giám sát mối 

quan hệ kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với khách hàng này. 

- Về quan hệ ngân hàng đại lý: dự thảo Luật bổ sung quy định đối tượng 

báo cáo khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh 

thổ khác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho 

ngân hàng đối tác phải áp dụng các biện pháp nhằm thu thập thông tin, đánh giá 

việc thực hiện các biện pháp về PCRT, hiểu biết về các trách nhiệm PCRT của 

ngân hàng đối tác trong quan hệ đại lý; trong trường hợp khách hàng của ngân 

hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại 

đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải đảm bảo rằng tài khoản của ngân 

hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không được phép sử dụng bởi các ngân 

hàng vỏ bọc. 

- Về trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ mới;sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới: dự thảo Luật quy 

định đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các sản phẩm, dịch vụ mới và sản 
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phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới trước khi đưa vào sử dụng; áp 

dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. 

- Về giám sát một số giao dịch đặc biệt: dự thảo Luật kế thừa quy định tại 

Luật PCRT về các giao dịch đặc biệt mà đối tượng báo cáo phải giám sát, bao 

gồm: (i) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của 

Chính phủ; (ii) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm 

trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền 

hoặc danh sách cảnh báo. Để giám sát giao dịch đặc biệt, dự thảo quy định đối 

tượng báo cáo áp dụng biện pháp tăng cường; kiểm tra thông tin và mục đích 

của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác, mục đích của giao 

dịch, phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

- Về minh bạch thông tin của pháp nhân: dự thảo Luật kế thừa quy định 

yêu cầu về việc cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản, chủ sở hữu hưởng lợi của 

pháp nhân đối với cơ quan đăng ký kinh doanh; bổ sung quy định về việc cập 

nhật, lưu trữ thông tin cơ bản, chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân của cơ quan 

cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân đó; sửa đổi, làm rõ các thông tin 

cần và những thông tin nếu có (thông tin về danh sách người quản lý pháp nhân, 

điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân) mà cơ quan đăng ký, cơ 

quan cấp phép thành lập thực hiện cập nhật, lưu trữ. Dự thảo Luật cũng bổ sung 

quy định về trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản, chủ sở hữu 

hưởng lợi của pháp nhân. Đồng thời, trên cơ sở kế thừa quy định tại Luật PCRT 

2012, dự thảo Luật quy định cụ thể Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà 

nước, thanh tra, giám sát PCRT, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu 

cầu cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tin.  

- Về minh bạch thông tin thỏa thuận pháp lý: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung quy định về minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý, theo đó quy định 

về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác phải thu thập, lưu giữ thông tin về bên ủy thác, 

bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có) và cá nhân có 

quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác; có trách nhiệm cung cấp các thông 

tin này cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; cung cấp thông tin cho 

tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong 

quá trình duy trì mối quan hệ khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến 

tài sản được ủy thác khi có yêu cầu.  

- Về minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận: dự thảo Luật 

bổ sung quy định về khái niệm tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức hoạt động không 

vì mục tiêu lợi nhuận, bao gồm tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quỹxã hội, 

quỹ từ thiện, các hội, tổ chức tôn giáo được thành lập, đăng ký, hoạt động theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định các tổ 

chức này phải thực hiện cập nhật, lưu trữ hồ sơ về việc tài trợ, tiếp nhận tài trợ 

của tổ chức phi lợi nhuận và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 

cầu, qua đó đảm bảo yêu cầu về PCRT trong hoạt động của các tổ chức này. 
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6. Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lƣu 

trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền  

- Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ: Dự thảo Luật bổ sung một số 

nội dung phải có tại quy định nội bộ về PCRT của đối tượng báo cáo, bao gồm: 

chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở tài khoản, 

thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan 

hệ kinh doanh;chính sách, quy trình quản lý rủi ro; tuyển dụng nhân sự, đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền. Bổ sung yêu cầu quy định nội bộ 

phải được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ thống và đại lý. 

Để phù hợp với loại hình, quy mô hoạt động của các đối tượng báo cáo, 

dự thảo Luật có quy định riêng trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ của đối 

tượng báo cáo là tổ chức, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ và đối tượng báo cáo là cá 

nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ
11

. Theo đó, với đối tượng báo cáo là cá nhân, 

doanh nghiệp siêu nhỏ, quy định nội bộ được giảm bớt một số nội dung (như 

quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyển 

dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên 

quan đến hoạt động PCRT, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc 

thực hiện quy định nội bộ về PCRT). 

- Về báo cáo giao dịch đáng ngờ: Dự thảo Luật luật hóa các quy định tại 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) đồng thời có điều chỉnh 

để đảm bảo rõ ràng, minh bạch đối với quy định cụ thể về các trường hợp đối 

tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ, cụ thể: (1) Đối tượng 

báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam khi có đủ các yếu tố sau: (i) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu 

của bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự; (ii) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài sản có nguồn gốc từ tài sản 

thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc cá nhân, tổ chức liên 

quan tới cá nhân đó trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội; (2) Đối 

tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan 

đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi 

khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ theo quy định tại 

Luật này và từ các dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định. 

 Bên cạnh đó, trên cơ sở rà soát từ thực tiễn quản lý, ý kiến tham gia của 

các cơ quan, tổ chức và để đảm bảo rõ ràng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanhbảo 

                                              
11

 Khoản 1 Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

Điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ là: “Doanh 

nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng 

lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 

3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại 

và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu 

của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.”. 
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hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản; bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với hoạt 

động trung gian thanh toán tại dự thảo Luật. Về kỹ thuật, dự thảo Luật đã sửa 

đổi theo hướng tách các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và dấu hiệu đáng ngờ trong 

từng lĩnh vực thành các điều riêng để dễ theo dõi và thực hiện. 

Luật PCRT năm 2012 giao Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các giao dịch 

đáng ngờ mới phát sinh trong từng thời kỳ. Tại dự thảo Luật đã sửa đổi quy định 

“giao Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn” thành “giao Chính phủ hướng dẫn” và 

bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực. Các dấu hiệu đáng ngờ 

quy định tại dự thảo Luật được xây dựng từ kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn quản 

lý của cơ quan nhà nước, thực tế hoạt động tại đối tượng báo cáo. Theo đó, các 

dấu hiệu này sẽ được cập nhật để đáp ứng được tình hình, yêu cầu công tác 

phòng chống rửa tiền trong từng thời kỳ. Việc giao Chính phủ hướng dẫn đảm 

bảo tính cập nhật kịp thời khi có phát sinh những dấu hiệu đáng ngờ mới, qua đó 

đảm bảo được yêu cầu của công tác PCRT.  

Về thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

quy định về thời hạn báo cáo, trong đó ngoài thời hạn báo cáo là tối đa hai ngày 

làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch, đối tượng báo cáo có thể lựa chọn 

thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày đối tượng báo cáo chủ động phát hiện 

hoặc buộc phải phát hiện được giao dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế 

khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ, khắc phục những vướng mắc của đối 

tượng báo cáo trong quá trình thực hiện. 

- Về giao dịch chuyển tiền điện tử: Dự thảo Luật bổ sung quy định trách 

nhiệm của các tổ chức tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính 

sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao 

dịch hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không 

chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

- Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm lưu trữ hồ 

sơ, thông tin, báo cáo của đối tượng báo cáo nhằm cụ thể các loại thông tin đối 

tượng báo cáo phải lưu trữ; quy định trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông 

tin này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của đối tượng báo cáo; sửa đổi, bổ 

sung quy định về bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phù hợp với 

quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và thực tiễn hoạt động của đối 

tượng báo cáo. 

7. Về thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, trao đổi, cung cấp, chuyển 

giao thông tin về PCRT và áp dụng các biện pháp tạm thời 

- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về việc trao đổi, cung cấp và 

chuyển giao thông tin PCRT với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài. Đồng thời, bổ sung việc giao Chính phủ quy định chi 

tiết về việc chuyển giao, trao đổi , cung cấp thông tin PCRT trong nước;hướng 

dẫn về việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn chuyển giao, trao đổi, cung cấp thông tin PCRT tại 

Ngân hàng Nhà nước với các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước.  
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- Về áp dụng các biện pháp tạm thời: dự thảo Luật quy định rõ các trường 

hợp thực hiện trì hoãn giao dịch bao gồm: (i) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ 

hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do 

để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm 

tội. Dư thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này, theo đó, 

trên cơ sở thực tiễn công tác PCRT, Chính phủ sẽ quy định cụ thể về các yếu tố 

như “cơ sở hợp lý để nghi ngờ”… ; (ii) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại các luật liên quan. Dự thảo Luật cũng luật hóa quy 

định về việc miễn trách nhiệm của đối tượng báo cáo tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP, theo đó đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm pháp 

lý về những hậu quả phát sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo 

đúng quy định tại Luật. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về thời điểm thực hiện 

biện pháp trì hoãn giao dịch theo hướng đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với yêu 

cầu của Khuyến nghị số 6 của FATF. 

Về biện pháp phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ 

tài sản, dự thảo Luật bổ sung quy định đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm 

phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

8. Về quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong 

PCRT 

Về cơ bản, nội dung phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước trong PCRT được kế thừa các quy định tại Luật PCRT năm 2012 và trên 

cơ sở luật hóa nội dung phân công trách nhiệm của bộ, ngành tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung). Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung trách 

nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về 

rửa tiền thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành;sửa đổi, bổ sung trách nhiệm cụ 

thể một số bộ ngành, bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các 

bộ, ngành và tính thống nhất với quy định pháp luật liên quan.  

9. Về điều khoản thi hành 

- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà 

nước, trong đó bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền”. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm 

tạo cơ sở để triển khai, thực hiện các yêu cầu về nâng cao tính độc lập của đơn 

vị tình báo tài chính tại khuyến nghị của FATF và đánh giá của APG cũng như 

để đáp ứng yêu cầu của công tác PCRT trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: 

Theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật PCRT đều giao 

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCRT. Tại Ngân 

hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đang được giao thực 

hiện nhiệm vụ này và Cục PCRT là đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về PCRT. 

Tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG đã chỉ ra việc Cục trưởng Cục 
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PCRT chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước về mọi hoạt động của Cục PCRT là chưa đáp ứng đầy 

đủ yêu cầu để Cục PCRT thực hiện chức năng của mình một cách độc lập và tự 

chủ; việc Cục PCRT nằm trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có thể 

dẫn đến một số quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin và lo ngại về tính độc lập 

trong hoạt động của đơn vị tình báo tài chính, vốn được coi trọng đặc biệt. APG 

kiến nghị Việt Nam cần có các biện pháp để tăng cường năng lực, thẩm quyền 

và tính độc lập cho Cục PCRT để nâng cao hiệu quả công tác PCRT.  

Để thực hiện khuyến nghị của FATF và đánh giá của APG tại báo cáo 

đánh giá đa phương, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng Đề án 

riêng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về đơn vị đầu mối về PCRT theo quy 

định. Việc sửa đổi khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà nước không phải là 

quy định về tổ chức bộ máy nhà nước và là quy định cần thiết để Ngân hàng 

Nhà nước có cơ sở xây dựng Đề án, trình Chính phủ, các cấp có thẩm quyền về 

việc phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng PCRT cho các đơn vị cụ thể thuộc 

Ngân hàng Nhà nước sau này. 

Tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhằm 

không tạo khoảng trống pháp lý sau khi Luật có hiệu lực thi hành nhưng chưa 

kịp hoàn thành việc phân công chức năng đơn vị đầu mối về PCRT thuộc Ngân 

hàng Nhà nước,dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: Trường hợp 

cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định khác, Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật này và các Luật khác có 

liên quan. 

- Dự thảo Luật bổ sung quy định sửa đổi, bổ sung Điều 34, 35 Luật 

Phòng, chống khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt (sau đây gọi là “PBVKHDHL”)theo hướng tương đồng với 

các quy định cụ thể, mới được sửa đổi tại dự thảo Luật PCRT. Việc sửa đổi, bổ 

sung này căn cứ trên các khuyến nghị của FATF và đánh giá của APG tại Báo 

cáo đánh giá đa phương, theo đó một số yêu cầu sửa đổi, bổ sung pháp luật về 

PCRT cũng được khuyến nghị đồng thời với sửa đổi, bổ sung pháp luật về 

phòng, chống khủng bố, tài trợ PBVKHDHL. Với thời hạn phải báo cáo kết quả 

thực hiện đánh giá của APG vào tháng 3/2023, trong khi việc sửa đổi, bổ sung 

Luật phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ PBVKHDHL 

vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, rà soát, việc sửa đổi, bổ sung các quy định 

của Luật phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ 

PBVKHDHL tại dự thảo Luật này là cần thiết, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất 

giữa Luật PCRT và Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài 

trợ PBVKHDHL. 

Trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt 

chuyên trách và Công văn số 1269/UBKT15 ngày 14/9/2022 của Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội, Chính phủ kính trình Quốc hội Báo cáo nội dung dự kiến tiếp thu, 

giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án 

Luật PCRT (sửa đổi) và hồ sơ dự án Luật PCRT (sửa đổi) (xin đính kèm).  
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Trên đây là Tờ trình của Chính phủ về dự thảo LuậtPCRT (sửa đổi). 

Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./. 

(Hồ sơ kèm theo gồm: (1) Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Phòng, 

chống rửa tiền (sửa đổi); (2) Tờ trình tóm tắt về dự án Luật PCRT (sửa đổi); 

(3) Dự thảo Luật PCRT (sửa đổi); (4) Báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải 

trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động 

chuyên trách về dự án Luật PCRT(sửa đổi); (5) Báo cáo số 115/BCTĐ-BTP 

ngày 12/7/2022 thẩm định Dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) của Bộ Tư pháp; (6) 

Báo cáo số 224/BC-NHNN ngày 12/7/2022 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Bộ Tư pháp đối với dự án Luật PCRT (sửa đổi); (7) Bảng tổng hợp 

tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành; (8) Bản chụp ý kiến góp ý của 

Bộ, ngành; (9) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của VCCI và 

đối tượng chịu tác động của dự án Luật; (10)Báo cáo số 404/BC-NHNN ngày 

09/12/202tổng kết thi hành Luật PCRT; (11) Báo cáo đánh giá tác động của 

chính sách đề nghị xây dựng Luật PCRT (sửa đổi); (12) Báo cáo rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; (13) 

Dự thảo các văn bản quy định chi tiết bao gồm: 01 Nghị định của Chính phủ, 

01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 01 Thông tư của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; (14) Bảng Thuyết minh dự thảo Luật PCRT (sửa đổi); (15) 

Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Luật PCRT (sửa đổi) so với các 

khuyến nghị của FATF và APG; (16) Bản dịch các chuẩn mực quốc tế về 

PCRT và chống tài trợ khủng bố & phổ biến vũ khí (cập nhật tháng 03/2022); 

(17) Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá đa phương của APG và yêu cầu xử lý 

các thiếu hụt của Việt Nam liên quan đến PCRT.). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;  

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

các Vụ, Cục: NC, KTTH, I, KSTT; 

- Lưu: VT, PL (03). 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƢỚNG 

THỐNG ĐỐC  

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

 



 

 

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:   345 /TTr - CP  Hà Nội, ngày  25  tháng 9 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH TÓM TẮT 

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

Kính gửi: Quốc hội 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội 

khóa XV về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh 

chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, Chính phủ xin báo cáo Quốc 

hội Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (sau đây gọi 

là “Luật PCRT (sửa đổi)”) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PCRT (SỬA ĐỔI) 

1. Cơ sở chính trị 

Một trong các giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nghiên cứu hoàn thiện pháp 

luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất 

nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhóm tội 

phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền được đánh giá có 

nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Do vậy, hiệu quả công 

tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng 

cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việc hoàn thiện 

quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là “PCRT”) là một 

trong những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội 

phạm về rửa tiền. 

Đồng thời, tại Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT và tài trợ khủng bố 

giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 

25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 Phần IV Kế hoạch) và Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ 

khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là 

“Ngân hàng Nhà nước”) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

đề xuất chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 



2 

 

2. Cơ sở về thực hiện điều ƣớc quốc tế và cam kết quốc tế 

Việc xây dựng Luật PCRT nhằm đáp ứng điều ước và cam kết quốc tế. Về 

thực hiện cam kết quốc tế: 

Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình 

Dương về PCRT (APG) và phải thực hiện các chuẩn mực quốc tế về rửa tiền/tài 

trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt 

(RT/TTKB/TTPBVKHDHL) (40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính (FATF)); cam kết tham gia vào các vòng đánh giá đa phương của APG. 

Năm 2019, APG thực hiện đánh giá đa phương lần thứ 2 đối với Việt Nam 

và kết quả Báo cáo đánh giá đa phương về công tác phòng, chống rửa tiền của 

Việt Nam (Báo cáo đánh giá đa phương) được thông qua tại Hội nghị toàn thể 

của FATF vào tháng 3/2022. Tại Báo cáo đánh giá đa phương nhận định: (i) Về 

khuôn khổ pháp lý, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những 

thiếu hụt, không đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần tại 27/40 Khuyến 

nghị của FATF, trong 27/40 khuyến nghị này có 5/6 khuyến nghị cốt lõi; (ii) Về 

hiệu quả thực thi: hiện có 2/11 Mục tiêu trực tiếp (IO) được đánh giá hiệu quả 

“Khá”; 2/11 IO được đánh giá là hiệu quả “Trung bình”; 7 IO bị đánh giá hiệu 

quả “Thấp”. Với kết quả đánh giá đa phương này, Việt Nam đã bị đưa vào quy 

trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của APG và quy trình rà soát 

các nước có thiếu hụt nghiêm trọng của FATF. 

Trong một năm, kể từ khi bị áp dụng quy trình rà soát các nước có thiếu hụt 

nghiêm trọng của FATF (từ tháng 3/2022 - 3/2023), Việt Nam sẽ phải khắc phục 

những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương. Sau thời gian 

này, nếu Việt Nam không thể hiện được sự tiến bộ đối với 09 IO đang bị xếp 

hạng ở mức Thấp hoặc Trung bình và không đáp ứng các yêu cầu về cải thiện 

khuôn khổ pháp lý, Việt Nam sẽ bị đưa vào Danh sách các nước có thiếu hụt 

nghiêm trọng về phòng chống RT/TTKB/TTPBVKHDHL (gọi tắt là Danh sách 

Xám) - Danh sách công khai toàn cầu của FATF.  

Để khắc phục những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa 

phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về 

PCRT, TTKB và TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm Danh 

mục 41 hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 và Phụ lục 83 hành động thực hiện Kế hoạch đến tháng 3/2023. Theo Kế 

hoạch này, bên cạnh việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) và các văn bản hướng 

dẫn chi tiết, còn cần phải triển khai thực hiện một loạt các hành động khác liên 

quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành như: tăng cường, đẩy mạnh hoạt động 

điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền thuộc trách nhiệm của Bộ Công An, 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; tăng cường hoạt động 

thanh tra, giám sát trong PCRT thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành có đối 

tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành… Như vậy, để 

khắc phục các thiếu hụt về cơ chế phòng, chống RT/TTKB/TTPBVKHDHL 

được chỉ ra tại Báo cáo đánh giá đa phương, Việt Nam cần phải có rất nhiều nỗ 

lực thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia và thuộc trách 
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nhiệm của nhiều bộ, ngành. Bên cạnh đó, việc đánh giá Việt Nam đã khắc phục 

được các thiếu hụt để không bị đưa vào Danh sách xám còn phụ thuộc vào quan 

điểm đánh giá của APG và FATF. 

Việc sửa đổi Luật PCRT thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục 

một số thiếu hụt về cơ sở pháp lý so với các khuyến nghị của FATF đã chỉ ra 

trong Báo cáo đánh giá đa phương.  

3. Cơ sở thực tiễn trong nƣớc về yêu cầu hoàn thiện pháp luật PCRT 

Luật PCRT được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2013 là văn bản pháp lý toàn diện quy định về PCRT. 

Từ đó đến nay, trải qua 10 năm thi hành Luật PCRT, công tác PCRT ở Việt 

Nam đã đạt được những thành tựu nhất định: 

Về hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, bộ máy về PCRT của Việt 

Nam đã dần được hoàn thiện; Các đối tượng báo cáo đã thực hiện thu thập, báo 

cáo thông tin theo quy định. Trên cơ sở đó, Cục PCRT đã xây dựng hệ thống cơ 

sở dữ liệu về PCRT, phân tích, chuyển giao khối lượng lớn thông tin giao dịch 

đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều tra, xử lý góp phần tích 

cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

Về hợp tác quốc tế về PCRT, Ngân hàng Nhà nước đã ký kết 10 Biên bản 

ghi nhớ trao đổi thông tin với các Cơ quan tình báo tài chính nước ngoài.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn 

chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động PCRT, cần được nghiên cứu, sửa đổi, 

hoàn thiện, cụ thể: 

Thứ nhất, từ năm 2012 đến nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến 

nghị, dẫn đến việc một số quy định tại Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn thi 

hành không còn phù hợp với 40 Khuyến nghị hiện hành của FATF, ảnh hưởng 

đến việc thực thi cam kết của Việt Nam. 

Thứ hai, quy định về đối tượng báo cáo tại Luật PCRT chưa bao gồm các 

tổ chức thực hiện các loại hình kinh doanh mới phát sinh nhưng có tiềm ẩn 

nhiều rủi ro về rửa tiền. 

Thứ ba, Luật PCRT không có quy định về việc đánh giá rủi ro quốc gia và 

đối tượng báo cáo về rửa tiền, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đánh giá 

rủi ro quốc gia về rửa tiền; quy định về việc thực hiện các biện pháp PCRT trên 

cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo chưa đầy đủ. 

Thứ tư, quy định về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền áp dụng đối với 

các đối tượng báo cáo vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với khuyến nghị 

quốc tế về PCRT. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

  Việc xây dựng Luật PCRT (sửa đổi) nhằm: 

 a) Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đàng, Nhà nước đối với 

công tác PCRT. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn 
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bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

b) Bên cạnh việc kế thừa thì Luật PCRT (sửa đổi) phải khắc phục các 

vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật PCRT hiện hành, đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn trong hoạt động PCRT hiện nay.  

c) Tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về PCRT trên cơ sở phù 

hợp với các điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; tham khảo pháp 

luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo tính 

khả thi và hiệu quả của các quy định về PCRT. 

  III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT PCRT (SỬA ĐỔI) 

Dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) được xây dựng theo đúng quy định tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án Luật được đăng tải lên 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để lấy ý kiến 

rộng rãi; được gửi tới các cơ quan tổ chức, đối tượng chịu sự tác động để tham 

giá ý kiến bằng văn bản; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa 

học, tổ chức có liên quan. Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiên cứu, tiếp 

thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt 

Nam, các tổ chức, hiệp hội, đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật. Dự thảo 

Luật bảo đảm tính thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan. 

Ngày 03/8/2022, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt 

Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội hồ sơ dự án Luật. 

Để hoàn thiện dự án Luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động phối 

hợp từ sớm, từ xa với các Ủy ban, Cơ quan của Quốc hội để rà soát, chỉnh lý dự 

thảo Luật; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội, một số đối 

tượng tác động của dự án Luật PCRT (sửa đổi) từ ngày 04-18/8/2022. 

Ngày 09/8/2022, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội tổ chức cuộc họp thẩm tra sơ bộ đối với dự thảo Luật PCRT 

(sửa đổi).  

Ngày 18/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cho 

ý kiến đối với dự án Luật PCRT (sửa đổi). Tại Thông báo kết luận số 1388/TB-

TTKQH ngày 23/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét xin ý 

kiến Đại biểu Quốc hội chuyên trách đối với dự án Luật. Trên cơ sở đó, Chính 

phủ trình Đại biểu Quốc hội dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách dự án 

Luật PCRT (sửa đổi) tổ chức ngày 07/9/2022. 

Trong các ngày từ 8-12/9/2022, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với 

Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, rà soát dự thảo Luật 

trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở 

kết quả nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và 

Công văn số 1269/UBKT15 ngày 14/9/2022 của Ủy ban kinh tế của Quốc hội, 

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật PCRT (sửa đổi). 
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT 

Luật PCRT (sửa đổi) được bố cục gồm 4 Chương, 65 Điều, cụ thể: 

- Chương I: Những quy định chung. 

  - Chương II: Biện pháp phòng, chống rửa tiền. 

  - Chương III: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

rửa tiền. 

  - Chương IV: Điều khoản thi hành. 

  Chính phủ xin báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án Luật như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Về cơ bản, dự thảo Luật kế thừa quy định tại Luật PCRT năm 2012, theo 

đó phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong PCRT; hợp tác quốc tế trong PCRT. Bên cạnh đó, 

dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) cũng quy định việc PCRT nhằm tài trợ khủng bố, 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật 

này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.   

2. Đối tƣợng báo cáo về PCRT 

Dự thảo Luật kế thừa quy định về đối tượng báo cáo PCRT tại Luật PCRT 

năm 2012, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính. Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

về đối tượng báo cáo, cụ thể: 

- Sửa đổi, bổ sung tên gọi của một số hoạt động của đối tượng báo cáo 

(các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, 

kinh doanh trò chơi có thưởng,…), phù hợp với nội hàm khái niệm của FATF và 

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; luật hóa quy định tại Nghị định 

87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

116/2013/NĐ-CP, theo đó, bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán.  

 -  Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương, đồng thời từ thực tiễn nhu 

cầu quản lý nhà nước về PCRT, cơ quan chủ trì soạn có đề xuất bổ sung đối 

tượng báo cáo mới nhưng chưa có khung pháp lý điều chỉnh là: tổ chức cung cấp 

dịch vụ tài sản ảo, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và 

cho vay dựa trên nền tảng công nghệ… Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức, đánh giá tính khả thi, đồng thời để đảm bảo quy định tại 

Luật có tính bao quát được các hoạt động phát sinh trong tương lai, dự thảo Luật 

được điều chỉnh lại theo hướng giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo ngoài các hoạt động cụ thể được 

quy định tại Luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế 
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của Quốc hội, dự thảo Luật quy định Chính phủ quy định các hoạt động mới 

phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy định này cũng đáp ứng một phần khuyến nghị 

số 15 của FATF và đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương.  

  3. Về hợp tác quốc tế về PCRT 

Quy định này được kế thừa từ quy định tại Luật PCRT năm 2012 và luật 

hóa các quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). 

Bên cạnh đó, để đáp ứng thực tiễn công tác trao đổi, cung cấp thông tin về 

PCRT, dự thảo Luật cũng bổ sung nguyên tắc: trường hợp giữa Việt Nam và 

nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về PCRT, việc trao đổi, 

chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về PCRT được thực hiện trên 

nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với 

pháp luật và tập quán quốc tế. 

  4. Quy định về đánh giá mức độ rủi ro quốc gia, đối tƣợng báo cáo về 

rửa tiền 

 Để đáp ứng khuyến nghị của FATF, đánh giá của APG tại Báo cáo đánh 

giá đa phương và phù hợp với thực tiễn triển khai hoạt động đánh giá rủi ro quốc 

gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền, dự thảo Luật bổ sung các quy định:  

- Bổ sung quy định về về việc đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền. Theo đó định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam, 

trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. 

Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện: (i) Phổ biến kết quả đánh giá 

rủi ro quốc gia về rửa tiền, có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định; (ii) 

Cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc 

khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành gửi Ngân hàng 

Nhà nước. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà 

nước tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia, kế 

hoạch thực hiện sau đánh giá.  

Do các tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền mang 

tính kỹ thuật và có thể thay đổi trong từng thời kỳ, dự thảo Luật giao Chính phủ 

quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 

  - Bổ sung quy định về trách nhiệm đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối 

tượng báo cáo; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả đánh giá. Đồng 

thời, sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản 

lý rủi ro về rửa tiền tại tổ chức mình, trong đó có nội dung về việc phân loại 

khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng. 

Để đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong quá trình thực hiện, dự thảo 

Luật giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tiêu chí, phương pháp 

đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 
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  5. Quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng 

- Về nhận biết khách hàng: Trên cơ sở các khuyến nghị của FATF, đánh 

giá của APG và để khắc phục một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin nhận biết khách hàng, thông tin 

về chủ sở hữu hưởng lợi; bổ sung quy định về đối tượng báo cáo có thể khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật để 

đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp; bổ sung các quy định về 

nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba (được 

sửa đổi từ hoạt động kinh doanh qua giới thiệu tại Luật PCRT năm 2012), xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc thuê tổ chức khác đảm bảo 

chặt chẽ và đảm bảo đối tượng báo cáo chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết, 

xác minh thông tin khách hàng thông qua các tổ chức này. 

- Về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (PEP): dự thảo Luật bổ 

sung quy định về đối tượng PEP của tổ chức quốc tế, quy định trách nhiệm của 

đối tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn 

gốc tài sản của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi và thực hiện giám sát mối 

quan hệ kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với khách hàng này. 

- Về trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới: dự thảo Luật quy 

định đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các sản phẩm, dịch vụ mới và sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới trước khi đưa vào sử dụng; áp 

dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. 

- Về minh bạch thông tin của pháp nhân, thỏa thuận pháp lý, tổ chức phi 

lợi nhuận: dự thảo Luật kế thừa quy định yêu cầu thu thập, cập nhật, lưu trữ, 

thông tin của đối tượng báo cáo, cá nhân, tổ chức có liên quan, bên cạnh đó bổ 

sung một số thông tin cần thu thập, lưu trữ; quy định trách nhiệm cung cấp các 

thông tin này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

- Về quan hệ ngân hàng đại lý, giám sát một số giao dịch đặc biệt: bên 

cạnh việc kế thừa các quy định tại Luật PCRT năm 2012, dự thảo Luật bổ sung 

các quy định làm rõ hơn trách nhiệm của đối tượng báo cáo, đảm bảo phù hợp 

với khuyến nghị của FATF và APG. 

  6. Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lƣu 

trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền  

- Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung yêu cầu xây dựng quy định nội bộ của các đối tượng báo cáo để đảm bảo 

phù hợp với các khuyến nghị của FATF. Tuy nhiên, để phù hợp với loại hình, 

quy mô hoạt động của các đối tượng báo cáo, dự thảo Luật có quy định riêng về 

quy định nội bộ của đối tượng báo cáo là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ
1
. 

                                              
1
 Khoản 1 Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

Điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ là: “Doanh 

nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng 
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  - Trên cơ sở rà soát từ thực tiễn quản lý và ý kiến tham gia của các cơ 

quan, tổ chức, dự thảo Luật sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ; bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với hoạt động 

trung gian thanh toán. Đồng thời, dự thảo Luật sửa đổi quy định về thời hạn báo 

cáo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

  - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về lưu trữ thông tin, hồ sơ báo 

cáo và bảo mật thông tin để phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan và 

thực tiễn hoạt động của đối tượng báo cáo. 

7. Về thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, trao đổi, cung cấp, chuyển 

giao thông tin về PCRT và áp dụng các biện pháp tạm thời 

  - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về việc trao đổi, cung cấp, 

chuyển giao thông tin PCRT với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài.   

- Về áp dụng các biện pháp tạm thời: dự thảo quy định rõ các trường hợp 

thực hiện trì hoãn giao dịch và giao Chính phủ hướng dẫn các yếu tố như “cơ sở 

hợp lý để nghi ngờ” trên cơ sở thực tiễn công tác PCRT; luật hóa quy định về 

việc miễn trách nhiệm của đối tượng báo cáo tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung), bổ sung quy định về thời điểm thực hiện biện pháp trì 

hoãn giao dịch đảm bảo tính kịp thời, phù hợp Khuyến nghị số 6 của FATF.  

  8. Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong PCRT 

  Về cơ bản, nội dung phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước trong PCRT được kế thừa các quy định tại Luật PCRT năm 2012 và trên 

cơ sở luật hóa nội dung phân công trách nhiệm của bộ, ngành tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung 

trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc 

gia về rửa tiền thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành; sửa đổi, bổ sung trách 

nhiệm cụ thể một số bộ ngành, bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý nhà 

nước của các bộ, ngành và tính thống nhất với quy định pháp luật liên quan.  

  9. Về điều khoản thi hành 

  - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà 

nước, trong đó bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền”. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm 

tạo cơ sở để triển khai, thực hiện các yêu cầu về nâng cao tính độc lập của đơn 

vị tình báo tài chính (FIU) tại khuyến nghị của FATF và đánh giá của APG cũng 

như để đáp ứng yêu cầu của công tác PCRT trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc 

hội, nhằm không tạo khoảng trống pháp lý sau khi Luật có hiệu lực thi hành 

nhưng chưa kịp hoàn thành việc phân công chức năng đơn vị đầu mối về PCRT 

thuộc Ngân hàng Nhà nước, dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: 

                                                                                                                                             
lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 

3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại 

và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu 

của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.”. 
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Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định khác, Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật này và các 

Luật khác có liên quan.   

- Dự thảo Luật bổ sung quy định sửa đổi, bổ sung Điều 34, 35 Luật 

Phòng, chống khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ PBVKHDHL theo 

hướng tương đồng với các quy định cụ thể, mới được sửa đổi tại dự thảo Luật 

PCRT. Việc sửa đổi, bổ sung này căn cứ trên các khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương, tạo khuôn khổ pháp lý thống 

nhất giữa Luật PCRT và Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, 

chống tài trợ PBVKHDHL. 

Trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt 

chuyên trách và Công văn số 1269/UBKT15 ngày 14/9/2022 của Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội, Chính phủ kính trình Quốc hội Báo cáo nội dung dự kiến tiếp thu, 

giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án 

Luật PCRT (sửa đổi) và hồ sơ dự án Luật PCRT (sửa đổi) (xin đính kèm).  

Trên đây là Tờ trình tóm tắt của Chính phủ về dự thảo Luật PCRT (sửa 

đổi). Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;  

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

các Vụ, Cục: NC, KTTH, I, KSTT; 

 - Lưu: VT, PC (03). 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƢỚNG  

THỐNG ĐỐC  

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM  

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Hồng  

 



LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền. 

 

Chƣơng I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các tổ chức, cá nhân có mục 

đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện 

theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về 

phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

1. Tổ chức tài chính. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ 

chức quốc tế có các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc 

của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:  

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự; 

QUỐC HỘI 

Luật số:        /2022/QH15 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DỰ THẢO 
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b) Hành vi trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm 

trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do 

phạm tội mà có; 

c) Hành vi chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản mà biết hay có 

cơ sở để biết tài sản đó do phạm tội mà có nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài 

sản. 

2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ 

hoạt động phạm tội; phần thu nhập, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hoạt 

động phạm tội. 

3. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; 

động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ 

pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 

4. Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt, bằng 

vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, 

có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

5. Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính 

thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không qua tài khoản. 

6. Chuyển tiền điện tử là bất kỳ giao dịch nào được thực hiện theo yêu cầu 

của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính bằng phương tiện điện tử nhằm 

chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính của 

người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là người khởi tạo.  

7. Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng 

dịch vụ hoặc sản phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính cung cấp. 

8. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc 

một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến 

tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một 

thỏa thuận pháp lý.  

9. Quan hệ ngân hàng đại lý là quan hệ được hình thành từ việc một 

ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh 

toán và các dịch vụ khác cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh 

thổ khác. 

10. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng 

bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị 

chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
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do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật. 

11. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền. 

12. Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên chính phủ, ban hành các 

chuẩn mực, thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và 

hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ 

thống tài chính toàn cầu.    

13. Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình 

thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo luật pháp nước ngoài, cho 

phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ 

người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của 

người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong thỏa thuận. 

14. Ngân hàng vỏ bọc là ngân hàng không có sự hiện diện thực tế tại quốc 

gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành lập và cấp phép, 

đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của bất kỳ định chế tài chính nào 

đã được quản lý và giám sát. 

15. Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi 

nhuận, bao gồm: hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài được thành lập, đăng ký, hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

Điều 4. Đối tƣợng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện 

một hoặc một số hoạt động sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cho vay;  

c) Cho thuê tài chính; 

d) Dịch vụ thanh toán; 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh 

chuyển tiền, tiền điện tử; 

g) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; 

h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 

i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát 
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hành chứng khoán; 

k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán; 

l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; 

m) Đổi tiền. 

2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò 

chơi trên mạng viễn thông, mạng internet; casino; xổ số; đặt cược; 

b) Kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản, 

dịch vụ tư vấn bất động sản; 

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; 

d) Cung cấp dịch vụ công chứng, kế toán; cung cấp dịch vụ pháp lý của 

luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; 

đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp 

dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận 

pháp lý.  

3. Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền 

của đối tượng báo cáo ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi 

được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền 

 1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật 

trên cơ sở bảo đảm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; bảo 

đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.  

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp 

thời; các hành vi rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh. 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền  

1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền thực hiện trên nguyên tắc tôn 

trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên 

cùng có lợi, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế 

giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài. 
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Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế, việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc 

tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng 

không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung như sau: 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin với cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài liên quan đến phòng, chống rửa tiền; 

d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài 

chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của 

pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền có thể từ chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao, thông tin 

về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau: 

a) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao có thể gây tổn 

hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia hoặc 

lợi ích quan trọng khác của Việt Nam; 

b) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao không phù hợp 

với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài và 

các quy định khác của pháp luật Việt Nam; 

c) Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin không có đầy đủ nội 

dung theo quy định pháp luật; 

d) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không cam kết hoặc không thực 

hiện bảo mật thông tin được cung cấp, chuyển giao theo chế độ bảo mật tương 

ứng với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của Việt Nam đối với thông tin mà 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cung cấp, chuyển giao. 

4. Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan đến hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực 

hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, các thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết 

nước ngoài, các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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5. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cập nhật nội dung hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền  

1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt 

Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau 

đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả 

hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong nội bộ của 

bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, đồng thời 

có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế hoạch thực hiện 

sau đánh giá hoặc khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của bộ, 

ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro 

của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp trình Chính phủ 

phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch thực hiện sau 

cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền.  

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa 

tiền. 

2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.  

3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc. 

4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác 

hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.   

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm hại 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa 

tiền. 

7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về 

hành vi rửa tiền. 
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Chƣơng II  

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Mục 1  

NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT,  

XÁC MINH THÔNG TIN NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG 

Điều 9. Nhận biết khách hàng  

1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin 

quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 

2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: 

a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài 

chính; 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng 

hoặc vượt mức quy định; hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu 

thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch 

trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; 

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên 

quan đến hoạt động rửa tiền; 

d) Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận 

biết khách hàng đã thu thập trước đó. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải nhận biết 

khách hàng trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng đối với các khách hàng có giao 

dịch có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ kinh doanh 

bất động sản cho khách hàng; 

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao dịch 

mua, bán kim loại quý, đá quý bằng tiền mặt có giá trị bằng hoặc vượt mức quy 

định; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng chuẩn 

bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao 

dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng 
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khoán hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý tài khoản của khách hàng 

tại ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý công ty; tham gia vào 

hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh; 

đ) Tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công ty; cung 

cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp thỏa thuận pháp 

lý.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.    

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng  

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối quan hệ 

kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo.  

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có): 

a) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là người Việt Nam: họ và 

tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên 

lạc; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá 

nhân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi 

ở hiện tại khác (nếu có);  

b) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là người nước ngoài cư trú 

tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; 

số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn  

thị thực theo quy định pháp luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa 

chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam; 

c) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là người nước ngoài không 

cư trú tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, 

chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài; 

d) Đối với khách hàng cá nhân là người có từ 02 quốc tịch trở lên: thông 

tin theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c Khoản này; thông tin về 

các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch; 

đ) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: họ và tên; ngày, 

tháng, năm sinh; nghề nghiệp, chức vụ; số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu 

có); số thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị 

thực theo quy định pháp luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu có), 

địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam;  

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ 
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đặt trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số 

thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh vực hoạt 

động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật 

của tổ chức bao gồm các thông tin như quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 

Khoản này và các thông tin tại điểm này đối với trường hợp người thành lập là 

tổ chức. 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định 

chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi.  

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 

đối tượng báo cáo.  

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng  

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà khách 

hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng trong hồ sơ 

hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ 

rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.  

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng  

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, 

phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết 

định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người 

thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ 

chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này để đối chiếu, xác minh thông 

tin do khách hàng cung cấp. 

Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc 

thuê tổ chức khác 
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1. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác được thành lập và hoạt 

động theo quy điṇh của pháp luâṭ  để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, 

trừ tổ chức là bên thứ ba quy định tại Điều 14 của Luật này. Việc thuê tổ chức 

khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng thực hiện theo thỏa thuận của 

các bên và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức được thuê bảo mật thông tin 

nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng của tổ chức được thuê. 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba  

1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các yêu 

cầu sau đây: 

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại lý và 

thuê ngoài; 

b) Thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức ở nước ngoài; 

c) Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết 

khách hàng, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng 

báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp 

luật; 

d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính và có công ty mẹ là tổ 

chức tài chính, ngoài yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, đối tượng báo cáo 

phải bảo đảm công ty mẹ của bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng, khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, lưu trữ hồ sơ, thông tin, báo 

cáo và bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại các điều 9, 

17, 38 và 40 của Luật này hoặc các khuyến nghị liên quan của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính trong trường hợp công ty mẹ của tổ chức tài chính là tổ chức 

nước ngoài; 

b) Việc áp dụng các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng và lưu trữ hồ sơ, thông tin giao dịch phải được kiểm soát 

trong toàn hệ thống; 
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c) Áp dụng các chính sách để giảm thiểu rủi ro đối với các lĩnh vực có rủi 

ro cao về rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng của bên thứ ba. 

Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tƣợng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả 

đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. 

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về 

rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật 

kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bộ, 

ngành quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực của đối tượng báo cáo trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro 

được ban hành hoặc phê duyệt. Đối tượng báo cáo phải phổ biến kết quả đánh 

giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo.  

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tiêu chí, phương 

pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối 

tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả việc phân 

loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp 

dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.  

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức 

độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo 

quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải áp 

dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách 

hàng. 
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3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điểm a và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Cá nhân nƣớc ngoài có ảnh hƣởng chính trị  

1. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp 

cao trong các cơ quan, tổ chức của nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin đã thu thập, bao gồm cả 

nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh sách khách hàng là cá 

nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác định khách hàng hoặc 

chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ 

hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi 

thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính 

trị, những người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ kinh doanh 

trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện giám sát chặt chẽ 

mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người thụ 

hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

3. Đối tượng báo cáo phải thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 

2 Điều này đối với khách hàng là cá nhân dưới đây: 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều này của một 

hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp 

lý do cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này sở hữu. 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý  

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối 
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tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân 

hàng đối tác phải thực hiện các nội dung sau: 

a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất 

kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông tin việc ngân hàng đối tác có 

bị điều tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật khác về phòng, chống rửa tiền; 

b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của 

ngân hàng đối tác; 

c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối 

tác trong quan hệ đại lý. 

2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông 

qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo 

phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập nhật 

thông tin nhận biết khách hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết 

khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo; tài khoản của ngân hàng đối tác 

mở tại đối tượng báo cáo không được phép sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc. 

3. Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo phải 

được sự chấp thuận của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc người được Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc của đối tượng báo cáo ủy quyền.  

Điều 19. Trách nhiệm của đối tƣợng báo cáo khi cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử dụng đối với sản phẩm, 

dịch vụ mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, nhằm 

mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ 

đổi mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro về rửa tiền. 

Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với các giao dịch đặc biệt sau: 

a) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của 

Chính phủ; 
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b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong 

danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc 

danh sách cảnh báo. 

2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải thực hiện các 

biện pháp tăng cường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; 

kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ về tính 

chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải xem xét báo cáo giao 

dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động 

cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao gồm 

tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, tình trạng 

pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách người quản 

lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (nếu có); 

các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm sau ngày pháp nhân chấm dứt 

hoạt động theo quy định của pháp luật.  

2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản 

của pháp nhân bao gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy 

phép hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản 

lý bao gồm cả danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ; chủ sở hữu hưởng lợi 

của pháp nhân. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu 

cầu cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý  

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát 

cuối cùng đối với ủy thác.  

Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm sau khi bên nhận ủy 

thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a Khoản này cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy trì mối quan hệ khách hàng 
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với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu 

cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này. 

Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận 

1. Tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ, thông tin 

sau đây: 

a) Thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ, gồm: tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền 

tài trợ, phương thức tài trợ và các thông tin khác (nếu có); 

b) Thông tin về tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài trợ, gồm: tên đầy đủ, địa 

chỉ, số tiền nhận tài trợ, phương thức tài trợ, mục đích sử dụng tiền tài trợ và các 

thông tin khác (nếu có);  

c) Chứng từ, tài liệu liên quan tới việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ. 

2. Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ hồ sơ, thông tin quy định tại khoản 1 

Điều này ít nhất 05 năm kể từ thời điểm hoạt động tài trợ hoặc tiếp nhận tài trợ 

kết thúc. 

3. Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc kết thúc hoạt động, hồ 

sơ, thông tin nêu tại khoản 1 Điều này phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu 

cầu tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này.  

Mục 2  

TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY ĐỊNH NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG 

CẤP, LƢU TRỮ HỒ SƠ, THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền  

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: 
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a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt 

mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo không thể hoàn 

thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng do 

khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ và 

phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

c) Chính sách, quy trình quản lý rủi ro trong đó có các quy định tại khoản 

1 Điều 16, khoản 1 Điều 19 và khoản 3 Điều 34 Luật này;  

d) Quy trình báo cáo các giao dịch phải báo cáo; 

đ) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách 

thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ phải báo cáo; 

e) Lưu trữ và bảo mật thông tin; 

g) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì 

hoãn thực hiện giao dịch; 

h) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

i) Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa 

tiền; 

k) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, 

quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm 

của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống 

rửa tiền.  

2. Đối tượng báo cáo là doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân phải ban hành 

quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền có nội dung theo quy định tại các điểm 

a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều này. 

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt động của đối 

tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ thống và đại lý của 

đối tượng báo cáo. 

4. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo 

cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời 

kỳ. 

Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có đủ các yếu tố sau: 

a) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo hoặc người bị 

kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; 

b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài sản có nguồn gốc từ tài sản 

thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc cá nhân, tổ chức liên 

quan tới cá nhân đó trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội. 

2. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong 

giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân 

tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ 

theo quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này và từ các 

dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định. 

 3. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu nêu tại các điều 27, 

28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này, đối tượng báo cáo, các bộ, ngành có liên 

quan thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công 

tác phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trình Chính phủ hướng dẫn và bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, 

lĩnh vực. 

Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản  

1. Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, 

không đầy đủ, không nhất quán. 

2. Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung 

cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính. 

4. Số điện thoại cá nhân hoặc cơ quan do khách hàng cung cấp không thể 

liên lạc được hoặc không tồn tại số điện thoại này sau khi mở tài khoản hoặc 
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thực hiện giao dịch. 

5. Các giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo uỷ quyền của tổ chức, 

cá nhân có trong danh sách cảnh báo. 

6. Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét 

về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa 

các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan tới tổ 

chức, cá nhân có trong danh sách cảnh báo. 

7. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp 

với thu nhập, hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân này. 

8. Giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua đối tượng báo cáo không 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng 

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền gửi 

vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số 

dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không. 

2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau 

về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua 

nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện 

nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo. 

3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có 

giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. 

4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có 

hoạt động kinh doanh. 

5. Tài khoản của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở 

lại mà không có lý do hợp lý; tài khoản của khách hàng không giao dịch đột 

nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường. 

6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi 

nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, 

hối phiếu. 

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài 

ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù 

hợp với hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền ra nước 

ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 
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8. Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn. 

9. Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức 

hoặc cá nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

10. Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được phép trên cơ sở bảo đảm 

bằng hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán phí bảo 

hiểm, trừ trường hợp tổ chức tín dụng yêu cầu. 

11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay 

hoặc uỷ thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 

12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng xin vay vốn 

không đầy đủ, không chính xác. 

13. Nghi ngờ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ sử dụng tài khoản cá nhân để 

thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động công ty hoặc giao dịch giúp cho đối 

tượng cá nhân khác. 

14. Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị 

đăng nhập, địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP) ở nước ngoài. 

Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán  

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền 

nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví điện tử; doanh số giao dịch lớn trong ngày 

nhưng số dư ví điện tử rất nhỏ hoặc bằng không. 

2. Khách hàng thường xuyên thực hiện nạp tiền nhiều lần với giá trị nhỏ 

vào một ví điện tử, sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị lớn sang ví 

điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch rút tiền giá trị lớn về tài khoản thanh toán, 

thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng hoặc ngược lại. 

 3. Các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị nhỏ từ nhiều ví điện 

tử khác nhau về một ví điện tử hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền 

được chuyển qua nhiều ví điện tử và các bên liên quan không quan tâm đến phí 

giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo 

cáo; ví điện tử phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền cho ví điện tử khác với thời 

gian khởi tạo giao dịch nhanh bất thường. 

4. Ví điện tử của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở 

lại mà không có lý do hợp lý; ví điện tử của khách hàng không giao dịch đột 

nhiên nhận được một khoản tiền nạp vào có giá trị lớn bất thường. 

5. Giao dịch nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử hay chuyển 

tiền giữa các ví điện tử được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến 

tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin 
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đại chúng. 

6. Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ khách hàng sử dụng ví điện tử cá nhân để 

thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho 

đối tượng cá nhân khác. 

7. Khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán vẫn phát sinh giao dịch mặc 

dù trang thông tin điện tử chính thức hoặc trụ sở của khách hàng này qua xác 

minh đã ngừng hoạt động. 

8. Các giao dịch trực tuyến qua ví điện tử liên tục thay đổi về thiết bị đăng 

nhập hoặc địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP). 

9. Khách hàng thường xuyên sử dụng thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ IP ở 

nước ngoài để truy cập vào ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch trên ví điện tử; 

khách hàng thường xuyên sử dụng một thiết bị đăng nhập hoặc một địa chỉ IP để 

thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử (không cùng một chủ ví điện tử). 

Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân 

thọ  

1. Khách hàng yêu cầu mua một hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn bất 

thường hoặc yêu cầu thanh toán trọn gói phí bảo hiểm một lần đối với các sản 

phẩm bảo hiểm không áp dụng hình thức thanh toán trọn gói, trong khi những 

hợp đồng bảo hiểm hiện tại của khách hàng chỉ có giá trị nhỏ và thanh toán định 

kỳ. 

2. Khách hàng yêu cầu ký kết hợp đồng bảo hiểm với khoản phí bảo hiểm 

định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của khách hàng hoặc yêu cầu mua 

hợp đồng bảo hiểm liên quan đến công việc kinh doanh nằm ngoài hoạt động 

kinh doanh thông thường của khách hàng. 

3. Bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm từ tài khoản không phải là 

tài khoản của bên mua bảo hiểm, tài khoản của tổ chức, cá nhân được bên mua 

bảo hiểm ủy quyền; hoặc thanh toán bằng các công cụ chuyển nhượng không ghi 

tên.    

4. Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ hưởng đã chỉ định bằng người 

không có mối quan hệ rõ ràng với bên mua bảo hiểm. 

5. Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện bất lợi không liên quan đến 

tuổi tác, sức khỏe của mình; khách hàng đề nghị mua bảo hiểm với mục đích 

không rõ ràng và miễn cưỡng cung cấp lý do tham gia bảo hiểm; điều kiện và 

giá trị hợp đồng bảo hiểm mâu thuẫn với nhu cầu của khách hàng. 

6. Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi mua và yêu cầu 

chuyển tiền phí bảo hiểm đã đóng cho bên thứ ba; khách hàng thường xuyên 
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tham gia bảo hiểm và nhượng lại hợp đồng bảo hiểm cho bên thứ ba. 

7. Khách hàng là doanh nghiệp có số lượng hợp đồng bảo hiểm cho nhân 

viên hoặc mức phí bảo hiểm của hợp đồng đóng phí một lần tăng bất thường. 

8. Doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên chi trả bảo hiểm với số tiền lớn 

cho cùng một khách hàng. 

Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán 

1. Giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất thường trong một 

ngày hoặc một số ngày do một tổ chức hoặc một cá nhân thực hiện. 

2. Công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp với các hoạt động 

kinh doanh chứng khoán. 

3. Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài khoản giao dịch chứng 

khoán hoặc thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán để chuyển tiền ra 

khỏi Việt Nam. 

4. Khách hàng thường xuyên bán tất cả cổ phiếu trong danh mục đầu tư và 

đề nghị công ty chứng khoán ký ủy nhiệm chi để khách hàng rút tiền mặt từ 

ngân hàng thương mại. 

5. Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều loại chứng khoán không có lợi 

trong khoảng thời gian ngắn. 

6. Tài khoản chứng khoán của khách hàng không hoạt động trong một 

thời gian dài nhưng đột nhiên được đầu tư lớn không phù hợp với khả năng tài 

chính của khách hàng. 

7. Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được 

mở ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền. 

8. Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về 

rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 

tại Việt Nam. 

Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có 

thƣởng  

1. Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò 

chơi có thưởng. 

2. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại 

casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi 

hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu 

ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác. 

3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ 
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ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên thứ ba không có 

nơi thường trú cùng với khách hàng. 

4. Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng 

thưởng và yêu cầu điểm kinh doanh trò chơi có thưởng chuyển thành séc có giá 

trị lớn bất thường. 

5. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh 

trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt. 

6. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số 

lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba đặt cược 

hộ. 

7. Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi 

đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn bất thường. 

8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác. 

Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản  

1. Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở 

pháp lý. 

2. Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải 

trả. 

3. Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động 

sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân. 

4. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường. 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo 

quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác phòng, 

chống rửa tiền.  

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát 

sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển 

tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, 

kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhƣợng qua biên giới  
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1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng 

Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên 

mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải khai báo hải quan hoặc 

khai báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nơi không có cơ quan hải quan. 

2. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển có trách nhiệm thu 

thập, lưu trữ các thông tin khai báo quy định tại khoản 1 Điều này và cung cấp 

cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên 

quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt.  

Điều 36. Hình thức báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản 

khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho 

yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện tử đối với các báo cáo được quy định tại các điều 

25, 26 và 34 của Luật này theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

2. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có thể báo cáo qua fax, 

điện thoại, thư điện tử nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin 

báo cáo và phải xác nhận lại bằng một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ 

sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin 

nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng 

ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện. 

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Thời hạn báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải 

báo cáo và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 25 và Điều 

34 của Luật này như sau: 

a) Báo cáo hàng ngày trong trường hợp phát sinh giao dịch đối với hình 

thức báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử; 

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh giao 

dịch đối với hình thức báo cáo bằng văn bản. 

2. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ quy định 

tại Điều 26 trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch hoặc 

01 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng báo cáo chủ động phát hiện hoặc buộc 
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phải phát hiện được giao dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế khách quan 

diễn ra giao dịch đáng ngờ. 

Trường hợp phát hiện giao dịch đáng ngờ do khách hàng yêu cầu có dấu 

hiệu liên quan đến tội phạm thì đối tượng báo cáo phải báo cáo trong vòng 24 

giờ kể từ thời điểm phát hiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 38. Lƣu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, thông tin, báo cáo 

sau đây:  

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, 

giao dịch phải báo cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo 

cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này 

và các hồ sơ, thông tin kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau:  

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc 

ngày báo cáo đối với các thông tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c khoản 1 

Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các báo cáo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin, báo cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ. 

2. Đối tượng báo cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo 

cáo hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật 

này không bị coi là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật thông 

tin. 

Điều 40. Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và 

bảo mật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật có liên quan 

đối với hồ sơ, thông tin, tài liệu và báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo 
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cáo theo quy định của Luật này.  

2. Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản lý, người lao động không 

được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin 

có liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Mục 3  

THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ 

CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân 

liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu cần thiết cho việc phân tích, chuyển 

giao thông tin phòng, chống rửa tiền, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hồ sơ, thông tin, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Chính phủ hướng dẫn việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin. 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nƣớc 

1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, 

báo cáo liên quan đến rửa tiền, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ 

quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm.  

Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền là thông tin mật. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông 

tin về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông 

tin với các bộ, ngành liên quan nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu tới cơ quan phòng, chống 

rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để thu thập, bổ sung thông tin 

phục vụ cho việc xử lý, phân tích và chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền; tiếp nhận thông tin phản hồi, thông tin chuyển giao của cơ quan phòng, 
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chống rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và xử lý thông tin nhận 

được theo quy định của Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận yêu cầu đề nghị cung cấp 

thông tin từ cơ quan có thẩm quyền nước ngoài với mục đích phục vụ cho công 

tác phòng, chống rửa tiền và cung cấp thông tin phản hồi.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, chuyển giao thông tin cho cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài theo quy định tại Điều 6 của Luật này.  

4. Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trao đổi, cung cấp, chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài là thông tin mật. 

Mục 4  

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

Điều 44. Trì hoãn giao dịch  

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong 

các trường hợp sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới 

giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu 

thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại 

các luật có liên quan. 

2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo 

cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng. 

4. Đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hậu 

quả phát sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng quy định tại 

Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài 

sản  

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài 

sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Xử lý vi phạm 
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Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III  

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC  

TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về phòng, chống rửa tiền  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 

2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, 

chiến lược về phòng, chống rửa tiền. 

3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan 

thuộc Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc phối hợp công tác 

phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam  

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

phòng, chống rửa tiền. 

2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch về phòng, 

chống rửa tiền. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối 

tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân 

hàng. 

5. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền 

trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên 

quan đến rửa tiền. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền theo quy định tại 

Điều 6 của Luật này, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của 

Việt Nam với tư cách thành viên các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 
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7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 

thông tin vào công tác phòng, chống rửa tiền. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật 

về phòng, chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng, chống rửa tiền. 

9. Tổng hợp thông tin, định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ về phòng, 

chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. 

10. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại 

khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

11. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Ngoại 

giao, các bộ, ngành liên quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký kết và tổ chức thực 

hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

12. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo theo quy 

định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này; phối hợp cung cấp thông tin giám 

sát cho cơ quan thanh tra các bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền. 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống tội phạm 

rửa tiền; thông báo kết quả xử lý có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong 

phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền. 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt 

động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ 

khủng bố thuộc danh sách đen. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế; tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa 

tiền thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các loại tội phạm nguồn có rủi ro 

cao theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  
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1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa tiền nhằm tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ 

biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc danh sách đen.  

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này. 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng 

khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối 

tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch 

vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, mạng internet 

và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân 

thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng 

viễn thông, mạng internet và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối 

tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 

trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trừ 

việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 
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Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chương trình 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

3. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, bao 

gồm: luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành nghề 

công chứng. 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực hành nghề luật sư; công 

chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phạm vi, chức năng nhiệm 

vụ được giao về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công thƣơng  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh kim loại quý, đá quý trừ tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng miếng và 

vàng, trang sức, mỹ nghệ. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối 

tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá quý trừ hoạt động 

kinh doanh vàng miếng và vàng, trang sức, mỹ nghệ. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá 

quý trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng, trang sức, mỹ nghệ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 
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quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

đối với pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống rửa tiền đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn 

giáo.  

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro về rửa 

tiền đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 7 

của Luật này. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán, ký kết và tổ 

chức thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống rửa 

tiền. 

Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng viễn 

thông, mạng internet. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối 

tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng internet. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 
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đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng internet theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc tuyên truyền, 

phổ biến, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền. 

Điều 59. Trách nhiệm của các bộ, ngành khác  

1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống rửa tiền. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các đối tượng báo cáo thuộc 

phạm vi quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên 

quan định kỳ thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy 

định tại Điều 7 của Luật này.  

Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân  

1. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong đấu tranh phòng, chống rửa 

tiền. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên 

quan trong việc thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy 

định tại Điều 7 của Luật này. 

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ 

tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp  

1. Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền tại địa phương. 

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn 

đốc thực hiện các đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch phòng, chống rửa 

tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 

3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền. 

Điều 62. Trách nhiệm bảo mật thông tin  

1. Các cơ quan nhà nước được quy định tại Chương III của Luật này có 
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trách nhiệm thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cung cấp thông 

tin theo quy định tại Điều 6 của Luật này cho các cơ quan có thẩm quyền của 

các quốc gia khác phải đảm bảo các thông tin cung cấp được bảo mật và sử dụng 

đúng mục đích đã nêu tại yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin. 

Chƣơng IV  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

số 46/2010/QH12 như sau:  

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

 “Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài 

trợ khủng bố   

 1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây 

dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo quy định 

từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

 2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên 

quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức 

tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính báo cáo cho lực 

lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải 

áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam và trình 

Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá”. 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

 “Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và 

công cụ chuyển nhƣợng qua biên giới 
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Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát vận chuyển tiền 

mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam 

theo quy định tại Điều 24 của Luật này và Điều 35 của Luật Phòng, chống rửa 

tiền có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các 

hoạt động này để tài trợ khủng bố.”. 

3. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng, báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây 

dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật này. 

Điều 64. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

 2. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành./. 

Điều 65. Quy định chuyển tiếp  

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định khác, Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật 

này và các Luật khác có liên quan. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ....... thông qua ngày....... tháng...... năm..... 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 



 

 

CHÍNH PHỦ 

 

Số:   346   /BC-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  25  tháng  9  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

V/v tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu 

Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Quốc hội 

 

Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBTVQH15 ngày 26/8/2022 về việc tổ 

chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số 

nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 07/9/2022, 

Chính phủ đã tham dự Hội nghị và trình bày các nội dung cơ bản của dự án Luật 

Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).  Đa số các ý kiến thảo luận tại Hội nghị bày tỏ 

sự thống nhất cao dự thảo Luật sẽ được thông qua theo quy trình tại 01 Kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022). 

Trên cơ sở ý kiến cụ thể của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu 

Quốc hội hoạt động chuyên trách, trong các ngày từ 10-12/9/2022, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam – cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế 

và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội thực hiện rà soát, chỉnh sửa các quy định tại 

dự thảo Luật. Trên cơ sở đó, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về một số nội 

dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu 

Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

như sau: 

I. Về những quy định chung (Chương I, từ Điều 1 đến Điều 8) 

1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3): 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã nghiên 

cứu, rà soát chỉnh sửa một số khái niệm để đảm bảo rõ ràng, thống nhất, như:  

- Rà soát, chỉnh sửa khái niệm về tài sản tại dự thảo Luật để đảm bảo 

thống nhất với khái niệm về tài sản tại Bộ Luật Dân sự (khoản 3 Điều 3 dự thảo 

Luật). 

- Rà soát, làm rõ mối quan hệ giữa ngân hàng đại lý và các ngân hàng đối 

tác (khoản 9 Điều 3, khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật); làm rõ khái niệm ngân 

hàng vỏ bọc (khoản 14 Điều 3 dự thảo Luật); sửa đổi quy định “công nghệ mới 
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khác với công nghệ đang sử dụng để phòng, chống rửa tiền” thành “sản phẩm, 

dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới” (Điều 19 dự thảo Luật) để đảm bảo 

rõ ràng. 

Đối với ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội 

hoạt động chuyên trách về khái niệm “tài sản do phạm tội mà có”, “lực lượng 

đặc nhiệm tài chính”, Chính phủ xin báo cáo các khái niệm này hiện đã được 

quy định cụ thể tại khoản 2 và khoản 12 Điều 3 dự thảo Luật. 

2. Về đối tượng báo cáo (Điều 4): 

Một số Đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung tại dự thảo 

Luật đối tượng báo cáo như các công ty viễn thông đang cung cấp dịch vụ 

Mobile Money, dịch vụ chuyển tiền bưu chính, dịch vụ chuyển tiền qua các 

công ty chuyển tiền quốc tế, các công ty được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo, 

kinh doanh tài chính tiền tệ trên nền tảng số; có ý kiến đề nghị rà soát loại hình 

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nếu còn loại hình bảo hiểm khác có thể lợi dụng 

để rửa tiền thì nên giữ nguyên như quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 

2012 để đầy đủ, tránh bỏ lọt đối tượng. 

Về nội dung này, Chính phủ báo cáo như sau:  

(i) Hiện nay, tại dự thảo Luật quy định đối tượng báo cáo theo loại hình 

hoạt động. Trong đó, tại điểm d khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật quy định đối tượng 

báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động “dịch vụ thanh 

toán”. Với quy định này, phạm vi đối tượng báo cáo đã bao gồm các tổ chức 

cung cấp dịch vụ thanh toán như dịch vụ chuyển tiền bưu chính... 

  (ii) Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tại phần giải thích 

thuật ngữ về “Tổ chức tài chính” theo Khuyến nghị của FATF nêu định nghĩa 

thuật ngữ “Tổ chức tài chính nghĩa là bất kỳ người nào có bản chất hoặc hợp 

pháp tiến hành một hoặc các hành động sau hoặc các hoạt động vì hoặc thay mặt 

khách hàng: …12. Khai thác và giao kết bảo hiểm nhân thọ và các hoạt động 

đầu tư khác liên quan đến bảo hiểm”. 

  Hiện nay, theo pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm 

nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo 

hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm 

hưu trí. Theo quy định này, dịch vụ hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm 

nhân thọ là một phần trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, việc quy 

định đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là phù 

hợp với khuyến nghị của FATF. Bên cạnh đó, chỉ có hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm nhân thọ có sự tích lũy về tài sản, do đó có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền 

và cần được quy định là đối tượng báo cáo tại Luật. 
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 (iii) Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, kinh doanh tài chính 

tiền tệ trên nền tảng công nghệ số, tại dự thảo Luật gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ 

chức có quy định về đối tượng báo cáo mới chưa có khung pháp lý điều chỉnh, 

gồm: tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

kết nối người đi vay và cho vay dựa trên nền tảng công nghệ… Tuy nhiên, trong 

quá trình tham gia ý kiến, nhiều cơ quan, tổ chức cho rằng hoạt động cung cấp 

dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người 

cho vay dựa trên nền tảng công nghệ là những hoạt động mới, chưa được thừa 

nhận chính thức trong các văn bản pháp luật. Hiện nay, Việt Nam chưa có khung 

pháp lý điều chỉnh và quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng 

dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nên tảng công 

nghệ (cấp phép/đăng ký...). Trường hợp mới chỉ bổ sung đối tượng báo cáo là tổ 

chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi 

vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ tại dự thảo Luật PCRT (sửa 

đổi) thì cũng chưa xác định được đối tượng để thu thập thông tin, kiểm tra, giám 

sát về phòng, chống rửa tiền. Do đó, các cơ quan, tổ chức này đề nghị xem lại 

việc quy định cụ thể các tổ chức có hoạt động này là đối tượng báo cáo tại dự 

thảo Luật.  

Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đánh giá tính khả thi, 

đồng thời để đảm bảo quy định tại Luật có tính bao quát được các hoạt động mới 

có rủi ro về rửa tiền phát sinh trong tương lai, dự thảo Luật được điều chỉnh lại 

theo hướng giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về 

rửa tiền sau khi được sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoản 3 Điều 

4 dự thảo Luật). Đồng thời, tại dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định việc đánh 

giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền 

và việc hoàn thiện khung pháp lý đối với các hoạt động mới phát sinh có rủi ro 

về rửa tiền, Chính phủ sẽ xem xét việc bổ sung đối tượng thực hiện các hoạt 

động mới là đối tượng báo cáo của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định này 

cũng đáp ứng một phần khuyến nghị số 15 của FATF và đánh giá của APG tại 

Báo cáo đánh giá đa phương.  

Trên cơ sở nội dung giải trình nêu trên, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội 

dung quy định tại dự thảo Luật. 

3. Về hợp tác quốc tế (Điều 6) 

Có Đại biểu Quốc hội có ý kiến cho rằng hợp tác quốc tế là nội dung hết 

sức quan trọng và cần xem xét được quy định thành 01 chương riêng. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Nội dung hợp tác quốc 
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tế là nội dung quan trọng tại dự thảo Luật, được kết cấu 01 Điều về hợp tác quốc 

tế về phòng, chống rửa tiền (Điều 6) tại Chương I Những quy định chung, 01 

Điều về trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin với cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài (Điều 43) tại Mục 3 Chương II – Thu thập, xử lý, phân tích, trao đổi 

và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, và quy định trong nội dung 

quy định trách nhiệm các bộ ngành tại Chương III dự thảo Luật. Điều 6 dự thảo 

Luật gồm 05 khoản trong đó quy định về nguyên tắc, nội dung hợp tác quốc tế 

về PCRT, các trường hợp từ chối yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin, quy trình, 

thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về PCRT và trách nhiệm của các cơ quan 

Nhà nước trong hợp tác quốc tế về PCRT. Quy định về hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống rửa tiền được đặt ở nhiều Chương khác nhau, tương ứng với từng 

nội dung liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất và có sự liên kết với quy 

định khác tại các Chương này. 

 Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện rà soát lại nội dung Điều 6 và bổ 

sung thêm nguyên tắc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về PCRT trong 

trường hợp chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để đáp ứng thực tiễn, 

cụ thể: trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền, thỏa thuận quốc tế, việc trao đổi, chuyển giao thông tin 

trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc 

có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và 

tập quán quốc tế. 

Trên cơ sở nội dung giải trình nêu trên, Chính phủ đề xuất giữ nguyên kết 

cấu nội dung về hợp tác quốc tế như quy định tại dự thảo Luật. 

II. Về biện pháp phòng, chống rửa tiền (Chương II, từ Điều 9 đến 

Điều 46) 

1. Về xác minh thông tin nhận biết khách hàng (Điều 12, 13, 14): 

- Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã điều chỉnh khoản 2 

Điều 12 như sau: đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật để đối chiếu, xác minh thông tin 

do khách hàng cung cấp. Theo quy định này, việc khai thác thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư của đối tượng báo cáo phải căn cứ theo quy định 

pháp luật hiện hành (Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi 

hành).  

- Có ý kiến Đại biểu Quốc hội cho rằng cần bổ sung hướng dẫn yêu cầu 

kiểm soát rủi ro đối với bên thứ ba khi thực hiện nhận biết, xác minh, cập nhật 

thông tin qua bên thứ ba tại Điều 14. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung quy định về nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông 
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qua bên thứ ba, là hoạt động được sửa đổi tên gọi từ hoạt động kinh doanh qua 

giới thiệu quy định tại Luật PCRT 2012. Trong đó, để kiểm soát rủi ro đối với 

bên thứ ba khi thực hiện nhận biết, xác minh, cập nhật thông tin khách hàng, dự 

thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng báo cáo phải đảm bảo bên thứ 

ba đáp ứng các yêu cầu quy định tại dự thảo Luật, trong đó có yêu cầu về thực 

hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Dự thảo Luật cũng quy định 

rõ đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng của bên thứ ba. 

Trên cơ sở nội dung giải trình nêu trên, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội 

dung về  nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua bên 

thứ ba quy định tại Điều 14 dự thảo Luật. 

2. Về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền (Điều 16) 

Có ý kiến Đại biểu cho rằng xem xét, bổ sung quy định có tính nguyên tắc 

về tiêu chí và thang điểm đo lường, đánh giá phân loại rủi ro ngành về phòng, 

chống rửa tiền, rủi ro khách hàng, hướng dẫn thiết lập ngưỡng rủi ro cho hạng 

mục khách hàng có rủi ro cao. 

Về nội dung này Chính phủ xin báo cáo như sau: Tiêu chí đánh giá, 

phương pháp đánh giá rủi ro tại đối tượng báo cáo, do đây là nội dung mang tính 

kỹ thuật. Hiện nay, tại khoản 3 Điều 15 dự thảo Luật đã quy định giao Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chí, phương pháp 

đánh giá để đảm bảo phù hợp trong từng thời kỳ. Trên cơ sở các nội dung hướng 

dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đối tượng báo cáo sẽ xây dựng quy 

định nội bộ về quy trình, chính sách về quản lý rủi ro, trong đó có phân loại 

khách hàng theo mức độ rủi ro phù hợp với đối tượng khách hàng, mô hình quản 

lý của đối tượng báo cáo. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội dung quy định tại dự 

thảo Luật. 

3. Về cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

Một số Đại biểu Quốc hội có ý kiến cần có quy định hướng dẫn hỗ trợ về 

nguồn dữ liệu, cách thức để các tổ chức tài chính có thể xác minh nguồn gốc tài 

sản của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Hiện nay, dự thảo Luật 

đang giao cho đối tượng báo cáo có biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc 

tài sản của khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi, theo đó đối tượng báo cáo căn cứ 

điều kiện, cơ sở nguồn thông tin, dữ liệu có sẵn, có thể tiếp cận để chủ động sử 

dụng biện pháp thích hợp để xác định nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ 

sở hữu hưởng lợi (điểm c khoản 2 Điều 17). Việc quy định tại Luật các hướng 



6 

 
 

dẫn cụ thể về nguồn dữ liệu, cách thức để đối tượng báo cáo nhận biết được 

nguồn tài sản, nguồn tiền của khách hàng sẽ không đảm bảo được đầy đủ các 

nguồn dữ liệu, cách thức xác định, nhận biết của các đối tượng báo cáo và khó 

đảm bảo tính khả thi. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội dung quy định tại dự 

thảo Luật. 

4. Về quan hệ ngân hàng đại lý (Điều 18) 

Có ý kiến Đại biểu Quốc hội cho rằng cân nhắc kỹ yêu cầu đánh giá việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác bởi khó 

khả thi với các ngân hàng thương mại vì rất nhiều đối tác, hơn nữa các thông tin 

về phòng, chống rửa tiền của các đối tác là không công khai nên việc đánh giá 

đòi hỏi nhiều nguồn lực mà có thể không đạt hiệu quả. Thay vào đó, có thể quy 

định ngân hàng đối tác cung cấp bằng chứng tuân thủ nguyên tắc hoặc là quy 

định phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được cấp bởi cơ quan quản lý sở 

tại. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: theo quy định tại  

Khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật thì chỉ khi đối tượng báo cáo là ngân hàng thiết 

lập quan hệ với ngân hàng đối tác – là ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ 

khác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân 

hàng đối tác mới phải thực hiện các nội dung quy định tại dự thảo Luật. Trong 

quan hệ này, quy định tại dự thảo Luật chỉ điều chỉnh trách nhiệm của đối tượng 

báo cáo phải đảm bảo yêu cầu đối với ngân hàng đối tác tại nước ngoài, không 

điều chỉnh mối quan hệ đại lý giữa các ngân hàng trong nước. Theo đó, số lượng 

ngân hàng đối tác không quá nhiều. 

Mặt khác, theo các yêu cầu về phòng chống rửa tiền tại khuyến nghị 

FATF, các ngân hàng khi thực hiện quan hệ ngân hàng đại lý – cần phải có đánh 

giá, hiểu biết về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác trong 

quan hệ đại lý. Việc đánh giá, hiểu biết của ngân hàng đối tác được thực hiện 

trên cơ sở các thông tin ngân hàng thu thập được. Ngoài ra, trong mối quan hệ 

đại lý, đối tượng báo cáo thông qua quan hệ hợp tác với ngân hàng đối tác để 

yêu cầu ngân hàng đối tác cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định. Thực 

tiễn triển khai khi thiết lập quan hệ ngân hàng đối tác, việc thu thập thông tin 

thường được thể hiện dưới dạng bảng hỏi và kèm theo các tài liệu để chứng 

minh mà phía ngân hàng đối tác phải cung cấp cho các ngân hàng là đối tượng 

báo cáo. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội dung quy định tại dự 

thảo Luật. 
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5. Về minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý (Điều 22) 

Có ý kiến Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định cho phù hợp về 

yêu cầu thỏa thuận pháp lý bởi sự chuyển giao quyền sở hữu sẽ bỏ sót nhiều 

trường hợp ủy quyền quản lý, sử dụng. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Khái niệm về thỏa 

thuận pháp lý tại dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở Khuyến nghị 25 của 

FATF và Công ước Hague về ủy thác, trong đó có “yếu tố về việc bên nhận ủy 

thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ người ủy thác”. 

Tại báo cáo đánh giá đa phương của APG nhận định: ủy thác nhanh và các thỏa 

thuận pháp lý tương tự theo khuyến nghị 25 của FATF không được thiết lập theo 

hệ thống pháp luật của Việt Nam. Trên cơ sở đó, khoản 13 Điều 3 dự thảo Luật 

quy định: “Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình 

thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài…”. Theo 

quy định này, thỏa thuận pháp lý được đề cập tại dự thảo Luật không phải các 

thỏa thuận pháp lý theo quy định pháp luật trong nước mà là các thỏa thuận pháp 

lý xác lập theo pháp luật nước ngoài nhưng theo khuyến nghị của FATF các 

quốc gia cần có yêu cầu về minh bạch thông tin để kiểm soát rủi ro về PCRT đối 

với các bên liên quan đến thỏa thuận pháp lý này.  

  Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội dung quy định tại dự 

thảo Luật. 

6. Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu 

trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền (từ Điều 24 đến Điều 40) 

- Một số Đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc phải quy định cụ thể hơn các 

dấu hiệu đáng ngờ (như dấu hiệu tại khoản 11, 12 Điều 28, khoản 4 Điều 33); có 

điều khoản giao Chính phủ hướng dẫn các dấu hiệu đáng ngờ cho phù hợp với 

từng thời kỳ vì các dấu hiệu này sẽ ngày càng nhiều hơn trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau. 

Tiếp thu ý kiến Đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện rà soát lại 

quy định về dấu hiệu đáng ngờ tại dự thảo Luật, làm rõ một số dấu hiệu (ví dụ 

như dấu hiệu đáng ngờ quy định tại khoản 11 Điều 28 được sửa thành: “Thông 

tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng xin vay vốn không đầy đủ, 

không chính xác”), điều chỉnh một số dấu hiệu cho chính xác (ví dụ dấu hiệu 

đáng ngờ tại khoản 11 Điều 28, khoản 4 Điều 33).  

Để bao quát được các dấu hiệu đáng ngờ có thể phát sinh trong từng thời 

kỳ, khoản 3 Điều 26 dự thảo Luật quy định: “Căn cứ yêu cầu của công tác 

phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình 
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Chính phủ hướng dẫn và bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh 

vực.”. 

Bên cạnh đó, về dấu hiệu đáng ngờ, Chính phủ xin báo cáo như sau: Các 

dấu hiệu đáng ngờ quy định tại dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 

kinh nghiệm của nhiều quốc gia, từ thực tiễn hoạt động phòng, chống rửa tiền 

của các bộ, ngành, đối tượng báo cáo. Các dấu hiệu đáng ngờ quy định tại dự 

thảo Luật là cảnh báo để đối tượng báo cáo thực hiện các bước tiếp theo rà soát 

khách hàng nhằm phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ (nếu có) chứ không 

phải đối tượng báo cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu này để báo cáo giao dịch đáng 

ngờ. Cụ thể khoản 2 Điều 26 dự thảo Luật quy định: Đối tượng báo cáo có trách 

nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ 

sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác 

định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch 

có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Theo đó, các đối tượng báo cáo phải thực 

hiện thu thập, rà soát, phân tích thông tin tiếp theo (dựa trên dữ liệu về khách 

hàng tại đối tượng báo cáo…) để quyết định có báo cáo giao dịch đáng ngờ hay 

không.   

- Có Đại biểu có ý kiến đề nghị xem xét bổ sung quy định xác định các 

biện pháp mà tổ chức tài chính có thể sử dụng để ngăn chặn các hành vi có dấu 

hiệu nghi ngờ gian lận, rửa tiền, ví dụ như ngân hàng có thể từ chối giao dịch 

khi nghi ngờ tính chính xác, mục đích giao dịch hay giao dịch phải thuộc diện 

giám sát đặc biệt; có căn cứ, công cụ, những quy định pháp luật để ngăn chặn 

được hành vi rửa tiền với các loại giao dịch tiền mặt có liên quan đến tài sản, 

đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: Hiện nay, trong phạm 

vi của Luật phòng, chống rửa tiền, tại Chương II dự thảo Luật đã có quy định về 

biện pháp phòng, chống rửa tiền, trong đó quy định một loạt các trách nhiệm đối 

tượng báo cáo phải thực hiện để phòng, chống rửa tiền như: nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng; đối với một số giao dịch đặc biệt, 

trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng 

báo cáo có thể từ chối giao dịch đó; xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống 

rửa tiền trong đó có nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh 

doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách 

hàng khi đối tượng báo cáo không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin 

hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ; áp dụng các biện pháp tạm thời (trì hoãn 

giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản)… 
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Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của đối tượng báo 

cáo phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước đối với các giao dịch có giá trị 

lớn phải báo cáo (là các giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền 

mặt), báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử vượt 

mức giá trị theo quy định. 

- Về hình thức báo cáo và thời hạn báo cáo, một số đại biểu có ý kiến nên 

bổ sung 1 khoản quy định xây dựng báo cáo tự động để có thể báo cáo kịp thời 

những hành động đáng ngờ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa quy 

định về thời gian gửi báo cáo cho phù hợp với mục tiêu báo cáo và thông lệ khu 

vực bởi việc phải báo cáo trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện dấu 

hiệu đáng ngờ các tổ chức phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản mà việc lấy hồ sơ 

trong kho lưu trữ mất thời gian. 

Về nội dung này, Chính phủ xin báo cáo như sau: 

  (i) Về hình thức báo cáo: khoản 1 Điều 29 dự thảo Luật quy định đối 

tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử. Việc báo cáo bằng văn bản chỉ thực hiện 

khi đối tượng báo cáo chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương 

thích phục vụ cho yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện tử. Quy định này phù hợp với khả 

năng thực tế của đối tượng báo cáo. Thực tiễn hiện nay, không phải tất cả các 

đối tượng báo cáo có đủ cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu gửi báo cáo điện tử 

cho NHNN. 

  (ii) Về thời hạn báo cáo: Dự thảo Luật quy định 2 mốc thời gian báo cáo 

giao dịch đáng ngờ là (i) khi phát sinh giao dịch đáng ngờ và (ii) khi đối tượng 

báo cáo chủ động phát hiện hoặc buộc phải phát hiện được giao dịch đáng ngờ 

xét theo hoàn cảnh thực tế khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ. Về mốc thời 

gian báo cáo giao dịch đáng ngờ thứ (ii) được bổ sung so với Luật PCRT năm 

2012 để xử lý khó khăn vướng mắc của đối tượng báo cáo trên thực tiễn. Cụ thể, 

theo quy định tại khoản 2 Điều 26 dự thảo Luật, khi giao dịch có các dấu hiệu 

đáng ngờ, đối tượng báo cáo thực hiện thu thập, rà soát, phân tích thông tin tiếp 

theo (dựa trên dữ liệu về khách hàng tại đối tượng báo cáo…) để xác định giao 

dịch đáng ngờ, trên cơ sở đó thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy 

định. Theo đó, đối tượng báo cáo có thể lựa chọn một trong hai mốc thời gian 

báo cáo nêu trên để xác định thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân 

hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, quy định về thời hạn tại dự thảo Luật cần đảm bảo 

tính kịp thời trong hoạt động báo cáo giao dịch đáng ngờ.  

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất giữ nguyên nội dung quy định về hình 

thức báo cáo và thời hạn báo cáo tại dự thảo Luật. 

7. Về việc áp dụng biện pháp tạm thời (Điều 44 đến Điều 46) 
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- Có Đại biểu đề nghị làm rõ các quy định liên quan đến nội dung trì hoãn 

giao dịch tại Điều 44 dự thảo Luật bởi dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi 

tiết là không phù hợp với Hiến pháp, có thể dẫn đến khó khăn và tùy nghi trong 

áp dụng; cần quy định về phong tỏa tài khoản tạm thời đối với các đối tượng bị 

tố giác gian lận để bảo đảm có thể ngăn chặn tội phạm tẩu tán tài sản.  

Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh sửa quy định rõ 

các trường hợp thực hiện trì hoãn giao dịch bao gồm: (i) Khi có cơ sở hợp lý để 

nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen 

hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt 

động phạm tội. Dư thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung 

này, theo đó, trên cơ sở thực tiễn công tác PCRT, Chính phủ sẽ quy định cụ thể 

về các yếu tố như “cơ sở hợp lý để nghi ngờ”… ; (ii) Khi có yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật liên quan.  

Biện pháp trì hoãn giao dịch về bản chất là một hình thức phong tỏa tài 

khoản tạm thời trong một khoảng thời gian cụ thể được quy định tại Luật để 

ngăn chặn kịp thời hành vi tẩu tán tài sản. Biện pháp này không áp dụng tuỳ 

nghi với mọi công dân, mà chỉ áp dụng đối với các giao dịch liên quan tới giao 

dịch thuộc danh sách đen hoặc liên quan đến hoạt động phạm tội. 

III. Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

rửa tiền (Chương III, từ Điều 47 đến Điều 61) 

Tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà 

soát trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền bảo đảm 

phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành và tính thống nhất 

với quy định pháp luật liên quan, bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và 

truyền thông (khoản 4 Điều 58), trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 50).   

Về ý kiến bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ 

Tài chính, sau khi rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy các đề xuất này 

đã được thể hiện trong các quy định tại dự thảo Luật hoặc tại các văn bản pháp 

luật có liên quan (ví dụ đề xuất bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 

tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về số tiền giao dịch phải báo 

cáo đã được quy định tại Điều 25 dự thảo Luật; trách nhiệm của Bộ Công an về 

ban hành trình tự, thủ tục, chia sẻ, cập nhật thông tin qua cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư đã được thực hiện theo các văn bản pháp luật về căn cước công dân và 

xây dựng, khai thác cơ sở  dữ liệu quốc gia về dân cư...) 

Về trách nhiệm của các Bộ, ngành khác (như Bộ Tài nguyên và Môi 

trường…) đã được thể hiện tại Điều 59 dự thảo Luật.  
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IV. Một số nội dung chỉnh sửa khác 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu 

hoạt động chuyên trách và các Ủy ban của Quốc hội về dự thảo Luật Phòng, 

chống rửa tiền (sửa đổi), Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với Ủy ban Kinh 

tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát, chỉnh sửa về bố cục của dự thảo Luật; 

kỹ thuật soạn thảo một số quy định tại dự thảo Luật, đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ, 

khoa học (ví dụ quy định về giải thích từ ngữ; quy định về hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống rửa tiền; quy định về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

quy định về minh bạch thông tin của thoả thuận pháp lý, …). Chi tiết các nội 

dung chỉnh sửa theo dự thảo Luật (xin trình kèm). Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến 

thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhằm không tạo khoảng trống 

pháp lý sau khi Luật có hiệu lực thi hành nhưng chưa kịp hoàn thành việc phân 

công chức năng đơn vị đầu mối về PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước, dự thảo 

Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền 

chưa có quyết định khác, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống 

rửa tiền theo quy định của Luật này và các Luật khác có liên quan 

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại 

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Phòng, chống 

rửa tiền (sửa đổi), xin kính trình Quốc hội./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;  

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan  

thuộc Chính phủ;  

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

các Vụ, Cục: NC, KTTH, I, KSTT; 

- Lưu: VT, PL (03). 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƯỚNG 

THỐNG ĐỐC  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
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Nguyễn Thị Hồng 

 



■

Bộ Tư PHÁP

Số: 11 f  /BCTĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

NGÂN HÀNG NHÀ Nựớc VIỆT NAM 
VĂN  PH Ò N G

ĐẾN U ..........
Chuyến:....................
Số và ký hiệu HS:....

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ.

Ngày 20/6/2022, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 4100/NHNN-PC 
của Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống 
rửa tiền (sửa đổi) (sau đây gọi là dự thảo Luật). Thực hiện quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngày 06/7/2022, Bộ 
Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định1 đổi với dự thảo Luật. Trên cơ 
sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo 
Luật, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. VÈ Sự  CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua vào năm 2012. Tại 
thời điểm này, các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền được xây dựng theo 
hướng phù họp, nội luật hóa các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính 
quốc tế (FATF) được sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 và xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn phát sinh về phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sau 
gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Phòng, chống rửa tiền đã phát sinh một số 
bất cập, hạn chế nhất định trong thực tiễn cũng như chưa thực sự hài hòa với các 
yêu cầu của chuẩn mực quốc tế gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt 
động phòng, chống rửa tiền. Do đó, nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong 
các quy định của pháp luật, đáp ứng tình hình thực tiễn, đồng thời nhằm đảm 
bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu

1 Với sự tham gia của đại diện: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa 
án nhân dân tối cao; Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Bộ Công thưomg; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch -  Đầu tu, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam... và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

■
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quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới, Bộ Tư pháp cơ 
bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

II. Ý KIÉN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật vói mục đích, yêu cầu, 
phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được thông 
qua

v ề  cơ bản, Bộ Tư pháp nhận thấy nội dung dự thảo Luật đã bám sát mục 
đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề xuất xây dựng Luật đã 
được thông qua, tuy nhiên, đối với một số nội dung, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý, cụ thể:

1.1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Khoản 1 Điều 15 dự thảo quy định khách hàng nước ngoài là cá nhân có 
ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu 
quan của nước ngoài và tổ chức quốc tế. Theo như quy định này thì khách hàng 
là cá nhân có ảnh hưởng chính trị chỉ là khách hàng là người nước ngoài. Tuy 
nhiên, ở giai đoạn đề nghị xây dựng luật tại chính sách 3, cơ quan chủ trì soạn thảo 
đã đề xuất cần quy định và nhận diện cả những cá nhân khách hàng người Việt 
Nam là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, không phân biệt giữa người Việt Nam và 
nước ngoài. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc mở rộng phạm 
vi của điều luật này để đảm bảo phù họp với đề nghị chính sách trong giai đoạn đề 
nghị xây dựng Luật.

Bên cạnh đó, việc quy định cá nhân là người nước ngoài hay người Việt 
Nam có ảnh hưởng chính trị thì dự thảo Luật cần xác định rõ tiêu chí để nhận 
diện những đối tượng khách hàng này. Đồng thời cần bổ sung vào dự thảo hồ sơ 
kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia có quy định về vấn đề này để 
cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xem xét, quyết định.

1.2. về thay đỗi phạm vi loại hình đổi tượng báo cáo trong công tác 
phòng, chống rửa tiền

Bộ Tư pháp nhận thấy, đối với phạm vi loại hình đối tượng báo cáo trong 
công tác phòng, chổng rửa tiền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã mở rộng và thu hẹp 
hơn so với phạm vi sửa đổi, đề xuất đã được nêu tại giai đoạn đề nghị xây dựng 
Luật. Tại giai đoạn đề nghị xây dựng luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã xác định 
bổ sung một số loại hình tổ chức kinh doanh mới phát sinh như tổ chức kinh 
doanh dịch vụ cầm đồ, tổ chức cho kinh doanh dịch vụ cho vay ngang hàng. Tuy 
nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa quy phạm hóa những nội dung này tại dự 
thảo Luật. Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định bổ sung trong dự



3

thảo Luật một số loại hình tổ chức kinh doanh không được đề cập tại giai đoạn 
đề nghị xây dựng luật như tổ chức cung cẩp dịch vụ ủy thác; dịch vụ thành lập, 
quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giảm đốc, thư kỷ cho doanh 
nghiệp cho bên thứ ba. Đồng thời, tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, cơ quan 
chủ trì soạn thảo không đề xuất việc thu hẹp đối tượng báo cáo, tuy nhiên, dự 
thảo Luật đã loại bỏ tổ chức cung ứng dịch vụ hoạt động đầu tư cổ liên quan đến 
bảo hiểm nhân thọ là một trong những đối tượng báo cáo. Do vậy, đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo bổ sung giải trình đối với những nội dung thay đổi so với 
giai đoạn đề nghị xây dựng luật.

1.3. về bảo cáo giao dịch đáng ngờ

Khoản 2 và 3 Điều 25 dự thảo Luật giữ nguyên quy định các dấu hiệu 
đáng ngờ cơ bản và dấu hiệu đáng ngờ theo từng lĩnh vực hoạt động của đối 
tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Tuy nhiên, tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật Phòng, chổng rửa tiền, cơ 
quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất tại Chính sách 03 về Hoàn thiện các quy định về 
các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với đối tượng báo cáo, theo đó một trong 
những giải pháp thực hiện chính sách này là sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo 
giao dịch đáng ngờ, mở rộng các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ đến 
các lĩnh vực hoạt động khác của đối tượng báo cáo (ví dụ, đối với hoạt động kinh 
doanh bất động sản, kế toán, luật sư,...). Do vậy, để đảm bảo thống nhất với chính 
sách đã đề xuất ở giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo bổ sung quy định về các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ trong các 
lĩnh vực hoạt động đã được xác định có thể phát sinh giao dịch đáng ngờ như lĩnh 
vực kinh doanh kim loại quý, đá quý, công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý, dịch 
vụ ủy thác v.v...

1.4. về quy định cụ thể các nội dung được xác định tại đề nghị xây 
dựng Luật

Đối với một số chính sách, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc 
thêm về mức độ quy phạm hóa, đặc biệt là các nội dung liên quan đến trách 
nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, ví dụ, trách nhiệm Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tại khoản 2 Điều 48 dự thảo Luật “Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan cỏ liên quan thực hiện đảnh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đổi với 
pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp theo quy định 
tại Điều 7 Luật này trách nhiệm của Bộ Nội vụ tại khoản 2 Điều 49 dự thảo 
Luật “Chủ trì, phổi hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đảnh giả, cập 
nhật rủi ro về rửa tiền đổi với các tổ chức phi lợi nhuận trong nước theo quy 
định tại Điều 7 Luật này” v.v... Đồ nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy
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phạm hóa cụ thể trách nhiệm của bộ, ngành đảm bảo minh bạch, áp dụng thống 
nhất trên thực tiễn. Ngoài ra, việc quy định các bộ, ngành phải thực hiện đánh 
giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với tất cả các tổ chức, pháp nhân nêu trên cần 
được đánh giá tính khả thi.

Bên cạnh đó, một trong những định hướng sửa đổi Luật Phòng, chống rửa 
tiền được xác định trong giai đoạn đề nghị xây dựng luật đó là sửa đổi một số 
quy định theo hướng đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với các yêu cầu của 40 Khuyến 
nghị của FATF; ví dụ: chỉnh sửa các quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng 
lợi về cách xác định, các yêu cầu thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; 
xác định ngưỡng báo cáo đối với trường hợp vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, 
đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 10 
dự thảo quy định "Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Đổi tượng báo cảo phải 
xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập 
nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi", nội dung này còn khái quát hơn so với 
Luật Phòng, chống rửa tiền 20122. Khoản 1 Điều 27 dự thảo quy định “cá nhân 
khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền 
mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phải khai báo hải quan". Nội dung này chưa quy 
định cụ thể ngưỡng báo cáo theo như mục đích ban đầu đề ra tại giai đoạn đề 
nghị xây dựng Luật. Ngoài ra, đối với việc quy định đánh giá rủi ro quốc gia, 
ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo mới quy phạm một phần, đối với nội dung về 
tiêu chuẩn, quy trình đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh vực, đối tượng báo 
cáo còn khá mờ nhạt.

Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo, nghiên 
cứu chỉnh lý quy định cụ thể các nội dung đã được xác định trong giai đoạn đề 
nghị xây dựng để đảm bảo minh bạch và phù hợp của nội dung dự thảo Luật với 
mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật 
đã được thông qua. Đối với những nội dung có thay đổi hoặc không bổ sung 
theo như đề xuất tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo có giải trình, đánh giá cụ thể đối với từng nội dung.

2. v ề  sự phù họp của nội dung dự thảo luật với đường lối, chủ trương 
của đảng, chính sách của nhà nước

2 Khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: a) Đối tượng 
báo cáo phải xác định chù sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ 
sở hữu hường lợi; b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi cung ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối 
tượng báo cáo phải thu thập thông tin về quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát để xác định được cá nhân có lợi ích 
kiểm soát và chi phối hoạt động của pháp nhân hoặc thỏa thuận ủy quyền đó.



5

Bộ Tư pháp nhận thấy, nội dung dự thảo Luật cơ bản bảo đảm phù hợp với 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phòng chống tham 
nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của 
Bộ Chính trị về táng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa 
tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 
2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng cao 
hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” 
ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ.

3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật 
vói hệ thống pháp luật

Một số nội dung cụ thể cần nghiên cứu, chỉnh lý để bảo đảm tính họp hiến, 
tính hợp pháp của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật được thể hiện tại mục 9 
phần II của Báo cáo này. Ngoài ra, để bảo đảm tính hợp hiến, họp pháp của dự 
thảo Luật với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát nội dung dự thảo Luật với các văn bản pháp luật 
có liên quan như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Chính 
phủ, Bộ luật hình sự, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống khủng bố, 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật Cư trú, 
các nghị định xử lý vi phạm hành chính có liên quan..., đặc biệt là các vấn đề sau:

3.1. về vẩn đề mở rộng đối tượng bảo cảo (Điều 4 dự thảo)

Điểm d và đ khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật, cơ quan chủ trì có bổ sung một 
số đối tượng báo cáo trong đó có “các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian kết 
nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ ” và “tổ chức 
cung cấp dịch vụ tài sản ảo Bộ Tư pháp cho rằng, cung ứng dịch vụ trung gian 
kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ và dịch vụ 
tài sản ảo là những vấn đề mới và đều đang trong quá trình nghiên cứu về việc 
có hay không coi đây là các hình thức kinh doanh hợp pháp và sự cần thiết có cơ 
chế, chính sách quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này. Chính vì thế, đây là 
hai lĩnh vực chưa được thừa nhận chính thức là các loại hình kinh doanh trong 
các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 4 dự thảo 
Luật quy định các đối tượng kinh doanh ở hai lĩnh vực này là các tổ chức tài 
chính và thuộc đối tượng báo cáo theo quy định của Luật này, đồng thời, theo 
tiêu đề của khoản 3 điều này thì hai tổ chức tài chính này được cấp giấy phép 
theo quy định pháp luật. Quy định này của dự thảo Luật là đã thừa nhận “tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian kết nổi người đi vay và người cho vay dựa
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trên nền tảng công nghệ ” và “tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo ” là những 
loại hình kinh doanh hẹyp pháp và đã được pháp luật thừa nhận. Do vậy, Bộ Tư 
pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thận trọng đối với việc bổ sung 
các đối tượng này là đối tượng báo cáo trong dự thảo Luật. Bộ Tư pháp cho 
rằng, chỉ quy định hai lĩnh vực trên là những tổ chức tài chính khi đã có những 
nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thấu đáo và kết quả nghiên cứu đã được các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

3.2. về vấn đề chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, chổng rửa tiền 
(Điều 4 dự thảo)

Tại khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ 
sung quy định: “Cục Phòng, chống rửa tiền là đem vị thuộc Ngân hàng Nhà 
nước thực hiện chức năng phòng, chổng rửa tiền, thu thập, phân tích và chuyển 
giao thông tin về phòng, chổng rửa tiền và các chức năng khác được quy định 
tại Luật này ”. Bên cạnh đó, tại dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung 
một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, chống rửa 
tiền về giao dịch chuyển tiền điện tử (Điều 26); cung cấp thông tin phòng, chống 
rửa tiền (Điều 33); tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về phòng, chống rửa 
tiền (Điều 34); chuyển giao và trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền (Điều 
35, Điều 36); giám sát và chuyển giao thông tin giám sát về phòng, chống rửa 
tiền (Điều 37); đồng thời tại Điều 43 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Bộ 
Công an phối họp với Cục Phòng, chống rửa tiền trong thực hiện các nhiệm vụ 
về phòng, chống rửa tiền, cụ thể như sau: “Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin 
về tội phạm liên quan đến rửa tiền từ thông tin do Cục Phòng, chổng rửa tiền 
chuyển giao và thông tin do đối tượng bảo cảo cung cấp theo quy định của pháp 
luật về phòng, chổng rửa tiền; thông bảo kết quả xử lý cỏ liên quan cho Cục 
Phòng, chổng rửa tiền” (khoản 1).

v ề  vấn đề này, Bộ Tư pháp nhận thấy, việc quy định Cục Phòng, chống 
rửa tiền là một đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và sửa đổi, 
bổ sung các nhiệm vụ của Cục Phòng, chống rửa tiền tại dự thảo Luật là không 
bảo đảm phù họp với chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
và quy định của pháp luật, bởi một số lý do sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 
ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã yêu cầu: “Việc sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; trường hợp đặc
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biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ỷ  
kiến của Bộ Chính trị

- Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 
Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả đề ra nhiệm vụ, giải pháp như sau: “Không lồng ghép các 
quy định về tổ chức bộ mảy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết của 
Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy 
nhà nước; trường hợp cần thiết thì phải cỏ quy trình thẩm định, thẩm tra, đảnh 
giá tác động chặt chẽ để Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem 
xét, quyết định

- Tại Điều 7 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định: “Cơ cấu tổ 
chức của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định ” (khoản 2); “Cơ cẩu to 
chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
49 của Luật này” (khoản 3). Đồng thời, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ) quy định bộ, cơ 
quan ngang bộ có trách nhiệm trình Chính phủ: “Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được 
phân công quản lý ” (điểm a); “Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ 
quan, tổ chức thuộc bộ, gồm: Tổng cục và tổ chức tương đương (sau dãy gọi 
chung là tổng cục), vụ và tổ chức tương đưomg (sau đây gọi chung là vụ), cục và 
tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là cục) ” (điểm b).

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, Chính phủ là cơ quan có thẩm 
quyền quy định cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và quyết định thành lập cục thuộc Bộ mà không phải là thẩm quyền 
của Quốc hội. Đồng thời, việc đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền là một đơn vị 
thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước cũng phải bảo đảm đáp ứng tiêu 
chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP3.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng, trình Chính phủ 
ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ngân hàng Nhà nước (thay thế cho Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày

3 Đây cũng là ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 về việc 
xây dựng dự thào Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: "Rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phù quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (đặc biệt là các 
tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục), Nghị định số 47/2019/NĐ-CP...
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17/02/2017 của Chính phủ). Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến Thành 
viên Chính phủ. Tại dự thảo Nghị định xin ý kiến Thành viên Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước không đề xuất bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị 
trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước.

Từ những lý do trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên 
cứu, cân nhắc kỹ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của Cục Phòng, chống rửa tiền như dự thảo Luật

3.3. về giải thích từ ngữ

- Khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật đưa ra định nghĩa về rửa tiền, theo đó, 
“Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của 
tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: a) Hành vi được quy định trong Bộ luật 
hình sự; b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn 
tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gổc tài sản do phạm 
tội mà cỏ\ c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản 
đó do phạm tội mà có, nhàm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản”.

Bộ Tư pháp nhận thấy, với cách giải thích như dự thảo Luật chưa đảm bảo 
sự thống nhất trong cách quy định cũng như chưa phản ánh đúng bản chất của 
hành vi rửa tiền khi yếu tố “họp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội 
mà có” vừa được quy định là mục đích của hành vi rửa tiền nói chung, vừa là 
phương thức thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1. Do đó, đề nghị cơ 
quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh lý điều khoản trên để đảm bảo tính logic, 
thống nhất của quy định và phản ánh đúng bản chất của hành vi rửa tiền.

- Khoản 2 Điều 4 dự thảo có quy định định nghĩa: Tài sản bao gồm vật, 
tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có 
thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phỉ vật chất; động sản hoặc bất động 
sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh 
quyền sở hữu hoặc lợi ích đổi với tài sản đó. Tuy nhiên, Điều 105 Bộ luật Dân 
sự 2015 quy định: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ cỏ giá và quyền tài sản. Tài sản 
bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản 
hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Như vậy, định nghĩa về tài sản tại 
hai văn bản trên là khác nhau có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau. Do vậy, đề 
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định định nghĩa này tại dự thảo 
Luật để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất về quy định giữa các văn bản.

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 dự thảo Luật quy định về khái niệm của tổ 
chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, theo đó 
tại khoản 3, cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích theo hướng “tổ chức tài chính là
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tổ chức đươc cấp giấy phép theo quy định pháp luật để thực hiện một hoặc một 
sổ hoạt động”, trong khi đó tại khoản 4 quy định “to chức, cá nhân kinh doanh 
ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định của 
pháp luật thực hiện một hoặc một sổ hoạt động Như vậy, cách quy định tại 02 
khoản này chưa đảm bảo sự thống nhất, do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo nghiên cứu chỉnh lý để đảm bảo thống nhất về cách thức giải thích.

- Khoản 17 Điều này quy định giải thích đối với thuật ngữ “thoả thuận 
pháp lý”, theo đó “Thoả thuận pháp lỷ là thỏa thuận được xác định theo luật 
pháp nước ngoài cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao quyền sở hữu 
hợp pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài 
sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong 
văn bản ủy thác hoặc các quan hệ pháp lý khác cỏ bản chất tương tự. ” Tuy 
nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy định nghĩa nêu trên chưa thực sự phản ánh nội 
hàm của thoả thuận pháp lý bởi uỷ thác chỉ là một hình thức của thoả thuận pháp 
lý. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý để đảm bảo 
thể hiện đầy đủ nội hàm của các khái niệm.

Ngoài ra, tại một số quy định của dự thảo Luật còn có nội dung chưa 
được giải thích nội hàm như thuật ngữ “ngân hàng vỏ bọc” tại Điều 8 và Điều 
16, thuật ngữ “giám sát đặc biệt” tại Điều 18, “tổ chức phi lợi nhuận” tại Điều 
22 và Điều 50 dự thảo. Bên cạnh đó, một số quy định tại Điều 4 như điểm c 
khoản 3 về “dịch vụ trung gian kết nổi người đi vay và người cho vay dựa trên 
nền tảng công nghệ ”, tại điểm d khoản 3 về “dịch vụ tài sản ảo ”, tại điểm đ 
khoản 4 về “dịch vụ ủy thác (tín thác) ”, tại khoản 11 về “chủ sở hữu hưởng 
lợi tại Điều 17 về “sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mớF là những thuật 
ngữ mới. Do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo để làm 
rõ nội hàm đối với khái niệm, thuật ngữ mới.

4. v ề  tính tương thích vói điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Bộ Tư pháp nhận thấy, các nội dung dự thảo Luật không trái với điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ nội dung theo 
quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung nội dung đánh giá tính tương 
thích của nội dung chính sách với điều ước quốc tế đa phương, song phương mà 
Việt Nam là thành viên như Công ước của Liên họp quốc về chống tội phạm có tổ 
chức xuyên quốc gia, Công ước chống tham nhũng v.v... tại dự thảo Tờ trình.

v ề  đánh giá đa phương tại (Mục 1.3), về cơ sở pháp luật quốc tế và cam 
kết quốc tế, dự thảo Tờ trình hiện có đề cập tới tình hình kết quả vòng Đánh giá 
đa phương hiện nay, tuy nhiên chưa nêu quá trình Việt Nam gia nhập và cam kết
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thực hiện hệ thống các Khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp của FATF, cũng như 
chưa giải thích vì sao Việt Nam phải đáp ứng khuyến nghị và đánh giá điều kiện 
chính trị - pháp lý cũng như kinh tế - xã hội để đảm bảo đáp ứng những khuyến 
nghị của FATF. Đe nghị bổ sung một cách vắn tắt để cơ quan có thẩm quyền 
nắm được thông tin cơ bản để có căn cứ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các khuyến nghị của FATF có nhiều nội dung mang tính kỹ thuật 
ngành về tài chính, ngân hàng, do vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì rà soát để đảm bảo 
các đánh giá về tính tương thích của các chính sách, giải pháp với các khuyến 
nghị FATF được chính xác theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2016/NĐ- 
CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

5. v ề  thủ tục hành chính, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giói trong
dư thảo Luât • •

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì hồ sơ 
dự án Luật cần có Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính và Báo cáo đánh giá vấn 
đề lồng ghép giới (nếu có). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự 
thảo Tờ trình khẳng định rõ việc có hay không thủ tục hành chính, vấn đề lồng 
ghép giới trong dự thảo Luật và xây dựng hai báo cáo này nếu dự thảo phát sinh 
thủ tục hành chính và vấn đề lồng ghép giói.

6. v ề  điều kiện nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thỉ hành Luật

Bộ Tư pháp thấy rằng, dự thảo Luật quy định bổ sung các đối tượng báo 
cáo và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong việc thanh tra, 
giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền cũng như đánh giá, cập nhật rủi ro rửa 
tiền đối với các đối tượng báo cáo trong phạm vi quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 
tại dự thảo Tờ trình Chính phủ chưa có đánh giá cụ thể nguồn lực về con người 
và ngân sách, đặc biệt là số lượng và cách thức bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp 
nhận và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo mới 
cũng như việc thực hiện thanh tra, giám sát, đánh giá, cập nhật liên quan đến 
hoạt động rửa tiền tại các đối tượng báo cáo. Do đó, để bảo đảm tính khả thi, đề 
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung đánh giá cụ thể điều kiện bảo đảm về 
nguồn lực thi hành Luật.

7. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ dự 
thảo Luât

7.1. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo Luật để đảm bảo 
kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ:
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- Đề nghị những từ ngữ nào cần giải thích nên thống nhất đưa vào Điều 4 
(giải thích từ ngữ) để không phải giải thích thêm bằng cách để trong dấu 0  hoặc 
để phông chữ nghiêng, như tại điểm đ, khoản 4, Điều 4 (trang 3 dự thảo Luật): 
“cung cấp dịch vụ ủy thác (tín thác)”.

- Điểm c khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật về nhận biết khách hàng quy định 
tổ chức tài chính phải “áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các 
trường hợp có nghi ngờ giao dịch, các giao dịch liên quan hoặc các bên liên 
quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền”, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo chỉnh lý lại nội dung điều khoản này đảm bảo xúc tích, dễ hiểu, 
tránh lặp nội dung, lặp từ, đảm bảo kỹ thuật lập pháp.

- Tại khoản 2 Điều 9, đề nghị xem xét quy định tại mục d và đ do đang có 
quy định trùng lặp đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác, tín thác, 
dịch vụ điều hành, quản lý doanh nghiệp.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật về thông tin nhận biết khách 
hàng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không sử dụng đề mục i) ii) iii)..

- Điều 15 dự thảo Luật quy định về khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng 
chính trị, tuy nhiên khoản 3 điều này quy định các đối tượng khách hàng không 
phải là cá nhân có ảnh hưởng chính trị như cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị 
ruột, em ruột và bất kỳ người nào có các mối quan hệ với cá nhân khác với cá 
nhân có ảnh hưởng chính trị. Như vậy, nội dung của điều luật chưa thực sự phù 
hợp vói tên của điều luật, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh 
lý điều luật nhằm đảm bảo phù họp và bao quát với nội dung của điều luật.

- Dự thảo Luật sử dụng nhiều từ ngữ mang tính định tính, chưa mang tính 
định lượng (rất lớn, rủi ro cao, giao dịch có giá trị lớn,...), gây khó khăn cho việc 
áp dụng. Do đó, để đảm bảo tính khả thi cũng như thuận lợi trong quá trình áp 
dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, quy định cụ thể hơn.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉnh lý các thuật ngữ 
trong toàn bộ dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với các luật chuyên ngành, ví 
dụ như Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Cư trú v.v...

7.2. Trình tự, thủ tục soạn thảo
Bộ Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, trình tự, thủ tục soạn thảo dự án Luật đã 

được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số trình tự, thủ tục chưa thực 
sự đầy đủ, cụ thể:
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- Dự thảo Luật đã bổ sung một số đối tượng báo cáo mới so với Luật 
Phòng, chống rửa tiền năm 2012. Như vậy, đối tượng báo cáo mới được bổ sung 
là những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật. Do đó, để đảm bảo 
phù hợp với quy định tại Điều 6 và Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật về việc trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo 
phải lấy ỷ  kiến đổi tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, 
tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, hiện nay chưa có ý kiến của các đối tượng này 
tại hồ sơ dự án Luật.

- Hồ sơ dự án Luật được cơ quan chủ trì soạn thảo đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam từ 10/6/2022. Tuy nhiên theo quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật thì việc đăng tải trên Công thông tin điện tử cần ít nhất 
60 ngày để lấy ý kiến các đối tượng, cơ quan, tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, 
đến thời điểm thẩm định thì thời gian đăng tải trên Công thông tin điện tử của dự 
án Luật chưa đủ 30 ngày. Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng chưa cập nhật 
đầy đủ ý kiến các bộ, ngành.

Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đăng tải dự án Luật trên 
Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các 
bộ, ngành và các đối tượng có liên quan như Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) để đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

7.3. Hồ sơ dư thảo

- Dự thảo Luật có quy định giao Chính phủ ban hành văn bản quy định chi 
tiết một số nội dung của dự thảo Luật (04 điều luật giao Chính phủ; 01 điều luật 
giao Thủ tướng Chính phủ và 02 điều luật giao Ngân hàng Nhà nước). Tuy nhiên, 
theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì “Dự thảo văn bản quy định chỉ tiết phải được 
chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để cỏ 
hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy 
định chi tiết”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, 
chuẩn bị và bổ sung dự thảo các văn bản dự kiến quy định chi tiết nội dung của dự 
thảo Luật vào Hồ sơ dự án Luật.

- Đối với Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự 
thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Bộ Tư pháp nhận thấy, một số nội dung 
dự thảo Luật liên quan đến các đạo luật khác như Luật Luật sư, Luật Kinh doanh 
bất động sản, Luật chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về xử phạt 
vi phạm hành chính ... Tuy nhiên, tại Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật
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có liên quan, cơ quan chủ trì soạn thảo mới rà soát mang tính thủ công là liệt kê tên 
và nội dung các điều luật của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mà 
chưa có những phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất và tính khả thi 
giữa quy định của các văn bản quy phạm pháp luật này với quy định của các điều 
luật tại dự thảo Luật. Trong khi đó, qua nghiên cứu, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số 
nội dung của dự thảo Luật chưa thực sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với quy 
định tại một số đạo luật khác có liên quan, có thể kể tới một số quy định sau:

+ Đối với những quy định về việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng 
thông qua bên thứ ba, khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật quy định: “bên thứ ba tuân 
thủ các yêu cầu về nhận biết, xác minh thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 
10, Điều 11, Điều 12 của Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài 
chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức nước ngoài” hoặc “bên thứ ba phải 
thu thập, lưu trữ thông tin và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết, xác 
minh khách hàng cho đổi tượng bảo cảo khi được yêu cầu Bộ Tư pháp cho 
rằng, các quy định này có thể dẫn đến xung đột với các quy định về nghĩa vụ bảo 
mật thông tin khách hàng của một số loại hình dịch vụ nhất định, đặc biệt là nghĩa 
vụ của Luật sư với khách hàng theo quy định của Luật Luật sư, bởi theo quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) 
thì một trong các hành vi bị nghiêm cấm là: “Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về 
khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách 
hàng đồng ỷ  bằng vãn bản hoặc pháp luật cỏ quy định khác

+ Điều 40 dự thảo Luật quy định: “Tổ chức, cả nhân vi phạm các quy 
định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức 
xử lý kỷ luật, xử lỷ hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật. ” Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa rà soát xem hệ thống 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản khác có liên quan đã quy 
định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm nào trong 
lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; những hành vi vi phạm nào chưa có quy định để 
xử phạt vi phạm hành chính. Chính vì thế, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và 
phù họp của hệ thống pháp luật cũng như đảm bảo tính khả thi của dự thảo Luật, đề 
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm các nội dung phân tích, đánh giá tính 
tương thích, sự phù họp giữa các quy định của dự thảo Luật với quy định tại các 
văn bản pháp luật khác có liên quan.

8. v ề  dự thảo Tờ trình

Thứ nhất, khoản 2 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Tờ trình dự án, dự thảo phải nêu 
rõ sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; mục đích, quan điểm xây



14

dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; quả trình xây dựng dự án, dự thảo; bổ cục, nội 
dung cơ bản của dự thảo văn bản; tỉnh thống nhất của dự thảo văn bản với các 
văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực cỏ liên quan 
đến nội dung dự án, dự thảo; tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước 
quốc tế cỏ liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. ” 
Tuy nhiên, tại dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa nêu nội dung về 
tính thống nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật trong 
cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án, dự thảo; tính 
tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung này, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, đối với mục I về sự cần thiết ban hành văn bản, tại trang 5 dự 
thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo có nêu một trong những yêu cầu của 
việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là do về khuôn khổ pháp lý, bởi hiện 
quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu hụt, không đáp 
ứng hoặc mới đáp ứng được một phần các yêu cầu tại 27/40 Khuyến nghị của 
FATF, trong đó có 5/6 khuyến nghị cốt lõi và Việt Nam có thời hạn 01 năm để 
thực hiện khắc phục thiếu hụt nêu trong Báo cáo đánh giá của APG. Tuy nhiên, 
dự thảo Tờ trình chưa nêu được những thiếu hụt nào là những thiếu hụt cần được 
khắc phục trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Do vậy đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo bổ sung thêm nội dung này.

Thứ ba, đề nghị rà soát, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình theo hướng thuyết 
minh chi tiết những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật. Trong 
đó nêu rõ những vấn đề lớn theo từng chương, nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung; 
những vấn đề có ý kiến khác nhau (nếu có). Bên cạnh đó, nội dung mới được bổ 
sung tại các điểm b, c khoản 3 Điều 57 quy định về nội dung hợp tác quốc tế về 
phòng, chống rửa tiền nhưng dự thảo Tờ trình lại không đề cập đến vấn đề này.

9. Một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật

9.1. về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1 dự thảo)

Khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật quy định “việc phòng, chổng hành vi rửa 
tiền nhằm tài trợ khủng bổ, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực 
hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về 
phòng, chổng khủng bổ, phổ biến vũ khỉ hủy diệt hàng loạt Tuy nhiên, đề nghị 
thay cụm từ “Bộ luật hình sự” thành “pháp luật hình sự” để đảm bảo bao quát và 
toàn diện bởi ngoài Bộ luật hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị 
quyết của Hội đồng thẩm phán cũng có giá trị pháp lý áp dụng trong quá trình
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phòng, chống rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt.

9.2. về áp dụng Luật Phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và 
điều ước quốc tế (Điều 3 dự thảo)

Điều 3 dự thảo luật về áp dụng Luật Phòng, chống rửa tiền, các luật có 
liên quan và điều ước quốc tế có nêu hai nguyên tắc áp dụng pháp luật. Tuy 
nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, những nội dung quy định tại Điều 3 đã được quy 
định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Điều ước quốc tế. 
Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm về sự cần thiết của 
Điều 3 tại dự thảo Luật này.

9.3. về đổi tượng bảo cảo (Điều 4 dự thảo)

Khoản 5 Điều 4 dự thảo Luật quy định “Đổi tượng bảo cáo là tổ chức, cá 
nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này ”. Theo đó, đối tượng báo cáo 
bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý, đá quý. Như vậy, có thể hiểu 
tất cả cá nhân, tổ chức bao gồm những cá nhân, tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ đều 
có thể là đối tượng báo cáo và phải tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo. Điều này kéo 
theo trách nhiệm của bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, thanh tra, giám sát, 
đánh giá, cập nhật rủi ro rửa tiền tại tất cả tổ chức, cá nhân này. Do đó, Bộ Tư 
pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi của quy định này và 
nghiên cứu chỉnh lý xác định phạm vi kinh doanh mà cá nhân, tổ chức được coi 
là đối tượng báo cáo.

9.4. về chính sách của Nhà nước trong phòng, chổng rửa tiền (Điều 6 
dự thảo)

Điều 6 dự thảo Luật quy định một trong những chính sách của Nhà nước 
trong phòng, chống rửa tiền là “Tổ chức, cả nhân cỏ thành tích trong công tác 
phòng, chổng rửa tiền được Nhà nước khen thưởng”. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp 
cho rằng, bên cạnh chính sách khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành 
tích trong công tác phòng, chống rửa tiền, thì Nhà nước cũng có chính sách xử 
lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác phòng, 
chống rửa tiền. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung nội 
dung này.

9.5. về đánh giá rủi ro về rửa tiền (Điều 7 dự thảo)

Điều 7 dự thảo Luật quy định về đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro ngành 
về rửa tiền, Bộ Tư pháp cho rằng nên chuyển nội dung này sang Chương II về 
Biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể 
cân nhắc thiết kế một mục riêng về đánh giá rủi ro rửa tiền bao gồm đánh giá rủi
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ro rửa tiền quốc gia, rủi ro ngành, rủi ro lĩnh vực và đánh giá rủi ro của các đối 
tượng báo cáo. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro 
ngành, rủi ro lĩnh vực về rửa tiền của các bộ, ngành được minh bạch, thống nhất 
và toàn diện, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về 
tiêu chí, quy trình đánh giá rủi ro đối với từng nội dung đánh giá rủi ro quốc gia, 
ngành và lĩnh vực.

9.6. về các hành vi bị cẩm (Điều 8 dự thảo)

Tại khoản 6 Điều 8 dự thảo Luật bổ sung hành vi bị cấm “không hợp tác 
trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền”. Tuy 
nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng hành vi không họp tác rất khó xác định trên thực tế, 
do vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc đối với quy định này.

9.7. về  biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng (Điều 12 
dự thảo)

Khoản 3 Điều 12 dự thảo quy định: “đổi tượng bảo cảo có thể thuê cảc tổ 
chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Trường hợp này đổi 
tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức được thuê thực hiện đủng các quy định về 
nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng quy định tại Điều 10 và Điều 11 của 
Luật này và đổi tượng báo cảo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết và 
cập nhật thông tin khách hàng”. Bộ Tư pháp nhận thấy, vấn đề thuê các tổ chức 
khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng cần được quy định cụ thể 
nhằm đảm bảo quyền lợi họp pháp của các khách hàng là cá nhân, tổ chức, tránh 
việc lạm dụng quy định này để thực hiện việc tìm kiếm thông tin khách hàng 
một cách tràn lan, trái quy định của pháp luật.

9.8. về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền (Điều 14 
dự thảo)

Thứ nhất, khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật quy định “căn cứ kết quả đảnh 
giả rủi ro quốc gia, ngành, đổi tượng báo cáo về rửa tiền, quy trình quản lý rủi 
ro, thông tin nhận biết, xác minh thông tin khách hàng, đổi tượng bảo cáo phải 
thực hiện phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa tiền ”. Như vậy, 
với quy định này thì trước khi xác định và phân loại cấp độ rủi ro của khách 
hàng, đối tượng báo cáo phải thực hiện việc nhận biết và xác minh thông tin 
khách hàng theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 dự thảo Luật. Tuy 
nhiên, tại điểm b và c khoản 2 điều này lại quy định các biện pháp áp dụng đối 
với các khách hàng có rủi ro rửa tiền trung bình và cao bao gồm các biện pháp 
nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng. Như vậy, sẽ không rõ là 
việc nhận biết và cập nhật, xác minh thông tin khách hàng được thực hiện trước
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hay sau khi đã đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng. Theo logic thì để 
đánh giá được mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng, các đối tượng báo cáo 
cần thực hiện việc nhận biết thông tin khách hàng cũng như xác minh thông tin 
khách hàng làm căn cứ đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng. Do vậy, đề nghị 
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu và quy định rõ việc nhận biết, cập nhật, 
xác minh thông tin khách hàng được thực hiện trước hay sau khi phân loại khách 
hàng, nếu được thực hiện ở cả hai giai đoạn trước và sau phân loại khách hàng 
thì việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng ở hai giai đoạn khác 
nhau như thế nào.

Thứ hai, Điều 14 dự thảo Luật xác định cách phân loại khách hàng theo ba 
cấp độ là khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp; khách hàng có mức độ 
rủi ro về rửa tiền trung bình và khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao. Tuy 
nhiên, điều luật này lại chưa quy định tiêu chí để phân định các mức độ rủi ro 
thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao làm căn cứ cho các đối tượng báo cáo phân 
loại rủi ro rửa tiền đối với từng đối tượng khách hàng. Do vậy, đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ nội dung này.

Thứ ba, tại điểm a khoản 2 quy định đối với khách hàng có mức độ rủi ro 
về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thực hiện nhận biết và cập nhật thông 
tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ, còn điểm b khoản 2 quy định đối với khách 
hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải thực hiện 
nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9, 10, 
11 của Luật này. Như vậy có thể hiểu là đối với khách hàng có mức độ rủi ro về 
rửa tiền thấp thì không cần phải thu thập thông tin đầy đủ theo Điều 10 hoặc 
thực hiện việc cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo Điều 11. 
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng những thông tin nhận biết khách hàng tại Điều 
10 cần được đảm bảo áp dụng đối với cả khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 
tiền thấp. Do vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm về quy định 
này.

9.9. về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba (Điều 19 dự thảo)

Điều 19 khoản 1 quy định đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng 
thông qua bên thứ ba, tuy nhiên không nêu điều kiện về tiêu chí và trường họp 
nào có thể thông qua bên thứ ba để nhận biết khách hàng. Quy định này có thể 
hiểu mọi trường hợp, đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua 
bên thứ ba. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng cần giới hạn những trường hợp 
nhất định mới thông qua bên thứ ba, còn lại vẫn đảm bảo đối tượng báo cáo tự 
mình thực hiện việc nhận biết khách hàng.

9.10. về minh bạch thông tin của pháp nhân (Điều 20 dự thảo)
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Khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật quy định, “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ về phòng, chổng rửa tiền cỏ quyền yêu cầu tổ chức, cả nhân quy định 
tại các khoản 1, 2 Điều này cung cấp thông tin Tuy nhiên, những thông tin 
này ảnh hưởng đến quyền của cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tư pháp cho rằng, cần quy định rõ các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền là những cơ quan nào được phép yêu cầu tổ chức, cá nhân 
cung cấp thông tin, để đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng cũng như đảm bảo quyền 
và lợi ích họp pháp của pháp nhân.

9.11. về thu thập, xử lỷ và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 
tiền (Mục 3 dự thảo)

Tên của mục 3 dự thảo Luật là về thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin 
về phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, nội dung tại mục 
này mới tập trung vào việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, chống 
rửa tiền mà chưa chú trọng tới việc quy định cụ thể về những nội dung, quy 
trình, phương thức, cơ chế thu thập thông tin, xử lý thông tin và chuyển giao 
thông tin về phòng, chống rửa tiền của các bộ, ngành. Bên cạnh đó, với các lý do 
được nêu tại điểm 3.2 của Báo cáo thẩm định, việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ tại văn bản Luật là không phù hợp. 
Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chỉnh lý nội 
dung tại mục này cho phù họp.

9.12. về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản (Điều 39 
dự thảo)

Điều 39 dự thảo Luật cơ bản giữ nguyên quy định của Luật Phòng, chống 
rửa tiền 2012 về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, theo đó, 
khoản 2 Điều này quy định thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch là 
không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng. Đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi của thời hạn 03 ngày làm việc trong việc đảm 
bảo xác minh một giao dịch có liên quan đến hoạt động phạm tội và ngăn chặn 
được việc tẩu tán tài sản trong trường họp giao dịch đó thực sự có liên quan đến 
hoạt động phạm tội. Bởi trong thời hạn 03 ngày làm việc, đối tượng báo cáo 
phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để xác minh thông tin. Sau khi xác minh 
thông tin và có căn cứ cho rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động phạm 
tội, Ngân hàng Nhà nước lại báo cáo cơ quan chức năng (cơ quan điều tra) để 
xác minh thông tin. Khi cơ quan chức năng đã xác minh được thông tin thì mới 
quyết định việc áp dụng biện pháp phong tỏa hoặc nhiêm phong hoặc tạm giữ tài
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sản của khách hàng trong trường hợp giao dịch đó có liên quan đến hoạt động 
phạm tội.

Tại Tờ trình số 03/TTr-BTP ngày 25/2/2021 của Bộ Tư pháp về Báo cáo 
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng biện pháp tịch thu tài sản không qua thủ tục kết 
tội và đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan, một trong những đề xuất sửa đổi 
hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn chặn sớm việc tẩu tán tài sản và tăng cường 
hiệu quả việc thu hồi tài sản phạm tội trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền 
cũng đã đề xuất nghiên cứu việc kéo dài thêm thời gian trì hoãn giao dịch, đảm 
bảo đối tượng khách hàng không có cơ hội tẩu tán tài sản, góp phần tăng cường 
hiệu quả công tác thu hồi tài sản phạm tội. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo cân nhắc thêm về nội dung này.

9.13. về xử lỷ vi phạm (Điều 40 dự thảo)

Một trong những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của luật được xác 
định là “Luật này quy định về các biện pháp xử lý tổ chức, cả nhân có hành vỉ 
rửa tiền Điều 40 dự thảo Luật quy định “Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 
định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vỉ phạm, bị ảp dụng các hình thức 
xử lý kỷ luật, xử lý hành chỉnh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. ” Tuy nhiên, Bộ Tư 
pháp nhận thấy, nội dung tại Điều 40 dự thảo Luật chỉ có nội dung về dẫn chiếu 
lựa chọn áp dụng pháp luật mà chưa thể hiện được các biện pháp xử lý cụ thể 
đối với hành vi rửa tiền. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc 
chỉnh lý để đảm bảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

9.14. về trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 43 dự thảo)

Khoản 1 Điều 43 dự thảo Luật quy định Bộ Công an có trách nhiệm: Thu 
thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền do Cục phòng, 
chổng rửa tiền chuyển giao và thông tin do đổi tượng báo cáo cung cấp theo quy 
định của pháp luật về phòng, chổng rửa tiền; thông bảo kết quả xử lý có liên 
quan cho Cục phòng, chổng rửa tiền.

Tuy nhiên, trách nhiệm của Bộ Công an là tiếp nhận và xử lý nguồn tin 
báo, tố giác tội phạm từ các nguồn mà không chỉ là từ Ngân hàng nhà nước hay 
đối tượng báo cáo. Do vậy đề nghị giữ nguyên như quy định cũ của Luật Phòng, 
chống rửa tiền 2012.

9.15. về trách nhiệm của Bộ Tư pháp (Điều 46 dự thảo)



20

Đề nghị bổ sung trách nhiệm “Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 
theo thẩm quyền” của Bộ Tư pháp tại điều này để đảm bảo thống nhất với các 
quy định của dự thảo Luật.

9.16. về hiệu lực thi hành (Điều 59 dự thảo)

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định hiệu lực của Luật 
Phòng, chống rửa tiền 2012. Đồng thời, cân nhắc bỏ quy định tại khoản 2 Điều 
này cho phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục phòng, chống 
rửa tiền như các ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định này.

9.17. về quy định dẫn chiểu (Điều 60 dự thảo)

Điều 60 dự thảo Luật quy định “Cức quy định của Luật Phòng, chổng rửa 
tiền năm 2012 áp dụng cho đổi tượng bảo cảo theo Điều 34, 35 của Luật Phòng, 
chổng khủng bổ sổ 28/2013/QH13 ngày 12 thảng 06 năm 2013 và pháp luật về 
phòng, chổng phố biến vũ khỉ hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định từ 
Điều 9 đến Điều 32 của Luật này ”.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Phòng, chống khủng bố đang được tổng kết, có 
thể được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới dẫn đến các quy định của Luật 
Phòng, chống khủng bố và các văn bản liên quan sẽ được sửa đổi theo, do đó 
việc dẫn chiếu cụ thể nêu trên là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo nghiên cứu, bỏ quy định tại Điều 60 dự thảo Luật.

9.18. Vẩn đề khác

Tại dự thảo điều luật quy định một số điều khoản còn chung chung như 
“các biện pháp thích hợp” tại điểm c khoản 2 Điều 15; “các biện pháp cần 
thiết” tại điểm c khoản 2 Điều 17; “các biện pháp tăng cường” tại điểm a khoản 
2 Điều 18... Do đó, để bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng trong các quy định, đồng 
thời tạo điều kiện áp dụng thống nhất trên thực tiễn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo cân nhắc, quy định cụ thể các biện pháp này trong dự thảo Luật hoặc có thể 
giao quy định chi tiết tại văn bản của Chính phủ.

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở ý kiến thẩm định đối với từng nội dung, đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo nghiên cứu các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định để tiếp tục 
chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, nhất là nội dung liên quan đến các chính sách 
mới trong dự thảo Luật, tiếp tục lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức và cơ quan có 
liên quan, rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Luật, tạo sự đồng thuận 
của các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ.
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Trên đây là Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ so dự thảo Luật 
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), xin gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn 
phòng Chính phủ./.^Ị/"

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ các VĐCXDPL (đế theo dõi);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (03b).



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

Số: 244/BC-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) 

và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam đã có Công văn số 4100/NHNN-PC ngày 20/6/2022 gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) (sửa đổi). 

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm 

định đối với dự án Luật. Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm 

định số 115/BCTĐ-BTP về dự án Luật PCRT (sửa đổi). 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (NHNN) xin báo cáo tiếp thu, giải trình như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật 

PCRT (sửa đổi) của NHNN về sự cần thiết ban hành; về sự phù hợp của nội dung 

dự thảo Luật đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 

phòng chống tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 



2 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tính tương thích với điều ước 

quốc tế, cam kết quốc tế có liên quan. 

Nội dung dự thảo Luật đã bám sát mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, 

chính sách trong đề xuất xây dựng Luật đã được thông qua. 

II. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI 

VỚI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG CỦA BỘ TƯ PHÁP 

Về ý kiến thẩm định dự án Luật PCRT (sửa đổi) của Bộ Tư pháp, NHNN xin 

báo cáo tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản 

a) Ý kiến thẩm định: 

Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật PCRT (sửa đổi) 

nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong quy định của pháp luật, đáp ứng tình 

hình thực tiễn, đồng thời nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực 

quốc tế, qua đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCRT trong thời gian tới. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

NHNN thống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với mục đích, yêu cầu, phạm vi 

điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được thông qua 

2.1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

a) Ý kiến thẩm định: Khoản 1 Điều 15 dự thảo quy định khách hàng nước 

ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ 

quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài và tổ chức quốc tế. Theo như quy định này 

thì khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị chỉ là khách hàng là người nước 

ngoài. Tuy nhiên, ở giai đoạn đề nghị xây dựng luật tại chính sách 3, cơ quan chủ 

trì soạn thảo đã đề xuất cần quy định và nhận diện cả những cá nhân khách hàng 

người Việt Nam là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, không phân biệt giữa người 

Việt Nam và nước ngoài. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc 

mở rộng phạm vi của điều luật này để đảm bảo phù hợp với đề nghị chính sách 

trong giai đoạn đề nghị xây dựng Luật. 

Bên cạnh đó, việc quy định cá nhân là người nước ngoài hay người Việt 

Nam có ảnh hưởng chính trị thì dự thảo Luật cần xác định rõ tiêu chí để nhận diện 

những đối tượng khách hàng này. Đồng thời cần bổ sung vào dự thảo hồ sơ kết quả 
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nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia có quy định về vấn đề này để cơ quan có 

thẩm quyền có căn cứ xem xét, quyết định. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Theo khuyến nghị số 12 của FATF và đánh giá 

của APG tại báo cáo đánh giá đa phương, trong quá trình lập đề nghị xây dựng 

Luật, NHNN có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định đối với các cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị trong nước, không phân biệt cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong 

nước và nước ngoài, nhằm nâng mức độ tuân thủ khuyến nghị này.  

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật, NHNN nhận 

thấy việc xử lý quy định về cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) trong nướclà 

một vấn đề khó, có ảnh hưởng, tác động lớn tới nhiều đối tượng. Đây cũng không 

phải là khuyến nghị cốt lõi của FATF. Qua rà soát kinh nghiệm quốc tế, một số 

quốc gia, bao gồm cả quốc gia phát triển cũng chưa có quy định về cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị (PEPs) trong nước (ví dụ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...) tại pháp luật 

về PCRT.  

Đồng thời, như ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đối với các quốc gia có 

quy định về PEPs trong nước thường có quy định cụ thể về tiêu chí xác định PEPs 

trong nước để đảm bảo tính khả thi. Hiện nay, về hệ thống chức danh, chức vụ lãnh 

đạo trong hệ thống chính trị của Việt Nam: “do chưa có quy định tổng thể, đồng bộ 

về chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị, tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều thứ bậc nên việc vận dụng 

chức vụ tương đương trong sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ 

còn nhiều bất cập...”
1
. Bộ Chính trị đã ban hành Danh mục chức danh, chức vụ 

lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (kèm theo 

Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022), trong đó, có giao nhiệm vụ cho các cấp ủy 

Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan 

rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

và chính sách về vị trí công tác... đồng bộ với Bảng danh mục chức danh, chức vụ 

và tương đương trong hệ thống do Bộ Chính trị ban hành. Do đó, chỉ khi các cơ 

quan liên quan hoàn thành các nhiệmvụ được giao nêu trên thì mới có cơ sở để đề 

xuất xây dựng các tiêu chí về PEPs được thống nhất, toàn diện hơn.  

                                                

1
Theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo 

và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 
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Hiện nay, NHNN đang thực hiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền về 

nội dung này trước khi xử lý cụ thể tại Luật. 

2.2. Về thay đổi phạm vi loại hình đối tượng báo cáo trong công tác PCRT 

a) Ý kiến thẩm định: Bộ Tư pháp nhận thấy, đối với phạm vi loại hình đối 

tượng báo cáo trong công tác phòng, chống rửa tiền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã 

mở rộng và thu hẹp hơn so với phạm vi sửa đổi, đề xuất đã được nêu tại giai đoạn 

đề nghị xây dựng Luật. Tại giai đoạn đề nghị xây dựng luật, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã xác định bổ sung một số loại hình tổ chức kinh doanh mới phát sinh như tổ 

chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tổ chức cho kinh doanh dịch vụ cho vay ngang 

hàng. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa quy phạm hóa những nội dung này 

tại dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định bổ sung trong dự 

thảo Luật một số loại hình tổ chức kinh doanh không được đề cập tại giai đoạn đề 

nghị xây dựng luật như tổ chức cung cấp dịch vụ ủy thác; dịch vụ thành lập, quản 

lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký cho doanh nghiệp 

cho bên thứ ba. Đồng thời, tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, cơ quan chủ trì 

soạn thảo không đề xuất việc thu hẹp đối tượng báo cáo, tuy nhiên, dự thảo Luật đã 

loại bỏ tổ chức cung ứng dịch vụ hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân 

thọlà một trong những đối tượng báo cáo. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo bổ sung nội dung giải trình đối với những nội dung thay đổi so với giai đoạn 

đề nghị xây dựng luật. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Trong quá trình đề xuất chính sách xây dựng Luật, NHNN đã thực hiện rà 

soát phạm vi hoạt động của đối tượng báo cáo quy định tại Luật PCRT năm 2012 

để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và 

khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về PCRT(FATF). Cụ thể: 

- Về hoạt động cung cấp dịch vụ ủy thác;dịch vụ thành lập, quản lý, điều 

hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký cho doanh nghiệp cho bên 

thứ ba:Đây là các hoạt động đã được quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 4 Luật 

PCRT năm 2012
2
.Tuy nhiên, sau khi rà soát NHNN nhận thấy việc sử dụng các tên 

gọi chưa phù hợp với nội hàm khái niệm tương ứng đối với các hoạt động này theo 

                                                
2Điểm đ khoản 4 Điều 4 quy định: “Dịch vụ ủy thác đầu tư, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba” 
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khuyến nghị của FATF, do đó, dự thảo Luật sửa đổi các tên gọi cho phù hợp. Do 

vậy các hoạt động này không phải là đối tượng mới được bổ sung
3
. 

- Về hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ: Qua rà soát 

khuyến nghị của FATF, đánh giá củaNhóm Châu Á – Thái Bình Dương về rửa 

tiền(APG), trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số6330/BTC-

TCNH ngày 01/7/2022thì đối tượng báo cáo về PCRT trong lĩnh vực bảo hiểm là 

các doanh nghiệp cung ứng bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm liên quan 

đến đầu tư. Theo quy định tại khoản 1Điều 7Luật Kinh doanh bảo hiểm (đã được 

sửa đổi, bổ sung) có quy định về nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm 

trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền 

định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí. Theo đó, dịch vụ hoạt động 

đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ là một phần trong hoạt động của bảo 

hiểm nhân thọ. Do vậy, việc sửa đổi quy định tại điều khoản này không phải là thu 

hẹp loại hình hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ của đối tượng 

báo cáo mà chỉ là sửa đổi để đảm bảo thống nhất với quy định pháp luật về kinh 

doanh bảo hiểm. 

 - Về tổ chức kinh doanh dịch vụ cho vay ngang hàng: Tại điểm c khoản 3 

Điều 4 Dự thảo Luật đã bổ sung hoạt động “Cung ứng dịch vụ trung gian kết nối 

người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ”, là khái niệm để chỉ 

nội hàm hoạt động cho vay ngang hàng (hiện đang dự kiến được quy định tại dự 

thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính 

trong lĩnh vực ngân hàng). Như vậy, dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng báo cáo là 

tổ chức cung ứng dịch vụ cho vay ngang hàng như đề xuất tại Chính sách 1. 

- Về hoạt động cầm đồ: tại giai đoạn lập đề nghị xây dựng Luật PCRT (sửa 

đổi), trong quá trình trao đổi, làm việc và trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an tại Báo 

cáo số 143/BC-BCA-B01 ngày 29/01/2022, NHNN đề xuất mở rộng đối tượng báo 

                                                
3
Về hoạt động "cung cấp dịch vụ ủy thác"được sửa thành “dịch vụ thỏa thuận pháp lý” để phù 

hợp với nội hàm khái niệm tại Công ước HUGUE và nội dung khuyến nghị số 25 của FATF; về 

"dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba" được sửa thành 

“dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký của doanh nghiệp cho bên thứ ba" đề phù hợp hơn với nội 

hàm thuật ngữ theo khuyến nghị của FATF.Trên thực tế, các loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ 

này ở Việt Nam thường ở các công ty, tổ chức cung cấp các dịch vụ nhân sự thuê ngoài (cung 

ứng dịch vụ thư ký bao gồm cả thư ký giám đốc, thư kýdoanh nghiệp). 
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cáo đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Chính sách 1.  

Trong quá trình xây dựng Luật, NHNN nhận thấy khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG không đề cập trực tiếp tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải 

là đối tượng báo cáo, nhưng có đề cập các quốc gia có thể căn cứ vào điều kiện 

thực tiễn để quy định đối tượng báo cáo cho phù hợp. 

Hiện nay, theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ cầm đồ là 

hoạt động kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, không có văn bản pháp lý chuyên 

ngành quy định trực tiếp về điều kiện kinh doanh của dịch vụ cầm đồ mà chỉ có quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện, trong đó có kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP 

ngày 01/6/2016 của Chính phủ. Tại Nghị định này, chỉ quy định trách nhiệm của 

Bộ Công an trong việc bảo đảm an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh cầm 

đồ, chưa phân công cụ thể cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh 

doanh này. Việc quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ là đối tượng 

báo cáo tại Luật PCRT (sửa đổi) dẫn đến các tổ chức, cá nhân này phải thực hiện 

các yêu cầu, trách nhiệm của đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính có liên quan bao gồm nhận biết, xác minh, cập nhật thông 

tin khách hàng, đánh giá rủi ro, phân loại khách hàng theo rủi ro… Đồng thời, hiện 

nay cũng chưa xác định được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đánh giá rủi ro 

ngành, thanh tra, giám sát về PCRT đối với các tổ chức, cá nhân này. Do vậy, việc 

bổ sung đối tượng báo cáo liên quan đến hoạt động cầm đồchưa đảm bảo tính khả 

thi trong giai đoạn hiện nay.  

Từ các vấn đề nêu trên, NHNN đề xuất chưa bổ sung đối tượng báo cáo là tổ 

chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ mà sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và học tập 

kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, NHNN kiến nghị các cơ 

quan quản lý như Bộ Công thương, Bộ Công an…theo chức năng, quyền hạn 

nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

trong đó yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có trách nhiệm tuân thủ quy 

định về công tác PCRT. Bên cạnh đó,khi tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật, Bộ 

Công an không có ý kiến về việc chưa mở rộng đối tượng báo cáo đối với hoạt 

động kinh doanh dịch vụ cầm đồtại dự thảo Luật (Công văn số 2219/BCA-ANKT 

ngày 27/6/2022). 



7 

Tại Khoản 7 Điều 55 Luật ban hành văn bản QPPL 2015 (đã sửa đổi, bổ 

sung) quy định: “Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị 

quyết, nếu có sự thay đổi lớn về chính sách so với chính sách đã được Chính phủ 

thông qua thì bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm kịp thời báo 

cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”. Tiếp thu ý kiến của Bộ 

Tư pháp và thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL, NHNN đã bổ sung 

nội dung này vào Tờ trình Chính phủ để báo cáo Chính phủ. 

2.3. Về báo cáo giao dịch đáng ngờ 

a) Ý kiến thẩm định: Khoản 2 và 3 Điều 25 dự thảo Luật giữ nguyên quy 

định các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và dấu hiệu đáng ngờ theo từng lĩnh vực hoạt 

động của đối tượng báo cáo theo Luật PCRT 2012. 

Tuy nhiên, tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật PCRT, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã đề xuất tại Chính sách 03 về Hoàn thiện các quy định về các biện pháp 

phòng ngừa áp dụng đối với đối tượng báo cáo, theo đó một trong những giải pháp 

thực hiện chính sách này là sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo giao dịch đáng 

ngờ, mở rộng các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ đến các lĩnh vực hoạt 

động khác của đối tượng báo cáo (ví dụ, đối với hoạt động kinh doanh bất động 

sản, kế toán, luật sư,...). Do vậy, để đảm bảo thống nhất với chính sách đã đề xuất ở 

giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy 

định về các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ trong các lĩnh vực hoạt động 

đã được xác định có thể phát sinh giao dịch đáng ngờ như lĩnh vực kinh doanh kim 

loại quý, đá quý, công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý, dịch vụ ủy thác v.v… 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật, 

NHNN dự kiến sẽ rà soátkinh nghiệm các quốc gia, các báo cáo mô hình của các tổ 

chức quốc tế về PCRT, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức để bổ 

sung các dấu hiệu đáng ngờ trong các lĩnh vực khác của đối tượng báo cáo, đảm 

bảo quy định đầy đủ các dấu hiệu đáng ngờ phát sinh trong thực tiễn, đồng thời 

đảm bảo tính khả thi. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật,Cơ quan chủ trì soạn thảo 

nhận thấy các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong một số lĩnh vực khác của đối 

tượng báo cáo như đã đề xuất tại Chính sách 03 theo kinh nghiệm các quốc gia và  

thể hiện trong các báo cáo mô hình của các tổ chức quốc tế về PCRT phần lớn đã 



8 

thuộc các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 26của dự thảo 

Luật. Trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Luật, các bộ ngành quản lý trong các lĩnh 

vực này không có đề xuất bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ (Bộ Tài chính có đề xuất 

bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với “dịch vụ kế toán”, tuy nhiên không đề xuất cụ 

thể các dấu hiệu này).  

Do vậy, bên cạnh việc quy định dấu hiệu cơ bản chung cho tất cả các loại 

hình hoạt động, tại khoản 8 Điều 26dự thảo Luật (kế thừa quy định tại Luật PCRT 

2012) quy định: “Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu cơ bản nêu 

trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng 

ngờ theo các ngành, lĩnh vực có thể phát sinh trong từng thời kỳ”. Quy định này sẽ 

đảm bảo tính khả thi trên thực tiễn, theo đó khi có phát sinh các dấu hiệu giao dịch 

đáng ngờ ngoài những nội dung đã được quy định tại Điều 26 của dự thảo Luật, 

NHNN trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản bổ sung các dấu hiệu giao 

dịch đáng ngờ.  

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, NHNN sẽ làm rõ nội dung này tại phần 

thuyết minh nội dung dự thảo Luật trong Tờ trình Chính phủ. 

2.4. Về quy định cụ thể các nội dung được xác định tại đề nghị xây dựng 

Luật 

a) Ý kiến thẩm định: Đối với một số chính sách, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo cân nhắc thêm về mức độ quy phạm hóa, đặc biệt là các nội dung liên 

quan đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong PCRT, ví dụ, trách nhiệm Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại khoản 2 Điều 48 dự thảo Luật “Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với pháp 

nhân được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7 

Luật này”; trách nhiệm của Bộ Nội vụ tại khoản 2 Điều 49 dự thảo Luật “Chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với các tổ chức phi lợi nhuận trong nước theo quy định tại Điều 7 Luật 

này” v.v... Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy phạm hóa cụ thể trách 

nhiệm của bộ, ngành đảm bảo minh bạch, áp dụng thống nhất trên thực tiễn. Ngoài 

ra, việc quy định các bộ, ngành phải thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 



9 

đối với tất cả các tổ chức, pháp nhân nêu trên cần được đánh giá tính khả thi. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình:  

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, dự thảo Luật đã quy định cụ thể 

trách nhiệm của các bộ, ngành để đảm bảo minh bạch, rõ ràng.Ví dụ đối với trách 

nhiệm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, dự thảo Luật quy định NHNN chủ trì 

thực hiện, các Bộ ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện; đối với trách nhiệm 

đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền, dự thảo Luật quy định các Bộ ngành có trách 

nhiệm triển khai đánh giá, cập nhật rủi ro rửa tiền thuộc phạm vi quản lý của ngành 

trên cơ sở kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền và tình hình thực tế 

hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, dự thảo Luật 

cũng bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về tiêu chí đánh giá, cập 

nhật rủi ro quốc gia, ngành để các NHNN, các bộ, ngành triển khai thống nhất. 

- Trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật, NHNN đã đề xuất và thực hiện 

đánh giá tác động theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL 2015 (đã sửa 

đổi, bổ sung) đối với Chính sách- Hoàn thiện các chính sách về đánh giá rủi ro rửa 

tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, 

đối tượng báo cáo trong việc thực hiện định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền… Nội dung 

chính sách này cũng đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP 

ngày 03/12/2021. 

 Trên thực tế, NHNN đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành thực hiện việc đánh 

giá rủi ro quốc gia, ngành cho giai đoạn 2012 - 2017 (trong đó, cấu phần rủi ro 

ngành do các bộ, ngành chủ trì thực hiện). Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia này đã 

được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào năm 2019. Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ 

Nội vụ cũng đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thành đánh giá rủi ro 

rửa tiền đối với pháp nhân, tổ chức phi lợi nhuận trong nước. Hiện nay, các bộ 

ngành đang phối hợp hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành lần 2 cho 

giai đoạn 2018-2022. 

 Việc xác định trách nhiệm đánh giá rủi ro của các bộ, ngành tại dự thảo Luật 

dựa trên phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, ngành
4
. Trong quá trình tham gia ý 

                                                
4Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: “Quản lý 

về đăng ký doanh nghiệp…; hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp…; kiểm tra, theo dõi, tổng 

hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và sau đăng ký 
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kiến, NHNN cũng đã tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành để điều chỉnh quy định tại 

dự thảo Luật cho phù hợp. Cụ thể, đối với trách nhiệm Bộ Nội vụ, tại khoản 2 Điều 

49 dự thảo Luật đã được sửa đổi, bổ sung như sau: “…Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo”. Về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, trong quá trình tham gia ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có ý kiến 

đối với nội dung này. Do vậy, việc yêu cầu các bộ, ngành thực hiện đánh giá rủi ro 

như đã quy định tại dự thảo là có tính khả thi. 

2.5. Ý kiến thẩm định: Bên cạnh đó, một trong những định hướng sửa đổi 

Luật PCRT được xác định trong giai đoạn đề nghị xây dựng luật đó là sửa đổi một 

số quy định theo hướng đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với các yêu cầu của 40 Khuyến 

nghị của FATF; ví dụ: chỉnh sửa các quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi 

về cách xác định, các yêu cầu thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; xác định 

ngưỡng báo cáo đối với trường hợp vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và 

công cụ chuyển nhượng qua biên giới. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 10 dự thảo quy 

định „Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở 

hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ 

sở hữu hưởng lợi", nội dung này còn khái quát hơn so với Luật PCRT 2012
5
. 

Khoản 1 Điều 27 dự thảo quy định “cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo 

ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ 

chuyển nhượng trên mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải khai 

báo hải quan”. Nội dung này chưa quy định cụ thể ngưỡng báo cáo theo như mục 

đích ban đầu đề ra tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật. Ngoài ra, đối với việc quy 

định đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo mới quy phạm một 

                                                                                                                                                        

doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Điểm a khoản 12 Điều 2 Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ quy định Bộ Nội vụ: “Giúp Chính 

phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong 

nước và hoạt động chữ thập đỏ theo quy định của pháp luật”. 
5Khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: 

a) Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết 

và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi cung 

ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin về quyền sở hữu và 

cơ cấu kiểm soát để xác định được cá nhân có lợi ích kiểm soát và chi phối hoạt động của pháp 

nhân hoặc thỏa thuận ủy quyền đó. 
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phần, đối với nội dung về tiêu chuẩn, quy trình đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh 

vực, đối tượng báo cáo còn khá mờ nhạt. 

Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo, nghiên 

cứu chỉnh lý quy định cụ thể các nội dung đã được xác định trong giai đoạn đề nghị 

xây dựng để đảm bảo minh bạch và phù hợp của nội dung dự thảo Luật với mục 

đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được 

thông qua.Đối với những nội dung có thay đổi hoặc không bổ sung theo như đề 

xuất tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có giải 

trình, đánh giá cụ thể đối với từng nội dung. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

- Việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi phải đưa ra các tiêu chí để xác định 

một cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài sản, có quyền chi phối khi khách 

hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp 

nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. Theo đó việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi 

phải sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng, mang tính kỹ thuật và có thể 

thay đổi trong từng thời kỳ. Do đó để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Luật quy định 

giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. 

 - Việc quy định cụ thể ngưỡng kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan: 

Tại thời điểm lập đề nghị, NHNN đề xuất quy định các ngưỡng tại dự thảo Luật để 

bảo đảm rõ ràng, thống nhất cho quá trình thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình xây 

dựng dự thảo Luật NHNN nhận thấy đây là vấn đề mang tính kỹ thuật và có thể 

thay đổi trong từng thời kỳ. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Luật quy định 

giao cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết ngưỡng này. 

- Về tiêu chuẩn, quy trình đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh vực, đối 

tượng báo cáo: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về bổ sung quy định tiêu 

chuẩn, quy trình đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, NHNN đã chỉnh sửa Điều 7 dự 

thảo Luật trong đó định hướng thực hiện việc đánh giá rủi ro ngành như sau: 

“Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro ngành về rửa tiền 

1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam và 

trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá.   

Trường hợp có rủi ro phát sinh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối 
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hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật đánh giá, kế hoạch 

thực hiện sau đánh giá. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai đánh giá, cập nhật rủi 

ro ngành về rửa tiền trên cơ sở kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền và tình hình thực tế hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

bộ, ngành; phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa tiền trong nội 

bộ của bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền quản lý, 

đồng thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa 

tiền.”. 

3. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo luật với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của nhà nước 

a)Ý kiến thẩm định:Bộ Tư pháp nhận thấy, nội dung dự thảo Luật cơ bản 

bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về 

phòng chống tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch hành động quốc gia 

về PCRT, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo Quyết 

định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng 

cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng 

bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình:NHNNthống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ 

Tư pháp. 

4. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với 

hệ thống pháp luật 

4.1. Về việc rà soát các nội dung dự thảo Luật với các văn bản pháp luật 

có liên quan 

a) Ý kiến thẩm định:Một số nội dung cụ thể cần nghiên cứu, chỉnh lý để bảo 

đảm tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo Luật với hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật được thể hiện tại mục 9 phần II của báo cáo này. Ngoài ra, để đảm bảo tính 
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hợp hiến, hợp pháp của dự thảo Luật với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát nội dung dự thảo Luật 

với các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ luật hình sự, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật 

Phòng, chống khủng bố, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Luật sư, Luật Công 

chứng, Luật Cư trú và các Nghị định xử lý vi phạm hành chính có liên quan... 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, NHNN đã thực 

hiện rà soát và bổ sung tại Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) đính kèm Hồ sơ dự án Luật. 

4.2.Về vấn đề mở rộng đối tượng báo cáo(Điều 4 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định: Điểm d và đ khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật, cơ quan chủ 

trì có bổ sung một số đối tượng báo cáo trong đó có “các tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ” và 

“tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo”. Bộ Tư pháp cho rằng, cung ứng dịch vụ 

trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ và 

dịch vụ tài sản ảo là những vấn đề mới và đều đang trong quá trình nghiên cứu về 

việc có hay không coi đây là các hình thức kinh doanh hợp pháp và sự cần thiết có 

cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này. Chính vì thế, đây là 

hai lĩnh vực  chưa được thừa nhận chính thức là các loại hình kinh doanh trong các 

văn bản pháp luật. Tuy nhiên, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật quy 

định các đối tượng kinh doanh ở hai lĩnh vực này là các tổ chức tài chính và thuộc 

đối tượng báo cáo theo quy định của Luật này, đồng thời, theo tiêu đề của khoản 3 

điều này thì hai tổ chức tài chính này được cấp giấy phéptheo quy định pháp luật. 

Quy định này của dự thảo Luật là đã thừa nhận “tổ chức cung ứng dịch vụ trung 

gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ” và “tổ 

chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo” là những loại hình kinh doanh hợp pháp và đã 

được pháp luật thừa nhận. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

cân nhắc thận trọng đối với việc bổ sung các đối tượng này là đối tượng báo cáo 

trong dự thảo Luật. Bộ Tư pháp cho rằng, chỉ quy định hai lĩnh vực trên là những tổ 

chức tài chính khi đã có những nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thấu đáo và kết quả 

nghiên cứu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Để phù hợp khuyến nghị của FATF và đáp ứng 
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đánh giá của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương, dự thảo Luật bổ sung một số 

hoạt động kinh doanh mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền mà tổ chức thực 

hiện hoạt động đó phải thực hiện báo cáo gồm các tổ chức được cấp phép thực hiện 

cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và 

người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ. 

Đây là các hoạt động mới.Tại Việt Nam, khung pháp lý điều chỉnh cho các 

hoạt động này hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu,đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, 

theo đánh giá của APG và các quốc gia trên thế giới, đây là những hoạt động có 

tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền.Do các hoạt động này hầu hết được thực hiện trực tuyến, 

thông tin các bên trong giao dịch, thông tin giao dịch thường sử dụng mã số, ký 

hiệu nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao, gây khó khăn cho cơ quan 

có thẩm quyền khi tiến hành các hoạt động điều tra, truy vết tội phạm.  

Liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tại khuyến nghị số 15 

của FATF yêu cầu các quốc gia phải: (i) nhận diện và đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ 

khủng bố (RT/TTKB) liên quan tới tài sản ảo (VA) và tổ chức cung ứng dịch vụ tài 

sản ảo(VASP); (ii) VA và VASP phải được đăng ký hoặc cấp phép bởi cơ quan có 

thẩm quyền; (iii) VA và VASP phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa về 

RT/TTKB; (iv) VA và VASP phải được quản lý, giám sát bởi cơ quan có thẩm 

quyền; (v) Quốc gia phải có các hình phạt phù hợp xử lý đối với trường hợp VA và 

VASP có vi phạm quy định của pháp luật; (vi) Hợp tác quốc tế liên quan việc chia 

sẻ thông tin về VA và VASP cho các đối tác nước ngoài. 

Theo đánh giá của APG tại báo cáo đánh giá đa phương, một trong các lý do 

Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu tại khuyến nghị 15 của FATF do: các hoạt 

động VA và VASP đã tồn tại (bao gồm các hoạt động đầu tư và khai thác tiền mã 

hóa) ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có đánh giá quốc gia về rủi ro 

RT/TTKB phát sinh từ các hoạt động VA và các hoạt động của VASP. VA không 

được công nhận là phương tiện thanh toán, nhưng việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới 

tài sản ảo cho mục đích thanh toán, không bao gồm “tài sản” và việc sử dụng tài 

sản ảo cho các mục đích khác ngoài thanh toán. Các VASP không có nghĩa vụ phải 

thực hiện các bước thích hợp để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro RT/TTKB. 

Nhằm nâng mức tuân thủ các khuyến nghị của FATF,thể hiện việc cố gắng 

khắc phục các thiếu hụt của Việt Nam đã được chỉ ra tại Báo cáo đánh giá đa 
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phương của APG (dự kiến sẽ được FATF xem xét vào tháng 3/2023 tới), dự thảo 

Luật bổ sung các VASP, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi 

vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ là các đối tượng báo cáo theo 

Luật PCRT theo hướng là các đối tượng này là "các tổ chức tài chính được cấp 

phép theo quy định của pháp luật". Quy định này tạo cơ sở pháp lý để quản lý về 

PCRT đối với các tổ chức này ngay khi có khung pháp lý cụ thể và đảm bảo tính ổn 

định của dự thảo Luật. Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ 

đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý đối với 

cáchoạt động này.
6
 

Quy định tại dự thảo Luật cũng phù hợp với xu hướng chung của pháp luật 

của nhiều quốc gia trên thế giới quy định các VASP là tổ chức tài chính phải thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền theo quy định của pháp luật về PCRT. 

4.3. Về vấn đề chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT (Điều 4 dự thảo) 

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Tại khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật, cơ quan chủ trì 

soạn thảo đề xuất bổ sung quy định: “Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền, thu thập, phân 

tích và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền và các chức năng khác được 

quy định tại Luật này”. Bên cạnh đó, tại dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo bổ 

sung một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT về giao 

dịch chuyển tiền điện tử (Điều 26); cung cấp thông tin PCRT (Điều 33); tiếp nhận, 

thu thập và xử lý thông tin về PCRT (Điều 34); chuyển giao và trao đổi thông tin 

về PCRT (Điều 35, Điều 36); giám sát và chuyển giao thông tin giám sát về PCRT 

(Điều 37); đồng thời tại Điều 43 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Bộ Công 

an phối hợp với Cục PCRT trong thực hiện các nhiệm vụ về PCRT, cụ thể như sau: 

                                                

6Tại Công văn số 1798/VPCP-KTTH ngày 23/2/2022 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ giao 

Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất trao đổi với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có 

liên quan để xác định cụ thể các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gắn với cơ 

quan chủ trì và thời gian thực hiện cụ thể để nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử 

lý đối với tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa. 

Về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền 

tảng công nghệ, hiện nay, Chính phủ đang giao NHNN nghiên cứu, xây dựng Nghị định về cơ 

chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó, 

có điều chỉnh hoạt động này. 
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“Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền từ thông tin 

do Cục Phòng, chống rửa tiền chuyển giao và thông tin do đối tượng báo cáo cung 

cấp theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thông báo kết quả xử lý 

có liên quan cho Cục Phòng, chống rửa tiền” (khoản 1). 

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp nhận thấy, việc quy định Cục PCRT là một đơn 

vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ 

của Cục Phòng, chống rửa tiền tại dự thảo Luật là không bảo đảm phù hợp với chủ 

trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quy định của pháp luật, 

bởi một số lý do sau: 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động  hiệu lực, hiệu quả đã yêu cầu: “Việc sắp xếp lại tổ 

chức bộ  máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; trường hợp đặc biệt cần 

tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của 

Bộ Chính trị”. 

- Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc 

hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả đề ra nhiệm vụ, giải pháp như sau: “Không lồng ghép các quy định về tổ 

chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vu ̣Quốc hôị không thu ộc lĩnh vực tổ chức bô ̣máy nhà nư ớc; trường 

hợp cần thiết thì phải có quy trình thẩm điṇh, thẩm tra, đánh giá tác đôṇg chăṭ chẽ 

để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết điṇh”.  

- Tại Điều 7 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định: “Cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định” (khoản 2); “Cơ cấu tổ chức, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 49 của 

Luật này” (khoản 3). Đồng thời, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2016/NĐ-

CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ) quy định bộ, cơ quan ngang bộ 

có trách nhiệm trình Chính phủ: “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
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cấu tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý” 

(điểm a); “Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc 

bộ, gồm: Tổng cục và tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là tổng cục), vụ và 

tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là vụ), cục và tổ chức tương đương (sau 

đây gọi chung là cục)” (điểm b). 

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền 

quy định cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và quyết định thành lập cục thuộc Bộ mà không phải là thẩm quyền của Quốc hội. 

Đồng thời, việc đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền là một đơn vị thuộc cơ cấu tổ 

chức của Ngân hàng Nhà nước cũng phải bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập theo 

quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP
7
.  

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng, trình Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước (thay thế cho Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 

17/02/2017 của Chính phủ). Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến Thành viên 

Chính phủ. Tại dự thảo Nghị định xin ý kiến Thành viên Chính phủ, Ngân hàng 

Nhà nước không đề xuất bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị trong cơ cấu 

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. 

 Từ những lý do trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, 

cân nhắc kỹ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

Cục Phòng, chống rửa tiền như dự thảo Luật. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình:Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, NHNN đã 

chỉnh sửa dự thảo Luật theo hướng: không quy định tên Cục Phòng, chống rửa tiền 

tại Luật, chỉ quy định về đơn vị đầu mối về phòng, chống rửa tiền.  

Tại khuyến nghị 29 của FATF về Đơn vị tình báo tài chính, yêu cầu mỗi 

quốc gia cần phải thành lập đơn vị tình báo tài chính(FIU)hoạt động như một trung 

tâm quốc gia để tiếp nhận, phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ, các thông tin 

khác liên quan đến rửa tiền, các tội phạm nguồn, tài trợ khủng bố và chuyển giao 

các kết quả phân tích cho các cơ quan có thẩm quyền. FIU cần phải được trao đầy 

                                                
7
Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 về việc xây 

dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ: “Rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các 

tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (đặc biệt là các tổng cục và tổ 

chức tương đương tổng cục), Nghị định số 47/2019/NĐ-CP…”. 
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đủ thẩm quyền (trong các văn bản QPPL) để thu thập các thông tin bổ sung từ các 

tổ chức báo cáo, truy cập một cách kịp thời các thông tin tài chính, hành chính và 

thực thi pháp luật để thực hiện tốt 3 chức năng chính là (i) tiếp nhận, (ii) phân tích, 

và (iii) chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố một cách độc 

lập. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước quy định về FIU tại Luật, trong đó 

quy định chức năng, nhiệm vụ của FIU trong việc thực hiện chức năng phòng, 

chống rửa tiền, thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 

tiền và các chức năng khác được quy định tại Luật (theo tài liệu đính kèm). 

Về cơ cấu, tổ chức của Cục PCRT:Hiện nay, Cục PCRT thuộc Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN đang được giao thực hiện vai trò, chức 

năng của FIU tại Việt Nam, nhưng chưa có quy định xác định Cục PCRT là đơn vị 

đầu mối về PCRT tại Luật mà chỉ có quy định Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng thực hiện chức năng PCRT tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 

2010. Theo chuẩn mực quốc tế, FIU phải là đơn vị làm nhiệm vụ tách biệt về 

PCRT và hạn chế tối đa việc có thêm các chức năng khác không gắn với PCRT 

cũng như có thêm các tầng trung gian kiểm soát để đảm bảo tính độc lập trong hoạt 

động. Việc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đang thực hiện nhiều chức 

năng, nhiệm vụ khác nhau nên không thể được coi Cơ quan Thanh tra, giám sát 

Ngân hàng là FIU. 

Vị trí của Cục PCRT hiện tại rất khó để Cục PCRT có thể chứng minh tính 

độc lập tương đối của mình trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao đáp ứng 

các Chuẩn mực quốc tế về PCRT.Ví dụ: các đơn vị đầu mối của các bộ, ngành có 

thành viên tham gia Ban chỉ đạo PCRT đều là đơn vị trực thuộc bộ, tuy nhiên, Cục 

PCRT là đơn vị trực thuộc tổng cục nên hoạt động phối hợp, hợp tác chưa đảm bảo 

tính đồng cấp; trong hoạt động hợp tác quốc tế, các FIU trên thế giới được khuyến 

nghị ký kết Bản ghi nhớ (MOU)để trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, tài 

trợ khủng bố. Theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, người đứng đầu FIU là người 

có thẩm quyền ký MOU(đây là thẩm quyền bắt buộc phải có của FIU), nhưngCục 

PCRT hiện nay không có thẩm quyền ký kết MOU, do theo quy định tại khoản 2 

Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, MOU phải được ký nhân danh Tổng 

cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.Điều này, gây nhiều khó khăn cho Cục PCRT 
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trong quá trình đàm phán ký kết MOU cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài (do nhiều FIU trên thế giới chỉ chấp nhận 

việc chia sẻ thông tin sau khi đã ký kết MOU) và thực hiện các nghĩa vụ của Việt 

Nam trong APG. Ngoài ra, với mô hình tổ chức, vị trí, chức năng của Cục PCRT 

hiện nay, chưa đáp ứng được yêu cầu về tính độc lập của FIU theo chuẩn mực quốc 

tế, là một trong lý do chính mà Việt Nam chưa gia nhập được Nhóm Các đơn vị 

tình báo báo chính Egmont (Nhóm Egmont) mặc dù đã có đơn gia nhập và đã được 

công nhận là quan sát viên của Nhóm Egmont từ năm 2010. 

Tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG năm 2022, APG đã đánh giá Việt 

Nam đạt mức Tuân thủ một phần (PC) đối với Khuyến nghị số 29 về FIU và chỉ ra 

việc Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) chịu trách nhiệm trước 

Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống đốc NHNN về mọi hoạt động của 

Cục PCRT là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để Cục PCRT thực hiện chức năng của 

mình một cách độc lập và tự chủ; việc Cục PCRT nằm trong Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng có thể dẫn đến một số quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin 

và lo ngại về tính độc lập trong hoạt động của FIU, vốn được coi trọng đặc biệt. 

Trên cơ sở đó, APG kiến nghị Việt Nam cần có các biện pháp để tăng cường năng 

lực, thẩm quyền và tính độc lập cho Cục PCRT để nâng cao hiệu quả công tác 

PCRT.  

Bên cạnh đó, yêu cầu về công tác PCRT trong hình hình mới ngày càng khó 

khăn, phức tạp, đặc biệt là yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thành viên 

của các tổ chức quốc tế nhằm tránh các tác động bất lợi tới tình hình an ninh, kinh 

tế, chính trị của đất nước. Điều này đã gia tăng áp lực ngày càng lớn đối với hoạt 

động PCRT của Việt Nam, trong đó trực tiếp là trách nhiệm của Cục PCRT với vai 

trò là cơ quan đầu mối về PCRT của Việt Nam.  

Do đó để nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị đầu mối về PCRT, thúc 

đẩy thực hiện có hiệu quả các đánh giá của APG, khuyến nghị của FATF và phù 

hợp với quy định hiện hành, NHNN đang triển khai các thủ tục để trình cấp có 

thẩm quyền về tách Cục PCRT trở thành một đơn vị thuộc NHNN. 

4.4. Về giải thích từ ngữ 

 4.4.1. Về khái niệm rửa tiền 

a) Ý kiến thẩm định: Khoản 1 Điều 4 dự thảo đưa ra định nghĩa về rửa tiền, 
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theo đó, “Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc 

của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: a) Hành vi được quy định trong Bộ luật 

hình sự; b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn 

tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội 

mà có; c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do 

phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản”. 

Bộ Tư pháp nhận thấy, với cách giải thích như dự thảo Luật chưa đảm bảo 

sự thống nhất trong cách quy định cũng như chưa phản ánh đúng bản chất của hành 

vi rửa tiền khi  yếu tố “hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có” 

vừa được quy định là mục đích của hành vi rửa tiền nói chung, vừa là phương thức 

thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo cân nhắc chỉnh lý điều khoản trên để đảm bảo tính logic, thống nhất của quy 

định và phản ánh đúng bản chất của hành vi rửa tiền. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu, điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật 

được chỉnh sửa như sau: “b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội 

phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý”. 

4.4.2. Về khái niệm tài sản 

a) Ý kiến thẩm định: Khoản 2 Điều 4 dự thảo có quy định định nghĩa: Tài 

sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật 

dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất 

động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh 

quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. Tuy nhiên, Điều 105 Bộ luật dân sự 

2015 quy định: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao 

gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có 

và tài sản hình thành trong tương lai. Như vậy, định nghĩa về tài sản tại hai văn 

bản trên là khác nhau có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau. Do vậy, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định định nghĩa này tại dự thảo Luật để đảm 

bảo tính minh bạch, thống nhất về quy định giữa các văn bản. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Về khái niệm tài sản tại dự thảo vẫn thống 

nhất với khái niệm tài sản tại Bộ luật dân sự 2015 (bao gồmvật, tiền, giấy tờ có giá 

và các quyền tài sản), chỉ mô tả cụ thể hơn hình thức thể hiện các dạng của tài sản. 

Khái niệm này cũng phù hợp với khuyến nghị của FATF và được quy định tại Luật 
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PCRT 2012. Do đó, NHNN đề xuất tiếp tục kế thừa khái niệm này tại dự thảo Luật. 

4.4.3. Về khái niệm tổ chức tài chính, tổ chức phi tài chính 

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 dự thảo Luật quy định 

về khái niệm của tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi 

tài chính, theo đó tại khoản 3, cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích theo hướng “tổ 

chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép theo quy định pháp luật để thực hiện 

một hoặc một số hoạt động”, trong khi đó tại khoản 4 quy định “tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động”. Như vậy, cách quy định tại 

02 khoản này chưa đảm bảo sự thống nhất, do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo nghiên cứu chỉnh lý để đảm bảo thống nhất về cách thức giải thích. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Khái niệm về tổ chức tài chính, tổ chức phi 

tài chính tại dự thảo Luật được kế thừa tại Luật PCRT năm 2012, vì các hoạt động 

được liệt kê đối với các tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam là 

các hoạt động phải được cấp phép hoạt động. Đối với các hoạt động của tổ chức phi 

tài chính, không phải tất cả các hoạt động đều phải được cấp phép ví dụ như hoạt 

động cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp… Do đó, đối 

với các tổ chức này dự thảo chỉ quy định là “Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật 

thực hiện một hoặc một số hoạt động sau…”.  

4.4.4. Về khái niệm thỏa thuận pháp lý 

a) Ý kiến của Bộ Tư pháp: Khoản 17 Điều này quy định giải thích đối với 

thuật ngữ “thoả thuận pháp lý”, theo đó “Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận được 

xác định theo luật pháp nước ngoài cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao 

quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, 

giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định 

trong văn bản ủy thác hoặc các quan hệ pháp lý khác có bản chất tương tự.” Tuy 

nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy định nghĩa nêu trên chưa thực sự phản ánh nội hàm 

của thoả thuận pháp lý bởi uỷ thác chỉ là một hình thức của thoả thuận pháp lý. Do 

vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý để đảm bảo thể hiện 

đầy đủ nội hàm của các khái niệm. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu, chỉnh sửa thuật ngữ “thỏa thuận 
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pháp lý” tại khoản 16 Điều 3 dự thảo Luật như sau: Thoả thuận pháp lý là thỏa 

thuận ủy thác hoặc các thỏa thuận khác có bản chất tương tự được xác lập theo 

luật pháp nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao quyền sở hữu 

hợp pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản 

vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong thỏa 

thuận ủy thác. 

4.4.5. Về một số thuật ngữ khác 

a) Ý kiến của Bộ Tư pháp: Ngoài ra, tại một số quy định của dự thảo Luật 

còn có nội dung chưa được giải thích nội hàm như thuật ngữ “ngân hàng vỏ bọc” 

tại Điều 8 và Điều 16, thuật ngữ “giám sát đặc biệt” tại Điều 18, “tổ chức phi lợi 

nhuận” tại Điều 22 và Điều 50 dự thảo. Ngoài ra, một số quy định tại Điều 4 như 

điểm c Khoản 3 về“dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa 

trên nền tảng công nghệ”, tại điểm d khoản 3 về “dịch vụ tài sản ảo”,tại điểm đ 

khoản 4 về “dịch vụ ủy thác (tín thác)”, tại khoản 11 về “chủ sở hữu hưởng lợi”; 

tại Điều 17 về “sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới” là những thuật ngữ mới. 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo để làm rõ nội hàm 

đối với khái niệm, thuật ngữ mới. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, 

NHNN đã rà soát và làm rõ một số thuật ngữ tại dự thảo Luật, cụ thể: 

- Đối với thuật ngữ “giám sát đặc biệt”, NHNN đã điều chỉnh Điều 20 dự 

thảo Luật thành "Giám sát một số giao dịch đặc biệt" áp dụng đối với một số giao 

dịch được quy định tại khoản 1 Điều 20, không còn thuật ngữ "giám sát đặc biệt" 

tại dự thảo Luật. 

  - Đối với thuật ngữ“sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới”, để đảm 

bảo rõ ràng, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau: 

“1. Đối tượng báo cáo phải nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền 

trước khi đưa vào sử dụng đối với: 

a) Sản phẩm, dịch vụ mới; 

b) Sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới”.  

- Về thuật ngữ “ngân hàng vỏ bọc” đã được làm rõ tại khoản 18 Điều 3 dự 

thảo Luật như sau: "Ngân hàng vỏ bọc là ngân hàng không có sự hiện diện thực tế 

tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành lập và cấp 
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phép, đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của bất kỳ tổ chức tài chính 

nào đã được quản lý và giám sát";  

- Về thuật ngữ “tổ chức phi lợi nhuận” được làm rõ tại khoản 1 Điều 23 dự 

thảo Luật; thuật ngữ “chủ sở hữu hưởng lợi” được làm rõ tại khoản 11 Điều 3 dự 

thảo Luật. 

- Về khái niệm “dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay 

dựa trên nền tảng công nghệ”, “dịch vụ tài sản ảo”: Như giải trình tại điểm b Mục 

4.2 Phần II Báo cáo giải trình, đây là các hoạt động mới và khung pháp lý của các 

hoạt động này hiện đang được nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện. Phạm vi điều chỉnh 

của Luật PCRT chỉ quy định các quy định về phòng, chống rửa tiền phát sinh từ các 

hoạt động có rủi ro về rửa tiền, không quy định về việc cấp phép cũng như các nội 

dung, phạm vi hoạt động cụ thể của các hoạt động này. Do đó, các khái niệm này sẽ 

được nghiên cứu, quy định trực tiếp tại các văn bản chuyên ngành điều chỉnh hoạt 

động này (nếu cần thiết). 

5. Về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

a) Ý kiến thẩm định:Bộ Tư pháp nhận thấy, các nội dung dự thảo Luật 

không trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, để đảm bảo 

đầy đủ nội dung theo quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung nội dung 

đánh giá tính tương thích của nội dung chính sách với điều ước quốc tế đa phương, 

song phương mà Việt Nam là thành viên như Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước chống tham nhũng v.v... tại 

dự thảo Tờ trình. 

Về Đánh giá đa phương tại (Mục I.3) về cơ sở pháp luật quốc tế và cam kết 

quốc tế, dự thảo Tờ trình hiện có đề cập tới tình hình kết quả vòng Đánh giá đa 

phương hiện nay, tuy nhiên chưa nêu quá trình Việt Nam gia nhập và cam kết thực 

hiện hệ thống các Khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp của FATF, cũng như chưa giải 

thích vì sao Việt Nam phải đáp ứng khuyến nghị và đánh giá điều kiện chính trị - 

pháp lý cũng như kinh tế - xã hội để đảm bảo đáp ứng những khuyến nghị của 

FATF. Đề nghị bổ sung một cách vắn tắt để cơ quan có thẩm quyền nắm được 

thông thông tin cơ bản để có căn cứ xem xét, quyết định. 

Ngoài ra, do các khuyến nghị của FATF có nhiều nội dung mang tính kỹ 
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thuật ngành về tài chính, ngân hàng, do vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì rà soát để đảm 

bảo các đánh giá về tính tương thích của các chính sách, giải pháp với các khuyến 

nghị FATF được chính xác theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, NHNN đã rà soát, 

bổ sung tại Tờ trình Chính phủ và Báo cáo rà soát văn bản QPPL và điều ước quốc 

tế liên quan đến PCRT. 

6. Về thủ tục hành chính việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự 

thảo Luật 

a)Ý kiến Bộ Tư pháp:Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thì hồ sơ dự án Luật cần có Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính và Báo 

cáo đánh giá vấn đề lồng ghép giới (nếu có). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ 

sung vào dự thảo Tờ trình khẳng định rõ việc có hay không thủ tục hành chính, vấn 

đề lồng ghép giới trong dự thảo Luật và xây dựng hai báo cáo này nếu dự thảo phát 

sinh thủ tục hành chính và vấn đề lồng ghép giới. 

b)Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, NHNN đã bổ sung 

nội dung tại Tờ trình Chính phủ, trong đó nêu rõ dự thảo Luật không quy định thủ 

tục hành chính, không có nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới . 

7. Về điều kiện nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật 

a) Ý kiến thẩm định:Bộ Tư pháp thấy rằng, dự thảo Luật quy định bổ sung 

các đối tượng báo cáo bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong việc 

thanh tra, giám sát hoạt động PCRT cũng như đánh giá, cập nhật rủi ro rửa tiền đối 

với các đối tượng báo cáo trong phạm vi quản lý nhà nước. Tuy nhiên, tại dự thảo 

Tờ trình Chính phủ chưa có đánh giá cụ thể về vấn đề nguồn lực về con người và 

ngân sách, đặc biệt là số lượng và cách thức bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp nhận 

và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo mới cũng như 

việc thực hiện thanh tra, giám sát, đánh giá, cập nhật liên quan đến hoạt động rửa 

tiền tại các đối tượng báo cáo. Do đó, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo bổ sung đánh giá cụ thể điều kiện bảo đảm về nguồn lực thi hành Luật. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Viêc̣ đánh giá nguồn nhân lưc̣ , tài chính để 

đảm bảo thi hành Luật chỉ thưc̣ hiêṇ taị giai đoaṇ lâp̣ đề nghi ̣ xây dưṇg Luật , trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động chính sách . Theo quy định tại Luật ban hành 
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văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định nội dung Tờ 

trình trong quá trình soạn thảo Luật phải có nội dung này (Khoản 2 Điều 55). 

Đối với việc bổ sung đối tượng báo cáo, bổ sung trách nhiệm của các bộ, 

ngành trong việc thanh tra, giám sát hoạt động PCRT, đánh giá, cập nhật rủi ro rửa 

tiền đối với các đối tượng báo cáo trong phạm vi quản lý nhà nước là các chính 

sách đã được NHNN đánh giá tác động và trình Chính phủ thông qua tại giai đoạn 

lập đề nghị xây dựng Luật. 

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã giải trình cụ thể về tính khả thi của các quy 

định này tại các điểm b Mục 2.4 Phần II của Báo cáo giải trình. 

8. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ dự 

thảo Luật 

8.1. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày 

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự 

thảo Luật để đảm bảo kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ: 

- Đề nghị những từ ngữ nào cần giải thích nên thống nhất đưa vào Điều 4 

(giải thích từ ngữ) để không phải giải thích thêm bằng cách để trong dấu () hoặc để 

phông chữ nghiêng, như tại điểm đ, khoản 4, Điều 4 (trang 3 dự thảo Luật): “cung 

cấp dịch vụ ủy thác (tín thác)”. 

- Điểm c Khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật về nhận biết khách hàng quy định tổ 

chức tài chính phải “áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường 

hợp có nghi ngờ giao dịch, các giao dịch liên quan hoặc các bên liên quan đến 

giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền”, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

chính lý lại nội dung điều khoản này đảm bảo xúc tích, dễ hiểu, tránh lặp nội dung, 

lặp từ, đảm bảo kỹ thuật lập pháp. 

- Khoản 2 Điều 9, đề nghị xem xét quy định tại mục d và đ do đang có quy 

định trùng lặp đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác, tín thác, dịch vụ 

điều hành, quản lý doanh nghiệp. 

- Điểm a khoản 1 Điều 10: về thông tin nhận biết khách hàng, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo không sử dụng đề mục i) ii) iii). 

- Điều 15 quy định về khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, tuy 

nhiên khoản 3 điều này quy định các đối tượng khách hàng không phải là cá nhân 

có ảnh hưởng chính trị như cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột và 
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bất kỳ người nào có các mối quan hệ với cá nhân khác với cá nhân có ảnh hưởng 

chính trị. Như vậy, nội dung của điều luật chưa thực sự phù hợp với tên của điều 

luật, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh lý điều luật nhằm đảm 

bảo phù hợp và bao quát với nội dung của điều luật. 

- Dự thảo Luật sử dụng nhiều từ ngữ mang tính định tính, chưa mang tính 

định lượng (rất lớn, rủi ro cao, giao dịch có giá trị lớn,...), gây khó khăn cho việc áp 

dụng. Do đó, để đảm bảo tính khả thi cũng như thuận lợi trong quá trình áp dụng, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, quy định cụ thể hơn. 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉnh lý các thuật ngữ 

trong toàn bộ dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với các luật chuyên ngành, ví dụ 

như Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Cư trú v.v... 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình 

- Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, NHNN đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật: bỏ cụm 

từ “các giao dịch liên quan” tại điểm c khoản 1 Điều 9; bỏ cụm từ “cung cấp dịch 

vụ ủy thác, tín thác” tại điểm d khoản 2 Điều 9; bỏ các đề mục i) ii) iii) tại điểm a 

khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 11; thay cụm từ “phù hợp” thành “thống nhất” tại 

khoản 2 Điều 11; bỏ cụm từ “(tín thác)” và thống nhất giải thích thuật ngữ thỏa 

thuận pháp lý tại khoản 17 Điều 4; rà soát các thuật ngữ để đảm bảo thống nhất với 

các thuật ngữ chuyên ngành như Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật cư trú… 

- Về tên Điều 17:Điều khoản này chỉ điều chỉnh mối quan hệ khi các cá nhân 

liên quan trở thành khách hàng của đối tượng báo cáo chứ không điều chỉnh phạm 

vi rộng là các cá nhân có ảnh hưởng chính trị nói chung. Do đó, NHNN đề nghị 

được giữ nguyên tên gọi Điều 17như dự thảo Luật. 

- Về thuật ngữ mang tính định tính,chưa mang tính định lượng (rất lớn, rủi ro 

cao, giao dịch có giá trị lớn…): Đây là các quy định mang tính định lượng, có thể 

thay đổi trong từng thời kỳ. Do đó, tại dự thảo Luật giao cho Chính phủ/NHNN 

quy định nội dung này. Nội dung này cũng được kế thừa theo Luật PCRT năm 

2012 và hiện đang được hướng dẫn tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật PCRT (đã được sửa đổi, bổ sung). 

8.2. Về trình tự, thủ tục soạn thảo  

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, trình tự, thủ tục 

soạn thảo dự án Luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy 
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định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

trình tự, thủ tục chưa thực sự đầy đủ, cụ thể: 

- Dự thảo Luật đã bổ sung một số đối tượng báo cáo mới so với Luật Phòng, 

chống rửa tiền năm 2012. Như vậy, đối tượng báo cáo mới được bổ sung là những 

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật. Do đó, để đảm bảo phù hợp 

với quy định tại Điều 6 và Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 

việc trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến 

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên 

quan. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có ý kiến của các đối tượng này tại hồ sơ dự án 

Luật.  

- Hồ sơ dự án Luật được cơ quan chủ trì soạn thảo đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam từ 10/6/2022. Tuy nhiên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luậtthì việc đăng tải trên Công thông tin điện tử cần ít nhất 60 ngày để lấy ý 

kiến các đối tượng, cơ quan, tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm 

định thì thời gian đăng tải trên Công thông tin điện tử của dự án Luật chưa đủ 30 

ngày. Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng chưa cập nhật đầy đủ ý kiến các bộ, 

ngành. 

Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đăng tải dự án Luật trên 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các 

bộ, ngành và các đối tượng có liên quan như Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) để đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình 

- Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản QPPL 2015 (đã sửa đổi, bổ 

sung), NHNN đã thực hiệnđăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ và NHNN để lấy ý kiến rộng rãi; gửi hồ sơ dự án Luật đến 18 Bộ 

ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VCCI, đối tượng chịu sự tác động (thông qua 

05 Hiệp hội ngành nghề) để tham gia ý kiến; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên 

gia, nhà khoa học, tổ chức có liên quan.  

Tại thời điểm Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định, NHNN đã nhận 

được ý kiến của 13/18 bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý kiến của các đối 
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tượng chịu sự tác động (Hiệp hội ngân hàng, nhóm các ngân hàng, 09 tổ chức tín 

dụng), các ý kiến này đều được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ và cập nhật 

cho các thành viên tại cuộc họp. 

Đến thời điểm hiện nay, NHNN đã nhận được ý kiến của 16/18 Bộ ngành, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VCCI (qua Bộ Tư pháp), Hiệp hội kinh doanh bảo 

hiểm, Hiệp hội ngân hàng, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Nhóm công tác ngân 

hàng và ý kiến các đối tượng khác. Các ý kiến tham gia đã được NHNN nghiên 

cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ (đính kèm hồ sơ dự án Luật). 

- Về thời gian đăng tải dự thảo Luật: Thời hạn đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của NHNN, tại Công văn NHNN đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

việc đăng tải, NHNN đề xuất rõ thời hạn đăng tải lấy ý kiến là 60 ngày. Trong thời 

gian dự thảo được đăng tải lấy ý kiến, các ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức về dự 

thảo Luật (nếu có) sẽ được NHNN tiếp thu, giải trình đầy đủ theo quy định. 

8.3. Về hồ sơ dự thảo Luật 

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Dự thảo Luật có quy định giao Chính phủ ban hành 

văn bản quy định chi tiết một số nội dung của dự thảo Luật (04 điều luật giao 

Chính phủ; 01 điều luật giao Thủ tướng Chính phủ và 02 điều luật giao Ngân hàng 

Nhà nước). Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì “Dự thảo văn bản quy 

định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và 

phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc 

điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị và bổ sung dự thảo các văn bản dự kiến quy định 

chi tiết nội dung của dự thảo Luật vào Hồ sơ dự án Luật. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản QPPL 

năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: “Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải 

được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh”.  

Tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) quy 

định trách nhiệm của Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL: “Chuẩn bị dự thảo 

văn bản quy định chi tiết sau khi Chính phủ quyết định trình dự án luật, pháp 

lệnh.”.  

Thực hiện các quy định nêu trên, NHNN đang khẩn trương xây dựng văn bản 
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quy định chi tiết và sẽ bổ sung vào Hồ sơ dự án Luật sau khi Chính phủ quyết định 

trình dự án luậttheo đúng quy định. 

8.4. Về Báo cáo rà soát văn bản QPPL có liên quan đến dự thảo Luật  

a) Ý kiến thẩm định: Bộ Tư pháp nhận thấy,một số nội dung dự thảo Luật 

liên quan đến Luật Luật sư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật chứng khoán, Luật 

Kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ... Tuy nhiên, tại 

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cơ quan chủ trì soạn thảo 

mới rà soát mang tính thủ công là liệt kê tên và nội dung các điều luật của các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan mà chưa có những phân tích, đánh giá về tính 

đồng bộ, tính thống nhất và tính khả thi giữa quy định của các văn bản quy phạm 

pháp luật này với quy định của các điều luật tại dự thảo Luật. Trong khi đó, qua 

nghiên cứu, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số nội dung của dự thảo Luật chưa thực sự 

phù hợp, đồng bộ và thống nhất với quy định tại một số đạo luật khác có liên quan, 

có thể kể tới một số quy định sau: 

+ Đối với những quy định về việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng 

thông qua bên thứ ba, khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật quy định: “bên thứ ba tuân 

thủ các yêu cầu về nhận biết, xác minh thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 

10, Điều 11, Điều 12 của Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức nước ngoài” hoặc “bên thứ ba phải 

thu thập, lưu trữ thông tin và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết, xác 

minh khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu”.... Bộ Tư pháp cho 

rằng, các quy định này có thể dẫn đến xung đột với các quy định về nghĩa vụ bảo 

mật thông tin khách hàng của một số loại hình dịch vụ nhất định, đặc biệt là nghĩa 

vụ của Luật sư với khách hàng theo quy định của Luật Luật sư, bởi theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì 

một trong các hành vi bị nghiêm cấm là: “Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách 

hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng 

đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác”. 

+ Điều 40 dự thảo Luật quy định: “Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định 

của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ 

luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật.”Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa rà soát xem hệ thống pháp luật xử 
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lý vi phạm hành chính và các văn bản khác có liên quan đã quy định việc xử phạt vi 

phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm nào trong lĩnh vực phòng, chống 

rửa tiền; những hành vi vi phạm nào chưa có quy định để xử phạt vi phạm hành 

chính. Chính vì thế, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp của hệ thống 

pháp luật cũng như đảm bảo tính khả thi của dự thảo Luật, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo bổ sung thêm các nội dung phân tích, đánh giá tính tương thích, sự phù 

hợp giữa các quy định của dự thảo Luật với quy định tại các văn bản pháp luật khác 

có liên quan. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm định, NHNN đã bổ sung 

nội dung rà soát này tại Báo cáo rà soát các văn bản QPPL có liên quan. Qua quá 

trình rà soát, NHNN nhận thấy quy định tại dự thảo Luật không có sự mâu thuẫn 

đối với quy định tại các Luật này. Liên quan đến nghĩa vụ bảo mật thông tin, tại 

khoản 2Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 14dự thảo Luật đã quy định đối tượng báo 

cáo phải đảm bảo bên thứ ba, tổ chức khác được thuê xác minh thông tin khách 

hàngphải  “thực hiện bảo mật thông tin khách hàng theo quy định pháp luật”. 

Đồng thời, dự thảo Luật cũng đã bổ sung các quy định hạn chế về bên thứ ba, tổ 

chức khác để đảm bảo trách nhiệm của các bên trong quá trình nhận biết, xác minh, 

cập nhật thông tin khách hàng. 

Về Điều 40: Tiếp thu ý kiến thẩm địnhcủa Bộ Tư pháp và do nội dung chỉ 

mang tính chất dẫn chiếu nên NHNN đã bỏ Điều 40 tại dự thảo Luật. Về việc rà 

soát sự tương thích của các quy định về xử lý vi phạm hành chính về PCRT, 

NHNN đã thực hiện rà soát tại báo cáo rà soát pháp luật liên quan đến PCRT. 

9. Về dự thảo Tờ trình 

a)Ý kiến thẩm định: 

Thứ nhất, khoản 2 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Tờ trình dự án, dự thảo phải nêu rõ sự cần 

thiết ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng luật, 

pháp lệnh, nghị quyết; quá trình xây dựng dự án, dự thảo; bố cục, nội dung cơ bản 

của dự thảo văn bản; tính thống nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy 

phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự 

án, dự thảo; tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên 

quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.” Tuy nhiên, tại dự 
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thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa nêu nội dung về tính thống nhất của 

dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các 

lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án, dự thảo; tính tương thích của dự thảo văn 

bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung 

này, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

Thứ hai, đối với mục I về sự cần thiết ban hành văn bản, tại trang 5 dự thảo 

Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo có nêu một trong những yêu cầu của việc sửa 

đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là do về khuôn khổ pháp lý, bởi hiện quy định pháp 

luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu hụt, không đáp ứng hoặc mới đáp 

ứng được một phần các yêu cầu tại 27/40 Khuyến nghị của FATF, trong đó có 5/6 

khuyến nghị cốt lõi và Việt Nam có thời hạn 01 năm để thực hiện khắc phục thiếu 

hụt nêu trong Báo cáo đánh giá của APG. Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình chưa nêu 

được những thiếu hụt nào là những thiếu hụt cần được khắc phục trong Luật Phòng, 

chống rửa tiền (sửa đổi). Do vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm 

nội dung này. 

Thứ ba, đề nghị rà soát, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình theo hướng thuyết minh 

chi tiết những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật. Trong đó nêu 

rõ những vấn đề lớn theo từng chương, nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung; những vấn đề 

có ý kiến khác nhau (nếu có). Bên cạnh đó, nội dung mới được bổ sung tại các 

điểm b, c khoản 3 Điều 57 quy định về nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống 

rửa tiền nhưng dự thảo Tờ trình lại không đề cập đến vấn đề này. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm định, NHNN đã chỉnh 

sửa, bổ sung tại Tờ trình Chính phủ. 

10. Một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật 

10.1. Một số ý kiến kỹ thuật 

a) Ý kiến thẩm định: Bộ Tư pháp đề nghị rà soát, chỉnh sửa một số nội dung 

tại khoản 2 Điều 1, Điều 3, Điều 6, khoản 6 Điều 8, Điều 40, Điều 46, ý kiến về 

hiệu lực của Luật PCRT năm 2012 tại Điều 59 dự thảo Luật.  

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: NHNN đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm định 

đối với các nội dung tại khoản 2 Điều 1, Điều 3, Điều 6, khoản 6 Điều 8, Điều 40, 
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Điều 46, khoản 1 Điều 59 dự thảo Luật.  

10.2. Về đối tượng báo cáo (Điều 4 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định: Khoản 5 Điều 4 dự thảo Luật quy định “Đối tượng báo 

cáo là tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”. Theo đó, đối 

tượng báo cáo bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý, đá quý. Như 

vậy, có thể hiểu tất cả cá nhân, tổ chức bao gồm những cá nhân, tổ chức kinh doanh 

nhỏ lẻ đều có thể là đối tượng báo cáo và phải tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo. Điều 

này kéo theo trách nhiệm của bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, thanh tra, 

giám sát, đánh giá, cập nhật rủi ro rửa tiền tại tất cả tổ chức, cá nhân này. Do đó, 

Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi của quy định 

này và nghiên cứu chỉnh lý xác định phạm vi kinh doanh mà cá nhân, tổ chức được 

coi là đối tượng báo cáo. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Các khuyến nghị của FATF không xác định đối tượng báo cáo dựa vào quy 

mô mà chỉ dựa vào loại hình hoạt động. Như vậy, theo FATF, tất cả các cá nhân, tổ 

chức thực hiện các loại hình hoạt động này đều được coi là đối tượng báo cáo. 

Quy định này được kế thừa tại Luật PCRT năm 2012. Theo quy định tại dự 

thảo Luật, các tổ chức kinh doanh kim loại quý, đá quý chỉ phải thực hiện các nghĩa 

vụ tại Luật trong trường hợp: nhận biết khách hàng khi giao dịch có giá trị lớn bằng 

tiền mặt, báo cáo giao dịch có giá trị lớn (mức giao dịch có giá trị lớn hiện nay là 

300 triệu), báo cáo giao dịch đáng ngờ.  

Trong quá trình lập đề nghị xây dựng chính sách đã có nội dung chính sách 

liên quan đến trách nhiệm bộ, ngành trong công tác PCRT và NHNN đã đánh giá 

tác động đối với chính sách này. 

10.3. Về đánh giá rủi ro về rửa tiền (Điều 7 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định: Điều 7 dự thảo Luật quy định về đánh giá rủi ro quốc 

gia và rủi ro ngành về rửa tiền, Bộ cho rằng nên chuyển nội dung này sang Chương 

II về Biện pháp PCRT. Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể cân nhắc thiết 

kế một mục riêng về đánh giá rủi ro rửa tiền bao gồm đánh giá rủi ro rửa tiền quốc 

gia, rủi ro ngành, rủi ro lĩnh vực và đánh giá rủi ro của các đối tượng báo cáo.Bên 

cạnh đó, để đảm bảo việc đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành, rủi ro lĩnh vực về 

rửa tiền của các bộ, ngành được minh bạch, thống nhất và toàn diện, đề nghị cơ 
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quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá 

rủi ro đối với từng nội dung đánh giá rủi ro quốc gia, ngành và lĩnh vực.. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Chương II của dự thảo Luật PCRT về biện 

pháp PCRT bao gồm các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo 

cáo. Điều 7 quy định trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, và rủi ro ngành, 

rủi ro lĩnh vực của cơ quan nhà nước. Vì vậy, không thể gộp Điều 7 vào Chương II. 

Theo khuyến nghị của FATF nhấn mạnh quốc gia hoàn toàn có thể chủ động 

lựa chọn phương pháp, công cụ để thực hiện đánh giá, đảm bảo tính hợp lý trong 

kết luận đánh giá rủi ro của quốc gia.  

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Điều7 dự thảo Luật đã được chỉnh sửa theo 

hướng: nội dung đánh giá rủi ro quốc gia do NHNN chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành thực hiện. Rủi ro ngành do các bộ, ngành triển khai trên cơ sở kết quả đánh 

giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tình hình thực tế hoạt động của ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung quy định 

giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa tiền 

(khoản 3 Điều 7) và giao NHNN hướng dẫn đánh giá rủi ro rửa tiền đối tượng báo 

cáo (tại Điều 15)để đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện. 

10.4. Về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng (Điều 14 dự 

thảo)  

a) Ý kiến của Bộ Tư pháp: Bộ nhận thấy vấn đề thuê các tổ chức khác để 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng quy định tại khoản 3 Điều 12 cần được 

quy định cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các khách hàng cá nhân, tổ 

chức, tránh việc lạm dụng quy định này để thực hiện việc tìm kiếm thông tin khách 

hàng một cách tràn lan, trái quy định của pháp luật.. 

b) Ý kiến của NHNN: Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, NHNN đã bổ sung 

Điều 13tại dự thảo Luật quy định về việc xác minh thông tin khách hàng thông qua 

việc thuê tổ chức khác. Theo đó, về điều kiện của tổ chức được thuê phải là “tổ 

chức khác được thành lập và hoạt động quy định của pháp luật”, bổ sung quy định 

trách nhiệm đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức được thuê bảo mật thông tin 

khách hàng theo quy định pháp luật.Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về 

kết quả xác minh thông tin khách hàng của tổ chức được thuê. Đồng thời, dự thảo 

Luật quy định rõ "việc thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách 



34 

hàng thực hiện theo thỏa thuận của các bên và các quy định của pháp luật liên 

quan", theo đó, tùy theo đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động của đối tượng báo cáo 

sẽ có quy định phù hợp để đảm bảo an toàn đối với hoạt động này. 

10.5.Về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền (Điều 14 dự 

thảo) 

10.5.1. Về trình tự thực hiện 

a) Ý kiến thẩm định:Khoản 1 Điều 14dự thảo Luật quy định “căn cứ kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo về rửa tiền, quy trình quản lý 

rủi ro, thông tin nhận biết, xác minh thông tin khách hàng, đối tượng báo cáo phải 

thực hiện phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa tiền”. Như vậy, với 

quy định này thì trước khi xác định và phân loại cấp độ rủi ro của khách hàng, đối 

tượng báo cáo phải thực hiện việcnhận biết và xác minh thông tin khách hàng theo 

quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 dự thảo Luật. Tuy nhiên, tại điểm b, c 

khoản 2 điều này lại quy định các biện pháp áp dụng đối với các khách hàng có rủi 

ro rửa tiền trung bình và cao bao gồm các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin khách hàng. Như vậy, sẽ không rõ là việc nhận biết và cập nhật, xác minh 

thông tin khách hàng được thực hiện trước hay sau khi đã đánh giá mức độ rủi ro 

rửa tiền của khách hàng. Theo logic thì để đánh giá được mức độ rủi ro về rửa tiền 

của khách hàng, các đối tượng báo cáo cần thực hiện việc nhận biết thông tin khách 

hàng cũng như xác minh thông tin khách hàng làm căn cứ đánh giá mức độ rủi ro 

của khách hàng. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu và quy định 

rõ việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng được thực hiện trước 

hay sau khi phân loại khách hàng, nếu được thực hiện ở cả hai giai đoạn trước và 

sau phân loại khách hàng thì việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách 

hàng ở hai giai đoạn khác nhau như thế nào. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình:Việc thực hiện nhận biết khách hàng được thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 dự thảo Luật, theo đó việc nhận biết khách hàng được 

thực hiện trước khi đối tượng báo cáo phân loại khách hàng.  

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, để đảm bảo rõ ràng, điểm a khoản 2 Điều 

16dự thảo Luật quy định như sau: “a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với 
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khách hàng;” 

10.5.2. Về việc phân loại theo mức độ rủi ro 

a) Ý kiến thẩm định: 

- Điều 14 dự thảo Luật xác định cách phân loại khách hàng theo ba cấp độ là 

khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp;khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền trung bình và khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao. Tuy nhiên, điều luật 

này lại chưa quy định tiêu chí để phân định các mức độ rủi ro thấp, rủi ro trung 

bình và rủi ro cao làm căn cứ cho các đối tượng báo cáo phân loại rủi ro rửa tiền 

đối với từng đối tượng khách hàng. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu, làm rõ nội dung này. 

-Điểm a khoản 2 quy định đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

thấp, đối tượng báo cáo có thể thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng 

ở mức độ giảm nhẹ, còn điểm b khoản 2 quy định đối với khách hàng có mức độ 

rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9, 10, 11 của Luật này. Như 

vậy có thể hiểu là đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp thì không 

cần phải thu thập thông tin đầy đủ theo Điều 10 hoặc thực hiện việc cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng theo Điều 11. Tuy nhiên Bộ Tư pháp cho rằng 

những thông tin nhận biết khách hàng tại Điều 10 cần được đảm bảo áp dụng đối 

với cả khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp. Do vậy đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo cân nhắc thêm về quy định này.. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, NHNN đã điều chỉnh nội dung tại Điều 16 

đảm bảo rõ ràng hơn. Cụ thể, khoản 1 Điều 16 quy định: “Căn cứ kết quả đánh giá 

rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo về rửa tiền, đối tượng báo cáo phải xây 

dựng quy trình quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận 

diện và xác định tại tổ chức mình. Quy trình quản lý rủi ro phải bao gồm việc phân 

loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.”. 

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, để đảm bảo rõ ràng, điểm a khoản 2 Điều 

16dự thảo Luật quy định như sau: “a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác 
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minh thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với 

khách hàng;” 

10.6. Về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba (Điều 19 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định: Điều 19 khoản 1 quy địnhđối tượng báo cáo có thể 

nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba, tuy nhiên không nêu điều kiện về tiêu 

chí và trường hợp nào có thể thông qua bên thứ ba để nhận biết khách hàng. Quy 

định này có thể hiểu mọi trường hợp đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng 

thông qua bên thứ ba. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng cần giới hạn những trường 

hợp nhất định mới thông qua bên thứ ba, còn lại vẫn đảm bảo đối tượng báo cáo tự 

mình thực hiện việc nhận biết khách hàng. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Theo Khuyến nghị 19 của FATF, các đối 

tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng qua bên thứ ba với điều kiện phải đảm 

bảo các yêu cầu đối với bên thứ ba, không giới hạn các trường hợp được nhận biết 

thông qua bên thứ ba. Các yêu cầu, điều kiện đối với bên thứ ba bao gồm: bên thứ 

baphải là tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên 

quan; bên thứ baphải tuân thủ các yêu cầu nhận biết, xác minh thông tin khách 

hàng…. Đồng thời, dự thảo Luật cũng bổ sung các quy định về điều kiện đối với 

bên thứ ba là công ty con của công ty mẹ là tổ chức tài chính thì công ty mẹ cũng 

cần phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại dự thảo Luật. Trong thực tế, quy 

định chặt chẽ về điều kiện của bên thứ ba cũng là một trong các cách để làm rõ 

trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba mà không hạn chế quyền tự 

do kinh doanh của đối tượng báo cáo. 

Mặt khác, dự thảo Luật đã quy định đối tượng báo cáo khi thực hiện nhận 

biết, xác minh thông tin khách hàng qua bên thứ ba thì vẫn phải chịu trách nhiệm 

đối với kết quả nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, đồng thời đảm bảo bên 

thứ ba phải thực hiện bảo mật thông tin khách hàng theo quy định pháp luật. 

Với các quy định nêu trên, không cần thiết phải bổ sung tiêu chí và giới hạn 

các trường hợp được nhận biết khách hàng qua bên thứ ba để đảm bảo phù hợp với  

Khuyến nghị 19, nâng mức tuân thủ khuyến nghị này của Việt Nam.  

10.7. Về minh bạch thông tin của pháp nhân (Điều 20 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định:Khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật quy định, “Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 
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hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền có quyền yêu cầu tổ chức, cá 

nhân quy định tại các khoản 1, 2 Điều này cung cấp thông tin”. Tuy nhiên, những 

thông tin này ảnh hưởng đến quyền của cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tư pháp cho rằng, cần quy định rõ các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền là những cơ quan nào được phép yêu cầu tổ chức, cá nhân 

cung cấp thông tin, để đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng cũng như đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của pháp nhân.. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Dự thảo Luật đã thể hiện rõ “cơ quan có thẩm 

quyền là NHNN VN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền…” có thể bao gồm các cơ quan 

tại Chương III dự thảo Luật. 

Đồng thời để đảm bảo quyền của các cá nhân và tổ chức và hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, tại khoản 1 Điều 53dự thảo Luật đã quy định về trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo mật thông tin theo quy định của 

pháp luật. 

10.8. Về thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT (Mục 3 dự 

thảo) 

a) Ý kiến thẩm định:Tên của mục 3 dự thảo Luật là về thu thập, xử lý và 

chuyển giao thông tin về PCRT. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, nội dung tại 

mục này mới tập trung vào việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRTmà 

chưa chú trọng tới việc quy định cụ thể về những nội dung, quy trình, phương thức, 

cơ chế thu thập thông tin, xử lý thông tin và chuyển giao thông tin về phòng, chống 

rửa tiền của các bộ, ngành. Bên cạnh đó, với các lý do được nêu tại điểm 3.2 của 

Báo cáo thẩm định, việc quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ, cơ 

quan ngang bộ tại văn bản Luật là không phù hợp. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chỉnh lý nội dung tại mục này cho phù hợp. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, NHNN đã chỉnh 

sửa tên và nội dung Mục 3 dự thảo Luật cho phù hợp. 

10.9. Về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản (Điều 39 

dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định:Điều 39 dự thảo Luật cơ bản giữ nguyên quy định của 

Luật PCRT 2012 về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, theo đó, 
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khoản 2 Điều này quy định thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch là không 

quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo cân nhắc tính khả thi của thời hạn 03 ngày làm việc trong việc đảm bảo xác 

minh một giao dịch có liên quan đến hoạt động phạm tội và ngăn chặn được việc 

tẩu tán tài sản trong trường hợp giao dịch đó thực sự có liên quan đến hoạt động 

phạm tội. Bởi trong thời hạn 03 ngày làm việc, đối tượng báo cáo phải báo cáo về 

Ngân hàng Nhà nước để xác minh thông tin. Sau khi xác minh thông tin và có căn 

cứ cho rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động phạm tội, Ngân hàng Nhà 

nước lại báo cáo cơ quan chức năng (cơ quan điều tra) để xác minh thông tin. Khi 

cơ quan chức năng đã xác minh được thông tin thì mới quyết định việc áp dụng 

biện pháp phong tỏa hoặc nhiêm phong hoặc tạm giữ tài sản của khách hàng trong 

trường hợp giao dịch đó có liên quan đến hoạt động phạm tội.  

Tại Tờ trình số 03/TTr-BTP ngày 25/2/2021 của Bộ Tư pháp về Báo cáo 

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng biện pháp tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội 

và đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan, một trong những đề xuất sửa đổi hoàn 

thiện pháp luật nhằm ngăn chặn sớm việc tẩu tán tài sản và tăng cường hiệu quả 

việc thu hồi tài sản phạm tội trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền cũng đã đề 

xuất nghiên cứu việc kéo dài thêm thời gian trì hoãn giao dịch, đảm bảo đối tượng 

khách hàng không có cơ hội tẩu tán tài sản, góp phần tăng cường  hiệu quả công tác 

thu hồi tài sản phạm tội. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm về 

nội dung này. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình:Biện pháp trì hoãn giao dịch về bản chất là 

biện pháp phong tỏa tạm thời tài sản của khách. Tuy nhiên khác với biện pháp 

phong tỏa chỉ thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

biện pháp trì hoãn giao dịch do đối tượng báo cáo chủ động áp dụng khi phát hiện 

các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao 

dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, qua đó nhằm 

ngăn chặn kịp thời việc thực hiện các hành vi phạm tội, tẩu tán tài sản tạo điều kiện 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và ra quyết định xử lý. Việc trì 

hoãn giao dịch liên quan trực tiếp tới quyền lợi của khách hàng, do đó chỉ nên áp 

dụng trong một khoảng thời gian hợp lý, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của khách 

hàng trong trường hợp giao dịch của khách hàng không liên quan đến hành vi phạm 
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tội. Đồng thời quy định này cũng để nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

khi tiếp nhận thông tin của đối tượng báo cáo. 

10.10. Về trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 43 dự thảo) 

a) Ý kiến Bộ Tư pháp: Điều 43 quy định tại khoản 1: Thu thập, tiếp nhận, xử 

lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền do Cục phòng, chống rửa tiền 

chuyển giao và thông tin do đối tượng báo cáo cung cấp theo quy định của pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền; thông báo kết quả xử lý có liên quan cho Cục phòng, 

chống rửa tiền. Tuy nhiên, trách nhiệm của Bộ Công an là tiếp nhận và xử lý nguồn 

tin báo, tố giác tội phạm từ các nguồn mà không chỉ là từ NHNN hay đối tượng báo 

cáo. Do vậy đề nghị giữ nguyên như quy định cũ của Luật PCRT 2012. 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm định, NHNN đã chỉnh 

sửa khoản 1 Điều 41dự thảo Luật như sau: “Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin 

đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền; thông báo kết quả xử lý có liên quan 

cho đơn vị đầu mối”. 

10.11. Về hiệu lực thi hành (Điều 59 dự thảo) 

a) Ý kiến thẩm định:Đề nghị cơ quan chủ trì soạn cân nhắc bỏ quy định tại 

khoản 2 Điều này cho phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục 

phòng, chống rửa tiền như các ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định này 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Như nội dung giải trình tại điểm b Mục 4.3 

Phần II Báo cáo giải trình, hiện nay NHNN đang thực hiện các thủ tục trình cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến vị trí và vai trò của Cục PCRT. Để phù hợp với 

nội dung báo cáo giải trình, cần thiết phải sửa khoản 1 Điều 49 Luật NHNN để tách 

chức năng PCRT khỏi chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân 

hàng. 

10.12. Về quy định dẫn chiếu (Điều 60 dự thảo):  

a. Ý kiến thẩm định:Điều 60: Các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 

năm 2012  áp dụng cho đối tượng báo cáo theo Điều 34, 35 của Luật Phòng, chống 

khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 06 năm 2013 và pháp luật về phòng, 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định từ Điều 9 

đến Điều 32 của Luật này. 

Tuy nhiên, hiện nay Luật Phòng, chống khủng bố đang được tổng kết, có thể 

được sửa đổi, bổ sung trong tương lai dẫn đến các quy định của Luật Phòng, chống 
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khủng bố và các văn bản liên quan sẽ được sửa đổi theo, do đó việc dẫn chiếu cụ 

thể nêu trên có thể bị lỗi thời trong tương lai, do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo có 

thể cân nhắc điều chỉnh quy định này theo hướng: “Các quy định của Luật Phòng, 

chống rửa tiền năm 2012 được dẫn chiếu tại các văn bản quy phạm pháp luật khác 

được sửa đổi tương ứng theo quy định của Luật này.” 

b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Nội dung Điều này để sửa đổi các quy định có 

liên quan tại Luật Phòng, chống khủng bố nhằm đáp ứng khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG. Đây cũng là đề xuất của Bộ Công an tại Công văn số 

2219/BCA-ANKT ngày 27/6/2022 về việc tham gia ý kiến dự án Luật PCRT (sửa 

đổi). Trong quá trình xây dựng Luật, Bộ Công an và NHNN sẽ bổ sung các hồ sơ 

cần thiết. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, đểđảm bảo rõ ràng, khoản 3 

Điều 54dự thảo Luật quy định về việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng 

bố được chỉnh sửa như sau: 

3. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống khủng bố như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố 

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có 

liên quan có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, 

xác minh thông tin khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây dựng quy 

định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến 

Điều 33của Luật Phòng, chống rửa tiền.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố 

Định kỳ 05 (năm) năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam 

và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá.”. 

10.12. Vấn đề khác 

a) Ý kiến thẩm định:Tại dự thảo điều luật quy định một số điều khoản còn 

chung chung như  “các biện pháp thích hợp” tại điểm c khoản 2 Điều 15; “các 

biện pháp cần thiết” tại điểm c khoản 2 Điều 17; “các biện pháp tăng cường” tại 

điểm a khoản 2 Điều 18… Do đó, để bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng trong các quy 

định, đồng thời tạo điều kiện áp dụng thống nhất trên thực tiễn, đề nghị cơ quan 
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chủ trì soạn thảo cân nhắc, quy định cụ thể các biện pháp này trong dự thảo Luật 

hoặc có thể giao quy định chi tiết tại văn bản của Chính phủ. 

 b)Ý kiến tiếp thu, giải trình 

 - Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, về các biện pháp tăng cường 

tại điểm a khoản 2 Điều 20 dự thảo Luật đã làm rõ theo hướng các đối tượng báo 

cáo phải thực hiện “các biện pháp tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro về rửa 

tiền theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Luật này”. Và tại điểm c khoản 2 

Điều 16 dự thảo Luật đã cụ thể biện pháp tăng cường bao gồm: “biện pháp nhận 

biết, xác minh thông tin khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao 

dịch”.  

- Về các quy định “biện pháp thích hợp”, “biện pháp cần thiết”: Để đảm bảo 

tính khả thi theo từng loại hình đối tượng báo cáo, dự thảo Luật không quy định các 

biện pháp cụ thể mà chỉ yêu cầu đối tượng báo cáo chủ động áp dụng các biện pháp 

để phải đảm bảo xác minh nguồn gốc tài sản (Điều 17) và giảm thiểu rủi ro về rửa 

tiền (Điều 19) phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng báo cáo. 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình của NHNN đối với ý kiến thẩm định 

của Bộ Tư pháp về Dự án Luật PCRT (sửa đổi). 

Ngân hàng Nhà nước kính báo cáo Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC, TTGSNH. 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

      Phạm Tiến Dũng 

 

 



 

BÁO CÁO  

TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

 

Kính gửi: Chính phủ  

Luật Phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là Luật PCRT) được Quốc hội 

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2013, là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực phòng chống rửa tiền, 

quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá 

nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Cùng với các 

quy định của Bộ luật Hình sự 2009 (đã được thay thế bằng Bộ luật Hình sự 

2015), Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã tạo 

lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đầy đủ về lĩnh vực phòng, 

chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp công tác PCRT, tài trợ khủng bố thực sự 

đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là cơ sở để Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính (FATF)
1
 ghi nhận Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý về PCRT, tài trợ khủng bố nhằm đáp ứng các chuẩn mực 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi quy 

trình rà soát của FATF vào tháng 02/2014.  

Tuy nhiên, qua hơn 08 năm triển khai, Luật PCRT và các văn bản hướng 

dẫn đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới và 

yêu cầu thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung Luật PCRT. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực 

tiễn thi hành pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các Bộ, ngành có 

liên quan tiến hành tổng kết thi hành Luật PCRT. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết 

của các Bộ, ngành và kết quả Hội nghị tổng kết thi hành Luật PCRT, Ngân hàng 

Nhà nước xin báo cáo tình hình và kết quả thi hành Luật PCRT như sau: 

                                                           
1
 FATF là tổ chức liên chính phủ ban hành ra các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền/chống 

tài trợ khủng bố với mục tiêu ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp gây hại cho xã hội. Năm 2004, 

FATF lần đầu ban hành bộ tiêu chuẩn 40+9 Khuyến nghị bao gồm 40 Khuyến nghị về phòng, chống 

rửa tiền và 9 Khuyến nghị đặc biệt về phòng, chống tài trợ khủng bố; đến tháng 02/2012 FATF sửa 

đổi, bổ sung 40+9 Khuyến nghị thành bộ 40 Khuyến nghị mới về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng 

bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt. 40 Khuyến nghị hiện đang được áp dụng là bộ chuẩn 

mực quốc tế chung về PCRT/TTKB/VKHD. Hiện nay, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang cam 

kết thực hiện theo các khuyến nghị của FATF trong đó có Việt Nam (Nguồn trích dẫn: 

https://www.fatf-gafi.org/about/). 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

Số: 404/BC-NHNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  09  tháng 12 năm 2021 

 

https://www.fatf-gafi.org/about/
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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

LUẬT PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PCRT 

1. Tình hình triển khai thi hành Luật PCRT 

1.1. Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về PCRT 

- Về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật PCRT:  

Sau khi Quốc hôị thông qua Luật PCRT , Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 19/8/2012 về việc ban hành Chương trình 

xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội thông qua 

tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII, trong đó có Luật PCRT. Theo đó, kết quả 

ban hành văn bản quy định chi tiết Luật PCRT cụ thể như sau: 

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 

04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT (Nghị định 

116) (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019). 

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 

chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (thay thế Nghị định số 

145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 

khoán), trong đó có nội dung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định 

về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có 

hiệu lực từ ngày 10/12/2020 (thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 

15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016), trong đó đã quy 

định xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về khai hải quan của người xuất 

nhập cảnh (Điều 10) và vận chuyển trái phép hàng hóa, đồng Việt Nam tiền mặt, 

ngoại tệ, vàng, kim loại quý, đá quý qua biên giới (Điều 13); bổ sung các hành 

vi liên quan đến trốn thuế nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi liên quan 

đến rửa tiền (khoản 1 Điều 14). 

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
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của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 

98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định 

số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 

số. Theo đó, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 đã quy định các 

hình thức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền, 

chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 

+ Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg Ngày 

18/4/2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (Quyết 

định 20). 

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) đã ban hành các 

Thông tư : Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực 

hiện một số quy định về phòng , chống rửa tiền (Thông tư 35); Thông tư số 

31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Thông tư 

35 (Thông tư 31) và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, 

bổ sung môṭ số điều của Thông tư 35 (Thông tư 20). 

+ Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng 

khoán (thay thế Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 và được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016) và Thông tư 

98/2020/TT-BTC và Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

và hướng dẫn hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (thay thế 

Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012), trong đó có một số quy định về 

nghĩa vụ của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ trong việc tuân thủ 

các quy định về phòng, chống rửa tiền. 

- Về việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn về PCRT tại 

các Bộ ngành: Các bộ, ngành trong phạm vi quản lý nhà nước đều có các văn 

bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý tuân thủ các 

quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, điển hình như: 

+ Bộ Tài chính: Ban hành Quyết định số 1796/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý thông tin tổ chức, cá 

nhân có giao dịch đáng ngờ tại Cơ quan thuế các cấp (ban hành kèm theo Quyết 

định số 568/QĐ-BTC ngày 26/3/2015 của Bộ Tài chính), thường xuyên đề nghị 

các đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính (doanh 

nghiệp kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty 

kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện 
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tử có thưởng, casino) cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để triển khai tại đơn vị và cập 

nhật danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống 

rửa tiền, tài trợ khủng bố (FATF) theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính đã có Công văn số 6873/BTC-TCNH ngày 20/5/2016 đề 

nghị các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng 

thực hiện các biên pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

+ Bộ Quốc phòng: Ban hành một số cơ chế, quy định về PCRT trong Bộ 

Quốc phòng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách PCRT như Cục Tài chính, Cục 

Tác chiến… ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực 

chuyên ngành tài chính, chống TTKB và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt. 

+ Bộ Công an: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan điều 

tra tăng cường điều tra về rửa tiền song song với điều tra tội phạm nguồn; xây 

dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

+ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đã có công văn số 3791/VKSTC-V3 

ngày 21/8/2019 gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC, Viện trưởng 

VKSND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện về việc rà soát, đánh giá chứng cứ để khởi 

tố điều tra các hành vi của tội rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

+ Tòa án nhân dân tối cao: Ban hành Công văn số 372/TANDTC-V1 

ngày 27/9/2018 gửi các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp về việc 

khẩn trương nghiên cứu và đưa ra xét xử các vụ án về tội “Rửa tiền”. 

Trải qua hơn 08 năm triển khai thi hành Luật, nhìn chung, có thể thấy các 

văn bản hướng dẫn Luật PCRT đã được ban hành và sửa đổi, bổ sung kịp thời 

cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật chuyên ngành cũng như đòi hỏi của 

thực tiễn quản lý, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng chống rửa tiền, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. 

1.2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng 

dẫn kỹ năng, nghiệp vụ 

a) Đối với Ngân hàng Nhà nước: Để triển khai nhiệm vụ này, Ngân hàng 

Nhà nước (Cục PCRT, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng) đã phối hợp với 

các Bộ, ngành và đối tác có liên quan ở trong và ngoài nước tổ chức nhiều khóa 

tuyên truyền, đào tạo về phòng, chống rửa tiền cho hàng chuc̣ nghìn lươṭ cán bô ,̣ 

nhân viên của các đơn vi ̣, bô,̣ ngành và đối tượng báo cáo, cụ thể: 

- Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Từ năm 2013 đến nay, Ngân 

hàng Nhà nước đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức 15 khóa 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho 63 tỉnh, 
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thành phố trên toàn quốc, với thành phần tham gia là đại diện của Ủy Ban nhân 

dân, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh và các Sở, ban ngành trên địa bàn và đối tượng báo cáo 

theo quy định của Luật PCRT (các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, 

sàn giao dịch bất động sản, công ty chứng khoán)…  

- Về công tác đào tạo: Cục Phòng, chống rửa tiền phối hợp với Trường 

Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng triển khai thực hiện gần 120 khóa đào tạo về phòng 

chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, với tổng số gần 3.000 người tham dự từ 

nhiều tổ chức khác nhau, như: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng vi mô, 

quỹ tín dụng nhân dân, công ty kinh doanh đá quý và kim loại quý, đại lý ngoại 

hối, công ty chuyển tiền, công ty bảo hiểm, hải quan, công ty chứng khoán và 

báo chí… 

- NHNN (Cục PCRT) đã phối hơp̣ với Bô ̣Tư pháp xây dựng Đặc san 

tuyên truyền về PCRT đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; phối 

hợp với Viện Chiến lược ngân hàng xuất bản cuốn Cẩm nang về công tác PCRT 

và tài trợ khủng bố cho các ngân hàng ở Việt Nam xuất bản năm 2015; đồng 

thời, thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL, chuẩn mực quốc tế và 

tin tức trong mục “Phòng, chống rửa tiền” trên Cổng thông tin điện tử của Ngân 

hàng Nhà nước; giải đáp vướng mắc, hướng dân triển khai các quy định của 

pháp luật PCRT... 

- Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (Cục PCRT) đã phối hợp với các Bộ, 

ngành có liên quan gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư 

pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng..., các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Phát 

triển Châu Á (ADB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Văn 

phòng phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC)... tổ chức 

nhiều hội thảo, hội nghị, buổi làm việc trao đổi về phòng, chống rửa tiền và tài 

trợ khủng bố cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan 

truyền thông, đối tượng báo cáo.  

b)  Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bô ̣ 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PCRT tại 

Luật PCRT và các văn bản quy định chi tiết Luật chủ yếu được thực hiện thông 

qua hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn, hội nghị trực tuyến hoặc thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến PCRT, các Bộ cũng đã phối hợp với 

các cơ quan liên quan trong và ngoài nước tổ chức nhiều lớp tập huấn về phòng, 

chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong đơn vị 

phổ biến, quán triệt thực hiện pháp luật phòng, chống rửa tiền; cập nhật thông 

tin về phương thức, thủ đoạn rửa tiền đưa vào chương trình giáo dục pháp luật 

hàng năm của các Bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tài chính... 
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Ngoài ra , Bộ Công an còn phối hợp với UNODC , Bộ, ngành liên quan 

biên soạn Giáo trình chuyên ngành và Sổ tay nghiệp vụ phòng , chống rửa tiền 

cho điều tra viên , kiểm sát viên và thẩm phán ; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng, chống rửa tiền cho 30 giảng viên kiêm nhiệm; tổ chức 63 lớp tập huấn 

đào tạo Điều tra tài chính, nâng cao nhận thức phòng, chống rửa tiền nhằm tăng 

cường năng lực cho 1.890 cán bộ tư pháp và hành pháp của Việt Nam; tổ chức 

thành công 2 phiên tòa mẫu đầu tiên về xét xử tội rửa tiền ở Việt Nam. 

c) Đối với các địa phương: Hầu hết các địa phương đã cử cán bộ tham gia 

các hội nghị về tuyên truyền, phổ biến, các đợt bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về 

PCRT do NHNN và các Bộ, ngành tổ chức. 

d) Tại các đối tượng báo cáo: Thời gian qua , công tác đào taọ nâng cao 

kiến thức phòng, chống rửa tiền cho cán bô ,̣ nhân viên của đối tượng báo cáo đa ̃

đươc̣ chú troṇg . Qua kết quả thanh tra , kiểm tra , khảo sát của Cục PCRT cho 

thấy nội dung đào taọ , bồi dưỡng về PCRT đa ̃đươc̣ hầu hết các đối tươṇg báo 

cáo đưa vào chương trình đào tạo hàng năm với các hình thức đào tạo phong 

phú như: tự tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị , cơ quan trong và ngoài nước 

để tổ chức các khóa đào tạo , bồi dưỡng; cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa 

học trong và ngoài nước; đào tạo qua mạng hoặc yêu cầu cán bộ, nhân viên tự 

nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố. Kết quả đào tạo được đánh giá là đã mang lại nhiều chuyển biến tích 

cực thông qua việc tuân thủ của các đối tượng báo cáo và số lượng báo cáo giao 

dịch đáng ngờ gửi cho Cục PCRT tăng đáng kể hàng năm. 

1.3. Về công tác chỉ  đaọ, hướng dẫn , thanh tra , giám sát việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền và xử phaṭ vi phaṃ hành chính 

Trong thời gian qua , công tác chỉ đaọ , hướng dâñ về thanh tra , giám sát 

việc tuân thủ pháp luật về phòng , chống rửa tiền, tài trơ ̣khủng bố và xử phaṭ vi 

phạm hành chính đã bước đầu được triển khai và mang lại kết quả nhất định. 

Trong liñh vưc̣ ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước đa ̃kịp thời ban hành các 

văn bản hướng dâñ các đối tươṇg báo cáo thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về phòng , 

chống rửa tiền. Tiếp theo, Cơ quan TTGSNH đã đưa nôị dung thanh tra về công 

tác phòng , chống rửa tiền vào Kế hoac̣h thanh tra hàng năm và đã tiến hành 

nhiều cuộc thanh tra có nội dung thanh tra về việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng , chống rửa tiền . Từ năm 2013 đến nay, Cơ quan TTGSNH 

đa ̃tiến hành hơn 500 cuôc̣ thanh tra trong đó có nội dung thanh tra về PCRT , 03 

cuộc thanh tra chuyên đề về PCRT đối với các tổ chức tín duṇg , chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tại Việt Nam . Kết quả ban đầu cho thấy, về cơ bản, các ngân 

hàng đã tuân thủ nghiêm các quy điṇh về phòng , chống rửa tiền , chống tài trơ ̣

khủng bố, chưa phát hiện những vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử phạt vi 

phạm hành chính. 
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Trong lĩnh vực hải quan, thuế, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán 

và trò chơi có thưởng: Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện công 

tác thanh tra, kiểm tra bao gồm (i) Đối với lĩnh vực chứng khoán: Bộ Tài chính 

đã triển khai đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 84 công ty chứng khoán, 64 công 

ty quản lý quỹ; (ii) Đối với lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 

cho người nước ngoài và casino: Bộ Tài chính đã triển khai kiểm tra định kỳ tại 

19 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 

ngoài và 04 doanh nghiệp kinh doanh casino; (ii) Qua công tác thanh tra, kiểm 

tra, về cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền. 

Đến nay, mới phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 01 doanh nghiệp kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đối với hành vi 

không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho NHNN khi phát sinh theo 

quy định của pháp luật.   

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã đưa nội dung kiểm tra 

nội bộ vào kế hoạch thực hiện hàng năm đối với các đơn vị trong ngành về công 

tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính có liên quan đến cơ quan hải quan về 

phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; tiếp tục triển khai các tổ giám sát đột 

xuất, giám sát hải quan trực tuyến; công khai số điện thoại đường dây nóng để 

chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nghiệp vụ hải quan, trong đó 

có phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Trong liñh vưc̣ bất đôṇg sản : Hàng năm, Bộ Xây dựng (Cục quản lý nhà 

và thị trường bất động sản) có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Xây dựng các địa 

phương kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản trong việc thực hiện chính sách 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Năm 2013, Cục quản lý nhà và thị trường 

bất động sản đã tiến hành 03 đợt kiểm tra tại 24 sàn bất động sản ở Hà Nội về 

công tác phòng, chống rửa tiền và 62 cơ sở đào tạo nghiệp vụ môi giới, định giá 

và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản về đào tạo phòng, chống rửa 

tiền. Năm 2015, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tổ chức kiểm tra 

công tác phòng, chống rửa tiền tại 10 sàn giao dịch lớn trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

 Trong liñh vưc̣ luâṭ sư, công chứng: Hiện nay, cả nước có khoảng 4100 tổ 

chức hành nghề luật sư; 1026 tổ chức hành nghề công chứng. Qua công tác 

thanh tra, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của luật sư, công chứng những năm 

qua, Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và Thanh tra bộ) chưa phát hiện trường 

hợp nào khi thực hiện dịch vụ pháp lý, công chứng có liên quan đến giao dịch 

nghi ngờ rửa tiền. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, 

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) đã có công văn yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quán triệt Đoàn luật sư, các tổ 

chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc báo cáo 

về các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ cho Cục PCRT. Tuy nhiên, cho đến 
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nay, Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) và Cục PCRT chưa nhận được báo cáo 

của các Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề 

công chứng về các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, 

chống rửa tiền.  

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về 

công tác phòng, chống rửa tiền nhằm đánh giá độc lập khách quan về tính hiệu 

quả, tính tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cho 

đến nay, Bộ quốc phòng chưa phát hiện tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của 

quân đội vi phạm pháp luật, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

1.4. Về công tác kiện toàn tổ chức , biên chế thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền  

Trên cơ sở Luật PCRT, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống các 

cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, bao 

gồm: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; Kiện toàn cơ cấu tổ chức 

đơn vị chuyên trách là Cục Phòng, chống rửa tiền; Thiết lập đầu mối các bộ, 

ngành chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, cụ 

thể: 

a) Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền 

Trực tiếp chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công 

tác phòng, chống rửa tiền trên toàn lãnh thổ Việt Nam là Ban chỉ đạo phòng, 

chống rửa tiền (Ban chỉ đạo) được thành lập năm 2009. Ban chỉ đạo do một Phó 

Thủ tướng làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo của 15 Bộ, 

ngành liên quan (Bộ Công thương tham gia Ban chỉ đạo từ năm 2016); NHNN 

là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.  

Với vai trò điều phối quốc gia về PCRT, Ban chỉ đạo đã kịp thời ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác PCRT và TTKB ở Việt Nam, trong đó, 

Ban chỉ đaọ PCRT đa ̃ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Kế hoac̣h hành 

động quốc gia về PCRT và TTKB nhằm giải quyết, khắc phục những thiếu hụt 

về cơ chế PCRT của Việt Nam theo các thời kỳ, trong đó, có 03 Kế hoạch hành 

động được ban hành kể từ sau khi Luật PCRT được thông qua, góp phần quan 

trọng trong việc định hướng và triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố tại Việt Nam. 

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Theo quy định của Luật PCRT, NHNN được giao chịu trách nhiệm thực 

hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. Cuối năm 2009, theo Quyết 

định số 83/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ 

quan TTGSNH (hiện nay là Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019), 
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Cơ quan TTGSNH thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quản lý nhà nước về công tác phòng, chống rửa tiền; thực hiện phòng, 

chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và 

phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.  

Trên cơ sở đó, Cục PCRT được thành lập, là đơn vị trực thuộc Cơ quan 

TTGSNH (tiền thân là Trung tâm thông tin PCRT được thành lập theo Nghị 

định 74/2005/NĐ-CP), là đơn vị đầu mối giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân 

hàng, Thống đốc NHNN quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền; thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về 

phòng, chống rửa tiền, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố theo quy định của pháp 

luật về phòng, chống khủng bố và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc ngân 

hàng Nhà nước.  

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT đang từng bước 

được hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, chuẩn mực quốc tế và yêu cầu quản lý 

nhà nước về PCRT. Hiện nay, Cục PCRT bao gồm: Ban Lãnh đạo và 04 phòng 

chức năng: Phòng Tổng hợp; Phòng Thu thập và Xử lý thông tin; Phòng Công 

nghệ thông tin; Phòng Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

c) Tại các Bộ, ngành có liên quan  

Đến nay, hầu hết, các bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo PCRT đã phân 

công môṭ hoặc một số đơn vi ̣ làm đầu mối triển khai thực hiện công tác phòng , 

chống rửa tiền tại bô ,̣ ngành như: Văn phòng Chính phủ (Vụ Kinh tế tổng hợp); 

Bộ Quốc phòng (Cục bảo vệ an ninh quân đội thuộc Tổng cục Chính trị); Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án 

kinh tế); Tòa án nhân dân tối cao (Tòa Hình sự); Bộ Xây dựng (Cục quản lý nhà 

và thị trường bất động sản); Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cục quản lý ĐKKD); Bộ 

Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục An ninh 

kinh tế, Cục An ninh nội địa, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra); Bộ Tài chính (06 đơn vị làm đầu mối: 

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Uỷ ban chứng khoán Nhà 

nước; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Vụ 

Chế độ kế toán và Kiểm toán); Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Hình sự - Hành 

chính); Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức phi Chính phủ); Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp 

và điều ước quốc tế); Bộ Thông tin và truyền thông (Cục Thông tin đối ngoại); 

Bộ Công thương (Vụ Tài chính). 

 2. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền 

2.1. Tình hình thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập 

nhật thông tin khách hàng và phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro 

a) Về tình hình thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật 

thông tin khách hàng và phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro 
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Luật PCRT đã có các quy định chi tiết về các trường hợp phải thực hiện 

nhận biết khách hàng, nội dung thông tin nhận biết khách hàng; các biện pháp 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng; phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro 

theo các yếu tố : (i) loại khách hàng , (ii) loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử 

dụng bao gồm cả dự kiến sử dụng; (iii) nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của 

khách hàng; (iv) yếu tố khác do đối tượng báo cáo tự xác định và phân loại phù 

hợp với thực tế phát sinh.  

Trên cơ sở kết quả nhận biết thông tin khách hàng, phân loại khách hàng, 

các đối tượng báo cáo sẽ áp dụng các biện pháp PCRT thích hợp, tương ứng với 

các mức độ rủi ro của khách hàng như đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao, 

ngoài việc thực hiện các biện pháp đánh giá thông thường, phải áp dụng các 

biện pháp nhận biết, đánh giá tăng cường. Luật PCRT cũng quy định việc áp 

dụng biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao 

như nhóm khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, quan hệ 

khách hàng đại lý; khách hàng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến công 

nghệ mới; hoạt động kinh doanh qua giới thiệu và giám sát một số giao dịch đặc 

biệt; bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền...  

Qua kết quả thanh tra, khảo sát cho thấy, hiện nay, hầu hết các đối tượng 

báo cáo là ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp 

bảo hiểm, công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino đã triển 

khai thực hiện các quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng. Đối 

với các đối tượng báo cáo khác có tính chất đa dạng về loại hình, địa bàn hoạt 

động, hoạt động với quy mô nhỏ, mô hình tổ chức đơn giản hơn so với các tổ 

chức tài chính chuyên nghiệp như ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, 

do đó, việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về PCRT về việc nhận biết 

và cập nhật thông tin khách hàng, phân loại khách hàng, có phần hạn chế hơn so 

với nhóm các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, phần lớn chưa tổ chức được hệ 

thống lưu giữ thông tin, hồ sơ khách hàng.  

b) Tình hình ban hành quy định nội bộ về PCRT; thực hiện kiểm toán nội 

bộ về PCRT 

Để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp PCRT được hiệu quả, thống 

nhất trong từng đối tượng báo cáo, Luật PCRT yêu cầu các đối tượng báo cáo 

phải xây dựng quy định nội bộ về PCRT với những nội dung chính là: Chính 

sách chấp nhận khách hàng; Quy trình thủ tục nhận biết, xác minh và cập nhật 

thông tin khách hàng; Giao dịch phải báo cáo; Quy trình rà soát, phát hiện và xử 

lý, báo cáo giao dịch đáng ngờ; lưu giữ thông tin; áp dụng các biện pháp tạm 

thời; chế độ cung cấp thông tin cho NHNN và các cơ quan có thẩm quyền... Các 

quy định nội bộ về PCRT phải đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu 

quả các hoạt động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền; phù hợp với cơ cấu tổ chức, 
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quy mô hoạt động, mức độ rửa tiền trong hoạt động của các đối tượng báo cáo 

và phải được phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận liên quan. 

Việc xây dựng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền là việc 

thể chế hóa các quy định của Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn Luật vào 

từng đối tượng cụ thể. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy việc tuân thủ quy định này 

đối với các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng và 

casino, bất động sản, luật sư, kế toán, công chứng, như sau: 

- Lĩnh vực ngân hàng: 89/98 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, 24/27 công ty tài chính, 13/13 công ty 

cho thuê tài chính đã gửi quy định nội bộ về Cục PCRT; khoảng 70% đơn vị 

đã gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền.  

- Lĩnh vực bảo hiểm: 18/18 đơn vị đã gửi quy định nội bộ về Cục 

PCRT;  100% đơn vị đã gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, 

chống rửa tiền.  

- Lĩnh vực chứng khoán: 49/83 đơn vị đã gửi quy định nội bộ về Cục 

PCRT; hơn 30% đơn vị đã gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, 

chống rửa tiền.  

- Lĩnh vực trò chơi có thưởng và casino: 100% doanh nghiệp kinh 

doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài (53 doanh 

nghiệp) và casino (09 doanh nghiệp) đã ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

- Lĩnh vực bất động sản (BĐS): hiện mới có 6 đơn vị gửi quy định nội 

bộ về Cục PCRT; 04 sàn giao dịch BĐS và 09 Sở xây dựng đã gửi báo cáo 

kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền.  

- Lĩnh vực luật sư, kế toán, công chứng: NHNN (Cục PCRT) không 

nhận được quy định nội bộ, báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, 

chống rửa tiền của các tổ chức trong các lĩnh vực này. 

Chất lượng quy định nội bộ của các đối tượng báo cáo trong các lĩnh 

vực tuy chưa đồng đều, xong phần lớn các tổ chức báo cáo đã có ý thức xây 

dựng quy định nội bộ, nội dung đầy đủ theo quy định tại Luật PCRT. 

 2.2. Về việc thực hiện các quy định liên quan đến trách nhiệm báo cáo, 

cung cấp và lưu giữ thông tin 

- Về trách nhiệm báo cáo:  

Luật PCRT 2012 quy định cụ thể về trách nhiệm báo cáo của các đối 

tượng báo cáo khi thực hiện các loại giao dịch có giá trị lớn, giao dịch có dấu 

hiệu đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn. Đồng thời, Luật cũng 

quy định rõ các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực và 

các dấu hiệu đáng ngờ đối với từng lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, chứng 
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khoán, kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, bất động sản...tạo cơ sở pháp lý 

cho các đối tượng báo cáo nhận diện giao dịch đáng ngờ để thực hiện các biện 

pháp PCRT cần thiết. Đối với ngưỡng giao dịch có giá trị lớn, Luật PCRT giao 

Thủ tướng Chính phủ quyết định; giao dịch điện tử vượt ngưỡng thì do NHNN 

quyết định, phù hợp với từng thời kỳ. Luật PCRT cũng quy định cụ thể hình 

thức, thời hạn báo cáo.  

Để thực hiện trách nhiệm báo cáo, Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn 

quy định đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử quốc tế 

phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo 

bằng tệp dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để lọc, phân tích giao 

dịch nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền và ngăn ngừa các rủi ro khác. Trong 

thời gian qua, các ngân hàng và một số đối tượng báo cáo khác đã tập trung đầu 

tư hê ̣thống công nghê ̣thông tin , xây dưṇg các giả i pháp phần mềm về phòng , 

chống rửa tiền hỗ trơ ̣tích cưc̣ trong viêc̣ tra soát thông tin, rà soát khách hàng và 

kiểm soát các giao dic̣h , câp̣ nhâṭ các danh sách cấm vâṇ , cảnh báo , danh sách 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs)...  

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, NHNN (Cục PCRT) nhận 

được tổng số 144,571,181 giao dịch gửi rút tiền mặt có giá trị lớn và giao dịch 

chuyển tiền điền tử quốc tế được truyền file điện tử. Trong đó, các giao dịch này 

chủ yếu từ đối tượng báo cáo là các ngân hàng là các tổ chức đã thiết lập được 

hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện truyền file báo cáo điện tử theo 

hướng dẫn của NHNN. Ngoài ra, NHNN (Cục PCRT) còn tiếp nhận các báo cáo 

gửi rút tiền mặt có giá trị lớn bằng bản giấy do đối tượng báo cáo là các tổ chức 

chưa thiết lập được hệ thống đường truyền để thực hiện báo cáo bằng file điện 

tử. 

 Trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 9/2020, NHNN (Cục PCRT) đã 

nhận được 10.246 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Trong đó, số lượng báo 

cáo do các ngân hàng báo cáo chiếm khoảng 83% tổng STR; số lượng báo cáo 

do các công ty bảo hiểm và các đối tượng báo cáo khác chiếm khoảng 17%; 

nhóm đối tượng báo cáo là các công ty tài chính, trung gian thanh toán, công ty 

kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng, sòng bạc có số lượng báo cáo còn rất hạn 

chế (chỉ 7 STR); nhóm đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư, công chứng, kế 

toán và kinh doanh bất động sản hiện chưa có báo cáo STR. 

- Về cung cấp, lưu giữ và bảo mật thông tin: 

Luật PCRT quy định đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ ít 

nhất 5 năm đối với: Hồ sơ giao dịch của khách hàng kể từ ngày phát sinh giao 

dịch; hồ sơ về nhận biết khách hàng, chứng từ kế toán và các báo cáo kèm 

chứng từ, tài liệu liên quan kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài 

khoản hoặc ngày báo cáo. Các thông tin, chứng từ và tài liệu khác liên quan đến 

các giao dịch phải báo cáo theo quy định của Luật PCRT phải được bảo quản 

theo chế độ mật và chỉ được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
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của pháp luật. Đối tượng báo cáo không được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo 

giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước. 

2.3. Về tình hình thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT 

a) Về công tác thu thâp̣, xử lý và chuyển giao thông tin  

Từ năm 2013 đến 30/9/2020, Cục PCRT đã tiếp nhận 10.246 báo cáo giao 

dịch đáng ngờ; số lươṇg báo cáo STR Cục PCRT nhận được sau khi Luật PCRT 

có hiệu lực nhiều gấp hơn 6 lần so với giai đoạn 2006-2012.  

Trước khi có Luật PCRT, các báo cáo giao dịch đáng ngờ chủ yếu do các 

ngân hàng báo cáo n hưng sau khi Luâṭ phòng , chống rửa tiền và các văn bản 

hướng dâñ đươc̣ ban hành, Cục PCRT bắt đầu nhận được báo cáo giao dịch đáng 

ngờ từ các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và các lĩnh vực khác ; tuy 

số lươṇg báo cáo giao dịch đáng ngờ từ lĩnh vực ngân hàng vâñ chiếm tỷ lê ̣chủ 

yếu nhưng chất lươṇg báo cáo giao dịch đáng ngờ đa ̃đươc̣ cải thiêṇ rõ rêṭ qua 

các năm . Bên caṇh đó , Cục PCRT còn thu  thâp̣ báo cáo giao dic̣h gửi , rút tiền 

mặt có giá tri ̣ lớn (CTR)
2
 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử (EFT) theo 

quy điṇh của Luâṭ phòng, chống rửa tiền. 

Về báo cáo chuyển tiền điện tử , trước đây Cuc̣ PCRT chỉ tiếp nhận báo 

cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế và không quy định ngưỡng phải báo 

cáo. Hiêṇ nay, theo quy điṇh tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, 

bổ sung), Cục PCRT đang tiếp nhận : (i) báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 

quốc tế vượt ngưỡng 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị 

tương đương và (ii) giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 

500 triệu đồng trở lên. 

Hiêṇ nay , mỗi ngày cơ sở dữ liệu của Cuc̣ PCRT tiếp nhâṇ khoảng 

280.000 giao dic̣h . Tính đến ngày 31/12/2019, hê ̣thống đang lưu giữ khoảng 

425 triêụ giao dic̣h , liên quan đến khoảng 13,4 triêụ khách hàng . Cơ sở dữ liêụ 

này đã hỗ trợ tích cực cho công tác phòng , chống rửa tiền , chống tài trơ ̣khủng  

bố nói riêng và phòng, chống tôị phaṃ nói chung. 

Từ kết quả phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ , Cục PCRT đã tham 

mưu trình lãnh đạo các cấp chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền , tài trợ 

khủng bố cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử  lý theo quy định của 

pháp luật.  

b) Công tác trao đổi cung cấp thông tin về PCRT giữa các cơ quan có 

thẩm quyền trong hoaṭ đôṇg thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi 

hành án trong nước 

Thời gian qua , bên cạnh việc tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin 

giao dic̣h đáng ngờ theo quy định của pháp luật , Cục PCRT thuôc̣ Cơ quan 

                                                           
2
 Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch nộp hoặc rút tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng 

giá trị bằng hoặc vượt mức 300 triệu đồng được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày. 
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TTGSNH còn phối hợp cung cấp thông tin cho các đơn vị , bô,̣ ngành có liên 

quan trong hoaṭ đôṇg thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.  

Theo số liệu thống kê cho thấy , số lươṇg các văn bản đề nghi ̣ Cuc̣ PCRT 

cung cấp thông tin không ngừng gia tăng qua các năm , chủ yếu là từ các đơn vị 

thuôc̣ Bô ̣Công an. Cụ thể, từ năm 2013 đến 31/5/2020, Cục PCRT đã tiếp nhận 

và cung cấp thông tin cho các bộ, ngành có liên quan tăng gấp hơn 5 lần so với 

giai đoạn 2006 – 2012 (khoảng 675 văn bản đề nghị). 

Từ năm 2013 đến tháng 9/2020, Cục PCRT đã chuyển giao 857 vụ việc 

liên quan đến 5.614 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan chức năng . 

Ngoài ra , trong quá trình thu thâp̣ , xử lý báo cáo giao dic̣h đáng ngờ , báo cáo 

tiền măṭ có giá tri ̣ lớn và báo cáo chuyển tiền điêṇ tử , Cục PCRT đã phát hiện 

nhiều yếu tố/ dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận hoặc hoạt động phạm tội 

của các tổ chức , cá nhân để từ đó đề xuất , tham mưu cho các cấp lañh đaọ hoăc̣ 

thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan để có các biêṇ pháp xử lý 

phù hợp. 

Thông tin, tài liêụ do Cuc̣ PCRT cung cấp là kênh thông tin vô cùng hữu 

ích, hỗ trơ ̣tích cưc̣ cho các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra , điều 

tra, truy tố , xét xử, thi hành án ; giúp các cơ quan , đơn vị này nhanh chóng xác 

điṇh đươc̣ mục tiêu , đối tượng, giảm đáng kể thời gian trinh sát , xác minh, điều 

tra; giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định được những hành vi vi phạm 

pháp luật xảy ra trong lĩnh vực thuộc quyền quản lý để có biện pháp đấu tranh , 

ngăn chặn kip̣ thời. Cục PCRT đã nhận được phản hồi từ  các cơ quan chức năng 

liên quan đến khoảng 528 vụ việc, trong đó có 10 vụ việc đã được khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can, nhiều vụ việc liên quan đến thuế, hải quan và cơ quan chức năng 

đã truy thu hàng trăm tỷ tiền thuế cho ngân sách nhà nước. 

Đến nay, Việt Nam đã xét xử được 03 vụ án với tội danh rửa tiền theo 

Điều 251 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều 324 Bộ luật hình sự 

năm 2015: (i) Vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty 

TNHH Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines); (ii) Vụ án liên quan đến 

đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu (iii) Vụ án 

Lê Thị Hà Nội do Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử tháng 11/2019. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phối hợp cung cấp thông tin 

sau khi Luật phòng phòng, chống rửa tiền được ban hành, NHNN (Cơ quan 

TTGSNH) đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về trao đổi thông tin với Tổng cục An 

ninh thuôc̣ Bộ Công an (năm 2013) và Tổng cuc̣ Thuế thuộc Bộ Tài chính (năm 

2015)
3
. 

2.4. Về áp duṇg biêṇ pháp taṃ thời 

                                                           
3
 Năm 2009, Cơ quan TTGSNH ký MOU với Văn phòng Interpol Việt Nam (nay là Cục Đối ngoại) – 

Bộ Công an. 
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Luật PCRT quy định đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tạm thời: 

(i) trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen 

hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt 

động phạm tội và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; (ii) phong toả tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, Luật cũng quy định 

về việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Hình thức và mức xử phạt 

được quy định cụ thể tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi 

phạm hành chính trong hoạt động ngân hàng (nay là Nghị định 88/2019/NĐ-

CP). Nhiều đối tượng báo cáo trong quá trình thực hiện giao dịch khách hàng đã 

kịp thời phát hiện các giao dịch nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm và 

đã kịp thời áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch. Ngoài ra, các đối tượng báo 

cáo cũng thực hiện phong tỏa tài khoản của khách hàng theo các quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 

Luật PCRT đã quy định các vấn đề liên quan đến nguyên tắc, nội dung 

hợp tác quốc tế, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền. Tiếp theo, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 

04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa 

tiền đã cụ thể hóa việc hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu, hợp tác 

trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền, thực hiện 

tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền. Theo đó, hoạt động 

hợp tác quốc tế về PCRT sau khi Luật PCRT ra đời đã tiếp tục được đẩy mạnh: 

- Công tác trao đổi thông tin về PCRT, tài trợ khủng bố với các Đơn vị 

tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan PCRT nước ngoài được đẩy mạnh, theo 

đó, Ngân hàng Nhà nước đa ̃đàm phán và ký kết 09 Bản ghi nhớ (MOU) trao đổi 

thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố với các quốc gia, trong đó 04 

MOU
4
 được ký trước năm 2013 và 05 MOU được ký kết từ năm 2013 đến nay: 

Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản (2013), Bangladesh (2014), Nga (2017). Đối với 

các quốc gia mà Việt Nam chưa ký kết MOU thì việc trao đổi thông tin được 

thực hiện trên nguyên tắc “có đi có lại” như đối với Đài Loan, Singapore, Thuỵ 

Sĩ, Tunisia, Ả Rập, Pháp, New Zealand, Hồng Kông...  

- Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Châu Á – 

Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) vào tháng 5/2007. Với tư cách thành 

viên của APG, Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ thành viên
5
. Với sự nỗ lực của 

                                                           
4
 Malaysia (2009), Indonesia (2010), Lào (2011), Campuchia (2012). 

5
 Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 34 của APG kể từ tháng 05/2007. Theo Điều khoản tham chiếu 

của APG, việc Việt Nam trở thành thành viên của APG mang tính tự nguyện và hợp tác. Với tư cách 

là thành viên của APG, Việt Nam đã cam kết thực hiện các quy định tại Điều khoản tham chiếu của 

APG. Thực hiện cam kết tham gia vào chương trình đánh giá đa phương của APG: Vào tháng 11/2008, 

Viêṭ Nam đa ̃đón Đoàn đánh giá đa phương của APG vào Viêṭ Nam để đánh giá về cơ chế phòng , 

chống rửa tiền , chống tài trơ ̣khủng bố của Viêṭ Nam theo 40+9 Khuyến nghị  của FATF. Tháng 
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Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn 

bản pháp lý có liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt là việc 

ban hành Luật PCRT, tại Hội nghị toàn thể Lực lượng đặc nhiệm tài chính 

(FATF) tháng 02/2014, FATF đa ̃quyết điṇh đưa Việt Nam ra khỏi Quy trình rà 

soát của Nhóm xem xét các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG) thuộc FATF sau 

gần 4 năm nằm trong Quy trình rà soát của nhóm này. Tại Hội nghị thường niên 

lần thứ 20 (năm 2017), APG đã nhất trí đưa Việt Nam ra khỏi quy trình theo dõi 

chuyển tiếp của APG do Việt Nam đã thực hiện được các yêu cầu của 8/9 

Khuyến nghị chủ chốt và cốt lõi của FATF.  

Với sư ̣hỗ trơ ̣của Đơn vị tình báo tài chính (FIU) Pháp và FIU Đài Loan , 

Viêṭ Nam đang nghiên cứu các yêu cầu và điều kiêṇ để gia nhâp̣ Nhóm các đơn 

vị tình báo tài chính trên thế giới (Nhóm Egmont). 

- Ngoài việc hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin liên quan đến rửa 

tiền và tài trợ khủng bố giữa Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan phòng, chống 

rửa tiền nước ngoài như đã nêu trên, các bộ, ngành chức năng của Việt Nam như 

Viêṇ kiểm sát nhân dân tối cao, Bô ̣Công an, Bô ̣Quốc phòng cũng có nhiều hoaṭ 

đôṇg hơp̣ tác trao đổi thông tin với cơ quan chức năn g của Lào , Campuchia, 

Trung Quốc, Nga, Úc, Israel... liên quan đến phòng, chống tôị phaṃ xuyên quốc 

gia, tôị phaṃ ma túy, tôị buôn bán người... 

Bên caṇh viêc̣ tiếp nhâṇ hỗ trơ ̣kỹ thuâṭ từ các tổ chức quốc tế , thời gian 

qua, Viêṭ Nam cũng tích cưc̣ hỗ trơ ̣cho Côṇg hòa dân chủ nhân dân Lào , Côṇg 

hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong công tác phòng, chống rửa tiền thông qua 

tổ chức các khóa đào taọ, chia sẻ kinh nghiêṃ. 

II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÕNG 

CHỐNG RỬA TIỀN VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Hạn chế, bất cập trong quy định của Luật PCRT 

Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy sau khi Luật PCRT được ban 

hành, công tác phòng, chống rửa tiền của Viêṭ Nam đa ̃đaṭ đươc̣ nhiều kết quả 

quan trọng, đáng khích lệ, góp phần vào cuộc đấu tranh phòng , chống tội phạm 

nói chung và tôị phaṃ rửa tiền , tài trợ khủng bố nói riêng  cũng như góp phần 

làm minh bac̣h hê ̣thống tài chính , thúc đẩy hoạt động thanh toán và thương mại 

quốc tế phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và sự an toàn , ổn 

định của xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định chưa đồng bộ hoặc còn 

chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; chưa phù hợp với thực 

tiễn và chuẩn mực quốc tế mới về PCRT gây khó khăn cho công tác phòng, 

chống rửa tiền của Việt Nam, cần được nghiên cứu, hoàn thiện. Cụ thể: 

                                                                                                                                                                                     
11/2019, Việt Nam tiếp tục đón Đoàn đánh giá đa phương lần 2 của APG vào Việt Nam đánh giá cơ 

chế này theo 40 khuyến nghị mới của FATF. 
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Thứ nhất, quy định về đối tượng báo cáo. Theo quy định hiện hành, đối 

tượng báo cáo của Luật PCRT bao gồm 02 nhóm: (i) các tổ chức tài chính (FIs) 

là các tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động theo 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật PCRT; và (ii) các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs) thực hiện một hoặc một số hoạt 

động theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật PCRT. Tuy nhiên, các hoạt động 

của FIs và DNFBPs được liệt kê tại khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT hiện chưa bao 

quát đầy đủ do tại thời điểm ban hành Luật PCRT, có một số loại hình tổ chức 

kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ như cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, 

cho vay ngang hàng, kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo,... chưa xuất hiện nhưng 

trong các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền. Việc không quy định 

các loại hình tổ chức kinh doanh mới phát sinh này trong Luật PCRT dẫn đến 

việc các tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh này không phải thực hiện các 

biện pháp PCRT theo quy định tại Luật PCRT. Do vậy, quy định về đối tượng 

báo cáo tại Luật PCRT chưa theo kịp sự phát triển trong các hoạt động của các 

tổ chức tài chính và phi tài chính trên thực tế. 

Thứ hai, quy định về đánh giá rủi ro và áp dụng phương pháp tiếp cận 

trên cơ sở rủi ro trong công tác PCRT. Luật PCRT không có quy định về việc 

đánh giá rủi ro rửa tiền cấp độ quốc gia, ngành và tại từng tổ chức và việc thực 

hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của đối tượng báo cáo cũng như hoạt 

động thanh tra, giám sát PCRT trên cơ sở rủi ro của các bộ, ngành. Đây là một 

trong những yêu cầu quan trọng trong công tác PCRT được nêu ra tại khuyến 

nghị số 1 trong bộ 40 khuyến nghị của FATF về PCRT. Xuất phát từ việc đánh 

giá và hiểu về rủi ro rửa tiền, các biện pháp PCRT bao gồm việc ban hành chính 

sách, kế hoạch, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại các đối tượng báo 

cáo (nhận dạng, phân loại khách hàng, thực hiện cập nhật thông tin khách 

hàng,..), việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, hay phân tích, xử lý các vụ 

việc đều dựa trên cơ sở rủi ro. Nội dung này cũng được Đoàn đánh giá APG đặt 

ra trong các yêu cầu về kế hoạch hành động của Việt Nam cần phải thực hiện 

trong thời gian tới nhằm khắc phục những khuyết thiếu trong cơ chế PCRT của 

Việt Nam. 

Thứ ba, quy định về các biện pháp PCRT áp dụng đối với đối tượng báo 

cáo, theo quy định của Luật PCRT, các đối tượng báo cáo cần phải thực hiện các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm nhận biết và cập nhật thông tin khách 

hàng; báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin; áp dụng các biện pháp tạm thời. 

Tuy nhiên, đối chiếu các quy định theo các yêu cầu tại 40 khuyến nghị của 

FATF về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền mà đối tượng báo cáo phải áp dụng, 

vẫn còn tồn tại một số lỗ hổng cơ bản như:  

(i) Quy định về cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) hiện chỉ điều chỉnh 

đối với PEPs nước ngoài. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của FATF, các quốc gia 



18 
 

không được phân biệt PEPs trong nước hay nước ngoài và phải thực hiện các 

biện pháp PCRT cho các PEPs trong và ngoài nước như nhau;  

(ii) Các quy định áp dụng đối với các thỏa thuận ủy quyền hiện chưa đầy 

đủ và chưa rõ ràng do định nghĩa về thỏa thuận ủy quyền được nêu ra trong Luật 

PCRT hiện chưa phù hợp với khái niệm tương ứng về “legal arrangement“ được 

đưa ra tại khuyến nghị của FATF;  

(iii) Quy định về các dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ mới chỉ 

đưa ra các dấu hiệu cảnh báo chung, lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo 

hiểm; các lĩnh vực khác đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản chưa có 

hướng dẫn cụ thể;  

(iv) Quy định về khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền 

mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới còn chưa 

đưa ra định nghĩa rõ ràng về kim loại quý, đá quý; cách thức tính toán, xác định 

ngưỡng phải báo cáo; cách thức báo cáo; cách thức xử lý thông tin, dữ liệu được 

báo cáo. 

Thứ tư, Luật PCRT quy định về việc thu thập, xử lý và chuyển giao, trao 

đổi thông tin về PCRT. Các quy định này điều chỉnh về thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước trong việc tiếp nhận thông tin và thu thập thông tin từ đối tượng 

báo cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc chuyển giao thông tin và 

trao đổi thông tin phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, quy định về việc phân tích, 

xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng Nhà nước chưa được rõ ràng, 

chưa thể hiện rõ các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong phân tích thông tin từ việc 

tiếp nhận thông tin, phân tích thông tin theo các quy trình nghiệp vụ phân tích 

chiến thuật, phân tích nghiệp vụ và phân tích chiến lược và chuyển giao thông 

tin về phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, các quy định này cũng chưa bao quát hết 

các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước như công tác 

giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan đơn vị trong và ngoài 

nước trong thực hiện công tác PCRT.  

Thứ năm, quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCRT. 

Luật PCRT đã có quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong PCRT. Tuy nhiên, xuất phát từ hoạt động quản lý nhà nước của các Bộ, 

ngành, hiện nay tại một số lĩnh vực hoạt động chưa có sự phân định rõ trách 

nhiệm quản lý nhà nước như lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá quý. Cụ thể, 

Bộ Công thương quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện hoạt động kinh doanh 

kim loại quý và đá quý nói chung (Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (đã được sửa đổi, bổ 

sung)). Trong các loại kim loại quý, đá quý, Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng 

trang sức mỹ nghệ và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu (Nghị 

định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng). Hiện chưa có quy định rõ ràng về cơ quan có trách nhiệm thanh tra, giám 
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sát hoạt động PCRT đối với đối tượng kinh doanh các loại kim loại quý, đá quý 

khác.  

Kết luận: 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được phản ánh rõ nét trong dự thảo 

Báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về phòng 

chống rửa tiền (APG) về cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt của Việt Nam
6
. Theo dự thảo lần 02 Báo cáo đánh giá của 

Đoàn đánh giá APG khi đánh giá về mức độ phù hợp của hệ thống pháp luật 

Việt Nam so với 40 khuyến nghị của FATF, các quy định về phòng, chống rửa 

tiền tại Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn 

nhiều hạn chế, Đoàn đánh giá đã đưa ra các khuyến nghị cần sửa đổi, bổ sung 

liên quan tới 19/50 điều luật của Luật PCRT. Số lượng các điều khoản tại Luật 

PCRT cần sửa đổi, bổ sung trên thực tế còn nhiều hơn do những nội dung mà 

Đoàn đánh giá APG kiến nghị cần sửa đổi phần lớn tập trung vào những nội 

dung lớn, trọng yếu của Luật PCRT. 

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế của Luật PCRT và các văn 

bản hướng dẫn Luật PCRT hiện hành, việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) là cần 

thiết nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, 

đồng thời nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua 

đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCRT trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng, để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các 

vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, 

xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp 

với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp 

được đặt ra. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về PCRT là một trong những 

yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền phát triển và hoàn 

thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền. Theo 

                                                           
6
 Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của APG (Asian/Pacific Group on Money 

Laudering – Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền ) vào tháng 5/2007. Với tư cách là 

thành viên của APG , Việt Nam có trách nhiêṃ tuân thủ các khuyến nghị của FATF và thực hiện các 

nghĩa vụ thành viên của APG quy định tại “Điều khoản tham chiếu của APG”, bao gồm: Thực hiện 

các hành động cần thiết nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Thực hiện các hành động, các bước 

tích cực, chủ động nhằm phát triển, thông qua và thực thi luật pháp và các biện pháp khác về chống 

rửa tiền và chống tài trợ khủng bố dựa trên chuẩn mực quốc tế đã được thừa nhận; Nhận thức lợi ích 

của việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; Cam kết thực thi các quyết định của APG; Cam kết tham 

gia vào chương trình đánh giá đa phương của APG và Đóng góp vào ngân sách của APG. Năm 2019, 

Việt Nam đã được APG đánh giá về mức độ tuân thủ và tính hiệu quả về cơ chế 

PCRT/TTKB/PBVKHD và hiện Đoàn đánh giá APG đã dự thảo lần 2 báo cáo đánh giá về Việt Nam. 

Theo quy trình đánh giá đa phương của FATF, Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam sẽ được 

thông qua vào Hội nghị thường niên của APG vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid 19, 

Hội nghị thường niên chưa tổ chức được và có thể phải trì hoãn đến năm sau. 
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báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai 

đoạn 2012-2017, nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội 

rửa tiền được đánh giá có nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức 

“cao”. Do vậy, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền sẽ góp phần 

đáng kể tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Các 

quy định của Luật PCRT về nhận biết và cấp nhật thông tin khách hàng, về cá 

nhân có ảnh hưởng chính trị góp phần hỗ trợ cung cấp thông tin cho cơ quan có 

thẩm quyền trong phát hiện các giao dịch đáng ngờ của người có chức vụ, quyền 

hạn và điều tra các giao dịch tài chính của những người này, là cơ sở để kiểm 

tra, kiểm soát, xác minh tài sản và thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, 

qua đó, góp phần tích cực cho công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham 

nhũng. 

Đây cũng là một nội dung được đưa ra tại điểm 1 phần IV của Kế hoạch 

hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-

2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 

của Thủ tướng Chính phủ “Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật Phòng, chống 

rửa tiền phù hợp với chuẩn mực quốc tế”.  

2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Một là, Luật PCRT được Quốc hội thông qua vào năm 2012. Tại thời 

điểm này, các quy định của Luật PCRT được xây dựng theo hướng phù hợp, nội 

luật hóa các khuyến nghị của FATF được sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 và 

xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát sinh về PCRT trong giai đoạn này. Từ đó đến 

nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị, trong đó, có nhiều quy định 

mới hiện chưa được quy định trong Luật PCRT như quy định về việc áp dụng 

phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác PCRT ... dẫn đến việc một 

số quy định tại Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn thi hành không còn phù 

hợp với 40 khuyến nghị hiện hành của FATF, ảnh hưởng đến việc thực thi cam 

kết của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của FATF. 

 Hai là, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, sự phát triển của 

khoa học, công nghệ cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dẫn đến sự ra 

đời của nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ mới như các loại hình dịch vụ kinh 

doanh tiền ảo, tài sản ảo, cho vay ngang hàng,.. Các sản phẩm này tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ bị tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng lạm dụng để thực 

hiện các hành vi phạm tội. Mặt khác, các giao dịch tài chính đa dạng, đan xen và 

mức độ tinh vi, phức tạp, thủ thuật rửa tiền ngày càng trở nên kín kẽ, phức tạp 

hơn … càng khó kiểm soát hoạt động rửa tiền, trong khi các quy định pháp luật 

thường không theo kịp với thực tiễn. Do đó, chuẩn mực quốc tế về PCRT kêu 

gọi các quốc gia đặc biệt lưu ý về các rủi ro rửa tiền có thể mang lại với những 

sản phẩm liên quan đến công nghệ mới và những sản phẩm đặc thù xuất hiện 

trong bối cảnh cụ thể của từng quốc gia.  
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Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LUẬT PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

 

Thực hiện điểm 1 phần IV của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, 

chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo 

Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Kế 

hoạch) giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với chuẩn mực quốc tế; căn 

cứ vào kết quả đánh giá tổng kết hơn 07 năm thực hiện Luật PCRT; căn cứ vào 

các khuyến nghị của Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về 

chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại 

Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung Luật PCRT là cần thiết và dựa trên những 

nguyên tắc và định hướng sau: 

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG LUẬT 

PCRT 

1. Luật cần cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính 

phủ trong công tác PCRT. 

2. Luật cần phải tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về PCRT; 

tham khảo pháp luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương 

đồng để khả thi và hiệu quả. 

3. Luật cần khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; giải quyết được 

các vấn đề mới phát sinh 

II. ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI CỤ THỂ 

1. Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong công tác PCRT. 

2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về định kỳ đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quốc gia, ngành và tại từng đối tượng báo cáo; áp dụng các biện pháp thích hợp 

quản lý rủi ro về rửa tiền. 

3. Hoàn thiện các quy định về các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với 

đối tượng báo cáo. 

4. Hoàn thiện các quy định liên quan đến việc thu thập, xử lý, chuyển giao 

và trao đổi thông tin PCRT. 

5. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong 

PCRT. 
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III. KẾT LUẬN 

Trên đây là kết quả tổng hợp đánh giá việc thực hiện Luật PCRT trong 

hơn 08 năm qua, trên cơ sở đó đã định hướng được những nội dung chỉnh sửa 

Luật PCRT phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng chuẩn 

mực quốc tế về vấn đề này. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thống đốc NHNN (để b/c); 

- Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh; 

- Lưu: VP, PC.TMAnh. 
 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Anh 

 

 
 

 

 



NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC  

            VIỆT NAM 
 

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA VCCI VÀ ĐỐI TƢỢNG CHỊU TÁC ĐỘNG   

CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đề nghị xây dựng Luật Phòng, 

chống rửa tiền (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật) đã được Chính phủ thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bổ sung dự thảo Luật vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (theo Thông báo số 906/TB-TTKQH) và thông qua tại Kỳ họp thứ IV vào tháng 10/2022. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung), ngày 03/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi công văn 

xin ý kiến Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội đối với dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình Chính phủ (Công văn số 3752/NHNN-PC). 

Tính đến ngày 12/7/2022, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của VCCI, 4 Hiệp hội và 9 TCTD. Trong đó, tổng số có 212 ý kiến góp ý (105 ý kiến 

cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Luật; 131 ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình nội dung quy định tại dự thảo Luật), nội dung cụ thể như sau:    

 

STT ĐIỀU ĐƠN VỊ GÓP Ý NỘI DUNG Ý KIẾN 
Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 

I Ý KIẾN CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT 

1 
Điều 2 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Điều 22 đưa ra quy định điều chỉnh tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi 

nhuận tuy nhiên tổ chức phi lợi nhuận lại không là đối tượng điều chỉnh quy định tại điều 

2. 

Kiến nghị: 

Kính đề nghị NHNN cân nhắc về đối tượng áp dụng.  

Tổ chức phi lợi nhuận thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 4 Điều 2 về tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền. 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; PG 

Bank; Ngân hàng 

TNHH MTV 

Shinhan 

Shinhanbank  

Theo quy định tại Luật Quốc tịch năm 2018 quy định: đã được sửa đổi, bổ sung 2014) thì 

người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch 

nƣớc ngoài => Vì vậy, sẽ không tồn tại người nước ngoài là người không quốc tịch. 

Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 2 Dự thảo đang đưa “người nước ngoài người không quốc 

tịch” là một trong các đối tượng áp dụng Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), 

không phù hợp với cách xác định người không quốc tịch tại Luật Quốc tịch 2008. 

Kiến nghị: Kiến nghị Ban Soạn thảo điều chỉnh lại Khoản 3 Điều 2 Dự thảo theo hướng 

tách rõ người nước ngoài và người không quốc tịch là hai đối tượng áp dụng riêng biệt, cụ 

thể như sau: 

“3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài, người không quốc tịch; tổ chức nước 

ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ có các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này” 

Tiếp thu và đã bỏ cụm từ “người không quốc 

tịch” tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật. 
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Hiệp hội Ngân hàng  Khoản 4 Điều 2 Dự thảo quy định đối tượng áp dụng gồm: “4. Tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan đến phòng, chống rửa tiền.” 

Kiến nghị: Để đảm bảo cơ chế áp dụng thống nhất và có cơ sở đảm bảo tuân thủ, đề nghị 

Ban soạn thảo quy định rõ “Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa 

tiền” bao gồm các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí/điều kiện nào. 

Việc đưa ra các tiêu chí, điều kiện đối với các 

tổ chức, cá nhân khác liên quan đến PCRT là 

không cần thiết vì đây có thể là bất kỳ tổ chức, 

cá nhân nào có liên quan đến hoạt động PCRT 

theo quy định của Luật này.  

2 Điều 3 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam ; Ngân 

hàng Thương mại 

Cổ phần Sài Gòn - 

Hà Nội (SHB); Hiệp 

hội Ngân hàng 

Đối với nội dung bổ sung theo Dự thảo “Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp 

dụng quy định của điều ước quốc tế đó”: 

Kiến nghị: đề nghị Dự thảo cần chỉnh sửa/ bổ sung quy định Luật này cần có văn bản 

hướng dẫn chỉ đạo phù hợp với các điều ước quốc tế hoặc cần có văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo các Tổ chức tín dụng áp dụng tuân thủ. Thực tế hiện nay, khi ban hành các văn bản nội 

bộ, các Tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam 

(luật, nghị định, thông tư) của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, trong trường hợp 

pháp luật Việt Nam trái với điều ước quốc tế, liệu có áp dụng chế tài với các Tổ chức tín 

dụng hay không? 

Dự thảo hiện nay đã bỏ Điều 3, việc áp dụng 

Luật PCRT, các luật có liên quan và điều ước 

quốc tế được thực hiện theo quy định hiện 

hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung) và Luật Điều ước quốc tế năm 2016. 

3 Điều 4 Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điểm l, khoản 3 - Điều 4: “Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối 

chứng khoán”. 

Kiến nghị:  Bổ sung hoạt động “Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ thanh 

toán chứng khoán”.  

Lý do:  Phù hợp với quy định tại Điều 86 Luật chứng khoán nhằm quy định rõ hoạt động 

nghiệp vụ có liên quan nhiều nhất đến PCRT là tiếp nhận tiền giao dịch của Khách hàng và 

thanh toán tiền cho Khách hàng. 

Tiếp thu. 

Dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định điểm l 

Khoản 3 Điều 4 thành điểm i khoản 1 Điều 4 

trong đó có hoạt động Môi giới chứng khoán. 

Theo  quy định tại Điều 86 Luật chứng khoán, 

hoạt động “Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng 

khoán, dịch vụ thanh toán chứng khoán” 

thuộc nghiệp vụ của hoạt động môi giới chứng 

khoán.  

Điểm c Khoản 1 Điều 4 Dự thảo quy định: “Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân 

nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: c) Chiếm hữu tài 

sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp 

hóa nguồn gốc tài sản.” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung “Nhận, sử dụng” vào điểm c Khoản 1 Điều 4, 

theo đó sửa đổi quy định này như sau: “Nhận, sử dụng, chiếm hữu tài sản nếu tại thời 

điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc 

tài sản.” 

Không tiếp thu ý kiến góp ý. 

Hành vi sử dụng đã quy định tại điểm b 

Khoản 1 Điều 324 Bộ Luật hình sự về tội rửa 

tiền: “b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm 

tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do 

người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có 

vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh 

hoặc hoạt động khác.” và đã bao gồm trong 

các hành vi rửa tiền quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 3. 
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Công ty Tài chính 

Cổ phần Điện lực 

(EVNFinance); 

Hiệp Hội Ngân 

hàng  

 

Tại điểm d khoản 3 Điều 4 Dự thảo Luật quy định: tổ chức tài chính là tổ chức được cấp 

giấy phép theo quy định pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động, trong đó bao 

gồm hoạt động “cung cấp dịch vụ tài sản ảo”. 

Kiến nghị: Hiện tại chưa có cơ sở pháp lý nào định nghĩa cụ thể về dịch vụ tài sản ảo, 

EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo làm rõ về phạm vi “dịch vụ tài sản ảo” theo Dự thảo 

Luật này. 

Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng 

khuyến nghị của FATF và đánh giá của 

APG tại Báo cáo đánh giá đa phương, đồng 

thời từ thực tiễn nhu cầu quản lý nhà nước 

về PCRT, NHNN có đề xuất bổ sung đối 

tượng báo cáo mới nhưng chưa có khung 

pháp lý điều chỉnh là: tổ chức cung cấp dịch 

vụ tài sản ảo, tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian kết nối người đi vay và cho vay 

dựa trên nền tảng công nghệ… Tuy nhiên, 

sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ 

chức, đánh giá tính khả thi, đồng thời để 

đảm bảo quy định tại Luật có tính bao quát 

được các hoạt động phát sinh trong tương 

lai, dự thảo Luật được điều chỉnh lại theo 

hướng giao Chính phủ quy định các hoạt 

động mới phát sinh có rui ro về rửa tiền của 

đối tượng báo cáo ngoài quy định tai khoản 

1, 2 Điều 4 sau khi được sự đồng ý của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ( khoản 3 Điều 4). 

Đồng thời, tại dự thảo Luật cũng đã bổ sung 

quy định việc đánh giá rủi ro quốc gia về 

rửa tiền được thực hiện đối với cả các hoạt 

động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro 

về rửa tiền và việc hoàn thiện khung pháp lý 

đối với các hoạt động mới phát sinh có rủi 

ro về rửa tiền, Chính phủ sẽ xem xét việc bổ 

sung đối tượng thực hiện các hoạt động mới 

là đối tượng báo cáo của Luật PCRT. Quy 

định này cũng đáp ứng một phần khuyến 

nghị số 15 của FATF và đánh giá của APG 

tại Báo cáo đánh giá đa phương. 

Hiệp hội Ngân hàng  Điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 4 Dự thảo quy định tổ chức tài chính là tổ chức được cấp 

giấy phép theo quy định pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: “c) Cung 

ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công 

nghệ; d) Cung cấp dịch vụ tài sản ảo;” 

Kiến nghị: Pháp luật hiện tại chưa quy định việc cấp giấy phép, hoặc hình thức kiểm 

soát/quản lý các tổ chức quy định tại điểm c, điểm d Khoản này, tuy nhiên, các tổ chức này 

trên thực tế cũng đã tồn tại, đặc biệt là các tổ chức quy định tại điểm c. Việc quy định tổ 

chức này cần phải được cấp phép thì mới chịu sự quản lý của Luật Phòng, chống rửa tiền 

(Luật PCRT) là chưa giải quyết được về mặt thực chất của vấn đề mà APG đang quan tâm. 

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định trên. 

VCCI Khoản 3 Điều 4 dự thảo đã bổ sung một số dịch vụ mới vào danh mục các tổ chức tài 

chính, trong đó có (i) dịch vụ cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người vay và người cho 

vay dựa trên nền tảng công nghệ; (ii) dịch vụ cung cấp tài sản ảo. Theo đó, các tổ chức 

được cấp phép thực hiện các hoạt động này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo. Tuy 

nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định các ngành nghề này thuộc ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện (nên không cần cấp phép hoạt động). Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước 

đang soạn thảo Dự thảo nghị định để cho phép dịch vụ cho vay ngang hàng được cấp phép 

thử nghiệm (sandbox). Theo đó, chỉ có một số (rất ít) các doanh nghiệp sẽ được cấp phép 

để tham gia vào cơ chế thử nghiệm. Các doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục được hoạt động 

mà không cần tham gia cơ chế thử nghiệm này. Quy định như Dự thảo có thể dẫn đến tình 

trạng không công bằng giữa các doanh nghiệp tham gia thử nghiệm và không tham gia thử 

nghiệm.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định không áp dụng với các 

doanh nghiệp được cấp phép hoạt động theo diện cơ chế thử nghiệm (sandbox). Sau quá 

trình thử nghiệm, khung pháp lý chính thức được ban hành thì các doanh nghiệp được cấp 

phép theo khung pháp lý đó sẽ thực hiện nghĩa vụ tại Dự thảo. 

Công ty cổ phần 

Zion (Zalopay)  
Điểm g Khoản 3 Điều 4 về giải thích từ ngữ quy định:  Tổ chức tài chính là tổ chức 

được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động 

sau: g) Dịch vụ trung gian thanh toán; 
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Các khái niệm về loại hình Dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại TT39/2014 (đã 

được sửa đổi bổ sung) chia làm 2 loại: Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử và 

nhóm dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (Ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ 

hỗ trợ chuyển tiền điện tử).  

Qua định nghĩa các dịch vụ cho thấy; 

1.Nhóm dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử (chuyển mạch tài chính, bù trừ điện 

tử, cổng thanh toán điện tử): là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để ……; => Như vậy, 

các hoạt động này là hoạt động cung ứng hạ tầng thanh toán, không phải là hoạt động tài 

chính.  

2. Nhóm dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (Ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch 

vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử):  

Trong nhóm này có có dịch vụ ví điện tử, nhưng chưa bao gồm dịch vụ mobile money, đây 

đều là các dịch vụ cho phép khách hàng tạo tài khoản và lưu trữ giá trị tiền tệ phục vụ cho 

hoạt động thanh toán.  

Tuy nhiên, tại dự thảo, chưa đề cập dịch vụ tiền di động (Mobile money);  

Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ chuyển tiền điện tử: Theo quy định hiện hành đây 

là các dịch vụ hỗ trợ ngân hàng tiếp nhận, truyền dẫn xử lý dữ liệu, ….. Các hoạt động 

này, mặc dù có liên quan đến hoạt động xử lý giao dịch thanh toán, tuy nhiên, khách hàng 

gửi tiền và nhận tiền đều đã được đánh giá phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố 

bởi ngân hàng, trong đa số các trường hợp, thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ 

chi hộ, chuyển tiền điện tử (cung cấp bởi ngân hàng) được bảo mật. 

Kiến nghị:  1. Cần làm rõ xem những đơn vị cung ứng Dịch vụ TGTT chỉ thực hiện cung 

ứng các giải pháp kỹ thuật, làm trung gian giữa các đơn vị cung ứng Dịch vụ thanh toán 

điện tử và khách hàng có thuộc phạm vi là Các tổ chức tài chính không. 

2. Xem xét đưa 02 Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử vào 

nhóm các dịch vụ phi tài chính. Việc nhận biết khách hàng sẽ áp dụng với các đối tác khi 

tham gia triển khai dịch vụ, không áp dụng nhận biết trên từng giao dịch với các đối tượng 

sử dụng dịch vụ.  

3. Đề xuất đưa các tổ chức có thực hiện cung ứng Dịch vụ Tiền di động và dịch vụ tương 

đương (nếu có) vào nhóm các Tổ chức tài chính, tạo sân chơi bình đẳng cho các tổ chức 

trong quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các đơn vị cung ứng Dịch vụ TGTT chỉ 

thực hiện cung ứng các giải pháp kỹ thuật, 

làm trung gian giữa các đơn vị cung ứng Dịch 

vụ thanh toán điện tử và khách hàng là các tổ 

chức tài chính phù hợp với Khuyến nghị 16 

của FATF.  

 

2. Các dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ 

hỗ trợ chuyển tiền điện tử là dịch vụ trung 

gian thanh toán và là đối tượng báo cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật và là 

tổ chức tài chính  phù hợp với Khuyến nghị 16 

của FATF. 

 

3. Hoạt động dùng tài khoản viễn thông thanh 

toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ 

quy định tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 

9/3/2021 về việc phê duyệt triển khai thí điểm 

dùng tài khoản  thông thanh toán cho các hàng 

hoá, dịch vụ có giá trị nhỏ, đối tượng cung cấp 

dịch vụ này thuộc tổ chức thực hiện dịch vụ 

thanh toán và đã được quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật.  

Hiệp hội Ngân hàng  Điểm h Khoản 3 Điều 4 Dự thảo quy định tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép 

theo quy định pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động sau:  

“h) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện 
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tử” 

Kiến nghị: Điểm h Khoản 3 Điều 4 Dự thảo có xuất hiện khái niệm “tiền điện tử”, tuy 

nhiên không có định nghĩa tiền điện tử là gì. Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ khái niệm này, 

đồng thời tiền điện tử này có thuộc phạm vi của tài sản ảo không? 

 

Dự kiến khái niệm “tiền điện tử” này sẽ được 

quy định tại dự thảo nghị định thay thế Nghị 

định 101/2012/NĐ-CP. 

Hiệp hội bảo hiểm 

 

 

 

 

 

 

 

Theo hướng dẫn tại khuyến nghị của FATF về đánh giá đa phương về PCRT trong lĩnh 

vực bảo hiểm nhân thọ, hướng dẫn tại Nguyên tắc bảo hiểm (ICP 22) của IAIS; kinh 

nghiệm của một số nước về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bảo 

hiểm nhân thọ. Theo đó, đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo 

hiểm là các doanh nghiệp cung ứng bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm liên quan 

đến đầu tư. 

Kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Điểm p khoản 3 Điều 4: “Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo 

hiểm phi nhân thọ gắn với hoạt động đầu tư” 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật. 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV), 

Hiệp hội Ngân hàng 

Đối tượng báo cáo tại Khoản 3, 4 Điều 4 chưa bao gồm các Công ty viễn thông đang cung 

cấp dịch vụ Mobile Money (VD Viettel money), Dịch vụ chuyển tiền bưu chính, Dịch vụ 

chuyển tiền qua các công ty chuyển tiền quốc tế (VD Western Union,), Công ty kiểm toán 

độc lập, Thừa phát lại trong khi đây là các dịch vụ có rủi ro cao về rửa tiền. (ý kiến của 

BIDV).  

Kiến nghị: Đề nghị xem xét bổ sung. 

Hiện nay, tại dự thảo Luật quy định đối tượng 

báo cáo theo loại hình hoạt động. Trong đó, 

tại điểm d khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật quy 

định đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính 

được cấp phép thực hiện hoạt động “dịch vụ 

thanh toán”. Với quy định này, phạm vi đối 

tượng báo cáo đã bao gồm các tổ chức cung 

cấp dịch vụ thanh toán như dịch vụ chuyển 

tiền bưu chính...Các đối tượng Công ty kiểm 

toán độc lập (nếu cung cấp dịch vụ kế toán), 

Thừa phát lại (nếu cung cấp các dịch vụ pháp 

lý của luật sư) là đối tượng báo cáo thuộc 

điểm d khoản 2 điều 4 của luật. 

Hiệp hội Ngân hàng  Khoản 4 Điều 4 Dự thảo quy định: “4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính có liên quan là tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây: 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; 

b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất 

động sản; 

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; 

d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề 

luật sư; 

đ) Cung cấp dịch vụ ủy thác (tín thác); dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh 
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nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký cho doanh nghiệp cho bên thứ ba,”. 

Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các dịch vụ kinh doanh game online có thuộc 

phạm vi “Kinh doanh trò chơi có thưởng” không? Vì thực tế hiện nay các dịch vụ game 

online người chơi sử dụng tiền vật lý/tiền VNĐ để đưa vào trong game để hoán đổi sang 

tiền trong game/công cụ dụng cụ trong game và làm phát sinh các giao dịch hoán đổi sang 

tiền vật lý/tiền VNĐ trên thực tế giữa những người chơi với giá trị lớn nhưng chưa được 

quản lý, kiểm soát. 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm a khoản 2 Điều 

4 dự thảo Luật theo hướng làm rõ một số loại 

hình kinh doanh trò chơi có thưởng, cụ thể: 

“a) Kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm: 

trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng 

viễn thông, mạng internet; casino; xổ số; đặt 

cược;”. 

- Để đảm bảo phù hợp và thống nhất với Khoản 3 của Điều này trong đoạn “Tổ chức, cá 

nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân được cấp phép 

thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây”, đề nghị Ban soạn thảo thay cụm từ “được 

cấp phép” bằng cụm từ "được cấp giấy phép theo quy định của Pháp luật". 

Tiếp thu, dự thảo đã chỉnh sửa Khoản 2 thành: 

“Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính theo quy định 

của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây…” 

- Thực tế hiện nay có phát sinh các hình thức kinh doanh đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, 

đây là hình thức có thể có nguy cơ phát sinh rủi ro rửa tiền cao. Vì vậy, đề xuất cơ quan 

chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung đối tượng tổ chức: “Kinh doanh, đấu giá tác phẩm nghệ 

thuật” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật. 

- Không tiếp thu do nội dung này không được 

đề cập trực tiếp trong khuyến nghị của FATF. 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam, Hiệp hội 

Ngân hàng 

Điểm b khoản 4 Điều 4 quy định: “4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính có liên quan là tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây: b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn 

giao dịch bất động sản; 

Kiến nghị: Theo quy định của Luật đầu tư và Luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh 

bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được kinh doanh khi 

đáp ứng các điều kiện theo quy định (Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản). 

Theo đó, không có thủ tục cấp phép đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.  

Kính đề nghị Ban soạn thảo kiểm tra lại quy định này và các ngành nghề/hoạt động kinh 

doanh khác tại Khoản 4 được cấp phép. 

Tiếp thu, dự thảo đã chỉnh sửa thành: “Đối 

tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính theo quy định của 

pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây…” 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

Khoản 4 Điều 4: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là 

tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:…” 

Kiến nghị: 

Kính đề xuất NHNN làm rõ yêu cầu đối với trường hợp đối tượng tổ chức kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính nước ngoài không thành lập theo quy định của luật Việt Nam và 

hiện diện tại Việt Nam nhưng có cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Việt Nam thì không 

chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật Việt Nam. 

Tiếp thu, dự thảo đã chỉnh sửa thành: “Đối 

tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính theo quy định của 

pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây…” 
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VCCI Điểm đ khoản 4 Điều 4 về dịch vụ ủy thác  

Dự thảo quy định các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác được coi là đối tượng kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Tuy nhiên, ủy thác dường như chưa được 

định nghĩa cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Bộ luật Dân dự không có quy định về vấn đề 

này (nội hàm, phạm vi của chế định này). Luật Thương mại cũng chỉ quy định về vấn đề 

ủy thác mua bán hàng hóa giữa hai thương nhân. Các văn bản pháp luật chuyên ngành 

cũng rất ít đề cập đến thuật ngữ này khi quy định về các loại hình dịch vụ. Việc này sẽ gây 

khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định mình có thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Dự thảo hay không để thực hiện các nghĩa vụ cho phù hợp.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định làm rõ hoặc đưa 

ra giới hạn các loại hình dịch vụ được xếp vào nhóm dịch vụ ủy thác 

Tiếp thu ý kiến của VCCI.  

Thuật ngữ “dịch vụ ủy thác” là để chỉ các tổ 

chức cung cấp thỏa thuận pháp lý quy định tại 

khoản 13 Điều 3 dự thảo Luật. 

Cụ thể khoản 13 Điều 3 quy định: “Thoả 

thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy 

thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự 

được xác lập theo luật pháp nước ngoài, cho 

phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao 

quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ người ủy 

thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát 

tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì 

một mục đích được xác định trong thỏa 

thuận” 

Để tránh cách hiểu tới các hoạt động ủy thác 

quy định tại pháp luật liên quan, dự thảo Luật 

điều chỉnh thuật ngữ từ “cung cấp dịch vụ ủy 

thác” thành “cung cấp dịch vụ thỏa thuận 

pháp lý” tại Điểm đ khoản 2 Điều 4 dự thảo 

Luật.  

 

 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 7 Điều 4 Dự thảo quy định: “Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, 

bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt.  

Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định 

tại khoản 4 Điều 3 đề cập đến các giao dịch 

được thực hiện bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc 

ngoại tệ tiền mặt để chỉ các phương tiện thanh 

toán phổ biến và hợp pháp hiện hành tại đối 

tượng báo cáo. 

Các giao dịch bằng tài sản có khả năng 

chuyển đổi tiền mặt khác có thể chưa được coi 

là phương tiện thanh toán hợp pháp và không 

phải là các giao dịch được thực hiện tại các 

đối tượng báo cáo. 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 8 Điều 4 Dự thảo quy định: “8. Chuyển tiền điện tử là bất kỳ giao dịch nào được 

thực hiện theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính bằng phương tiện 

điện tử nhằm chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính thụ 

hưởng. Người thụ hưởng có thể là người khởi tạo” 

Chuyển tiền điện tử dự kiến bao gồm cả 

chuyển tiền thông qua ví điện tử - là một hình 

thức tiền điện tử (dự kiến quy định tại Nghị 

định thay thế NĐ 101/2012/NĐ-CP). 
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Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ phạm vi của chuyển tiền điện tử này có bao gồm 

các loại tài sản ảo, tiền điện tử theo Điểm d, Điểm h Khoản 3 Điều 4 hay không? 

Phạm vi của chuyển tiền điện tử này không 

bao gồm các loại tài sản ảo. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Khoản 8 Điều 4 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN làm rõ trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch 

chuyển tiền tại quầy, không bằng phương tiện điện tử thì giao dịch chuyển tiền trong nước 

hoặc nước ngoài có nằm trong phạm vi quy định của điểm này không. 

 

Khách hàng thực hiện tại quầy chỉ có 02 yêu 

cầu: 1. Chuyển tiền mặt, TCTC thực hiện theo 

quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn; 2. 

Yêu cầu chuyển tiền không phải bằng tiền mặt 

là hình thức chuyển tiền điện tử, TCTC thực 

hiện theo quy định về báo cáo chuyển tiền 

điện tử. 

Kính đề nghị NHNN xem xét sự cần thiết của nội dung nêu thêm câu này hoặc làm rõ mục 

đích của nội dung “Người thụ hưởng có thể là người khởi tạo.” là áp dụng đối với trường 

hợp chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau của cùng 1 khách hàng trong cùng 1 ngân 

hàng hay của cùng 1 tổ chức, cá nhân mở tài khoản tại các tổ chức tài chính khác nhau 

thực hiện chuyển tiền cho chính mình; hoặc NHNN xem xét bổ sung giải thích về người 

khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng bên cạnh định nghĩa về chuyển tiền điện tử của 

FATF để thể hiện đúng tinh thần của khuyến nghị số 16 của FATF: 

“8. Chuyển tiền điện tử là bất kỳ giao dịch nào được thực hiện theo yêu cầu của người 

khởi tạo thông qua tổ chức tài chính bằng phương tiện điện tử nhằm chuyển một số tiền 

nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là 

người khởi tạo. Người khởi tạo là (i) chủ tài khoản cho phép chuyển tiền điện tử từ tài 

khoản đó, hoặc (ii) nếu không có tài khoản, người khởi tạo là cá nhân hoặc tổ chức yêu 

cầu tổ chức tài chính thực hiện lệnh chuyển tiền. Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ 

chức tài chính trực tiếp nhận chuyển tiền điện tử từ tổ chức tài chính của người khởi 

tạo hoặc thông qua một hoặc nhiều tổ chức tài chính trung gian để chuyển khoản tiền 

tới người thụ hưởng.” 

Định nghĩa về chuyển tiền điện tử cũng phù 

hợp với khuyến nghị. Khái niệm của FATF: 

đề cập đến bất kỳ giao dịch nào được thực 

hiện thay mặt cho người khởi tạo thông qua 

một định chế tài chính bằng các phương tiện 

điện tử chuyển một khoản tiền cho người thụ 

hưởng tại định chế tài chính thụ hưởng bất kể 

là người khởi tạo và người thụ hưởng có cùng 

là 1 người hay không 

Việc chuyển tiền điện tử từ các tài khoản khác 

nhau của khách hàng mở tại cùng một tổ chức 

tài chính hoặc tại các tổ chức tài chính khác 

nhau đều được xác định là giao dịch chuyển 

tiền điện tử. 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 10 Điều 4 Dự thảo quy định: “Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu 

trên thực tế một tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá 

nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý.” 

Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cụm từ “hoặc tài sản.” 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa khoản 8 điều 3 như sau 

“Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền 

sở hữu trên thực tế một hoặc một số  tài 

sản…”. 

- Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật phòng, chống rửa tiền (“Nghị định 87/2019/NĐ-CP”) đang đề cập đến 

chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, tại khoản 10 chỉ là chủ sở hữu. Như vậy có sự khác biệt 

Nghị định 87 bổ sung hướng dẫn quy định về 

chủ sở hữu hưởng lợi tại Nghị định số 

116/2013/NĐ-CP và Luật PCRT 2012. Dự 

thảo Luật PCRT kế thừa quy định về định 
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tại dự thảo Luật với Nghị định 87/2019/NĐ-CP không? Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ. nghĩa chủ sở hữu hưởng lợi tại Luật PCRT 

2012. Do vậy, không có sự khác biệt về nội 

hàm của chủ sở hữu hưởng lợi được sử dụng 

tại Nghị định 87 và dự thảo Luật PCRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

Khoản 10 Điều 4 Đối với khách hàng là tổ chức cá nhân có quyền sở hữu và điều hành tài 

khoản là cá nhân được ủy quyền, người đại diện pháp luật không phải là chủ sở hữu hưởng 

lợi theo thông lệ quốc tế. 

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài khoản cá nhân hoặc 

sở hữu thực tế khách hàng tổ chức, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch 

cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp 

lý. 

Kiến nghị: Khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi đang mâu thuẫn với Điều 1, Nghị định 87 

(sửa đổi NĐ 116): 

+ Cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch: Chủ tài khoản, đồng 

chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt động của tài khoản hoặc thụ hưởng từ 

giao dịch đó; 

+ Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: Cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% 

trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp tư nhân; cá nhân khác thực tế chi 

phối, kiểm soát pháp nhân đó; 

+ Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền: Cá nhân ủy thác, ủy 

quyền; cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền 

- Nghị định 87 đang đề cập đến chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, tại khoản 10 chỉ là chủ sở 

hữu. Như vậy có sự khác biệt tại dự thảo Luật với NĐ 87 không? 

Hiệp hội bảo hiểm 

Việt Nam  

Khoản 10 Điều 4 quy định: “Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực 

tế một tài khoản cá nhân hoặc sở hữu thực tế khách hàng tổ chức, có quyền chi phối khi 

khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp 

nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. 

Kiến nghị: Nên làm rõ cụm từ “có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch cho cá 

nhân này”. Cụ thể “quyền chi phối” nghĩa là gì? 

Tiếp thu theo hướng giao Chính phủ quy định 

chi tiết (khoản 5 Điều 10). 

 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 11 Điều 4 Dự thảo quy định: “Quan hệ ngân hàng đại lý là quan hệ được thiết lập 

giữa tổ chức tài chính và ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác (sau đây gọi là 

ngân hàng đối tác nước ngoài) để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh 

toán và các dịch vụ khác”.  

Kiến nghị: - Trên thực tế nhiều tổ chức nước ngoài không phải là ngân hàng nhưng vẫn có 

mã SWIFT và vẫn có thể thiết lập quan hệ RMA với các tổ chức tài chính khác để sử dụng 

các dịch vụ thanh toán của SWIFT. Như vậy nếu thiết lập quan hệ với các tổ chức nước 

ngoài không phải là ngân hàng thì có được coi là “quan hệ ngân hàng đại lý không” và có 

phải áp dụng quy định tại Điều 16 Dự thảo không? 

Quan hệ ngân hàng đại lý được định nghĩa tại 

khoản 9 Điều 3 như sau: 

“Quan hệ ngân hàng đại lý là quan hệ được 

hình thành từ việc một ngân hàng tại một 

quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp dịch vụ 

ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác 

cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, 

vùng lãnh thổ khác”. 

Cụm từ “ngân hàng” ở đây được hiểu là tổ 
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chức cung cấp dịch vụ ngân hàng. 

- Đề nghị Ban soạn thảo xem xét nội dung này để phù hợp với thực tế vì hiện nay quan hệ 

giữa ngân hàng với ngân hàng tại một quốc gia cũng đang được hiểu là quan hệ đại lý. 

Tại định nghĩa đã nêu rõ quan hệ tổ chức tài 

chính (là đối tượng báo cáo theo quy định của 

Luật PCRT) và ngân hàng đối tác nước ngoài. 

Do vậy, quan hệ giữa các ngân hàng ở Việt 

Nam không phải quan hệ ngân hàng đại lý 

theo quy định của Luật PCRT. 

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi đoạn "để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ ngân 

hàng, thanh toán và dịch vụ khác" thành "theo đó, tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân 

hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác nước ngoài" để rõ nghĩa và 

vai trò của tổ chức tài chính Việt Nam trong mối quan hệ này chính là "Correspondent 

bank" - ngân hàng đại lý và ngân hàng nước ngoài là "Respondent bank" - Ngân hàng đối 

tác. 

Nội dung này kế thừa luật PCRT 2012 và đã 

được điều chỉnh quy định cụ thể tại khoản 1 

Điều 18 dự thảo Luật  “Đối tượng báo cáo là 

ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân 

hàng đối tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, 

thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng 

đối tác phải thực hiện các nội dung sau” 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

Khoản 11 Điều 4 quy định:  

Kiến nghị: 

Kính đề nghị NHNN định nghĩa rõ hơn về Quan hệ ngân hàng đại lý, nhằm làm rõ bản 

chất của mối quan hệ là “một ngân hàng đóng vai trò đại lý cho một ngân hàng khác ở địa 

điểm mà ngân hàng này không có văn phòng hoặc không thể tự mình thực hiện một số 

nghiệp vụ vì một lý do nào đó”, và sẽ không bao gồm quan hệ đối tác thông thường ((i.e. 

đối tác RMA, đối tác mở Nostro, Vostro, etc.) giữa TCTC và ngân hàng tại một quốc gia 

khác nhằm thực hiện các dịch vụ ngân hàng, sản phẩm giữa hai bên với nhau. 

Tiếp thu, chỉnh sửa định nghĩa tại Khoản 9 

Điều 3 dự thảo Luật: “Quan hệ ngân hàng đại 

lý là quan hệ được hình thành từ việc một 

ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ 

cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và 

các dịch vụ khác cho một ngân hàng đối tác 

tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác”  

Đồng thời đã sửa đổi Khoản 1 Điều 18 dự 

thảo Luật đảm bảo rõ ràng trách nhiệm của 

đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân 

hàng đại lý.  

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn (SHB)  

Hiện tại, các TCTD đang tuân thủ theo CV06/CucV.3 v/v thông báo danh sách đối tượng 

truy nã. Theo đó, Bộ Công an đã cung cấp danh sách đối tượng truy nã và cập nhật 3 

tháng/ lần, yêu cầu các TCTD rà soát, báo cáo các trường hợp khách hàng thuộc danh sách 

truy nã có giao dịch và liên hệ ngay đường dây nóng của CA khi đối tượng đến giao dịch. 

Chúng tôi đề xuất đơn vị soạn thảo xem xét bổ sung các đối tượng này vào danh sách đen. 

Trên thực tế không phải Đơn vị nào cũng sử dụng dịch vụ hệ thống tự động cập nhật các 

danh sách liên quan về phòng, chống rửa tiền, vì vậy Bộ Công An và Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam có thể chia sẻ cập nhật hoặc liên kết tới các danh sách này để hỗ trợ các Đơn vị 

cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và nhất quán. 

Danh sách đen đã được định nghĩa tại khoản 

10 Điều 3 dự thảo Luật này này là danh sách 

cá nhân, tổ chức liên quan tới khủng bố, tài trợ 

khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt… 

Các đối tượng thuộc danh sách truy nã nếu 

không liên quan tới khủng bố/tài trợ khủng bố,  

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

không thuộc danh sách này. 
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Hiệp hội ngân hàng Khoản 14 Điều 4 Dự thảo quy định: “Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá 

nhân có rủi ro cao về rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ 

chức, cá nhân.” 

Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân” do 

không rõ nghĩa. Ngoài ra, danh sách cảnh báo có từ Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 

nhưng thực tế danh sách này không được NHNN cập nhật. Đề nghị trong các văn bản 

hướng dẫn có quy định về tần suất cập nhật danh sách này.  

Tiếp thu ý kiến góp ý theo hướng bổ sung 

cụm từ “có rủi ro cao về rửa tiền” vào cuối 

khoản khoản 11 Điều 3. Tuy nhiên, không bỏ 

đoạn “nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân” vì đây 

là mục tiêu, ý nghĩa của danh sách cảnh báo. 

Khoản 11 Điều 3. 

- Đề nghi ̣ quy điṇh rõ về việc danh sách cảnh báo được áp dụng trong những trường hợp 

nào và các biện pháp tạm thời áp dụng cho các đối tượng trong danh sách cảnh báo là gì? 

Danh sách này được thành lập định kỳ bao lâu, phương thức cung cấp cho các TCTD. 

Danh sách cảnh báo do NHNN lập ra khi có 

phát sinh trong thực tế, do vậy, không quy 

định về thời hạn hoặc định kỳ lập. NHNN sẽ 

chuyển cho đối tượng báo cáo danh sách này 

dưới hình thức chuyển công văn hoặc có 

hướng dẫn cụ thể để đối tượng báo cáo truy 

cập danh sách cảnh báo. 

- Đề nghi ̣ Ban soạn thảo giải thích và quy điṇh cu ̣thể khi Tổ chức tài chính (TCTC) quét 

với danh sách này thì cần dừng không thực hiện giao dịch cho khách hàng hay chỉ để cảnh 

báo/phân loại rủi ro khách hàng? 

Tại dự thảo Luật đã có quy định đối tượng báo 

cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt 

liên quan các quốc gia có rủi ro cao hoặc nằm 

trong danh sách cảnh báo (Khoản 1 Điều 20).  

- Khoản 13 và Khoản 14 Điều 4 quy định về Danh sách đen và danh sách cảnh báo. Đề 

nghị làm rõ: 

+ Hoạt động phạm tội thuộc danh sách nào? 

 

 

Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân 

có liên quan tới khủng bố hoặc tài trợ khủng 

bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

(khoản 10 Điều 3). Do vậy, hoạt động phạm 

tội cần xem xét là tội nào, có phải là tội khủng 

bố và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí 

huỷ diệt hàng loạt không, và các đối tượng 

phạm tội này có thuộc danh sách đen được Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng lập ra hoặc danh 

sách cảnh báo của NHNN. 

+ Danh sách do FAFF công bố thuộc danh sách nào? Hiện nay danh sách FATF cung cấp chỉ có tên 

các quốc gia, vùng lãnh thổ có những thiếu 

hụt đáng kể về cơ chế phòng, chống rửa tiền 

mà không có tên về các cá nhân, tổ chức. Do 

vậy, Danh sách của FATF không thuộc danh 

sách đen hay danh sách cảnh báo. 
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Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Sài 

Gòn- Hà Nội (SHB) 

Khoản 14 Điều 4 quy định: “14. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân có 

rủi ro cao về rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá 

nhân”. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bỏ “nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân” 

“Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân” 

Không tiếp thu ý kiến góp ý. Bổ sung cụm từ 

“có rủi ro cao về rửa tiền” trong dự thảo cuối 

cùng để làm rõ nội dung Khoản 11 Điều 3. 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 15 Điều 4: 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét tính nhất quán với Điều 19 về loại hình tổ chức 

là bên thứ 3 được thực hiện nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo và xem xét sửa 

đổi điều này như sau: 

Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba là hoạt động nhận biết khách hàng thông qua 

tổ chức khác đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. 

Do tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính cũng phải tuân thủ Luật Phòng, 

chống rửa tiền. Ngoài ra khuyến nghị của FATF cũng không giới hạn chỉ ở trong tổ chức 

tài chính. 

Tiếp thu, Điểm a Khoản 1 Điều 14 đã quy 

định rõ bên thứ ba “là tổ chức tài chính hoặc 

tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có thiết lập quan hệ với khách hàng,  không 

bao gồm các mối quan hệ đại lý và thuê 

ngoài”. Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 13 quy 

định “Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ 

chức khác được thành lập và hoạt động theo 

quy điṇh của pháp luâṭ  để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng, trừ tổ chức là bên thứ 

ba quy định tại Điều 14 Luật này”.  

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Hiệp hội 

ngân hàng ; Nhóm 

Công tác Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit) 

Khoản 5 Điều 16 đề cập đến khái niệm ngân hàng vỏ bọc. 

Kiến nghị: 

Kính đề nghị NHNN đưa ra khái niệm về ngân hàng vỏ bọc vào điều 4. 

Tiếp thu và bổ sung quy định giải thích từ ngữ 

về “ngân hàng vỏ bọc” tại khoản 14 Điều 3 

dự thảo Luật. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Hiệp hội 

Bảo hiểm Việt Nam  

Khoản 15 Điều 4 quy định: “15. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba là hoạt 

động nhận biết khách hàng thông qua tổ chức tài chính khác có thiết lập quan hệ với 

khách hàng và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này”  

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét mở rôṇg , bổ sung khái niêṃ nhâṇ biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba để đảm bảo nhất quán với Điều 12 và 19 của Luật này. Đề nghị 

sửa thành “Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba là hoạt động nhận biết khách hàng 

Điểm a Khoản 1 Điều 14 đã quy định rõ  “Đối 

tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng thông 

qua bên thứ ba  và “bảo đảm bên thứ ba đáp 

ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh 
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thông qua tổ chức tài chính khác hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới có 

thiết lập quan hệ với khách hàng , hoăc̣ căn cứ vào các trang thông tin từ nguồn thông tin 

độc lập, uy tín theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo để xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này” 

Đề nghị làm rõ các nội dung:  

+ Bên thứ Ba chỉ có thể là Tổ chức tài chính không? Các tổ chức khác không phải là Tổ 

chức tài chính nhưng có khả năng cung cấp, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo 

QĐ của Luật PCRT thì có được chấp nhận không? 

doanh ngành nghề phi tài chính có thiết lập 

quan hệ với khách hàng, không bao gồm các 

mối quan hệ đại lý và thuê ngoài”..  

+ Cụm từ “thiết lập quan hệ với khách hàng” nghĩa là phải mở tài khoản hay chỉ cần đã 

từng sử dụng dịch vụ nào đó.  Ví dụ BIDV tiếp nhận thông tin nhận biết khách hàng A qua 

VPB nhưng thực tế khách hàng A chưa mở tài khoản tại VPB mà mới chỉ từng thực hiện 

giao dịch chuyển tiền qua CMND tại VPB, như vậy VPB có đủ điều kiện để làm bên thứ 

Ba không?  

+ Trường hợp không thiết lập quan hệ với khách hàng nhưng có khả năng cung cấp, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng thì có được chấp nhận không? 

Cụm từ thiết lập quan hệ được hiểu là trường 

hợp bên thứ ba sử dụng sản phẩm/dịch vụ nào 

đó của đối tượng báo cáo, chưa cần phải thực 

hiện mở tài khoản. 

Bên thứ ba theo quy định tại Điều 14 dự thảo 

Luật là tổ chức có thiết lập quan hệ với khách 

hàng. 

Hiệp hội ngân hàng 

 

Khoản 16 Điều 4 Dự thảo quy định: “Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên chính 

phủ, ban hành các chuẩn mực, thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, 

quản lý và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt cũng như những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ 

thống tài chính toàn cầu”. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét chỉ rõ Khái niệm “lực lượng đặc nhiệm tài 

chính” là FATF. 

Không tiếp thu. 

 

FATF là cụm từ viết tắt của “lực lượng đặc 

nhiệm tài chính". Dự thảo Luật đều sử dụng 

cụm từ đầy đủ “lực lượng đặc nhiệm tài 

chính", do đó không cần sử dụng cụm từ viết 

tắt. 

Khoản 17 Điều 4 Dự thảo quy định: “Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận được xác định theo 

luật pháp nước ngoài cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao quyền sở hữu hợp 

pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích 

của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong văn bản ủy thác (tín thác) 

hoặc các quan hệ pháp lý khác có bản chất tương tự”. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các nội dung: 

1. Người thụ hưởng có phải là “người ủy thác” không? Trong trường hợp là đúng thì đề 

nghị sử dụng thống nhất một thuật ngữ. Nếu hai khái niệm này khác nhau đề nghị chỉ rõ 

điểm khác biệt. 

1. Người thụ hưởng không phải là người ủy 

thác. Người thụ hưởng là người được hưởng 

các lợi ích về tài sản trong quan hệ ủy thác. 

Quy định này nhằm luật hóa và phù hợp với 

nội dung công ước Hague về Ủy thác quy 

định: Ủy thác đề cập đến mối quan hệ được 

tạo ra khi người ủy thác đặt tài sản dưới sự 

kiểm soát của người được ủy thác để quản lý 

cho lợi ích của người hưởng lợi hoặc vì một 

mục đích được xác định. 

Khoản 13 Điều 3 đã được điều chỉnh như 

sau:“13. Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận 

dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có 

bản chất tương tự được xác lập theo luật pháp 
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nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được 

nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài 

sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, 

quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người 

thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác 

định trong thỏa thuận”  

2. Dự thảo đề cập “Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận được xác định theo luật pháp nước 

ngoài”, làm thế nào để xác định là được thỏa thuận có được xác định theo đúng luật pháp 

nước ngoài không? 

2. Việc xác định thỏa thuận pháp lý là “là 

thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình 

thức khác có bản chất tương tự được xác lập 

theo luật pháp nước ngoài” sẽ được thể hiện 

qua “văn bản ủy thác” mà khách hàng cung 

cấp khi thiết lập quan hệ với đối tượng báo 

cáo. 

+ Thỏa thuận pháp lý trong nước có thuôc̣ phaṃ vi của định nghĩa này không? Thỏa thuận pháp lý trong nước không thuộc 

phạm vi định nghĩa này. 

+ Cụm từ “đươc̣ chuyển giao” phải là “đươc̣ nhâṇ chuyển giao” có đúng không? Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo.  

Hiệp hội ngân hàng 

 

3. Hiện nay định nghĩa về ủy thác chỉ có quy định tại Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy 

định về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD, CNNHNN và tại Thông tư 08/2020/TT-

BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; các quy định liên quan đến ủy thác cũng chỉ có ủy thác mua bán 

hàng hóa tại Luật Thương mại 2005 hoặc một số văn bản dưới Luật. Những quy định 

hướng dẫn về ủy thác nêu trên có thể không phù hợp hoặc không quy định đầy đủ và đúng 

với mục đích nhận biết giao dịch ủy thác quy định trong Luật PCRT, điều này dẫn đến việc 

các TCTD bối rối trong việc giải thích cho khách hàng thế nào là ủy thác khi thực hiện 

nhận biết khách hàng. Do đó, cần có định nghĩa thế nào để ủy thác trong Luật PCRT để 

TCTD hướng dẫn khách hàng nhận biết và cung cấp thông tin về thỏa thuận pháp lý theo 

quy định tại Điều 21 Luật PCRT (sửa đổi). 

3. Các quan hệ ủy thác trong các văn bản này 

không phải là quan hệ ủy thác được điều chỉnh 

tại khái niệm này. Khái niệm thỏa thuận pháp 

lý cũng chỉ rõ thỏa thuận pháp lý (gồm ủy 

thác) là thỏa thuận được xác lập theo luật pháp 

nước ngoài. 

 

+ Hiện chưa có quy định về định nghĩa tín thác trong các văn bản quy phạm pháp luật. Cần 

có định nghĩa về tín thác khi đưa nội dung tín thác vào dự thảo sửa đổi Luật này. 

 

Thuật ngữ “ủy thác” và “tín thác” trong thỏa 

thuận pháp lý có bản chất tương tự nhau. Để 

tránh gây nhầm lẫn, NHNN đã bỏ khái niệm 

“tín thác” trong dự thảo luật. 
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Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; 

Techcombank;  

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV),  

Hiệp hội ngân hàng 

Khoản 17 Điều 4 quy định: “17. Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận được xác định theo 

luật pháp nước ngoài cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao quyền sở hữu hợp 

pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích 

của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong văn bản ủy thác (tín thác) 

hoặc các quan hệ pháp lý khác có bản chất tương tự” 

Kiến nghị: - Theo giải thích thì chủ thể trong quan hệ ủy thác bao gồm bên ủy thác và bên 

nhận ủy thác, tuy nhiên bên được hưởng lợi từ việc ủy thác lại được quy định là “người thụ 

hưởng” và chưa có giải thích về khái niệm người thụ hưởng. Do đó, kính đề nghị ban soạn 

thảo kiểm tra lại nội dung này và bổ sung giải thích từ ngữ đối với khái niệm người thụ 

hưởng. 

Quy định về thỏa thuận pháp lý trong đó có 

khái niệm “người thụ hưởng” phù hợp với 

phần giải thích từ ngữ Ủy thác tại Khuyến 

nghị 25 và Công ước Hague về Ủy thác, thuật 

ngữ tiếng Anh “beneficiary” được dịch là 

“người thụ hưởng”.  

 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

 

Khoản 17 Điều 4. Trong một số trường hợp, có những thỏa thuận pháp lý có thể được xác 

lập theo pháp luật Việt Nam. Do đó, đề xuất sửa đổi: “Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận 

được xác định theo luật pháp nước ngoài cho phép bên nhận ủy thác được chuyển giao 

quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát 

tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác định trong văn bản 

ủy thác (tín thác) hoặc các quan hệ pháp lý khác có bản chất tương tự”. 

Phạm vi PCRT chỉ điều chỉnh các thỏa thuận 

pháp lý theo khuyến nghị của FATF và đánh 

giá của APG.  

4 Điều 7 

Ngân hàng 

Techcombank 

Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là căn cứ để các TCTD đánh giá rủi ro về rửa 

tiền tại TCTD (theo quy định tại Điều 13 của dự thảo). Việc quy định 5 năm đánh giá rủi 

ro quốc gia 1 lần sẽ không đảm bảo cập nhật, đánh giá rủi ro kịp thời theo đúng thực tế của 

hoạt động rửa tiền để các TCTD căn cứ đánh giá rủi ro về rửa tiền tại TCTD. 

Kiến nghị: ban soạn thảo xem xét rút ngắn thời gian định kỳ đánh giá rủi ro quốc gia, rủi 

ro ngành về rửa tiền.   

Tiếp thu.  

Tại Quyết định 2112/QĐ-TTg ngày 

25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch quốc gia về PCRT và TTKB, 

trong đó việc thực hiện đánh giá rủi ro quốc 

gia được thực hiện định kỳ 5 năm.  

Đánh giá rủi ro quốc gia là nội dung lớn, phức 

tạp đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bộ, 

ngành, đơn vị và khu vực tư có liên quan. 

Thông thường quốc gia phải mất ít nhất 2 năm 

để hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia. Sau 

khi đánh giá rủi ro quốc gia được hoàn thành, 

quốc gia cần triển khai KHHĐ nhằm giải 

quyết các rủi ro được xác định theo kết quả 

đánh giá. Vì vậy, quy định khoảng thời gian 5 

năm thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia là cần 

thiết để quốc gia hoàn thành đánh giá, thực 

hiện KHHĐ nhằm giải quyết rủi ro trước khi 

Việt Nam thực hiện đánh giá lại để rà soát 

xem liệu có rủi ro mới nào phát sinh không 

hay các rủi ro đã được giải quyết theo Kết quả 
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đánh giá rủi ro và KHHĐ. 

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến này, tại 

điểm b khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật quy định 

trách nhiệm của các bộ, ngành: “ Thực hiện 

cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế 

hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc khi có các 

rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của bộ, 

ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của các bộ, 

ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng 

hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập 

nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch thực 

hiện sau cập nhật. 

”. 

Hiệp hội ngân hàng  Để rõ nghĩa hơn, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi Khoản 2 Điều 7 theo hướng sau: “Trên cơ 

sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm 

triển khai đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền ngành thuộc phạm vi quản lý. Phổ biến kết 

quả đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành về rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và 

đến các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý, đồng thời triển khai thực hiện các biện 

pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định.” 

Tiếp thu và chỉnh sửa khoản 2 Điều 7 thành: 

"2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm: 

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình 

và đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi 

quản lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm 

thiểu rủi ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo kế hoạch thực hiện sau đánh giá 

hoặc khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi 

quản lý của bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà 
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nước Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cập nhật 

rủi ro của các Bộ, ngành, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam tổng hợp trình Chính phủ phê 

duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền, kế hoạch thực hiện sau cập nhật.”. 

5 Điều 8 

Ngân hàng 

Techcombank; Hiệp 

hội ngân hàng  

 

 

Khoản 1 Điều 8 quy định: “Một số trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch với 

khách hàng theo đúng quy trình, quy định nhưng không biết mình đang vô ý hỗ trợ hành vi 

rửa tiền.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi thành: Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều 

kiện, cố ý trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền. 

Theo từ điển tiếng việt, cụm từ “trợ giúp” có 

ý nghĩa giúp đỡ, giúp sức.  

Tiếp thu một phần, chỉnh sửa khoản 1 Điều 8 

dự thảo Luật thành: “Tổ chức, tham gia hoặc 

tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa 

tiền.” 

Kiến nghị ban soạn thảo quy định rõ dấu hiệu để xác định hành vi “trợ giúp thực hiện hành 

vi rửa tiền”, “không hợp tác trong việc cung cấp thông tin” 

Tiếp thu, bỏ cụm từ “không hợp tác” tại khoản 

6 Điều 8 dự thảo Luật. 

Về khái niệm “công cụ lưu trữ giá trị”: Ngoài một số tài sản như vàng sử dụng như công 

cụ lưu trữ giá trị truyền thống thì sự phát triển khoa học công nghệ dẫn tới phát sinh một 

số loại hình tài sản khác như “tài sản ảo”, “tiền điện tử”, “tiền mã hóa” như: bitcoin, 

ethereum… các tài sản này dù chưa được pháp luật các quốc gia công nhận nhưng người 

dân cũng đã và đang sử dụng như một công cụ lưu trữ giá trị. Dự thảo này cũng đã có sự 

quan tâm tới “tài sản ảo” (khoản 3 Điều 4 Dự thảo), tuy nhiên, hiện tại pháp luật không có 

quy định cụ thể về khái niệm “công cụ lưu trữ giá trị”.  

Kiến nghị: Do đó, chúng tôi đề xuất việc xem xét các loại hình tài sản mới nêu trên và 

quản lý như một “công cụ lưu trữ giá trị” cần có quy định cụ thể hơn. 

Việc quy định cụ thể về các loại hình tài sản 

mới thực hiện theo quy định tại BLDS và 

pháp luật chuyên ngành, không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật này. 

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn- Hà Nội 

(SHB)  

 

Khoản 2 Điều 8 quy định: “Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử 

dụng tên giả” 

Kiến nghị: Đề nghị sửa và bổ sung như sau: “Thiết lập hoặc duy trì số điện thoại, ví điện 

tử, tài khoản vô danh hoặc sử dụng tên giả, sử dụng tên của người khác.” 

Tiếp thu một phần. Đã chỉnh sửa vào điều 

khoản luật thành: “Thiết lập, duy trì tài khoản 

vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả”. 

- Thuật ngữ “tài khoản” trong dự thảo Luật 

PCRT (sửa đổi) đang được hiểu là tài khoản 

người dùng, theo đó, đã bao gồm ví điện tử. 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam 

Khoản 4 Điều 8 quy định Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc… và thực hiện 

thanh toán cho người thụ hưởng tại địa điểm khác.  

Tiếp thu theo hướng bỏ cụm từ “địa điểm 

khác”. 
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Kiến nghị: Cần có giải nghĩa rõ địa điểm khác là ở đâu? Có được hiểu là bên ngoài, khác 

nơi có văn phòng giao dịch của đối tượng báo cáo? 

 

Hiệp hội ngân hàng  Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung đối tượng “cá nhân” trong nội dung tại 

Khoản 1 Điều 8 Dự thảo. 

Cụm từ “tổ chức” sử dụng ở khoản 1 chỉ hoạt 

động, không phải là “tổ chức” với nghĩa danh 

từ như tổ chức, cá nhân. 

- Đề nghị xem xét quy định rõ trường hợp được xác định là “tài khoản sử dụng tên giả” tại 

Khoản 2 Điều 8 Dự thảo vì thực tế, các tổ chức tín dụng không phải lúc nào cũng có đủ cơ 

sở dữ liệu, bằng chứng để xác định tài khoản sử dụng tên giả. 

 

Điều 12 Dự thảo Luật đã quy định theo hướng 

đối tượng báo cáo có thể sử dụng các tài liệu, 

dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng, ngoài ra có thể khai thác thông tin trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và qua các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, thuê tổ chức 

khác hoặc thông qua bên thứ ba để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

Do đó, đối tượng báo cáo có thể có đủ căn cứ 

để xác định tài khoản sử dụng tên giả. 

6 Điều 9 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV); 

Hiệp hội ngân hàng  

1. “Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba” được giải thích tại Khoản 15, Điều 4. 

Điều 9 yêu cầu áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng. Luật chưa có nội dung hướng 

dẫn, giải thích về “nhận biết khách hàng” và “các biện pháp nhận biết khách hàng”. 

Tiếp thu ý kiến. 

Tại khoản 4 Điều 9 dự thảo Luật đã bổ sung 

quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

điều này. 

Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 9 Dự thảo quy định 1 Tổ chức tài chính phải áp dụng các 

biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: 

“a) Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao 

dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi 

tạo;” 

Kiến nghị: 1. Trong các trường hợp phải nhận biết khách hàng có nội dung “khách hàng 

mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính”, “thiết lập giao dịch” có thể 

hiểu là khi khách hàng thực hiện bất cứ giao dịch gì hay không, nếu đúng thì cụm từ này 

đã bao hàm toàn bộ nội dung điểm b, do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ điểm b. 

 

 

 

 

 

 

1. Đã bổ sung cụm từ “lần đầu” vào điểm a 

khoản 2 Điều 9. 

Nội dung chi tiết của Điều 9 sẽ được hướng 

dẫn chi tiết tại văn bản dưới Luật. 

2. “Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao 

dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi 

tạo”. Giao dịch yêu cầu phải có số tài khoản, tuy nhiên có trường hợp khách hàng không 

có tài khoản vẫn có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch nộp tiền mặt, 

Tiếp thu và đã sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 

b khoản 2 trường hợp “hoặc mã giao dịch" 

(trong trường hợp người khởi tạo không có tài 

khoản). 
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nhận tiền mặt. Do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ cụm từ thiếu “số tài khoản”. 

3. Đề nghị xem xét thay thuật ngữ “thiết lập giao dịch” thành "thiết lập quan hệ".  Tiếp thu ý kiến.  

2. Kính đề nghị NHNN cân nhắc sửa Khoản 1 Điều 9 như sau:“1. Tổ chức tài chính phải 

áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng hoặc cập nhật thông tin nhận biết KH theo 

quy định nội bộ của đối tượng báo cáo trong các trường hợp sau: […] 

Đối với yêu cầu thực hiện việc nhận biết khách hàng khi giao dịch chuyển tiền điện tử bị 

thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo, thay vì quy định tại luật 

này, kiến nghị NHNN xem xét quy định liên quan về chuyển tiền điện tử trong đó quy 

định các trường thông tin thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo là thông 

tin bắt buộc. Ngân hàng khởi tạo phải đảm bảo các thông tin này được thu thập và thể hiện 

đầy đủ trên lệnh/điện chuyển tiền. 

Cơ sở của đề xuất việc loại bỏ yêu cầu này của chúng tôi như sau:  

● Thực hiện tuân thủ theo khuyến nghị FATF với mục địch đảm bảo thông tin về giao 

dịch đáng ngờ. 

● Tuân thủ quy định tại khoản 6 Điều 7 TT 20/2019/TT-NHNN như sau: “6. Trong quá 

trình giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải 

thực hiện các biện pháp giám sát để phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc 

tế thiếu các thông tin về người khởi tạo lệnh chuyển tiền hoặc người thụ hưởng quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều này và áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 3a.” 

Không tiếp thu.  

việc cập nhật thông tin khách hàng được quy 

định tại Điều 11 và quy trình, thủ tục nhận 

biết, xác minh và cập nhật thông tin khách 

hàng đã được quy định tại điểm b Khoản 1 

Điều 24 (quy định nội bộ về PCRT). 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung hướng dẫn khoảng thời gian giữa 2 giao dịch để 

xem là giao dịch không thƣờng xuyên và khái niệm giao dịch liên quan đến khách 

hàng. 

4. Kính đề nghị NHNN xem xét hướng dẫn giao dịch có giá trị lớn nêu tại Khoản 1.b 

Điều 9 có phải là mức giá trị được NHNN đề nghị theo quy định tại Điều 24 về Báo cáo 

giao dịch có giá trị lớn hay không để đảm bảo phạm vi áp dụng giá trị của giao dịch tại 

Luật Phòng, chống Rửa tiền được xuyên suốt và thống nhất. 

5. Kính đề nghị NHNN có quy định phù hợp với giá trị lớn khác nhau đối với cá nhân và 

tổ chức phù hợp với quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam và quốc tế. 

Tại khoản 4 Điều 9 giao Chính phủ quy định 

chi tiết Điều này, theo đó những nội dung này 

sẽ được hướng dẫn tại các văn bản quy định 

chi tiết Luật (như hiện nay đang hướng dẫn tại 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP..). 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điểm b khoản 1 - Điều 9: “…mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người 

khởi tạo” 

Kiến nghị: Bổ sung như sau “…mà thiếu một trong những thông tin về tên, địa chỉ, số tài 

khoản của người khởi tạo”. 

Quy định tại  điểm b khoản 2 Điều 9 dự thảo 

đã đảm bảo thể hiện được nội dung “một trong 

các thông tin”  
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Cần áp dụng phương pháp này cho toàn văn bản Luật – tức là quy định rõ “một trong 

những” hoặc “toàn bộ”. 

Lý do: Dấu “,” trong ngữ văn tiếng Việt không rõ ràng hàm ý “hoặc” hay “và”. Trên thực 

tế đã gây khó khăn khi hiểu và áp dụng luật cũ. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội 

dung đề xuất để phân biệt rõ 2 trường hợp. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn- Hà Nội 

(SHB).  

 

Điêm a khoản 1 Điều 9 quy định: Thiết lập giao dịch là một cụm từ khá chung chung, do 

đó, sẽ dễ dẫn đến việc có những cách hiểu khác nhau. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN đưa ra định nghĩa rõ ràng về "thiết lập giao dịch" tại 

Điều 4 Giải thích từ ngữ.  

Tại dự thảo Luật đã thay thuật ngữ “thiết lập 

giao dịch” thành "thiết lập quan hệ". 

4. Tại điểm a khoản 1 Điều 9 Dự thảo Luật quy định: Tổ chức tài chính phải áp dụng 

các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp khách hàng mở tài khoản hoặc 

thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính. 

Kiến nghị: Do số lượng khách thiết lập giao dịch với tổ chức tín dụng rất lớn, 

EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo xem xét điều chỉnh việc áp dụng biện pháp nhận biết 

khách hàng chỉ bắt buộc áp dụng với trường hợp khách hàng mở tài khoản/thiết lập giao 

dịch lần đầu và còn đối với khách hàng hiện hữu sẽ thực hiện rà soát định kỳ. 

Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại điểm b khoản 2 điều 

9 dự thảo Luật. 

Hiệp hội ngân hàng  a) Điểm c Khoản 1 Điều 9 dự thảo quy định tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp 

nhận biết khách hàng trong trường hợp sau: c) Có nghi ngờ giao dịch, các giao dịch liên 

quan hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;” 

Theo quy định tại Dự thảo, Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách 

hàng trong cả trường hợp “các giao dịch liên quan” đến giao dịch đang bị nghi ngờ. Tuy 

nhiên, một thực tế khó khăn là các bên trong “giao dịch liên quan” có thể không phải là 

khách hàng trực tiếp của Tổ chức tài chính, do đó, việc áp dụng các biện pháp nhận biết 

khách hàng đối với “các giao dịch liên quan” sẽ gặp phải nhiều vướng mắc, đặc biệt trong 

lĩnh vực ngân hàng, do Tổ chức tài chính/tổ chức tín dụng nghi ngờ “các giao dịch liên 

quan” không phải là cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, đồng thời các tổ 

chức tín dụng khác nắm thông tin phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin khách 

hàng theo quy định Nghị định 117/2018/NĐ-CP giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Kiến nghị: 1. a) Đề nghị Ban soạn thảo quy định khi nghi ngờ giao dịch hoặc nghi ngờ các 

giao dịch có liên quan, Tổ chức tài chính sẽ thực hiện thông báo nghi ngờ với tổ chức nắm 

giữ thông tin “các giao dịch có liên quan” và chính các tổ chức được thông tin này sẽ thực 

hiện biện pháp “nhận biết khách hàng” theo quy định Luật PCRT. 

b) Hiện tại các sản phẩm, dịch vụ mà đối tượng báo cáo được phép cung cấp cho khách 

hàng như mở tài khoản, thẻ…đều được cho phép cung cấp cho khách hàng thông qua 

phương thức điện tử, theo đó các quy định pháp luật này đều quy định việc nhận biết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm c khoản 2 Điều 

9 dự thảo như sau:“c) Có nghi ngờ giao dịch 

hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên 

quan đến hoạt động rửa tiền;”. 
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khách hàng thực hiện theo quy định về phòng, chống rửa tiền, do đó tại dự thảo Luật này 

cần có quy định rõ cơ chế áp dụng phương thức nhận biết khách hàng thông qua phương 

thức điện tử để đảm bảo cơ chế áp dụng thống nhất và đảm bảo tuân thủ. 

Kiến nghị: 2. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung phương thức nhận biết 

khách hàng thông qua phương tiện điện tử. 

Việc mở tài khoản qua phương tiện điện tử 

được thực hiện theo pháp luật về mở và sử 

dụng tài khoản. Luật PCRT chỉ quy định về 

loại thông tin cần thu thập để nhận biết khách 

hàng. 

7 
Điều 

10 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV); 

Công ty Tài chính 

TNHH (FE Credit); 

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn- Hà Nội 

(SHB); Công ty tài 

chính Cổ phần điện 

lực  (EVNFinance)  

 

 

Kiến nghị:  
1. Kính đề nghị NHNN hướng dẫn rõ là xác định người đại diện pháp luật đối với các 

khách hàng là tổ chức nước ngoài không thành lập tại Việt Nam không có khái niệm người 

đại diện pháp luật theo quy định của quốc gia nơi thành lập, thông tin người đại diện và 

người thành lập cũng không thể hiện trên giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký kinh 

doanh của doanh nghiệp, mà nêu tại phần mô tả tổ chức/ công ty tại trang web của tổ chức. 

Khi đó, các NHNN sẽ được hiểu khái niệm người đại diện trong tình huống này là Chủ 

tịch/ Tổng Giám đốc (CEO)/ Giám đốc chi nhánh/ Trưởng đại diện. 

Mỗi một tổ chức sẽ có người đại diện theo 

pháp luật của nước nơi tổ chức đó được thành 

lập và Luật PCRT không quy định ĐTBC phải 

xác định người đại diện theo pháp luật theo 

giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký kinh 

doanh. ĐTBC có quyền yêu cầu khách hàng 

cung cấp thông tin về người đại diện theo 

pháp luật theo văn bản do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền của quốc gia đó cấp. 

2. Kính đề nghị NHNN xem xét yêu cầu nhận biết khách hàng tổ chức không bao gồm 

người thành lập tổ chức tại khoản 1.b Điều 10 nữa do định nghĩa hiện nay của chủ sở hữu 

hưởng lợi đã mở rộng đến chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng và có thể đã bao gồm những 

người thành lập trong phạm vi đó. Với các tổ chức/ công ty lâu đời, những người thành lập 

đã qua đời hoặc rời khỏi công ty nên khó xác định và lấy thông tin của họ. Ngoài ra, quy 

định pháp luật về nhận biết khách hàng của các quốc gia khác không yêu cầu xác định và 

nhận biết người thành lập. 

a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là: 

i) Người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số 

điện thoại liên lạc, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại.  

ii) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; 

nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, số thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi 

đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam; 

iii) Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc 

tịch; nghề nghiệp, chức vụ; giấy tờ nhân thân do quốc gia sở tại cấp số hộ chiếu, ngày 

cấp, địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài; 

b) Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, ngoài những 

thông tin theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này, đối tượng báo cáo phải thu thập bổ 

Dự thảo kế thừa Luật PCRT năm 2012. Các 

công ty thành lập lâu đời thì thông tin vẫn 

được lưu trong hồ sơ của công ty. Việc xác 

định chủ sở hữu hưởng lợi là bước tiếp theo 

do vậy khi nhận biết khách hàng ĐTBC vẫn 

phải thu thập thông tin bao gồm cả người 

thành lập như quy định. 
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sung thông tin về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc 

tịch. 

c) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: Họ và tên; ngày, tháng, năm 

sinh; nghề nghiệp, chức vụ; sổ thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng 

ký cư trú ở nước ngoài và ở Việt Nam.  

d) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; 

số giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; số điện thoại liên lạc, số 

fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện cho tổ 

chức bao gồm các thông tin như quy định tại điểm a khoản này. 

 2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng 

lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi 

theo các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này. Chính phủ quy định các biện pháp để 

xác định chủ sở hữu hưởng lợi. 

Kiến nghị: 
Kính đề nghị NHNN xem xét: 

 chia thành 2 nhóm là “thông tin nhận biết khách hàng” và “thông tin liên lạc” 

 đưa thông tin “nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại liên lạc, số fax” ra ngoài nội dung 

thông tin nhận biết khách hàng và có thể được thu thập dưới dạng thông tin tìm hiểu khách 

hàng nói chung do những thông tin này không nằm trong phạm vi định danh khách hàng 

và các giấy tờ tài liệu quy định tại Điều 12.1.a và b không thể dùng làm căn cứ để xác 

minh thông tin này. 

 

 

Tiếp thu một phần. Đã rà soát và đối với 

những thông tin không bắt buộc thì dự thảo để 

bổ sung cụm từ “(nếu có)”. 

Số điện thoại cũng là 1 loại thông tin để nhận 

dạng khách hàng. Quy định của pháp luật hiện 

nay về quản lý viễn thông đã có quy định 

người dùng phải đăng ký chính chủ số điện 

thoại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Vì 

vậy có thể tra cứu thông tin chủ sở hữu qua số 

điện thoại. 

 Doanh nghiệp thành lập lần đầu phải được đăng ký kinh doanh và được cấp mã số 

doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế bởi cơ quan đăng ký kinh doanh. Chi nhánh được 

cấp mã số thuế, mã số chi nhánh tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài không có mã số doanh nghiệp nhưng có mã số thuế. 

Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung tại điểm e khoản 

2 Điều 10: 

“...số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh 

nghiệp hoặc mã số thuế…”. 

 Đối với khách cá nhân ngoài số CMND/CCCD, có thể bổ sung số định danh khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp (ví dụ: Giấy chứng minh sĩ quan, Chứng minh quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng,..). Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt 

Nam, có thể bổ sung thẻ APAC, thẻ tạm trú. Đối với khách hàng doanh nghiệp, “số fax 

(nếu có)” 

Chúng tôi đề xuất NHNN cân nhắc sửa đổi như sau:  

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng  
Thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây: 

1. Thông tin nhận dạng khách hàng: 

a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là: 

“i) Người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và đã bổ sung các loại giấy tờ nhận 

dạng đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc 

tịch là người Việt Nam. 

 

Không tiếp thu đề xuất bổ sung giấy tờ nhân 

thân do quốc gia sở tại cấp đối với trường hợp  
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chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa 

chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại. […] iii) Người nước ngoài không cư trú tại 

Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; giấy tờ 

nhân thân do quốc gia sở tại cấp số hộ chiếu, ngày cấp, địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước 

ngoài; 

Điều 10a. Thông tin liên hệ với khách hàng: 

Đối tượng báo cáo phải thu thập và cập nhật thông tin liên hệ với khách hàng bao gồm, số 

điện thoại, số fax (nếu có).” 

khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là người 

nước ngoài không cư trú tại Việt Nam vì quy 

định hiện tại đã yêu cầu cung cấp số hộ chiếu. 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điều 10: Thông tin nhận biết khách hàng 

Kiến nghị: - Theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, cần phân chia 3 trường hợp: i) Đơn giản/ 

rút gọn/ giảm nhẹ (SDD – simplified due diligence), ii) Tiêu chuẩn (CDD - customer due 

diligence) và iii) Tăng cường (EDD – Enhanced due diligence). Theo đó, Điều 10 này cần 

quy định các thông tin KYC theo 3 trường hợp nêu trên (hoặc ít nhất có thể bỏ SDD, quy 

định 2 trường hợp sau). Chẳng hạn, khoản 1 quy định “Thông tin nhận biết khách hàng 

tiêu chuẩn” và khoản 2 quy định “Thông tin nhận biết khách hàng nâng cao”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung khoản cuối cùng về trách nhiệm “cập nhật thông tin nhận biết khách hàng” 

(chuyển 1 phần nội dung của Điều 11 lên) để đảm bảo logic Điều 10 về Thông tin nhận 

biết khách hàng (KYC) và Điều 11 về xác minh thông tin (verification). 

 

 

 

Lý do:  Phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với Điều 14 mới bổ 

sung (lưu ý Điều 14, khoản 2 điểm c có đề cập đến “thông tin khách hàng tăng cường” 

nhưng không được quy định ở bất kỳ điều, khoản nào). 

Không tiếp thu 

- Điều 10 dự thảo Luật chỉ nêu các thông tin 

cần thu thập trong quá trình thực hiện nhận 

biết khách hàng.  

Đối với các khách hàng có rủi ro thấp/trung 

bình/cao, đối tượng báo cáo phải áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu/thông thường/nâng cao 

để thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin phù hợp quy định tại Điều 16. Như 

vậy, đối với từng nhóm khách hàng khác 

nhau, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện 

pháp tương ứng, không chỉ phân loại theo 

thông tin cần thu thập. 

 

- Điều 11 đưa ra các yêu cầu đối với đối tượng 

báo cáo khi thực hiện việc cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng, trong khi đó 

Điều 10 chỉ đưa ra yêu cầu đối với thông tin 

nhận biết khách hang.  

 

- Khoản 3 Điều 16 đã quy định Thống đốc 

NHNN sẽ quy định chi tiết về các biện pháp 

tăng cường, bao gồm việc nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin tăng cường. 

VCCI Mục (i) điểm a khoản 1 Điều 10 Dự thảo quy định khách hàng cá nhân là người Việt Nam 

cần thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, trong đó có số điện thoại liên lạc. Theo 

phản ánh của doanh nghiệp, quy định này là chưa phù hợp với một số khách hàng, đặc biệt 

là đối tượng khách hàng là người cao tuổi hoặc người có thu nhập thấp, từ đó gây khó 

Không tiếp thu. Số điện thoại là một trong các 

thông tin đối tượng báo cáo phải thu thập khi 

nhận biết thông tin khách hàng, phù hợp với 

khuyến nghị của FATF.  
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khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng cho phép không thu 

thập thông tin này. 

 - Khoản 2 Điều 10 quy định: 

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi 

và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi theo 

các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này.  

Kiến nghị:  
- Đối với chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là người nước ngoài đặc biệt nếu các cá nhân 

này thuộc các quốc gia có các điều luật về bảo mật thông tin cá nhân thì việc thu thập 

thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng gặp rất nhiều khó khăn.   

Các thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh hoặc địa chỉ, quốc tịch được đánh giá là đủ 

thông tin để nhận dạng, nhận biết chủ sở hữu hưởng lợi, các thông tin như số điện thoại 

liên lạc, số hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân do quốc gia sở tại cấp đối với người không cư 

trú, ngày cấp, nơi cấp, sổ thị thực nhập cảnh được đánh giá là không cần dùng cho mục 

đích nhận dạng chủ sở hữu  

Kính đề nghị NHNN cân nhắc cho phép TCTD chỉ phải thu thập thông tin họ tên,  ngày 

tháng năm sinh của Chủ sở hữu hưởng lợi, các thông tin cá nhân khác sẽ được thu thập nếu 

sẵn có và được cung cấp. 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, dự thảo Luật đã bỏ tham chiếu “theo 

các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này”, 

đồng thời bổ sung khoản 5 giao Chính phủ 

quy định chi tiết việc xác định chủ sở hữu 

hưởng lợi và thông tin về chủ sở hữu hưởng 

lợi để phù hợp từng thời kỳ. 

Hiệp hội ngân hàng  a) Điểm a Khoản 1 Điều 10 Dự thảo quy định: “1. Thông tin nhận dạng khách hàng: a) 

Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là:…”. 

- Tiết (i) điểm a Khoản 1 Điều 10: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm loại thông tin nhận 

biết khách hàng bao gồm Giấy khai sinh hoặc mã số định danh để phù hợp với đối tượng 

khách hàng dưới 14 tuổi (chưa có chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu). 

a) Tiếp thu, bổ sung “số định danh cá nhân” 

tại điểm a khoản 2 Điều 10. 

 

- Tiết (ii) Điểm a Khoản 1 Điều 10: Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm số thẻ 

tạm trú nếu người nước ngoài có thẻ tạm trú. 

- Thông tin nhận dạng đối với khách hàng là 

cá nhân có 01 quốc tịch là người nước ngoài 

cư trú tại Việt Nam phải có địa chỉ nơi đăng 

ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư 

trú ở Việt Nam, do đó không cần bổ sung số 

thẻ tạm trú  

b) Điểm b Khoản 1 Điều 10 Dự thảo quy định thông tin nhận dạng khách hàng: b) Đối với 

khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, ngoài những thông tin theo 

quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này, đối tượng báo cáo phải thu thập bổ sung thông tin 

về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch. 

Điểm d  Khoản 2 Điều 10: Các thông tin ban 

đầu mà ĐTBC thu thập được đều dựa trên cơ 

sở hồ sơ do khách hàng cung cấp, khai báo, 

không cần thiết bổ sung nội dung như đề xuất. 



24 

TCTD không có căn cứ nhận biết khách hàng có một quốc tịch hoặc có từ hai quốc tịch trở 

lên. TCTD chỉ có thể xác định khách hàng có một quốc tịch hoặc có từ hai quốc tịch trở 

lên trên cơ sở thông tin do khách hàng cung cấp, nếu khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên 

nhưng không cung cấp thông tin cho TCTD, thì TCTD cũng không thể kiểm tra, xác minh 

được. Đề nghị xem xét quy định rõ việc nhận biết thông tin khách hàng có một quốc tịch 

hoặc có từ hai quốc tịch trở lên dựa trên thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp. 

c) Điểm d Khoản 1 Điều 10 Dự thảo quy định thông tin nhận dạng khách hàng: “d) Đối 

với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số giấy 

phép thành lập, mã số doanh nghiệp; số điện thoại liên lạc, số fax; lĩnh vực hoạt động, 

kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện cho tổ chức bao gồm các thông 

tin như quy định tại điểm a khoản này”. 

- Hiện tại không phải tổ chức nào cũng có giấy phép thành lập, việc nhận diện các doanh 

nghiệp có thể dựa trên thông tin mã số doanh nghiệp, do đó cần có quy định chi tiết về 

từng loại thông tin cần thu thập với từng nhóm đối tượng tổ chức cụ thể. 

- Nội dung quy định thông tin “người thành lập” là một trường thông tin được bổ sung đối 

với thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức. Trên thực tế các doanh nghiệp khi thực hiện 

giao dịch với khách hàng tổ chức, chỉ đánh giá thông tin doanh nghiệp hiện hữu tại thời 

điểm giao dịch như địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, người đại diện. Một số trường hợp 

tại thời điểm xác lập giao dịch không còn đối tượng người thành lập ban đầu . Do đó , đề 

nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ yêu cầu thu thâp̣ thông tin về “người thành lâp̣”.  

- Theo các quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp 2020 thì người đại 

diện của doanh nghiệp bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy 

quyền. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể một trong những thông tin nhận biết 

khách hàng tổ chức là thông tin người đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền 

của tổ chức hay cả hai (tại Điểm d trên chỉ quy định chung một trong các thông tin để nhận 

biết khách hàng tổ chức là phải có thông tin về “người đại diện cho tổ chức”). 

Với đối tượng “người nước ngoài”, “người có từ hai quốc tịch trở lên”, “người không có 

quốc tịch” Dự thảo yêu cầu thông tin nhận dạng bao gồm cả “địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở 

nước ngoài” (có thể thực hiện qua biện pháp xác minh hộ chiếu còn thời hạn sử dụng tại 

Điều 12 Dự thảo), đây là một vướng mắc cho các đối tượng báo cáo do thực tế, một số hộ 

chiếu của các quốc gia không có thông tin “địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài”. Do 

đó, đề nghị Ban soạn thảo xem xét và điều chỉnh phù hợp.  

 

- Về nội dung người thành lập quy định tại 

điểm e khoản 2 Điều 10 kế thừa quy định Luật 

PCRT năm 2012. Việc thu thập thông tin về 

người thành lập doanh nghiệp nhằm đáp ứng 

yêu cầu tại tiêu chí 10.10 của khuyến nghị 10. 

Theo đó, việc thu thập thông tin về người 

thành lập pháp nhân là một trong các cơ sở để 

đối tượng báo cáo xác định được cá nhân 

hưởng lợi cuối cùng của pháp nhân. 

- Về các thông tin khác: dự thảo đã được rà 

soát, chỉnh sửa cho phù hợp. 

 

 Đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 như sau nội dung: “Đối 

với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số 

giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp; số điện thoại liên lạc, số fax; lĩnh vực hoạt 

động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện cho tổ chức bao gồm các 

thông tin như quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này”. 

Tiếp thu một phần. Bổ sung tại dự thảo “Điểm 

b, c, d và đ khoản này”. 
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d) Khoản 2 Điều 10 Dự thảo quy định: “Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Đối tượng 

báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập 

nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi theo các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chính phủ quy định các biện pháp để xác định chủ sở hữu hưởng lợi.” 

Hiện tại, Tổ chức tài chính chỉ có thể dựa trên thông tin cung cấp bởi Khách hàng, không 

có nguồn để xác minh thông tin Khách hàng cung cấp về chủ sở hữu hưởng lợi đã đầy đủ 

chưa. Các cơ quan cấp giấy phép thành lập cho các doanh nghiêp̣ /tổ chức sẽ là nơi có các 

thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bao gồm cả thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Vì vậy, đề 

nghị các đối tươṇg báo cáo cần đươc̣ phép truy câp̣ dữ liêụ này để phuc̣ vu ̣muc̣ đích xác 

điṇh Chủ sở hữu hưởng lơị. 

 Vấn đề tiếp cận, chia sẻ thông tin, kết nối dữ 

liệu số của cá nhân, cơ quan nhà nước đã được 

quy định tại Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 

tháng 4 năm 2016, Nghị định số 47/2020/NĐ-

CP ngày 09/4/2020. Do vậy, việc bổ sung 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có liên quan về việc kết nối và chia sẻ 

thông tin với đối tượng báo cáo là không phù 

hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

Điểm c khoản 1 Điều 10 quy định: “c) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc 

tịch: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, chức vụ; sổ thị thực; cơ quan cấp thị 

thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và ở Việt Nam” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bỏ yêu cầu thu thập địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở 

nước ngoài đối với người không có quốc tịch. Theo Công Ước Về Vị Thế Của Người 

Không Quốc Tịch, 1954: Vị thế cá nhân của một người không quốc tịch sẽ được điều 

chỉnh theo luật của nước người đó thường trú hoặc, nếu người đó không có nơi thường trú, 

thì theo luật của nước mà người đó đang sống. Theo đó, không phải trường hợp nào người 

không có quốc tịch cũng có địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài. 

c) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: Họ và tên; ngày, tháng, năm 

sinh; nghề nghiệp, chức vụ; sổ thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng 

ký cư trú ở nước ngoài ở taị Việt Nam và điạ chỉ thường trú ở nước ngoài (nếu có). 

Tiếp thu chỉnh sửa điểm đ khoản 2 điều 10 dự 

thảo như sau: “Đối với khách hàng cá nhân là 

người không quốc tịch: … địa chỉ nơi đăng ký 

cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ nơi đăng 

ký cư trú ở Việt Nam.” 

Điểm c khoản 1 Điều 10: Sổ thị thực là tài liệu, thông tin cần thu thập phải là số thị thực 

mới chính xác. 

Kiến nghị: Đề nghị sửa đổi thành: “số thị thực”. 

Tiếp thu, sửa lại điểm đ khoản 2 điều 10 thành 

“số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có).”. 

Điểm d khoản 1 Điều 10 quy định: Đối với khách hàng tổ chức: tên, giao dịch đầy đủ và 

viết tắt,..., số fax…, thông tin về người thành lập, người đại diện cho tổ chức bao gồm các 

thông tin như quy định tại điểm a khoản này”. 

Kiến nghị:  
-Số fax không còn được sử dụng nhiều trên thực tế, có cần thiết để thu thập thông tin số 

fax với khách hàng tổ chức nữa không? 

- Nên có hướng dẫn cụ thể cách xác định “Người thành lập”. 

Khái niệm này có được hiểu theo quy định “Người thành lập doanh nghiệp” của  Luật 

Doanh nghiệp hay không? (k25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020). Nếu có, người thành lập 

có thể là tổ chức. Như vậy, không phù hợp khi dẫn chiếu điểm a, khoản 1 Điều 10 (thu 

thập thông tin cá nhân). 

 

 

 

 

- Tiếp thu theo hướng bổ sung tại điểm e 

khoản 2 điều 10 thông tin số fax là thông tin 

thu thập nếu có. 

 

- Tiếp thu sửa  điểm e khoản 2 điều 10 dự thảo 

theo hướng: và các thông tin tại điểm này đối 

với trường hợp người thành lập là tổ chức. 
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Công ty cổ phần tài 

chính Điện lực 

(EVNFinance) 

Tại điểm d khoản 1 Điều 10 Dự thảo Luật quy định: Thông tin nhận dạng khách hàng 

là tổ chức bao gồm thông tin về người thành lập, người đại diện cho tổ chức bao gồm các 

thông tin như quy định tại điểm a khoản này. 

Kiến nghị: Nội dung quy định thông tin người thành lập là một trường thông tin được bổ 

sung đối với thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức. Tại nội dung này, EVNFinance đề 

nghị Ban soạn thảo làm rõ mục đích quy định về thông tin người thành lập được hiểu như 

thế nào. Do thực tế các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với khách hàng tổ chức, chỉ 

đánh giá thông tin doanh nghiệp hiện hữu tại thời điểm giao dịch như địa chỉ trụ sở, mã số 

doanh nghiệp, người đại diện. Một số trường hợp tại thời điểm xác lập giao dịch không 

còn đối tượng người thành lập ban đầu. Đồng thời, TCTD có thể gặp khó khăn việc thu 

thập, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đối với tổ chức do yêu cầu thông tin người 

thành lập phải đảm bảo nội dung đầy đủ tương tự khách hàng cá nhân, theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 10 Dự thảo Luật này. Do đó, EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo làm 

rõ cũng như xem xét về thông tin người thành lập có cần thiết là thông tin bắt buộc khi 

nhận biết khách hàng là tổ chức. 

Việc thu thập thông tin về người thành lập 

doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu tại tiêu 

chí 10.10 của khuyến nghị 10.  

Theo đó, việc thu thập thông tin về người 

thành lập pháp nhân là một trong các cơ sở để 

đối tượng báo cáo xác định được cá nhân 

hưởng lợi cuối cùng của pháp nhân. 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Hiệp hội ngân hàng 

Khoản 3 Điều 10 quy định: “3. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của 

khách hàng khi thiết lập với đối tượng báo cáo;” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN làm rõ thông tin về bản chất mối quan hệ là những thông 

tin gì. 

Việc bổ sung nội dung bản chất mối quan hệ 

kinh doanh tại khoản 4 điều 10 được thực hiện 

theo khuyến nghị của FATF và đánh giá của 

APG. Nội dung này tại dự thảo giao cho 

Chính phủ hướng dẫn.  

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 3 Điều 10 Dự thảo quy định: “3. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh 

của khách hàng khi thiết lập với đối tượng báo cáo;” 

Kiến nghị: Đề nghi ̣ Ban soạn thảo làm rõ:  

a) Điṇh nghiã mối quan hê ̣kinh doanh của khách hàng với đối tươṇg báo cáo là gì , xác 

điṇh như thế nào nếu khách hàng chỉ sử duṇg dic̣h vu ̣của đối tươṇg báo cáo mà đối tươṇg 

báo cáo không phát sinh quan hệ kinh doanh khác với khách hàng? 

 

 

 

KH sử dụng dịch vụ là đã thiết lập mối quan 

hệ kinh doanh. 

 b) Cụm từ “khi thiết lập”, thiết lâp̣ ở đây là thiết lâp̣ gi?̀  Tiếp thu. Bỏ cụm từ “thiết lập” tại khoản 4 

điều 10 

c) Cần xác định nội dung này ngay khi khách hàng lần đầu thiết lập quan hệ với đối tượng 

báo cáo hay trong quá trình khách hàng giao dịch vì việc xác định “bản chất mối quan hệ 

kinh doanh của khách hàng” rất khó và không đảm bảo có đầy đủ thông tin, dữ liệu ở ngay 

giai đoạn thiết lập quan hệ. 

Điểm a Khoản 2 Điều 9 đã quy định tổ chức 

tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết 

khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài 

khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài 

chính. 
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8 
Điều 

11 

Công ty Tài chính 

Cổ phần Điện lực 

(EVNFinance) 

 

Điều 11 Dự thảo Luật quy định ngoài cập nhật, quy định bổ sung thêm xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 11 Dự thảo Luật quy định: Tài liệu, dữ liệu 

hoặc thông tin thu thập được chính xác với các hồ sơ hiện có, đặc biệt đối với khách hàng 

có mức độ rủi ro cao. 

Kiến nghị: Tại nội dung này, EVNFinance đánh giá rằng TCTD chỉ đảm bảo được tài liệu 

dữ liệu thông tin thu thập đầy đủ với các hồ sơ hiện có còn về việc xác minh tính chính xác 

sẽ phụ thuộc vào nguồn cung cấp dữ liệu. Ngoài ra, tại khoản 2 cũng quy định các tài liệu, 

dữ liệu hoặc thông tin thu thập “đặc biệt với khách hàng có mức độ rủi ro cao”. Do vậy, 

EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo làm rõ nội dung nêu trên, đồng thời xem xét điều 

chỉnh về Điều này phù hợp với thực tế áp dụng.   

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa Điều 11 dự thảo như 

sau: “Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông 

tin nhận biết khách hàng trong thời gian thiết 

lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo 

các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành 

phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết 

về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ 

rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của 

khách hàng”. 

Việc đối tượng báo cáo phải thực hiện xác 

minh thông tin khách hàng là thực hiện theo 

KN và đánh giá của APG tại MER. 

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn- Hà Nội 

(SHB) 

Điều 11 về Cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tại Dự thảo 

- So với nội dung Điều 10 tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, nội dung Điều 11 tại 

Dự thảo quy định thêm nghĩa vụ xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian 

thiết lập quan hệ với khách hàng.; quy định thêm về yêu cầu đối tượng báo cáo cập nhật 

xác minh “tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin thu thập được chính xác với các hồ sơ hiện có, 

đặc biệt đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao”. Theo quan điểm của chúng tôi, việc bổ 

sung này là hợp lý 

- Cần có giới hạn cho nghĩa vụ “xác minh” thông tin, bởi với đối tượng báo cáo, với tư 

cách là một tổ chức dân sự - không phải cơ quan nhà nước hay cơ quan có thẩm quyền sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng, đặc biệt với 

đối tượng người nước ngoài, người có hai quốc tịch trở lên, người không có quốc tịch .. 

như một ví dụ đã nêu tại mục 3. 

Điều 12 đã quy định về biện pháp xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng, đối tượng báo 

cáo có thể linh hoạt trong việc lựa chọn các 

cách thức để xác minh thông tin để đạt được 

mục tiêu đề ra. Việc xác minh thông tin nhằm 

mục đích để đối tượng báo cáo chắc chắn rằng 

thông tin nhận biết về khách hàng là phù hợp 

và chính xác. Trường hợp đối tượng báo cáo 

không thể xác minh thông tin khách hàng có 

thể xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc 

từ chối quan hệ với khách hàng. 

Nên có hướng dẫn cụ thể hơn cho việc xác minh là xác minh dựa trên dữ liệu của cơ quan 

nhà nước hay phải gặp trực tiếp khách hàng; Với những giao dịch qua mạng thì sẽ xác 

minh như thế nào. Ngoài ra, nếu đối tác của công ty đã xác minh thông tin hoặc công ty 

thuê dịch vụ KYC của bên thứ 3 thì có cần phải xác minh lại lần nữa hay không? 

Các biện pháp xác minh thông tin khách hàng 

đã được quy định rõ tại Điều 12 dự thảo Luật. 

 

Hiệp hội ngân hàng  

 

Điều 11 Dự thảo quy định: “Đối tượng báo cáo phải cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo. 

1.  Các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo phù hợp với 

những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn 

gốc tài sản của khách hàng;  

2. Tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin thu thập được chính xác với các hồ sơ hiện có, đặc biệt 

đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao.” 
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Kiến nghị: - Đề nghi ̣ làm rõ trường hợp khách hàng thay đổi thông tin thì cơ chế nào đảm 

bảo là chính xác với các "hồ sơ hiêṇ có" tại ngân hàng?  

- Đề nghị diễn đạt lại Khoản 2 Điều 11 như sau: “Thông tin nhận biết Khách hàng được 

thu thập, cập nhật chính xác, đầy đủ và phù hợp” vì các lý do sau: 

(i) về bản chất, thông tin nhận biết khách hàng mới là nội dung chính cần quan tâm, tài 

liệu, dữ liệu... thu thập chỉ để kiểm chứng tính chính xác của thông tin;  

(ii) cụm từ "chính xác với các hồ sơ hiện có" không mang nghĩa rõ ràng, dễ gây hiểu lầm, 

và khi thông tin Khách hàng được cập nhật thì tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin chắc chắn sẽ 

không chính xác so với "hồ sơ hiện có", (iii) nếu "hồ sơ hiện có" là hồ sơ giao dịch... thì nó 

đã đươc bao gồm trong khoản 1 hiện tại, (iv) cụm "đặc biệt đối với khách hàng có rủi ro 

cao" mang tính chất khuyến nghị nhiều hơn là yêu cầu của Luật; và  đồng thời đẩy khoản 

này lên thành khoản 1 và khoản 1 hiện tại thành Khoản 2.  

- Đối với quy định “mức độ rủi ro cao” ở khoản này có được hiểu là trùng với quy định 

“mức độ rủi ro về rửa tiền cao” tại điểm c Khoản 1 Điều 14 hay không, đề nghị Ban soạn 

thảo làm rõ và thống nhất từ ngữ tại Dự thảo. 

- Tại nội dung này, một số TCTD cho rằng chỉ đảm bảo được tài liệu dữ liệu thông tin thu 

thập đầy đủ với các hồ sơ hiện có còn về việc xác minh tính chính xác sẽ phụ thuộc vào 

nguồn cung cấp dữ liệu. 

 

 

 

 

Tiếp thu theo hướng chỉnh sửa điều 11, trong 

đó thay cụm từ “chính xác” bằng “phù hợp”. 

 

 

 

 

 

 

- Dự thảo Luật đã bỏ từ “cao”.  

 

 

- Tiếp thu theo hướng thay cụm từ “chính 

xác” bằng “phù hợp”. 

Điều 11 Dự thảo quy định: “Đối tượng báo cáo phải cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo...” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét giới hạn cho nghĩa vụ “xác minh” thông tin, 

bởi với đối tượng báo cáo, với tư cách là một tổ chức dân sự - không phải cơ quan nhà 

nước hay cơ quan có thẩm quyền sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng, đặc biệt với đối tượng người nước ngoài, người có hai quốc tịch trở 

lên, người không có quốc tịch ... 

Đây là một nội dung quan trọng trong khuyến 

nghị của FATF. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định biện 

pháp xác minh thông tin khách hàng thông 

qua giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp (Điều 12). 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

- Chuyển thành Điều 12, nội dung xác minh thông tin nhận biết khách hàng trình bày sau 

nội dung “thông tin nhận biết khách hàng” (Điều 10) và “tài liệu thu thập thông tin nhận 

biết khách hàng” (Điều 11 – xem thêm góp ý Điều 12) 

- Như góp ý trên Điều 10, Điều này chỉ giới hạn nội dung về xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng (verification) 

- Cẩn bổ sung quy định về xác minh thông tin nhận biết khách hàng ngay khi thu thập 

thông tin (onboarding), chứ không chỉ “trong thời gian thiết lập” (on-going) 

- Kết cấu các điều khoản đã phù hợp 

- Quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật về 

nhận biết khách hàng đã bao hàm cả việc thu 

thập, cập nhật và xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng.  

 

9 
Điều 

12 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điều 12: Cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

Kiến nghị: - Chuyển khoản 1 thành Điều 11 để đảm bảo logic Thông tin nhận biết khách 

hàng (Điều 10) – Tài liệu cần thu thập (Điều 11) – Xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng (Điều 12) 

 

- Kết cấu các điều khoản đã phù hợp  
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- Theo đó, đổi tên Điều thành “Tài liệu thu thập thông tin nhận biết khách hàng” (đây 

chính là KYC documentation/ documents) 

- Khoản 2 & 3 chuyển thành các khoản trong Điều 12 mới (Điều 11 hiện tại) – Xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng 

VCCI Điều 12 dự thảo quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp phải sử dụng các tài liệu, dữ 

liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp 

mới chỉ được kết nối vào một số cơ sở dữ liệu này một cách thủ công, mà chưa được kết 

nối vào hệ thống này để tiến hành khai thác và đối chiếu thông tin tự đông bằng công 

nghệ. Việc này làm phát sinh thêm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến 

việc tự động hóa và ứng dụng công nghệ vào quy trình xác minh của doanh nghiệp.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước có thâm quyền trong việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu có thể được chia sẻ do đơn vị 

mình quản lý với hệ thống của các đói tượng báo cáo nhằm phục vụ mục đích xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng 

- Hiện nay, việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư đang được Bộ Công an triển khai và 

dự kiến sẽ cho phép các tổ chức, cá nhân khai 

thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia để 

thực hiện việc xác minh thông tin khách hàng 

của đối tượng báo cáo. 

- Về việc kết nối cơ sở dữ liệu Bộ ngành: Hiện 

nay, một số thông tin của bộ ngành đã được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu của bộ ngành, 

các đối tượng báo cáo được truy cập để khai 

thác, xác minh thông tin. Đối với các thông tin 

khác ảnh hưởng đến hoạt động của khách 

hàng, quy định về bảo mật thông tin, do đó, 

cần có cơ chế kiểm soát thông qua việc đề 

nghị cung cấp thông tin có cấp phí (hệ thống 

thông tin về giao dịch bảo đảm, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về doanh nghiệp….). Các nội dung 

chia sẻ thông tin giữa bộ ngành và đối tượng 

báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngành 

sẽ thực hiện theo các văn bản chuyên ngành, 

không quy định tại dự thảo Luật này 

Hiệp hội ngân hàng  Điểm a Khoản 1 Điều 12 Dự thảo quy định: 

“1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu, để xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng bao gồm 

a) Đối với khách hàng là cá nhân: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu 

còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;” 

Kiến nghị: 

1. Đề nghị bổ sung thêm loại thông tin nhận biết khách hàng bao gồm Giấy khai sinh hoặc 

mã số định danh để phù hợp với đối tượng khách hàng dưới 14 tuổi (chưa có chứng minh 

thư/căn cước công dân/hộ chiếu).  

 

Tiếp thu, bổ sung “số định danh cá nhân” tại 

điểm a khoản 2 Điều 10. 
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2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 về thông tin nhận biết khách hàng, đối với khách 

hàng cá nhân người Việt Nam phải có thông tin về nơi ở hiện tại cũng như cá nhân người 

nước ngoài phải có thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt 

Nam. Tuy nhiên, dựa theo các tài liệu, dữ liệu này (CMND/CCCD/Passport) lại không thể 

hiện cho việc xác minh các địa chỉ nêu trên. Như vậy, có buộc phải có tài liệu, dữ liệu xác 

minh đối với các thông tin này hay không? Có thể hiểu rằng các giấy tờ khác do cơ quan 

có thẩm quyền cấp để xác minh các thông tin này đúng hay không? 

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 ngoài các giấy tờ 

được liệt kê cụ thể còn bao gồm “các giấy tờ 

khác do cơ quan có thẩm quyền cấp”. Do đó, 

đối tượng báo cáo có thể yêu cầu cung cấp các 

giấy tờ có liên quan khác để xác minh các 

thông tin do khách hàng cung cấp. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank 

Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 quy định: “Điều 12. Biện pháp xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu, để xác minh thông 

tin nhận biết khách hàng bao gồm:a) Đối với khách hàng là cá nhân: Chứng minh nhân 

dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên 

gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; điều lệ của tổ chức; 

quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng.” 

Kiến nghị: Đối với khách hàng cá nhân: theo yêu cầu tại Khoản 1 Điều 10 về thông tin 

nhận biết khách hàng, đối với khách hàng cá nhân người Việt Nam phải có thông tin về 

nơi ở hiện tại cũng như cá nhân người nước ngoài phải có thông tin địa chỉ cư trú ở nước 

ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam. 

Tuy nhiên dựa theo các tài liệu, dữ liệu này (CMND/CCCD/Passport) lại không thể hiện 

cho việc xác minh các địa chỉ nêu trên. Như vậy, có buộc phải có tài liệu, dữ liệu xác minh 

đối với các thông tin này hay không? Có thể hiểu rằng các giấy tờ khác do cơ quan có 

thẩm quyền cấp để xác minh các thông tin này đúng hay không? 

Đối với khách hàng tổ chức: điều lệ của tổ chức có cần thiết phải thu thập để xác minh hay 

không nếu các tài liệu, dữ liệu khác đã đầy đủ thông tin có cơ sở định danh tổ chức rồi? 

CMND/ CCCD/hộ chiếu là những giấy tờ cơ 

bản để ĐTBC sử dụng để xác minh thông tin 

tại Điều 10 ngoài ra điểm a Khoản 1 Điều 12 

cũng đã quy định đối tượng báo cáo có thể sử 

dụng các “giấy tờ khác do cơ quan có thẩm 

quyền cấp” để thực hiện xác minh thông tin 

khách hàng. 

Về điều lệ dự thảo kế thừa Luật PCRT năm 

2012, bổ sung quy định về điều lệ của tổ chức. 

Các giấy tờ này là tài liệu để đối chiếu với 

thông tin khách hàng đã cung cấp cho đối 

tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ.  

Do vậy, việc quy định các loại giấy tờ cụ thể 

như dự thảo là phù hợp.  

 

Ngoài ra, đối với chức danh Kế toán trưởng, trường hợp doanh nghiệp chỉ có Người phụ 

trách kế toán (Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP) thì có thể thay thế bằng tài liệu dữ 

liệu nào? 

Tiếp thu ý kiến về chức danh kế toán trưởng, 

sửa điểm b khoản 1 Điều 12 dự thảo theo 

hướng “kế toán trưởng hoặc người phụ trách 

kế toán tương đương”. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Ngân hàng TMCP 

Điểm b khoản 1 Điều 12 quy định: Trong quy định về biện pháp xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng tổ chức có bao gồm điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp 

đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng. 

Kiến nghị: 

Về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng quy định tại điều 12, khoản 1, điểm 

b), trong yêu cầu về tài liệu để xác minh khách hàng là tổ chức có đề cập điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán 

 

Dự thảo kế thừa Luật PCRT năm 2012, bổ 

sung quy định về điều lệ của tổ chức. Các giấy 

tờ này là tài liệu để đối chiếu với thông tin 

khách hàng đã cung cấp cho đối tượng báo 

cáo khi thiết lập quan hệ.  

Do vậy, việc quy định các loại giấy tờ cụ thể 
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Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV); 

 

 

 

 

 

 

trưởng, ngân hàng kính đề nghị NHNN xem xét xóa bỏ yêu cầu này hoặc không bắt buộc 

phải thu thập quyết định bổ nhiệm KTT, hợp đồng thuê TGĐ và điều lệ vì các giấy tờ này 

mang tính chất thủ tục nội bộ do khách hàng soạn thảo nên vẫn có rủi ro làm giả - gian lận, 

và không thực sự hỗ trợ cho việc phát hiện nguy cơ rủi ro phòng chống rửa tiền nhằm đơn 

giản hóa thủ tục tài liệu trong việc xác minh khách hàng. 

Kính đề nghị NHNN xem xét chỉnh sửa như sau:  

“Điều 12. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng  

1. Đối tượng báo cáo sử dụng một hoặc nhiều tài liệu trong các tài liệu, dữ liệu, để xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm: ….” 

như dự thảo là phù hợp.  

  

Hiệp Hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

Điểm b khoản 1 Điều 12 quy định: “Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm:…. 

b) Đối với khách hàng là tổ chức; giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên 

gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; điều lệ của tổ chức; 

quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (giám đốc), Kế toán trưởng.  

Kiến nghị: Các thông tin cần để nhận biết khách hàng có thể được kiểm tra ở các tài liệu 

như giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, về đầu tư…Do đó, việc kiểm tra thêm điều lệ của tổ 

chức là không cần thiết, đồng thời tạo ra thêm chi phí lưu  trữ hồ sơ của tổ chức.   

Do đó, đề xuất việc kiểm tra điều lệ không phải là quy định bắt buộc mà do tổ chức lựa 

chọn áp dụng trong trường hợp cần xác định chủ sở hữu hưởng lợi nhóm khách hàng có rủi 

ro cao. Đề nghị sửa đổi: “giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên gọi, chia 

tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ của tổ chức; quyết định 

bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê  Tổng giám đốc (giám đốc), Kế toán trưởng.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu. Vì điều lệ cũng là một trong 

những tài liệu quan trọng, cần thiết để thu thập 

thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của khách 

hàng.  

Công ty Tài chính 

TNHH (FE Credit) 

Khoản 2 Điều 12: Hiện nay ngân hàng chưa được phép truy cập hệ thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư xác minh thông tin nhận biết khách hàng. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung trách nhiệm của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có liên quan về việc kết nối và chia sẻ thông tin với đối tượng báo cáo nhằm 

mục đích thu thập thông tin và đối chiều thông tin khách hàng cung cấp. 

Vấn đề tiếp cận, chia sẻ thông tin, kết nối dữ 

liệu số của cá nhân, cơ quan nhà nước đã được 

quy định tại Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 

tháng 4 năm 2016, Nghị định số 47/2020/NĐ-

CP ngày 09/4/2020. 

- Hiện nay, việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư đang được Bộ Công an triển khai và 

dự kiến sẽ cho phép các tổ chức, cá nhân khai 

thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia để 

thực hiện việc xác minh thông tin khách hàng 

của đối tượng báo cáo. 

- Về việc kết nối cơ sở dữ liệu Bộ ngành: Hiện 

nay, một số thông tin của bộ ngành đã được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu của bộ ngành, 
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các đối tượng báo cáo được truy cập để khai 

thác, xác minh thông tin. Đối với các thông tin 

khác ảnh hưởng đến hoạt động của khách 

hàng, quy định về bảo mật thông tin, do đó, 

cần có cơ chế kiểm soát thông qua việc đề 

nghị cung cấp thông tin có cấp phí (hệ thống 

thông tin về giao dịch bảo đảm, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về doanh nghiệp….). Các nội dung 

chia sẻ thông tin giữa bộ ngành và đối tượng 

báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngành 

sẽ thực hiện theo các văn bản chuyên ngành, 

không quy định tại dự thảo Luật này . 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit);  

 

Khoản 3 Điều 12 quy định: “3. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác để xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng. Trường hợp này đối tượng báo cáo phải bảo đảm 

tổ chức được thuê thực hiện đúng các quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách 

hàng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật này và đối tượng báo cáo chịu trách nhiệm 

về kết quả nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng.” 

Kiến nghị: 

Tổ chức khác thực hiện công việc xác minh thông tin nhận biết có cần tuân thủ quy định 

tại điều 19 không. 

Kính đề nghị NHNN giải đáp thắc mắc này và cân nhắc sửa đổi như sau: “3. Đối tượng 

báo cáo có thể thuê các tổ chức khác hoặc căn cứ vào các trang thông tin từ nguồn 

thông tin độc lập, uy tín theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo để xác minh thông 

tin nhận biết khách hàng”. 

  

 

 

 

Điều 12 đã được chỉnh sửa để đảm bảo rõ 

ràng hơn. Cụ thể, khoản 2 Điều 12 quy định: 

“Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin  

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 

quy định pháp luật, qua cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và 

Điều 14 của Luật này để đối chiếu, xác minh 

thông tin do khách hàng cung cấp”. 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 3 Điều 12 Dự thảo quy định: “Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác  để 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Trường hợp này đối tượng báo cáo phải bảo 

đảm tổ chức được thuê thực hiện đúng các quy định về nhận biết và cập nhật thông tin 

khách hàng quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật này và đối tượng báo cáo chịu trách 

nhiệm về kết quả nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng.” 

Kiến nghị: Đề nghi ̣ Ban soạn thảo bổ sung quy định những tổ chức đươc̣ thuê là đối tượng 

chịu sự điều chỉnh của Luật này, do đó, những tổ chức đó đương nhiên phải có trách nhiêṃ 

thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết của khách hàng; thay vì yêu cầu bên đi 

thuê phải đảm bảo bên thuê tuân thủ theo quy định về nhận biết và xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng. 

 

 

 

 

Không tiếp thu, đối tượng báo cáo phải chịu 

trách nhiệm về kết quả xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng của tổ chức được 

thuê.chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết và 

cập nhật thông tin khách hàng. 

10 
Điều 

13 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

Điều 13 quy định: “Căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của quốc gia, ngành và 

lĩnh vực hoạt động của mình, đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền 
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(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV);  

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit) 

để nhận diện và xác định các rủi ro về rửa tiền (đối với khách hàng, quốc gia hoặc khu 

vực địa lý, các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối) của đối tượng báo cáo. 

Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hàng năm.” 

Kiến nghị: 

Kính đề nghị NHNN xem xét thời hạn thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền đối tượng báo 

cáo thành 2 hoặc 3 năm/lần thay vì hàng năm do: 

- Số lượng thông tin cần thu thập, phân tích, đánh giá; 

- Trong thời gian 1 năm, có thể rủi ro, tiềm năng rủi ro chưa thể hiện để nhận diện và xác 

định, xu hướng sẽ lộ rõ hơn trong thời gian 2, 3 năm. 

 

 

 

 

Không tiếp thu. Do kết quả đánh giá rủi ro về 

rửa tiền là một trong các căn cứ để phân loại 

khách hàng trên cơ sở cơ rủi ro về rửa tiền, vì 

vậy, kết quả đánh giá rủi ro cần phải được cập 

nhật hàng năm. 

Khoản 1 Điều 15 dự thảo Luật đã quy định: 

“Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá 

rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về 

rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập 

nhật hằng năm. Trường hợp đối tượng báo 

cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật rủi 

ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy 

định nội bộ của đối tượng báo cáo” 

Hiệp hội Ngân hàng Khoản 1 Điều 13 Dự thảo quy định: “1. Căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền 

của quốc gia, ngành và lĩnh vực hoạt động của mình, đối tượng báo cáo phải thực hiện 

đánh giá rủi ro về rửa tiền để nhận diện và xác định các rủi ro về rửa tiền (đối với khách 

hàng, quốc gia hoặc khu vực địa lý, các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân 

phối) của đối tượng báo cáo. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 

phải được cập nhật hàng năm và phải được cấp có thẩm quyền của đối tượng báo cáo phê 

duyệt, ban hành.” 

Kiến nghị: 

- Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền có thời hạn cố định cập 

nhật hàng năm hay không vì nếu căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của quốc gia, 

ngành và lĩnh vực hoạt động của mình thì theo nội dung tại Điều 7: Định kỳ 05 (năm) năm, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt 

kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá.  

Trường hợp cập nhật hàng năm nhưng Đơn vị hoàn toàn không có sự thay đổi rủi ro về rửa 

tiền thì báo cáo có bắt buộc dựa trên nội dung theo biểu mẫu hoặc có hướng dẫn gì không?  

Việc đánh giá này dựa vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro ngành theo chu kỳ 5 

năm (Điều 7 Dự thảo). Do đó, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh thời hạn đánh giá rủi ro 

tại các đối tượng báo cáo phù hợp hơn thay vì đánh giá hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định tại dự thảo, kết quả đánh giá 

rủi ro về rửa tiền có thời hạn cố định cập nhật 

hàng năm. Trường hợp cập nhật hàng năm 

nhưng Đơn vị hoàn toàn không có sự thay đổi 

rủi ro về rửa tiền thì vẫn phải báo cáo cho 

NHNN.  



34 

- Đề nghị loại bỏ nội dung “(đối với khách hàng, quốc gia hoặc khu vực địa lý, các sản 

phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối)” trong luật do tính chi tiết của nó, ngoài ra, 

đề nghị xem xét kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật dấu () có nên được sử dụng trong 

trường hợp này hay không. 

Tiếp thu. Dự thảo đã bỏ nội dung này tại Điều 

15. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit); 

Khoản 2 Điều 13 quy định: Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro 

nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận diện và xác định tại tổ chức mình. 

Quy trình quản lý rủi ro phải bao gồm cả các biện pháp kiểm soát tăng cường đối với các 

lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền và các biện pháp kiểm soát giảm nhẹ đối với 

các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền.  

Kiến nghị: Chúng tôi hiểu rằng “quy trình quản lý rủi ro” là tổng hợp các chính sách, quy 

định nội bộ về quản lý rủi ro rửa tiền tại ngân hàng tùy thuôc̣ vào khẩu vi ̣ rủi ro v à kết quả 

đánh giá rủi ro. Kính đề nghị NHNN xác nhận cách hiểu. 

Kính đề NHNN xem xét sửa đổi Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro 

hoăc̣ kế hoac̣h khắc phuc̣ nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận diện và xác 

định tại tổ chức mình. Quy trình quản lý rủi ro phải bao gồm cả các biện pháp kiểm soát 

tăng cường đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền hoăc̣ các biện pháp 

kiểm soát giảm nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền và các biện 

pháp kiểm soát giảm nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền”   

 

 

 

 

 

 

Xác định cách hiểu của BWG là đúng. 

 

Tiếp thu và sửa lại nội dung tại khoản 1 Điều 

16 dự thảo mới như sau: 

“Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quy định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng 

báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi 

ro về rửa tiền tại tổ chức mình. Quy trình 

quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả 

việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro 

thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp 

dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa 

tiền của khách hàng” 

 

Khoản 2 Điều 13 Dự thảo quy định: “2. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình 

quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận diện và xác định tại tổ 

chức mình. Quy trình quản lý rủi ro phải bao gồm cả các biện pháp kiểm soát tăng cường 

đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền và các biện pháp kiểm soát giảm 

nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại nội dung này. Theo quy định hiện nay tại 

Thông tư 13, việc quản lý các loại rủi ro tại NHTM luôn có quy trình quản lý rủi ro được 

xây dựng theo căn cứ chuẩn mực quốc tế. Trong đó rủi ro rửa tiền là 1 loại rủi ro hoạt động 

phát sinh. Vì vậy, việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro riêng đối với việc giảm thiểu rủi 

ro rửa tiền là không cần thiết. Bên cạnh đó, việc đánh giá rủi ro rửa tiền đã thực hiện hàng 

năm, trên cơ sở đó sẽ nhận diện các lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền và các 

biện pháp kiểm soát đối với các lĩnh vực rủi ro. Nội dung này có thể đưa thành yêu cầu 

quy định trong việc đánh giá rủi ro hàng năm, thay vì quy định thành quy trình quản lý rủi 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định này không thể hiện yêu cầu đối 

tượng báo cáo phải có quy trình quản lý rủi ro 

riêng. Quy trình này có thể nằm trong quy 

trình chung về quản lý rủi ro của đối tượng 

báo cáo nhưng phải đề cập đến và có các biện 

pháp để giảm thiểu rủi ro rửa tiền. 
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ro.  

Khoản 2 - Điều 13: Đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo 

Kiến nghị:  

Bỏ khoản 2 (vì Điều 23 quy định chung về nghĩa vụ ban hành chính sách PCRT) hoặc sửa 

đổi thành nghĩa vụ cập nhật đánh giá rủi ro khách hàng khi có thay đổi quan trọng về sản 

phẩm/ địa bàn, lãnh thổ phân phối sản phẩm. 

Tiếp thu và đã sửa nội dung khoản 2 Điều 15 

như sau: 

“2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả 

đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh 

giá rủi ro về rửa tiền cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và Bộ, ngành quản lý nhà 

nước theo từng lĩnh vực của đối tượng báo 

cáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết quả 

đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh 

giá rủi ro được ban hành hoặc phê duyệt. Đối 

tượng báo cáo là tổ chức  phải phổ biến kết 

quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 

trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo.” 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

 

Kiến nghị: Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông thường các tài liệu này cần 

được dịch sang tiếng Việt, trước khi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước và gửi cho cơ quan 

có thẩm quyền quản lý trực tiếp, do đó có thể sẽ vượt quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

được ký, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Kính đề nghị NHNN gia hạn thêm thời hạn báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật 

kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền và các chính sách, quy trình quản lý rủi ro cho Ngân 

hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp hoăc̣ xem xét sửa thời hạn tính 

theo ngày làm việc, tránh trường hợp ngày nghỉ lễ dài dẫn đến không đủ thời gian thực 

hiện báo cáo:  

“3. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh 

giá rủi ro về rửa tiền và các chính sách, quy trình quản lý rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước 

và cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối tượng báo cáo trong thời hạn 30 ngày làm 

việc kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro, chính sách 

và quy trình quản lý rủi ro được ban hành”. 

- Kính đề nghị NHNN xem xét sửa thời hạn tính theo ngày làm việc, tránh trường hợp 

ngày nghỉ lễ dài dẫn đến không đủ thời gian thực hiện báo cáo. 

3. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá 

rủi ro về rửa tiền và các chính sách, quy trình quản lý rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước và 

cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối tượng báo cáo trong thời hạn 30 ngày làm 

việc kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro, chính sách 

và quy trình quản lý rủi ro được ban hành. 

Tiếp thu, chỉnh sửa vào Khoản 2 Điều 15 dự 

thảo như sau:“2. Đối tượng báo cáo phải báo 

cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết 

quả đánh giá rủi ro về rửa tiền cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ, ngành quản 

lý nhà nước theo từng lĩnh vực của đối tượng 

báo cáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết 

quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả 

đánh giá rủi ro được ban hành hoặc phê 

duyệt. Đối tượng báo cáo là tổ chức  phải phổ 

biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền trong toàn hệ thống của đối tượng báo 

cáo ” 

Khoản 3 - Điều 13: Đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo  
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Kiến nghị:  

Bỏ các quy định về nghĩa vụ báo cáo “các chính sách, quy trình quản lý rủi ro” vì các nội 

dung này nên đưa vào 1 Điều 23. 

Tiếp thu, đã bỏ quy định trách nhiệm báo cáo 

quy trình quản lý rủi ro tại khoản 2 Điều 15 

dự thảo Luật. 

Bỏ quy định “đồng thời phải phổ biến trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo các kết 

quả và chính sách, quy trình này” vì điều này chỉ phù hợp với Chính sách, quy trình… 

việc phải phổ biến “kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền” của toàn Công ty/ đối tượng báo 

cáo là không cần thiết (chỉ cần cung cấp cho nhân viên khi có yêu cầu). Trên thực tế, điều 

này thậm chí gây phản ứng phản cảm cho nhân viên (đặc biệt các công ty lớn hàng nghìn 

nhân viên) khi nhận được những thông tin chuyên sâu, tế nhị về PCRT mà không biết để 

làm gì/ phải làm gì.   

Đối tượng báo cáo phải phổ biến trong toàn hệ 

thống của đối tượng báo cáo các kết quả và 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để đảm 

bảo các cán bộ, nhân viên tiếp cận thông tin 

và nhận thức được rủi ro RT tại tổ chức, đối 

với từng sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, đảm 

bảo công tác PCRT được thực hiện hiệu quả 

trong toàn hệ thống. 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 3 Điều 13 Dự thảo quy định: “3. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá 

rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền và các chính sách, quy trình quản 

lý rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối tượng 

báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả 

đánh giá rủi ro, chính sách và quy trình quản lý rủi ro được ban hành; đồng thời phải phổ 

biến trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo các kết quả và chính sách, quy trình này.” 

Kiến nghị: Do đây là nội dung mới của dự thảo Luật sửa đổi và chưa được quy định tại 

bất kỳ Luật nào khác nên sẽ khó cho đối tượng báo cáo xác định cấp nào có thẩm quyền 

phê duyệt báo cáo này (trong Luật Doanh nghiệp , Luật Chứng khoán , Luật các TCTD 

không quy định về loại báo cáo này thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp nào là ĐHĐCĐ , 

HĐQT, TGĐ hay chỉ cần người được ủy quyền của các cấp này cũng phê duyệt được?). 

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ việc quy định như dự thảo có thể hiểu rằng việc cấp 

nào có thẩm quyền phê duyệt báo cáo này sẽ do chính đối tượng báo cáo quyết định?  

- Để đảm bảo sự thống nhất giữa các ngân hàng trong việc thực hiện đánh giá rủi ro về rửa 

tiền và báo cáo kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền, đề nghị quy định và hướng chi tiết các 

nội dung: 

+ Thời điểm lấy dữ liệu thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. 

+ Thời điểm các TCTD thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. 

+ Thời điểm các TCTD báo cáo NHNN kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền. 

+ Quy trình quản lý rủi ro.  

Khoản 1 Điều 15 của dự thảo quy định: “Đối 

tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro 

về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa 

tiền của đối tượng báo cáo phải được cập 

nhật hằng năm. Trường hợp đối tượng báo 

cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật rủi 

ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy 

định nội bộ của đối tượng báo cáo”  

Do đó, thẩm quyền phê duyệt báo cáo sẽ do 

đối tượng báo cáo quy định tại quy định nội 

bộ của đối tượng báo cáo.  

Đối với đề nghị của Hiệp hội ngân hàng về 

việc quy định và hướng các nội dung đánh giá 

để đảm bảo sự thống nhất giữa các ngân hàng 

trong việc thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền 

và báo cáo kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền, 

nội dung này sẽ được Thống đốc NHNN 

hướng dẫn theo quy định tại khoản 3 Điều 15. 
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 1.Về đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tƣợng báo cáo (Điều 13)  

a) Hiện tại, chưa có hướng dẫn về cách thức cũng như các tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền 

dẫn đến tình trạng kết quả đánh giá của các đối tượng báo cáo không có sự đồng nhất, việc 

đánh giá không toàn diện, chính xác. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về 

việc giao NHNN có văn bản hướng dẫn chi tiết về tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ 

khủng bố để đối tượng báo cáo thực hiện. 

Tiếp thu và bổ sung quy định Thống đốc 

NHNN hướng dẫn chi tiết tại khoản 3 Điều 15 

b) Khoản 2 Điều 13 Dự thảo quy định: “2. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình 

quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận diện và xác định tại tổ 

chức mình. Quy trình quản lý rủi ro phải bao gồm cả các biện pháp kiểm soát tăng cường 

đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về rửa tiền và các biện pháp kiểm soát giảm 

nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét loại bỏ nội dung “và các biện pháp kiểm soát 

giảm nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền” do việc quy định các 

biện pháp giảm nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro thấp về rửa tiền nên được coi 

là quyền của đối tượng báo cáo, không nên được coi là nghĩa vụ của họ. Bên cạnh đó, để 

thuận tiện cho việc áp dụng trong thực tiễn, đề nghị quy định rõ “lĩnh vực hoạt động có rủi 

ro cao về rửa tiền” sẽ do các đối tượng báo cáo tự xác định hay do Ngân hàng Nhà nước 

quy định sau khi có báo cáo đánh giá rủi ro theo ngành.  

Việc quy định các biện pháp kiểm soát giảm 

nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro 

thấp về rửa tiền là quyền của ĐTBC. Tùy vào 

từng trường hợp tương ứng với mức độ rủi ro 

đã được xác định, ĐTBC có thể lựa chọn áp 

dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin thông thường hoặc ở mức độ 

giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với 

khách hàng Đây cũng là yêu cầu theo chuẩn 

mực quốc tế về PCRT. 

Dự thảo luật đã điều chỉnh, bổ sung quy định 

này tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16, trong đó 

quy định rõ: "Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro 

về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật này, 

đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình 

quản lý rủi ro về rửa tiền tại tổ chức mình. 

Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao 

gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức 

độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện 

pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng" và  "Đối tượng 

báo cáo phải thực hiện các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền 

của khách hàng". 
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11 
Điều 

14 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt 

Nam (BIDV) 

 

 

 

 

Khoản 1 Điều 14 quy định: 1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa 

tiền, đối tượng báo cáo phải thực hiện phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa 

tiền trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo và thông tin nhận 

biết, cập nhật thông tin khách hàng. 

Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia là yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá rủi ro rửa 

tiền của tổ chức báo cáo (EWR) tuy nhiên tiêu chí phân loại rủi ro ở cấp độ  khách hàng 

được quyết định theo quy định mô hình của từng ngân hàng. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN cân nhắc sửa đổi theo hướng cho phép các ngân hàng tự 

quyết định các tiêu chí/logic phân loại rủi ro khách hàng như sau: “Đối tượng báo cáo 

phải xây dựng quy định nội bộ về phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro rửa tiền. 

Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành, loại hình khách hàng, loại sản phẩm, dịch 

vụ khách hàng sử dụng, nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của khách hàng là các cơ sở 

để các tổ chức báo cáo cân nhắc thiết lập tiêu chí phân loại khách hàng phù hợp với  khẩu 

vị rủi ro và tính chất hoạt động của  đối tượng báo cáo”. 

Tiếp thu một phần và chỉnh sửa khoản 1 Điều 

16 theo hướng ĐTBC phải tự xây dựng quy 

trình quản lý rủi ro, bao gồm phân loại khách 

hàng theo mức độ rủi ro và các biện pháp áp 

dụng tương ứng đối với từng mức độ rủi ro 

của khách hàng. Kết quả đánh giá rủi ro quốc 

gia chỉ là căn cứ để đối tượng báo cáo tham 

khảo trong quá trình xây dựng quy trình quản 

lý rủi ro. 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

 

Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 quy định: Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách 

hàng theo quy định tại Điều 10, 11 Luật này. 

c. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao (không bao gồm các khách hàng, 

giao dịch đã được quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 của Luật này), đối tượng báo 

cáo phải thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 10, 

11 của Luật này và thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng tăng cường.  

Tại Điều 11 quy định về cập nhật và xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Tuy nhiên 

quy định tại Điều 14 chỉ dẫn chiếu đến hoạt động cập nhật mà không nhắc đến hoạt động 

xác minh thông tin.  

Kiến nghị: Đề nghị sửa đổi: “b… thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

khách hàng theo quy định tại Điều 10,11 của Luật này.  

c… phải thực hiện nhận biết và cập nhật, xác minh thông tin khách hàng theo quy định 

tại Điều 10,11…” 

Tiếp thu, rà soát chỉnh sửa tại Khoản 2 Điều 

16 dự thảo.  

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit); 

Khoản 2c Điều 14 quy định: “c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao 

(không bao gồm các khách hàng, giao dịch đã được quy định tại các điều 15, 16, 17, 18, 

19 của Luật này), đối tượng báo cáo phải thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách 

hàng theo quy định tại Điều 9, 10 của Luật này và thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin 

khách hàng tăng cường.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi thành: 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao (không bao gồm các khách hàng, 

giao dịch đã được quy định tại các điều 15, 16, 17, 18, 19 của Luật này), đối tượng báo 

Tiếp thu và chỉnh sửa: 

Điểm c khoản 2 Điều 16 tại dự thảo:  

“c. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về 

rửa tiền cao, ngoài các biện pháp như đã 

được quy định tại điểm b khoản này, đối 

tượng báo cáo phải thực hiện biện pháp tăng 

cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và 
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cáo phải thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 10, 

11 của Luật này và thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng tăng cường.. 

giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách 

hàng”. 

Hiệp hội ngân hàng  1. Quy định tại khoản 2 Điều 14 dự thảo cho phép Đối tượng báo cáo phải áp dụng các 

biện pháp tùy thuộc mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng ở mức thấp, trung bình, cao. 

Tuy nhiên, ngay khi mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch ngân hàng đã phải thực 

hiện nhận biết, xác minh thông tin khách hàng theo Điều 10, 11 nhưng theo dự thảo, với 

khách hàng rủi ro thấp, thực hiện nhận biết ở mức độ giảm nhẹ. Đối với khách hàng rủi ro 

trung bình thực hiện theo Điều 10, 11. Đối với khách hàng rủi ro cao thì chỉ lại nhận biết, 

xác minh theo Điều 9, 10. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo xem lại nội dung này? 

Đề nghị Ban soạn thảo xác định rõ hơn trách nhiệm nhận biết khách hàng, cập nhật thông 

tin của đối tượng báo cáo cụ thể theo hướng (i) hay (ii) như bên để quy định tương ứng. 

Đồng thời, đề nghị điều chỉnh lại điều khoản dẫn chiếu tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 

14 Dự thảo, cụ thể là cần dẫn chiếu đến Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Luật.   

 

 

 

 

Tiếp thu một phần, đã chỉnh sửa tại phần dẫn 

chiếu điểm b khoản 2 Điều 16 và nội dung chi 

tiết sẽ được quy định tại văn bản hướng dẫn 

của NHNN theo quy định tại khoản 3 Điều 16. 

2. Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 14 Dự thảo đang dẫn chiếu đến điều khoản quy định 

việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng chưa chính xác. 

Tiếp thu. Điều chỉnh lại dẫn chiếu tại điểm b, 

c khoản 2 Điều 16 như sau: 

“b. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về 

rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải 

nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng theo quy định tại Điều 9 của 

Luật này; 

c. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền cao, ngoài các biện pháp như đã được 

quy định tại điểm b khoản này, đối tượng báo 

cáo phải thực hiện biện pháp tăng cường bao 

gồm nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát 

chặt chẽ các giao dịch của khách hàng” 

3. Đề nghi ̣ Ban soạn thảo làm rõ có bắt bu ộc phải 03 mức rủi ro? Nếu chỉ phân loaị thành 

02 mức rủi ro có đươc̣ không? Nếu không, đề nghị quy định rõ về việc phải áp dụng cả 03 

mức rủi ro để phân loaị khách hàng. 

Với mức đô ̣giảm nhe ̣, tần suất, thông tin thu thập có thể không cần đầy đủ như Điều 10, 

11 Dư ̣thảo này?  

Đối với điểm b Khoản 2 Điều 14 Dự thảo. Đề nghi ̣ làm rõ lý do taị đây không quy điṇh 

tuân thủ cả Điều 9.  

Đối với điểm c Khoản 2 Điều 14: Đề nghi ̣ làm rõ lý do taị đây không quy điṇh tuân th ủ cả 

Điều 11. 

Việc phân loại khách hàng theo 3 mức độ là 

bắt buộc theo chuẩn mực của FATF.  

Dự thảo luật đã được điều chỉnh lại dẫn chiếu 

cho phù hợp. 
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4. Có thể xác định rằng các khách hàng và giao dịch đã được quy định tại các điều 15, 16, 

17, 18, 19 sẽ không phải thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng tăng cường 

theo Điều 3 Thông tư 35/2013/TT-NHNN mà chỉ cần tuân thủ đúng yêu cầu trong nội tại 

các điều 15, 16, 17, 18, 19 đúng hay không? 

 

Đối tượng báo cáo vẫn phải áp dụng đồng thời 

cả Điều 16 và các Điều 14, 17, 18, 19, 20. Để 

đảm bảo rõ ràng, điểm c Khoản 2 Điều 16 dự 

thảo đã bỏ đoạn: (không bao gồm khách hàng 

quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, 19). 

 Đề nghị Ban soạn thảo xem xét chuyển tất cả các nội dung “nhận biết và cập nhật thông 

tin Khách hàng" thành "Nhận biết, cập nhật và xác minh thông tin Khách hàng” cho phù 

hợp và thống nhất với tên Điều 11 đã được sửa đổi ở trên. 

Tiếp thu. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit); PG 

Bank. 

Khoản 2 Điều 14 Dự thảo: Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tùy thuộc vào 

mức độ rủi ro của khách hàng như sau: 

“a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thực 

hiện nhận biết và cập nhập thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ; 

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải 

thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 10, 11 của Luật 

này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao (không bao gồm các khách hàng, 

giao dịch đã được quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, 19 của Luật này), đối tượng báo cáo 

phải thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9, 10 

của Luật này và thực hiện nhân biết, cập nhật thông tin khách hàng tăng cường.” 

 

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 14 Dự thảo, đối tượng báo cáo có thể thực hiện nhận biết và 

cập nhật thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ. 

Tuy nhiên, từ “có thể” ở đây được hiểu là: 

(i) Đối tượng báo cáo không bắt buộc phải nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin theo 

Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quy định này mà được quyền thực hiện nhận biết, cập nhật 

thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ; hay 

(ii) Đối tượng báo cáo được quyền thực hiện hoặc không thực hiện việc nhận biết, cập nhật 

thông tin khách hàng đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp? 

-  Ngoài ra, việc nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin hiện được quy định tại Điều 9, 

Điều 10, Điều 11 Dự thảo. 

-> Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 10 Dự thảo đang dẫn chiếu đến điều khoản quy định 

việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng chưa chính xác. 

 

Kiến nghị:  Xác định rõ hơn trách nhiệm nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin của đối 

tượng báo cáo cụ thể theo hướng (i) hay (ii) như bên để quy định tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

Việc quy định các biện pháp kiểm soát giảm 

nhẹ đối với các lĩnh vực hoạt động có rủi ro 

thấp về rửa tiền là quyền của ĐTBC. Tùy vào 

từng trường hợp tương ứng với mức độ rủi ro 

đã được xác định, ĐTBC có thể lựa chọn áp 

dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin thông thường hoặc ở mức độ 

giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với 

khách hàng Đây cũng là yêu cầu theo chuẩn 

mực quốc tế về PCRT. 

 

Việc thực hiện nhận biết khách hàng được 

thực hiện theo quy định tại Điều 9 dự thảo 

Luật, theo đó được thực hiện trước khi đối 

tượng báo cáo phân loại khách hàng. 

Để đảm bảo rõ ràng, điểm a khoản 2 Điều 16 

dự thảo Luật quy định như sau: “Đối với 

khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, 

đối tượng báo cáo có thể thực hiện nhận biết, 

cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập 

quan hệ với khách hàng;”. Tiếp thu, chỉnh sửa 

tại dự thảo. 
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Điều chỉnh lại điều khoản dẫn chiếu tại Điểm b, Điểm c  Khoản 2 Điều 14 Dự thảo, cụ thể 

là cần dẫn chiếu đến Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Luật. 

Công ty Tài chính 

cổ phần Điện lực 

(EVNFC) 

Khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật quy định: Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp 

tùy thuộc mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thực 

hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ; 

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải 

thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 10, 11 của Luật 

này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao (không bao gồm các khách hàng, 

giao dịch đã được quy định tại các điều 15, 16, 17, 18, 19 của Luật này), đối tượng báo cáo 

phải thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 9, 10 của 

Luật này và thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng tăng cường. 

Tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định rõ việc phân loại đối tượng mức độ rủi ro 

về rửa tiền cao, thấp, trung bình nhưng hiện tại Dự thảo Luật sửa đổi đang không quy định 

cụ thể về phân loại đối tượng. EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo đưa ra 1 số tiêu chí 

chung xác định được để các TCTD hiểu và thực hiện một cách thống nhất trong toàn hệ 

thống TCTD. 

Tại điểm c nêu trên, khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao không bao gồm nhóm 

khách hàng, giao dịch được quy định tại Điều 18,19 của Dự thảo Luật này. Tuy nhiên, 

EVNFinance hiểu rằng tại Điều 18 quy định về giám sát đặc biệt một số giao dịch và Điều 

19 quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không phải là đối tượng khách 

hàng, giao dịch.  

Kiến nghị: Do đó, EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo làm rõ nội dung tại điểm c khoản 3 

Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật đã có quy 

định ĐTBC có trách nhiệm xây dựng quy 

trình quản lý rủi ro bao gồm việc phân loại 

khách hàng theo mức độ thấp, trung bình, cao 

và các biện pháp áp dụng tương ứng với các 

mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng. 

Tiếp thu, đã chỉnh sửa điểm c Khoản 2 Điều 

16 tại dự thảo theo hướng bỏ đoạn “(không 

bao gồm các khách hàng, giao dịch đã được 

quy định tại các điều 15, 16, 17, 18, 19 của 

Luật này)”.  

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit); PG 

Bank. 

Khoản 3 Điều 14 quy định: “Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền: 3. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc thực hiện nhận biết và cập nhật 

thông tin khách hàng ở mức độ tăng cường và giảm nhẹ.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN hướng dẫn thêm về việc thực hiện nhận biết thông tin 

khách hàng nếu có thay đổi về yêu cầu cho khách hàng ở mức độ tăng cường và giảm nhẹ.  

Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại khoản 3 Điều 16 

giao “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định chi tiết điểm a và điểm c khoản 

2 Điều này”. 

Hiệp hội ngân hàng  

 

Khoản 3 Điều 14: 

Kiến nghị: - Trong quy định tại Dự thảo này chưa có điều khoản yêu cầu nhận biết và cập 

Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại khoản 3 Điều 16  

giao NHNN hướng dẫn. 
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nhật thông tin đối với khách hàng ở mức độ tăng cường và giảm nhẹ. Các Nghị định và 

Thông tư liên quan đang còn hiệu lực chỉ quy định các yêu cầu nhận biết tăng cường với 

khách hàng rủi ro cao. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo có quy định cụ thể trường hợp nhận 

biết đối với trường hợp rủi ro thấp (mức độ giảm nhẹ).  

- Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc  hướng 

dẫn quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền trên cơ sở kết quả đánh 

giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. 

Về việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi 

ro thực hiện theo quy định nội bộ của đối 

tượng báo cáo.  Cụ thể, khoản 1 Điều 16 dự 

thảo Luật quy định: “Căn cứ kết quả đánh giá 

rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của 

Luật này, đối tượng báo cáo phải xây dựng 

quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại tổ chức 

mình. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền 

phải bao gồm cả việc phân loại khách hàng 

theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và 

các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức 

độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng”.  

Khoản 4 Điều 14 Dự thảo quy định: “1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về 

rửa tiền, đối tượng báo cáo phải thực hiện phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về 

rửa tiền trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo và  thông tin 

nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng.” 

Kiến nghị: - Đề nghi ̣ Ban soạn thảo làm rõ viêc̣ “căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia , 

ngành về rửa tiền ” nhưng laị “ trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền ” là như thế 

nào?  

 Tiếp thu và chỉnh sửa Khoản 1 Điều 16 tại dự 

thảo. 

 

- Đề nghị Ban soạn thảo diễn đạt lại nội dung khoản này như sau: “Căn cứ trên kết quả 

nhận biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng, kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, 

ngành về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo đối tượng báo 

cáo phải thực hiện phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa tiền” do thông tin 

quan trọng và có ảnh hưởng đến việc phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền là 

thông tin nội tại liên quan đến khách hàng đó - thông tin nhận biết Khách hàng, các thông 

tin liên quan đến rủi ro rửa tiền của quốc gia, ngành hay đối tượng báo cáo chỉ nên là các 

thông tin bổ sung khi xem xét rủi ro rửa tiền của khách hàng. 

Tiếp thu một phần và chỉnh sửa tại Khoản 1 

Điều 16 dự thảo như sau: 

“Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quy định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng 

báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi 

ro về rửa tiền tại tổ chức mình. Quy trình 

quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả 

việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro 

thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp 

dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa 

tiền của khách hàng” 

Tại Luật PCRT 2012 có quy định rõ việc phân loại đối tượng mức độ rủi ro về rửa tiền 

cao, thấp, trung bình nhưng hiện tại Dự thảo Luật sửa đổi đang không quy định cụ thể về 

phân loại đối tượng. Đề nghị Ban soạn thảo đưa ra 1 số tiêu chí chung xác định được để 

các TCTD hiểu và thực hiện một cách thống nhất trong toàn hệ thống TCTD. 

Về việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi 

ro thực hiện theo quy định nội bộ của đối 

tượng báo cáo.  Cụ thể, khoản 1 Điều 16 dự 

thảo Luật quy định: “Căn cứ kết quả đánh giá 

rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của 

Luật này, đối tượng báo cáo phải xây dựng 
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quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại tổ chức 

mình. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền 

phải bao gồm cả việc phân loại khách hàng 

theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và 

các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức 

độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.  

12 
Điều 

15 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit); 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam; Hiệp hội 

ngân hàng;  Hiệp 

hội kinh doanh 

chứng khoán 

Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi như sau: 

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao 

trong các cơ quan, tổ chức hữu quan bộ máy nhà nước của nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

Kiến nghị ban soạn thảo xem xét làm rõ các nội dung sau: 

+ Định nghĩa rõ cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người nước ngoài. 

+ Định nghĩa rõ thế nào là “cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài, tổ chức quốc tế.” 

+ Định nghĩa rõ thế là “người giữ chức vụ cấp cao”, “tổ chức quốc tế”. 

+ Quy định rõ nguồn để TCTD xác định danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị. 

Tiếp thu và bổ sung đối tượng PEP từ các tổ 

chức quốc tế tại khoản 1 Điều 17. 

 

Kính đề nghị NHNN bổ sung hướng dẫn cụ thể định nghĩa về chức vụ cấp cao theo FATF. Tiếp thu một phần, đã chỉnh sửa dự thảo theo 

hướng: “Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn 

thông tin đã thu thập, bao gồm cả nguồn 

thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam thông báo để lập danh sách khách 

hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị áp dụng tại đối tượng báo cáo”. 
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VCCI Điều 15 dự thảo quy định về việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro với khách hàng là 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Tuy nhiên, dự thảo không có quy định các đối tượng báo 

cáo sẽ căn cứ vào nguồn nào để xác định một khách hàng có thuộc diện là cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị hay không. Theo giải trình của cơ quan soạn thảo, các tổ 

chức báo cáo có nhiều cách thức để truy cập nguồn này thông qua mối quan hệ hợp tác 

kinh doanh và đối tác. Tuy nhiên, quy định này là không phù hợp với các doanh nghiệp 

Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức tài chính nhỏ và các tổ chức phi tài chính có liên quan, 

vốn không có đủ nguồn lực và thông tin để thực hiện. Ngoài ra, quy định như vậy có thể 

tạo ra tình trạng mỗi đối tượng báo cáo sẽ có các tiêu chí, danh sách riêng. Trước đây, Luật 

Phòng, chống rửa tiền 2012 đã quy định các đối tượng báo cáo có thể sử dụng danh sách 

được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước để tuân thủ. 

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục giữ nguyên quy định này của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 2012 và bổ sung nội dung trên vào Dự thảo. 

Tiếp thu ý kiến, khoản 1 Điều 17 dự thảo Luật 

kế thừa nội dung này của Luật PCRT năm 

2012 và có chỉnh sửa để phù hợp với thực 

tiễn, đảm bảo tính kịp thời, tính khả thi của 

quy định. 

Theo đó bổ sung tại khoản 1 Điều 17 dự thảo 

Luật như sau: “Đối tượng báo cáo rà soát các 

nguồn thông tin đã thu thập, bao gồm cả 

nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh 

sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo 

cáo”. 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 2 Điều 15 Dự thảo quy định: “2. Đối tượng báo cáo phải: a) Có hệ thống quản lý 

rủi ro nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng 

chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với 

khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và 

chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và thực hiện giám sát tăng cường 

mối quan hệ kinh doanh.” 

Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ biện pháp mà TCTD phải thực hiện, tài 

liệu mà TCTD cần thu thập để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng là cá nhân có 

ảnh hưởng chính trị. 

-  Quy định trên cho thấy đối tượng báo cáo phải “Có hệ thống quản lý rủi ro nhằm xác 

định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.” Như vậy 

mỗi tổ chức sẽ có cách phân loại PEP riêng, có thể cá nhân này là PEP đối với tổ chức A 

nhưng lại không phải là PEP đối với tổ chức B.   

- Đề nghị xem xét điều chỉnh phù hợp áp dụng với các TCTD quy mô lớn và nhỏ, theo 

hướng không bắt buộc có hệ thống mà chỉ cần có phương thức quản lý hoặc cách thức 

nhận diện để xác định khách hàng/chủ sở hữu hưởng lợi thuộc danh sách PEP. Do các 

TCTD quy mô nhỏ đều có xây dựng hệ thống quản lý rủi ro phù hợp với hệ thống, việc 

kiểm soát khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị thông qua quản lý rủi ro có 

phương thức quản lý và cách thức nhận diện để đảm bảo nhận diện được nhóm khách hàng 

Dự thảo đang quy định theo hướng giao 

TCTD ban hành quy định nội bộ và xác định 

các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn 

gốc tài sản để đảm bảo với từng đối tượng báo 

cáo. Nội dung này cũng là một trong những 

khuyến nghị của FATF. Bên cạnh đó, dự thảo 

bổ sung quy định tại khoản 1 điều 17: “Đối 

tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin đã 

thu thập, bao gồm cả nguồn thông tin về danh 

sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính 

trị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông 

báo để lập danh sách khách hàng là cá nhân 

nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng 

tại đối tượng báo cáo” 

 Đây là một trong các cơ sở để TCTD tham 

khảo và xác định cá nhân có ảnh hưởng chính 

trị.  
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này.  

- Tại điểm c Khoản 2 Điều 15 Dự thảo quy định về cá nhân có ảnh hưởng chính trị hầu hết 

là người nước ngoài, do đó yêu cầu “xác minh nguồn gốc tài sản” là rất khó, đề nghị có 

hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, đề nghị bổ sung khái niệm “giám sát tăng cường”, nội dung 

“giám sát tăng cường” là gì. 

Tiếp thu. Bỏ từ “tăng cường" tại điểm c 

khoản 2 điều 17 dự thảo. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit); 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam 

Khoản 3b Điều 15 quy định: “b) Bất kỳ người nào có các mối quan hệ với cá nhân theo 

quy định tại khoản 1 Điều này, gồm: 

(i) Đồng chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý với cá 

nhân được quy định tại khoản 1 Điều này; 

(ii) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý được thành 

lập và hoạt động vì lợi ích của cá nhân nêu tại khoản 1 Điều này.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sử dụng định nghĩa được đưa ra bởi Wolfsberg 

group trong Wolfberg PEP Guidance 2017 vì định nghĩa này mang tính tổng quát và mang 

tính áp dụng thực tế: “b) bao gồm cá nhân được biết đến rộng rãi và phổ biến là đối tác 

kinh doanh gần gũi hoặc nhà tư vấn cá nhân, đặc biệt là những người được ủy thác tài 

chính bởi cá nhân có ảnh hưởng chính trị”. 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu. Quy định của Wolfsberg 

group trong Wolfberg PEP Guidance 2017 thì 

rất khó làm rõ trong Luật như: đối tác kinh 

doanh gần gũi được hiểu như thế nào? Do đó, 

quy định như tại dự thảo đảm bảo rõ ràng hơn. 

Hiệp hội ngân hàng  Điểm b Khoản 3 Điều 15 Dự thảo quy định: “3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện 

pháp quy định tại khoản 2 Điều này đối với khách hàng là cá nhân dưới đây:  b) Bất kỳ 

người nào có các mối quan hệ với cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này, gồm: (i) 

Đồng chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý với cá 

nhân được quy định tại khoản 1 Điều này; (ii) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều 

pháp nhân, thỏa thuận pháp lý được thành lập và hoạt động vì lợi ích của cá nhân nêu tại 

khoản 1 Điều này.” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo không nêu “mối quan hệ” chung chung, cần nêu rõ 

quan hệ dân sự hay quan hệ nhân thân để TCTD có cơ sở triển khai thực hiện. 

Tiếp thu một phần và chỉnh sửa khoản 3 Điều 

17 như sau:  

“3. Đối tượng báo cáo phải thực hiện quy 

định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này 

đối với khách hàng là cá nhân dưới đây: 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, 

em ruột của cá nhân quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại 

khoản 1 Điều này của một hoặc nhiều pháp 

nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều 

pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều này sở hữu.” 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

Về tiêu đề tại Điều 15: Vì nội dung của điều khoản này bao gồm cả trường hợp khách 

hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng doanh 

nghiệp là cá nhân có ảnh hướng chính trị, do vậy chúng tôi đề xuất sửa đổi lại tiêu đề của 

điều khoản này để tránh gây nhầm lẫn. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa tiêu đề của Điều 15 thành “Cá nhân có ảnh 

Tiếp thu, tên Điều 17 đã được sửa đổi phù hợp 

với nội dung. 
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hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit); 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam 

 

 

hưởng chính trị” hoặc “Khách hàng hoặc Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng 

chính trị”. 

Điều 15.2 không quy định trường hợp đại diện của tổ chức (đại diện theo pháp luật và đại 

diện theo ủy quyền) là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét xác nhận Điều 15.2 không áp dụng cho trường 

hợp người đại diện của tổ chức là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. 

 

Dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của đối 

tượng báo cáo trong việc thu thập thông tin 

nhận biết khách hàng tại điểm d khoản 1 Điều 

10, trong đó quy định thông tin nhận biết của 

tổ chức bao gồm thông tin về người thành lập, 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức, 

những đối tượng này có thể là chủ sở hữu 

hưởng lợi của tổ chức và là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị. 

Cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP) có thể là chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức/ công ty. 

Nội dung Khoản 1, Điều 15 được hiểu PEP chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân. Tổ 

chức có chủ sở hữu hưởng lợi là PEP sẽ không được xem là PEP, và đối tượng báo cáo 

không phải áp dụng Điều 15 cho tổ chức đó. 

Quản lý cấp cao phê duyệt quan hệ kinh doanh với PEP là ở câp bậc nào hay có thể theo 

quy định nội bộ? 

Điểm b, Khoản 3, Điều 15 hiểu chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân, thỏa thuận pháp lý có 

sự tham gia của PEP hoặc vì lợi ích của PEP có thể xem như là PEP và chịu sự giám sát tại 

Khoản 2, Điều 15. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi khoản 2 như sau: 

b. Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo 

trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng cá nhân là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị. 

Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ 

sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và thực hiện giám sát tăng cường mối 

quan hệ kinh doanh với đối tượng báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu một phần, bổ sung cụm từ “theo quy 

định nội bộ” tại điểm b khoản 2 Điều 17  

 

Tiếp thu và điều chỉnh điểm c khoản 2 Điều 

17. 

 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit)  

Điều 15.2.c) chưa làm rõ khái niệm “biện pháp thích hợp”. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN làm rõ khái niệm “biện pháp thích hợp” trong Điều 

15.2.c). 

Dự thảo Luật không quy định chi tiết các biện 

pháp xác minh nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. Biện pháp thích hợp phụ thuộc vào hoàn 

cảnh thực tế của tổ chức.  

Khoản 2c Điều 15 quy định: “2.c Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn 

gốc tài sản của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

và thực hiện giám sát tăng cường mối quan hệ kinh doanh. 

Đối với khách hàng là tổ chức, yêu cầu về việc xác minh nguồn gốc tài sản của chủ hưởng 

Việc xác minh nguồn gốc tài sản của chủ sở 

hữu hưởng lợi là yêu cầu theo khuyến nghị 

của FATF và là thông tin quan trọng trong 

công tác phòng, chống rửa tiền. 
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lợi là cá nhân là điều không thể thực hiện được” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi đối với khách hàng tổ chức chỉ yêu cầu 

xác minh chủ sở hữu hưởng lợi và làm KYC trên chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân mà 

không cần xác minh nguồn gốc tài sản của chủ sở hữu hưởng lợi   

Kính đề nghị NHNN xem xét hướng dẫn cụ thể và cách thức xác minh tài sản. 

Về cách thức xác minh tài sản, dự thảo Luật 

quy định đối tượng báo cáo có biện pháp thích 

hợp, tạo sự linh hoạt cho tổ chức, và điều này 

chỉ xác định đối với khách hàng PEP. 

Điều 15.3. Đang giới hạn áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xác nhận Điều 15.3 chỉ áp dụng trong trường hợp khách 

hàng cá nhân. 

Khoản 3 Điều 17 chỉ áp dụng trong trường 

hợp khách hàng cá nhân.  

Công ty tài chính cổ 

phần điện lực 

(EVNFinance)  

 

Khoản 3 (ii) Điều 15 quy định: “(ii) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp 

nhân, thỏa thuận pháp lý được thành lập và hoạt động vì lợi ích của cá nhân nêu tại khoản 

1 Điều này.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN giải thích thêm về điểm này. 

Chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân, thỏa 

thuận pháp lý được thành lập, hoạt động, thiết 

lập vì lợi ích của PEP. 

Ngân hàng TMCP 

Dầu khí (PGBank) 

Khoản 2 Điều 15 quy định: 2. Đối tượng báo cáo phải: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá 

nhân có ảnh hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với 

khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và 

chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và thực hiện giám sát tăng cường 

mối quan hệ kinh doanh.” 

Kiến nghị: TCTD không có căn cứ để xác định chủ sở hữu hưởng lợi đặc biệt với trường 

hợp cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người nước ngoài. TCTD chỉ có thể xác định chủ sở 

hữu hưởng lợi trên cơ sở thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp, nếu khách hàng không 

cung cấp thông tin cho TCTD, thì TCTD cũng không thể kiểm tra, xác minh được chủ sở 

hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

- Kiến nghị ban soạn thảo quy định TCTD chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng 

chính trị trên cơ sở thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc nhận biết, xác minh thông tin chủ sở hữu 

hưởng lợi của khách hàng là bắt buộc đối với 

các đối tượng báo cáo theo khuyến nghị của 

FATF. 

- Kiến nghị ban soạn thảo quy định rõ biện pháp mà TCTD phải thực hiện, tài liệu mà 

TCTD cần thu thập để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị. 

Về cách thức xác minh tài sản, dự thảo Luật 

quy định đối tượng báo cáo có biện pháp thích 

hợp, tạo sự linh hoạt cho tổ chức, và điều này 

chỉ xác định đối với khách hàng PEP. 
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- Kiến nghị ban soạn thảo quy định nội dung giám sát tăng cường. Tiếp thu chỉnh sửa điểm c khoản 2 điều 17 

theo hướng: thực hiện giám sát mối quan hệ 

kinh doanh. 

Ngân hàng TMCP 

Dầu khí (PGBank); 

Hiệp hội ngân hàng 

- Kiến nghị ban soạn thảo định nghĩa rõ thế nào là mối quan hệ kinh doanh.  Mối quan hệ kinh doanh để chỉ các quan hệ 

được thiết lập giữa PEP và đối tượng báo cáo. 

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Dự thảo thì đối tượng báo cáo phải được sự 

chấp thuận của quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Tuy nhiên, trong Dự thảo không có giải thích về thuật ngữ 

“quản lý cấp cao” cũng như cách xác định, do đó, chưa rõ “quản lý cấp cao” mà Ban 

soạn thảo đề cập trong quy định này cụ thể là cấp nào? xác định theo tiêu chí nào. Đề nghị 

Ban soạn thảo làm rõ về “quản lý cấp cao” tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Dự thảo Luật ở đây 

là cấp nào hoặc đưa ra tiêu chí xác định?   

Tiếp thu, Dự thảo bổ sung quy định “quản lý 

cấp cao” theo quy định nội bộ. Theo đó, 

TCTD căn cứ quy định nội bộ để xác định đối 

tượng này. 

 

Ngân hàng TMCP 

Dầu khí (PGBank);  

EVNFinance 

Tại điểm a khoản 2 Điều 15 Dự thảo Luật quy định: Đối tượng báo cáo phải có hệ 

thống quản lý rủi ro nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có 

ảnh hưởng chính trị.  

Kiến nghị: EVNFinance đề xuất Ban soạn thảo xem xét điều chỉnh phù hợp áp dụng với 

các TCTD quy mô lớn và nhỏ, theo hướng không bắt buộc có hệ thống mà chỉ cần có 

phương thức quản lý hoặc cách thức nhận diện để xác định khách hàng/chủ sở hữu hưởng 

lợi thuộc danh sách PEP. Do các TCTD quy mô nhỏ đều có xây dựng hệ thống quản lý rủi 

ro phù hợp với hệ thống, việc kiểm soát khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

thông qua quản lý rủi ro có phương thức quản lý và các thức nhận diện để đảm bảo nhận 

diện được nhóm khách hàng này. 

 

 

 

 

Tiếp thu bổ sung điểm a khoản 2 điều 17 như 

sau: có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp… 

Ngân hàng TMCP 

Dầu khí (PGBank) 
Điểm b Khoản 2 Điều 15 Dự thảo: 

Điều 15. Khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

b) Được sự chấp nhận của quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với 

khách hàng cá nhân có ảnh hưởng chính trị;” kinh doanh với khách hàng cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị;” 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Dự thảo thì đối tượng báo cáo phải được sự 

chấp thuận của quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị. 

Tuy nhiên, trong Dự thảo không có giải thích về thuật ngữ “quản lý cấp cao” cũng như 

cách xác định, do đó, chưa rõ “quản lý cấp cao” mà Ban soạn thảo đề cập trong quy định 

này cụ thể là cấp nào? xác định theo tiêu chí nào?  

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ về “quản lý cấp cao” tại Điểm b Khoản 2 Điều 

15 Dự thảo Luật ở đây là cấp nào hoặc đưa ra tiêu chí xác định? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo tại điểm b khoản 2 

điều 17 theo hướng quản lý cấp cao theo quy 

định nội bộ của đối tượng báo cáo. 
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Hiệp hội ngân hàng  

 

a) Khoản 1 Điều 15 Dự thảo quy định: “1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của 

nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

1. Đề nghị xem xét hướng dẫn trong các văn bản dưới luật về việc xác định chức vụ như 

thế nào được coi là "chức vụ cấp cao". Vì hiện tại, nhiều tổ chức báo cáo đang sử dụng 

danh sách PEP (người có ảnh hưởng chính trị) do bên thứ ba cung cấp và trong danh sách 

này, có rất nhiều "lớp" PEP bao gồm: PEP trung ương, PEP địa phương, PEP là người 

chức vụ cao trong các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức quốc tế toàn cầu, tổ chức quốc tế 

khu vực... , đồng thời mỗi 1 bản ghi PEP lại có nhiều bản ghi là người liên quan của họ 

dẫn đến nếu đối tượng báo cáo không có tiêu chí phân loại, lựa chọn mà phải lựa chọn hết 

danh sách PEP do bên thứ ba cung cấp thì số lượng các bản ghi sẽ  rất lớn (hàng triệu bản 

ghi) và gây khó khăn rất lớn cho NH. 

1. Tiếp thu, đã chỉnh sửa khoản 1 điều 17 dự 

thảo theo hướng: Đối tượng báo cáo rà soát 

các nguồn thông tin đã thu thập, bao gồm cả 

nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh 

sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo 

cáo. 

b) Điểm a Khoản 2 Điều 15 Dự thảo quy định Đối tượng báo cáo phải: “a) Có hệ thống 

quản lý rủi ro nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị”. 

TCTD không có căn cứ để xác định chủ sở hữu hưởng lợi đặc biệt với trường hợp cá nhân 

có ảnh hưởng chính trị là người nước ngoài. TCTD chỉ có thể xác định chủ sở hữu hưởng 

lợi trên cơ sở thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp, nếu khách hàng không cung cấp 

thông tin cho TCTD, thì TCTD cũng không thể kiểm tra, xác minh được chủ sở hữu hưởng 

lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo quy định TCTD xác 

định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trên cơ sở thông tin và tài liệu 

do khách hàng cung cấp. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 “Thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo 

cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp 

dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật 

thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi”. Do đó, 

đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp 

cần thiết để thu thập thông tin về chủ sở hữu 

hưởng lợi. Đồng thời tại khoản 4 Điều 10 dự 

thảo Luật quy định giao Chính phủ quy định 

chi tiết khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật về thông 

tin chủ sở hữu hưởng lợi.  

13 
Điều 

16 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

 

Khoản 1 Điều 16 quy định: “1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy 

đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm thông tin giám sát về 

ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước 

ngoài; của nước ngoài, trong đó, bao gồm cả thông tin việc ngân hàng đối tác có bị điều 

tra về rửa tiền hay các vi phạm pháp luật khác hay không .” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN làm rõ “thông tin giám sát”. 

Tại khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật đã bỏ cụm 

từ “thông tin giám sát”. 

 

Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi khoản 1 thu hẹp phạm vi vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng vì đối tượng kiểm tra đang là tổ chức tài chính: 

- Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy 

tín của ngân hàng đối tác và thông tin giám sát về ngân hàng đối tác của cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài, trong đó, bao gồm cả thông tin việc ngân hàng đối tác có bị điều 

 

 

Tiếp thu một phần ý kiến góp ý. 

Chỉnh sửa cụm từ “hay các vi phạm pháp luật 

khác hay không” thành cụm từ “hoặc các vi 
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tra về rửa tiền hay các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng khác hay 

không. 

phạm pháp luật khác về PCRT”. 

- Kính đề xuất NHNN làm rõ nguồn dữ liệu được phép để thu thập thông tin giám sát về 

ngân hàng đối tác do có thể đa số các trường hợp đối tượng báo cáo không thể truy cập 

được vào cơ sở dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

Tiếp thu và chỉnh sửa điểm a khoản 1 điều 18 

tại dự thảo như sau: “Thu thập thông tin về 

ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản 

chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác 

và thông tin việc ngân hàng đối tác có bị điều 

tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật 

khác về phòng, chống rửa tiền”. 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 1 Điều 16 quy định: “Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính khi thiết lập quan hệ 

ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp phù hợp 

nhằm: 1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất kinh 

doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông tin giám sát về ngân hàng đối tác của cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài, trong đó, bao gồm cả thông tin việc ngân hàng đối 

tác có bị điều tra về rửa tiền hay các vi phạm pháp luật khác hay không”. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét diễn đạt lại đoạn “và thông tin giám sát về 

ngân hàng đối tác của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, trong đó, bao gồm cả thông 

tin việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hay các vi phạm pháp luật khác hay 

không” thành “và thông tin giám sát về ngân hàng đối tác của cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài bao gồm thông tin việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hay các vi 

phạm pháp luật khác hay không” do nội dung thông tin giám sát về ngân hàng đối tác quy 

định như hiện tại là rất rộng và tổ chức tài chính Việt Nam khó có thể tiếp cận được đầy 

đủ. 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu theo hướng đã bỏ cụm từ “thông tin 

giám sát” tại khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật. 

 

 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và  Phát 

triển (BIDV) 

Khoản 2 Điều 16 Dự thảo yêu cầu “Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền của ngân hàng đối tác” như vậy phải thu thập được thông tin này, thông tin này 

chỉ có thể thu thập do chính đối tác cung cấp. 

Theo khái niệm về “quan hệ ngân hàng đại lý” được hiểu “đối tác” là ở cả 2 chiều cung 

cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ. Nếu đối tác sử dụng dịch vụ của BIDV thì có thể thu thập 

được thông tin về biện pháp PCRT nhưng ở chiều ngược lại nếu chỉ có BIDV sử dụng dịch 

vụ của đối tác, đặc biệt là các ngân hàng lớn thì việc thu thập thông tin trong thực tế là rất 

khó khăn. 

Kiến nghị: Do đó đề nghị giới hạn quy định tại Điều này áp dụng chỉ với trường hợp đối 

tượng báo cáo cung cấp dịch vụ cho đối tác. 

 

 

 

Theo quy định tại Điều 18 dự thảo Luật chỉ 

điều chỉnh quan hệ ngân hàng đại lý một chiều 

cụ thể: “Đối tượng báo cáo là tngân hàng khi 

thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để 

cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và 

các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác…”   

Nhóm Công tác Khoản 4, khoản 5 Điều 16 quy định: “4. Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa  
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đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit) 

tiền của mỗi tổ chức trong quan hệ đại lý.” 

 “5. Trong trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài 

khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm 

ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và có 

khả năng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo. 

Đối tượng báo cáo phải đảm bảo rằng tài khoản của ngân hàng đối tác không được phép 

sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc.” 

Kiến nghị: - Kính đề nghị NHNN xem xét điều chỉnh “mỗi tổ chức” thành “của ngân 

hàng đối tác”. 

- Kính đề nghị NHNN xem xét điều chỉnh “tài khoản của ngân hàng đối tác không được 

phép sử dụng” thành “tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không 

được phép sử dụng”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa nội dung tại điểm c 

khoản 1 và khoản 2 điều 18. 

Hiệp hội ngân hàng Khoản 4 Điều 16 quy định: “4. Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của 

mỗi tổ chức trong quan hệ đại lý”. 

Kiến nghị: - Đề nghị diễn đạt lại nội dung này thành "Nhận biết rõ ràng các trách nhiệm 

Phòng, chống rửa tiền của mình và của ngân hàng đối tác trong quan hệ ngân hàng đại 

lý” để rõ nghĩa hơn. 

Tiếp thu và chỉnh sửa nội dung điểm c khoản 

1 điều 18 để làm rõ nghĩa hơn, theo đó thay 

cụm từ “mỗi tổ chức” thành “ngân hàng đối 

tác”. 

- Đề nghị làm rõ khái niệm về mức độ được xem là có "hiểu biết về trách nhiệm phòng, 

chống rửa tiền" tại quy định này. 

Hiểu biết ở đây thể hiện các bên trong quan hệ 

ngân hàng đại lý đã tìm hiểu và biết được các 

trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, 

chống rửa tiền của bên đối tác. 
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Khoản 5 Điều 16 Dự thảo quy định: “Trong trường hợp khách hàng của ngân hàng đối 

tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo 

cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận 

biết, cập nhật thông tin khách hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết khách 

hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo. Đối tượng báo cáo phải đảm bảo rằng tài 

khoản của ngân hàng đối tác không được phép sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc.” 

Kiến nghị: TCTD không đủ khả năng để hiểu biết đầy đủ về thông tin của ngân hàng đối 

tác:  

+ Thông tin giám sát về ngân hàng đối tác của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, 

trong đó, bao gồm cả thông tin việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hay các vi 

phạm pháp luật khác hay không. 

+ Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của mỗi tổ chức trong quan hệ đại lý. 

+ Tài khoản của ngân hàng đối tác không được phép sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc. 

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các nội dung sau: 

+ Quy định rõ nguồn căn cứ để TCTD có thể xác định được Thông tin giám sát về ngân 

hàng đối tác của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, trong đó, bao gồm cả thông tin 

việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hay các vi phạm pháp luật khác hay 

không.  

+ Hướng dẫn TCTD kiểm tra xác định trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng 

đối tác theo từng quốc gia, khu vực. 

Tiếp thu và chỉnh sửa khoản 1 điều 18 tại dự 

thảo như sau: Thu thập thông tin về ngân hàng 

đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất kinh 

doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông 

tin việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về 

rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật khác về 

phòng, chống rửa tiền. 

Việc thu thập thông tin thuộc trách nhiệm của 

tổ chức tài chính. Tất cả các yêu cầu việc thu 

thập thông tin, tài liệu được áp dụng từ thời 

điểm đầu tiên khi tổ chức tài chính thiết lập 

quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối 

tác. Đây cũng là yêu cầu tại khuyến nghị 13 

của FATF về quan hệ ngân hàng đại lý. 

Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân 

hàng đại lý phải tìm hiểu về việc ngân hàng 

đối tác nước ngoài có thực hiện các biện pháp 

phòng chống rửa tiền không? Việc tìm hiểu 

này có thể thông qua việc gửi các bảng câu 

hỏi tới ngân hàng đối tác, qua các bên thứ ba, 

qua cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện 

tìm hiểu này là linh hoạt, tùy thuộc vào mỗi tổ 

chức, do vậy, không có hướng dẫn chung đối 

với quy định này. 

14 
Điều 

17 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 1 Điều 17 quy định: “1. Khi áp dụng công nghệ mới khác với công nghệ đang sử 

dụng, đối tượng báo cáo phải nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các 

sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới hiện có và trước khi đưa vào sử dụng hoặc kinh 

doanh.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi để làm rõ hơn yêu cầu: 

Khi áp dụng công nghệ mới khác với công nghệ đang sử dụng, đối tượng báo cáo phải 

nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các sản phẩm, dịch vụ sử dụng 

công nghệ mới so với công nghệ hiện có trước khi đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. 

Kính đề xuất NHNN làm rõ phạm vi công nghệ bao gồm chỉ những phần trọng yếu liên 

quan đến nghiệp vụ ngân hàng như core banking, kênh thanh toán, kênh tiếp xúc khách 

hàng, kênh thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu hay phạm vi nào khác. 

 

 

Phạm vi công nghệ mới không chỉ bao gồm 

các công nghệ trọng yếu liên quan đến nghiệp 

vụ ngân hàng mà áp dụng cho tất cả các công 

nghệ mới khác với công nghệ đang sử dụng 

cho các sản phẩm, dịch vụ tại đối tượng báo 

cáo.Khoản 1 Điều 19 tại dự thảo đã được điều 

chỉnh như sau:“Đối tượng báo cáo phải ban 

hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi 

đưa vào sử dụng đối với sản phẩm, dịch vụ 

mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng 

công nghệ đổi mới, nhằm mục đích sau đây: 
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a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có 

áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao 

dịch với khách hàng sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp 

dụng công nghệ đổi mới” 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 1 Điều 17 Dự thảo quy định: “1. Khi áp dụng công nghệ mới khác với công nghệ 

đang sử dụng, đối tượng báo cáo phải nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối 

với các sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới hiện có và trước khi đưa vào sử dụng 

hoặc kinh doanh. 

Kiến nghị:  

- Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ khái niệm “công nghệ mới khác với công nghệ đang sử 

dụng”. Tiêu chí đánh giá như thế nào để xác định công nghệ mới khác công nghệ đang sử 

dụng? Trường hợp trước đây chưa có công nghệ nào được sử dụng thì khái niệm “công 

nghệ mới khác công nghệ đang sử dụng” có phù hợp?  

 

- Đề nghị diễn đạt lại Khoản 1 Điều 17 như sau: “Đối tượng báo cáo phải nhận diện và 

đánh giá về rủi ro rửa tiền của sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới trước khi đưa 

vào hoạt động kinh doanh hoặc khi thay đổi loại công nghệ mới được áp dụng cho sản 

phẩm, dịch vụ đó” để rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. 

- Tiếp thu, tại khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật 

đã được chỉnh sửa cho rõ ràng hơn, như 

sau:“Đối tượng báo cáo phải ban hành chính 

sách, quy trình để nhận diện và đánh giá mức 

độ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử 

dụng đối với sản phẩm, dịch vụ mới và sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới, nhằm mục đích sau đây….” 

Như vậy trách nhiệm ban hành chính sách, 

quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi 

ro về rửa tiền áp dụng cho tất cả các sản 

phẩm/dịch vụ ứng dụng công nghệ đổi mới, 

các sản phẩm, dịch vụ mới. 

Nếu sửa thành thuật ngữ “công nghệ mới” 

khác công nghệ đang sử dụng sẽ gây nhầm lẫn 

với nội hàm thuật ngữ này đã được quy định 

tại Luật chuyển giao công nghệ.  

VCCI Điều 17 dự thảo quy định các doanh nghiệp cần nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro khi 

áp dụng công nghệ mới khác với công nghệ đang sử dụng. Quy định này cần được xem xét 

ở các điểm sau: 

- Chưa rõ ràng: không ro tiêu chí nào coi là “công nghệ mới khác với công nghệ đang sử 

dụng?” Cụ thể, công nghệ thế nào được coi là “khác” với công nghệ đang sử dụng, chẳng 

hạn nếu doanh nghiệp sử dụng cùng công nghệ sinh trắc học nhưng chuyển từ nhận diện 

qua vân tay sang mống mắt thì có được coi là “khác” hay không? 

- Phạm vi công nghệ mới như vậy còn tương đối rộng. Theo giải trình của cơ quan soạn 

Tiếp thu ý kiến, khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật 

đã sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Đối tượng báo cáo phải ban hành chính 

sách, quy trình để nhận diện và đánh giá mức 

độ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử 

dụng đối với sản phẩm, dịch vụ mới và sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới, nhằm mục đích sau đây” 
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thảo, phạm vi công nghệ mới sẽ bao gồm tất cả công nghệ đang sử dụng cho sản phẩm, 

dịch vụ tại đối tượng báo cáo. Quy định với cách hiểu như trên dường như chưa thật sự 

phù hợp và tạo thêm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp. Dù áp dụng công nghệ nào, 

các doanh nghiệp đều phải thực hiện việc ban hành chính sách, quy trình quản lý rủi ro và 

áp dụng cho bất kỳ loại công nghệ nào được sử dụng. Quy định như vậy cũng không thật 

sự phù hợp khi một doanh nghiệp triển khai công nghệ mới nhưng thực tế đã được cho 

phép trong văn bản luật chuyên ngành.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng giới hạn phạm vi công 

nghệ mới cần phải thực hiện đánh giá rủi ro. 

Theo đó, dự thảo Luật đã làm rõ và giới hạn 

việc nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro của 

đối tượng báo cáo trong các trường hợp khi 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới hoặc các sản 

phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ đổi mới. 

Công ty tài chính cổ 

phần điện lực 

(EVNFinance) 

Để tránh việc giải thích khác nhau về thế nào là “khác với công nghệ đang sử dụng”, ví dụ: 

TCTD đang sử dụng công nghệ sinh trắc học để nhận diện khách hàng qua vân tay, nay 

dùng thêm công nghệ sinh trắc học nhận diện qua mống mắt, có thể được hiểu là TCTD 

vẫn đang sử dụng công nghệ sinh trắc học để nhận diện khách hàng do vậy không cần phải 

đánh giá mức độ rủi ro 

Kiến nghị ban soạn thảo xem xét sửa đổi khoản 1 điều 17 dự thảo thành  

Khi áp dụng công nghệ mới, đối tượng báo cáo phải nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro 

về rửa tiền.  

Khoản 1 Điều 19 tại dự thảo đã được điều 

chỉnh như sau: “Đối tượng báo cáo phải ban 

hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi 

đưa vào sử dụng đối với sản phẩm, dịch vụ 

mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng 

công nghệ đổi mới, nhằm mục đích sau đây” 

Tại điểm a khoản 2 Điều 17 Dự thảo Luật quy định: Đối tượng báo cáo phải ban hành 

quy trình nội bộ nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn việc thực hiện các sản phẩm, dịch vụ 

sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền. 

Kiến nghị: Hiện tại cách diễn ra chưa rõ nghĩa, theo cách EVNFinance hiểu rằng, đối 

tượng báo cáo có biện pháp ngăn chặn các hành vi rửa tiền khi thực hiện các sản phẩm, 

dịch vụ trên nền tảng công nghệ mới. Đề xuất Ban soạn thảo điều chỉnh để các Đơn vị dễ 

hiểu khi áp dụng thực tế. 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa khoản 1 Điều 19 và bổ 

sung khoản 2 như sau: “1. Đối tượng báo cáo 

phải ban hành chính sách, quy trình để nhận 

diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền 

trước khi đưa vào sử dụng đối với sản phẩm, 

dịch vụ mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp 

dụng công nghệ đổi mới, nhằm mục đích sau 

đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có 

áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền; 

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao 

dịch với khách hàng sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp 

dụng công nghệ đổi mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện 

pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa 

tiền.”. 

Hiệp hội ngân hàng Điểm a Khoản 2 Điều 17 Dự thảo quy định: “Đối tượng báo cáo phải ban hành quy trình Tiếp thu và đã chỉnh sửa nội dung điểm a 
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nội bộ nhằm mục đích sau đây: a) Phát hiện, ngăn chặn việc thực hiện các sản phẩm, dịch 

vụ sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền;” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi quy định này thành: “Phát hiện, ngăn 

chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới vào việc rửa tiền” 

khoản 1 điều 19 theo hướng: “a) Phát hiện, 

ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 

mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới vào việc rửa tiền”. 

15 
Điều 

18 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 1 Điều 18 Dự thảo quy định: “1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với 

các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do 

Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ “Danh sách lực lượng đặc nhiệm tài chính công 

bố nhằm chống rửa tiền” là danh sách gì, nguồn kết xuất cụ thể. 

Danh sách này được lực lượng đặc nhiệm tài 

chính đăng tải tại trang web của FATF theo 

đường link: https://www.fatf-

gafi.org/publications/high-risk-and-other-

monitored-

jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releas

edate)  

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit); Công 

ty cổ phần tài chính 

(EVNFC) 

Khoản 2a Điều 18 quy định: a) Các biện pháp tăng cường cập nhật thông tin khách hàng 

phù hợp với mức độ rủi ro về rửa tiền. 

Kiến nghị: Chúng tôi hiểu rằng, Ngân hàng sẽ thực hiện giám sát đặt biệt giao dịch quy 

định tại khoản 1 điều này và trong trường hợp thấy giao dịch đáng ngờ Ngân hàng sẽ thực 

hiện cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và áp dụng các biện pháp tăng cường trong 

quá trình cập nhật thông tin.  

Kính đề nghị NHNN xác nhận cách hiểu của chúng tôi là đúng. 

Đối tượng báo cáo phải thực hiện giám sát đối 

với các giao dịch đặc biệt được quy định tại 

khoản 1 điều 20 và phải thực hiện các biện 

pháp theo quy định tại khoản 2 điều 20, không 

chỉ đối với trường hợp phát hiện giao dịch 

đáng ngờ. 

Dự thảo Luật đã quy định Khoản 2 Điều 20 

theo hướng cụ thể: “Để giám sát giao dịch 

đặc biệt, đối tượng báo cáo phải thực hiện các 

biện pháp tăng cường phù hợp với mức độ rủi 

ro về rửa tiền theo quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và 

mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi 

ngờ về tính chính xác, mục đích của giao dịch, 

đối tượng báo cáo phải xem xét báo cáo giao 

dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

”. 

Khoản 2b Điều 18 quy định: “2. Đối tượng báo cáo phải thực hiện: 

b) Kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ về 

tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch đáng 

ngờ đến Cục Phòng, chống rửa tiền và có thể từ chối giao dịch đó.” 

Kiến nghị: 
Nghĩa vụ kiểm tra cơ sở pháp lý là quá rộng đối với tổ chức báo cáo. Các ngân hàng chỉ 

có thể kiểm tra tính hợp lý tương đối trên bề mặt các chứng từ/hồ sơ đính kèm với giao 

dịch với nội dung giao dịch, ngân hàng không có chức năng/chuyên môn để điều tra để kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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luận cơ sở pháp lý  

Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi như sau: 

“2. Đối tượng báo cáo phải thực hiện: a) Các biện pháp tăng cường cập nhật thông tin 

khách hàng nêu taị Khoản 1 phù hợp với mức độ rủi ro về rửa tiền; 

b) Kiểm tra các chứng từ liên quan đến giao dịch của khách hàng nêu tại Khoản 1 đảm 

bảo sự phù hợp giữa các thông tin trên chứng từ và mục đích của các giao 

dịch nhằm  đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về  thanh toán và  quản lý ngoại 

hối . Trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng báo 

cáo phải gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ đến Cục Phòng, chống rửa tiền và có thể từ chối 

giao dịch đó” . 

 

 

Tiếp thu theo hướng sửa khoản 2 Điều 20 

thành:  Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối 

tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp 

tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro về rửa 

tiền theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 

của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích 

của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ về tính 

chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng 

báo cáo phải xem xét báo cáo giao dịch đáng 

ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

 Khoản 2b Điều 18 yêu cầu giám sát giao dịch với tổ chức, cá nhân trong danh sách cảnh 

báo, và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ trong trƣờng hợp có nghi ngờ về giao dịch. 

Điều 25 yêu cầu báo cáo giao dịch đƣợc thực hiện theo lệnh hoặc theo uỷ quyền của tổ 

chức, cá nhân có trong danh sách cảnh báo. 

Chúng tôi hiểu rằng 

1.     Đối tượng báo cáo với vai trò là tổ chức tài chính phục vụ người khởi tạo/ người thụ 

hưởng sẽ giám sát các giao dịch của khách hàng của mình yêu cầu thực hiện. Nếu giao 

dịch của khách hàng có liên quan đến tổ chức, cá nhân có trong danh sách cảnh báo để 

kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích giao dịch (chứ không phải báo cáo giao dịch đáng ngờ 

luôn). 

2.     Đối tượng báo cáo với vai trò là tổ chức phục vụ người khởi tạo, khi phát hiện khách 

hàng/ người yêu cầu giao dịch thuộc danh sách cảnh báo sẽ phải báo cáo giao dịch đáng 

ngờ. 

Kiến nghị: Nếu cách hiểu trên là đúng, kính mong NHNN chỉnh sửa lại yêu cầu cho rõ 

ràng hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu một phần, sửa nội dung khoản 2 Điều 

20 như sau: “Để giám sát giao dịch đặc biệt, 

đối tượng báo cáo phải thực hiện các biện 

pháp tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro 

về rửa tiền theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và 

mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi 

ngờ về tính chính xác, mục đích của giao dịch, 

đối tượng báo cáo phải xem xét báo cáo giao 

dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.” 
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16 
Điều 

19 

Hiệp hội ngân hàng  

 

Điểm a Khoản 1 Điều 19 Dự thảo quy định: “1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây: a) Bên 

thứ ba tuân thủ các yêu cầu về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định 

tại Điều 10, Điều 11 của Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính 

trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức nước ngoài”. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ cơ sở để xác định Bên thứ ba tuân thủ các 

khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Nếu chỉ cần có xác nhận của Bên 

thứ ba có được hay không? Theo quan điểm của các TCTD, nội dung này nên cho phép 

các TCTD chủ động trong việc lựa chọn và đánh giá Bên thứ ba. 

 

Cơ sở để xác định bên thứ 3 tuân thủ các 

khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính cũng giống như cơ sở để bên thứ 3 tuân 

thủ các yêu cầu tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, 

Điều 12 Luật PCRT. Theo đó, đối tượng báo 

cáo khi thiết lập quan hệ với bên thứ 3 phải có 

các biện pháp tìm hiểu, xác định mức độ tuân 

thủ của bên thứ 3 đối với các yêu cầu về nhận 

biết và cập nhật thông tin khách hàng. 

 

Khoản 2 Điều 19 Dự thảo quy định: “2. Trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính 

và là công ty con của công ty mẹ là tổ chức tài chính, thì công ty mẹ cần phải tuân thủ:  

a) Các yêu cầu về nhận biết khách hàng, lưu trữ hồ sơ giao dịch và các yêu cầu về khách 

hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại Điều 9, 10, 15, 30, 32 của Luật này; 

b) Việc áp dụng các yêu cầu về nhận biết khách hàng và lưu trữ hồ sơ giao dịch phải được 

giám sát ở cấp tập đoàn; 

c) Có các chính sách giảm thiểu rủi ro đối với các quốc gia có rủi ro cao”. 

Kiến nghị: Dự thảo quy định trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính và là công 

ty con của công ty mẹ là tổ chức tài chính, thì công ty mẹ cần phải tuân thủ các điều kiện 

về nhận biết khách hàng, chính sách rủi ro theo quy định tại luật này. Tuy nhiên, trường 

hợp này bên thứ ba là tổ chức tài chính nước ngoài phải tuân thủ điều kiện này là chưa 

thực sự phù hợp. Tổ chức nước ngoài sẽ tuân thủ khuyến nghị chung của FATF như tại 

Khoản 1 sẽ phù hợp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã tiếp thu và bổ sung tại điểm a khoản2 điều 

14 dự thảo. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bỏ Khoản 2 Điều 19, yêu cầu này không thực tế 

đối với trường hợp ngân hàng và công ty mẹ ở các quốc gia khác nhau và luật áp dụng có 

thể có độ vênh giữa các quốc gia, nên việc yêu cầu cả công ty con và công ty mẹ có thực 

hiện các yêu cầu trong luật Việt Nam là không khả thi trong thực tế.  

Ngoài ra ngân hàng chưa rõ mục đích của việc không chỉ đánh giá tuân thủ của tổ chức tài 

chính là công ty con mà còn phải đánh giá tuân thủ của công ty mẹ. Kính đề nghị NHNN 

làm rõ thêm. 

Đã tiếp thu và bổ sung tại điểm a khoản 2 điều 

14 dự thảo 
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Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng Techcombank; 

Công ty TNHH Tài 

chính (FE Credit); 

Hiệp hội Ngân hàng 

 

Điều 19. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba  

“1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên 

thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây: c) Bên thứ ba phải là đối tượng chịu sự quản lý, giám 

sát của cơ quan có thẩm quyền.” 

Kiến nghị: Về pháp lý tất cả các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam theo pháp 

luật Việt Nam đều chịu sự quản lý giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Kiến nghị ban soạn thảo quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quản lý giám sát bên thứ ba là 

cơ quan nào, và hoạt động bị quản lý, giám sát là hoạt động gì.  

 

Bên thứ ba có thể là tổ chức nước ngoài, do 

đó, cần có quy định tại điểm d khoản 1 điều 

14 để đảm bảo tất cả các tổ chức bên thứ 3 dù 

trong nước hay ngoài nước cũng phải chịu sự 

quản lý và giám sát của cơ quan có thẩm 

quyền, đây cũng là cơ sở để các bên thứ 3 đáp 

ứng các yêu cầu đã quy định về cập nhật 

thông tin khách hàng, lưu giữ thông tin… quy 

định tại Điều này.  

Cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý bên 

thứ 3 là cơ quan cấp phép/thanh tra, giám sát 

hoạt động của bên thứ 3. 

17 
Điều 

20 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Xăng 

dầu Petrolimex 

(PGBank);  

Hiện giờ trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh không có thông tin về chủ sở hữu hưởng 

lợi của pháp nhân, cơ cấu tổ chức quản lý, điều lệ, danh sách thành viên Hội đồng quản 

trị, thông tin cá nhân có quyền chi phối pháp nhân. 

Kiến nghị: Kính đề nghị những thông tin mà Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp 

phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu giữ có thể được cung cấp cho 

các ngân hàng cho mục đích nhận biết khách hàng. 

Quy định về các thông tin đăng ký kinh doanh 

tại Luật PCRT để phục vụ cho công tác 

PCRT. Về việc cập nhật thông tin trên cơ sở 

dữ liệu thực hiện theo quy định pháp luật về 

doanh nghiệp và các quy định về cấp phép, 

hoạt động của tổ chức, không thuộc phạm vi 

tại Luật này. 

Hiệp hội ngân hàng 1. Để đảm bảo áp dụng thống nhất và có cơ sở tuân thủ, đồng thời có thể hỗ trợ đối tượng 

báo cáo thực hiện việc nhận biết khách hàng hiệu quả thông qua việc tạo điều kiện cho các 

đối tượng báo cáo có thể tiếp cận được các thông tin về thỏa thuận pháp lý của khách hàng 

từ cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ cơ quan/tổ chức nào có 

chức năng tiếp nhận và quản lý thông tin về các thỏa thuận pháp lý của khách hàng? Đồng 

thời cho phép Đối tượng báo cáo có quyền tiếp cận các thông tin về thỏa thuận pháp lý này 

để đánh giá, xác minh thông tin nhận biết khách hàng. 

Do thỏa thuận pháp lý được xác lập theo pháp 

luật nước ngoài nên không có cơ quan thu 

thập, lưu trữ tập trung thông tin này. 

2. Đề nghị bổ sung quyền yêu cầu cung cấp thông tin đối với pháp nhân, thêm nội dung 

sau vào Điều 20 Dự thảo: “Hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải được cung cấp 

cho tổ chức tài chính khi thiết lập mối quan hệ khách hàng với tổ chức tài chính”. 

Điều 10, Điều 12 dự thảo Luật đã quy định 

đối tượng báo cáo phải thực hiện nhận biết, 

cập nhật, xác minh thông tin khách hàng là tổ 

chức. Điều 21 chỉ quy định trách nhiệm của 

pháp nhân thu thập, cập nhật, lưu trữ, cung 

cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền. 
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Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Hiệp hội 

ngân hàng 

Khoản 4 Điều 20 quy định: “4. Tổ chức tài chính được phép đăng ký truy cập thông tin 

đối với tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1,2 Điều này nhằm phục vụ công tác nhận 

biết khách hàng tại tổ chức tài chính.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung quyền truy cập cơ sở dữ liệu về pháp 

nhân để có cơ sở xác minh tính chính xác của thông tin do pháp nhân cung cấp khi thiết 

lập quan hệ với tổ chức báo cáo. 

 

Quy định về các thông tin về chủ sở hữu 

hưởng lợi và thông tin cơ bản về pháp nhân 

nêu tại khoản 1 Điều 21 Luật PCRT để phục 

vụ cho công tác PCRT. Việc tiếp cận các 

thông tin trên cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy 

định pháp luật về doanh nghiệp và các quy 

định về cấp phép, hoạt động của tổ chức, 

không thuộc phạm vi tại Luật này. Các TCTD 

có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp và sử dụng những thông tin trên. 

Bên cạnh đó, vấn đề tiếp cận, chia sẻ thông 

tin, kết nối dữ liệu số của cá nhân, cơ quan 

nhà nước đã được quy định tại Luật Tiếp cận 

thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016, Nghị 

định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020.  

Do vậy, việc bổ sung quy định cho phép tổ 

chức tài chính được đăng ký truy cập thông tin 

là không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của 

Luật này. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Khoản 1 Điều 20 Dự thảo:  

Kiến nghị: Trường hợp cần lưu giữ thêm thông tin của người quản lý khác của pháp nhân, 

kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm. 

Tiếp thu, chỉnh sửa khoản 1 điều 21 dự thảo 

Luật như sau: “Cơ quan đăng ký kinh doanh, 

cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho 

pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ 

bản của pháp nhân bao gồm tên và loại hình 

pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép 

hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ 

sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách 

người quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin 

chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (nếu có); 

các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 

năm sau ngày pháp nhân chấm dứt hoạt động 

theo quy định của pháp luật”. 

Khoản 1, khoản 3 Điều 20 Dự thảo Luật chỉ nêu yêu cầu Cơ quan ĐKKD, cơ quan cấp 

phép thành lập lưu trữ thông tin về CSH hưởng lợi, trách nhiệm cung cấp thông tin về 

CSH hưởng lợi cho NHNN và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên không quy định các NH 

được phép khai thác thông tin này từ các cơ quan hoặc có thể tiếp cận từ một cơ sở dữ liệu 

công khai nào khác. Như vậy, để đáp ứng yêu cầu về việc thu thập thông tin CSH hưởng 

Quy định về các thông tin đăng ký kinh doanh 

tại Luật PCRT để phục vụ cho công tác 

PCRT. Về việc cập nhật thông tin trên cơ sở 

dữ liệu thực hiện theo quy định pháp luật về 

doanh nghiệp và các quy định về cấp phép, 
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lợi của Luật thì các ngân hàng vẫn chưa có công cụ để khai thác thông tin và chưa được hỗ 

trợ từ các cơ quan chức năng. 

Kiến nghị: Do đó, đề nghị bổ sung như đề xuất:  

- Bổ sung việc công bố thông tin công khai về CSH hưởng lợi đối với các công ty được 

niêm yết trên sàn chứng khoán. 

- Cho phép các NH được phép gửi văn bản tới các cơ quan ĐKKD, cơ quan cấp phép 

thành lập để yêu cầu khai thác thông tin về CSH hưởng lợi của các Tổ chức. 

hoạt động của tổ chức, không thuộc phạm vi 

tại Luật này.   

Bên cạnh đó, Khoản 1b Điều 216 Luật Doanh 

nghiệp 2020 quy định trách nhiệm của Cơ 

quan đăng ký kinh doanh:“b) Phối hợp xây 

dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp; công khai, cung cấp 

thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá 

nhân có yêu cầu theo quy định của pháp 

luật”. Do đó, các NH được phép gửi văn bản 

tới Cơ quan đăng ký kinh doanh để yêu cầu 

khai thác thông tin theo quy định của pháp 

luật Doanh nghiệp. 

Hiệp hội ngân hàng - Theo Khoản 1 Điều 20 Dự thảo thì cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành 

lập, hoạt động cho pháp nhân phải lưu giữ một số loại thông tin, trong đó có danh sách 

thành viên Hội đồng quản trị. Vậy, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ đối với thông tin về các 

người quản lý khác của pháp nhân (như chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, 

thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,…) có đặt ra trách nhiệm phải cập nhật, 

lưu giữ của các cơ quan nhà nước trên không? Trường hợp cần lưu giữ thêm thông tin của 

người quản lý khác của pháp nhân, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm. 

- Tiếp thu và chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 21 dự 

thảo Luật. 

b) Khoản 2 Điều 20 Dự thảo quy định: “2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, 

lưu trữ thông tin nêu tại khoản 1 và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 

được yêu cầu”. 

Kiến nghị: Để đảm bảo thông tin thu thập được của TCTD là đúng và phù hợp với thông 

tin của cơ quan chức năng, đề nghị bổ sung quy định cho phép TCTD được phép kiểm tra 

các thông tin được thu thập tại khoản 1 Điều 20. 

TCTD có trách nhiệm thu thập, cập nhật, xác 

minh thông tin khách hàng đầy đủ và chính 

xác theo quy định của pháp luật, phù hợp với 

các quy định tại điều 9, 10, 11, 12. 

18 
Điều 

21 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 1 Điều 21 Dự thảo quy định: 

“1. Người nhận uỷ thác là tổ chức, cá nhân trong thỏa thuận pháp lý phải: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, 

các bên liên quan (nếu có) và cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác và có 

trách nhiệm cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; 

các thông tin phải được lưu giữ ít nhất 05 (năm) năm sau khi ngừng tham gia vào hoạt 

động ủy thác; 

b) Cung cấp cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có liên quan các thông tin quy định tại điểm a Khoản này và văn bản uỷ thác khi thiết lập 

mối quan hệ khách hàng với tổ chức nêu trên liên quan đến tài sản được uỷ thác.” 
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Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ người nhận ủy thác có chính là bên nhận ủy thác 

hay là tổ chức cung cấp dịch vụ ủy thác?  

Nếu người nhận ủy thác có chính là bên nhận ủy thác thì chỉ bên nhận ủy thác có trách 

nhiệm lưu trữ thông tin 5 năm? Trong trường hợp bên nhận ủy thác là 1 cá nhân thì cá 

nhân đó có trách nhiệm lưu trữ thông tin trong 5 năm? 

Nếu người nhận ủy thác không phải là bên nhận ủy thác, đề nghị làm rõ: 

+ Người nhận ủy thác cụ thể là ai? 

+ Tại Điểm b quy định : "khi thiết lập mối quan hệ khách hàng với tổ chức nêu trên", đề 

nghị làm rõ là ai thiết lập mối quan hệ khách hàng với ai?  

+ Có cơ quan nào thu thập , lưu trữ tập trung các thông tin này (ví dụ cơ quan được cấp 

phép thực hiện cung cấp dic̣h vu ̣ủy thác…)? 

 

 

 

+ Người nhận ủy thác chính là bên nhận ủy 

thác. Do đó, khoản 1 Điều 22 sửa lại là “Bên 

nhận ủy thác”. 

Trường hợp “bên nhận ủy thác” là cá nhân thì 

người này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ lưu giữ 

hồ sơ ít nhất 5 năm sau khi không thực hiện 

hoạt động ủy thác. 

 

-  Về thu thâp̣, câp̣ nhâṭ các thông tin về bên ủy thác , bên nhận ủy thác , người thụ hưởng, 

các bên liên quan (nếu có) và cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác , yêu 

cầu phải nhận biết theo điều 9 và 10, Không bao gồm yêu cầu xác minh thông tin nhận biết 

theo Điều 11. Như vâỵ, có thể hiểu rằng chỉ  cần sử dụng các thông tin nhận biết mà bên 

nhận ủy thác thu thập đươc̣ chứ không có nghĩa vụ/trách nhiệm phải đi xác minh các thông 

tin đó đúng không? 

Tiếp thu. Trách nhiệm bao gồm việc xác minh 

thông tin. Dự thảo đã được sửa đổi, bổ sung 

Điều 11. 

19 
Điều 

22 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Shinhan 

Bank;  Hiệp hội 

ngân hàng 

Điều 22. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung quyền yêu cầu cung cấp thông tin đối 

với tổ chức phi lợi nhuận. 

“3. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này phải được cung cấp cho tổ chức tài chính khi 

thiết lập mối quan hệ khách hàng với tổ chức tài chính” 

Kiến nghị bổ sung quyền yêu cầu cung cấp thông tin đối với tổ chức phi lợi nhuận. 

 

Dự thảo Luật đã quy định đối tượng báo cáo 

phải thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin khách hàng là tổ chức. Điều 23 chỉ 

quy định trách nhiệm của tổ chức phi lợi 

nhuận thu thập, lưu trữ, cung cấp cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công 

tác phòng, chống rửa tiền. 

20 
Điều 

23 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điều 23: Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

Kiến nghị:  

- Đề xuất đổi tên Điều luật thành “Xây dựng chính sách nội bộ về phòng, chống rửa tiền” 

- Khoản 1 đưa ra các nội dung tối thiểu mà Chính sách PCRT của doanh nghiệp cần phải 

có. 

- Khoản 2 quy định về nghĩa vụ cập nhật chính sách này (ví dụ khi có thay đổi pháp luật, 

thay đổi hoạt động kinh doanh, vv) 

- Khoản 3 quy định về nghĩa vụ phổ biến và huấn luyện, đào tạo nhân viên nội dung Chính 

sách PCRT định kỳ hàng năm hay khi có thay đổi, cập nhật 

- Khoản 4 quy định về nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chính sách này khi có yêu cầu (không 

nên bắt buộc phải nộp định kỳ hàng năm) cho NHNN. 

 

 

 

Nội dung Điều 24 mới đã thể hiện đầy đủ như 

ý kiến góp ý của Hiệp hội Kinh doanh chứng 

khoán. 
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Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Khoản 1 Điều 23 quy định: “1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây: “a) Chính sách chấp nhận khách 

hàng, bao gồm cả việc từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện 

giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng và phải báo cáo giao 

dịch đáng ngờ khi Đối tượng báo cáo không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin; 

c) Chính sách, quy trình quản lý rủi ro; 

i) Quy trình tuyển dụng nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền;” 

Kiến nghị: Đối với điểm 1.a Đề xuất NHNN xem xét làm rõ yêu cầu báo cáo giao dịch 

đáng ngờ trong trường hợp này chỉ khi có dấu hiệu rửa tiền, tránh các báo cáo giao dịch 

đáng ngờ không hiệu quả và chất lượng. Đặc biệt đối với 1 số quốc gia có quy định về bảo 

mật thông tin cá nhân hoặc 1 số cá nhân đặc biệt nhạy cảm về thông tin. 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, bao gồm cả việc từ chối mở tài khoản, thiết lập mối 

quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách 

hàng và phải xem xét, đánh giá các dấu hiệu rửa tiền để đảm bảo kịp thời báo cáo giao 

dịch đáng ngờ khi Đối tượng báo cáo không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin; 

Tiếp thu một phần. 

Quy định “xem xét báo cáo giao dịch đáng 

ngờ” thể hiện đối  tượng báo cáo phải có quá 

trình rà soát, phân tích tiếp theo; không có 

nghĩa đối tượng báo cáo báo cáo ngay.  

Điểm a khoản 1 Điều 24 Dự thảo Luật được 

sửa như sau:  

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó 

có nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập 

mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch 

hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với 

khách hàng khi đối tượng báo cáo không thể 

hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin khách hàng do khách hàng từ chối 

cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin 

không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao 

dịch đáng ngờ; 

- Với điểm c như đã nói ở Điều 13.2 chúng tôi hiểu rằng quy trình quản lý rủi ro là tổng 

hợp các chính sách, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro rửa tiền tại ngân hàng. 

Việc hiểu quy trình quản lý rủi ro là tổng hợp 

các chính sách, quy trình nội bộ về quản lý rủi 

ro rửa tiền tại ngân hàng là đúng. 

Kính đề nghị NHNN xem xét bỏ từ “quy trình” trong điểm i. Quy định nội bộ về PCRT có 

thể đưa các tiêu chí sàng lọc nhân viên trước khi tuyển dụng nhưng không thể quy định 

quy trình tuyển dụng nhân sự trong chính sách này. Quy trình tuyển dụng nhân sự sẽ được 

quy định riêng bởi bộ phận Nhân sự. 

“i) Quy trình Tuyển dụng nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền 

trong quá trình tuyển dụng nhân sự mới hoặc luân chuyển giữa các phòng ban liên quan 

đến các nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền;” 

Điểm (i) khoản 1 điều 24: Tiếp thu một phần: 

bỏ cụm từ “Quy trình” vẫn giữ nguyên cụm 

từ “Tuyển dụng nhân sự”, do theo Khuyến 

nghị 18 của FATF, quy định nội bộ PCRT 

đảm bảo có nội dung PCRT khi tuyển dụng 

nhân viên mới. 
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Hiệp hội ngân hàng  Điểm a Khoản 1 Điều 23 Dự thảo quy định: “1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, bao gồm cả việc từ chối mở tài khoản, thiết lập mối 

quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách 

hàng và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ khi Đối tượng báo cáo không thể hoàn 

thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng do khách hàng từ chối cung 

cấp thông tin”. 

Kiến nghị: - Về chính sách chấm dứt mối quan hê ̣ , đề nghị làm rõ rằng phải có hẳn quy 

trình chấm dứt mối quan hệ kinh doanh hay chỉ cần có quy định trong chính sách nôị bô?̣  

- Dự thảo luật không quy định về việc đối 

tượng báo cáo phải có các chính sách riêng 

đối với từng nội dung của quy định nội bộ. 

Việc xây dựng các chính sách riêng hay trong 

một quy trình, chính sách chung là quyền chủ 

động của đối tượng báo cáo. 

- Trường hợp khách hàng từ chối cung cấp thông tin thì đối tượng báo cáo không thể hoàn 

thành việc thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết của khách hàng nên đối 

tượng báo cáo không được phép thiết lập quan hệ với khách hàng . Vì vậy không có thông 

tin và hồ sơ để đưa vào nội dung báo cáo giao dic̣h đáng ngờ . Đề nghi ̣ làm rõ cơ chế báo 

cáo với trường hợp này. 

Trong trường hợp này, đối tượng báo cáo tự 

xem xét, đánh giá, trường hợp nghi ngờ hoặc 

có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao 

dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc 

liên quan tới rửa tiền thì thực hiện báo cáo 

giao dịch đáng ngờ. 

Đối tượng báo cáo báo cáo theo các thông tin 

hiện có về khách hàng và lý do dẫn đến báo 

cáo giao dịch đáng ngờ, ví dụ, căn cước công 

dân (nếu khách hàng đã cung cấp), thông tin 

chiết xuất camera… 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV) 

 

 

 

 

  

Khoản 1c Điều 23 quy định: “Quản lý rủi ro là khái niệm rộng. Đối tượng báo cáo sẽ 

không xác định cần xây dựng chính sách, quy trình quản lý rủi ro như thế nào để phù hợp.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN cung cấp thêm hướng dẫn những đề mục, nội dung cần 

thiết của chính sách, quy trình quản lý rủi ro. 

Kính đề nghị NHNN làm rõ Chính sách, quy trình quản lý rủi ro này tối thiểu phải bao 

gồm nhưng yêu cầu gì, có phải đây là quản lý rủi ro được ban hành trên cơ sở kết quả 

Đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo như yêu cầu tại điều 13? 

Tiếp thu ý kiến tại dự thảo đã bổ sung khoản 5 

điều 24 quy định giao Thống đốc Ngân hàng 

nhà nước hướng dẫn chi tiết Điều này nhằm 

đáp ứng Khuyến nghị 10.15 của FATF. 

Hiệp hội ngân hàng  Điểm c Khoản 1 Điều 23 Dự thảo quy định: “1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây: Chính sách, quy 

trình quản lý rủi ro;” 

Kiến nghị: - Đề nghi ̣ Ban soạn thảo có hướng dâñ cu ̣thể các nội dung sau: 

+ Đề nghi ̣ làm rõ q uy trình tuyển dụng nhân sự và Quy trình đào tạo ? Hay là Quy trình 

tuyển dụng nhân sự và trong chính sách có quy định về việc đào tạo nghiêp̣ vu ̣phòng , 

Tiếp thu theo hướng bỏ cụm từ “Quy trình” 

tại điểm i khoản 1 điều 24. 

Bên cạnh đó, đối tượng báo cáo có quyền chủ 

động trong xây dựng các chính sách riêng lẻ 

hay trong một bộ chính sách chung. 
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chống rửa tiền? 

+ Quy trình tuyển dụng nhân sự có phải là "Quy trình nhận biết, xác minh thông tin nhân 

sự trong tuyển dụng" không? Nếu đúng , đề xuất sửa lại thành "Quy trình nhận biết, xác 

minh thông tin nhân sự trong tuyển dụng" để tránh nhầm lẫn với quy trình tuyển dụng hiện 

có của bộ phận nhân sự tại các TCTD. 

Tuyển dụng nhân sự ở đây được hiểu đối 

tượng báo cáo phải có các tiêu chuẩn, điều 

kiện tuyển dụng để có thể ngăn ngừa bị lợi 

dụng bởi kẻ rửa tiền hoặc tội phạm khác để 

xâm nhập trở thành nhân viên của đối tượng 

báo cáo. 

Để tránh nhầm lẫn, dự thảo bỏ cụm từ “Quy 

trình”. 

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi nội dung “Chính sách, quy trình quản lý rủi ro” thành 

"Chính sách, quy trình quản lý rủi ro rửa tiền" nhằm tránh nhầm lẫn với chính sách, quy 

trình quản lý rủi ro chung của đối tượng báo cáo, đồng thời có hướng dẫn tại các văn bản 

dưới luật về nội dung này cho đối tượng báo cáo và để thuận tiện áp dụng trong thực tiễn. 

Tiêu để của khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của 

Điều này đã thể hiện rõ phạm vi của quy định 

nội bộ về rửa tiền. Không cần thiết phải nhắc 

lại ở từng điểm cụ thể của khoản 1. 

Khoản 1d Điều 23 quy định: “Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch 

đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ;” 

Kiến nghị: Chúng tôi hiểu trách nhiệm không được tiết lộ cho khách hàng về việc Ngân 

hàng đang nghi ngờ trong trường hợp cần liên lạc với khách. Kính đề nghị NHNN cung 

cấp thêm hướng dẫn những yêu cầu về quy trình, cách thức giao tiếp với khách hàng thực 

hiện giao dịch đáng ngờ. 

Không tiếp thu do mỗi đối tượng báo cáo có 

chính sách khách hàng riêng phù hợp với khẩu 

vị rủi ro của từng ĐTBC, nên ĐTBC phải tự 

xây dựng các tiêu chí này. 

 

Về xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền (Điều 23) 

Khoản 2 Điều 23: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại nội dung “Nội dung quy định nội 

bộ… phải được áp dụng, phổ biến đến đại lý, chi nhánh, công ty con, cá nhân, bộ phận có 

liên quan của đối tượng báo cáo” do các quy định nội bộ đáp ứng các quy định của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam thì không thể áp dụng với các chi nhánh tại nước ngoài. Ngoài 

ra, Công ty con là pháp nhân độc lập với đối tượng báo cáo, vì vậy, quy định liên quan tới 

rửa tiền phải được phổ biến tới công ty con là không phù hợp. Đồng thời, thực tế có các 

công ty con có thể sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.  

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo xem xét loại bỏ “công ty con” khỏi nội dung áp dụng 

chính sách phòng, chống rửa tiền của công ty mẹ. 

Quy định đáp ứng khuyến nghị số 14, 18.4 

của FATF. Ngoài ra theo quy định tại khoản 1 

Điều 195 Luật DN về công ty mẹ, công ty con 

thì công ty mẹ cần sở hữu ít nhất 50% vốn 

điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của 

công ty con. Do vậy, công ty mẹ luôn có 

quyền chi phối hoạt động của công ty con. 

Tuy nhiên chỉnh sửa nội dung khoản 3 Điều 

24 như sau: 

“Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; 

phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và 

mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt động của 

đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ 
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biến đến toàn hệ thống và đại lý  của đối 

tượng báo cáo” 

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV) 

Khoản 3 Điều 23 quy định: “Hàng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội 

bộ về phòng, chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung phù hợp.” 

Kiến nghị: Đề nghị bỏ tần suất “hàng năm”, chuyển sang “thường xuyên”, tránh trường 

hợp đơn vị bên ngoài vào kiểm tra yêu cầu cung cấp báo cáo đánh giá hàng năm của tổ 

chức (trong năm không có nội dung phải sửa đổi, bổ sung cũng phải làm báo cáo trình các 

cấp lãnh đạo). Việc có rà soát, có thực hiện chỉnh sửa quy định nội bộ hay không thể hiện 

ngay ở việc quy định nội bộ của tổ chức hiện đang có phù hợp với quy định pháp luật hay 

không. 

Việc rà soát quy trình nội bộ về PCRT không 

chỉ đảm bảo phù hợp với văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành mà còn phù hợp với hoạt 

động cập nhật đánh giá rủi ro tại đối tượng 

báo cáo. 

21 
Điều 

25 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 1 Điều 25 Dự thảo quy định: “1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Cục 

phòng, chống rửa tiền khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao 

dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền. Báo cáo giao dịch đáng 

ngờ được thực hiện theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.”  

Khoản 8 Điều 25 Dự thảo quy định: “8. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu 

hiệu cơ bản nêu trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành hướng dẫn, bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực 

có thể phát sinh trong từng thời kỳ theo quy định tại Điều này.” 

Kiến nghị: Đề nghị quy định thống nhất với Khoản 1 hoặc làm rõ hơn Đơn vị nhận báo 

cáo tại Khoản 8 Điều 25. 

Tiếp thu, đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 26 thành 

báo cáo cho NHNN. 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Điểm g khoản 2 - Điều 25: “Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn 

không phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân này” 

Kiến nghị:  

Đề nghị nội dung này chỉ quy định đối với lĩnh vực ngân hàng tại khoản 3 Điều 25. 

Lý do:  

Công ty chứng khoán không thể biết chính xác thu nhập của khách hàng. Mặc dù trên hồ 

sơ mở tài khoản có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin thu nhập của khách hàng nhưng 

hầu hết khách hàng không khai báo với lý do đây là thông tin nhạy cảm của cá nhân hoặc 

nếu khách hàng có khai báo thì bản thân công ty chứng khoán cũng không thể đối chiếu lại 

để kiểm chứng thông tin khai báo là chính xác. Do đó, chúng tôi không thể lấy thông tin 

này làm cơ sở đối chiếu với các giao dịch của khách hàng.  

Ngoài ra, công ty chứng khoán không trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng 

khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua các ngân hàng thương mại. Do đó, việc yêu 

cầu công ty chứng khoán báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch có số tiền lớn 

là không cần thiết vì đầu mối kiểm soát là ngân hàng và sẽ gây trùng lặp nội dung báo cáo 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu do Điều 27 dự thảo mới chỉ 

đưa ra các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản, áp dụng 

cho nhiều loại hình đối tượng báo cáo, không 

chỉ riêng CTCK. Trong quá trình nhận biết 

khách hàng, CTCK đã phải thu thập thông tin 

về nghề nghiệp, chức vụ của khách hàng, đây 

cũng là căn cứ để xác định giá trị giao dịch có 

phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh doanh 

của tổ chức, cá nhân hay không.  
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với ngân hàng. 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm đ Khoản 3 Điều 25 quy định: “Khách hàng thường mở tài khoản ở nhiều ngân 

hàng nên có thể tần suất sử dụng 1 tài khoản không thường xuyên.” Vì thế, khi khách 

hàng đột nhiên nhận khoản tiền lớn mà được xem là giao dịch đáng ngờ sẽ dẫn đến nhiều 

báo cáo giao dịch đáng ngờ không phù hợp. Cần xác định giá trị khoản tiền nhận bao nhiêu 

được xem là giá trị lớn cần phải xem xét giao dịch đáng ngờ. Nên cho hướng dẫn giá trị 

giao dịch lớn theo quy định tại Điều 24. 

 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi như sau: 

đ) Tài khoản của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở lại mà không có 

lý do hợp lý; hoặc đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị 

lớn theo quy định tại Điều 24 mà không có lý do hợp lý; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 27 dự thảo Luật quy định về các dấu 

hiệu đáng ngờ cơ bản mà đối tượng báo cáo 

căn cứ để xây dựng thành các kịch bản cảnh 

báo tại tổ chức mình khi thực hiện rà soát 

khách hàng. Tuy nhiên, các dấu hiệu này 

không phải là một thông tin duy nhất để đối 

tượng báo cáo báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

Đối tượng báo cáo cần phải thực hiện các 

bước rà soát, phân tích thông tin tiếp theo để 

quyết định có hay không có quyết định báo 

cáo giao dịch đáng ngờ. Việc đối tượng báo 

cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu quy định tại Điều 

27 để báo cáo giao dịch đáng ngờ là chưa phù 

hợp với quy định tại khoản 1, 2 Điều 26: 

“1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo 

cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam khi có đủ các yếu tố sau: 

a) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của 

bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự; 

b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài 

sản có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở 

hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc cá 

nhân, tổ chức liên quan tới cá nhân đó trong 

hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội. 

2. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 
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giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài 

sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền 

được xác định từ việc xem xét, thu thập và 

phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch 

có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ theo 

quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 

33 của Luật này và từ các dấu hiệu đáng ngờ 

khác do đối tượng báo cáo xác định.” quan 

tới rửa tiền.”. 

Khoản 5 điều 28 đã được chỉnh sửa như sau: 

“Tài khoản của khách hàng không giao dịch 

trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý 

do hợp lý; tài khoản của khách hàng không 

giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền 

gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất 

thường” 

Giao dịch có giá trị lớn bất thường sẽ được 

Chính phủ quy định cụ thể theo quy định tại 

điểm a khoản 1 điều 20 dự thảo này.  

Điểm g khoản 3 Điều 25 quy định: “Doanh nghiệp thường quản lý dòng tiền, không để 

tiền ở lâu trên tài khoản. Vì vậy, khách hàng sẽ chuyển tiền ngay, bao gồm cả các khoản 

chuyển tiền ra ra nước ngoài thanh toán nghĩa vụ, sau khi nhận được tiền. Nếu xem các 

báo cáo này là giao dịch đáng ngờ sẽ dẫn đến nhiều báo cáo không phù hợp.” 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi như sau: 

g) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận 

được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; 

doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài không có lý do hợp lý ngay sau khi 

nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 

Nội dung giải trình như trên. Các dấu hiệu 

đáng ngờ này là cảnh báo để đối tượng báo 

cáo thực hiện các bước tiếp theo rà soát khách 

hàng chứ không phải đối tượng báo cáo chỉ 

căn cứ vào dấu hiệu này để báo cáo giao dịch 

đáng ngờ. Đối tượng báo cáo cần phải thực 

hiện các bước rà soát, phân tích thông tin tiếp 

theo để quyết định có hay không có quyết 

định báo cáo giao dịch đáng ngờ. Việc đối 

tượng báo cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu quy 

định tại Điều 27, 28 để báo cáo giao dịch đáng 

ngờ là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Về báo cáo giao dịch đáng ngờ:  

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ: 

1. Sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động công ty. 

2. Sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch giúp cho đối tượng cá nhân khác. Đặc 

Tiếp thu, bổ sung thêm khoản 13 Điều 28 như 

sau: 

“Nghi ngờ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ sử dụng 

tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên 
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biệt là giao dịch bất động sản, chứng khoán, đầu tư... 

Tài khoản tổ chức nhưng giao dịch nộp rút tiền mặt nhiều. Không phù hợp với bản chất 

ngành nghề của khách hàng. 

quan đến hoạt động công ty hoặc giao dịch 

giúp cho đối tượng cá nhân khác”.  

Điểm h khoản 2 Điều 25 quy định: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch không theo 

đúng trình tự, thủ tục do giới hạn thông tin, kiến thức và kinh nghiệm. Vì thế chỉ nên xem 

các trường hợp khách hàng cố ý không thực hiện đúng trình tự là đáng ngờ. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi như sau: 

h) Giao dịch của khách hàng cố tình thực hiện thông qua đối tượng báo cáo không đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Các dấu hiệu đáng ngờ này là cảnh báo để đối 

tượng báo cáo thực hiện các bước tiếp theo rà 

soát khách hàng chứ không phải đối tượng 

báo cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu này để báo 

cáo giao dịch đáng ngờ.  

Điểm c khoản 4 Điều 25 quy định: Người mua hợp đồng bảo hiểm và thanh toán từ tài 

khoản không phải là tài khoản của mình hoặc bằng các công cụ chuyển nhượng không ghi 

tên;  

Quy định này có thể gây hiểu nhầm vì Bên mua bảo hiểm có thể ủy quyền cho bên thứ 03 

đóng phí (Công ty, tổ chức,...) hoặc mối quan hệ hôn nhân, huyết thống Cha, mẹ/Vợ 

chồng.  

Kiến nghị: Người mua hợp đồng bảo hiểm và Phí bảo hiểm được thanh toán từ tài khoản 

không phải là tài khoản của mình. Bên mua hợp đồng bảo hiểm của tổ chức, cá nhân được 

Bên mua hợp đồng bảo hiểm ủy quyền, của người có quan hệ hôn nhân, huyết thống với 

Bên mua hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng các công cụ chuyển nhượng không ghi tên. 

Tiếp thu, sửa khoản 3 điều 30 dự thảo như 

sau: 

“Bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm 

từ tài khoản không phải là tài khoản của bên 

mua bảo hiểm, tài khoản của tổ chức, cá nhân 

được bên mua bảo hiểm ủy quyền; hoặc thanh 

toán bằng các công cụ chuyển nhượng không 

ghi tên;” 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

 

Điểm e khoản 5 - Điều 25: Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều loại chứng khoán 

bằng tiền mặt hoặc séc trong khoảng thời gian ngắn hoặc sẵn sàng đầu tư vào các danh 

mục chứng khoán không có lợi. 

Kiến nghị:  

- Đề nghị có quy định cụ thể “thời gian ngắn” là bao lâu.  

- Đề nghị bỏ nội dung “hoặc sẵn sàng đầu tư vào các danh mục chứng khoán không có 

lợi”. 

Lý do:  

- Quy định cụ thể thời gian thay vì là “thời gian ngắn” để có cơ sở thực hiện. 

- Việc quy định “danh mục chứng khoán không có lợi” sẽ gây khó khăn cho việc xác 

định giao dịch đáng ngờ vì thị trường chứng khoán Việt Nam biến động khá phức tạp 

và ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan nên danh mục chứng khoán không có lợi không 

thể là cơ sở để đi đến kết luận đây là giao dịch đáng ngờ. 

 

 

 

-  Các dấu hiệu đáng ngờ này là cảnh báo để 

đối tượng báo cáo thực hiện các bước tiếp 

theo rà soát khách hàng chứ không phải đối 

tượng báo cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu này để 

báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

- Tiếp thu một phần và điều chỉnh nội dung 

này tại khoản 5 Điều 31: 

“5. Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều 

loại chứng khoán không có lợi trong khoảng 

thời gian ngắn” 
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Điểm g khoản 5 - Điều 25: Tài khoản chứng khoán của khách hàng không hoạt động 

trong một thời gian dài nhưng đột nhiên được đầu tư lớn không phù hợp với khả năng tài 

chính của khách hàng. 

Kiến nghị:  Đề nghị bỏ nội dung này. 

Lý do: Thị trường chứng khoán có tính chu kì. Do đó, khi khách hàng thấy thị trường tiềm 

năng (đáy chu kì), có thể kiếm lời thì khách hàng đầu tư. Khi có lợi nhuận, khách hàng bán 

chứng khoán và đầu tư vào các kênh đầu tư khác. Ngoài ra, như đã nêu ở mục 1 bên trên, 

công ty chứng khoán không thể xác định chính xác khả năng tài chính của khách hàng nên 

không thể có cơ sở để đối chiếu và xác định giao dịch đáng ngờ. 

 

 

 

Các dấu hiệu đáng ngờ này là cảnh báo để đối 

tượng báo cáo thực hiện các bước tiếp theo rà 

soát khách hàng chứ không phải đối tượng 

báo cáo chỉ căn cứ vào dấu hiệu này để báo 

cáo giao dịch đáng ngờ. 

Điểm b khoản 5 – Điều 25: Khách hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ 

thống mà không có lý do hợp lý. 

Kiến nghị:  Đề nghị bỏ nội dung này. 

Lý do: Theo quy định tại điểm r khoản 2, Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC “Các 

trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán khác sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước”. Như vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt lý 

do của từng trường hợp chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống thì không cần quy 

định này nữa. 

 

Tiếp thu 

Hiệp hội ngân hàng; 

Hiệp hội kinh doanh 

chứng khoán 

Về Báo cáo giao dịch đáng ngờ (Điều 25)  

Các dấu hiệu đáng ngờ được quy định tại Điều 25 của Dự thảo phần lớn vẫn là những dấu 

hiệu mang tính định tính và chưa thật sự rõ ràng. Bên cạnh đó, nhiều dấu hiệu đáng ngờ cơ 

bản trong hoạt động thanh toán quốc tế/tài trợ thương mại theo khuyến nghị của NHNN 

trong một số Công văn đã gửi các TCTD cũng chưa được đưa vào Dự thảo.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị sửa đổi Điều 25 Dự thảo theo hướng quy định định lượng cho 

từng dấu hiệu, bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến hoạt động thanh toán quốc 

tế/tài trợ thương mại theo khuyến nghị của NHNN trong một số Công văn hướng dẫn đã 

gửi các TCTD để tạo tính thống nhất/hoàn chỉnh của quy định về báo cáo giao dịch đáng 

ngờ ngay trong Luật PCRT. Ngoài ra, các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản được đề cập trong Dự 

thảo đã có từ năm 2012 đến nay. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, thông báo 

thêm cho các đối tượng báo cáo các dấu hiệu đáng ngờ mới như: 

+ Doanh nghiệp nhận vốn vay nước ngoài ngắn hạn nhưng không có tài sản bảo đảm, giá 

trị vốn vay không phù hợp với quy mô doanh nghiệp. 

+ Các giao dịch chuyển tiền cho bên thứ ba khi không xác định được mối quan hệ giữa 

đơn vị hưởng và bên thứ ba.  

+ Các giao dịch chuyển tiền của khách hàng thực hiện thông qua tổ chức tín dụng phát 

hiện dùng một bộ hồ sơ thanh toán tại nhiều ngân hàng khác nhau cũng thuộc đối tượng 

giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. 

+ Các giao dịch chuyển tiền ngoại tệ của Khách hàng thanh toán cho hợp đồng ngoại 

 

 

 

 

 

Các dấu hiệu đáng ngờ quy định tại Điều 27-

33 dự thảo Luật chỉ mang tính chất gợi ý cho 

đối tượng báo cáo. Các dấu hiệu này được xây 

dựng, tổng hợp từ kinh nghiệm nhiều quốc gia 

trên thế giới, được chia sẻ trong báo cáo mô 

hình của APG. Việc bổ sung thêm các dấu 

hiệu mới cần được đánh giá kỹ tác động, tránh 

quy định dàn trải các dấu hiệu đáng ngờ trong 

các lĩnh vực để tiết kiệm nguồn lực, thời gian, 

chi phí của các đối tượng báo cáo, cơ quan 

thực thi pháp luật.  

Bên cạnh đó tại khoản 3 Điều 26 dự thảo Luật 

quy định: “Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ 

ngoài các dấu hiệu nêu tại điều 27, 28, 29, 30, 

31, 32 và 33 của Luật này, đối tượng báo cáo, 
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thương có giá trị lớn, được ký kết một thời gian dài trước đây. 

+ Chuyển tiền cho người thụ hưởng ở nhiều quốc gia khác nhau theo hình thức thanh toán 

trả sau trong mô hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, giá trị lớn bất thường, không tương 

ứng với giá trị hàng hóa hoặc giá trị cao hơn nhiều so với vốn điều lệ và quy mô kinh 

doanh thông thường của Công ty. 

+ Khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền lớn, ứng trước 100% giá trị hợp đồng 

nhưng khi yêu cầu hoàn trả lại số tiền thì ngân hàng nước ngoài xác nhận đã ghi có vào tài 

khoản đã đóng, số dư rất nhỏ hoặc bằng 0. 

+ Chuyển tiền quốc tế liên quan đến hàng hóa nhập khẩu từ các nước cho bên thứ ba 

nhưng bên thứ 3 (công ty thụ hưởng) không có website riêng hoặc không có thông tin về 

ngành nghề kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh không phù hợp với mặt hàng theo 

hợp đồng mua bán. 

+ Giao dịch có dấu hiệu chuyển tiền lòng vòng, tiền được nộp vào rút ra qua nhiều tài 

khoản, sau đó lại được chuyển vào tài khoản ban đầu… 

các bộ, ngành có liên quan thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu 

cầu của công tác phòng, chống rửa tiền trong 

từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trình Chính phủ hướng dẫn và bổ sung các 

dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực.” 

 

22 
Điều 

26 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

Điều 26. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

Các lệnh chuyển tiền mà ngân hàng nhận được khi xử lý các điện chuyển tiền quốc tế 

chiều về được chuyển tiếp từ 1 ngân hàng trong nước thường thiếu các thông tin về tổ 

chức phát lệnh chuyển tiền và quốc gia của tổ chức đó.  

Theo quy định của NHNN về báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế thì Ngân 

hàng phục vụ người thụ hưởng bắt buộc phải báo cáo thông tin về tên và quốc gia của tổ 

chức phát lệnh chuyển tiền trong các giao dịch chuyển tiền quốc tế chiều đến.  

Tham chiếu quy định tại Công văn số 2685/TTGSNH5 ngày 6/8/2021. 

Kiến nghị: Đề xuất NHNN thêm cụm từ “Báo cáo” vào tiêu đề của Điều 26 và khoản 2 

Điều 26 để đảm bảo tính nhất quán với điều 24, 25 và 28. 

Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung trách nhiệm của các tổ chức trung gian trong việc 

cung cấp đầy đủ thông tin trên điện chuyển tiền/giấy báo có liên quan đến tổ chức phát 

lệnh chuyển tiền và quốc gia của tổ chức phát lệnh chuyển tiền. 

 

 

Nội dung quy định tại Điều 34 không chỉ quy 

định về báo cáo, do đó quy định tên Điều là 

phù hợp, thống nhất Điều 25, 26, 36. 

Dự thảo Luật cũng giao NHNN hướng dẫn chi 

tiết các nội dung liên quan đến giao dịch 

chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

PCRT. 

Dự thảo Luật đã có quy định về chuyển tiền 

điện tử, về khái niệm giao dịch điện tử đã 

được quy định tại Luật giao dịch điện tử.  

Hiện tại Luật và các văn bản hướng dẫn đều chưa có định nghĩa rõ ràng và cụ thể về các 

giao dịch chuyển tiền điện tử nằm trong phạm vi phải thực hiện báo cáo. Điều này gây rất 

nhiều khó khăn và vướng mắc cho các đối tượng báo cáo trong việc thực hiện yêu cầu này 

vì nghiệp vụ ngân hàng ngày càng phát triển nhanh và đa dạng, dẫn đến việc phạm vị và số 

lượng các giao dịch có thể nằm trong phạm vi báo cáo ngày càng tăng nhanh và trùng lặp 

nhau. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN đưa ra định nghĩa về giao dịch điện tử cùng với những 

tiêu chí cụ thể giúp cho đối tượng báo cáo có thể xác định được chính xác và đầy đủ các 

giao dịch thực sự thuộc phạm vi báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu. Định nghĩa về giao dịch chuyển tiền 

điện tử đã được quy định tại khoản 6 Điều 3 

dự thảo. 
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Khoản 3 Điều 26: Trong quy định về Giao dịch chuyển tiền điện tử, Các tổ chức tham gia 

vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách và quy trình trên cơ sở đánh giá rủi ro 

của tổ chức để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc báo cáo giao 

dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin 

theo yêu cầu. 

3. Các tổ chức tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách và quy trình 

trên cơ sở đánh giá rủi ro của tổ chức để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao 

dịch hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, 

đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

Kiến nghị: Như kiến nghị ở Điều 9.1.b: Thay vì quy định tại luật này kiến nghị sửa đổi 

quy định liên quan về chuyển tiền điện tử trong đó quy định các trường thông tin thông tin 

về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo là thông tin bắt buộc. Ngân hàng khởi tạo 

phải đảm bảo các thông tin này được thu thập và thể hiện đầy đủ trên lệnh/điện chuyển 

tiền. 

“3. Các tổ chức tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách và quy trình 

trên cơ sở đánh giá rủi ro của tổ chức để thực hiện, từ chối, tạm dừng kiểm soát sau giao 

dịch hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, 

đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.” 

Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung các thông tin cần giám sát tùy theo yêu cầu bắt 

buộc/tùy chọn trong Mẫu báo cáo chuyển tiền điện tử.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung này đã được giải trình tại điểm b 

khoản 2 Điều 9. 

Nội dung này phù hợp khuyến nghị của FATF 

và đánh giá của APG. Việc kiểm soát sau giao 

dịch hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ là cần 

thiết. 

Tiếp thu theo hướng sẽ quy định trong văn 

bản hướng dẫn của NHNN theo quy định tại 

khoản 2 điều 34. 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 3 Điều 26 Dự thảo quy định: “3. Các tổ chức tham gia vào giao dịch chuyển tiền 

điện tử phải có chính sách và quy trình trên cơ sở đánh giá rủi ro của tổ chức để thực 

hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ các 

giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu” 

Kiến nghị: - Đề nghi ̣ Ban soạn thảo làm rõ chỉ các tổ chức tham gia vào việc cung 

cấp/thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử hay là bao gồm cả các tổ chức (các bên) 

khởi tạo/thụ hưởng giao dịch đó.  

 

 

 

 

Tổ chức tham gia vào giao dịch bao gồm tổ 

chức khởi tạo, trung gian và thụ hưởng. 

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi Khoản 3 Điều 26 như sau: “Các tổ chức tham gia vào 

giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách và quy trình trên cơ sở kết quả đánh giá 

rủi ro của tổ chức để thực hiện, từ chối, tạm dừng, giám sát sau giao dịch hoặc báo cáo 

giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông 

tin theo yêu cầu” để dễ hiểu hơn. 

Không tiếp thu, chính sách, quy trình quản lý 

rủi ro là một nội dung tại quy định nội bộ của 

đối tượng báo cáo tại Điều 24. 

23 
Điều 

28 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Điều 28 và khoản 2 Điều 29. Quy định tại Luật PCRT và Thông tư 35 hướng dẫn luật đều 

cho phép lựa chọn một trong hai hình thức: (1) báo cáo bằng văn bản cứng; hoặc (2) bằng 

tệp dữ liệu điện tử thông qua thông qua hệ thống STRClient hoặc bằng thư điện tử. Đồng 

thời, theo yêu cầu của hệ thống STRClient khi thực hiện gửi SAR, các ngân hàng đồng 
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Việt Nam; thời được yêu cầu phải gửi lại báo cáo SAR và các chứng từ hỗ trợ cho báo cáo theo 

đường thư điện tử do sự hạn chế của hệ thống STRClient. Các tài liệu, chứng từ của Ngân 

hàng chủ yếu được lưu trữ dưới dạng tệp dữ liệu điện tử. Việc yêu cầu các Ngân hàng 

thương mại phải gửi báo cáo, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ bằng bản cứng sẽ 

gây ra nhiều trở ngại cho các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước trong việc in 

ấn, lưu trữ chứng từ. 

Bên cạnh đó, khi tham khảo thời gian nộp báo cáo SAR ở các chi nhánh hoạt động tại các 

quốc gia trong khu vực, chúng tôi nhận thấy một số quốc gia cho phép thời gian báo cáo 

dài hơn, ví dụ như: Thái Lan – 7 ngày làm việc, Philippines – 5 ngày làm việc (nới rộng ra 

15 ngày làm việc nếu có nghi ngờ liên quan tới các hoạt động đánh bạc, casino), Singapore 

– 15 ngày làm việc. 

Kiến nghị: Theo chủ trương số hóa chung của ngành, ngân hàng nhận thấy lợi ích của 

việc gửi báo cáo và các chứng từ kèm theo dưới đang tệp dữ liệu điện tử qua hệ thống 

nhiều hơn so với hình thức gửi văn bản cứng. Việc gửi báo cáo và các chứng từ kèm theo 

dưới dạng tệp điện tử qua hệ thống có thể giúp các ngân hàng: 

-  Báo cáo được gửi tới Cục PCRT ngay sau khi ngân hàng thực hiện thành công quy trình 

nhập báo cáo vào hệ thống. Thời gian để NHNN nhận được báo cáo do vậy cũng được rút 

ngắn. 

- Tiết kiệm được thời gian chuẩn bị và nộp báo cáo, cắt giảm được các công đoạn hành 

chính cho các ngân hàng. 

- Các ngân hàng có thể biết được ngay tình trạng nộp báo cáo đã thành công chưa và Có 

số liệu về báo cáo từ hệ thống để thuận tiện cho thông tin quản lý (MI). 

Việc gửi và nhận báo cáo, hồ sơ, chứng từ kèm theo qua hình thức tệp dữ liệu điện tử cũng 

phù hợp với tập quán hiện nay ở nhiều quốc gia. Kính đề nghị NHNN xem xét và đề xuất 

để được quy định cụ thể trong Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu do đối tượng báo cáo thuộc 

các ngành nghề khác nhau. Về cơ bản, đối 

tượng báo cáo thực hiện báo cáo hình thức dữ 

liệu điện tử, trừ trường hợp đối tượng báo cáo 

chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông 

tin tương thích thì thực hiện báo cáo bằng văn 

bản. 

 

 

Kính đề nghị NHNN xem xét và cân nhắc cho việc đề xuất, sửa đổi Luật và nới rộng thời 

hạn để thực hiện báo cáo SAR là 7 ngày (thay cho “hai ngày làm việc kể từ thời điểm phát 

sinh giao dịch hoặc một ngày làm việc kể từ thời điểm phát hiện giao dịch đáng ngờ”) để 

tạo điều kiện cho các ngân hàng trong việc thực hiện báo cáo SAR. 

Không tiếp thu, do thời hạn 7 ngày là quá trễ 

đối với công tác phòng, chống rửa tiền. 

Hiệp hội ngân hàng Về giao dịch đáng ngờ (Điều 28)  

Khoản 3 Điều 28 dự thảo quy định: “3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng 

báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài 

khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao 

dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện”. 

Trong quá trình vận hành, một số TCTD đánh giá việc gửi chứng từ, tài liệu giao dịch kèm 

báo cáo giao dịch đáng ngờ phát sinh một số vấn đề sau: (i) Số lượng tài liệu đi kèm báo 

cáo nhiều khiến việc chuyển thông tin cho NHNN thông qua các đơn vị vận chuyển có khả 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng báo cáo bắt buộc phải gửi kèm theo 

các chứng từ, tài liệu theo quy định để đảm 
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năng thất lạc hồ sơ; (ii) hiện nay tại hầu hết các doanh nghiệp, cán bộ nhân viên không 

được sử dụng các thiết bị lưu trữ thông tin ngoài như đĩa CD, USB… nên khi NHNN yêu 

cầu cung cấp thông tin qua đĩa CD, USB … thì thời gian tương tác để chuyển thông tin 

theo yêu cầu sẽ kéo dài và làm chậm tiến độ báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 28 dự thảo theo hướng: 

Đối tượng báo cáo chỉ phải gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho NHNN, tài liệu liên quan 

chỉ cần gửi khi NHNN có yêu cầu. Ngoài ra, việc gửi tài liệu này sẽ được thực hiện qua 

nhiều hình thức để lựa chọn (bản giấy, bản mềm qua đĩa CD/USB, bản mềm qua email…).  

bảo công tác phân tích và xử lý thông tin được 

kịp thời. Đây là quy định đã và đang được áp 

dụng kể từ khi luật PCRT năm 2012 có hiệu 

lực thi hành. Do đó giữ nguyên nội dung tại 

khoản 3 điều 36. 

NHNN đã có hướng dẫn về việc đối tượng 

báo cáo có thể lựa chọn phương thức gửi tài 

liệu qua thiết bị điện tử (USB, CD). 

24 
Điều 

29 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt 

Nam (BIDV) 

Điểm a khoản 1 Điều 29 quy định: “Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển 

tiền điện tử, đối tượng báo cáo phải: a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo cáo gửi 

tệp dữ liệu điện tử;” 

Kiến nghị: đề nghị sửa thành: "Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền 

điện tử vượt ngưỡng, đối tượng báo cáo phải: a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo 

cáo gửi tệp dữ liệu điện tử;” 

Tiếp thu và chỉnh sửa: đã được quy định tại 

Điều 25 và Điều 34. 

Hiệp hội ngân hàng Kiến nghị: Đề nghị xem xét nội dung về thời hạn báo cáo tại Khoản 2 Điều 29 dự thảo đối 

với giao dịch đáng ngờ do việc quy định thời hạn báo cáo ngắn như hiện nay sẽ dẫn đến 

chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp, báo cáo theo dấu hiệu bề mặt... khi đối tượng 

báo cáo không có đủ thời gian để tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá tính đáng ngờ của 

giao dịch trong trường hợp giao dịch có liên quan đến nhiều bên hoặc diễn ra trong một 

khoảng thời gian dài. Hơn nữa, theo Điều 28, Báo cáo giao dịch đáng ngờ phải gửi kèm hồ 

sơ mở tài khoản, với tài khoản mở từ lâu việc lấy hồ sơ trong kho lưu trữ mất thời gian. 

Quy định thời hạn như trên gây khó khăn cho đối tượng báo cáo.   

 

Điều khoản luật quy định 2 mốc báo cáo giao 

dịch đáng ngờ là khi phát sinh giao dịch đáng 

ngờ và  kể từ ngày đối tượng báo cáo chủ 

động phát hiện hoặc buộc phải phát hiện được 

giao dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế 

khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ , đối 

tượng báo cáo căn cứ tình hình thực tế để lựa 

chọn thời gian báo cáo phù hợp. 

Ngoài ra, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ khái niệm thời điểm phát sinh giao dịch là thời 

điểm nào, đặc biệt đối với các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu là chuyển tiền lòng vòng thì 

thời điểm phát sinh giao dịch được tính từ thời điểm phát sinh giao dịch đầu tiên hay cuối 

cùng trước khi thực hiện báo cáo. 

Thời điểm phát sinh giao dịch là thời điểm 

khách hàng thực hiện giao dịch mà đối tượng 

báo cáo nhận định là giao dịch đáng ngờ. Điều 

khoản luật quy định 2 mốc báo cáo giao dịch 

đáng ngờ là khi phát sinh giao dịch đáng ngờ 

và  kể từ ngày đối tượng báo cáo chủ động 

phát hiện hoặc buộc phải phát hiện được giao 

dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế 

khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ , đối 

tượng báo cáo căn cứ tình hình thực tế để lựa 
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chọn thời gian báo cáo phù hợp. 

Khoản 2 Điều 29. Kiến nghị: 

Vì việc điều tra giao dịch cần rất nhiều thời gian nên yêu cầu báo cáo trong thời gian tối đa 

là hai ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch là rất khó khăn cho ngân hàng, đăc̣ 

biêṭ trong tình huống giao dic̣h xảy ra vào cuối ngày. Trong một số trường hợp, TCTD cần 

phải tiến hành thu thập thêm thông tin, xác minh, làm rõ thông tin của giao dịch, và các 

giao dịch liên quan hoặc các bên liên quan . Thêm vào đó, việc lâp̣ báo cáo giao dịch cũng 

tốn nhiều thời gian vì báo cáo giao dịch đáng ngờ phải vừa qua văn bản , vừa qua hệ thống 

điện tử, phải tổng hợp tài liệu đính kèm , phải trình phê duyệt ,… nên việc phải hoàn thành 

và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ trong   trong thời gian tối đa là hai ngày làm việc kể từ 

thời điểm phát sinh giao dịch hoặc một ngày làm việc kể từ thời điểm phát hiện giao dịch 

đáng ngờ là rất khó khăn. 

Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung giải thích tương tự nhất quán trong Nghị định 116 

để làm rõ về thời điểm ngày phát hiện dấu hiệu đáng ngờ để tổ chức báo cáo xác điṇh đúng 

mốc thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa nội dung quy định tại 

khoản 2 điều 37 để làm rõ ngày phát hiện dấu 

hiệu đáng ngờ tương tự quy định tại Nghị định 

116. 

   Kính đề xuất NHNN sửa đổi như sau: 

Điều 29. Thời hạn báo cáo 
2. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối 

đa là năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch hoặc một ngày làm việc 

(24 giờ) kể từ ngày phát hiện giao dịch đáng ngờ (Ngày phát hiện dấu hiệu đáng ngờ được 

tính là ngày đối tượng báo cáo chủ động phát hiện hoặc buộc phải phát hiện được dấu 

hiệu đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ); trường 

hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải 

báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Không tiếp thu, để đảm bảo tính kịp thời trong 

báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

 

   - Giải thích từ ngữ/định nghĩa về „giao dịch liên quan đến tội phạm‟ chưa có trong Luật và 

do vậy có thể có nhiều cách hiểu và thực hiện. Theo dấu hiệu được nêu tại Điều 

25.3.i: Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá 

nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương 

tiện thông tin đại chúng, thì cũng có cách hiểu rằng các giao dịch mà bên nhận/gửi tiền 
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trùng khớp với danh sách truy nã/tội phạm mà NHNN và các cơ quan chức năng chia sẻ 

với các ngân hàng thì được coi là giao dịch liên quan tới tội phạm. Ngoài hai dấu hiệu trên, 

ngân hàng sẽ khó có cơ sở để xác định giao dịch có liên quan tới tội phạm để báo cáo cho 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ngoài NHNN.  

Xét trong bối cảnh hiện nay, thị trường có nhiều loại hình giao dịch, dịch vụ ngân hàng và 

các đối tượng tội phạm cũng có nhiều cách thức, thủ đoạn để phạm tội, một ngân hàng đơn 

lẻ không thể phát hiện được các hành vi phạm tội. Lấy ví dụ như tội phạm về thẻ và giao 

dịch thẻ, nếu một ngân hàng chỉ đóng vai trò là ngân hàng phát hành thì việc giám sát 

thanh toán và quản lý các đơn vị thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ (Merchant) đòi hỏi sự 

vào cuộc của cả các tổ chức thẻ, cơ quan quản lý để giúp ngân hàng phát hành thẻ ngăn 

chặn các giao dịch bị cấm/bất hợp pháp. 

Gần đây các ngân hàng được yêu cầu phải giám sát một số loại hình hoạt động, kinh doanh 

khá đặc thù ví dụ như giao dịch liên quan tới các công ty, trò chơi điện tử chưa được cấp 

phép v.v. Trong khi cơ chế để các ngân hàng có cơ sở phát hiện các giao dịch đó cũng như 

cơ chế báo cáo cho NHNN và các cơ quan chức năng có liên quan chưa được quy định cụ 

thể, các ngân hàng cũng gặp khó trong việc ngăn chặn, phát hiện, báo cáo các giao dịch 

liên quan tới hoạt động bị cấm/vi phạm pháp luật/liên quan tới tội phạm. 

Kiến nghị: 
Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung điểm này vào trong báo cáo đánh giá và đề xuất sửa 

đổi, bổ sung phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu. Khoản 9 Điều 28 chỉ là một 

trong những dấu hiệu có liên quan đến tội 

phạm cần phải báo cáo. 

25 
Điều 

30 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Công ty 

TNHH Tài chính 

(FE Credit); 

Điều 30 quy định: Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu giữ thông tin, tài liệu: nhận biết 

và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Luật này; báo cáo 

giao dịch  và các hồ sơ, tài liệu kèm theo giao dịch báo cáo theo quy định tại Điều 24, 25 

và 26 của Luật này; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, 

giao dịch phải báo cáo; các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến khách hàng, giao dịch phải 

báo cáo ít nhất 5 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch hoặc ít nhất 5 năm kể từ ngày kết thúc 

giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo. 

Kiến nghị: Kính đề xuất NHNN làm rõ cho phép lưu trữ thông tin tài liệu theo 2 phương 

thức: giấy và/hoặc điện tử. 

 

 

 

 

 

 

Không tiếp thu, việc thực hiện lưu trữ được 

thực hiện theo quy định hiện hành của pháp 

luật về lưu trữ hồ sơ trong từng lĩnh vực. 

Hiệp hội ngân hàng  Về lƣu giữ hồ sơ, báo cáo (Điều 30)  

Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ trường hợp triển khai nhận biết khách hàng qua phương 

thức trực tuyến (eKyC) và thực hiện giao dịch trực tuyến thì sẽ lưu trữ theo phương thức 

điện tử hay vẫn phải chuyển đổi các tài liệu ra giấy để lưu trữ? 
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26 
Điều 

31 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

 

Khoản 1 Điều 31 quy định Việc nhận các yêu cầu cung cấp thông tin và trả lời bằng văn 

bản chiếm khá nhiều thời gian trong công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu, in ấn. Trong khi đó, 

NHNN đã có hệ thống e-doc để chuyển và nhận thông tin tới/từ các ngân hàng. Lấy ví dụ, 

hiện nay, các yêu cầu từ NHNN Chi nhánh Hà Nội được gửi qua hệ thống e-doc và do vậy 

rất thuận tiện cho cả các ngân hàng và NHNN. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh 

dịch covid-19 khi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có kế hoạch làm việc từ xa/tại 

nhà để đảm bảo an toàn cho nhân viên và cộng đồng. 

Trong Điều 31, các yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý và phản hồi của 

ngân hàng được coi là thông tin mật và do vậy đòi hỏi nhiều quy trình, thủ tục để bảo mật. 

Hơn nữa, theo các quy định được ban hành gần đây về bảo mật thông tin, ngân hàng hiểu 

rằng nếu công văn yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan chức năng không phân loại là 

„mật‟ thì khi ngân hàng trả lời cũng không phải phân loại là thông tin mật và do vậy các 

thông tin được cung cấp cũng không cần phải xử lý, bảo quản theo chế độ mật. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét, đề xuất việc sửa đổi nội dung và hình thức của 

các yêu cầu cung cấp thông tin nêu trong Luật. 

Không tiếp thu, do nội dung và hình thức yêu 

cầu cung cấp thông tin tùy vào từng trường 

hợp theo yêu cầu cụ thể của NHNN và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Việc xác định thông tin phản hồi mật hay 

không mật phụ thuộc vào từng trường hợp cụ 

thể và các quy định pháp luật có liên quan.  

 

 

 

 

 

Tại Điều 31 tham chiếu đến khoản 1 Điều 30 nhưng điều 30 hiện không có Khoản 1. Tiếp thu. 

27 
Điều 

32 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam 

Khoản 2 Điều 32 quy định: “Điều 32. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo  

2. Đối tượng báo cáo (bao gồm cả người quản lý, người lao động) không được tiết lộ thông 

tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

Kiến nghị:  

Quy định hiện tại tại điểm 2 Điều 32 đang hạn chế việc chia sẻ thông tin giữa chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, ngân hàng nước ngoài 100% vốn thành lập tại Việt nam được phép 

chia sẻ thông tin về khách hàng và các giao dịch với Hội sở chính, các chi nhánh của ngân 

hàng mẹ để phòng, tránh rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Điều này gây rất nhiều khó 

khăn cho các ngân hàng trong việc triển khai hệ thống quản trị thông tin, chia sẻ thông tin 

liên quan cho mục đích phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố do hiện 

nay mức độ hội nhập của các cá nhân và doanh nghiệp Việt nam vào nền kinh tế thế giới 

đã rất sâu, rộng và đa dạng; đồng thời Việt nam cũng đang đón nhận rất nhiều đầu tư trực 

tiếp và gián tiếp của các tổ chức và cá nhận nước ngoài vào Việt nam. 

Việc sửa đổi nội dung chia sẻ thông tin đã được đưa vào bản dự thảo sửa đổi Nghị định 

116/2013 tuy nhiên lại không có trong Nghị định 87/2017 sửa đổi Nghị định 116/2013 do 

chưa phù hợp với Điều 32 của Luật PCRT. Kính đề nghị NHNN xem xét sửa đổi nội dung 

Điều 32 để tạo điều kiện cho việc sửa đổi, bổ sung nội dung chia sẻ thông tin. 

 5. Đối tượng báo cáo được chia sẻ thông tin về khách hàng và các giao dịch cho Hội sở, 

các chi nhánh của ngân hàng mẹ hoặc tập đoàn tài chính để phòng, tránh rủi ro rửa tiền 

hoặc tài trợ khủng bố. Các thông tin được chia sẻ chỉ được phép sử dụng cho mục đích sử 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu. 

Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Đối 

tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo 

vệ bí mật Nhà nước và bảo mật thông tin nhận 

biết khách hàng theo quy định của pháp luật 

có liên quan đối với hồ sơ, thông tin, tài liệu 

và báo cáo liên quan đến các giao dịch phải 

báo cáo theo quy định của Luật này”. 
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dụng cho mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bên được cung cấp, chia sẻ 

thông tin không được phép cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. 

Hoăc̣ “2. Đối tượng báo cáo (bao gồm cả người quản lý, người lao động) không được tiết 

lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoại trừ trường hợp chia sẻ thông tin trong nội bộ tập 

đoàn, ngân hàng hàng mẹ cho mục đích quản lý rủi ro.”  

Kính đề xuất NHNN làm rõ thêm: Trong văn bản cũ, Đối tượng báo cáo chỉ được quyền 

chia sẻ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Đối với thay đổi 

trong văn bản này, vui lòng cho biết quyền chia sẻ thông tin của Đối tượng báo cáo có gì 

thay đổi không? Nếu có, phạm vi chia sẻ thông tin báo cáo sẽ như thế nào? Việc chia sẻ 

thông tin trong nội bộ của tập đoàn có được phép không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN làm rõ nội dung bảo đảm bí mật theo quy định pháp 

luật nào về bảo vệ bí mật thông tin do Báo cáo phòng, chống rửa tiền hiện không còn được 

phân loại là bí mật nhà nước nữa để các đối tượng báo cáo thực hiện đồng nhất hay các 

ngân hàng có thể hiểu rằng các ngân hàng có trách nhiêṃ bảo đảm bí mâṭ t hông tin theo 

chính sách bảo mật của từng ngân hàng. 

Hiệp hội ngân hàng  Khoản 2 Điều 32 quy định: “Đối tượng báo cáo (bao gồm cả người quản lý, người lao 

động) không được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông 

tin có liên quan cho Ngân hàng nhà nước”. 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này như sau cho rõ nghĩa: “Đối tượng 

báo cáo (bao gồm cả người quản lý, người lao động) không được tiết lộ thông tin cho 

khách hàng về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho 

Ngân hàng nhà nước.” để Ngân hàng có cơ sở triển khai thực hiện. 

Nội dung khoản 2 Điều 40 như sau: 

“Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản 

lý, người lao động không được tiết lộ thông 

tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ 

hoặc các thông tin có liên quan đến giao dịch 

đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam” 

Quy định này bao hàm việc đối tượng báo cáo 

không được tiết lộ thông tin cho bất cứ bên 

thứ ba nào về việc đã báo cáo giao dịch đáng 

ngờ, không chỉ đối với khách hàng. 

28 
Điều 

38 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Xăng 

dầu Petrolimex 

(PGBank); Hiệp hội 

ngân hàng 

Khoản 1 Điều 38 Dự thảo không đặt ra thời điểm áp dụng biện pháp trì hoãn cụ thể mà yêu 

cầu đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch ngay khi phát hiện các 

bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được 

yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội hoặc tài sản trong giao dịch có 

nguồn gốc từ tội phạm, phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Việc quy định là “ngay khi phát hiện” hoặc phải “báo cáo ngay” sẽ khó trong việc 

xác định được mốc thời gian chính xác mà đối tượng báo cáo phải thực hiện trách nhiệm 

này, khó khăn khi triển khai áp dụng. 

Kiến nghị: Nên xác định theo hướng trong vòng một khoảng thời gian nhất định kể từ thời 

Để đáp ứng khuyến nghị của FATF và đánh 

giá của APG, đồng thời đảm bảo tính kịp thời 

của các biện pháp ngăn chặn, Khoản 1 Điều 

44 quy định như sau:  

“1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay 

biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường 

hợp sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát 

hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc 
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điểm phát hiện thì sẽ phải áp dụng biện pháp trì hoãn/báo cáo tới cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, tạo cơ sở rõ ràng khi áp dụng. 

danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao 

dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến 

hoạt động phạm tội; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên 

quan.” 

Nhóm Công tác 

Ngân hàng 

(“BWG”) – Diễn 

đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam; Ngân 

hàng TMCP Xăng 

dầu Petrolimex 

(PGBank); 

Dự thảo sửa đổi có bổ sung trường hợp áp dụng biện pháp trì hoãn khi phát hiện “tài sản 

trong giao dịch có nguồn gốc từ tội phạm”. Tuy nhiên, dự thảo chưa có hướng dẫn cụ thể 

về các hành vi phạm tội mà tài sản có được từ hành vi phạm tội đó là tài sản trong giao 

dịch. 

Kiến nghị: Kính đề nghị NHNN xem xét bổ sung nội dung cụ thể về việc xác định tài sản 

trong giao dịch có nguồn gốc từ tội phạm. 

Tiếp thu ý kiến. 

Bỏ cụm từ “tài sản trong giao dịch có nguồn 

gốc từ tội phạm” tại khoản 1 điều 44. 

 

Tại Điều 38 đang quy định chỉ cho phép đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài 

khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức 

khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản liên 

quan đến các tội phạm hình sự. 

Tuy nhiên, hiện nay việc lừa đảo qua mạng internet phát sinh nhiều hơn, trên thực tế nhiều 

trường hợp khách hàng bị lừa đảo ra ngân hàng tố giác, đề nghị phong tỏa tài khoản của 

đối tượng lừa đảo để hạn chế rủi ro mất tiền; hiện nay các Ngân hàng chưa có căn cứ để 

thực hiện phong tỏa tài khoản trong trường hợp này; đến khi có quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền thì toàn bộ số tiền đã được chuyển đi.  

Kiến nghị: Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung cho phép ngân hàng được 

hỗ trợ khách hàng bị lừa đảo được phong tỏa trong thời hạn 03 ngày để người bị lừa đảo 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hỗ trợ. 

Khoản 1 Điều 44 đã quy định về quyền và 

nghĩa vụ cho đối tượng báo cáo thực hiện trì 

hoãn giao dịch (phong tỏa tạm thời) trong 

trường hợp có lý do để tin rằng giao dịch được 

yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động 

tội phạm như sau:  

“1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay 

biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường 

hợp sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát 

hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc 

danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao 

dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến 

hoạt động phạm tội; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên 

quan.”. 

Hiêp hội ngân hàng  

 

Tại Khoản 2, Điều 38 Dự thảo quy định: “2. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao 

dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng.” 

Kiến nghị: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định sau 03 ngày này nếu đối tượng báo 

cáo không nhận được thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xử lý tiếp theo 

đối với giao dịch thì đối tượng báo cáo có thể tiếp tục xử lý giao dịch theo đúng quy trình 

hiện hành cho khách hàng. Vì hiện nay sau 03 ngày mà cơ quan chức năng chưa/không có 

ý kiến thì ngân hàng đang không biết xử lý tiếp cho khách hàng như thế nào, có tiếp tục xử 

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

44, ĐTBC phải áp dụng biện pháp trì hoãn 

giao dịch và phải báo cáo ngay cho cơ quan có 

thẩm quyền và NHNN khi phát hiện các bên 

liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen 

hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu 

cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động 
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lý giao dịch cho khách hàng được không.  phạm tội. 

Sau 3 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp trì 

hoãn và đã báo cáo theo quy định tại khoản 1, 

2 Điều 44, nếu ĐTBC không nhận được ý 

kiến từ các cơ quan có thẩm quyền thì có thể 

tiếp tục xử lý giao dịch cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, Dự thảo chưa quy định rõ việc miễn trừ trách nhiệm và rủi ro pháp lý mà đối 

tượng báo cáo gặp phải khi thực hiện các biện pháp trì hoãn giao dịch theo Điều này. Do 

vậy, đề nghị bổ sung quy định về việc đối tượng báo cáo được miễn trừ các trách nhiệm và 

rủi ro pháp lý (bao gồm việc chịu trách nhiệm với khách hàng) khi thực hiện các biện pháp 

trì hoãn theo quy định tại Điều này. 

Tiếp thu và bổ sung khoản 4 Điều 44 như sau: 

“4. Đối tượng báo cáo không phải chịu trách 

nhiệm pháp lý về những hậu quả phát sinh khi 

áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo 

đúng quy định tại Điều này.” 

 

29 
Điều 

39 

Hiệp hội ngân hàng  Điều 39 Dự thảo quy định: “Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc 

áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức khi có quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam việc phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản liên quan đến 

các tội phạm hình sự.” 

Kiến nghị: - Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ về việc theo quy định này thì chỉ khi các quyết 

định về phong tỏa, niêm phong, tạm giữ có liên quan đến tội phạm hình sự thì TCTD mới 

phải báo cáo NHNN. Vậy đối với các quyết định của tòa án về phong tỏa, niêm phong, tạm 

giữ theo thủ tục tố tụng dân sự thì sẽ không phải báo cáo NHNN?  

Tiếp thu ý kiến góp ý theo hướng bỏ đoạn “và 

báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc 

phong toả, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản 

liên quan đến các tội phạm hình sự”. 

Theo đó nội dung Điều 45 như sau: 

“Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa 

hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân 

theo theo quy định của pháp luật.” 

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi điều này như sau: “Đối tượng báo cáo phải thực hiện 

phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá 

nhân, tổ chức khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy 

định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc phong tỏa, niêm phong 

hoặc tạm giữ tài sản liên quan đến các tội phạm hình sự.” để không xung đột với Khoản 2 

Điều 22 của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt. 

Biện pháp phong tỏa quy định tại Điều này là 

một trong các biện pháp tạm thời áp dụng 

trong phòng, chống rửa tiền và được thực hiện 

khi có quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. Điều 45 được chỉnh sửa như sau 

và không xung đột với quy định tại Khoản 2 

Điều 22 Nghị định 81: “Đối tượng báo cáo 

phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài 

khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ 

tài sản của các tổ chức, cá nhân theo theo quy 

định của pháp luật.” 

30 Điều Hiệp hội ngân hàng  Về trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 43) Trách nhiệm của BCA trong việc chia sẻ 
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43 Điều 43 của Dự thảo chưa quy định rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong việc chia sẻ 

thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư để đối tượng báo cáo có thể khai thác, nhằm phục vụ 

cho công tác phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là về nhận biết khách hàng và chủ sở hữu 

hưởng lợi. Do vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 43 Dự thảo theo hướng bổ sung các 

trách nhiệm này của Bộ Công an. 

thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư được quy 

định tại Luật căn cước công dân và các văn 

bản hướng dẫn. Hiện nay, BCA đang phối hợp 

với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức để triển 

khai. Do đó, không đưa quy định cụ thể vào 

Điều 49 dự thảo này 

31 
Điều 

48 

Hiệp hội ngân hàng  Về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Điều 48) 

Điều 48 của Dự thảo chưa quy định đầy đủ về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trong việc cho phép đối tượng báo cáo khai thác miễn phí thông tin doanh nghiệp qua 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối 

tượng báo cáo trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là nhận 

biết khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 48 của Dự thảo theo hướng bổ sung 

trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cho phép chia sẻ thông tin miễn phí về 

đăng ký doanh nghiệp, cũng như bổ sung tờ khai nhận biết chủ sở hữu hưởng lợi/cá nhân 

chi phối doanh nghiệp và đưa thông tin này lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, giúp đối tượng báo cáo có nguồn thông tin để kiểm tra, đối chiếu nhận biết, xác 

định chủ sở hữu hưởng lợi. 

Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan 

quản lý nhà nước về ĐKKD và cơ quan 

ĐKKD được quy định tại Luật DN và Nghị 

định 01/2021/NĐ-CP, theo đó, có các thông 

tin được cung cấp miễn phí (bao gồm: tên 

doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ 

sở chính; ngành, nghề kinh doanh; họ và tên 

người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp 

lý của doanh nghiệp) và các thông tin phải trả 

phí theo quy định của pháp luật. 

Do đó, không đưa quy định cụ thể vào Điều 

55 dự thảo này. 

32 
Điều 

60 

Hiệp hội ngân hàng  Về quy định dẫn chiếu (Điều 60) 

Điều 60 của Dự thảo quy định các biện pháp phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt được thực hiện theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sửa đổi. 

Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo chỉ bao gồm việc phòng, chống 

hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, mà chưa đề cập đến hành vi rửa tiền nhằm tài trợ 

phổ biến vũ khí hàng loạt.  

Kiến nghị: Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo 

theo hướng bổ sung quy định về các biện pháp phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo nhằm tạo 

tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực thi.  

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, đã bổ sung nội dung này tại khoản 2 

Điều 1 như sau: 

“Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các 

tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được 

thực hiện theo quy định của Luật này, quy 

định của pháp luật hình sự và pháp luật về 

phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt.” 

Ngoài ra, tại Điều 27 Dự thảo có đưa hai cơ quan mới vào trong quản lý nhà nước về 

Phòng, chống rửa tiền là Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo 

nêu rõ trách nhiệm của hai cơ quan này trong công tác Phòng, chống rửa tiền. 

Trách nhiệm của 2 cơ quan này đã thể hiện rõ 

tại  Điều 35 như sau: 

“2. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, 
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cảnh sát biển có trách nhiệm thu thập, lưu trữ 

các thông tin khai báo quy định tại khoản 1 

Điều này và cung cấp cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi có 

nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng 

bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt.” 

II MỘT SỐ Ý KIẾN BỔ SUNG    

 

 
 

Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam  

 

Đề nghị bổ sung các quy định pháp luật về việc chia sẻ, cung cấp thông tin giữa các doanh 

nghiệp với nhau và giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức khác cho mục đích 

Phòng chống rửa tiền (PCRT). Hiện nay do chưa được hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc các 

doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ còn lúng túng hoặc lo lắng khi thực hiện. Cụ thể:  

Theo quy định tại Luật PCRT: “Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác để xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng…” (Điều 11, khoản 3). Tức là doanh nghiệp bảo 

hiểm có thể cung cấp thông tin của khách hàng cho tổ chức khác để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng.  

Tuy nhiên, theo Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 thì các doanh nghiệp phải 

bảo đảm an toàn, bí mật thông tin cho khách hàng (Điều 6). Trường hợp thu thập, sử dụng, 

chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng như các tổ 

chức cá nhân kinh doanh khác có trách nhiệm: (i) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi 

thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người 

tiêu dùng; ii) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và 

phải được người tiêu dùng đồng ý; (iii) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu 

dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác.  

Quy định phải thông báo rõ ràng, công khai trước với khách hàng về mục đích sử dụng 

thông tin và chỉ được chuyển giao thông tin của khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng 

ý của khách hàng đang làm cho các doanh nghiệp thực sự bối rối khi thực hiện các biện 

pháp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba (tập đoàn/công ty mẹ hoặc các tổ chức tra 

soát khách hàng khác.) 

Quy định phải thông báo rõ ràng, công khai trước với khách hàng về mục đích sử dụng 

thông tin và chỉ được chuyển giao thông tin của khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng 

ý của khách hàng đang làm cho các doanh nghiệp thực sự bối rối khi thực hiện các biện 

pháp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba (tập đoàn/công ty mẹ hoặc các tổ chức tra 

soát khách hàng khác). 

Tiếp thu. 

Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Đối 

tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo 

vệ bí mật Nhà nước và bảo mật thông tin  

nhận biết khách hàng theo quy định của pháp 

luật có liên quan đối với hồ sơ, thông tin, tài 

liệu và báo cáo liên quan đến các giao dịch 

phải báo cáo theo quy định của Luật này ” 
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Các vấn đề liên quan đến nhận biết khách hàng (KYC) cũng như giao dịch gián tiếp (non 

face-to-face transaction) vẫn chưa có quy định cụ thể. Và như vậy, có thể gây khó khăn 

cho các doanh nghiệp trong hoạt động phòng chống rửa tiền cũng như hoạt động kinh 

doanh theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP. Do đó, đề xuất bổ sung các quy định liên quan 

đến hai vấn đề này để các doanh nghiệp có thể triển khai cũng như đảm bảo mặt quản lý, 

quản trị rủi ro rửa tiền của mình.  

Vấn đề nhận biết khách hàng đã được quy 

định tại Điều 9, 10, 11, 12 dự thảo Luật. Ý 

kiến này không nêu rõ khó khăn, vướng mắc 

hoặc cần có yêu cầu cụ thể làm rõ nội dung gì, 

do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 

2  

Hiệp hội ngân hàng  

 

- Đề nghị không đưa các giao dịch liên quan đến giải ngân cho khách hàng vào diện giao 

dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch đáng ngờ phải báo cáo do trước 

khi giải ngân cho khách hàng, các Ngân hàng thương mại (NHTM) đã thẩm định kỹ các 

nội dung về mục đích sử dụng vốn, điều kiện vay vốn, năng lực tài chính, tính pháp lý và 

lịch sử tín dụng của khách hàng…Ngoài ra, nguồn tiền của các giao dịch này đều xuất phát 

từ các NHTM, là những nguồn tiền hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng. 

Không tiếp thu. Tất cả các giao dịch có phạm 

vi phải báo cáo theo quy định về giao dịch có 

giá trị lớn, chuyển tiền điện tử và giao dịch 

đáng ngờ đều phải báo cáo. 

- Điều 7 và Điều 13 của Dự thảo cùng quy định về việc đánh giá rủi ro về rửa tiền nhưng 

lại được tách thành hai điều khoản riêng, dẫn đến thiếu tính liền mạch, gây khó khăn trong 

việc theo dõi một cách có hệ thống về đánh giá rủi ro về rửa tiền. Do vậy, đề nghị hợp nhất 

quy định tại Điều 7 và Điều 13 thành điều khoản chung về Đánh giá rủi ro về rửa tiền.  

Không tiếp thu, do: 

Điều 7 và Điều 15 là 2 Điều khoản có mối liên 

hệ với nhau nhưng hoàn toàn khác biệt do 

Điều 7 liên quan đến đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền; Điều 15 liên quan đến đánh giá 

rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

- Về cập nhật thông tin nhận biết khách hàng: Tại các Khoản 3 Điều 12, Điểm c Khoản 2 

Điều 14 và Khoản 2 Điều 21 Dự thảo, phần cập nhật thông tin Khách hàng đều đang viện 

dẫn đến Điều 9, Điều 10 của Dự thảo. Tuy nhiên, Điều 9 chỉ quy định về các trường hợp 

phải áp dụng biện pháp nhận biết Khách hàng, còn chi tiết về việc cập nhật thông tin nhận 

biết Khách hàng được quy định tại Điều 10, Điều 11 của Dự thảo. Mặt khác, tại các điều 

khoản khác trong Dự thảo (Điểm a Khoản 1 Điều 19, Điều 30, Điểm b Khoản 2 Điều 14) 

nội dung thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng đều dẫn chiếu đến Điều 10, 

11 của Luật này. Do vậy, đề nghị sửa đổi cụm từ “Điều 9, Điều 10” thành “Điều 10, Điều 

11” tại Khoản 3 Điều 12, Điểm c Khoản 2 Điều 14 và Khoản 2 Điều 21 của Dự thảo. 

Tiếp thu ý kiến góp ý. 

 

- Dự thảo chưa quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về việc lập/theo dõi/thông báo 

Danh sách tổ chức, cá nhân bị đưa vào Danh sách bị chỉ định theo Nghị định số 

81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do vậy, đề nghị bổ 

sung trách nhiệm này của Bộ Quốc phòng tại Dự thảo. 

Tiếp thu, đã bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc 

phòng tại Điều 50 dự thảo Luật 

 

Đề nghị bổ sung các nội dung liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt. 

Tiếp thu ý kiến góp ý tại khoản 3 Điều 63. 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC  

             VIỆT NAM 

 

 
 

  BẢNG TỔNG HỢP VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH  

VỀ DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ((NHNN) được giao chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) theo Phụ lục số 4 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật) đã được 

Chính phủ thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bổ sung dự thảo Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (theo 

Thông báo số 906/TB-TTKQH) và thông qua tại Kỳ họp thứ IV vào tháng 10/2022. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN  đã gửi xin ý kiến góp ý 

đối với hồ sơ dự thảo Luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, 

Cơ quan ngang Bộ (Công văn số 3751/NHNN-PC ngày 3/6/2022); đăng tải hồ sơ dự thảo Luật trên Cổng thông tin điện tử của NHNN và gửi Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ đăng tải để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân (Công văn số 3753/NHNN-PC ngày 03/6/2022). 

Tính đến ngày 12/7/2022, NHNN đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Toà án nhân 

dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 14 Bộ, Cơ quan ngang Bộ. Trong đó, tổng số có 173 ý kiến góp ý (128 ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo 

đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo Luật; 45 ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình nội dung quy định tại dự thảo Luật). Về cơ bản các bộ, ngành 

đồng ý với các nội dung tiếp thu, giải trình.  

STT ĐIỀU ĐƠN VỊ GÓP Ý NỘI DUNG Ý KIẾN 
Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA CƠ 

QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 

I ĐƠN VỊ GÓP Ý NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO LUẬT 

1 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không có ý kiến tham gia đối với 

nội dung dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). 

2 
Thanh tra Chính phủ 

Nhất trí với việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) để phù hợp với thực tiễn tình hình mới, kịp 

thời bổ sung quy định để điều chỉnh một số hoạt động phát sinh như chuyển tiền điện tử, tài sản ảo, cung 
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ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ; việc đáp ứng, 

tuân thủ các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)... 

3 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Việc NHNN chủ trì xây dựng dự án Luật PCRT (sửa đổi) nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và 

đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của FATF về phòng, chống rửa tiền là cần thiết, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù 

hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền 

thời gian tới. 

4 

Bộ Ngoại giao 

Nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật PCRT (sửa đổi) giúp khắc phục các hạn chế đã 

bộc lộ qua hơn 8 năm thực hiện Luật PCRT năm 2012, đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn theo 40 

Khuyến nghị và 11 mục tiêu trực tiếp của FATF và Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa 

tiền (APG). 

II Ý KIẾN CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT 

1 

Điều 1 Bộ Quốc phòng 

Khoản 2: Đề nghị bổ sung cụm từ “tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt” vào sau cụm từ “khủng 

bố”, để phù hợp với khuyến nghị của FATF. 

Tiếp thu và đã bổ sung tại khoản 2 Điều 1 dự 

thảo Luật. 

2 Điều 2 

Bộ Tư pháp 

Về đối tượng áp dụng:  

Khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật quy định đối tượng 

áp dụng là “tổ chức, cá nhân Việt Nam; người 

nước ngoài, người không quốc tịch; tổ chức nước 

ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ có 

các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này”. Tuy nhiên, theo 

khoản 1 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Tiếp thu và đã bỏ cụm từ “người không quốc 

tịch” tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật. 
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2014 thì người nước ngoài là người mang giấy tờ 

xác định quốc tịch nước ngoài và người không 

quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

tại Việt Nam. Do vậy, nội hàm người nước ngoài 

đã bao gồm người không quốc tịch, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bỏ nội dung sửa 

đổi này. 

3 Điều 3 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Đề nghị chỉnh sửa Điều 3 dự thảo Luật như sau: 

“Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định tại Luật này thì áp dụng 

quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp” 

để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật 

Điều ước quốc tế năm 2016. 

Tiếp thu theo hướng bỏ Điều 3 dự thảo Luật, 

việc áp dụng Luật PCRT, các luật có liên quan 

và điều ước quốc tế được thực hiện theo quy 

định hiện hành của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung) và Luật Điều ước quốc tế năm 2016. 

Bộ Tư pháp 

Về áp dụng Luật Phòng, chống rửa tiền, các luật 

có liên quan và điều ước quốc tế: 

Điều 3 dự thảo Luật về áp dụng Luật Phòng, 

chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước 

quốc tế có bổ sung quy định “Trường hợp điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy 

định tại Luật này thì áp dụng quy định của điều 

ước quốc tế đó.” Tuy nhiên, nội dung quy định 

này đã được quy định tại Điều 6 Luật Điều ước 

quốc tế 2016, do vậy đề nghị không quy định tại 

Luật này. 
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4 Điều 4 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị bổ sung nội dung về giải thích cụm từ 

“ngân hàng vỏ bọc”. 

Tiếp thu và bổ sung quy định giải thích từ ngữ 

về “ngân hàng vỏ bọc” tại khoản 14 Điều 3 dự 

thảo Luật. 
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đề nghị bổ sung làm rõ nội hàm khái niệm, nội 

dung đối với cụm từ “ngân hàng vỏ bọc” nêu tại 

Khoản 5, Điều 16. 

Bộ Công an Điểm b khoản 1: Đề nghị sửa thành: “Giúp sức 

hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà 

có cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội 

phạm”. 

Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 (đã 

được sửa đổi, bổ sung), cụm từ “giúp sức” được 

mô tả cho hành vi đồng phạm. Trong khi đó, đối 

với những hành vi được quy định trong Bộ luật 

Hình sự đã được nêu tại điểm a khoản 1 Điều 3 

dự thảo Luật.  

Mặt khác, khái niệm rửa tiền tại dự thảo Luật 

được quy định trên cơ sở kế thừa quy định tại 

Luật PCRT năm 2012 và phù hợp với khuyến 

nghị của FATF. 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Điểm c Khoản 1: Đề nghị sửa đổi như sau: 

“Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản 

mà biết hay có cơ sở để biết tài sản đó do phạm 

tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản 

do phạm tội mà có”. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại điểm c khoản 1 Điều 

3 dự thảo Luật. 

Đề nghị bổ sung khoản 2 (mới) sau khoản 1 như 

sau: “Tài sản do phạm tội mà có là: Tất cả tài sản 

liên quan hoặc có nguồn gốc từ tài sản do phạm tội 

mà có, bao gồm cả phần thu nhập hay lợi nhuận 

sinh ra từ tài sản do phạm tội mà có”. 

Tiếp thu một phần và đã bổ sung khoản 2 tại 

Điều 3 dự thảo Luật như sau: “Tài sản do phạm 

tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián 

tiếp, từ hoạt động phạm tội; phần thu nhập, lợi 

nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hoạt động 
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phạm tội”. 

Bộ Nội vụ Quy định tổ chức tài chính là tổ chức được cấp 

giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, 

điểm d có “tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo”. 

Tuy nhiên, đến nay pháp luật Việt Nam chưa có 

các quy định về tài sản ảo, tiền ảo; việc cấp phép 

hoạt động, đăng ký, phương thức hoạt động cung 

cấp dịch vụ tài sản ảo chưa có quy định quản lý. 

Do đó, việc bổ sung “cung cấp dịch vụ tài sản ảo” 

tại khoản 3 là chưa phù hợp. 

Đề nghị làm rõ khái niệm về “tài sản ảo” là gồm 

những gì và cân nhắc không đưa khái niệm “tài 

sản ảo” vào dự thảo Luật. 

- Về tài sản ảo; tổ chức được cấp phép thực hiện 

hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động 

cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay 

và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ:  

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, 

NHNN đề xuất 02 Phương án về việc bổ sung 

hoặc không bổ sung đối tượng báo cáo nêu trên 

để xin ý kiến Thành viên Chính phủ, cụ thể như 

sau: 

- Phương án 1: Quy định tại điểm c, d khoản 1 

Điều 4 dự thảo Luật, bổ sung đối tượng báo cáo 

là tổ chức được cấp phép hoạt động cung cấp 

dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian 

kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên 

nền tảng công nghệ. Luật PCRT (sửa đổi) không 

quy định việc cấp phép, quản lý đối với các hoạt 

động này. Hoạt động và phạm vi hoạt động của 

các đối tượng này thực hiện theo các văn bản 

quy phạm pháp luật chuyên ngành. 

- Phương án 2: Chưa bổ sung các quy định về 

đối tượng báo cáo là tổ chức cung cấp dịch vụ 

tài sản ảo, tổ chức ứng dịch vụ trung gian kết nối 

người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng 

công nghệ tại dự thảo Luật PCRT (sửa đổi). 

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây 

dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 số 95/NQ-CP 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định quản lý 

“tiền ảo” trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, 

trên thực tế mặc dù không phải là sản phẩm công 

nghệ mới, thế nhưng với lợi thế dễ dàng trao đổi 

trên phạm vi toàn cầu, tiền ảo là một kênh hữu 

hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền, tài trợ khủng 

bố. Trong đó, các đối tượng tội phạm có thể dễ 

dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông 

qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền 

“sạch” hoặc chuyển các khoản tài trợ khủng bố 

thông qua việc mua bán, trao đổi đồng tiêng ảo ở 

các quốc gia khác nhau.  

Tòa án nhân dân tối Đề nghị cân nhắc quy định điểm d khoản 3 Điều 4 
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cao của dự thảo Luật, vì hiện nay chưa có văn bản quy 

phạm pháp luật nào quy định về nội dung này. 

ngày 01/8/2022 của Chính phủ, NHNN đã chỉnh 

sửa nội dung quy định tại Điều 4 dự thảo Luật về 

đối tượng báo cáo theo hướng không quy định 

hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động 

cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay 

và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ. 

Đồng thời, bổ sung vào khoản 3 Điều 4 dự thảo 

Luật quy định “Chính phủ quy định các hoạt 

động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối 

tượng báo cáo ngoài quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, sau khi được sự đồng ý của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội.”; bổ sung vào 

khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật nội dung: “Việc 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực 

hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có rủi 

ro về rửa tiền.”. Theo đó, trên cơ sở kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đối với hoạt 

động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền, Chính 

phủ sẽ xem xét để có quy định bổ sung hoạt 

động mới của đối tượng báo cáo ngoài hoạt động 

quy định tại Điều 4 dự thảo Luật, sau khi được 

sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

 

 

 

 

Bộ Công thương Rà soát cơ sở pháp lý đối với các hoạt động: 

“Cung cấp dịch vụ tài sản ảo”; “tiền điện tử” đang 

được đưa vào dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền. 

Bộ Tư pháp Về vấn đề mở rộng đối tượng báo cáo: 

Điểm d và đ khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật, cơ 

quan chủ trì có bổ sung một số đối tượng báo cáo 

trong đó có các tổ chức cung ứng dịch vụ trung 

gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa 

trên nền tảng công nghệ và tổ chức cung cấp dịch 

vụ tài sản ảo. Vấn đề cung ứng dịch vụ trung gian 

kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên 

nền tảng công nghệ và dịch vụ tài sản ảo là những 

vấn đề mới, chưa được thừa nhận chính thức trong 

các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo tiêu đề của 

khoản 3 điều này thì các tổ chức được quy định 

tại điều khoản này là tổ chức được cấp giấy phép 

theo quy định pháp luật. Do vậy, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo cân  nhắc đối với việc bổ sung 

các đối tượng này là đối tượng báo cáo trong dự 

thảo Luật. 

Bộ Công an Tại khoản 3 dự thảo Luật quy định tổ chức tài 

chính là tổ chức được cấp giấy phép hoạt động 

theo quy định của pháp luật, điểm d có “tổ chức 

cung cấp dịch vụ tài sản ảo”. Tuy nhiên, đến nay 
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pháp luật Việt Nam chưa có các quy định về tài 

sản ảo, tiền ảo; việc cấp phép hoạt động, đăng ký, 

phương thức hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản 

ảo chưa có quy định quản lý. Do đó, việc bổ sung 

“cung cấp dịch vụ tài sản ảo” tại khoản 3 là chưa 

phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Dự thảo Luật đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ 

tiền ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết 

nối người đi vay và người cho vay trên nền tảng 

công nghệ mà tổ chức thực hiện hoạt động đó 

phải thực hiện báo cáo (điểm c, d khoản 3 Điều 

4). Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình có phân tích đây 

là những hoạt động mới và khung pháp lý điều 

chỉnh cho các hoạt động này hiện mới đang trong 

giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện (tại tiểu mục b, 

mục 2 phần IV, trang 8 dự thảo Tờ trình). Vì thế 

để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với chế độ 

pháp luật hiện hành đề nghị cân nhắc đưa nội 

dung này vào dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính Về nội dung tài sản ảo trong dự thảo Luật Phòng, 

chống rửa tiền (sửa đổi): 

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa quy định hay 

có cách hiểu chính thức về tài sản ảo; các thuật 

ngữ tài sản ảo/tài sản mã hóa, nhà cung cấp dịch 

vụ tài sản ảo/tài sản mã hoá chưa được ghi nhận 

trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào tại 
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Việt Nam. Mặt khác, với quy định tại Khoản 2 

Điều 4 trong Dự thảo, chưa thể khẳng định tài sản 

theo quy định tại Bộ luật Dân sự có bao gồm tài 

sản ảo hay không. Do vậy, đề nghị xem xét quy 

định về tài sản ảo và các dịch vụ liên quan hoặc 

làm rõ nội hàm của các hoạt động này trong dự 

thảo Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về chủ sở hữu hưởng lợi: Đã có khái niệm tại 

khoản 8 Điều 3 dự thảo Luật. 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Chính phủ Đề nghị quy định cụ thể hơn về tiền điện tử, tài 

sản ảo, dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và 

người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ, các 

vấn đề liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, tính 

khả thi của dự thảo Luật và hiệu quả phòng ngừa 

rủi ro về rửa tiền. 

Bộ Quốc phòng Đề nghị quy định chi tiết, cụ thể về tiền điện tử, 

tài sản ảo để đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng 

trong thực tiễn 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

 

Quy định tại điểm c Khoản 3“dịch vụ trung gian 

kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên 

nền tảng công nghệ”, tại điểm d Khoản 3 “dịch 

vụ tài sản ảo”, tại điểm đ Khoản 4 “dịch vụ ủy 

thác (tín thác)” và tại Khoản 10 “chủ sở hữu 

hưởng lợi”: Đây là những khái niệm mới, do đó 

đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ 

nội hàm khái niệm, nội dung; bổ sung đánh giá 

tác động của việc đề xuất nội dung này. 
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Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

 

Đề nghị bổ sung việc giải thích từ ngữ đối với 

một số thuật ngữ sau: dịch vụ tài sản ảo; dịch vụ 

trung gian thanh toán. 

- Về dịch vụ trung gian thanh toán: Đã được giải 

thích tại khoản 10 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà 

nước năm 2010: “10. Dịch vụ trung gian thanh 

toán là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền 

dẫn và xử lý dữ liệu điện tử của các giao dịch 

thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán”. 

Khoản 2: Đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa khái 

niệm “tài sản” tại khoản 2 Điều 4 với quy định về 

“tài sản ảo" tại điểm d khoản 3 Điều 4. Vì, theo 

quy định tại khoản 2 Điều 2 dự thảo, khái niệm “tài 

sản" được dẫn chiếu theo quy định tại Bộ luật Dân 

sự, bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền 

tài sản. Tuy nhiên, dự thảo Luật có bổ sung hoạt 

động mới là “dịch vụ tài sản ảo". Vì vậy, đề nghị 

làm rõ “tài sản ảo" có được xem là 1 loại tài sản 

theo quy định Bộ luật Dân sự không. Nếu không 

được xem là một loại tài sản theo quy định tại Bộ 

luật Dân sự, đề nghị xem lại từ ngữ về tài sản tại 

khoản 2 Điều 4. 

Khái niệm “tài sản” tại dự thảo Luật được xây 

dựng phù hợp với khuyến nghị của Lực lượng 

đặc nhiệm tài chính (FATF) và phù hợp với khái 

niệm tài sản tại Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Tại Báo cáo 255/BC-BTP, Báo cáo số 74/BC-

BTP của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ 

có nội dung về khái niệm tài sản tại BLDS năm 

2015 như sau: Theo quy định tại Điều 105 BLDS 

2015, tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và 

các quyền tài sản. Căn cứ vào những đặc trưng 

của tài sản mã hóa, có thể thấy đây đều là 

những “tài sản” không có đặc tính vật lý (được 

hình thành từ các thông tin tồn tại dưới dạng các 

đoạn mã máy tính), được trị giá bằng tiền và có 

thể chuyển giao được trong giao dịch dân sự. 

Như vậy, ít nhất quyền đối với tài sản mã hóa là 

một loại quyền tài sản theo quy định của BLDS 

năm 2015. Như vậy, khái niệm tài sản tại BLDS 

2015 đã bao hàm “tài sản ảo”. 

Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết số 95/NQ-CP 
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của Chính phủ, NHNN đã chỉnh sửa nội dung 

quy định tại Điều 4 dự thảo Luật theo hướng 

không quy định bổ sung hoạt động cung cấp 

dịch vụ tài sản ảo.  

Đồng thời, đề đảm bảo thống nhất với khái niệm 

về tài sản tại Bộ luật Dân sự quy định giải thích 

từ ngữ về tài sản tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật 

được sửa đổi lại như sau: “Tài sản là vật, tiền, 

giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức 

vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất 

động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ 

hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu 

hoặc lợi ích đối với tài sản đó.”. 

Bộ Tài chính Hiện nay, chưa có pháp luật quy định về cơ quan 

quản lý chính thức việc phát hành và giao dịch 

tiền ảo, tài sản ảo. Theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái tại Công văn số 1798/VPCP-

KTTH ngày 23/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, 

hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, 

ngành xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp 

luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gắn với 

cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện cụ thể để 

nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, 

xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản 

mã hoá, tiền mã hoá. Trên cơ sở trao đổi thống 

nhất với các Bộ ngành, Bộ Tài chính sẽ có Tờ 

Tiếp thu và tại dự thảo Luật đã không còn quy 

định về hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, 

theo đó đã bỏ quy định về thanh tra, giám sát, 

triển khai các hoạt động phòng, chống rửa tiền 

liên quan đến tài sản ảo của Bộ Tài chính tại dự 

thảo Luật. 
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trình Thủ tướng Chính phủ về việc phân công 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với vấn đề này. Do 

đó, việc quy định các nội dung về thanh tra, giám 

sát, triển khai các hoạt động phòng, chống rửa tiền 

liên quan đến tài sản ảo tại Điều 44 (Trách nhiệm 

của Bộ Tài chính) là chưa phù hợp. 

Bộ Công an Đề nghị bổ sung khoản 20 giải thích từ ngữ sau: 

“Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định pháp 

luật về Tố tụng hình sự, Cục phòng, chống rửa 

tiền và các cơ quan khác theo quy định pháp 

luật”. 

Cụm từ “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là 

cụm từ thường được sử dụng thông dụng trong 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để 

chỉ các cơ quan trong bộ máy nhà nước nói 

chung. Thẩm quyền của cơ quan nhà nước sẽ 

được quy định tại dự thảo Luật và các văn bản 

có liên quan. 

Tòa án nhân dân tối 

cao 

Đề nghị chỉnh lý “thư ký cho doanh nghiệp” tại 

điểm đ khoản 4 Điều 4 dự thảo Luật “thư ký giám 

đốc của doanh nghiệp”. 

Thư ký công ty cho bên thứ ba quy định tại điểm 

đ khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật là người chuyên 

thực hiện các công việc liên quan đến công tác 

hỗ trợ việc quản lý, điều hành trong văn phòng 

của doanh nghiệp, không chỉ là thư ký giám đốc 

của doanh nghiệp. Thuật ngữ này phù hợp với 

nội hàm được nêu tại khuyến nghị của FATF. 

Tòa án nhân dân tối 

cao 

Đề nghị cân nhắc thay thế cụm từ “các chức năng 

khác” bằng cụm từ “các nhiệm vụ khác” tại 

khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật. 

Tiếp thu theo hướng bỏ các quy định về đơn vị 

đầu mối tại dự thảo Luật. 

 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Khoản 19: Đề nghị sửa “Cục Phòng, chống rửa 

tiền" thành “cơ quan chuyên môn về phòng, 

Trên cơ sở Nghị quyết số 95/NQ-CP và tiếp thu 

ý kiến góp ý của các bộ, ngành, NHNN không 



12 
 

chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam". 

quy định về đơn vị đầu mối về PCRT tại dự thảo 

Luật. 

 
Tòa án nhân dân tối 

cao 

Khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật quy định Cục 

PCRT là đơn vị thuộc NHNN. Do đó, cần làm rõ 

vấn đề này, để đảm bảo thống nhất pháp luật. 

Việc xác định cơ cấu, tổ chức cơ quan của Chính 

phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. 

Đề nghị cân nhắc lại việc quy định trực tiếp Cục 

PCRT được thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

các Điều 25, 33, 34, 35, 36, 37, 43 của dự thảo 

Luật, vì đây là chức năng, nhiệm vụ của NHNN. 

Cục PCRT chỉ là đơn vị thuộc NHNN và nếu có 

việc phân công nhiệm vụ thì phải được quy định 

trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  

Tại Khoản 19 dự thảo Luật quy định: “Cục 

Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nước”: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì 

Chính phủ ban hành Nghị định để quy định “... 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính 

phủ”. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam rà soát lại nội dung này. 
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Bộ Nội vụ Đề nghị không quy định cụ thể là Cục Phòng, 

chống rửa tiền tại các Điều 33 đến Điều 37 dự 

thảo Luật, nên để là “cơ quan có thẩm quyền”. 

Đề nghị sửa khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật như 

sau: “Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc 

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam …”. 

Bộ Tư pháp  Về vấn đề chức năng, nhiệm vụ Cục Phòng, 

chống rửa tiền: 

Tại khoản 19 Điều 4 dự thảo Luật, cơ quan chủ trì 

soạn thảo đề xuất bổ sung quy định: “Cục Phòng, 

chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền, 

thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin về 

phòng, chống rửa tiền và các chức năng khác 

được quy định tại Luật này”. Bên cạnh đó, tại dự 

thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung một 

số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của Cục Phòng, chống rửa tiền về giao dịch 

chuyển tiền điện tử (Điều 26); cung cấp thông tin 

phòng, chống rửa tiền (Điều 33); tiếp nhận, thu 

thập và xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền 

(Điều 34); chuyển giao và trao đổi thông tin về 

phòng, chống rửa tiền (Điều 35, Điều 36); giám 

sát và chuyển giao thông tin giám sát về phòng, 

chống rửa tiền (Điều 37); đồng thời tại Điều 43 dự 
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thảo Luật quy định trách nhiệm của Bộ Công an 

phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền trong 

thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, 

cụ thể như sau: “Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông 

tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền từ thông tin 

do Cục Phòng, chống rửa tiền chuyển giao và 

thông tin do đối tượng báo cáo cung cấp theo quy 

định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; 

thông báo kết quả xử lý có liên quan cho Cục 

Phòng, chống rửa tiền” (khoản 1). 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc không 

quy định Cục Phòng, chống rửa tiền là một đơn vị 

thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và 

sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ của Cục Phòng, 

chống rửa tiền tại dự thảo Luật để bảo đảm phù 

hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 

quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: 

- Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 56/2017/QH14 

ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải 

cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn , hoạt 

động hiệu lực , hiệu quả đề ra nhiệm vụ , giải pháp 

như sau : “Không lồng ghép các quy định về tổ 

chức bộ máy , biên chế vào các luật , pháp lệnh , 

nghị quyết của Quốc hộ i, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hôị không thuộc lĩnh vực tổ chức bô ̣máy 

nhà nước ; trường hợp cần thiết thì phải có quy 
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trình thẩm định , thẩm tra , đánh giá tác đôṇg chăṭ 

chẽ để Quốc hội , Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 

cơ sở xem xét, quyết điṇh”. 

- Tại Điều 7 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 

quy định: “Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 

nước do Chính phủ quy định” (khoản 2); “Cơ cấu 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị 

thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 49 của Luật này” (khoản 3). 

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

123/2016 ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của bộ, cơ quan ngang bộ (sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 

28/8/2020 của Chính phủ) quy định bộ, cơ quan 

ngang bộ có trách nhiệm trình Chính phủ: “Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ 

được phân công quản lý” (điểm a); “Quyết định 

thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ 

chức thuộc bộ, gồm: Tổng cục và tổ chức tương 

đương (sau đây gọi chung là tổng cục), vụ và tổ 

chức tương đương (sau đây gọi chung là vụ), cục 

và tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là 

cục)” (điểm b). 

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, Chính 

phủ là cơ quan có thẩm quyền quy định cơ cấu tổ 
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chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và quyết định thành lập cục 

thuộc Bộ mà không phải là thẩm quyền của Quốc 

hội. Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

cũng đã yêu cầu: “Việc sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; 

trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp 

vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến 

của Bộ Chính trị”. Đồng thời, việc đề xuất Cục 

Phòng, chống rửa tiền là một đơn vị thuộc cơ cấu 

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước cũng phải bảo 

đảm đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. 

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang 

xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (thay thế 

cho Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 

17/02/2017 của Chính phủ). Dự thảo Nghị định 

đang được lấy ý kiến Thành viên Chính phủ. Tại 

dự thảo Nghị định xin ý kiến Thành viên Chính 

phủ, Ngân hàng Nhà nước không đề xuất bổ sung 

Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị trong cơ cấu 

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. 
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- Ngoài ra, khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc của 

Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 

138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính 

phủ) quy định quan hệ công tác của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như 

sau: “Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh 

vực được phân công”. Do đó, đề nghị cân nhắc 

việc sửa đổi quy định về trách nhiệm phối hợp của 

các Bộ, ngành với Ngân hàng Nhà nước trong 

thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền 

thành phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền tại 

dự thảo Luật. 

Bộ Tư pháp Về thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về 

phòng, chống rửa tiền (Mục 3 dự thảo): 

Tên của mục 3 dự thảo Luật là về thu thập, xử lý 

và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 

tiền, tuy nhiên nội dung tại mục này chỉ quy định 

chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, chống rửa 

tiền. Bộ cho rằng nội dung tại mục này cần chỉnh 

lý theo hướng quy định các nội dung về cơ chế 

thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, 

chống rửa tiền của các bộ, ngành có liên quan. 

Bên cạnh đó, theo như các lý do được nêu tại ý 

kiến về chức năng, nhiệm vụ Cục Phòng, chống 

Tiếp thu và chỉnh sửa quy định về thu thập, xử 

lý, phân tích, trao đổi, cung cấp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 

tiền tại Mục 3 Chương II dự thảo Luật cho phù 

hợp. 

Đồng thời, dự thảo Luật thay thế cụm từ Cục 

PCRT thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trong toàn dự thảo Luật. 
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rửa tiền nêu trên, việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ tại văn 

bản Luật là không phù hợp. Do vậy, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh lý nội dung 

tại mục này. 

Bộ Xây dựng Điểm b Khoản 4 Điều 4: Đề nghị sửa đổi bổ 

sung như sau: “Chủ đầu tư dự án bất động sản; 

kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản”.   

Tiếp thu theo hướng quy định: “Kinh doanh bất 

động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất 

động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản” tại điểm 

b khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật. Theo các quy 

định tại Luật kinh doanh bất động sản và văn 

bản liên quan, hoạt động kinh doanh bất động 

sản đã bao gồm hoạt động của chủ đầu tư dự án 

bất động sản. Việc bổ sung cụm từ “chủ đầu tư 

dự án bất động sản” không phù hợp do dự thảo 

Luật đang quy định về hoạt động, không phải 

đối tượng. 

Bộ Tài chính 

 

- Điểm l, m, n Khoản 3 Điều 4 (Giải thích từ 

ngữ): Liên quan đến tổ chức tài chính là đối 

tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán: để 

đảm bảo thống nhất với Luật Chứng khoán, đề 

nghị sửa như sau: “3. Tổ chức tài chính là tổ chức 

được cấp giấy phép theo quy định pháp luật để 

thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

..... 

l) Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng 

khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại điểm i, điểm k 

khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật. 
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m) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý 

danh mục đầu tư chứng khoán;...”. 

- Tại điểm p khoản 3 Điều 4: Đề nghị sửa đổi như 

sau: “p) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 

phi nhân thọ gắn với hoạt động đầu tư”. Đồng 

thời, rà soát, điều chỉnh tương ứng tại các nội 

dung có liên quan tương ứng tại dự thảo Luật. Lý 

do: 

a) Tại dự thảo Tờ trình dự thảo Luật PCRT (trang 

7), Ngân hàng nhà nước giải trình lý do bổ sung 

thêm các đối tượng báo cáo theo khuyến nghị của 

FATF và đáp ứng kiến nghị của APG gồm: tổ 

chức được cấp phép thực hiện hoạt động cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán, kinh doanh dịch vụ 

tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 

kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên 

nền tảng công nghệ (không có tổ chức được cấp 

phép cung ứng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ gắn 

với hoạt động đầu tư); 

b) Phù hợp hướng dẫn tại Khuyến nghị của FATF 

về đánh giá đa phương về PCRT trong lĩnh vực 

bảo hiểm nhân thọ; hướng dẫn tại Nguyên tắc bảo 

hiểm (ICP 22) của IAIS; kinh nghiệm của một số 

nước về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 

trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, đối 

tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh 

vực bảo hiểm là các doanh nghiệp cung ứng bảo 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại điểm l khoản 1 Điều 

4 dự thảo Luật. 
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hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm liên quan 

đến đầu tư. 

c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 

61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh 

bảo hiểm 24/2000/QH10 có quy định về nghiệp 

vụ bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm trọn 

đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm 

hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên 

kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí. Theo đó, doanh 

nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ 

bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nghiệp vụ bảo 

hiểm liên kết đầu tư. 

d) Theo quy định tại Nghị định số 80/2019/NĐ-

CP của Chính phủ, đối tượng bị xử lý vi phạm 

hành chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ 

khủng bố trong lĩnh vực bảo hiểm là doanh nghiệp 

bảo hiểm nhân thọ. 

Điểm a Khoản 4 Điều 4 (Giải thích từ ngữ): 

Liên quan đến kinh doanh trò chơi có thưởng, đề 

nghị bổ sung giải thích thuật ngữ đảm bảo thống 

nhất do Khoản 6 Điều 25 dự thảo Luật thì trò chơi 

có thưởng gồm: trò chơi điện tử có thưởng, xổ số, 

đặt cược. Hiện nay, Bộ Tài chính thực hiện quản 

lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xổ số, 

đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng dành 

cho người nước ngoài. Theo khoản 2 Điều 2 Nghị 

định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm a khoản 2 Điều 4 

dự thảo Luật theo hướng làm rõ một số loại hình 

kinh doanh trò chơi có thưởng, cụ thể: “a) Kinh 

doanh trò chơi có thưởng bao gồm: trò chơi điện 

tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet; casino; xổ số; đặt cược;”. 
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doanh casino thì trò chơi có thưởng là các trò chơi 

may rủi hoặc trò chơi kết hợp giữa may rủi và kỹ 

năng được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có 

thưởng hoặc trên bàn trò chơi có thưởng mà người 

chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trúng thưởng 

bằng tiền hoặc hiện vật. Đối với các loại hình trò 

chơi có thưởng khác như game bài trên mạng 

internet, đề nghị NHNN tham khảo thêm ý kiến 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Công an Đề nghị bổ sung nội dung “trò chơi được xây 

dựng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain)” vào 

điểm a khoản 4 Điều 3 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 dự thảo 

Luật có liệt kê hoạt động kinh doanh trò chơi có 

thưởng bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng, trò 

chơi trên mạng viễn thông, mạng internet; 

casino; xổ số; đặt cược. Đây là các hoạt động đã 

được quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định của 

Chính phủ. Đối với hoạt động trò chơi được xây 

dựng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain) hiện 

chưa được quy định tại một văn bản quy phạm 

pháp luật cụ thể. 

Trường hợp tiếp tục đề xuất nội dung này, Bộ 

Công an cần phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan rà soát để xác định cụ thể loại hình này. 

Mặt khác, blockchain chỉ là một giải pháp công 

nghệ, trong khi quy định tại dự thảo Luật cần phải 

mang tính bao quát tới hoạt động tiềm ẩn rủi ro là 

các hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. 
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5 Điều 6 Bộ Tư pháp Về chính sách của Nhà nước trong phòng, chống 

rửa tiền: 

Điều 6 dự thảo Luật quy định một trong những 

chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa 

tiền là “Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công 

tác phòng, chống rửa tiền được Nhà nước khen 

thưởng”, tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng bên cạnh 

chính sách khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có 

thành tích trong công tác phòng, chống rửa tiền, thì 

cần có chính sách về xử phạt, chế tài đối với tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác 

phòng, chống rửa tiền. Do vậy, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung. 

Tiếp thu theo hướng tại dự thảo Luật đã bỏ quy 

định về chính sách khen thưởng tổ chức, cá nhân 

có thành tích trong công tác PCRT. Theo đó, 

quy định về thi đua, khen thưởng thực hiện theo 

pháp luật về thi đua, khen thưởng, không cần 

thiết quy định tại dự thảo Luật. Đồng thời, bổ 

sung nguyên tắc “các hành vi rửa tiền phải được 

xử lý nghiêm minh” tại khoản 2 Điều 5 dự thảo 

Luật và các quy định về việc xử lý vi phạm đối 

với các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi 

phạm tại Điều 46 dự thảo Luật 

 

6 Điều 7 Bộ Xây dựng  Khoản 2 Điều 7: Đề nghị sửa đổi nội dung như 

sau: “Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền, các bộ, ngành liên quan có trách 

nhiệm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, 

rủi ro ngành về rửa tiền trong nội bộ của bộ, 

ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc 

quyền quản lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm 

thiểu rủi ro đã xác định”. 

Tiếp thu và sửa đổi quy định về đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền tại Điều 7 dự thảo Luật như 

sau: 

“ 1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt 

kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh 

giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 

được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  
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a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về 

rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và đến 

các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, 

đồng thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro 

đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền 

theo kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc khi 

có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý 

của bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của các 

bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng 

hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật 

rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch thực hiện 

sau cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương pháp 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.”. 

Bộ Tư pháp Về đánh giá rủi ro về rửa tiền: 

Điều 7 dự thảo Luật quy định về đánh giá rủi ro 

quốc gia và rủi ro ngành về rửa tiền, Bộ Tư pháp 

cho rằng nên chuyển nội dung này sang Chương 

II về Biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, 

cơ quan chủ trì soạn thảo có thể cân nhắc thiết kế 

một mục riêng về đánh giá rủi ro rửa tiền bao gồm 

đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, rủi ro ngành, rủi 

ro lĩnh vực và đánh giá rủi ro của các đối tượng 

Nội dung Chương II của dự thảo Luật về biện 

pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm các quy 

định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng 

báo cáo. Điều 7 dự thảo quy định trách nhiệm 

của NHNN và các bộ, ngành có liên quan thực 

hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. Vì vậy, 

không thể gộp Điều 7 vào Chương II. 

Về tiêu chí đánh giá rủi ro,.  

tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo Luật bổ 
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báo cáo. Theo đó, có thể gộp Điều 7 và Điều 13 

vào một mục và bổ sung quy định về tiêu chí đánh 

giá rủi ro đối với từng nội dung đánh giá quốc gia, 

ngành, lĩnh vực và tại đối tượng báo cáo để đảm 

bảo minh bạch, thống nhất và toàn diện trong quá 

trình thực hiện đánh giá tại các bộ, ngành cũng 

như tại các đối tượng báo cáo. 

sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết 

tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền  (khoản 3 Điều 7) và giao Thống đốc 

NHNN hướng dẫn tiêu chí, phương pháp đánh 

giá rủi ro về rửa tiền. của đối tượng báo cáo 

(khoản 3 Điều 15) để đảm bảo tính khả thi và 

thống nhất trong quá trình thực hiện. 

7 Điều 8 Bộ Công an Khoản 1: Đề nghị sửa cụm từ “trợ giúp” thành 

cụm từ “giúp sức”. 

Việc sử dụng cụm từ này để đảm bảo thống nhất 

với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo 

Luật    

Khoản 2: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành: 

“Thiết lập, duy trì, sử dụng tài khoản vô danh 

hoặc tài khoản đăng ký bằng giấy tờ giả mạo, 

giấy tờ của người, tổ chức khác, giấy tờ không do 

cơ quan có thẩm quyền cấp”. 

Tài khoản sử dụng tên giả đã bao gồm trường 

hợp chủ tài khoản đăng ký mở tài khoản bằng 

giấy tờ giả mạo; giấy tờ của người khác, tổ chức 

khác.  

Khoản 4: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành: 

“Cung cấp trái phép dịch vụ nhận, gửi tiền mặt, 

chuyển tiền điện tử, séc, công cụ tiền tệ khác…tại 

một địa điểm khác”. 

Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 8 dự thảo 

Luật đã bao gồm cả việc cấm chuyển tiền điện tử 

trái phép (nhận tiền mặt và thực hiện thanh toán 

cho người thụ hưởng).  

Khoản 6: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành: “Cản 

trở, không hợp tác, chậm trễ trong việc cung cấp 

thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa 

tiền”. 

Điều 8 dự thảo Luật quy định về các hành vi 

nghiêm trọng và bị cấm. Việc “chậm trễ” phải 

căn cứ vào tình huống cụ thể, có thể là do các 

nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, do vậy, 

không thuộc phạm vi hành vi bị cấm, mà sẽ xử 

lý theo hình thức khác phù hợp với từng trường 
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hợp cụ thể. 

Bộ Tư pháp Về các hành vi bị cấm 

Tại khoản 6 Điều 8 dự thảo Luật bổ sung hành vi 

bị cấm “không hợp tác trong việc cung cấp thông 

tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền”, tuy 

nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng hành vi không hợp 

tác rất khó xác định trên thực tế, do vậy đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc đối với quy 

định này. 

Tiếp thu và bỏ cụm từ “không hợp tác trong” tại 

khoản 6 Điều 8 dự thảo Luật. 

8 Điều 9 Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Dự thảo Luật có bổ sung hoạt động kinh doanh 

mới tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền rủi ro về rửa tiền là 

“cung cấp dịch vụ tài sản ảo”; “cung ứng dịch vụ 

trung gian kết nối người đi vay và người cho vay 

dựa trên nền tảng công nghệ”, vì vậy đề nghị 

nghiên cứu xem xét bổ sung một số trường hợp 

mà tổ chức tài chính phải áp dụng biện pháp nhận 

biết khách hàng đối với các hoạt động mới bổ 

sung này. 

Hiện nay, dự thảo Luật đã bỏ quy định về các 

đối tượng này đồng thời giao Chính phủ quy 

định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về 

rửa tiền của đối tượng báo cáo, ngoài các hoạt 

động quy định khoản 1, khoản 2 Điều 4 dự thảo 

Luật, sau khi được sự đồng ý của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Bộ Tài chính Khoản 2 Điều 9: Đề nghị xem xét quy định tại 

mục d và đ do đang có quy định trùng lặp đối với 

tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác, tín 

thác, dịch vụ điều hành, quản lý doanh nghiệp. 

Tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa quy định tại 

điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật để 

tránh trùng lặp. 
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Bộ Tư pháp Điểm c khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật về nhận biết 

khách hàng quy định Tổ chức tài chính phải áp 

dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong 

các trường hợp có nghi ngờ giao dịch, các giao 

dịch liên quan hoặc các bên liên quan đến giao 

dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại nội dung 

điều khoản này đảm bảo súc tích, dễ hiểu, tránh 

lặp nội dung, lặp từ, đảm bảo kỹ thuật lập pháp. 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm c khoản 2 Điều 9 

dự thảo như sau:“c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc 

các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến 

hoạt động rửa tiền;”. 

9 Điều 10 Bộ Nội vụ Khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 15: Đề nghị 

chỉnh sửa bố cục theo điều, khoản, điểm (không 

sử dụng i, ii, iii); rà soát tiêu đề của Mục 2 và các 

Điều tại Mục 2 dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính 

thống nhất và đúng quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật.  

Tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa dự thảo đảm 

bảo phù hợp quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

 

 

Bộ Tài chính Điểm d Khoản 1 Điều 10: Đề nghị sửa đổi từ 

ngữ “thông tin về người thành lập, người đại 

diện” thành “thông tin về người thành lập doanh 

nghiệp, người đại diện theo pháp luật” để phù 

hợp với Luật Doanh nghiệp. 

Tiếp thu một phần và chỉnh sửa quy định tại 

điểm e khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật thành 

“...thông tin về người thành lập, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức..." do dự thảo Luật 

điều chỉnh cả những tổ chức không chỉ bao gồm 

riêng doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp Tại điểm a khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật về thông 

tin nhận biết khách hàng, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo không sử dụng đề mục (i), (ii), (iii). 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa dự thảo Luật. 

Tòa án nhân dân tối Đề nghị bổ sung thêm thông tin về “cơ quan, tổ Tiếp thu theo hướng quy định tại khoản 3 Điều 
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cao chức hoặc nơi làm việc” sau “nghề nghiệp, chức 

vụ”  khách hàng đối với tất cả các điểm i,ii, iii tại 

điểm a khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật. 

16 dự thảo Luật về việc để Ngân hàng Nhà nước 

đưa vào quy định hướng dẫn về biện pháp nhận 

biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng. 

10 Điều 12 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 3: Đề nghị sửa đổi cụm từ “và đối tượng 

báo cáo chịu trách nhiệm” thành “và phải chịu 

trách nhiệm”. 

Tiếp thu một phần theo hướng quy định rõ tại 

khoản 2 Điều 13 dự thảo Luật đối tượng báo cáo 

phải đảm bảo “tổ chức được thuê bảo mật thông 

tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp 

luật và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng của tổ chức được 

thuê”, để tránh nhầm lẫn “tổ chức được thuê” 

phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết và 

cập nhật thông tin khách hàng. Nội dung quy 

định tại khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật được xây 

dựng thành một Điều mới (Điều 13 dự thảo 

Luật). 

Bộ Công an Khoản 3: Đề nghị bổ sung cụm từ “được cấp 

phép” vào sau cụm từ “Đối tượng báo cáo có thể 

thuê các tổ chức khác”. 

Tiếp thu một phần theo hướng bổ sung quy định: 

"...tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo 

quy điṇh của pháp luâṭ " tại khoản 1 Điều 13 dự 

thảo Luật. Quy định cụ thể về việc thành lập , cấp 

phép hoaṭ đôṇg của các đối tượng này không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật PCRT.  Nội dung quy 

định tại khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật được xây 

dựng thành một Điều mới (Điều 13 dự thảo 

Luật). 

Bộ Nội vụ Điểm a Khoản 1: đề nghị cơ quan chủ trì soạn Tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật đã quy định rõ 
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thảo bổ sung: “...và các giấy tờ khác do cơ quan 

có thẩm quyền cấp cho người Việt Nam, người 

nước ngoài” để đảm bảo thống nhất với quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật. 

khách hàng cá nhân trong đó bao gồm người 

quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài. Do đó, 

tại điểm này không cần thiết bổ sung theo đề 

nghị của Bộ Nội vụ.  

Bộ Tài chính Điểm b Khoản 1: Đề nghị cân nhắc bổ sung 

thông tin về người đại diện theo pháp luật khi xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại điểm b khoản 1  

Điều 12 dự thảo Luật. 

 

11 Điều 13 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 1: Đề nghị quy định cụ thể về cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, ban hành văn bản đánh giá rủi 

ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

Tại khoản 1 Điều 15 dự thảo Luật quy định: 

“…Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối 

tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. 

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết 

quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền phải 

được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối 

tượng báo cáo.”, theo đó trường hợp đối tượng 

báo cáo là tổ chức việc phê duyệt được thực hiện 

theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo cho 

phù hợp với loại hình của đối tượng báo cáo.  

Bộ Công an Đề nghị bổ sung cụm từ “tài trợ khủng bố” sau 

cụm từ “rửa tiền”. 

Tiếp thu, đã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 63 

dự thảo Luật. 

12 Điều 14 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị bổ sung quy định về các tiêu chí để phân 

loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, 

các loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa 

tiền. 

Tiếp thu và bổ sung theo hướng đưa vào quy 

định tại khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật yêu cầu 

đối tượng báo cáo phải xây dựng “quy trình 

quản lý rủi ro về rửa tiền” trong đó “phải bao 

gồm việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi 

ro thấp, trung bình, cao…”. 
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Bộ Tư pháp Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa 

tiền: 

Khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật quy định “căn cứ 

kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa 

tiền, đối tượng báo cáo phải thực hiện phân loại 

khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa tiền trên 

cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối 

tượng báo cáo và thông tin nhận biết, cập nhật 

thông tin khách hàng”. Như vậy, trước khi xác 

định và phân loại cấp độ rủi ro của khách hàng, 

thì đối tượng báo cáo phải dựa trên thông tin nhận 

biết và cập nhật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, 

tại điểm b, c khoản 2 điều này quy định các biện 

pháp áp dụng đối với các khách hàng có rủi ro rửa 

tiền trung bình và cao bao gồm các biện pháp 

nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng. Đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ việc nhận 

biết, cập nhật thông tin khách hàng được thực 

hiện trước hay sau khi phân loại khách hàng, nếu 

được thực hiện ở cả hai giai đoạn trước và sau 

phân loại khách hàng thì việc nhận biết, cập nhật 

thông tin khách hàng ở hai giai đoạn khác nhau 

như thế nào. 

Việc thực hiện nhận biết khách hàng được thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 dự thảo Luật, theo 

đó được thực hiện trước khi đối tượng báo cáo 

phân loại khách hàng.  

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, để đảm bảo rõ 

ràng, điểm a khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật quy 

định như sau: “Đối với khách hàng có mức độ 

rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể 

nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu 

thiết lập quan hệ với khách hàng;”.  

Cơ quan chủ trì soạn thảo xác định cách phân loại 

khách hàng theo ba cấp độ là khách hàng có mức 

độ rủi ro về rửa tiền thấp; khách hàng có mức độ 

rủi ro về rửa tiền trung bình và khách hàng có 

Tiếp thu và chỉnh sửa nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật để đảm bảo rõ 

ràng hơn, như sau: “Căn cứ kết quả đánh giá rủi 

ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật này, 
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mức độ rủi ro về rửa tiền cao. Tuy nhiên, trong 

điều luật chưa thể hiện rõ sự khác biệt về việc 

thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách 

hàng giữa khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

thấp và nhóm khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền trung bình như thế nào. Do vậy, đề nghị 

nghiên cứu, làm rõ nội dung này. 

đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản 

lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy 

trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả 

việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro 

thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 

khách hàng”. 

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật 

hiện đang giao Thống đốc NHNN quy định chi 

tiết các biện pháp tăng cường (bao gồm nhận 

biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng tăng cường) và  nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức 

độ giảm nhẹ.  

Tại điểm a khoản 2 quy định đối với khách hàng 

có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể thực hiện nhận biết và cập nhật thông 

tin khách hàng ở mức độ giảm nhẹ, còn điểm b 

quy định đối với khách hàng có mức độ rủi ro về 

rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải thực 

hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo 

quy định tại Điều 10, 11 của Luật này. Như vậy 

có thể hiểu là đối với khách hàng có mức độ rủi ro 

về rửa tiền thấp thì không cần phải thu thập thông 

tin đầy đủ theo Điều 10 hoặc thực hiện việc cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo Điều 11. Tuy nhiên Bộ Tư pháp cho rằng 

Tiếp thu, để đảm bảo rõ ràng, điểm a khoản 2 

Điều 16 dự thảo Luật quy định như sau: “a) Đối 

với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

thấp, đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ 

với khách hàng;”.  
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những thông tin cơ bản tại Điều 10 cần được đảm 

bảo áp dụng đối với cả khách hàng có mức độ rủi 

ro về rửa tiền thấp. Do vậy đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo quy định cụ thể hơn đối với các nội 

dung này. 

13 Điều 15 Bộ Công an Đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị, đề nghị 

NHNN cân nhắc kỹ và cần xin ý kiến của cơ quan 

có thẩm quyền trước khi đưa vào dự thảo Luật. 

Dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng PEP của tổ 

chức quốc tế theo khuyến nghị 12 của FATF.  

Tại Nghị quyết số 95/NQ-CP của Chính phủ, 

Chính phủ đã quyết nghị thống nhất với đề xuất 

của NHNN về vấn đề này. 

 

Bộ Quốc phòng Giải trình đối với việc quy định hay không quy 

định các cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP) 

theo Khuyến nghị 12 của FATF bởi Luật quy định 

áp dụng đối với cả người nước ngoài do đó không 

nên phân biệt cá nhân có ảnh hưởng chính trị là 

người nước ngoài hay trong nước. Đối với các đối 

tượng này đều phải thực hiện các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền như nhau. 

Bộ Tư pháp Khoản 1 Điều 15 dự thảo Luật quy định khách 

hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính 

trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ 

quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài và tổ chức 

quốc tế. Theo như quy định này thì khách hàng là 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị chỉ là khách hàng 

là người nước ngoài. Tại giai đoạn đề nghị xây 

dựng luật tại Chính sách 03, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã đề xuất cần quy định và nhận diện cả 

những cá nhân khách hàng người Việt Nam là cá 
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nhân có ảnh hưởng chính trị, không phân biệt giữa 

người Việt Nam và nước ngoài. Do vậy, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc mở rộng 

phạm vi của điều luật này để đảm bảo phù hợp 

với đề nghị khi xác định chính sách trong giai 

đoạn đề nghị xây dựng Luật. 

Bên cạnh đó, việc quy định cá nhân có ảnh hưởng 

chính trị cũng là người Việt Nam thì cần xác định 

rõ tiêu chí. Đồng thời cần bổ sung vào dự thảo hồ 

sơ kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc 

gia có quy định về vấn đề này để cơ quan có thẩm 

quyền có căn cứ xem xét, quyết định. 

Bộ Nội vụ Khoản 1 Điều 10 và Khoản 2 Điều 15: Đề nghị 

chỉnh sửa bố cục theo điều, khoản, điểm (không 

sử dụng i, ii, iii); rà soát tiêu đề của Mục 2 và các 

Điều tại Mục 2 dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính 

thống nhất và đúng quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật.  

Tiếp thu và đã chỉnh sửa dự thảo Luật. 

 

 

Bộ Tư pháp Khoản 2 Điều 15 dự thảo Luật quy định các biện 

pháp áp dụng đối với nhóm đối tượng là khách 

hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, theo đó 

đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của 

quản lý cấp cao trước khi thiết lập mối quan hệ 

kinh doanh với khách hàng là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị; tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo bổ sung quy định về có biện pháp giám 

Tiếp thu và chỉnh sửa điểm c khoản 2 Điều 17 

dự thảo Luật như sau: “Thực hiện các biện pháp 

thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân 

nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, những người 

có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị quy định tại khoản 3 Điều này 

và thực hiện giám sát mối quan hệ kinh doanh 
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sát trong suốt quá trình giao dịch, cung ứng dịch 

vụ cho nhóm khách hàng này. 

trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo 

cáo;…”. 

Điều 15 dự thảo Luật quy định về khách hàng là 

cá nhân có ảnh hưởng chính trị, tuy nhiên khoản 3 

điều này quy định các đối tượng khách hàng 

không phải là cá nhân có ảnh hưởng chính trị như 

cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em 

ruột và bất kỳ người nào có các mối quan hệ với 

cá nhân khác với cá nhân có ảnh hưởng chính trị, 

như vậy để đảm bảo thống nhất giữa tên điều luật 

và nội dung điều luật, cơ quan chủ trì soạn thảo có 

thể cân nhắc đổi tên điều luật thành “Cá nhân có 

ảnh hưởng chính trị”. 

Tiếp thu ý kiến, dự thảo đã chỉnh sửa tên Điều 

17 cho phù hợp. Cụ thể, tên Điều 17 được chỉnh 

sửa như sau: 

“Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị”. 

 

Bộ Tài chính Điều 15: Đề nghị sửa lại tiêu đề là “Khách hàng 

nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị” để 

phù hợp với nội dung nêu trong điều này. 

14 Điều 16 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị bố cục khoản 3 xuống dưới khoản 5 và 

sửa đổi như sau: “Việc thiết lập ngân hàng đại lý 

của đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận 

của Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được 

ủy quyền”. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa lại bố cục của Điều 18 

dự thảo Luật về Quan hệ ngân hàng đại lý. 

Bộ Tài chính Khoản 3 Điều 16: Đề nghị sửa đổi như sau: 

“…phải được sự chấp thuận của người đại diện 

theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của đối 

tượng báo cáo trước khi thiết lập quan hệ ngân 

Quy định như tại dự thảo để cụ thể hóa người có 

thẩm quyền của đối tượng báo cáo sẽ chấp thuận 

việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối 

tượng báo cáo, đồng thời kế thừa quy định tại 
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hàng đại lý”. Luật PCRT năm 2012. Trên cơ sở đó, khoản 3 

Điều 18 dự thảo Luật đã được sửa đổi thành: “Việc 

thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng 

báo cáo phải được sự chấp thuận của Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc, hoặc người được Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc của đối tượng báo cáo 

ủy quyền”  

15 Điều 17 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 2: Đề nghị quy định cụ thể nội dung của 

quy trình nội bộ mà đối tượng báo cáo phải ban 

hành (quy trình nội bộ để thực hiện công việc gì?) 

Tiếp thu một phần: 

Để đảm bảo rõ ràng, NHNN đã thay thế cụm từ 

“quy trình nội bộ” bằng cụm từ “chính sách, 

quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi 

ro về rửa tiền” tại khoản 1 Điều 19 dự thảo 

Luật, đây là một trong các nội dung nằm trong 

quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối 

tượng báo cáo ban hành (quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 24 dự thảo Luật).  

16 Điều 18 Bộ Tài chính 

 

Điểm b Khoản 2 Điều 18: Đề nghị bổ sung thời 

hạn gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ khi phát 

hiện có nghi ngờ về tính chính xác, mục đích của 

giao dịch trong quá trình giám sát đặc biệt một số 

giao dịch. 

Quy định về thời hạn báo cáo giao dịch đáng 

ngờ đã được nêu chi tiết tại khoản 2 Điều 37 dự 

thảo Luật. 

17 Điều 19 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị gộp vào Điều 12 dự thảo Luật, vì Điều 12 

dự thảo Luật đã có quy định về việc nhận biết 

khách hàng thông qua tổ chức, cá nhân khác.  

Tiếp thu và chỉnh sửa khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy 

định pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 
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của Luật này để đối chiếu, xác minh thông tin do 

khách hàng cung cấp.”. 

Điều 14 dự thảo Luật quy định cụ thể các yêu 

cầu đối với bên thứ ba và trách nhiệm của đối 

tượng báo cáo khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông 

qua bên thứ ba. 

Bộ Tư pháp Về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba: 

Điều 19 khoản 1 dự thảo Luật quy định đối tượng 

báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua 

bên thứ ba, tuy nhiên không nêu điều kiện về tiêu 

chí và trường hợp nào có thể thông qua bên thứ ba 

để nhận biết khách hàng. Quy định này có thể 

hiểu mọi trường hợp đối tượng báo cáo có thể 

nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba. Tuy 

nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng cần giới hạn những 

trường hợp nhất định mới thông qua bên thứ ba, 

còn lại vẫn đảm bảo đối tượng báo cáo tự mình 

thực hiện việc nhận biết khách hàng. 

Theo Khuyến nghị 19 của FATF, các đối tượng 

báo cáo có thể nhận biết khách hàng qua bên thứ 

ba với điều kiện phải đảm bảo các yêu cầu đối 

với bên thứ ba, không giới hạn các trường hợp 

được nhận biết thông qua bên thứ ba. Các yêu 

cầu, điều kiện đối với bên thứ ba như: bên thứ ba 

phải là tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính có thiết lập quan hệ với 

khách hàng; bên thứ ba phải tuân thủ các yêu 

cầu nhận biết, xác minh thông tin khách hàng…. 

Đồng thời, dự thảo Luật cũng bổ sung các quy 

định về điều kiện đối với bên thứ ba là tổ chức 

tài chính và có công ty mẹ là tổ chức tài chính 

thì công ty mẹ cũng cần phải tuân thủ các điều 

kiện được quy định tại dự thảo Luật. Trong thực 

tế, quy định chặt chẽ về điều kiện của bên thứ ba 

cũng là một trong các cách thức để qua đó hạn 

chế việc nhận biết khách hàng thông qua bên thứ 

ba mà không hạn chế quyền tự do kinh doanh 

của đối tượng báo cáo. 
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Mặt khác, dự thảo Luật đã quy định đối tượng 

báo cáo khi thực hiện nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin khách hàng qua bên thứ ba thì 

vẫn phải chịu trách nhiệm đối với kết quả nhận 

biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng, 

đồng thời đảm bảo bên thứ ba phải thực hiện bảo 

mật thông tin khách hàng theo quy định pháp 

luật.  

Với các quy định nêu trên, không cần thiết phải 

bổ sung tiêu chí và giới hạn các trường hợp được 

nhận biết khách hàng qua bên thứ 3 để đảm bảo 

phù hợp với Khuyến nghị 19, nâng mức tuân thủ 

khuyến nghị này của Việt Nam. 

18 Điều 20 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 1: Đề nghị sửa đổi cụm từ “lưu giữ” 

thành “lưu trữ” (tương tự với điểm a khoản 1 

Điều 21; điểm e khoản 1 Điều 23 dự thảo Luật); 

sửa đổi cụm từ “Các cơ quan này phải lưu giữ 

thông tin nêu trên tối thiểu 05 năm” thành “Các 

thông tin nêu trên phải lưu trữ tối thiểu 05 năm”. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật. 

 

Khoản 3: Đề nghị quy định rõ về nội dung thông 

tin yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp (tương tự 

đối với khoản 3 Điều 21 dự thảo Luật). 

Đối tượng báo cáo cung cấp thông tin theo yêu 

cầu cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

nội dung thông tin yêu cầu phụ thuộc vào việc 

thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền; điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm trong từng thời 

điểm, vụ việc… của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Quy định như dự thảo Luật để đảm bảo 
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tính khả thi. Đồng thời, nội dung này thực hiện 

theo khuyến nghị 24.10 của FATF. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

 

Khoản 1 Điều 20 (Về minh bạch thông tin của 

pháp nhân): 

Các thông tin cơ bản của công ty cần được thu 

thập và lưu giữ của 01 công ty gồm có: tên công 

ty, bằng chứng về sự thành lập, hình thức và tình 

trạng pháp lý, địa chỉ văn phòng đăng ký…đã có 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 

các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập 

và hoạt động của doanh nghiệp đăng ký thành lập 

theo quy định các luật chuyên ngành. Do đó, đề 

nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên 

cứu sửa đổi như sau: “Cơ quan đăng ký kinh 

doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho 

pháp nhân phải cập nhật, lưu giữ thông tin cơ bản, 

thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân bao 

gồm: thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp ...”. 

Quy định tại Điều 21 dự thảo Luật là quy định 

chung về minh bạch thông tin của pháp nhân, bao 

gồm cả pháp nhân thương mại (được thành lập và 

hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp) 

và pháp nhân phi thương mại (gồm Hội, Quỹ, tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức tôn 

giáo…được thành lập và hoạt động theo các văn 

bản pháp lý khác nhau như Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Nghị định 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội, Nghị định 12/2012/NĐ-CP 

ngày 01/3/2012 về đăng ký quản lý hoạt động của 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài…). Do đó, quy 

định tại Điều 21 cần đưa ra những quy định 

chung nhất, áp dụng đối với cả hai loại hình pháp 

nhân này. 

Như vậy, việc quy định các thông tin cơ bản về 

pháp nhân gồm “thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp ...” không phù hợp 

đối với pháp nhân phi thương mại. 

Bộ Tư pháp Về minh bạch thông tin của pháp nhân: 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan 

Tiếp thu và sửa đổi khoản 3 Điều 21 dự thảo 

Luật để làm rõ về các cơ quan nhà nước có thẩm 
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nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền có 

quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quy định tại các 

khoản 1, 2 Điều này cung cấp thông tin. Tuy 

nhiên những thông tin này ảnh hưởng đến quyền 

của cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tư pháp cho rằng, cần 

quy định rõ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

là những cơ quan nào được phép yêu cầu tổ chức, 

cá nhân cung cấp thông tin. 

quyền như sau: 

“3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, 

thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu cầu cơ 

quan, pháp nhân cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này.” 

 

19 Điều 21 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 1: Đề nghị bổ sung cụm từ “Trách nhiệm 

của” trước cụm từ “người nhận ủy thác”; bỏ từ 

“phải” tại tên gọi của khoản 1 Điều 21 dự thảo 

Luật. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 22 dự 

thảo Luật như sau: “Bên nhận ủy thác trong thỏa 

thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây:”. 

20 Điều 24 Bộ Xây dựng Khoản 1: Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như 

sau: “Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Cục phòng, chống rửa tiền và cơ quan quản lý 

chuyên ngành khi thực hiện giao dịch có giá trị 

lớn”. 

Các giao dịch đáng ngờ và giao dịch có giá trị 

lớn phải báo cáo chỉ được báo cáo cho Ngân 

hàng Nhà nước nhằm đảm bảo thông tin được 

tập trung, phân tích, xử lý nhất quán với mục 

đích sử dụng cho công tác PCRT. Quy định này 

cũng phù hợp với khuyến nghị số 29 của FATF 

về đơn vị tình báo tài chính có chức năng, thẩm 

quyền tiếp nhận các thông tin báo cáo giao dịch 

giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ. 

Về cơ chế chia sẻ thông tin của NHNN cho các 

bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ về PCRT, dự thảo Luật đã quy định rõ 
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trách nhiệm của NHNN, như sau: 

- Khoản 2 Điều 42 dự thảo Luật quy định: 

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm 

phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa 

tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá 

trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm..”. 

- Khoản 12 Điều 48 dự thảo Luật quy định trách 

nhiệm của NHNN: “Giám sát đối tượng báo cáo 

trong việc thực hiện báo cáo theo quy định tại 

các điều 25, 26 và 34 của Luật này; phối hợp 

cung cấp thông tin giám sát cho cơ quan thanh 

tra các bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa 

tiền”. 

Như vậy, các bộ, ngành vẫn được tiếp cận các 

nguồn thông tin liên quan đến giao dịch có giá 

trị lớn, giao dịch đáng ngờ cùng với nguồn thông 

tin sẵn có từ công tác quản lý của bộ, ngành để 

thực hiện nhiệm vụ quản lý về PCRT, đánh giá 

rủi ro ngành trong các lĩnh vực có liên quan. 

21 Điều 25 Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về các dấu 

hiệu đáng ngờ đối với hoạt động “cung cấp tài sản 

ảo”, “cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người 

đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công 

nghệ”. 

Hiện nay dự thảo Luật đã bỏ quy định về các đối 

tượng này, đồng thời giao Chính phủ quy định 

các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền 

của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoản 3 Điều 

4 dự thảo Luật). 
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Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 26 dự thảo quy định: 

“Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu 

hiệu nêu tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 

của Luật này, đối tượng báo cáo, các bộ, ngành 

có liên quan thông báo cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác 

phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ hướng 

dẫn và bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các 

ngành, lĩnh vực”. Theo đó, khi Chính phủ quy 

định bổ sung đối tượng thực hiện các hoạt động 

mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền là đối tượng 

báo cáo, căn cứ yêu cầu của công tác phòng, 

chống rửa tiền trong từng thời ký, Chính phủ 

xem xét, quyết định việc  bổ sung các dấu hiệu 

giao dịch đáng ngờ tương ứng đối với các hoạt 

động này. 

Bộ Tư pháp Về báo cáo giao dịch đáng ngờ: 

Khoản 2 và 3 Điều 25 dự thảo Luật giữ nguyên 

quy định các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và dấu 

hiệu đáng ngờ theo từng lĩnh vực hoạt động của 

đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa 

tiền 2012. 

Tại giai đoạn đề nghị xây dựng Luật Phòng, 

chống rửa tiền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề 

xuất tại Chính sách 03 về Hoàn thiện các quy định 

về các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với đối 

Tiếp thu một phần và Cơ quan chủ trì soạn thảo 

đã rà soát bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ 

đối với hoạt động trung gian thanh toán (Điều 29 

dự thảo Luật) là hoạt động kinh doanh mới và là 

đối tượng báo cáo được bổ sung tại dự thảo 

Luật; hoạt động kinh doanh bất động sản tại 

Điều 33 dự thảo Luật. Đồng thời rà soát làm rõ 

một số dấu hiệu (ví dụ như dấu hiệu đáng ngờ 

quy định tại khoản 11 Điều 28 dự thảo Luật 

được sửa thành: “Thông tin về nguồn gốc tài sản 



41 
 

tượng báo cáo, theo đó một trong những giải pháp 

thực hiện chính sách này là sửa đổi, bổ sung quy 

định về báo cáo giao dịch đáng ngờ, mở rộng các 

dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ đến các 

lĩnh vực hoạt động khác của đối tượng báo cáo (ví 

dụ, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, kế 

toán, luật sư,...). Như vậy đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo bổ sung quy định về các dấu hiệu cảnh 

báo về giao dịch đáng ngờ trong các lĩnh vực hoạt 

động đã được xác định có thể phát sinh giao dịch 

đáng ngờ như lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, 

đá quý, công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý, dịch 

vụ ủy thác v.v… 

bảo đảm của khách hàng xin vay vốn không đầy 

đủ, không chính xác”), điều chỉnh một số dấu 

hiệu cho chính xác (ví dụ dấu hiệu đáng ngờ tại 

khoản 11 Điều 28, khoản 4 Điều 33 dự thảo 

Luật). 

Đối với dấu hiệu đáng ngờ thuộc lĩnh vực khác 

(luật sư, công chứng…): Trong quá trình lấy ý 

kiến góp ý đối với dự thảo Luật, các bộ, ngành 

quản lý trong các lĩnh vực công chứng, luật sư 

không đề xuất bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ 

(Bộ Tài chính có đề xuất bổ sung dấu hiệu đáng 

ngờ đối với “dịch vụ kế toán”, tuy nhiên không 

đề xuất cụ thể các dấu hiệu này).  

Do đó, để đảm bảo tính khả thi, khoản 2 Điều 26 

dự thảo Luật quy định: “Khi phát hiện dấu hiệu 

đáng ngờ ngoài các dấu hiệu nêu tại các điều 

27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này, đối 

tượng báo cáo, các bộ, ngành có liên quan thông 

báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ 

yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền 

trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam trình Chính phủ hướng dẫn và bổ sung các 

dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực”. 

Theo đó, trong trường hợp cần thiết bổ sung các 

dấu hiệu đáng ngờ (ví dụ bộ, ngành có đề xuất), 

NHNN sẽ trình Chính phủ bổ sung các dấu hiệu 

đáng ngờ này. 

Tại đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo 
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đã đề xuất quy định Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành hướng dẫn, bổ sung các dấu hiệu 

giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, quá trình nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo và theo một số ý kiến góp 

ý xây dựng, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy 

việc bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ do sẽ thuộc 

nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau nên quy định 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ để phù hợp 

hơn. 

Bộ Công an Bổ sung quy định báo cáo giao dịch liên quan đến 

đối tượng thuộc Danh sách đen và cách thức xử lý 

các giao dịch liên quan đến các đối tượng này. 

Nội dung này đã được quy định tại Điều 44 dự 

thảo Luật về biện pháp trì hoãn giao dịch. Theo đó, 

đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn 

giao dịch ngay khi phát hiện các bên liên quan tới 

giao dịch thuộc danh sách đen và phải báo cáo cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền và NHNN. Quy 

định này cũng phù hợp với quy định của pháp luật 

về phòng, chống khủng bố. 

Bổ sung quy định báo cáo giao dịch đối với đối 

tượng đang là bị can, bị cáo trong các vụ án hình 

sự đang trong quá trình tiến hành tố tụng theo yêu 

cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền để kịp 

thời phát hiện các hành vi rửa tiền. 

Tiếp thu và tại điểm a khoản 1 Điều 26 dự thảo 

Luật đã có quy định về nội dung này, cụ thể như 

sau:  

“1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam khi có đủ các yếu tố sau: 

a) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị 

can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định 
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của pháp luật tố tụng hình sự;...”. 

Cần nghiên cứu, xây dựng Điều 25 dự thảo Luật 

theo hướng quy định các dấu hiệu đáng ngờ đặc 

trưng, rõ nét của tội phạm rửa tiền; không nên quy 

định dàn trải các dấu hiệu đáng ngờ trong các lĩnh 

vực để tiết kiệm nguồn lực, thời gian, chi phí tài 

chính của các đối tượng báo cáo và các cơ quan 

thực thi pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả 

công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với tội 

phạm rửa tiền. 

- Các dấu hiệu đáng ngờ quy định từ  Điều 27 đến 

Điều 33 dự thảo Luật chỉ mang tính chất gợi ý 

tham khảo cho đối tượng báo cáo. Các dấu hiệu 

này được xây dựng tổng hợp từ kinh nghiệm của 

nhiều quốc gia trên thế giới được chia sẻ trong các 

báo cáo mô hình của APG. Đối tượng báo cáo phải 

báo cáo giao dịch đáng ngờ khi có nghi ngờ hoặc 

có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch 

có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới 

rửa tiền. 

- Nội dung điều khoản này được kế thừa từ Luật 

PCRT hiện hành,và có bổ sung dấu hiệu giao 

dịch đáng ngờ đối với hoạt động trung gian 

thanh toán (Điều 29 dự thảo Luật) là đối tượng 

báo cáo được bổ sung tại dự thảo Luật. 

Bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ tại khoản 3: 

“Tài khoản ngân hàng có thay đổi về thiết bị đăng 

nhập, thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử vào 

ban đêm, địa chỉ IP nước ngoài”. 

Tiếp thu một phần, bổ sung khoản 14 Điều 28 

như sau: “Các giao dịch trực tuyến qua tài 

khoản liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập, địa 

chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP) ở nước 

ngoài”. 

Bộ Xây dựng Khoản 1 Điều 25: Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội 

dung như sau: “Đối tượng báo cáo có trách 

nhiệm báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền và cơ 

quan quản lý chuyên ngành khi nghi ngờ hoặc 

Các giao dịch đáng ngờ và giao dịch có giá trị 

lớn chỉ được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước 

nhằm đảm bảo thông tin được tập trung, phân 

tích, xử lý nhất quán với mục đích sử dụng cho 
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có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao 

dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên 

quan tới rửa tiền”. 

công tác PCRT. Quy định này cũng phù hợp với 

khuyến nghị số 29 của FATF về đơn vị tình báo 

tài chính có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận 

các thông tin báo cáo giao dịch giá trị lớn và 

giao dịch đáng ngờ. 

Bên cạnh đó, tại dự thảo Luật quy định trách 

nhiệm chia sẻ thông tin từ NHNN cho các bộ, 

ngành, cụ thể: 

- Khoản 2 Điều 42 dự thảo Luật quy định: 

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm 

phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa 

tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá 

trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm...”. 

- Khoản 12 Điều 48 dự thảo Luật quy định trách 

nhiệm của NHNN: “Giám sát đối tượng báo cáo 

trong việc thực hiện báo cáo theo quy định tại 

các điều 25, 26 và 34 của Luật này; phối hợp 

cung cấp thông tin giám sát cho cơ quan thanh 

tra các Bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa 

tiền”. 

Như vậy, các bộ, ngành vẫn được tiếp cận các 

nguồn thông tin liên quan đến giao dịch có giá 

trị lớn, giao dịch đáng ngờ cùng với nguồn thông 

tin sẵn có từ công tác quản lý của bộ, ngành để 

thực hiện nhiệm vụ quản lý về PCRT, đánh giá 

rủi ro ngành trong các lĩnh vực có liên quan. 
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Bộ Tài chính Khoản 5 Điều 25: Về các dấu hiệu đáng ngờ 

trong lĩnh vực chứng khoán: 

+ Đề nghị bỏ khoản b do theo quy định pháp luật, 

các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán ngoài 

hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán 

đều phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán chấp thuận. 

+ Điểm đ Khoản 5: Đề nghị sửa “Khách hàng 

thường xuyên bán danh mục đầu tư và đề nghị 

công ty chứng khoán thanh toán bằng tiền mặt 

hoặc séc” thành “Khách hàng thường xuyên bán 

tất cả cổ phiếu trong danh mục đầu tư và đề nghị 

công ty chứng khoán ký uỷ nhiệm chi để khách 

hàng rút tiền mặt từ ngân hàng thương mại”. Lý 

do: Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 

121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về 

hoạt động của công ty chứng khoán: Công ty 

chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả 

tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách 

hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương 

mại. 

+ Điểm d Khoản 5: Đề nghị xem xét sửa lại như 

sau: “Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài 

khoản giao dịch chứng khoán hoặc thanh lý các 

hợp đồng uỷ thác đầu tư chứng khoán để chuyển 

tiền ra khỏi Việt Nam”; 

+ Điểm e Khoản 5: Đề nghị xem xét sửa lại như 

sau “e) Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Luật. 
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loại chứng khoán không có lợi trong khoảng thời 

gian ngắn”. 

+ Đề nghị xem xét bổ sung hành vi giao dịch đáng 

ngờ: “Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, 

vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn 

thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 

chứng khoán tại Việt Nam”. 

Tại Điều 25 dự thảo Luật quy định về dấu hiệu 

đáng ngờ cơ bản, dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh 

vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, chứng 

khoán, trò chơi có thưởng, casino, kinh doanh bất 

động sản, không quy định cụ thể dấu hiệu đáng 

ngờ trong lĩnh vực tài sản ảo, dịch vụ kế toán, đề 

nghị rà soát, bổ sung để thống nhất trong triển 

khai thực tế. 

- Về tài sản ảo: Hiện nay dự thảo Luật đã bỏ quy 

định về các đối tượng này. 

- Về dịch vụ kế toán: Dấu hiệu đáng ngờ cơ bản 

tại Điều 27 dự thảo Luật được áp dụng chung 

cho các lĩnh vực, bao gồm cả “dịch vụ kế toán”. 

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 26 dự thảo Luật 

cũng quy định: “Khi phát hiện dấu hiệu đáng 

ngờ ngoài các dấu hiệu nêu tại các điều 27, 28, 

29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này, đối tượng báo 

cáo, các bộ, ngành có liên quan thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu 

của công tác phòng, chống rửa tiền trong từng 

thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình 

Chính phủ hướng dẫn và bổ sung các dấu hiệu 

đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực”. Theo đó, 

trong trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu của 

công tác phòng, chống rửa tiền, Chính phủ xem 

xét, quyết định việc  bổ sung các dấu hiệu giao 

dịch đáng ngờ đối với các lĩnh vực, trong đó bao 

gồm cả dấu hiệu dáng ngờ trong lĩnh vực dịch vụ 
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kế toán. 

22 Điều 27 Bộ Tài chính Khoản 1: Để đảm bảo việc áp dụng thống nhất, 

tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong 

thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền (trong 

đó có lực lượng Hải quan), đề nghị làm rõ “cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền” là những cơ quan, 

đơn vị nào được quy định trường hợp trên định 

mức phải khai hải quan của cá nhân xuất nhập 

cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam 

bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ 

chuyển nhượng. 

Việc giao cơ quan, đơn vị nào được quy định 

trường hợp trên định mức phải khai hải quan của 

cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền 

mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, 

đá quý và công cụ chuyển nhượng thực hiện 

theo các quy định tại các văn bản có liên quan. 

  

Khoản 2: Đề nghị làm rõ nội dung quy định về 

“thu thập, lưu trữ các thông tin tại khoản 1 Điều 

27” để hạn chế việc phát sinh các yêu cầu, thủ tục 

không đảm bảo tính khả thi trên thực tế áp dụng 

đối với cơ quan liên quan trong thu thập, cung cấp 

thông tin.  

Tiếp thu và chỉnh sửa làm rõ tại khoản 2 Điều 35 

dự thảo Luật theo hướng bổ sung cụm từ “khai 

báo” sau cụm từ “thông tin” để đảm bảo không 

làm phát sinh thêm chi phí, thủ tục. 

 

Khoản 2: Để đảm bảo tuân thủ quy định về bảo 

mật thông tin thu thập được, cũng như hạn chế 

việc các cơ quan chức năng yêu cầu và sử dụng 

thông tin do cơ quan Hải quan thu thập được 

không đúng mục đích, thẩm quyền, đề nghị chỉ rõ 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào được yêu 

cầu cơ quan Hải quan cung cấp thông tin này, lý 

do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin. 

Tiếp thu và thay thế cụm từ “cơ quan có thẩm 

quyền” thành “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 

tại khoản 2 Điều 35 dự thảo Luật. 
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Đối với việc cung cấp thông tin nêu tại Điều 27 

dự thảo Luật, ngoài việc tuân thủ theo Luật 

Phòng, chống rửa tiền, còn phải tuân theo quy 

định của Luật Hải quan, pháp luật bảo vệ bí mật 

nhà nước… Cụ thể, đối với việc thu thập, cung 

cấp thông tin hải quan ở trong nước, cơ quan Hải 

quan thực hiện theo Điều 95 Luật Hải quan 2014. 

23 Điều 29 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 2: Đề nghị bỏ cụm từ “hai ngày làm việc 

kể từ thời điểm phát sinh báo cáo hoặc”, vì khoản 

này quy định thời hạn báo cáo đối với báo cáo 

giao dịch đáng ngờ. 

Tại khoản 2 Điều 37 dự thảo Luật quy định báo 

cáo “trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 

phát sinh giao dịch hoặc 01 ngày làm việc kể từ 

ngày đối tượng báo cáo chủ động phát hiện hoặc 

buộc phải phát hiện được giao dịch đáng ngờ 

xét theo hoàn cảnh thực tế khách quan diễn ra 

giao dịch đáng ngờ”, không quy định “...kể từ 

thời điểm phát sinh báo cáo”. 

Bộ Tài chính Khoản 2 Điều 29: Đề nghị quy định cụ thể thời 

hạn đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thay cho quy định “báo cáo 

ngay” để có cơ sở làm rõ trách nhiệm của đối 

tượng báo cáo. 

Tiếp thu và chỉnh sửa khoản 2 Điều 37 dự thảo 

Luật thành đối tượng báo cáo phải báo cáo cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền “trong vòng 24 

giờ kể từ thời điểm phát hiện”. 

24 Điều 31 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khoản 1: Đề nghị xem lại quy định trích dẫn, vì 

Điều 30 dự thảo Luật không có khoản 1. 

Tiếp thu và chỉnh sửa quy định tại khoản 1 Điều 

39 dự thảo Luật như sau: "1. Đối tượng báo cáo 

phải cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này cho ...".. 

 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Khoản 1: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa khoản 1 

Điều 31 Dự thảo Luật như sau: “Đối tượng báo 

cáo phải cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu theo 
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quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của Luật này.”, vì qua đối chiếu Điều 30 của 

Dự thảo Luật không quy định khoản của điều luật. 

Bộ Quốc phòng Khoản 1: Đề nghị rà soát để đảm bảo thống nhất 

với Điều 30 dự thảo Luật. 

Bộ Xây dựng Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như sau: “Đối 

tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời thông tin, 

tài liệu theo quy định tại Điều 30 của Luật này 

cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan có 

thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của 

Luật này và pháp luật khác có liên quan”. 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Để bảo đảm quy định của Luật có thể được áp 

dụng ngay sau khi có hiệu lực và phù hợp với quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), đề 

nghị rà soát, quy định rõ “cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền” mà đối tượng báo cáo phải cung cấp 

thông tin, tài liệu (tại khoản 1 Điều 31) bao gồm 

những cơ quan nào? Hiện nay, nội dung này đã 

được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định 

116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

rửa tiền năm 2012. 

Tiếp thu và chỉnh sửa quy định tại khoản 1 Điều 

39 dự thảo Luật như sau: “...cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt nam và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của Chính phủ”. 
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25 Điều 32 Bộ Quốc phòng Khoản 2: Bổ sung cụm từ “và các cơ quan có 

thẩm quyền” vào cuối của khoản để thống nhất 

với các nội dung các điều khác về cung cấp thông 

tin. 

Như đã giải trình tại số thứ tự 20 về giải trình ý 

kiến góp ý của Bộ Xây dựng (trang 38, 39 Bảng 

tổng hợp), báo cáo giao dịch đáng ngờ chỉ báo 

cáo cho NHNN, do đó dự thảo không quy định 

“và các cơ quan có thẩm quyền khác”.  

26 Điều 34 Bộ Công an Đề nghị bổ sung khoản 2 thành: “Cục phòng, 

chống rửa tiền có trách nhiệm thiết lập hệ thống 

công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc trao đổi, thu 

thập, phân tích, xử lý thông tin hiệu quả”. 

Việc thiết lập hệ thống công nghệ thông tin hỗ 

trợ cho việc trao đổi, thu thập và xử lý thông tin 

thuộc nội dung đầu tư trang thiết bị, hệ thống 

công nghệ thông tin, công cụ lao động thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao chung của 

NHNN hoặc của mỗi Bộ, ngành và thực hiện 

theo quy định của pháp luật về chi tiêu ngân 

sách nhà nước trong việc đầu tư trang thiết bị, 

mua sắm công cụ lao động. Do vậy, không cần 

thiết phải quy định cụ thể điều khoản này vào 

Luật PCRT. 

Bên cạnh đó, hiện nay dự thảo Luật đã bỏ quy 

định về “Cục PCRT”. 

27 Điều 35 Bộ Công an - Đề nghị bổ sung cụm từ “xác minh” vào trước 

cụm từ “điều tra, truy tố, xét xử” tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 35 dự thảo Luật để quy định rõ các 

giao dịch đáng ngờ được chuyển giao từ NHNN 

đến các cơ quan có thẩm quyền là thông tin ban 

đầu, cần được xác minh làm rõ, chưa phải là tin 

báo tố giác tội phạm. 

Tiếp thu và bổ sung cụm từ "xác minh" trước 

cụm từ "điều tra, truy tố, xét xử" tại khoản 1 

Điều 42 dự thảo Luật. 
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Đề nghị bổ sung khoản 1 cụm từ “chậm nhất 

trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giao 

dịch đáng ngờ của đối tượng báo cáo” vào sau 

cụm từ “chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc 

cho cơ quan có thẩm quyền”. 

Thực tiễn công tác đánh giá đa phương của APG 

đối với Việt Nam cho thấy: Nhiều STR được 

chuyển giao sang cơ quan Công an để xác minh 

hành vi thực hiện STR đã xảy ra khá lâu (có STR 

đã xảy ra cách thời điểm chuyển giao trên 02 

năm) gây khó khăn cho công tác xác minh, truy 

vết, cá nhân thực hiện STR có thể đã chết hoặc 

chuyển ra nước ngoài… dẫn đến công tác xác 

minh, đấu tranh với tội phạm rửa tiền chưa đạt 

hiệu quả. Một số STR được chuyển giao đã hết 

thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, 

chưa đảm bảo yếu tố nghiệp vụ, yếu tố xử lý vi 

phạm trong công tác phòng, chống tội phạm nói 

chung, tội phạm rửa tiền nói riêng. 

Tiếp thu và bổ sung quy định khoản 1 Điều 42 

dự thảo Luật như sau: 

“1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch 

được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến 

rửa tiền, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển 

giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan có 

thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm.” 

Tại khoản 4 Điều 42 dự thảo Luật giao Chính 

phủ quy định chi tiết nội dung trao đổi, cung 

cấp, chyển giao thông tin PCRT với cơ quan 

trong nước. Dự kiến tại dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết sẽ hướng dẫn nội dung về xác định 

cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu 

trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền. 

28 Điều 37 Bộ Tài chính Khoản 2 Điều 37: Đề nghị sửa “Cục phòng, 

chống rửa tiền có trách nhiệm cung cấp thông tin, 

giám sát công tác phòng, chống rửa tiền của đối 

tượng báo cáo cho các đơn vị được giao nhiệm vụ 

làm đầu mối về công tác phòng, chống rửa tiền tại 

các Bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền”. Lý 

- Tiếp thu một phần theo hướng bổ sung cụm từ 

“kiểm tra” tại khoản 12 Điều 48 dự thảo Luật về 

trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước. 

- Không tiếp thu nội dung giao các đơn vị làm 

đầu mối vì thông tin giám sát công tác PCRT của 

đối tượng báo cáo để phục vụ cho công tác thanh 

tra, do vậy, thông tin này cần được chuyển giao 
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do: Để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối 

trong công tác phòng, chống rửa tiền tại các Bộ, 

ngành trong việc kiểm tra, giám sát các đối tượng 

báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các 

Bộ, ngành. 

trực tiếp cho các đơn vị thanh tra của các bộ, 

ngành. 

29 Điều 38 Bộ Công an Bổ sung khoản 1 thành: 

“Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì 

hoãn giao dịch ngay khi phát hiện các bên liên 

quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc danh 

sách cảnh báo nhưng không thể thực hiện nhận 

biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định 

tại Điều 9, 10 của Luật này và thực hiện nhận biết, 

cập nhật thông tin khách hàng tăng cường hoặc có 

căn cứ để xác định tài khoản liên quan tới giao 

dịch là tài khoản vô danh, tài khoản đăng ký bằng 

giấy tờ giả mạo, giấy tờ của người, tổ chức khác, 

giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc 

có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực 

hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội hoặc tài 

sản trong giao dịch  có nguồn gốc từ tội phạm và 

phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền”. 

Biện pháp trì hoãn giao dịch thực chất là biện 

pháp phong tỏa tài khoản mang tính chất tạm 

thời. Việc áp dụng các biện pháp này cần phải có 

sự cẩn trọng và trong các trường hợp hạn chế theo 

quy định của pháp luật do việc áp dụng biện pháp 

này có thể gây ra những thiệt hại rất lớn về kinh 

tế cho khách hàng do không thực hiện được giao 

dịch. 

- Đối với trường hợp liên quan đến danh sách 

đen: Tại điểm a khoản 1 Điều 44 dự thảo Luật đã 

quy định: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc 

phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc 

danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao 

dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến 

hoạt động phạm tội. 

- Đối với trường hợp danh sách cảnh báo: Tại 

khoản 2 Điều 20 dự thảo Luật quy định đối tượng 

báo cáo phải áp dụng: Các biện pháp tăng cường; 

Kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch, 

trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác, mục 

đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải xem 
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xét báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối 

giao dịch đó (không áp dụng ngay biện pháp trì 

hoãn giao dịch do danh sách cảnh báo chỉ nhằm 

mục đích cảnh báo các cá nhân, tố chức có rủi ro 

cao về rửa tiền). 

- Đối với trường hợp đối tượng báo cáo không thể 

thực hiện nhận biết, cập nhật thông tin khách 

hàng hoặc có căn cứ để xác định tài khoản liên 

quan tới giao dịch là tài khoản vô danh hoặc tài 

khoản sử dụng tên giả: 

+ Khoản 1 Điều 9 Dự thảo Luật quy định tổ chức 

tài chính (TCTC) phải nhận biết khách hàng trong 

trường hợp khách hàng lần đầu mở tài khoản 

hoặc thiết lập quan hệ với TCTC, do đó, nếu 

TCTC không thể nhận biết, xác minh, cập nhật 

thông tin khách hàng thì sẽ không thực hiện mở 

tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với khách hàng. 

+ Khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật đã có quy định 

cấm thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài 

khoản sử dụng tên giả (đã bao gồm trường hợp 

tài khoản đăng ký bằng giấy tờ giả mạo, giấy tờ 

của người, tổ chức khác, giấy tờ không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp).  

Do đó, việc trì hoãn giao dịch trong các trường 

hợp này là không cần thiết.  

Thực tiễn trong quá trình đấu tranh phòng, chống 

tội phạm công nghệ cao trong thời gian vừa qua 

Điểm b khoản 1 Điều 44 dự thảo Luật như sau: 

“1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp 
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cho thấy, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì nhanh 

chóng rút tiền hoặc chuyển khoản đến nhiều tài 

khoản khác nhau; nhưng hiện nay chưa có quy 

định về trì hoãn giao dịch đối với các trường hợp 

này, do đó ảnh hưởng đến công tác đấu tranh với 

loại tội phạm này và việc thu hồi tài sản bị chiếm 

đoạt gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị cần bổ sung 

quy định về việc thực hiện trì hoãn giao dịch theo 

yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo hướng: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

có quyền yêu cầu trì hoãn giao dịch trong giai 

đoạn thực hiện điều tra, truy tố, xét xử tội phạm”. 

 

 

trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau: 

… 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà có thẩm 

quyền theo quy định tại các luật có liên quan.”. 

Do nội dung về trì hoãn giao dịch liên quan đến 

quyền con người nên việc áp dụng phải được 

quy định tại luật.  

(Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp quy định: “Quyền 

con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế 

theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết 

vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng.”). 

Hiện nay, các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế 

theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự được 

áp dụng tại từng giai đoạn tố tụng cụ thể, cũng 

như có quy định rõ ràng về thẩm quyền, thời 

điểm áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng. 

Trong khi đó, phạm vi Luật PCRT chỉ quy định 

về việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tổ 

chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, 

chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống rửa tiền. Theo phạm vi này, Luật PCRT 

không thể quy định việc áp dụng một biện pháp 

ngăn chặn cho các hành vi phạm tội nói chung.  

Bên cạnh đó, trong phạm vi Luật PCRT không 

thể quy định về trình tự, thủ tục tố tụng, do đó 
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cũng không thể quy định rõ về thẩm quyền, thời 

điểm, cách thức áp dụng biện pháp này.  

Vì những các lý do nêu trên, NHNN đề nghị giữ 

nguyên quy định tại dự thảo Luật. Quy định này 

sẽ đảm bảo trong trường hợp luật liên quan có 

quy định, đối tượng báo cáo sẽ phải thực hiện 

biện pháp trì hoãn giao dịch theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Bộ Tài chính Khoản 1 Điều 38: Đề nghị quy định cụ thể thời 

hạn đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thay cho quy định “báo cáo 

ngay” để có cơ sở làm rõ trách nhiệm của đối 

tượng báo cáo. 

Quy định như tại khoản 2 Điều 44 dự thảo Luật 

nhằm đảm bảo tính kịp thời trong việc áp dụng 

biện pháp trì hoãn giao dịch và báo cáo cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, cho NHNN.  

30 Điều 39 Bộ Tài chính Điều 38, Điều 39: Đề nghị xem xét lại quy định 

này do một số đối tượng báo cáo của dự thảo Luật 

(công ty dịch vụ kế toán...) không có thẩm quyền 

cũng như khả năng thực hiện việc trì hoãn, phong 

tỏa tài khoản... của khách hàng khi phát hiện giao 

dịch đáng ngờ. 

Việc lựa chọn các biện pháp này tùy thuộc phạm 

vi hoạt động, cũng như phù hợp với chức năng 

của từng đối tượng báo cáo. 

Bộ Tư pháp Về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ 

tài sản: 

Điều 39 dự thảo Luật cơ bản giữ nguyên quy định 

của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 về phong tỏa 

tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, theo 

đó, đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài 

khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các biện 

pháp tạm thời gồm phong tỏa tài khoản, niêm 

phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản phải được 

thực hiện theo một quy trình, thủ tục chặt chẽ 

theo các quy định của văn bản pháp luật chuyên 

ngành như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật Tố 

tụng dân sự… 
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tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức khi có 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên tại Tờ trình số 

03/TTr-BTP ngày 25/2/2021 của Bộ Tư pháp về 

Báo cáo Nghiên cứu, đề xuất xây dựng biện pháp 

tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội và đề 

xuất hoàn thiện pháp luật liên quan, một trong 

những đề xuất sửa đổi hoàn thiện pháp luật nhằm 

ngăn chặn sớm việc tẩu tán tài sản và tăng cường 

hiệu quả việc thu hồi tài sản phạm tội trong pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền là cùng với biện 

pháp trì hoãn giao dịch, bổ sung thẩm quyền cho 

đối tượng báo cáo được áp dụng các biện pháp 

tạm thời khi phát hiện giao dịch đáng ngờ như 

phong toả tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài 

sản trong thời gian xác minh để chuyển sang cơ 

quan điều tra. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ 

đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu 

những đề xuất được nêu tại báo cáo nghiên cứu, 

do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu thêm về vấn đề này. 

Về đề xuất của Bộ Tư pháp, Luật PCRT đã quy 

định cho đối tượng báo cáo được áp dụng biện 

pháp trì hoãn giao dịch, về bản chất đây cũng là 

biện pháp phong tỏa tài khoản tạm thời trong 

thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xác minh. 

Do đó, quy định này đã xử lý được một phần đề 

xuất của Bộ Tư pháp. 

 

 

31 Điều 40 Bộ Công an Theo dự thảo Điều 40, cá nhân vi phạm quy định 

của Luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

Tiếp thu và chính sửa quy định tại Điều 46 dự 

thảo Luật về xử lý vi phạm như sau: 

"Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của 

Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị 

áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành 
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Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đã quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp 

nhân thương mại tại Điều 76 Bộ luật hình sự, 

trong đó có Tội rửa tiền (Điều 324). 

Do đó, để thống nhất, đề nghị chỉnh sửa đoạn 1 

“Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì 

bị xử phạt vi phạm hành chính” thành đoạn:        

“Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này, tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật”. 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 

của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật.".  

Bộ Tư pháp Về xử lý vi phạm: 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hình 

thức xử lý vi phạm hình sự đối với tổ chức để 

đảm bảo thống nhất với khoản 6 Điều 324 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tòa án nhân dân tối 

cao 

Đề nghị bổ sung đối tượng là tổ chức (pháp nhân 

thương mại) ngoài việc vi phạm bị xử lý hành 

chính còn có thể bị truy cứu TNHS tại Điều 40 

của dự thảo Luật cho phù hợp với Điều 324 của 

Bộ luật Hình sự. 

32 Điều 42 Bộ Công an Qua thực tiễn công tác đánh giá đa phương của 

APG cho thấy, thông tin giao dịch đáng ngờ 

(STR) được Cục Phòng, chống rửa tiền - NHNN 

chuyển giao đến các cơ quan có thẩm quyền còn 

chưa đầy đủ, thông tin chưa rõ ràng gây khó khăn 

Khoản 6 Điều 4 Luật PCRT năm 2012 quy định: 

“Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có dấu hiệu 

bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài 

sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động 

tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.”. Theo đó, 
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cho công tác xác minh, điều tra. 

Thực tiễn công tác đánh giá đa phương của APG 

đối với Việt Nam cho thấy, số lượng giao dịch 

đáng ngờ NHNN chuyển giao sang cơ quan có 

thẩm quyền (trong đó có Bộ Công an) hàng năm 

rất lớn (hàng nghìn giao dịch). Tuy nhiên, hầu hết 

các STR đều chưa được thu thập đầy đủ thông tin 

và chưa được đánh giá chi tiết về dấu hiệu hành vi 

vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân thực 

hiện STR. Do vậy, hầu hết STR do NHNN 

chuyển giao đến Bộ Công an đều chưa rõ dấu hiệu 

tội phạm, các STR mới chỉ là nguồn tin ban đầu 

để xác minh có hoặc không có dấu hiệu tội phạm. 

Do đó, đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của 

NHNN tại Điều 42 nội dung: “Yêu cầu các đối 

tượng báo cáo được quy định tại Luật này báo 

cáo cụ thể, chi tiết về các giao dịch đáng ngờ, 

giao dịch có giá trị lớn; phân tích, đánh giá cụ 

thể giao dịch đáng ngờ trước khi chuyển giao vụ 

việc sang cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho 

việc xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm 

rửa tiền”. 

trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ, thông 

tin, tài liệu cần thiết trong báo cáo giao dịch 

đáng ngờ thuộc trách nhiệm của đối tượng báo 

cáo được quy định trong dự thảo Luật và dự kiến 

trong các văn bản hướng dẫn. 

Ngoài ra, cơ sở để đưa ra góp ý chưa hợp lý, dựa 

trên nhận định một chiều. Những nhận định góp 

ý liên quan đến thực tiễn chuyển giao thông tin 

giao dịch đáng ngờ, hiệu quả chuyển giao thông 

tin giao dịch đáng ngờ cần dựa trên Tổng kết 

hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin giao dịch 

đáng ngờ để xác định các kết quả, hạn chế của 

công tác này của Bộ Công an và NHNN. 

Hiện nay, việc chuyển giao thông tin giao dịch 

đáng ngờ cho các cơ quan thuộc Bộ Công an của 

NHNN được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 20 Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT. 

Theo quy định này, các thông tin được chuyển 

giao cho Bộ Công an là các thông tin đáng ngờ 

có liên quan đến rửa tiền hoặc rửa tiền nhằm tài 

trợ khủng bố (mà không phải hoàn toàn là các 

thông tin về hành vi vi phạm pháp luật). Dưới 

góc độ NHNN chỉ tiếp nhận và phân tích thông 

tin từ các đối tượng báo cáo hoặc cá nhân, tổ 

chức có liên quan, cán bộ Cục PCRT không 

được đào tạo và không có kinh nghiệm về điều 

tra nên việc xác định rõ dấu hiệu tội phạm trước 
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khi chuyển giao cho Bộ Công an là không thực 

hiện được. 

33 Điều 42 Bộ Tài chính Khoản 12 Điều 42: Về trách nhiệm của Ngân hàng 

Nhà nước, đề nghị sửa như sau: “12. Chủ trì, thực 

hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy 

định tại Điều 7 Luật này.”  

Tiếp thu và làm rõ trách nhiệm của NHNN trong 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại 

khoản 10 Điều 48 dự thảo Luật. 

34 Điều 43 Bộ Tư pháp Về trách nhiệm của Bộ Công an 

Điều 43 quy định tại khoản 1: Thu thập, tiếp nhận, 

xử lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền 

từ thông tin do Cục phòng, chống rửa tiền chuyển 

giao và thông tin do đối tượng báo cáo cung cấp 

theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền; thông báo kết quả xử lý có liên quan cho Cục 

phòng, chống rửa tiền. 

Tuy nhiên, trách nhiệm của Bộ Công an là tiếp 

nhận và xử lý nguồn Tin báo, tố giác tội phạm từ 

các nguồn mà không chỉ là từ NHNN hay đối 

tượng báo cáo. Do vậy đề nghị giữ nguyên như 

quy định cũ của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 49 dự 

thảo Luật như sau: “Thu thập, tiếp nhận, xử lý 

thông tin đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa 

tiền; thông báo kết quả xử lý có liên quan cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam”. 

35 Điều 44 Bộ Tài chính Khoản 4 Điều 44: Về trách nhiệm của Bộ Tài 

chính, đề nghị sửa như sau: “Phối hợp thực hiện 

đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, trò chơi 

có thưởng, casino, tài sản ảo và dịch vụ kế toán 

theo quy định tại Điều 7 Luật này.” 

Tiếp thu một phần và đã chỉnh sửa khoản 3 Điều 

51 dự thảo Luật như sau: “Phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi 

ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 

Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá, cập 

nhật rủi ro về rửa tiền đối với lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ 
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kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng internet và dịch vụ khác 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 

này.”. 

Khoản 2 Điều 44: Đề nghị bổ sung cụm từ “kiểm 

tra” để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc 

kiểm tra, giám sát đối tượng báo cáo thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Tài chính (các đơn vị không 

có chức năng thanh tra chuyên ngành), cụ thể: 

“Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia, ngành/lĩnh vực 

và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, 

chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo 

thuộc lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi 

nhân thọ gắn với hoạt động đầu tư, chứng khoán, 

trò chơi có thưởng, casino, tài sản ảo và dịch vụ 

kế toán”. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 2 Điều 51 dự 

thảo Luật. 

36 Điều 45 Bộ Xây dựng Khoản 2 Điều 45: Đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể 

như sau: “Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia, 

ngành/lĩnh vực và đối tượng báo cáo về rửa tiền 

để thực hiện thanh tra, giám sát hoạt động phòng, 

chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất 

động sản bao gồm: Chủ đầu tư dự án bất động 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 2 Điều 52 

dự thảo Luật như sau: “Căn cứ mức độ rủi ro 

quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để 

thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh 

doanh bất động sản trừ việc cho thuê, cho thuê 
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sản; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, 

môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động”. 

lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản.”. 

- Về việc bổ sung cụm từ “chủ đầu tư dự án bất 

động sản”: Theo các quy định tại Luật kinh 

doanh bất động sản và văn bản liên quan, hoạt 

động kinh doanh bất động sản đã bao gồm hoạt 

động của chủ đầu tư dự án bất động sản. Việc bổ 

sung cụm từ “chủ đầu tư dự án bất động sản” 

không phù hợp do dự thảo Luật đang quy định 

về hoạt động, không phải đối tượng. 

Khoản 3 Điều 45: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như 

sau: “Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền 

trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; kinh 

doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất 

động sản; sàn giao dịch bất động sản theo quy 

định tại Điều 7 Luật này”. 

Tiếp thu và chỉnh sửa quy định tại khoản 3 Điều 

52 dự thảo Luật như sau: “Phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi 

ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 

Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá, cập 

nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất 

động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này.”. 

37 Điều 46 Bộ Tư pháp Về trách nhiệm của Bộ Tư pháp: 

Đề nghị bổ sung trách nhiệm “Hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền” của Bộ Tư 

pháp tại điều này để đảm bảo thống nhất với các 

quy định của dự thảo Luật. 

Tiếp thu và đã bổ sung nội dung nhiệm vụ về 

hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong 

phòng, chống rửa tiền của Bộ Tư pháp tại khoản 

5 Điều 53 dự thảo Luật. 

38 Điều 47 Bộ Công thương Bỏ quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương tại 

Điều 47 dự thảo Luật, vì: 

- Việc quản lý tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng 

Cơ sở pháp lý về trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Công thương đối với kim loại quý, đá 

quý: 
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miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định 

thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, trong khi hầu hết các tổ chức cá nhân kinh 

doanh vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ thì 

cũng sẽ có ngành nghề kinh doanh kim loại quý, 

đá quý. 

- Giai đoạn đoạn trước năm 2018, Bộ Công 

Thương thực hiện việc quản lý đối tượng báo cáo 

thuộc lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá quý là 

do có Tổng công ty khoáng sản thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 

(TKV) do Bộ Công Thương là cơ quan đại diện 

chủ sở hữu vốn nhà nước. Sau giai đoạn này, Bộ 

Công Thương đã bàn giao quyền sở hữu TKV 

sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. Vì vậy, Bộ Công Thương không quản lý 

đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh kim 

loại quý, đá quý (Bộ Công Thương đã có nhiều 

văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

- Bộ Công Thương không cấp phép cho hoạt động 

đối với các cá nhân, tổ chức doanh kim loại quý, 

đá quý (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và không có đầy 

đủ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên (cá nhân, 

doanh nghiệp chỉ thực hiện chế độ báo cáo cho cơ 

quan chủ sở hữu, cơ quan thống kê, cơ quan tài 

chính). Vì vậy, việc giao trách nhiệm cho Bộ 

Công Thương quản lý đối tượng báo cáo trên là 

không phù hợp và thực tế hàng năm Bộ Công 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 65-CP 

ngày 13/10/1995, Chính phủ đã giao “Bộ 

Thương mại phối hợp với Tổng cục hải quan và 

các cơ quan Nhà nước có liên quan khác ban 

hành quy định việc quản lý thị trường và xuất 

khẩu, nhập khẩu đá quý sau khi có ý kiến của 

Thủ tướng Chính phủ”. Tuy nhiên “hiện không 

có căn cứ  để xác định Nghị định số 65-CP ngày 

13/10/1995 … thuộc các trường hợp hết hiệu lực 

theo quy định tại Điều 154 Luật BHVBQPPL” 

(ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 

1853/BTP-KTrVB). Trên cơ sở ý kiến của Bộ 

Tư pháp, NHNN đã có Công văn số 

7500/NHNN-TTGSNH ngày 13/10/2020 đề nghị 

Bộ Công thương rà soát hiệu lực của Nghị định 

65-CP và báo cáo Chính phủ. Tuy nhiên, đến 

nay, NHNN chưa nhận được kết quả phản hồi 

đối với đề xuất này.  

Bên cạnh đó, điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định 

116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật PCRT đã quy 

định “Bộ Công Thương quản lý các đối tượng 

báo cáo thực hiện hoạt động kinh doanh kim loại 

quý và đá quý”.  

Như vậy, quy định pháp luật hiện hành đang 

giao Bộ Công thương quản lý đối với hoạt động 

kinh doanh kim loại quý, đá quý. 

Các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ 
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Thương không có cơ sở để tổng hợp số liệu báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Công thương đã được NHNN báo cáo trong quá 

trình lập đề nghị xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

Tại Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 

của phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật 

tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã quyết nghị: 

“Rà soát chính sách về trách nhiệm của các bộ, 

ngành trong công tác phòng chống rửa tiền theo 

hướng phân định rõ vai trò, trách nhiệm của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý liên 

quan đến tiền và vàng, các bộ, ngành quản lý các 

tài sản vật chất, hàng hóa khác;...”.   

Với cơ sở pháp lý và nhiệm vụ quản lý của các 

bộ, ngành đã được Chính phủ thống nhất nêu 

trên, NHNN đề xuất giữ quy định về trách nhiệm 

của Bộ Công thương về quản lý hoạt động kinh 

doanh kim loại quý, đá quý như dự thảo Luật. 

39 Điều 49 Bộ Nội vụ Tại Điều 49 dự thảo Luật quy định nhiệm vụ của 

Bộ Nội vụ là quá rộng, không rõ, bởi tổ chức phi 

lợi nhuận trong nước gồm cả cơ quan nhà nước, 

trong khi đó, Bộ Nội vụ chỉ quản lý hội, quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo. Do đó đề nghị 

sửa Điều 49 dự thảo Luật thành: “1. Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công 

tác phòng, chống rửa tiền  đối với các hội, quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo; 2. Phối hợp 

với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá 

rủi ro về rửa tiền đối với các tổ chức phi Chính 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1, khoản 3 

Điều 56 dự thảo Luật. 
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phủ nước ngoài”. 

38 Điều 50 Bộ Nội vụ Đề nghị làm rõ “tổ chức phi lợi nhuận nước 

ngoài” là những tổ chức nào? 

Tiếp thu và đã thay thế “tổ chức phi lợi nhuận 

nước ngoài” thành “tổ chức phi Chính phủ nước 

ngoài” tại khoản 1 Điều 57 dự thảo Luật.. 

Bộ Ngoại giao Hiện nay pháp luật VN chỉ mới quy định về “tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam”, 

chưa có quy định về “tổ chức phi lợi nhuận”. 

Đồng thời, khoản 22 Điều 2 Nghị định số 

980/VBHN-BNG ngày 30/3/2021 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, hiện nay Bộ 

Ngoại giao chỉ được giao là cơ quan đầu mối quản 

lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt 

Nam, không được giao quản lý các tổ chức phi lợi 

nhận. Do đó đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh nội 

dung đề cập tới tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài 

tại Điều 50 dự thảo Luật cho phù hợp.  

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 57 dự 

thảo Luật là “tổ chức phi Chính phủ nước 

ngoài” theo trách nhiệm của Bộ Ngoại giao quy 

định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP quy định 

về tổ chức và quản lý hoạt động của tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài 

 

Đề nghị cơ quan chủ trì sửa đổi Điều 48 dự thảo 

Luật theo hướng: 

Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  

1. Phối hợp với UB Công tác về các Tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan 

triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với 

các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

- Về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: 

Điều 24 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định 

trách nhiệm Bộ ngoại giao là “Cơ quan đầu mối 

quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài” bao gồm các nhiệm vụ như chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, 

trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; 
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tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật này; 

phối hợp với UB Công tác về các tổ chức phi 

Chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan 

thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối 

với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

  

cấp, thu hồi giấy đăng ký của các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài; thực hiện các nhiệm vụ 

về thanh tra thực hiện các quy định pháp luật 

trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại 

giao (trong đó có nhiệm vụ thanh tra về tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài) được quy định tại 

khoản 22, khoản 26 Điều 2 Nghị định 

26/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao  và 

Điều 14, 15 Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ 

chức, hoạt động thanh tra ngoại giao (đã được 

sửa đổi, bổ sung). 

- Về việc giao trách nhiệm cho Ủy ban Công tác 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 

Tại Điều 25 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định 

“Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài được thành lập theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan 

đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam”. Tại cuộc họp thẩm định, Bộ Tư pháp 

có nêu quan điểm: Ủy ban Công tác về các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài không phải là cơ 

quan quản lý nhà nước, do đó không có chức 

năng quản lý ngành. Việc quản lý vẫn phải do 

một Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện. 

Trên quy định nêu trên, NHNN đề xuất tiếp tục 

giữ quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

Đề nghị cơ quan chủ trì bổ sung thêm điều khoản 

mới quy định trách nhiệm của UB Công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như sau: 

Điều …. Trách nhiệm của UB Công tác về các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với 

các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật này; 

chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ 

quan có liên quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi 

ro về rửa tiền đối với các tổ chức phi Chính phủ 

nước ngoài. 
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về quản lý đối với tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài  như dự thảo Luật. 

39 Điều 51 Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem lại quy 

định về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan triển khai công tác phòng, 

chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa 

tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim loại quý và đá 

quý, vì theo quy định tại Nghị định số 

36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

không có chức năng này. 

Tiếp thu và đã bỏ Điều khoản quy định về trách 

nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại dự 

thảo Luật. Theo đó, trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy 

định tại Điều 59 về trách nhiệm của bộ, ngành 

khác dự thảo Luật. 

39 Điều 52 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị cân nhắc bỏ Điều 52 dự thảo Luật, vì các 

Bộ, ngành có liên quan đến công tác quản lý nhà 

nước về phòng, chống rửa tiền đã được quy định 

tại Điều 41 đến Điều 51 dự thảo Luật. 

Từ Điều 48 đến Điều 58 dự thảo Luật quy định 

trách nhiệm của các bộ, ngành có chức năng 

quản lý nhà nước đối với các đối tượng báo cáo 

cụ thể trong công tác phòng, chống rửa tiền. Tuy 

nhiên, các bộ, ngành khác cũng có trách nhiệm 

liên quan, đặc biệt trong công tác thực hiện đánh 

giá rủi ro về phòng, chống rửa tiền. Vì vậy, cần 

thiết quy định một điều, khoản như tại dự thảo 

Luật. 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

Khoản 2: Đề nghị bỏ quy định tại khoản 2 Điều 

52 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của các Bộ, 

ngành khác “chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm 

Tiếp thu một phần chỉnh sửa khoản 2 Điều 59 dự 

thảo Luật thành: “Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh 

tra, kiểm tra các đối tượng báo cáo thuộc phạm 
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tra các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền”. 

vi quản lý…“. 

40 Điều 57 Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Khoản 4: Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Quy trình, 

thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền…các quy định khác của pháp luật 

có liên quan và hoặc được thực hiện trên nguyên 

tắc có đi có lại” để đảm bảo tính chính xác. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Ngoại giao, dự 

thảo Luật đã bỏ cụm từ “và được thực hiện trên 

nguyên tắc có đi có lại” tại khoản 4 Điều 6 dự 

thảo Luật. 

 

Bộ Ngoại giao Khoản 4: Đề nghị điều chỉnh theo hướng các hoạt 

động hợp tác quốc tế quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 57 (xác định, phong tỏa, niêm phong, tịch 

thu tài sản của người phạm tội, tương trợ tư pháp 

và hợp tác dẫn độ tội phạm) chỉ thực hiện theo các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Tiếp thu và đã quy định cụ thể nội dung này tại 

tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Luật: 

"Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan đến 

hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được 

thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, 

các thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam 

với bên ký kết nước ngoài, các quy định khác 

của pháp luật có liên quan." 

41 Điều 58 Bộ Công an Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, 

Bộ Công an là cơ quan trung ương của Việt Nam 

trong hoạt động dẫn độ tội phạm. Do đó, đề nghị 

chỉnh lý khoản 3 Điều 58 theo hướng bổ sung Bộ 

Công an nhiệm vụ thực hiện hoạt động dẫn độ tội 

phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự. 

Điều 1 Luật Tương trợ tư pháp quy định “Luật 

này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, 

hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp 

hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước 

ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

Việt Nam trong tương trợ tư pháp”. Như vậy, 

hoạt động tương trợ tư pháp đã bao gồm hoạt 
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động dẫn độ tội phạm. 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Khoản 3: Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về và tương trợ tư 

pháp trong phòng, chống rửa tiền” để đảm bảo sự 

phù hợp. 

Hợp tác quốc tế trong Luật PCRT đối với Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao chỉ trong phạm vi tương trợ tư pháp liên 

quan đến công tác phòng, chống rửa tiền. Nếu 

sửa theo đề xuất của Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao thì phạm vi hợp tác quốc tế của 03 cơ quan 

này là rất rộng. 

42 Điều 59 Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Đề nghị rà soát bỏ nội dung quy định tại khoản 2 

Điều 59 dự thảo Luật vì không phù hợp với nội 

dung về hiệu lực thi hành. 

Khoản 1 Điều 72 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung quy định: “Trường hợp 

văn bản được ban hành có nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ phần, chương, mục, tiểu 

mục, điều, khoản, điểm, cụm từ, từ của các văn 

bản khác thì các nội dung này được trình bày tại 

chương hoặc điều quy định về điều khoản thi 

hành. Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

có thể bố cục thành điều, khoản, điểm tùy theo 

phạm vi và mức độ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ”. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khoa học, Cơ quan 

chủ trì soạn thảo tách thành hai Điều về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

(Điều 63) và Hiệu lực thi hành (Điều 64). 

43 Điều 60 Bộ Tư pháp Về quy định dẫn chiếu: Nội dung Điều này để sửa đổi các quy định có 
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Điều 60: Quy định về các biện pháp phòng, chống 

tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt được áp dụng cho đối tượng báo cáo 

theo các Điều 34, 35 của Luật Phòng, chống 

khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 06 

năm 2013 và Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-

CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 có dẫn chiếu tới 

các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 

2012 được thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến 

Điều 32, Mục 1, 2 Chương II về các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền của Luật này. 

Tuy nhiên, hiện nay Luật Phòng, chống khủng bố 

đang được tổng kết, có thể được sửa đổi, bổ sung 

trong tương lai dẫn đến các quy định của Luật 

Phòng, chống khủng bố và các văn bản liên quan 

sẽ được sửa đổi theo, do đó việc dẫn chiếu cụ thể 

nêu trên có thể bị lỗi thời trong tương lai, do vậy 

cơ quan chủ trì soạn thảo có thể cân nhắc điều 

chỉnh quy định này theo hướng: “Các quy định 

của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 được 

dẫn chiếu tại các văn bản quy phạm pháp luật 

khác được sửa đổi tương ứng theo quy định của 

Luật này.”. 

liên quan tại Luật Phòng, chống khủng bố để đáp 

ứng khuyến nghị của FATF và đánh giá của 

APG. Đây cũng là đề xuất của Bộ Công an tại 

Công văn số 2219/BCA-ANKT ngày 27/6/2022 

về việc tham gia ý kiến dự án Luật PCRT (sửa 

đổi) và Công văn nêu ý kiến khác của Bộ trưởng 

Bộ Công an kèm theo Phiếu lấy ý kiến Thành 

viên Chính phủ số 214/PLYK/2022. Trong quá 

trình xây dựng Luật, Bộ Công an và NHNN sẽ 

bổ sung các hồ sơ cần thiết. 

Để đảm bảo rõ ràng, khoản 2 Điều 63 dự thảo về 

sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố 

được chỉnh sửa như sau: 

“a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, 

chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp 

tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, 

chống tài trợ khủng bố   

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp 

dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; 

báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây dựng 

quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng 

bố thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến Điều 
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40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao 

dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng 

bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen 

thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính báo cáo cho lực 

lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các 

biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật 

về phòng, chống rửa tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá 

rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam 

và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, 

kế hoạch thực hiện sau đánh giá”. 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim 

khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua 

biên giới 

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc 

kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá 

quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới 

Việt Nam theo quy định tại Điều 24 của Luật này 

và Điều 35 của Luật Phòng, chống rửa tiền có 

trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 
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hành vi lợi dụng các hoạt động này để tài trợ 

khủng bố.”. 

Bộ Công an Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 34, Điều 35 của 

Luật Phòng, chống khủng bố như sau: 

 “Điều 34. Nhận biết, cập nhật thông tin khách 

hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi 

ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố 

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính có liên quan có nghĩa vụ 

áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và 

cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây 

dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ 

khủng bố thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến 

Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền.”. 

2. Khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của 

khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc 

khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức 

tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính báo cáo cho lực lượng chống 

khủng bố của Bộ Công an, đơn vị chức năng 

thuộc NHNN và phải áp dụng các biện pháp tạm 

thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền. 

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá, 

cập nhật rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại 

Tiếp thu và NHNN đã chỉnh sửa các nội dung tại 

khoản 2 Điều 63. Tuy nhiên để tên gọi phù hợp 

với nội dung Chương 2 của dự thảo Luật, 

NHNN Việt Nam sửa như sau: “Điều 34. Thực 

hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng 

bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi 

ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố”. 
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Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả 

đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí 

quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên 

giới 

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc 

kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đã 

quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt 

Nam theo quy định tại Điều 24 của Luật này và 

Điều 28 của Luật PCRT có trách nhiệm phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các 

hoạt động này để tài trợ khủng bố”. 

44 Điều 61 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị bổ sung cụm từ “Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam” sau từ “Chính phủ”. 

Dự thảo Luật đã bỏ nội dung này vì không cần 

thiết. 

III MỘT SỐ Ý KIẾN BỔ SUNG 

1 Bộ Thông tin và Truyền thông Đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm 

của cơ quan chuyên môn về phòng, chống rửa tiền 

thuộc NHNN Việt Nam (về nghiệp vụ) và cơ quan 

chuyên môn về phòng, chống rửa tiền thuộc Bộ 

Công an (về tội phạm và xử lý tội phạm về rửa 

tiền). 

Đã rà soát tại dự thảo Luật chỉ quy định chức 

năng phòng, chống rửa tiền của NHNN, nhiệm 

vụ về phòng, chống tội phạm về rửa tiền của Bộ 

Công an thực hiện theo quy định của Bộ luật 

Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phòng, 

chống rửa tiền… 
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2 Bộ Công an Đề nghị cân nhắc tiếp tục kế thừa các quy định 

còn giá trị của Luật PCRT năm 2012 như: Điều 

30 (Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng 

bố)… 

Tiếp thu và dự thảo Luật  đã sửa đổi, bổ sung 

Điều 34, 35 Luật PCKB tại Khoản 2 Điều 63 dự 

thảo Luật, theo đó, đối với các giao dịch đáng 

ngờ liên quan đến khủng bố, đối tượng báo cáo 

phải có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan phòng, 

chống khủng bố (Điều 26). 

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, dự 

thảo đã sửa đổi khoản 2 Điều 63, trong đó bổ 

sung thêm khoản 2 vào Điều 34 Luật PCKB, cụ 

thể: “Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc 

giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ 

khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh 

sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính báo cáo 

cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng 

các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền”. 

(Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là một 

phần của hành vi tài trợ khủng bố. Do các nội 

dung về báo cáo đã được bổ sung tại Điều 34, 35 

Luật PCKB như nêu trên, do đó dự thảo bỏ Điều 

30.) 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020), “khi ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải 

Tiếp thu các ý kiến và đã sửa đổi, bổ sung khoản 

3 Điều 34 Luật PCKB tại điểm a khoản 2 Điều 

63 dự thảo Luật như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 
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đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, 

chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của 

văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban 

hành trái với quy định của văn bản mới đó”. Để 

đáp ứng các cam kết quốc tế, Bộ Công an đề nghị 

đưa các kiến nghị sửa đổi của Luật Phòng, chống 

khủng bố liên quan đến tài trợ khủng bố vào dự 

thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi lần này 

để đáp ứng thời hạn phải hoàn thành trong dự 

thảo Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ (trước 

tháng 3 năm 2023), cụ thể: 

+ Đề nghị bổ sung cụm từ “tài trợ khủng bố” sau 

cụm từ “rửa tiền” tại Điều 7, Điều 13 dự thảo Luật 

Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). 

+ Đề nghị bổ sung quy định về sửa đổi Điều 34 

Luật Phòng, chống khủng bố theo hướng bổ sung 

quy định về đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ 

khủng bố và đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ 

khủng bố tại đối tượng báo cáo. 

+ Đề nghị bổ sung quy định việc đối tượng báo 

cáo có nghĩa vụ báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài 

trợ khủng bố đến Cơ quan phòng, chống khủng bố 

và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (như điều 30 

Luật PCRT năm 2012). Đồng thời, bổ sung quy 

định tại dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền về 

sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, 

chống khủng bố để bảo đảm thống nhất. 

+ Hiện nay, dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, 

chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp 

tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, 

chống tài trợ khủng bố   

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp 

dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; 

báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây dựng 

quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng 

bố thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến Điều 

40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao 

dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng 

bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen 

thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính báo cáo cho lực 

lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các 

biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật 

về phòng, chống rửa tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá 

rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam 

và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, 
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đã bổ sung các quy định về: Cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị (PEP), chuyển khoản và các công 

nghệ mới bao gồm cả các yêu cầu đối với tài sản 

ảo (ví dụ như bitcoin...) và nhà cung cấp dịch vụ 

tài sản ảo. Đề nghị bổ sung quy định về sửa đổi 

Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố để viện dẫn 

đến các quy định liên quan đến Luật Phòng, 

chống rửa tiền. 

kế hoạch thực hiện sau đánh giá”. 

 

Theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Tố tụng Hình sự 

năm 2015, Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để 

cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

thực hiện nhiệm vụ. Do đó, tại Mục 3 Chương 2 

dự thảo Luật, đề nghị bổ sung quy định về trách 

nhiệm của các đối tượng báo cáo, trách nhiệm của 

Cục Phòng, chống rửa tiền trong thực hiện các 

yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Đồng thời, 

cần quy định về căn cứ, trình tự, thủ tục, thời hạn 

cung cấp thông tin để phục vụ công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. 

Tiếp thu phần lớn và tại các điều khoản của dự 

thảo Luật đã quy định trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

PCRT có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả cơ 

quan tiến hành tố tụng), cụ thể: 

- Khoản 1 Điều 39 tại dự thảo Luật quy định 

trách nhiệm cung cấp thông tin của đối tượng 

báo cáo cho các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền: “1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp 

thời hồ sơ, thông tin, báo cáo theo quy định tại 

khoản 1 Điều 38 của Luật này cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.”; 

- Khoản 2 Điều 42 quy định: “2. Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao 

đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với các 

cơ quan có thẩm quyền trong quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử tội phạm.”; 
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- và khoản 5 Điều 48 quy định trách nhiệm của 

Ngân hàng Nhà nước, trong đó: “5. Hợp tác, 

trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có 

thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, 

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan 

đến rửa tiền.”. 

Về các quy định chi tiết trong việc cung cấp 

thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong giai 

đoạn tố tụng thì các tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tố tụng hình sự và không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Luật này. 

Dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) bổ sung một số 

nhóm đối tượng báo cáo như tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người 

cho vay dựa trên nền tảng công nghệ; dịch vụ 

trung gian thanh toán. Tuy nhiên, việc yêu cầu các 

tổ chức này thực hiện các nghĩa vụ giống như với 

các tổ chức tài chính là chưa phù hợp vì các tổ 

chức này không thiết lập quan hệ trực tiếp cũng 

như không quản lý hồ sơ khách hàng (Điều 38, 

Điều 39 dự thảo) 

- Đối với dịch vụ trung gian thanh toán: Thiết 

lập quan hệ trực tiếp với khách hàng trong 

trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán (TCTGTT) mở Ví điện tử cho khách 

hàng. Khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-

NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ 

trung gian thanh toán (đã sửa đổi, bổ sung) quy 

định về hồ sơ mở Ví điện tử. Khoản 3, 4 Điều 9 

Thông tư này cũng quy định về việc thực hiện 

thu thập, xác thực thông tin khách hàng mở Ví 

điện tử của tổ chức trung gian thanh toán. 

Đối với dịch vụ cung ứng dịch vụ trung gian kết 

nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền 

tảng công nghệ, như đã giải trình tại phần trên, 

dự thảo Luật không còn quy định nội dung này. 
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Dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) còn có lỗi về thể 

thức, cách trình bày văn bản quy phạm pháp luật, 

phổ biến là nhiều câu, chữ còn để chế độ phông 

chữ nghiêng xen lẫn với chữ đứng chưa phù hợp: 

- Đề nghị những từ ngữ nào cần giải thích nên 

thống nhất đưa vào Điều 4 (giải thích từ ngữ) để 

không phải giải thích thêm bằng cách để trong 

dấu () hoặc để phông chữ nghiêng, như tại điểm đ, 

khoản 4, Điều 4 (Trang 3 dự thảo Luật): “cung 

cấp dịch vụ ủy thác (tín thác)”. 

- Đề nghị dùng thống nhất cụm từ “Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính về chống rửa tiền” trong dự thảo 

Tờ trình và dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền 

(sửa đổi); làm rõ nghĩa cụm từ “tổ chức hữu 

quan” tại Khoản 1, Điều 15 dự thảo và chỉnh sửa 

Khoản 1, Điều 31 cụm từ “khoản 1, Điều 30” do 

không có khoản này; Khoản 4, Điều 43 đề nghị 

chỉnh sửa cụm từ “khoản 12, Điều 4” thành 

“khoản 13, Điều 4”. 

- Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sử 

dụng nhiều từ ngữ mang tính định tính, chưa 

mang tính định lượng (rất lớn, rủi ro cao, giao 

dịch có giá trị lớn,...), gây khó khăn cho việc áp 

dụng. Đề nghị có quy định cụ thể hơn. 

 

 

 

 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo luật. 

 

 

 

 

 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu theo hướng các mức để xác định “giá trị 

lớn”, “giao dịch tiền mặt có giá trị lớn” sẽ được 

quy định tại Nghị định, Quyết định của Thủ 

tướng chính phủ (như hiện nay Nghị định 

116/2013/NĐ-CP, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg 

đang hướng dẫn). 

3 Bộ Xây dựng Về dự thảo Tờ trình: Tại mục 1.2 (trang 2) những 

mặt tồn tại, hạn chế. Đề nghị bổ sung nội dung 

Tại Tờ trình chỉ đánh giá các nội dung tồn tại, 

vướng mắc trong việc thực hiện các quy định 
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tồn tại về việc các pháp luật hiện hành không có 

quy định bắt buộc tất cả các giao dịch mua, bán, 

cho thuê bất động sản phải thanh toán bằng hình 

thức qua Ngân hàng, không dùng tiền mặt. 

của Luật PCRT. Tại dự thảo Luật PCRT cũng 

không đề xuất chính sách liên quan đến việc 

thanh toán các giao dịch bất động sản. Do đó, 

đối với hạn chế như Bộ Xây dựng đề xuất cần 

đưa vào khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

4 Bộ Nội vụ - Đề nghị cơ quan soạn thảo dự án Luật rà soát, 

chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật. 

- Đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ 

quản lý về hơn 2000 tổ chức khoa học công nghệ 

được thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ 

(là các Trung tâm. Viện nghiên cứu…)  

- Tiếp thu và đã rà soát chỉnh sửa tại dự thảo 

Luật. 

- Các tổ chức khoa học công nghệ có các hoạt 

động nhận viện trợ của tổ chức, cá nhân chủ yếu 

phục vụ cho hoạt động đào tạo và chuyển giao 

công nghệ, do vậy, yếu tố rủi ro về tài trợ khủng 

bố hầu như không có hoặc không đáng kể. Trên  

thực tế, khi thực hiện đánh giá rủi ro về tài trợ 

khủng bố do Bộ Công an là đơn vị đầu mối đã 

thực hiện, các đối tượng là tổ chức khoa học 

công nghệ cũng đã được loại trừ không đánh giá 

do xét yếu tố rủi ro là thấp. Vì vậy, tại dự thảo 

Luật không quy định về trách nhiệm của Bộ 

Khoa học và công nghệ trong một điều khoản 

riêng quy định về quản lý đối tượng là các tổ 

chức khoa học công nghệ. Mặt khác, Điều 50 dự 

thảo luật đã quy định về trách nhiệm của các Bộ, 

ngành khác trong đó có Bộ Khoa học và Công 

nghệ thực hiệ chỉ đâọ, hướng dẫn, thanh tra, 

kiểm tra các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi 

quản lý của mình thực hiện các quy định của 
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pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật PCRT (sửa đổi), 

đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên 

cứu bổ sung một số nội dung sau: 

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật PCRT thời 

gian qua. Trong đó, bổ sung số liệu cụ thể về kết 

quả triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền trong 

hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác của nền 

kinh tế. 

- Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách, 

nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật 

sửa đổi, trong đó nêu rõ các thủ tục hành chính 

phát sinh và những tồn tại, hạn chế giữa Luật 

Phòng, chống rửa tiền với các Luật chuyên ngành. 

- Một số nội dung được bổ sung tại dự thảo Luật theo 

khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc 

tế (FATF), tuy nhiên cần nghiên cứu, rà soát để phù 

hợp với tình hình thực tế về phát triển kinh tế - xã 

hội, pháp luật của Việt Nam. 

 

 

 

Tiếp thu và cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực 

hiện xây dựng Báo cáo tổng kết, Báo cáo đánh 

giá tác động chính sách trong quá trình lập đề 

nghị xây dựng Luật.  

 

Tiếp thu và đã rà soát và nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng nội dung dự thảo Luật 

 

 

 

Tiếp thu và đã nghiên cứu, rà soát trong quá 

trình xây dựng dự thảo Luật. 

6 Bộ Tài chính  Về quy định để hướng dẫn về nhận biết khách 

hàng (CDD) đối với các tổ chức tài chính theo 

khuyến nghị của APG: Ngày 16/5/2022, Văn 

phòng Chính phủ đã có Công văn số 3206/VPCP-

KTTH về việc đề nghị các đơn vị Bộ, ngành liên 

quan tham gia ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành 

động quốc gia về phòng, chống rửa tiền của APG 

- Đối với việc các FIs để thực hiện CDD liên 

tục: 

Điều 11 dự thảo Luật quy định: “Đối tượng báo 

cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách 

hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách 

hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà khách 

hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông 
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do Ngân hàng nhà nước đang trình Chính phủ ban 

hành. Tại dự thảo Quyết định có quy định liên 

quan đến hai khuyến nghị 10.12 (c) và 10.13 tại 

Hành động số 48, trang 15, Phụ lục kế hoạch thực 

hiện khuyến nghị hành động APG như sau: “Sửa 

đổi quy định pháp luật để đảm bảo bao gồm: … - 

Các yêu cầu đối với các FIs để thực hiện CDD 

liên tục; - Xác định và xác minh đối với những 

người thụ hưởng được chỉ định của hợp đồng bảo 

bảo hiểm nhân thọ hoặc các hợp đồng bảo hiểm 

liên quan đến đầu tư khác” Kết quả cần đạt được: 

Luật sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. 3 Đơn vị 

chủ trì: Ngân hàng nhà nước. Đơn vị phối hợp: Bộ 

Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp. Thời gian 

thực hiện: Tháng 3/2023. 

Vì vậy, đề nghị Ngân hàng nhà nước nghiên cứu 

bổ sung yêu cầu nêu trên của APG để bảo đảm 

việc thực hiện Kế hoạch hành động hiệu quả. 

tin về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những 

thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh 

doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc 

tài sản của khách hàng.”, quy định này đã đảm 

bảo CDD liên tục. Liên quan đến lĩnh vực bảo 

hiểm thì Bộ Tài chính cần nghiên cứu sửa đổi, 

bổ sung các nội dung theo kế hoạch (nếu có). 

- Đối với việc xác định và xác minh đối với 

những người thụ hưởng được chỉ định của hợp 

đồng bảo bảo hiểm nhân thọ hoặc các hợp đồng 

bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác:  

Tiếp thu theo hướng chỉnh sửa điểm a, điểm c 

khoản 2 Điều 17 dự thảo Luật như sau: 

“2. Đối tượng báo cáo phải đảm bảo: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác 

định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là 

cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của 

người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân 

thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính 

trị; 

… 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác 

minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ 

sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị, những người có liên quan đến 

cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị quy 

định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát 
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mối quan hệ kinh doanh trong suốt quá trình 

giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện giám 

sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ có người thụ hưởng 

hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng 

là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và 

xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần 

thiết. 

Liên quan đến quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền tại 

từng tổ chức và việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo 

cáo, đây là các quy định hoàn toàn mới, do vậy, đề 

nghị NHNN có đánh giá tác động về tính khả thi của 

biện pháp này đảm bảo các đối tượng náp cáo là các 

tổ chức tài chính phi ngân hàng có thể thực hiện được 

Đây là chính sách mới của Luật PCRT và đã 

được đánh giá tác động trong quá trình lập đề 

nghị xây dựng Luật để trình Chính phủ thông 

qua. 

 

7 Bộ Quốc Phòng Đề nghị bổ sung nội dung dự thảo Tờ trình Chính 

phủ những nội dung sau: 

- Nội dung đánh giá Luật PCRT 2012 là nền tảng 

cơ bản cho việc triển khai 40 Khuyến nghị của 

FATF. 

- Nhấn mạnh kết quả của đánh giá đa phương và 

yếu tố rủi ro nếu Việt Nam bị đưa vào danh sách 

xám của APG, trong đó có việc không ban hành 

được Luật PCRT (sửa đổi). Đây là nội dung quan 

trọng mà Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành, 

địa phương phải hoàn thiện, khắc phục những 

 

 

Tiếp thu và đã bổ sung tại dự thảo Tờ trình 

Chính phủ. 

 

Tiếp thu và đã bổ sung tại dự thảo Tờ trình 

Chính phủ. 
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thiếu hụt được APG đặt ra.  

Về việc gửi báo cáo, đề nghị quy định thống nhất 

về cơ quan nhận, vì tại các Điều 27, 29, 31, 33, 36 

quy định cơ quan nhận là Ngân hàng Nhà nước 

hoặc Cục PCRT 

Tiếp thu và chỉnh sửa các Điều 35, 39, 40 dự 

thảo Luật về cơ quan tiếp nhận báo cáo là Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Về trách nhiệm của các cơ quan, đề nghị bổ sung 

quy định trách nhiệm của Bộ Quốc Phòng liên 

quan đến PCRT; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt theo khuyến nghị của 

FATF. 

Tiếp thu và bổ sung Điều 50 tại dự thảo Luật 

quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

trong PCRT; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt. 

8 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Đề nghị rà soát, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình theo 

hướng thuyết minh chi tiết những nội dung cơ bản 

sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật. Trong đó nêu 

rõ những vấn đề lớn theo từng chương, nêu rõ lý 

do có sửa đổi, bổ sung; nêu rõ những vấn đề có ý 

kiến khác nhau (nếu có). Chẳng hạn như các nội 

dung mới được bổ sung tại các điểm b, c khoản 3 

Điều 57 dự thảo Luật quy định về nội dung hợp 

tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền nhưng trong 

dự thảo Tờ trình lại không đề cập đến vấn đề này. 

Tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa tại nội dung dự 

thảo Tờ trình. 

 

Về kỹ thuật, hình thức: 

1. Về Kỹ thuật: 

Nhằm đảm bảo tính khoa học, tránh trùng lặp, đề 

nghị chỉnh sửa Mục 3 Dự thảo Luật từ Điều 33 

đến Điều 37 theo hướng sửa tên điều luật và làm 

 

 

Tiếp thu theo hướng thiết kế lại kết cấu của Mục 

này tại dự thảo Luật. 
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rõ nội dung về trách nhiệm, thẩm quyền của Cục 

Phòng, chống rửa tiền trong việc thu thập, xử lý 

và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 

tiền. Ví dụ: 

“Điều 35. Trách nhiệm của Cục phòng, chống 

rửa tiền trong việc chuyển giao, trao đổi thông 

tin phòng, chống rửa tiền trong nƣớc 

1. Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho 

cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền khi có cơ sở 

hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong 

thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền. 

2. Phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan có 

thẩm quyền trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 

tội phạm rửa tiền. 

3. Trao đổi thông tin với các bộ, ngành liên quan 

nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

Điều 36. Thẩm quyền của Cục phòng, chống 

rửa tiền trong việc chuyển giao, trao đổi thông 

tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm 

quyền nƣớc ngoài 

1. Gửi yêu cầu tới cơ quan phòng, chống rửa tiền 

và cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia khác 

để thu thập, bổ sung thông tin phục vụ cho việc 

xử lý, phân tích và chuyển giao thông tin phòng, 

chống rửa tiền; tiếp nhận thông tin phản hồi, 

thông tin chuyển giao của cơ quan phòng, chống 

rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền của các quốc 
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gia khác và xử lý thông tin nhận được theo quy 

định của luật này. 

2. Tiếp nhận yêu cầu đề nghị cung cấp thông tin 

từ cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia khác 

với mục đích phục vụ cho công tác phòng, chống 

rửa tiền; cung cấp thông tin phản hồi, thông tin 

chuyển giao của cơ quan phòng, chống rửa tiền 

hoặc cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia 

khác theo quy định của luật này.” 

2. Về hình thức: 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lỗi kỹ thuật và 

không viết tắt trong toàn bộ dự thảo Luật. Cụ thể tại 

các Điều 4, Điều 9 và Điều 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh sửa trong dự 

thảo luật. 

9 Bộ Ngoại giao Đề nghị cân nhắc một số nội tại dự thảo Tờ trình 

Chính phủ: 

- Về Đánh giá đa phương (Mục I.3) về các điều 

ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam, dự 

thảo Tờ trình hiện có đề cập tới tình hình kết quả 

vòng Đánh giá đa phương hiện nay, tuy nhiên 

chưa nêu quá trình Việt Nam gia nhập và cam kết 

thực hiện hệ thống các Khuyến nghị và mục tiêu 

trực tiếp của FATF, cũng như chưa giải thích vì 

sao Việt Nam phải đáp ứng khuyến nghị. Đề nghị 

bổ sung nột cách vắn tắt để cơ quan có thẩm 

quyền nắm được thông thông tin cơ bản. 

- Đề nghị bổ sung danh mục các VBQPPL của 

Việt Nam làm căn cứ xây dựng Luật Phòng, 

Tiếp thu và đã bổ sung tại dự thảo Tờ trình 

Chính phủ. 
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chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó bao gồm văn 

bản  QPPL quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền  của các Bộ, ngành có liên quan, văn bản 

quy định về việc quản lý hoạt động của các tổ 

chức báo cáo về rửa tiền thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật PCRT (sửa đổi). 

- Đề nghị bổ sung đánh giá tác động chính sách của 

việc giao các Bộ, ngành đánh giá, cập nhật rủi ro rửa 

tiền tại từng ngành thuộc phạm vi mà các Bộ, ngành 

quản lý, trong đó nêu rõ tác động về kinh phí, nhân 

sự phát sinh và phương án giải quyết.  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. thủ tục 

hành chính không được ban hành bằng Thông tư, 

Thông tư liên tịch, trừ trường hợp được Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội giao. Hiện nay, chưa có 

quy định về quy trình, thủ tục đánh giá rủi ro rửa 

tiền với nhóm đối tượng là tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung điều 

khoản giao Chính phủ quy định chi tiết quy trình 

đánh giá rủi ro rửa tiền theo từng ngành, nhóm đối 

tượng báo cáo. 

Tiếp thu và bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 7 

dự thảo Luật về việc giao Chính phủ quy định về 

tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền và giao Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước hướng dẫn tiêu chí, phương pháp đánh giá 

rủi ro về rửa tiền của đối tương báo cáo để đảm 

bảo sự phù hợp và tính khả thi trong thực tiễn. 

 

10 Bộ Tư pháp Khoản 2 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 quy định: “Tờ trình dự án, 

dự thảo phải nêu rõ sự cần thiết ban hành luật, 

pháp lệnh, nghị quyết; mục đích, quan điểm xây 

Tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình. 
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dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; quá trình xây 

dựng dự án, dự thảo; bố cục, nội dung cơ bản của 

dự thảo văn bản; tính thống nhất của dự thảo văn 

bản với các văn bản quy phạm pháp luật trong 

cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội 

dung dự án, dự thảo; tính tương thích của dự thảo 

văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên.” Tuy nhiên dự thảo Tờ trình chưa nêu nội 

dung về tính thống nhất của dự thảo văn bản với 

các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh 

vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự 

án, dự thảo; tính tương thích của dự thảo văn bản 

với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, do đó đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung để đảm 

bảo nội dung Tờ trình theo đúng quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đối với mục I về sự cần thiết ban hành văn bản, 

tại trang 5 dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn 

thảo có nêu một trong những yêu cầu của việc sửa 

đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là do “khi đánh 

giá về mức độ phù hợp của hệ thống pháp luật 

Việt Nam so với 40 Khuyến nghị của FATF, hiện 

quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn 

còn những thiếu hụt, không đáp ứng hoặc mới đáp 

ứng được một phần của các yêu cầu tại 27/40 

Tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình. 
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Khuyến nghị của FATF,…và Việt Nam cần cải 

thiện các thiếu hụt trọng yếu”. Tuy nhiên, dự thảo 

Tờ trình chưa nêu được những thiếu hụt trọng yếu 

là những thiếu hụt nào cần được khắc phục trong 

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Do vậy đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung. 

Tại dự thảo Luật còn có một số điều khoản còn 

chung chung như “các biện pháp thích hợp” tại 

điểm c khoản 2 Điều 15; “các biện pháp cần 

thiết” tại điểm c khoản 2 Điều 17; “các biện pháp 

tăng cường” tại điểm a khoản 1 Điều 18, đề nghị 

quy định cụ thể các biện pháp này là những biện 

pháp nào nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng 

thời tạo điều kiện áp dụng thống nhất trên thực 

tiễn. 

Tiếp thu và chỉnh sửa như sau: 

- Về các biện pháp tăng cường tại khoản 2 Điều 

20 dự thảo Luật đã làm rõ theo hướng các đối 

tượng báo cáo phải thực hiện “biện pháp tăng 

cường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 

của Luật này”. Và tại điểm c khoản 2 Điều 16 

dự thảo Luật đã cụ thể biện pháp tăng cường bao 

gồm: “nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát 

chặt chẽ các giao dịch”.  

- Về các quy định “biện pháp thích hợp”, “biện 

pháp cần thiết”: Để đảm bảo tính khả thi theo 

từng loại hình đối tượng báo cáo, dự thảo Luật 

không quy định các biện pháp cụ thể mà chỉ yêu 

cầu đối tượng báo cáo chủ động áp dụng các 

biện pháp để phải đảm bảo xác minh nguồn gốc 

tài sản (điểm c khoản 2 Điều 17) và giảm thiểu 

rủi ro về rửa tiền (khoản 2 Điều 19) phù hợp với 

đặc điểm của từng đối tượng báo cáo. 

 



BQNQIVU. . . CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM
DQc l,p - T\f do - H~nh pluie

S6: 2806 IBNV -TCPCP Ha N(Ji, ngay23 thang 6 ndm 2022

+-rz:-:=:--;-; , . 'u" ~lfiW ivai dir thao LU,~t
NGAN HAN~ NHA N, :Kmg' chon rna tien (sua doi)

VANPHOI V '

DE~~i~~y;-;~w.~~:Kinh gui: Ngan hang Nhit mroc Vi~t Nam
Chuycn: ·············· ,
So va kv hi~u HS: ...Tx:l.li1i. Ol}gvan so 3748/N~-rC ngay 03/6/2022 cua Nga~ hang ~a

. mroc l~t Nam ve viec tham gia y kien doi voi du thao Luat Phong, chong nra tien
(sua d6i) sau day goi t~t la du thao Luat, BQNQi vu co y ki~n nhu sau:

1. £>€nghi lam ra khai niem v~ "tai san ao" la g6m nhirng gi va din nh~c khong
dira khai niem "tai san ao" va du thao Luat.

2. £>€nghi sua khoan 19 £>i€u4 du thao Luat nhu sau: "Cue Phong, chong rna X
tidn ta don vi thuoc CO'quan Thanh tra gidm sat ngdn hang, Ngdn hang Nha marc
Vl·A M "iet am ....

3. Tai khoan 1 £>i€u 10 va khoan 2 £>i€u 15 d\l thao Lu~t d€ nght chinh sua
b6 C\lCtheo di€u, khoan, di€m (khong su d\lng i, ii, iii); ra soat tieu d€ cua M\lc 2
va cac £>i€u t~i M\lc 2 d\f thao Lu~t nh~m bao dam tinh th6ng nhfit va dung quy
dinh cua Lu~t ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t.

4. T~i di€m a khoan 1 £>i€u 12 d€ nghi cO'quan chu tri so~n thao b6 sung:
"...va cac giay ta khac do cO'quan co thdm quydn cap cho ngum Vi?t Nam, ngum
nuac ngoai" d€ dam bao th6ng nhfit v6i quy dinh t~i di€m a khoan 1 £>i€u 10 d\f
thao Lu~t.

5. D~ nghi khong quy dinh ten Cl,1th~ 1aCl,1CPhong, ch6ng rna ti~n tl;licac Di~u 33 eX.
d~nD37, nen d~ 1a "cO'quan co tham quyJn".

6. Tl;liDi~u 49 quy dinh nhi~m Vl,leua BQNQiVl,lla qua rQng, khong ra, boi t6
ehue phi lQ'inhu~n trong nuae g6m ea cO'quan nha nuac, trong khi do, BQNQiVl,1chi
quan ly hQi,quy xii hQi,quy illthi~n, t6 ehue ton gil:lo.Do do, d~ nghi sua Di~u 49 thanh:
"1. Chtt tri, ph6i h(J]Jwyi cac CO'quan co lien quan tridn khai cong tac phimg, ch6ng rita
tiJn a6i wyi cac h9i, quy XG h9i, quy tit thi?n va t6 chuc ton giao; 2. Ph6i h(J]Jvo'i cac CO'
quan co lien quan th1!c hi?n aanh gia rui ro vJ rita tiJn a6i v6'i cac t6 chuc phi chinh phu
nuac ngoai".

7. Tl;lif)i~u 50, d~ nghi lam ra khai ni~m "t6 ehue phi 1Q'inhu~n nuac ngoai" 1a
nhfrng t6 chuc nao?

8. D~ nghi Ngan hang Nha nuac Vi~tNam b6 sung nhi~mVl,lcua BQKhoa h9Cva
Cong ngh~. Hi~n nay, BQKhoa h9Cva Cong ngh~ quan ly v~ han 2000 t6 chuc khoa h9C
cong ngh~ duQ'cthanh l~p theo Lu~t Khoa h9Cva Cong ngh~ (la cac Trung tam, Vi~n
nghien cUu .... ).

9. £>€nghi cO'quan so~n thao d\l an Lu~t ra soat, chinh sua cac 16iky thu~t.



Tren day hi y ki€n cua BQ NQi vu giri Ngan hang Nha mroc Viet Nam d~
nghien elm, t6ng hQ'P.I.

Noi nh(in:
- Nhu tren;
- B9 tnrong (d~ baa cao);
- Thir tnrong Vii Chi~n Thang;
- Luu: VT, TCPCP, PCR.

KT. BQ TRUONG
TRUONG
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boi: B(>Cong Thuong
quan: B(>Cong thuong

CQNG HoA xA HQI tUiYl~qq~022 r-
DQcIfP - TV do - Hanh phuc

r.. '\
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BQ CONG THUONG

86: 380 6 IBCT-TC Hil N9i, ngilyor thdng ::t'nam2022
V/v gop y d5i voi du an L~t Phong,

, . ~~ " .;. (sirad6i)
NGAN HANG MIA 7\lJ8~~I~T NAM

VAN PHONG-------1

DENSo -J.~W..~
-: Ngay: ..orr 1-{2w• Z,

Chuyen:., , , .. , .

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam

.~_~_~!t~\r hi~u ~~..... . i Cong van s6 37481NHNN-PC ngay 03 thang 6 nam 2016 cua Ngan
hang Nha mroc Vi~t Nam v~ viec gop y dai voi d\l an Lu~t Phong, chong rna ti~n
(sua d6i), BQCong Thirong d~ nghi nhu sau:

- Ra soat co s6 phap Iy dai voi cac hoat dQng: "Cung cAp dich vu tai san
ao"; "tien di~n tir" dang duQ'cdua vao d\l thao Lu~t Phong, chang nra tiSn.

- Bo quy dinh trach nhiem cua BQCong Thirong tai Di~u 47 Du thao Lu~t:

"1. Chu tri, phai hQ'Pvai cac cO'quan co lien quan tri8n khai cac bi~n phap
phong, chang rna tiSn ap d\lng cho dai tUQ'llgbao cao la cac tAchuc, ca nhan kinh
doanh kim lo~i quy, da quy trir tA chuc, ca nhan kinh doanh yang mieng va yang
trang suc, my nghf'

2. Can cu muc dQ rtii ro quac gia, nganh/linh V\lCva dai tuqng bao cao vS
rua tiSn d8 th\lc hi~n thanh tra, giam sat ho~t dQng phong, chang nia tiSn dai vai
d6i tugng bao cao thuQc linh v\lC kinh doanh kim lo~i quy, da quy trir ho~t dQng
kinh doanh vang mieng va yang trang suc my ngh~."

Nguyen nhan:

- Vi~c quan Iy t6 chuc, ca nhan kinh doanh yang mieng va yang trang suc,
my ngh~ ~eo quy di~ thuQc trach nhi~m cua Ngan hanp Nha nuac Vi~t Nam,
trong khi hau het cac to chuc ca nhan kinh doanh yang mieng, yang trang suc, my
ngh~ thi cling se co nganh nghS kinh doanh kim lo~i quy, da quy.

- Giai do~ do~ truac nam 2018, BQ Cong Thuang th\lc hi~n vi~c quan Iy
d6i tUQ'llgbao cao thuQc Iinh V\lCkinh doanh kim lo~i quy, da quy la do co TAng
cong ty khoang san thuQc T~p doan Cong nghi~p Than va Khoang san Vi~t Nam
(TKV) do BQ Cong Thuang la cO'quan d~i di~n chu s6 hiiu van nha nuac. Sau
giai do~ nay, BQ Cong Thuang da ban giao quy~n s6 hiiu TKV sang Uy ban
Qmin Iy v6n nha nuac t~i doanh nghi~p. Vi v~y, BQ Cong Thuang khong quan ly
d6i tugng bao cao thuQC linh V\lCkinh doanh kim lo~i quy, da quy (BQ Cong
Thuong da co nhi~u van ban giri Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam).

- BQ Cong Thuang khong cApphep cho ho~t d~ng dai vai cac ca nh~, tA
chuc doanh kim Io~i quy, da quy (BQ Ke ho~ch va Dau tu) va khong co day du
thong tin vS cac ca nhan, t6 chuc tren (ca nhan, doanh nghi~p chi th\lc hi~n che dQ
bao cao cho cO'quan chu s6 hfru, cO'quan thang ke, cO'quan tai chinh). Vi v~y,



2
. , ,

viec giao trach nhiem cho BQ Cong Thuong quan ly dBi nrong bao cao tren la
khong phu hop va thuc tS hang nam BQCong Thuong khong c6 co so d~ tAnghQ'P
sBlieu bao cao Ngdn hang Nha mroc Vi~tNam.

D8 ngh]ygan hang Nha mroc Vi~t Nam tiSp thu y kiSn cua BQ Cong
Thuong./. V

ND'inh;n:
- Nhu tren;
- VAnphong Chinh phu;
- BQtnrong (d~ b/c);
- Luu: VT, TC.

KT. DQ TRUONG
.....,.........~'.TRUONG

Il,ng Hoang An
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CQNG HoA xA HQI C U NGHiA VI~T NAM
Bye lip -T'I do-H,nh phue

HaN9i, ngay O~thang r-nam 2022

BQXAYD\]NG

sAJ1EiIBXD-QLN
VIv g6p y d6i vOi dir thao Luit

_____..... Pl1Q!!g_L~~_nnia tien (sua d6i)
'lG.~i\ HANG \HA. xuoc VI~T 'lAM

VC\:'i PH6~G

DE~~O;ay:l(+OI-14-,'~2Q-.: .--1: Kinh gui: Ngan hang Nha nucc Vi~t Nam
Chuyen: " .. " .
So va kv hieu HS: .
------~--. BQ Xay d\lI1g nh~n duqc van ban s8 37511NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua

Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam ve vi~c lAyy ki8n g6p y dAi vai d\1'thao d\1'an
Lu~t Phong, chong rita ti~n (sUa d6i). Sau khi nghien ciru, BQ xay dung co y
ki~n nhu sau:

1. V@d'l thao Ta trinh Chinh phd

Tai muc 1.2 (trang 2) nhtrng m~ttan tai, han chS. De nghi b6 sung nQi dung
tAn tai ve vi~c cac phap lu~t hi~n hanh khong c6 quy dinh b&t bUQctAt ca cac
giao dich mua, ban, cho thue bAt dQng san phai thanh toan bAng hinh thirc qua
Ngan hang, khong dung tien m~t.

2. V@d'l thao Lu,t (sifa t1Ai)

- T~i Diem b Khoan 4 Di~u 4: m nghj b8 sung "Chii diu til' dv tin bOt
d{Jngsan; kinh doanh dich v~ quan Iy bdt Q9ngsan, mol giui btlt i19ngsim,' scm
glao dich bat il6ng san It;

- T~i Khoan 2 Dieu 7: De nghi sua nQi dung "Tren cu sa kit qua danh gia
rid ro qu6c gia v§ rua tiJn, cac b9, nganh lien quan co trach nhi~mph6 biin kit
qua danh gia nii ro qu6c gia, nli ro nganh v§ rna ti§n frong n9i b9 cua b9,
ngimh minh va din cac o6J t!t{1ngbao cao thu9Cquyin quim Iy, d6ng thiii co
bi?nphap nhtlmgiam thiJu nii ro ali xac dinh";

- T~i Khoan 1 Dieu 24: De nghi b8 sung nQi dung "D6i t!t911gbao cao co
trach nhi?m bao cao C~c phong, ch6ng rua tiin va CO" quan quan Ij chuyen
nganh khi thtp:hi?n giao dich co gia tri [Un ";

- T~i Khoan 1 Diau 25: Da nghi b8 sung nQi dung uD6i ttr911gbao cao co
trach nhi?m bao cao Cl:lC phong, ch6ng nra ti§n va CO" quan quan If chuyen
nganh khi nghi nga ho{icco C(Jsa hf/P Iy ili nghi nga tai scmtrong glao dich co
ngu6n g6c dophr;zmt9i ma co ho{iclien quan tui rZlatiin ",'

- T~i Khoan 1 Diau 3: De nghi sua nQi dung "D61tuvng bao caophizi cung
cdp kip thili thong tin, tai Ii?U thea quy dinh t{liDieu 30 cua Lu~t nay cho Ngan



hang Nha nzt6c Viit Nam va co quan co thdm quyJn khi Q'lI(1cyeu c&u theo quy
dinh cua LUfjt nay vaphtip lu;1 khtie co lien quan ";

- Tai khoan 2 DiSu 45: as nghi b6 sung nQi dung: Helm Ctlmttc d{i roi ro, , '" , ..
quoc gia, nganhllinh v~c va doi tuang bdo cdo ve nea tien Qe th~c hiin thanh
tra, giam sat hoat d{ingphong, ch6ng rUa tiJn d6i vot Q6i tU'(112gbaa cao thu9c
trdch nhilm quan lj nha nU'6cvJ kinh doanh beitQ9ngsan bao g6m: Cluj dau tu:
dV tin bat dpng san,·kinh doanh dich v¥ quan Iy beit Q9ng san, moi giGi bat
Q9ngsan; san giao dich bat Q9ng";

- Tai Khoan 3 ei~u 45: D~ nghi be, sung "PhD; hflp vo-i Nglin hang Nhil
nube Vi,t Nom dinh leY thvc hlln danh gia rUi ro vJ nea tiJn trong linh vVe
kinh doanh bat I1pngsan; kinh doanh dich v¥ qulm If bat t1{ingsan, moi giOi
bat d9ng san; san giao djch bat d9ng san theo quy ajnh tr;zi DiJu 7Lu4t nay",

Tren day Is y kic!n eua BQ Xay d\ffig gop y d6i vo; dv thao dv an Luit
Phong, ehdng rna tiSn (sua d6i). De nghi Ngan hang Nha nuae Vi~tNam nghien
eUu, tAng hqp va hoan thi~n dlJthao Luit trinh Qu8e hQitheo quy dinh.!.

No'inhpn: V
• NhU'tren;
• BT. Nguy~n Thanh Nghi (dS hie);
• Ngiin hang NhA.nU'ocVN;
• LU'u:VP, QLN (2b).

KT.BQ TRUONG
TRUONG
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ToA AN NHAN DAN TOI CAO CONG HoA xA HOI CUU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - T\l' do - H~nh phuc

Hd N(Ji, ngayOS thang:r niim2022
S6A~brtAND:rC-,pc

VIv tham gia y kien doi voi
" du thao Luat Phong, chong nra ti~n

(sua d6i)

--".-:- -:-::;--;-::i'ocvltT \A~1
dc\~(;\~H;~HO:-;G Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam

\DtN ~~,-aYi~li' 1 nghien cirudu ,tMo Lu~t Phong, chong nra ti€n (sirad6i) va
\!, :IHl\i>n: "', .: ca.GtaiIieu- ,. kern Cong van so 3751~-PC ng~y 03-6-2022 cua Ngan hang
" - .. ,: j,\ ilieu l\&a,nuae' V' Narn, Toa an nhan dan toi cao c6 y kien nhir sau:\ '''l\! \ .1 1:\ _

.. ----:_-----. 1.V~ giai thich tir ngfr (Di~u 4 dl}'thao Lu~t)

- D~ nghi can nhac quy dinh diem d khoan 3 Di~u 4 cua dir thao Luat
boi vi hien nay chua c6 van ban quy pham phap luat nao quy dinh v~ nQidung nay.

- Khoan 19 Di~u 4 quy dinh Cue phong, chong rna ti~n la dan vi thuoc
Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam. Do d6, c~n lam ra v~n d~ nay, d€ bao dam
th6ng nh~t phap lu~t. Vi~c xac dinh cO'c~u, t6 chuc cO' quan cua Chinh phu
thuQc thAm quy~n quy~t dinh cua Chinh phu.

- D~ nghi chinh ly "thu kY cho doanh nghi?p" t~i di€m d khoan 4 Di~u 4 va
di~m d khoan 2 Di~u 9 cua dVthao thrum "thu kY giam a6c cua doanh nghi?p".

- D~ ngh! can nh~c thay th~ cl,lm tU "cac chuc ncmg khac" b~ng cl,lm tU
"cac nhi?m v~khac" ~i khoan 19 Di~u 4 cua dv thao Lu~t.

2. V~thong tin nh~n bi~t khach himg (Di~u 10 d\l' thao Lu~t)

D~ ngh! b6 sung them thong tin v~ "CO' quan, ta chuc hoq,cnoi lam vi?c" sau
"nghJ nghi?p"chuc ~ " cua khach hang d6i vai t~t ca cac di€m i, ii, iii t~i di~m a
khoan 1Di~u 10 cua dV thao Lu~t.

3. v~quy djnh nhi~m V\I cua C\lCPhong, chang rira ti~n (Di~u 25, 33,
34,35,36,37,43 d\l' thao Lu~t)

D~ ngh! can nh~c l~i vi~c quy dinh trvc ti~p Cl,lcPhong, ch6ng rna ti~n duQ'c
thvc hi~n cac nhi~m Vl,l quy dinh t~i cac di~u 25,33,34,35, 36, 37, 43 cua dv thao
Lu~t vi day hl chuc nang, nhi~m Vl,lcua Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam.
Cl,lCPhong, ch6ng rna ti~n chi la dan vi thuQc Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam va
n~u c6 vi~c phan cong nhi~m Vl,l thi phai duQ'cquy dinh trong Nghi dinh quy dinh
chuc nang, nhi~m Vl,l,quy~n h~n va cO'c~u t6 chuc cua Ngan hang Nha nuac
Vi~t Nam.



·.
4. V~ xu Iy vi pham (Di~u 40 ella dl! thao Lu~t)

f)~ nghi b6 sung d6i nrong hI t6 clnrc (phap nhan thirong mai) ngoai viec
vi pham bi xu ly hanh chinh con co the bi truy ciru trach nhiem hinh SlJ tai f)i~u 40
cua du thao Luat Phong, chdng rna ti~n (sua d6i) cho phu hop voi f)i~u 324 cua
B9 Iu~tHinh SlJ.

Tren day Ia y kien cua Toa an nhan dan t6i cao d6i voi dir thao Luat Phong,
chong rna ti~n (sua d6i) de quy Co quan tong hop, hoan thien bao cao co quan
co tham quyen.

Noi nhiin:I ..,
- Nhu ki~h lftW
- D/c Chanh an TANDTC (d~ b/c);
- LUll:VT, Vu PC& QLKH-Pl.
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Chuve«: .
So v~ ky hi~lI HS: .T.r.a.liri Cong van s6 37511NHNN-PC ngay 3/6/2022 cua Ngan hang Nha

mroc Viet Nam dS nghi gop y d6i voi du thao Lu~t Phong, chong rna tien (sua

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam

d6i), BQTir phap co mot s6 y kien nhu sau:

1.V~du thao TiY trinh.
Thir nhdt, Khoan 2 DiSu 55 Luat Ban hanh van ban quy pham phap lu~t

2015 (sua d6i, b6 sung 2020) quy dinh: "To trinh du an, du thao phai neu ro su
e~n thiet ban hanh luat, phap lenh, nghi quyet; muc dich, quan diem xay dung
luat, phap lenh, nghi quyet; qua trinh xay dung du an, du thao; b6 cue, nQi dung
co bim eua dt;rthao van bim; tinh th6ng nhfit cua dt;rthao van ban vai eac van bim
quy ph~rn phap lu~t trong cung linh Vt;rcva cae linh vt;re co lien quan d~n nQi
dung dt;ran, d\l' thao; tinh tuang thieh eua dt;rthao van ban vm diSu uae qu6e t~
co lien quan rna CQng hoa xii hQi chu nghia Vi~t Nam la thanh vien." Tuy nhien,
dt;rthao To trinh chua neu nQi dung vS tinh th6ng nhfit eua dt;rthao van ban vai
cae van bim quy ph~rn phap lu~t trong cung linh vt;re va cae linh vt;rc co lien
quan d~n nQi dung dt;ran, dt;rthao; tinh tuang thich eua dt;rthao van ban vm diSu
uae qu6e t~ co lien quan rna CQng hoa xii hQi ehu nghia Vi~t Narn la thanh vien,
do do dS nghj co quan ehu tri so~n thao b6 sung dS dam bao nQi dung To trinh
thea dung quy djnh cua Lu~t Ban hanh van bim quy ph~rn phap lu~t.

Thu hai, d6i vai rnvc I vS St;re~n thi~t ban hanh van ban, t~i trang 5 dt;rthao
To trinh, co quan chu tri so~n thao co neu mQt trong nhfrng yeu e~u eua vi~c sua
d6i Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn la do "khi danh gia vS rnuc dQ phil hQ'Pcua h~
th6ng phap lu~t Vi~t Narn so vai 40 Khuy~n nghj eua FATF, hi~n quy djnh phap
lu~t hi~n hanh cua Vi~t Nam vftn con nhUng thi~u hvt, khong dap Ung ho~e rnai
dap Ung dugc rnQt ph~n eua cae yeu e~u t~i 27/40 Khuy~n nghj eua FATF, ... va
Vi~t Narn c~n eai thi~n eac thi~u hvt tr<;mgy~u". Tuy nhien, dt;rthao To trinh
chua neu duge nhfrng thi~u hvt trQng y~u la nhfrng thi~u hvt nao e~ dugc kh~e
ph\le trong Lu~t Phong, eh6ng rna tiSn (sua d6i). Do v~y dS nghj co quan chu tri
so~ thao b6 sung.



2. V~ dtr thao Luat. .
2.1. vi tlai tU'(fngtip dung (Diiu 2 dV thiio)

Khoan 3 Di~u 2 du thao Luat quy dinh d6i nrong ap dung Ia "t6 chirc, ca
nhan Vi~t Nam; ngiroi mroc ngoai, nguai khong quoc tich; t6 chirc mroc ngoai,
t6 chirc quoc tS, t6 chirc phi Chinh phu co cac giao dich voi t6 chirc, ca nhan quy
dinh tai khoan 1 va khoan 2 Di~u nay". Tuy nhien, thee khoan 1 Di~u 3 Lu~t
Nhap canh, xuat canh, qua canh, cir tru cua ngiroi mroc ngoai tai Vi~t Nam 2014
thi nguoi mroc ngoai la nguoi mang giay ta xac dinh quoc tich mroc ngoai va
nguoi khong quoc tich nhap canh, xuat canh, qua canh, cir tru tai Vi~t Nam. Do
v~y, nQi ham ngum nuac ngoai dff bao g6m nguai khong qu6c tich, d~ nghi co
quan chu tri so~n thao can nhAc b6 nQi dung sua d6i nay.

2.2. vi tip dflng Lu~t Phong, chang rira tiin, ctic lu~t co lien quan va
tliiu U'ucquac ti (Diiu 3 dv thoo)

Di~u 3 dv thao Iu~t v~ ap d\lng Lu~t Phong, ch6ng rna ti~n, cac Iu~t co lien
quan va di~u uac qu6c tS co b6 sung quy dinh "Truimg h(YpdiJu uac qu6c ti rna
nuac C(mg hoa XQ h(Ji chu nghia Vi?t Narn la thanh vien co quy dinh khac wYi
quy c1inhtgi Lutjt nay thi ap d1:lngquy c1inhcua diJu uac qu6c ti do. " Tuy nhien,
nQi dung quy dinh nay dff duQ'cquy dinh 1i;iiDi~u 6 Lu~t Di~u uac qu6c tS 2016,
do v~y d~ nghj khong quy dinh tiiliLu~t nay.

2.3. vi van tli mu rpng tlai tU'{fflgbtio ctio (Diiu 4 dv thoo)

Di~m d va di~m d khoan 3 Di~u 4 d\l thao, co quan chu tri co b6 sung mQt
s6 d6i tuqng bao cao trong do co cac t6 chuc cung Ung dich V\l trung gian kSt
n6i nguai di yay va nguai cho yay dva tren n~n tang cong ngh~ va t6 chuc cung
cap dich V\l tai san ao. Van d~ cung Ung dich V\l trung gian kSt n6i nguai di yay
va nguai cho yay dva tren n~n tang cong ngh~ va dich V\l tai san ao Ia nhiing
van d~ mai, chua duQ'c thira nh~n chinh thuc trong cac van ban phap Iu~t. Tuy
nhien, theo tieu d~ cua khoan 3 di~u nay thi cac t6 chuc duQ'c quy dinh 1i;iidi~u
khoan nay Ia t6 chuc duQ'Ccap giay phep theo quy dinh phap lutjt. Do v~y, d~
nghi co quan chu tri sOiilnthao can nhAc d6i vai vi~c b6 sung cac d6i tugng nay
ia d6i tuqng bao cao trong dv thao Lu~t.

2.4. vi van tli chuc nang, nhifm Vfl CflCPhong, chang rira tiin (Diiu 4
dV thoo)

Tiilikhoan 19 Di~u 4 dV thao Lu~t, co quan chu tri sOiilnthao d~ xuat b6
sung quy dinh: "C1jCPhong, ch6ng rua tiJn fa dan vi thu(Jc Ngdn hang Nha
nuac th1!c hi?n chuc nang phong, ch6ng rua tiJn, thu thtjp, phdn tich va chuydn



3

giao thong tin v~ phong, chong rita ti~n va czic chuc nang khac duac quy dinh
tai Ludt nay", Ben canh do, tai du thao Luat, co quan chu tri soan thao b6 sung
mot s6 quy dinh lien quan dSn chirc nang, nhiem vu cua C\lC Phong, chong rna
tiSn vS giao dich chuyen tien di~n tu (DiSu 26); cung cfrp thong tin phong, chong
nra tiSn (Dieu 33); tiep nhan, thu th~p va xu ly thong tin vS phong, chong rna
tiSn (Dieu 34); chuyen giao va trao d6i thong tin vS phong, chong rna tien (DiSu
35, Dieu 36); giam sat va chuyen giao thong tin giam sat vS phong, chong rna
tien (Dieu 37); d6ng thai tai DiSu 43 du thao Luat quy dinh trach nhiem cua BQ
Cong an phoi hop voi C\lC Phong, chong nra tiSn trong thuc hien cac nhiem vu
vS phong, chong rna tien, C\l thS nhu sau: "Thu th~p, tiSp nh~n, xu ly thong tin
vS tQi ph~m lien quan dSn rna tiSn til thong tin do C\lC Phong, chtmg rua tiSn
chuySn giao va thong tin do d6i tuqng bao cao cung cfrp thea quy djnh cua phap
lu~t vS phong, ch6ng rua tiSn; thong baD kSt qua xu ly co lien quan cho Cvc
Phong, ch6ng rna tiSn" (khoan 1).

DS nghi co quan chu tri so~n thao can nh~c khong quy dinh Cvc Phong,
ch6ng rna tiSn la mQt dan vi thuQc co cfru t6 chuc cua Ngan hang Nha nuac Vi~t
Nam va sua d6i, b6 sung cac nhi~m V\l cua Cvc Phong, ch6ng rna tiSn t~i d\l'
thao Lu~t dS bao dam phil hgp vai chu truang, chinh sach cua Dang vS tiSp tl,lc
d6i mai, s~p xSp t6 ehuc bQmay cua h~ th6ng chinh tri tinh g<,>n,ho~t di)ng hi~u
ll,lc,hi~u qua va quy dinh cua phap lu~t. C\l thS nhu sau:

- Khoan 1 DiSu 2 Nghi quySt s6 56/2017IQH 14 ngay 24/1112017 cua Qu6c
hi)i vS vi~c tiSp tl,lc cai cach t6 chuc bi) may nha nuac tinh gQn, ho~t di)ng hi~u
ll,lc,hi~u qua dS ra nhi~m V\), giai phap nhu sau: "Khong 16ng ghep cac quy dinh
v~ t6 chirc bo may, bien chi vao cac ludt, phap lenh. nghi quyit cua Qu6c hoi, Uy
ban Thuimg vu Qu6c hoi khong thuoc l'inh vuc t6 chirc bo may nha mrac; truimg
h9P cdn thiit thi phai co quy trinh thdm dinh, thdm tra, danh gia tac d(mg chq,t
che dd Qu6c h(ji, Uy ban Thuimg v¥ Qu6c h(ji co co sa xem xet, quyit dinh ",

- T~i DiSu 7 Lu~t Ngan hang Nha nuac nam 2010 quy dinh: "Ca cdu t6
chirc cua Ngdn hang Nha nuac do Chinh phu quy dinh" (khoan 2); "Ca cdu t6
chirc, nhi¢m v¥, quy~n h(:lncua cac dan vi thu(jc Ngdn hang Nha nuac do Th6ng
d6c Ngdn hang Nha nuac quy dinh, tru truimg h9P quy dinh t(:likhoan 2 Di~u
49 cua Lu(jt nay" (khoan 3). D6ng thai, t~i khoan 1 DiSu 13 Nghi dinh s6
123/2016 ngay 01/9/2016 eua Chinh phu quy dinh ehue nang, nhi~m V\l, quySn
h~n va co cfru t6 chuc cua bi), co quan ngang bQ (sua d6i, b6 sung boi Nghi djnh
s6 101l20201ND-CP ngay 28/8/2020 cua Chinh phu) quy djnh bi), co quan
ngang bQ co trach nhi~m trinh Chinh phu: "Quy dinh v~ chuc nang, nhi¢m v¥,
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quyen han, co cdu t6 chiec cua be}va cua co quan thuoc Chinh phil duac phdn
cong quem If" (diem a); "Quyit dinh thanh ldp, t6 chtrc lai, giai thi cac co
quan, t6 chuc thuoc be},g6m: Tong cue va t6 chiec tuang duong (sau day goi
chung la tong qIC), v~ va t6 chuc tuang duong (sau day goi chung la v~), cue va
t6 chtec tuang duong (sau day goi chung la cue) " (diem b).

Can cu vao quy dinh phap lu~t neu tren, Chinh phu la co quan co tham
quyen quy dinh co cfiu t6 chirc cua cac Bi), co quan ngang Bi), co quan thuoc
Chinh phu va quyet dinh thanh l~p C\lCthuoc Bi) rna khong phai la thAm quyen
cua Quoc hi)i. Tai Nghi quyet s6 18-NQ/TW ngay 25/1 0/2017 Hi)i nghi lfrn thu
sau Ban Chfip hanh Trung uong khoa XII mi)t s6 vfin dS vS ti~p t\lC d6i mai, s~p
x~p t6 chuc bi) may cua h~ th6ng chinh tri tinh gQn, ho~t di)ng hi~u l\rc, hi~u qua
cung d§ yeu c~u: "Vi?c sdp xip Igi t6 chuc be}may khong du(/c tang them dau
m6i va bien chi; truimg h(!p dac biet can tang them dau m6i tit cdp vu. cuc hoac
tuang duang tro len phai co y kiin clla Bo Chinh tri". DAng thai, vi~c dS xufit
C\lC Phong, ch6ng rira tiSn la mi)t dan vj thui)c co cfiu t6 chuc cua Ngan hang
Nha nuac cung phai bao dam dap Ung tieu chi thanh l~p thea quy dinh t~i Nghj
dinh s6 10112020/ND-CP 1•

Hi~n nay, Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam dang xay d\l'l1g,trinh Chinh phu
ban hanh Nghj djnh quy djnh chuc nang, nhi~rn V\l, quySn h~n va co cfiu t6 chuc
cua Ngan hang Nha nuac (thay th~ cho Nghj dinh s6 16/2017/ND-CP ngay
17/0212017 cua Chinh phil). D\l' thao Nghj djnh dang dugc lfiy y ki~n Thanh
vien Chinh phil. T~i d\l' thao Nghi djnh xin y ki~n Thanh vien Chinh phu, Ngan
hang Nha nuac khong dS xufit b6 sung C\lC Phong, ch6ng rna tiSn la dan vi
trong co cfiu t6 chuc cua Ngan hang Nha nuac.

- Ngoai ra, khoan 1 DiSu 10 Quy ch~ lam vi~c cila Chinh phil (ban hanh
kern thea Nghj dinh s6 138/20161ND-CP ngay 01/10/2016 cila Chinh phu) quy
djnh quan h~ cong tac cila Bi) truOng, Thil truOng co quan ngang bi) vai cac bi),
co quan ngang bi), co quan thui)c Chinh phil nhu sau: "Huirng ddn, kiim tra va
ph6i h(!p vai cac bo. co quan ngang bo. ca quan thuoc Chinh phil thuc hien cac
nhiem vu cong tac (huoc nganh, linh vuc duac phan cong". Do do, dS nghj can
nh~c vi~c sua d6i quy djnh vS tnich nhi~m ph6i hQP cila cac Bi), nganh vai Ngan
hang Nha nuac trong th\l'c hi~n cac nhi~m V\l vS phong, ch6ng rna tiSn thanh
ph6i hQP v6i C\lCPhong, ch6ng rna tiSn t~i d\l' thflOLu~t.

1 Day cling hI Y ki~nchi d~o clla Thll tuang Chinh phil t~i C6ng van 56 1156/TTg- TCCV ngay 13/9/2021 v~vi~c
xay dlJng dlJ thiiONghj djnh quy djnh chuc nang, nhi~m V1,l, qu)'~nh~n va ca cAut6 chuc clla bQ,co quan ngang
bQ,ca quan thuQcChinh phil: "Ra soal, aanh gia kjJ va aJ xucilphuong an sap xip, ki¢n loan, hcwaam aap U'ng
ady au cae lieu chi IhGnhf(lp 16chuc do Chinh phu quy a;nh I~iNgh; a;nh s6 JOJI2020IND-CP(a(lchi¢1fa cae
16ngc~c va 16chuc luong auang 16ngc~c), Ngh; a;nh s6 47120J9IND-CP... ".
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2.5. vi chinh stich cua Nha nUde trong phong, chang rica tiin (lJiiu 6
dfr thao)

Dieu 6 dir thao Luat quy dinh mot trong nhtmg chinh sach cua Nha mroc
trong phong, chong nra tiSn la "T6 chuc, ca nhdn co thanh tich trang cong tdc
phong, chong riea tiJn duac Nha nuoc khen thuong", tuy nhien, BQ Tir phap cho
r~ng ben canh chinh sach khen thirong d6i voi t6 chirc, ca nhan co thanh tich
trong cong tac phong, chong rna tien, thi cdn co chinh sach vS xu phat, chS tai
d6i voi t6 chirc, ca nhan co hanh vi vi pham trong cong tac phong, chong nra
tiSn. Do vay, dS nghi co quan chu tri soan thao can nhac b6 sung.

2.6. vi tlanh gia riii ro vi ru« tiin (lJiiu 7dfr thiio)

DiSu 7 du thao Lu~t quy dinh vS danh gia rui ro qu6c gia va rlii ro nganh vS
rira tiSn, BQTu phap cho r~g nen chuySn nQi dung nay sang Chuang IIvS Bi~n
phap phong, ch6ng rira tiSn. Dfmg thm, co quan chu tri so~n thao co thS can
nh~c thiSt kS mQt m\lc rieng vS danh gia rlii ro rira tiSn bao g6m danh gia rlii ro
rira tiSn qu6c gia, rlii ro nganh, rlii ro linh V\lCva danh gia rlii ro cua cac d6i
tUQ'Ilgbao ca~. Theo do, co thS gQPDiSu 7 va DiSu 13 van mQt m\lc va b6 sung
quy dinh vS tieu chi danh gia rlii ro d6i vai tUng nQi dung danh gia qu6c gia,
nganh, IInh V\lCva t~i d6i tUQ'Ilgbao cao dS dam bao minh b~ch, th6ng nh&tva
toan di~n trong qua trinh thgc hi~n danh gia ~i cac bQ, nganh cling nhu t~i cac
d6i tUQ11gbao ca~.

2.7. vi cac hanh vi hi cam (lJiiu 8dfr thiio)

T?i khoan 6 DiSu 8 dg thao Lu~t b6 sung hanh vi bi c&m "khong h9P tac
trang vi~c cung c&p thong tin ph\lc V\l cong tac phong, ch6ng rira tiSn", tuy
nhien, BQ Tu phap cho r~ng hanh vi khong hqp tac nit kho xac dinh tren thgc tS,
do v~y, dS nghi co quan chu tri so~n thao can nh~c d6i vai quy dinh miy.

2.8. Phan 10{likhach hang theo muc tip riii ro vi rira tiin (lJiiu 14dv thiio)

Thu nhat, khoan 1 DiSu 14 dg thao Lu~t quy dinh "din cu kSt qua danh gia
rlii ro qu6c gia, nganh vS rna tiSn, d6i tUQ11gbao cao phai thgc hi~n phan lo~i
khach hang thea cac muc dQ rlii ro vS rira tiSn tren co So' kSt qua danh gia rlii ro
vS rua tiSn ~i d6i tUQ11gbao cao va thong tin nhgn biit, cgp nhgt thong tin
khach hang". Nhu v~y, trudc khi xac dinh va phan lo~i c&pdQ rui ro cua khach
hang, d6i tuqng bao cao phai d\la tren thong tin nh~n bich va c~p nh~t thong tin
khach hang. Tuy nhien, t~i diSm b, diSm c khoan 2 diSu nay quy dinh cac bi~n
phap ap dVng d6i vai cac khach hang co rui ro rira tiSn trung binh va cao bao
g6m cac bi~n phap nh~n biSt, c~p nh~t thong tin khach hang. DS nghi co quan

----------
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chu tri soan thao quy dinh ro viec nhan biet, c~p nhat thong tin khach hang diroc
thuc hien tnroc hay sau khi phan loai khach hang, nSu dugc thuc hien a ca hai
giai doan tnroc va sau phan loai khach hang thi viec nhan biet, c~p nhat thong
tin khach hang a hai giai doan khac nhau nhu thS nao,

Thu hai, co quan chu tri soan thao xac dinh each phan loai khach hang thea
ba cfip dQ la khach hang co mire dQ rui ro vS rna tiSn thfip; khach hang co mire
dQ rui ro vS nra tiSn trung binh va khach hang co mire dQ rui ro vS rna tiSn cao.
Tuy nhien, trong diSu lu~t chua th@hien ro su khac biet vS viec thirc hien nhan
biet va c~p nh~t thong tin khach hang gifra khach hang co rmrc dQ rlii ro vS rna
tiSn th§.p va nhom khach hang co muc dQ rlii ro vS rna tiSn trung binh nhu thS
nao. Do v~y, dS nghi nghien Clru, lam ro nQi dung nay.

Thu ba, t~i di@ma khoan 2 quy dinh d6i vai khach hang co muc dQ rlii ro
vS rna tiSn thfip, d6i tugng bao cao co th@th\lc hi~n nh~n bi~t va c~p nh~t thong
tin khach hang a muc dQgiam nht;, con di@mb quy dinh d6i vai khach hang co
muc dQ rlii ro vS rna tiSn trung binh, d6i tugng bao cao phai th\lc hi~n nh~ biSt,
c~p nh~t thong tin khach hang thea quy dinh t~i DiSu 10, DiSu 11 cua Lu~t nay.
Nhu v~y, co th@hi@ula d6i vm khach hang co muc dQrui ro vS rna tiSn thfip thi
khong c~n phai thu th~p thong tin d~y du thea DiSu 10 ho~c th\lc hi~n vi~c c~p
nh~t, xac minh thong tin nh~n biSt khach hang thea DiSu 11. Tuy nhien BQ Tu
phap cho r~ng nhUng thong tin cO'ban t~i DiSu 10 c~n dugc dam bao ap d\ffig
d6i vai ca khach hang co muc dQ rlii ro vS rna tiSn thfip. Do v~y, dS nghi co
quan chu tri so::mthao quy dinh C\l th@han d6i vai cac nQi dung nay.

2.9.Khach hang lil ca nhlin co iinh hU'Ungchinh Ir; (Diiu 15dv Ihiio)

- Khoan 1 DiSu 15 quy dinh khach hang nuac ngoai la ca nhan co anh
huang chinh tri la nguai gill' chuc V\l cfip cao trong cac cO'quan, t6 chuc hfru
quan cua nuac ngoai va t6 chuc qu6c tS. Theo quy dinh nay, khach hang la ca
nhan co anh huang chinh tri chi la khach hang la nguai nuac ngoai. T~i giai
do~n dS nghi xay d\l'llg lu~t t~i Chinh sach 03, co quan chu tri so~n thao dii dS
xufit c~n quy dinh va nh~n di~n ca nhUng ca nhan khach hang nguai Vi~t Nam la
ca nhan co anh huang chinh tri, khong phan bi~t gill'a nguai Vi~t Nam va nuac
ngoai. Do v~y, dS nghi cO'quan chu tri so::mthao can nhAcvi~c rna rQng ph~m vi
cua diSu lu~t nay d@dam bao phil hgp vai dS nghi khi xac dinh chinh sach trong
giai do~n dS nghi xliy d\l'llgLu~t.

Ben c~nh do, vi~c quy dinh ca nhan co anh huang chinh tri cfulg la ngum
Vi~t Nam thi c~n xac dinh ro tieu chi. D6ng thai c~n b6 sung vao d\l thao h6 sa
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k~t qua nghien ciru kinh nghiem cua cac quoc gia co quy dinh v~ vAn d~ nay dS
co quan co thfun quyen co din cir xem xet, quyet dinh.

- Khoan 2 di~u nay quy dinh cac bien phap ap dung d6i voi nhom d6i nrong
la khach hang ca nhan co anh hirong chinh tri, theo do d6i urong bao cao phai
dircc S\T chap thuan cua quan ly c~p cao tnroc khi thiet l~p m6i quan h~ kinh
doanh voi khach hang la ca nhan co anh hirong chinh tri; tuy nhien, dS nghi co
quan chu tri soan thao b6 sung quy dinh vS co bien phap giam sat trong suat qua
trinh giao dich, cung irng dich vu cho nhom khach hang nay.

2.10. vi nhQ,nbilt khtich' hang thong qua ben thu ba (Diiu 19dl!'thao)

Khoan 1 Di~u 19 quy dinh, d6i tirong bao cao co thS nhan bi~t khach hang
thong qua ben thu ba, tuy nhien khong neu di~u ki~n v~ tieu chi va truemg hgp
nao co thS thong qua ben thu ba dS nh~n bi~t khach hang. Quy dinh nay co thS
hiSu mQi truemg hgp d6i tuqng bao cao co thS nh~ bi~t khach hang thong qua
ben thu ba. Tuy nhien, BQ Tu phap cho rAng c~n gim h~ nhiing tru6ng hgp
nh~t dinh mai thong qua ben thu ba, con l~i vftn dam bao d6i tuqng bao cao t\l
minh th\lc hi~n vi~c nh~n bi~t khach hang.

2.11. vi minh b{lch thong tin clla phap nhan (Diiu 20 dl!'thao)

Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam va cac co quan nha nuac co thfim quy~n
trong qua trinh th\lc hi~n chuc nang, nhi~m V\l v~ phong, ch6ng rna ti~n co
quy~n yeu c~u t6 chuc, ca nhan quy dinh t~i cac khoan 1, khoan 2 Di~u nay cung
c~p thong tin. Tuy nhien P..hiingthong tin nay anh huemg d~n quy~n cua ca nhan,
t6 chuc va ho~t dQng kinh doanh cua doanh nghi~p. Do v~y, BQ Tu phap cho
rAng, c~n quy dinh ro cac co quan nha nuac co thfim quy~n la nhiing co quan
nao dugc phep yeu c~u t6 chuc, ca nhan cung c~p thong tin.

2.12. vi bao cao giao dich dang ngu (Diiu 25 dl!'thao)

Khoan 2 va khofm 3 DiSu 25 d\l thao Lu~t gift nguyen quy djnh vS cac d~u
hi~u dang nga co ban va d~u hi~u dang nga theo timg linh V\lCho~t dQng cua
d6i tuqng bao cao theo Lu~t Phong, ch6ng nia tiSn 2012.

T~i giai do~ dS nghi xay dl!l1g Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn, co quan chu tri
so~n thao dff dS xu~t t~i Chinh sach 03 v~ Hoan thi~n cac quy dinh vS cac bi~n
phap phong ngira ap d\lng d6i vai d6i tuqng bao cao, theo do mQt trong nhUng
giai phap th\lc hi~n chinh sach nay la sua d6i, b6 sung quy dinh vS bao cao giao
dich dang nga, rna rQng cac dau hi~u canh bao vS giao dich dang nga d~n cac
linh V\lCho~t dQng khac cua d6i tugng bao cao (vi d\l, d6i vm ho~t dQng kinh
doanh b~t dQng san, k~ toan, lu~t su, ...). Do v~y, dS nghi co quan chu tri so~n
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thao b6 sung quy dinh vS cac d~u hieu canh bao vS giao dich dang ngo trong cac
linh V\fChoat dQngdft duoc xac dinh co th8 phat sinh giao dich dang ngo nhir
linh V\ICkinh doanh kim loai quy, da quy, cong chirng, kS toan, dich vu phap Iy,
dich vu uy thac v.v ...

2.13. vJ thu th~p, xii'lj va chuyin·giao thong tin vJ phong, chang riea
tiJn (MflC 3dft thao)

Ten cua muc 3 du thao Luat la vS thu thap, xu Iy va chuyen giao thong tin
vS phong, chong rna tien, tuy nhien nQi dung tai muc nay chi quy dinh chirc
nang, nhiem vu cua C\lCPhong, chong rna tiSn. BQTir phap cho rAngnQidung
tai muc nay c~n chinh ly thea huang quy dinh cac nQidung vBco chS thu th~p,
xu Iy va chuyen giao thong tin vS phong, ch6ng rna tiSn cua cac bQ,nganh co
lien quan. Ben c~nh do, thea nhu cac Iy do duQ'cneu t~i di8m 2.4 neu tren, vi~c
quy dinh chuc nang, nhi~m V\lcua dan vi thuQcBQ, co quan ngang bQt~i van
ban Lu~t la khong phli hQ'P.Do v~y, dS nghi co quan chu tri so~n thao can nh~c
chinh Iy nQidung t~im\lc nay.

2.14. vJ phong toa tai khoan, niem phong ho{ic t{lmgiir tai san (DiJu 39
dft thao)

DiSu 39 d\I thao Lu~t co ban gift nguyen quy dinh cua Lu~t Phong, ch6ng
rna tiBn2012 vS phong toa tai khoan, niem phong ho~c t~ gift tai san, thea do,
d6i tuqng bao cao phai th\l'c hi~n phong toa tai khoan ho~c ap d\lng bi~n phap
niem phong ho~c t~m gift tai san cua cac ca nhan, t6 chuc khi co quySt dinh cua
co quan nha nuac co thfun quyBnthea quy dinh cua phap lu~t va bao cao Ngan
hang Nha nuac Vi~t Nam. Tuy nhien, t~i Ta trinh s6 03/TTr-BTP ngay
25/2/2021 cua BQTu phap vBBao cao Nghien CUu,dSxu~t xay d\fllg bi~n phap
tich thu tai san khong qua thu t\lCkSt tQi va dS xu~t hoan thi~n phap lu~t lien
quan, mQt trong nhfrng dS xu~t sua d6i hoan thi~n phap lu~t nhk ngan ch~n
sam vi~c tAutan tai san va tang cuang hi~u qua vi~c thu h6i tai san ph~m tQi
trong phap lu~t vB phong, ch6ng rna tiBn la cling vai bi~n phap tri hoftn giao
dich, be, sung thAmquyBncho d6i tuqng bao cao dugc ap d\lng cac bi~n phap
t~m thai khi phMhi~n giao dich dang nga nhu phong toa tai khoan, niem phong
ho~c t~m gift tai san trong thm gian xac minh dS chuySn sang co quan diButra.
Ngoai ra, Pho Thu tuang Thuang tr\Ic Chinh phu dft chi d~o cac bQ,nganh lien
quan nghien cUutiSp thu nhfrng dBxu~t duQ'cneu t~i bao cao nghien cUu (Cong
van s6 2213NPCP-PL ngay 3113/2021 cua Van phong Chinh phu), do v~y, dB
nghi co quan chu tri so~ thao nghien CUuthem vSv~n dSnay.

2.15 vi xu Ij viph{lm (DiJu 40 dft thao)
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D8 nghi co quan chu tri soan thao b6 sung hinh thirc xu ly hinh sir d6i V01
t6 chirc d~ dam bao thong nhfit V01 khoan 6 Di8u 324 B<)lu~t hinh su nam 2015,
sua d6i, b6 sung nam 2017.

2.16. vi trtich nhifm cua Bp Cong an (lJiiu 43 d" thao)

Khoan 1 Di8u 43 quy dinh: Thu th~p, ti~ nhan, xu ly thong tin v8 t<)ipham lien
quan dSnnra ti8n tbr thOng#n do Cuephong, chong rna tibz chuyin giao va thong tin do
d6i tuong baa cao cung cdp thea quy dinh cua phap ludt vJphong, chong rna tien;
thong bao kit qua xu IY co lien quan cho Cuephong, chong rna tibz.

Tuy nhien, trach nhiem cua B<)Cong an hi tiSp nhan va xu ly nguon Tin bao,
t6 giac t<)ipham til' cac nguon rna khong chi la til' Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam
hay d6i tUQ11gbao cao, Do v~y d8 nghi gift nguyen nhu quy dinh Cll cua Lu~t
Phong, ch6ng nia ti8n 2012.

2.17. vi trtich nhifm cua Bp T".ph tip (lJiiu 45 d" thao)

D8 nghi b6 sung trach nhi~m "Hgp tac qu6c tS v8 phong, ch6ng nia ti8n
thea thAm quy8n" cua B<)Tu phap t~i di8u miy d~ dam bao th6ng nhfit vai cac
quy dinh cua d\l thao Lu~t.

2.18. vi quy iI;nh dan chiiu (lJiiu 60 d" thao)

Di8u 60: Quy ainh vJ cac bi¢n phap phong, ch6ng tili tr9' khimg b6, tai tr(J
ph6 biin vu khi huy di¢t hang logt au9'c ap dl:l,ngcho a6i tU(Yngbao cao theo cac
DiJu 34, 35 cua Lugt Phong, ch6ng khung b6 s6 28120131QH13 ngay 12 thang
06 nam 2013 va DiJu 22 Nghi ainh s6 8112019/ND-CP ngay 11 thang 11 nam
2019 co dan chiiu tbi cac quy dinh cua Lugt Phong, ch6ng rua tiJn nam 2012
dU(Jcthl:fchi¢n theo quy ainh tir DiJu 9 din DiJu 32, Mlj,c 1, 2 Chuang II vJ cac
bi¢n phap phong, ch6ng rua tiJn cua Lugt nay.

Tuy nhien, hi~n nay Lu~t Phong, ch6ng khung b6 dang duQ'c t6ng kSt, co
th~ duQ'c sua d6i, b6 sung trong tuang lai dfut dSn cac quy dinh cua Lu~t Phong,
ch6ng khling b6 va c4c van ban lien quan se duQ'c sua d6i theo, do do, vi~c dfin
chiSu C\l th~ neu tren c6,th~ bi 16i thOi trong tuang lai. Do v~y, cO'quan chu tri
so~n thao co thS can nhAc di8u chinh quy dinh nay thea huang: "Cac quy ainh
cua Lugt Phong, ch6ng rua tiJn nam 2012 au9'c ddn chiiu tgi cac van bim quy
phgm phap lugt khac aU(Jcsua a6i tuang zmg theo quy ainh cua Lugt nay. "

2.19. van iii khtic
T~i d\l thao di8u lu~t quy dinh m<)t s6 di8u khoan con chung chung nhu

"cac bi~n phap thich hQ'P" t~i di~m c khoan 2 Di8u 15; "cac bi~n phap cAnthiSt"
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tai diem c khoan 2 Dieu 17; "cac bien phap tang cuong" tai di~m a khoan 1 Di~u
18, d~ nghi co quan chu tri soan thao quy dinh cu th~ cac bien phap nay la
nhirng bien phap nao nham dam bao minh bach trong nQi dung van ban lu~t,
d6ng thai tao di~u kien ap dung thong nhdt tren thirc ti8n.

2.20. vJ kj thupt
D~ nghi co quan chu tri soan thao ra soat toan bQ du thao Lu~t d~ dam bao

ky thuat l~p phap, vi du:

- Tai di~m a khoan 1 Di~u 10 du thao Luat v~ thong tin nhan bi~t khach
hang, d~ nghi co quan chu tri soan thao khong sir dung d~ muc i) ii) iii) ..

- Di~m c Khoan 1 Di~u 9 du thao Luat v~ nhan bi~t khach hfmg quy dinh
T6 chuc tai chinh phai ap d\lng cac bi~n phap nh~n bi~t khach hang trong cac
truOng hQ'Pco nghi nga giao dich, cac giao dich lien quan ho~c cac ben lien
quan d~n giao dich co lien quan d~n ho~t dQng rna ti~n, d~ nghi cO'quan chu tri
so~ thao chinh ly l~i nQi dung di~u khoan nay dam bao suc tich, d8 hi~u, tranh
l~p nQi dung, l~p tiI, dam bao ky thu~t l~p phap.

- Di~u 15 dg thao Lu~t quy dinh v~ khach hang la ca nhan co anh huang
chinh tri, tuy nhien khoan 3 di~u nay quy dinh cac d6i tuqng khach hang khong
phai la ca nhan co anh huang chinh tri nhu cha, m~, vg, chang, con, anh ruQt,
chi ruQt, em ruQt va bdt ky nguai nao co cac m6i quan h~ vai ca nhan khac vai
ca nhan co anh huang chinh tri, nhu v~y d~ dam bao th6ng nhdt gifra ten di~u
lu~t va nQi dung di~u lu~t, cO'quan chu tri so~n thao co th~ can nh~c d6i ten di~u
lu~t thanh "Ca nhari co anh huang chinh tn"·

Tren day la mQt s6 y ki~n d6i vai dg thao Lu~t Phong, ch6ng rua ti~n
(sua d6i), BQ Tu phap xin gui Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam nghien cUu,
tham khao./.~-

Nui nh~n:
- Nhu tren;
- BQ truemg (d~ hie);
- Luu: VT, VI,IPLHSHC (2 him).
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. DQc I~p - T\f do - H~nh phuc

S6: ~l/:J IBCA-ANKT
VIv tham gia y kien D\{ an Luat
Phong, chong nra ti~n (sua d6i)

Ha N(Ji, ngay ~ ;r- thdng 6 ndm 2022

NG.~I\ HANG i\'HA Nude VIET \lAM
VA\, PH6~G '

Kinh gui: Ngan hang Nha mroc Viet Nam
DEN S,o':,." .... 1-rll')~'

Ngay: , .. ,,/.b .tJI.
Chuyen: ....... .,." Trfdoi Cong van s6 37511NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang Nha
Sovak)' hi~u "We Viet'N vS viec lfryy kien gop y d6i voi du an Luat Phong, chong nra tiSn

(sua d6i); qua nghien diu cac du thao gui kern, BQ Cong an co y kien nhir sau:
, "I. Y kien chung:

1.DS nghi b6 sung quy dinh vS bao cao hanh vi rna tiSn nham tai tro khung
b6 (nhu dff quy dinh tai DiSu 30 Luat Phong, chong rna tiSn nam 2012), do cac

/:

/ i~n phap chong tai tro khung b6 dtroc quy dinh ill DiSu 33 d@nDiSu 35 Luat
Phong, ch6ng khung b6 nam 2013 chu y@uvi~n d&n d@nquy dinh cua Lu~t
Phong, ch6ng rna tiSn. N@ub6 quy dinh nay se d&nd@nkhoang tr6ng vS phap lu~t
khi Lu~t Phong, ch6ng khung b6 chua kip thai sua d6i.

Theo quy dinh t~i khoan 2 DiSu 12 Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m
phap lu~t nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2020), "khi ban hanh van ban quy
ph~ phap lu~t, CO' quan han hanh van ban phai dang thili sua dai, b6 sung,
bffi b6 van ban, phftn, chuong, m\lc, tiSu m\lc, diSu, khoan, diSm cua van han
quy ph{lm phap lu{it do minh dii han hanh trai vai quy dinh cua van ban mai
do". DS dap (mg cac cam k@tqu6c t@,BQ Cong an dS nghi dua cac ki@nnghi sua
d6i cua Lu~t Phong, ch6ng khung b6 lien quan d@ntai trq khung b6 vao dg thao
Lu~t Phong, ch6ng rua tiSn sua d6i lftn nay dS dap (mg thai h~n phai hoan thanh
trong dlJ'thao K@ho~ch trinh Thil tuang Chinh phil (truac thang 3 nam 2023).
C\l thS:

- DS nghi b6 sung c\lm tir "tai trq khling b6" sau c\lm tir "rua tiSn" t~i
DiSu 7, DiSu 13 dg thao Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn (sua d6i).

- DS nghi b6 sung quy dinh vS sua d6i DiSu 34 Lu~t Phong, ch6ng khung
b6 theo huang b6 sung quy dinh vS danh gia riIi ro qu6c gia vS tai trq khung b6
va danh gia riIi ro qu6c gia vS tai trg khiIng b6 t~i d6i tugng bao cao.

- DS nghi b6 sung quy dinh vi~c d6i tugng bao cao co nghla V\l bao cao
hanh vi rua tiSn nh~m tai trg khling b6 d@nCO'quan phong, ch6ng khiIng b6 va
Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam (nhu diSu 30 Lu~t PCRT nam 2012). D6ng thai,
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b6 sung quy dinh tai du thao Luat Phong, chong nra tiSn vS sua d6i quy dinh tai
khoan 1 DiSu 29 Luat Phong, chong khung b6 dS bao dam thong nh&t.

- Hien nay, du thao Luat Phong, chong rna tiSn dff b6 sung cac quy djnh
vS: Ca nhan co anh huong chinh tri (PEP), chuyen khoan va cac cong nghe moi
bao g6m ca cac yeu cAud6i voi tai san ao (vi du nhu bitcoin ...) va nha cung c&p
dich vu tai san ao. DS nghi b6 sung quy dinh vS sua d6i DiSu 34 Luat Phong,
chong khung b6 dS vien d~n dSn cac quy dinh lien quan d@nLuat Phong, chong,
rna tien.

2. Theo quy dinh tai DiSu 6 B<)lu~t T6 tung Hinh su nam 2015, Co quan
nha nu6c, t6 chuc, ca nhan co trach nhi~m thvc hi~n yeu cdUva t~o diSu ki~n dS
ca quan, nguai co thftm quySn tiSn hanh t6 t\lng thvc hi~n nhi~m V\l.Do do, t?i
M\lc 3 Chuang 2 dVthao Lu~t, dS nghi b6 sung quy dinh vS trach nhi~m cua cac
d6i tm;mg bao ca~, trach nhi~m cua C\lCPhong, ch6ng rna tiSn trong thvc hi~n
cac yeu cftu cung c&pthong tin cua cac ca quan co thftm quySn ti@nhanh t6 t\lng
hinh sv. D6ng thai, cdn quy dinh vS can cu, trinh tv, thu t\lC, thai h~n cung c&p
thong tin dS ph\lc V\lcong tac d&utranh phong, ch6ng t<)iph~m.

3. DV thao Lu~t Phong, ch6ng rua tiSn (sua d6i) b6 sung m<)ts6 nhom d6i
tuqng bao cao nhu t6 chuc cung ung dich V\ltrung gian k@tn6i nguai di yay va
nguai cho yay dva tren nSn tang cong ngh~; dich v\l trung gian thanh toano Tuy
nhien, vi~c yeu cAucac t6 chuc nay thl,fchi~n cac nghla V\lgi6ng nhu v6i cac t6
chuc tai chinh 1£1chua phu hqp vi cac t6 chuc nay khong thi@tl~p quan h~ trvc
tiSp cung nhu khong quan ly h6 sa khach hang (DiSu 38, DiSu 39 dv thao).

4. Dv thao Lu~t Phong, ch6ng rua tiSn (sua d6i) con co 16i vS thS thuc,
cach trinh bay van ban quy ph?m phap lu~t, ph6 bi@n1£1nhiSu cau, chu con dB
chS d<)phong chfr nghieng xen l~n v6i chfr dung chua phu hqp.

DS nghi nhfrng tu ngfr nao cAn giai thich nen th6ng nh&t dua van DiSu 4
(giai thich tu ngfr) dBkhong phai giai thich them b&ngcach dS trong d&u0 ho~c
dS phong chfr nghieng, nhu t?i diSm d, khoan 4, DiSu 4 (Trang 3 dv thao Lu~t):
"cung c&pdich V\luy thac (tin thac)".

DS nghi dung th6ng nh&t c\lm tu "Lvc luQ'ng d~c nhi~m tai chinh vS
ch6ng rua tiSn" trong dV thao TO' trinh va dv thao Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn
(sua d6i); lam ro nghla C\lmtu "t6 chuc hiiu quan" t?i Khoan 1, DiSu 15 dV thao
va chinh sua Khoan 1, DiSu 31 c\lm tlT"khoan 1, DiSu 30" do khong co khoan
nay; Khoan 4, DiSu 43 dS nghi chinh sua c\lm tu "khoan 12, DiSu 4" thanh
"khoan 13, DiSu 4".

DV thao Lu~t Phong, ch6ng ftTatiSn (sua d6i) su d\lllg nhiSu tu ngfr mang
tinh dinh tinh, chua mang tinh dinh luqng (r&tl6n, fui fO ca~, giao dich co gia tri
100,...), gay kho khan cho vi~c ap d\lng. D6 nghi co quy dinh C\lthBhan.
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II. Y kien ell the:.
1.VS DiSu 4 dir thao Luat (Giai thich tir ngir):

_DS nghi sua diSm b khoan 1thanh: "Giup sire hQPphap hoa nguon g6c tai
san do pham tQirna co cho t6 clnrc, ca nhan co lien quan dSn tQipham" .

_ Tai khoan 3 quy dinh t6 chirc tai chinh la t6 chirc duac cap giay phep
hoat d(jng theo quy dinh cua phap luat, diSm d co "t6 chirc cung cfip dich vu tai
san ao". Tuy nhien, dSn nay phap lu~t Vi~t Nam chua co cac quy dinh vS tai san J
ao, tiSn ao; viec cfip phep hoat dQng, dang ky, phuong thirc hoat dQng cung cfip
dich vu tai san ao chua co quy dinh quan ly. Do do, viec b6 sung "cung cfip dich
vu tai san ao" tai khoan 3 la chua phil hQ'P.

? - D~ nghi b6 sung khoan ~O giai ,thic~ til ngfr s~u: "Co quan nha nuac co J
tham quyen la Co quan co tham quyen tien hanh to t1Jngtheo quy dtnh phap
lu(lt v~ T6 t1Jnghinh Sl!, C1JCphong, ch6ng rua ti~n va cac co quan khac theo
quy dtnh phap lu(lt. "

2. VS DiSu 8 dVthao Lu~t (Cac hanh vi bi cfim):

- T~i khoan 1 dS nghi sua c\lm tiI "trQ"giup" thanh c\lm tiI "giup suc".

- T~i khoan 2 dS nghi chinh sua, b6 sung thanh: "Thiit l(lp, duy tri, sir d1Jng
tai khoim vo danh ho(lc tai khoim dang kf; bang giay ta gia mc;zo,giay ta cua
nguai, t6 chu·c khac, giay ta khong do co quan co tham quy~n cap".

- T~i khoan 4 dS nghi chinh sua, b6 sung thanh: "Cung cfip trai phep dich
V\l nh~, gui tiSn m~t, chuYSntiSn di~n ill, sec, cong C\ltiSn t~ khac ... t~i mQt dia
diSm khac".

- T~i khoan 6 dS nghi chinh sua, b6 sung thanh: "Can tra, khong hQP tac,
ch~m chS trong vi~c cung cfip thong tin ph\lc V\l cong tac phong, ch6ng rna tiSn".

3. VS DiSu 12 dV thao Lu~t (Bi~n phap xac minh thong tin nh~n biSt
khach hang):

T~i khoan 3 dS nghi b6 sung c\lm tiI "duQ"ccfip phep" vao sau C\lffitil "D6i
tuQ"llgbao cao co thS thue cac t6 chilc khac".

4. VS DiSu 15 dV thao Lu~t (Khach hang la ca nhan co anh huang chinh
trO, day la vfin dS nh~y cam vS chinh trt, dS nghi NHNN can nh~c ky va cAnxin
y kiSn Cllaco quan co th§.mquySn truac khi dua vao dg thao Lu~t.

5. VS DiSu 25 dg thao Lu~t (Bao cao giao dich dang nga) dS nghi:

- B6 sung quy dinh bao cao giao dich lien quan dSn d6i tUQ"llgthuQc Danh
sach den va cach thuc xu ly cae giao dich lien quan dSn cac d6i tuQ"llgnay.

- B6 sung quy dinh bao cao giao dich d6i vai d6i tUQ"llgdang la bi can, bi
cao trong cac V\l an hinh sv dang trong qua trinh tiSn hanh t6 t\lng theo yeu cAu
Cllaco quan diSu tra co th§.mquySn dS kip thai phlit hi~n cac hanh vi rua tiSn.
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- CAn nghien ctru, xay dung DiSu 25 du thao Luat thea huang quy dinh
cac d~u hieu dang ngo d~c trung, ro net cua t9i pharn nra tien; khong nen quy
dinh dan trai cac d~u hieu dang ngo trong cac linh vue dS tiSt kiem nguon hrc,
thai gian, chi phi tai chinh cua cac d6i nrong bao cao va cac co quan thuc thi
phap Iuat; d6ng thai nang cao hieu qua cong tac xac minh, diSu tra, xu ly d6i voi
t9i pham nra tiSn.

- B6 sung d~u hieu giao dich dang ngo tai khoan 3:

"Tai khoan ngan hang co thay d6i vS thiet bi dang nhap, thuc hien giao
dich chuyen tiSn di~n nr vao ban dem, dja chi IP mroc ngoai".

6. VS DiSu 34 du thao Luat (Ti@pnhan, thu th?p va xu ly thong tin phong,
ch6ng rna tiSn):

DS nghi b6 sung khoan 2 thanh: "C¥c phong, ch6ng rita ti~n co treich
nhi¢m thiit lejp h¢ th6ng cong ngh¢ thong tin h6 tr(f cho vi¢c trao d6i, thu
thejp,phdn tich, xu If;thong tin hi¢u qua ".

7. VS DiSu 35 dV thao Lu~t (ChuySn giao, trao d6i thong tin phong,
ch6ng rua tiSn trong nuac):

- DS nghi b6 sung C\UTI tiT "xac minh" vao truac c\lm tiT "diSu tra, truy t6,
xet xu" t~i khoan 1, khoan 2 DiSu 35 dS quy dinh ro cac giao dich dang nga duQ'c
chuySn giao tiTNHNN dSn cac cO'quan co thAm quySn la thong tin ban dAu, cAn
duQ'cxac minh lam 1'0, chua phai la tin bao t6 giac t9i ph~m.

- DS nghi b6 sung khoan 1 c\lm tiT "ch(im nhftt trong 10 ngay lam vi?c ki
tic ngay tiip nh(in giao djch tlang ngil cua tl8i tU'!fngbao cao" vao sau c\lm tiT
"chuySn giao thong tin ho~c h6 sO'V\l vi~c cho cO'quan co thAmquySn".

Thvc tiSn cong tac danh gia da phuang cua APG d6i vai Vi~t Nam cho
th~y: NhiSu STR duQ'c chuySn giao sang cO'quan Cong an dS xac minh hanh vi
thvc hi~n STR da xay ra kha lau (co STR da xay ra cach thai diSm chuYSn giao
tren 02 nam) gay kho khan cho cong tac xac minh, truy vSt, ca nhan thvc hi~n
STR co thS da chSt ho~c chuySn ra nuac ngoai ... d~n dSn cong tac xac minh, d~u
tranh vai t9i ph~m rua tiSn chua d~t hi~u qua. M9t s6 STR duQ'cchuySn giao da
hSt thai hi~u xu ph~t vi ph?m hanh chinh. Do do, chua dam bao yeu t6 nghi~p V\l,
ySu t6 xu ly vi ph~m trong cong tac phong, ch6ng t9i ph?ro noi chung, t9i ph~m,
rna tien noi rieng.

8. VS DiSu 38 dV thao Lu~t (Tri hoan giao dich):

- DS nghi b6 sung khoan 1 thanh:

"D6i tUQ'ngbao cao phai ap d\lng bi~n phap tri hoan giao dich ngay khi
phat hi~n cac ben lien quan tai giao dich thu9c danh sach den ho~c danh sach
canh bao nhung khong thS thvc hi~n nh~n biSt, c~p nh~t thong tin khach hang

. "

.
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thea quy dinh tai DiSu 9, 10 cua Luat nay va thirc hien nhan biet, c~p nh~t thong
tin khach hang tang cuong hoac co can err d@xac dinh tai khoan lien qua? toi
giao dich la tai khoan vo danh, tai khoan dang ky bang gi~y to' g~amao, giay to'
cua nguoi, tf, chirc khac, giay to' khong do co quan co tham quyen, cap hoac co
ly do d@tin rang giao dich diroc yeu cfiu thuc hien co lien quan den hoat dQng
pham tQi hoac tai san trong giao dich co nguon g6c tir tQi pham va phai bao cao
ngay bang van ban cho co quan nha mroc co tham quyen",

- DS nghi b6 sung Khoan 4:
"Trong truong hop cdn thiet, co quan nha nuac co tham quyen co thd

yeu cdu dJi tuong bdo cao tri hoiin giao dich. Thai han tri hoiin giao dicn do
cO'quan nhil nuac co thAmquy~n quyit atnh ",

9. VS DiSu 40 dlJ thao Lu~t (Xu Iy vi ph~m):
Theo dlJ thao DiSu 40, eli nhfin vi phC;lmquy dinh cua Lu~t nay tuy thea

tinh chat, muc dQ vi phC;lmbi ap d\lng cac hinh thuc xu ly ky lu~t, xu ly hanh
chinh ho~c truy Clm tnich nhi~m hinh SlJthea quy dinh cua phap lu~t.

BQ lu~t hinh SlJ 2015 (sua d6i, bf, sung nam 2017) d§: quy dinh trach
nhi~m hinh SlJ d6i vai phlip nhan thuung m{li tC;liDiSu 76 BQ lu~t hinh SlJ,
trong do co TQi rua tiSn (DiSu 324).

Do do, d@th6ng nhat, dS nghi chinh sua dOC;ln1 "T6 chuc vi phC;lmcac
quy dinh cua Lu~t nay thi bi xu ph~t vi phC;lmhanh chinh" thanh dOC;ln:

"T6 chuc vi phq,m cac quy dtnh cua Lwj,t nay, tuy theo tinh chat, muc
d6 vi phq,m bt xu phq,t vi phq,m hanh chinh hogc truy cUu trach nhi¢m hinh Sl!
theo quy dtnh cua phap lu¢it".

10. VS DiSu 42 dlJ thao Lu~t (Trach nhi~m cua Ngan hang Nha nuac Vi~t
Nam): Qua thlJc tiSn cong tac danh gia da phuong cua APG cho thay, thong tin
giao dich dang ngO' (STR) duQ'c C\lC Phong, ch6ng rua tiSn - NHNN chuy@n
giao dSn cac co quan co thAm quySn con chua dfiy du, thong tin chua ro rang ..
gay kho khan cho cong tac xac minh, diSu tra.

ThlJc tiSn cong tac danh gia da phuong cua APG d6i vai Vi~t Nam cho
thay, s6 IUQ'llggiao dich dang ngO' NHNN chuy@ngiao sang co quan co thAm
quySn (trong do co BQ Cong an) hang nam rat Ian (hang nghin giao dich). Tuy
nhien, hfiu hSt cac STR dSu chua duQ'cthu th~p dfiy du thong tin va chua duQ'c
danh gia chi tiSt vS dau hi~u hanh vi vi phC;lmphap lu~t cua cac t6 chuc, ca nhan
thlJc hi~n STR. Do v~y, hfiu hSt STR do NHNN chuy@ngiao dSn BQ Cong an
dSu chua ro dau hi~u tQi phC;lm,cac STR mai chi la ngu6n tin ban dfiu d@xac
minh co ho~c khong co dau hi~u tQiphC;lm.

Do do, dS nghi b6 sung quy dinh trach nhi~m cua NHNN tC;liDiSu 42 nQi
dung: "Yeu cau cac d6i tU(Yngbao cao dU(lcquy dtnh tgi Lu¢itnay bao cao c~ thi,
chi tiit vJ cac giao dtch dang nga, giao dtch co gia trt Ian; phiin tich, danh gia c~
thi giao dtch dang nga truac khi chuyin giao V~l vi¢c sang co quan co thdm
quyJn di ph~c v~ cho vi¢cxac minh, diJu tra, truy t6, xet xu t6iphq,mrita tiJn".
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11. VS DiSu 58 du thao Luat (Trach nhiem cua co quan nha mroc trong
hop tac qu6e tS vS phong, chong nra tien): Theo quy dinh cua phap lu~t vS t6
tung hinh sir, B9 Cong an la co quan trung uong cua Vi~t Nam trong hoat d9ng
dfrn d9 t9i pham. Do do, dS nghi chinh ly khoan 3 DiSu 58 thea huang b6 sung
B9 Cong an nhiem vu thuc hien heat dong dfrn d9 t9i pham nra tiSn thea quy
dinh cua phap lu~t t6 tung hinh sir.

B9 Cong an trao d6i dSNgan hang Nha mnrc Vi~t Nam t~p hQ'P.I~

Nui nh{in:
- Nhu tren;
- Dlc B9 tnrong To Lam (d~ bao cao);
- VOl (d~theo d5i);
- Liru: VT, ANKT(ANTT).CQH(05b).



VIEN KIEM SAT NHAN DAN
. Ten CAO

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQcI~p - TV do - H~nh phuc

S6: ~ONKSTC-VI4
r---:---;----;-,-:-:;:;:::. ~. ·-¥h.;gop y dir thao
NGANHAN~ ~HA N~9'~,~t¥h'8A~chongnra ti~n (sua d6i)

VAN PHO~'tf

Ha N9i, ngayJ.jthting 06 nam 2022

DEN~~'~;;1}1!}f~·:
c.?u,ye?~:.::..~.~:..,.:::~~.~~~dap Cong yan s6 37511NNHN-PC,nga'y 03/06/2022 cua Ngan hang
So va ky hieu l' , '" N "." d" h' h ' kie d'" ,. d th? T' t '.1. a d. Nn.:tmroc l~t am ve Vl~C e ng !coy len 01 VO'I V ao 0' nnn va \l'

thao Luat Phong, chong rna tien (sua d6i) (sau day goi t~t la dtr thao Luat), Vien
kiem sat nhan dan t6i cao tham gia mot s6 y kien nhir sau:

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Viet Nam

I. D8i VOl dtr thao TiY trlnh.
BS nghi ra soat, chinh sua du thao To trinh theo huang thuyet minh chi tiSt

nhfmg n9i dung co ban sua d6i, b6 sung trong du thao Luat. Trong do neu ra
nhtrng v~n dS Ian theo tirng chuang, neu ra ly do co sua d6i, b6 sung; neu ra .~ N H

nhtrng v~n ~S con co cac y kiSn khac nhau (nSu co): Ch~ng h?n nh,u cac n9i dung :;;~ ..j
mai dugc bo sung t?i cac di~m b, c khoan 3 Di~u 57 quy dinh ve n9i dung h. ~~/.{,..,. I~'
tac qu6c tS vS phong, ch6ng rna tiSn nhung trong d\I thao To trinh I?i kh6ng I;

C?PdSn v~n dS nay. \:>-:'.t . '.;~ ~i;;'.~

~.<, I,!"'··';"~'!II. D8i VOl dlf thao Luat ~~<. _::. . ~", *'.:-:---_..__.
1. vJ mpt sa iliJu [u{it C{l thi

1.1. V~ tip dl:lngLw},tPhong, ch6ng rua ti~n, cae lu(lt co lien quan va di~u' ,uac quae teo

BS nghi chinh sua Di~u 3 d\I thao Lu?t nhu sau: "Truang hQ'pdiSu uac
qu6c ts rna nuac C9ng hoa xa h9i chu nghla Vi~t Nam la t~anh vien ~o guy dinh
khac vai quy dinh t?i Lu?t nay thi ap d\mg quy dinh cua dieu uac quoc te do, tru
Hiln phtip" dS phil hQ'pvoi quy dinh t?i kho{m I BiSu 6 Lu?t BiSu uac qu6c tS
nam 2016.

1.2. v~gild thich tit:ngu

Ngay 08/7/2012, C6ng uoc cua Lien hQ'pqu6c vS ch6ng t9i ph?m co t6
chuc xuyen qu6c gia (C6ng uac Palermo nam 2000) co hi~u l\Ic t?i Vi~t Nam.
Cong uac Palermo nam 2000 khuySn nghi tich thu tri¢t dd, toan be) tai san do
ph?m t9i rna co, bao g6m t~t ca tai san lien quan ho~c co ngu6n g6c tir tai san do
ph~m tQi co, phfin thu nh?P hay 19inhu?n sinh ra tir tai san do ph~m rna co ... Can
cu th\Ic tiSn xu Iy cac V1,1 an t9i ph?m rna tiSn t~i Vi~t Nam, quy dinh vS t9i "Rua
tiSn~~t?i BiSu 324 BLHS nam 2015, Nghi quySt s6 03/20191NQ-HBTP ngay

I



24/05/2019 cua H9i d6ng tham phan Toa an nhan dan t6i cao huong d&nap dung
DiSu 324 BLHS vS t9i nra tien, dS nghi sua d6i DiSu 4 d1,1'thao nhu sau:

- VS khoan 1 Di~u 4, sua d6i nhu sau: "1. Rira tiSn la hanh vi cua t6 chirc,
ca nhan nham hop phap hoa nguon goc cua tai san do pham t9i rna co, bao gom:

a) ...

b) ...

c) Chiem hfru tai san neu tai thai diem nhan tai san ma bilt hay co co sa
di bilt tai san do dopham tpi ma co, nham hop phap hoa nguon g6c tai san do
pham t9i rna co"

- B6 sung khoan 2 (moi) sau khoan 1:

"2. Tid san dopham tpi ma co lil: Tltt ea tai san lien quan ho(ie co nguan
gae tir tai san dopham tpi co, bao gam eaphan thu nh{ip hay /(J'inhu{in sinh
ra tir tai san dopham ma co."

- VS di~m c, d khoan 3 Di~u 4 d\I thao Lu~t dua hO(;ltd9ng kinh doanh
dich V\l tiSn ao, hO(;ltd9ng cung Ung dich V\l trung gian kSt n6i nguai di yay va
nguai cho yay tren nSn tang cong ngh~ rna t6 chilc th1,1'chi~n hO(;ltd9ng do phai
th\Ic hi~n bao cao. Tuy nhien, d1,1'thao TO' trinh co phan tich day la nhfrng hO(;lt
d9ng rnai va khung phap ly diSu chinh cho cac hO(;ltd9ng nay hi~n mai dang trong
giai dO(;lnnghien CUu hoan thi~n (t(;litiSu m\lc b, m\lc 2 ph~n IV, trang 8 d1,1'thao
TO' trinh). Vi thS dS bao dam S1,1'phil hqp, th6ng nh~t vai chS d9 phap lu~t hi~n
hanh dS nghi can nh~c dua n9i dung nay vao d1,1'thao Lu~t.

1.3. V§trach nhi¢m baa eaa, cung cap thong tin

- DS nghi ra soat, chinh sua khoan 1 Di~u 31 D1,1'thao Lu~t nhu sau: "D6i
tuqng bao cao phai cung c~p kip thai thong tin, tai li~u thea quy dinh t(;lil{ho8H 1
DiSu 30 cua Lu~t nay cho Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam va co quan nha nuac
co thftm quySn khi duqc yeu c~u thea quy dinh cua Lu~t nay." Vi qua d6i chiSu
DiSu 30 cua D1,1'thao Lu~t khong quy dinh khoan cua diSu lu~t.

- DS bao dam quy dinh cua Lu~t co thS duqc ap d\lng ngay sau khi co hi~u
l1,1'cva phil hqp vai quy dinh cua Lu~t Ban hanh van ban quy ph?ill phap lu~t nam
2015 (sua d6i, b6 sung nam 2020), dSnghi ra soat, quy dinh ro "co quan nha nuac
co thftm quySn" rna d6i tuqng bao cao phai cung c~p thong tin, tai li~u (t(;likhoan
1 DiSu 31) bao g6rn nhfrng co quan nao? Hi~n nay, n9i dung nay da duqc quy
dinh C\lthS t(;liDiSu 17 Nghi dinh 116/2013/ND-CP ngay 04/10/2013 quy dinh
chi tiSt thi hanh rn9t s6 diSu cua Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn nam 2012.
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1. 4. V~ noi dung h9P tdc quoc d v~phong, chong rica ti~n

DS nghi chinh sua khoan 4 DiSu 57 nhir sau: "Quy trinh, thu tuc, phuong
thirc hop tac quoc tS vS phong, chong rna tiSn ... c~c quy dinh khac?cua phap lu~t
co lien quan wi hoije diroc thirc hien tren nguyen Hie co di co lai" de dam bao tinh
chinh xac.

1. 5. v~trach nhiem cua co quan nha nutrc trong h9'P tac quoc tiv~phong,
chong rica ti~n

DS nghi chinh sua khoan 3 DiSu 58 nhir sau: "BQ Tir phap, BQ Cong an,
Vien kiem sat nhan dan t6i cao trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh tlnrc
hien nhiem vu hop tac quoc tS :vJ va tuong trc tir phap trong phong, chong rna
tien" dS dam bao sir phil hop.

1.6. v~hieu lice thi hanh

DS nghi rei soat be nQi dung quy dinh t?i khoan 2 DiSu 59 vi khong phil
hqp v6i nQi dung vS hi~u 19c thi h~mh.

2. vJ kY thu9-t, hinh thue

2.1. V~Ky thu~t

Nh~m dam bao tinh khoa hQc, tranh trilng l?p, dS nghi chinh sua Mvc 3
Dg thao Lu~t til DiSu 33 dSn DiSu 37 theo huang sua ten diSu lu~t va lam ra nQi
dung vS trach nhi~m, thAm quySn Clla C\lc Phong, ch6ng rua tiSn trong vi~c thu .
th~p, xu ly va chuYSn giao thong tin vS phong, ch6ng rna tiSn. Vi d\l: ."

"Di~u 35. Tnich nhi~m cua Cvc phong, chang rfra ti~n trong Vi~C~\>~\
chuy~n giao, t~ao dAi thOng tin phOng: chAng rua tiSn trong nwc . . ~ ...

1. Chuyen giao thong tin ho?c ho so V\lvi~c cho co quan co tham quyeti. 'J....
dS ph\lc V\lcho vi~c diSu tra, truy t6, xet xu tQiph?m rua tiSn khi co co sa hQ'PI;-.l.
dS nghi nga giao dich duQ'cneu trong thong tin, bao cao lien quan dSn flla tiSn.

2. Ph6i hqp, trao d6i thong tin v6i cac co quan co thAm quySn trong qua
trinh diSu tra, truy t6, xet xu tQiph?m rna tiSn.

3. Trao d6i thong tin v6i cac bQ, nganh lien quan nh~m m\lc dich phong,
ch6ng rua tiSn.

Di~u 36. Th~m quy~n cua Cvc phong, chBng rira ti~n trong vi~c chuy~n
giao, trao dBi thong tin phong, chang rira ti~n VOl cooquan co th~m quy~n
nU'O'cngoai

1. Gui yeu cau t6i co quan phong, ch6ng rua tiSn va co quan co thAmquyen
Cllacac qu6c gia khac dS thu th~p, b6 sung thong tin ph\lc V\lcho vi~c xu ly, phan
tich va chuySn giao thong tin phong, ch6ng rna tiSn; tiSp nh~n thong tin ph~mh6i,
thong tin chuySn giao Clla co quan phong, ch6ng rna tiSn va co quan co thAm
quySn cua cac qu6c gia khac va xu ly thong tin nh~ duQ'ctheo quy dinh cua lu~tnay.
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2. TiSp nhan yeu c~u dS nghi cung c&pthong tin til co quan co tham qUYSn
cua cac quoc gia khac voi muc dich phuc vu cho cong tac phong, chong rna tiSn;
cung c&pthong tin phan h6i, thong tin chuyen giao cua co quan phong, chong nra
tiSnhoac co quan co tham quyen cua cac quoc gia khac theo quy dinh cua lu~t nay."

2.2. vd hinh thuc

BS nghi co quan soan thao ra scat l6i Icy thuat va khong viSt t~t trong toan
b9 du thao Luat, Cu thS tai cac BiSu 4, BiSu 9 va BiSu 56.

Tren day Ia y kiSn cua Vien kiem sat nhan dan t6i cao d6i voi du thao Luat
Phong, chong rna tien (sua d6i), kinh gtri Ngan hang Nha mroc Viet Nam dS t6ng
hop, nghien ciru sua d6i cho phil hop.z, ~
Noi nhljn:
- Nhu tren;
- D/c Vi~n tnr6ng VKSTC (d~b/c);
- Luu: VT, Vv14.

KT.VI~N TRUONG
PHD VI~N TRUONG THUONG TRVC

Nguy~n Buy Ti~n
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BQTMCHiNH CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VI¥T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

NGAN HANG NHA NUO'CVItT NAM '
VAN PHONG

S6: 63g0IBTC-TCNH
VIv tham gia y kien d6i voi du
thao Luat Phong, chong nra tien
(sua df,i) .__

Hiz N(>i, ngizy61thimg 1-nam 2022

DtN S~;:' .1;'. Kinh gUi:Ngan hang Nha nuoc Vi~t Nam.
-: Ngay: .O~., .

Chuven: , -, .
So v~ kv hieuHS:.. .T.ra.lffi. gan hang Nha mroc Vi~t Nam (NHNN) vS viec tham gia y kiSn
-' . doi voi du an Lu~t Phong, chong rna tiSn (sua d6i) thea dS nghi tai Cong van s6

37481NHNN-PC ngay 03/6/2022 va Cong van s6 37511NHNN-PC ngay
03/6/2022, BQTai chinh co y kiSn nhu sau:

{{L '(..1rl 1.Tham gia y ki~n chung

~ ,~ , - Lien, quan dS~ cac nQi dung vS tai san ao trong du thao Luat Phong,
~Y chong rna tien (sua doi): Phap lu~t Vi~t Nam hien nay chua quy dinh hay co
~. each hi,Suchinh thirc vS tai san ao; cac thuat ngu tai san ao/tai san rna .hoa, nha
(LCt. cung cap dich vu tai san ao/tai san rna hoa chua duQ'cghi nh~ trong bat kY van

tf (/, ,I f7v}' ban quy ph?m phap lu~t nao t?i Vi~t Nam. M~t khac, vOi quy dinh t?i Khoan 2
If1/~} DiSu 4 tron~ Dv thao, chua thS khfuIg diM tai s~ thea quy dinh t?i BQ lu~t pan
t{l~_ sv co bao gom tM san ao hay khong. Do v~y, de nghi xem xet quy dinh ve mi
fl)L san ao va cac dich V\l lien quan ho~c lam ra nQi ham cua cac ho?t dQng nay
(?1l-f {/:r trong dv thao Lu~t.

~ Dfmg thm hi~~ cling chua quy dinh co quan quan ly chinh thuc vi~c phat
hanh va giao dich tien ao, tai san ao. Theo chi d?o cua Pho Thu tucrng Le Minh
Khai t?i Cong van s6 1798IVPCP-KTTH ngay 23/3/2022 cua Van phong Chinh
phu, hi~n nay BQTai chinh dang ph6i hQ'PvOi cac BQ,nganh xac dinh C\l thS cac
van ban quy ph?m phap lu~t c~n sua d6i, b6 sung, ban hanh mai g~n vai co quan
chu tri va thm gian thvc hi~n C\l thS dS nh~m hoan thi~n khung kh6 phap ly dS
quan ly, xu ly d6i vOi cac lo?i tai san ao, tiSn ao, tai san rna hoa, tiSn rna hoa.
Tren co sa trao d6i th6ng nhftt vai cac BQ nganh, BQ Tai chinh se co To trinh
Thti tucrng Chinh phu vS vi~c phan cong thvc hi~n nhi~m V\l C\l thS d6i vOi vftn
dS nay. Do do, vi~c quy dinh cac nQi dung vS thanh tra, giam sat, triSn khai cac
ho?t dQng phong, ch6ng rna tiSn lien quan dSn tai san ao t?i DiSu 44 (thuQc trach
nhi~m cua BQTai chinh) la chua phil hQ'P.

- Lien quan dSn quy diM vS danh gia rui ro rna tiSn t?i timg t6 chuc va
vi~c thvc hi~n cac bi~n phap phong, ch6ng rna tiSn tren co sa rui ro cua cac d6i
tu<;mgbao cao, day Iii cae quy djnh hoan toZ mm, do v(iy, dll nghj NHNN co
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danh gia ta~ d(>ngvS tinh kha thi cua bien phap nay dam bao cac d6i nrong bao
cao la cac to chirc tai chinh phi ngan hang co thS thuc hien duoc.

2. v~y ki~n ey. th~ d8i VOl nQi dung ciia d., thao Luit

2.1. Tai diSm 1,m, n Khoan 3 DiSu 4 (Giai thich illngfr) lien quan dSn t6
chirc tai chinh la d6i tuong bao cao trong linh V\lC chirng khoan: dS dam bao
thong nh~t V01 Luat Chung khoan, dS nghi sua nhu sau: "3. T6 chuc tai chinh la
t6 chuc duac cdp gidy phep theo quy dinh phap IU9tdd thuc hien mot hade mot
s6 hoat dong sau day:

l) MDi gioi chung khodn, Tu vdn ddu tu chung khoan va Bao liinh phdt
hanh chung khoan;

m) Quan Ii' quY ddu tu chUng khoan, Quan Ii' danh m¥c ddu tu chUng
kh ' "oan; ....

2.2. T~i diSm p khoan 3 DiSu 4 (Giai thich ill ngu) D\l thao dS nghi sua
d6i nhu sau: "p) Kinh doanh bao hiim nhan th9, bile hidm phi 1'lha1'lth9 gii1'l wYi
he{flt c191'lgc1dtl tbf" D6ng thm, ra soat, diSu chinh tuang Ung tC;licac n(>idung co
lien quan tuang Ung tC;liD\l thao. Ly do:

+ T~i d\l thao To trinh d\l thao Lu~t PCRT (trang 7), Ngan hang nha nuac
giai trinh ly do b6 sung them cac d6i tugng bao cao thea khuySn nghi cua FATF
va dap Ung kiSn nghi cua APG g6m: t6 chuc dugc c~p phep th\lc hi~n hOC;ltd(>ng
cung Ung dich V\l trung gian thanh toan, kinh doanh dich V\l tai san ao, hOC;lt
d(>ngcung Ung dich V\l trung gian kSt n6i nguoi di yay va ngum cho yay d\l tren
nSn tang cong ngh~ (khong co t6 chuc dugc c~p phep cung Ung dich V\l bao
hiSm phi nhan thQg:fu V01 ho~t d(>ngd~u tu);

+ Phil hgp huang d~ tC;liKhuySn nghi cua FATF vS danh gia da phuang
vS PCRT trong linh V\lC bao hiSm nhan thQ; huang d~ t~i Nguyen t~c bao hiSm
(ICP 22) cua IAIS; kinh nghi~m cua m(>ts6 nuac vS phong, ch6ng nia tiSn, tai
trg khung b6 trong linh V\lC bao hiSm nhan thQ. Theo do, d6i tuqng bao cao vS
phong, ch6ng nia tiSn trong linh V\lC bao hiSm la cac doanh nghi~p cung t'rng
bao hiSm nhan thQva cac IOC;lihinh bao hiSm lien quan dSn d~u tu.

+ Theo quy dinh t~i khoan 3 DiSu 1 Lu?t s6 6112010/QH12 sua d6i, b6
sung Lu?t Kinh doanh bao hiSm 24/2000/QH10 co quy dinh vS nghi~p V\l bao
hiSm nhan thQ bao g6m: Bao hiSm trQn dm; Bao hiSm sinh Icy; Bao hiSm tU Icy;
Bao hiSm h6n hgp; Bao hiSm tra tiSn diM Icy; Bao hiSm lien kSt d~u tu; Bao
hiSm huu trio Theo do, doanh nghi~p bao hiSm nhan thQ kinh doanh nghi~p V\l
bao hiSm nhan thQ, trong do co nghi~p V\l bao hiSm lien kSt d~u tu.

+ Theo quy diM t~i Nghi dinh s6 80/2019/ND-CP cua Chinh phu, d6i
tuqng bi xu ly vi ph~m hanh chinh vS phong, ch6ng rua tiSn va tai trg khung b6
trong linh V\lC bao hiSm la doanh nghi~p bao hiSm nhan thQ.
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2.3.Tai diSm a Khoan 4 £>iSu4 (Giai thich tir ngfr) lien quan dSn kinh
doanh tro chai co thuong: dS nghi giai thich thuat ngfr cho thong nhat, do theo
Khoan 6 £>iSu25 thi tro choi co thirong gam: tro choi di~n ill co thuong, x6 s6,
d~t cuoc. Hien nay, BQTai chinh thuc hien quan ly nha mrcc d6i voi hoat dQng
kinh doanh x6 s6, d~t circe, casino, tro choi di~n ill co thirong danh cho nguoi
nuoc ngoai. Theo khoan 2 £>iSu 2 Nghi dinh s6 03/2017/NI)-CP ngay
16/01/2017 vS kinh doanh casino thi tro choi co thuong la cac tro choi may rui
hoac tro choi kSt hQ'Pgiira may rui va Icy nang duoc t6 chirc tren may tro choi
dien ill co thuong hoac tren ban tro choi co thuong rna nguoi choi be tiSn dS
tham gia va co thS trung thuong bang tiSn ho~c hi~n v~t. £>6ivai cac lo~i hinh
tro chai co thuemg khac nhu game bai tren m~ng internet, dS nghi NHNN tham
khao them y kiSn cua BQThong tin va TruySn thong.

2.4. T~i khoan 2 £>iSu9, dS nghi xem xet quy dinh t~i m\lc d va d do dang
co quy dinh trimg l~p d6i vm t6 chuc, ca nhan cung cip dich V\l uy thac, tin thac,
dich V\l diSu hanh, quan ly doanh nghi~p.

2.5. T~i diSm d Khoan 1 £>iSu10 dV thao, dS nghi sua d6i tir ngfr "thong
tin vS ngum thanh l~p, ngum d~i di~n" thanh "thong tin vJ ngum thimh l(lp
daanh nghi¢p, nguOi dt;zidi¢n thea phap lu(lf' dS phil hqp vm Lu~t Doanh
nghi~p.

2.6. T~i diSm b Khoan 1 £>iSu12 dV thao, dS nghi can nh~c b6 sung thong
tin vS ngum d~i di~n theo phap lu~t khi xac minh thong tin nh~n biSt khach hang
la t6 chuc.

2.7. T~i £>iSu15, dS nghi sua l~i tieu dS la "Khach himg nuac ngaai la ca
nhdn co anh huimg ehinh tri" dS phil hQ'Pvm nQi dung neu trong diSu nay.

2.8. T~i Khoan 3 £>iSu16, sua d6i ''phai dU(JcS¥, chap thu(ln cua nguOi
dt;zidi¢n thea phap lu(lt hat;icnguOi dU(Jcuy quyJn eua d6i tU(Jngbaa caa fruac
khi thidt l(lp quan h¢ ngdn hang dt;ziIY".

2.9. T~i diSm b Khoan 2 £>iSu18, b6 sung thm h~ gui bao cao cac giao
dich dang nga khi phM hi~n co nghi nga vS tinh chinh xac, m\lc dich cua giao
dich trong qua trinh giam sat d~c bi~t mQt s6 giao dich.

2.1o. T~i Khoan 5 £>iSu25 vS cac diu hi~u dang nga trong linh VVCchUng
khoan:

+ £>Snghi be khoan b do theo quy dinh phap lu~t, cac giao dich chuySn
nhuqng chUng khoan ngoai h~ th6ng giao dich cua S6 Giao dich chUng khoan
dSu phai duqc UBCKNN va Trung tam LUll kY chUng khoan ch~p thu~n.

+ £>Snghi sua diSm d "Khach hang thuang xuyen ban danh m\lCdAutu va
dS nghi cong ty chUng khoan thanh toan b~g tiSn m~t ho~c sec" thanh "Khach
hang thuang xuyen ban t~t ca c6 phiSu trong danh m\lc dAu tu va dS nghi cong
ty chUng khoan kY uy nhi~m chi dS khach hang rut tiSn m~t illngan hang thuang
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mai". Ly do: thea quy dinh tai khoan 2 Di8u 17 Thong tu 121120201IT-BTC
ngay 31112/2020 quy dinh v8 hoat d9ng cua cong ty chimg khoan: Cong ty
chirng khoan khong diroc tnrc ti~p nhan va chi tra ti8n m~t dS giao dich chirng
khoan cua khach hang rna phai thirc hien qua ngan hang thuong mai.

+ Tai diSm ~ ~oaI?- 5 Di8u 25, d8 nghi xem xet sua lai nhir sau: "Ngiroi
khong cu tru chuyen so tien IOn ill tai khoan giao dich chirng khoan ho~c thanh
ly cac hop d6ng uy thac d~u tu chirng khoan dS chuyen ti8n ra khoi Vi~t Nam";

+ Tai diem e Khoan 5 Di8u 25, d8 nghi xem xet sua lai nhir sau "e) Khach
hang d~u tu bfit thuong vao nhieu loai chirng khoan khong co loi trong khoang
thoi gian ngan".

+D8 nghi xem xet b6 sung hanh vi giao dich dang ngo: "Nha d~u tu nuac
ngoai cu tm a qu6c gia, vting Uinh th6 co rtii ro cao v8 rna ti8n gop v6n thanh
l?p quy d~u tu chUng khoan, cong ty d~u tu chUng khoan t?i Vi~t Nam".

2.11. T?i Di8u 25 d\I thao Lu?t quy diM v8 dfiu hi~u dang ngo co ban,
dfiu hi~u dang ngo trong linh Vl,l'C ngan hang, kinh doanh bao hiSm, chUng
khoan, tro chai co thuang, casino, kinh doanh bfit d9ng san, khong quy dinh C\l
thS dfiu hi~u dang ngo trong linh Vl,l'C tai san ao, dich V\l k~ toan, d8 nghi ra soat,
b6 sung dS th6ng nhfit trong triSn khai th\Ic t~.

2.12. T?i Khoan 1 Di8u 27 d\I thao: DS dam bao vi~c ap d\lng th6ng nhfit,
t?o thu?n lqi cho cac co quan chuc nang trong th\ICthi phap lu?t v8 phong ch6ng
rna ti8n (trong do co l\Ic luqng Rai quan), dS nghi lam ro "ca quan nhd nUGCco
thdm quydn" la nhUng co quan, dan vi nao duqc quy diM truOng hqp tren diM
muc phai khai hai quan cua ca nhan xufit nh?P canh mang thea ngo?i t~ tiSn m~t,
d6ng Vi~t Nam bAngti8n m~t, kim lo?i quy, da quyva cong C\lchuySn nhuqng.

2.13. T?i Khoan 2 Di8u 27 d\I thao: DS nghi lam ro n9i dung quy dinh v8
"thu thtjp, luu trit cac thong tin t9i khoan 1 Didu 27" dS h?ll ch~ vi~c phat sinh
cac yeu c~u, thu tl,lckhong dam bao tinh kha thi tren th\ICt~ ap d\mg d6i vo; co
quan lien quan trong thu th?P, cung cfip thong tin.

2.14. T?i Khoan 2 DiSu 27: DS dam bao tuan thu quy diM v8 bao m?t
thong tin thu th?P duqc, ciing nhu h?ll ch~ vi~c cac co quan chuc nang yeu c~u va
su d1,lllgthong tin do co quan Rai quan thu th?P duqc khong dUngm\lc dich, thdm
quy8n, d8 nghi chi ro co quan nha nuac co thdm quySn nao duqc yeu c~u co quan
Rai quan cung cfipthong tin nay, ly do, m\lc dich yeu c~u cung cfip thong tin.

D6i vo; vi~c cung cfip thong tin neu t?i DiSu 27 d\I thao Lu?t, ngoai vi~c
tuan thu thea Lu?t Phong, ch6ng rna tiSn, con phai tuan thea quy diM cua Lu?t
Rai quan, phap lu?t bao v~ bi m?t nha nuac ... C\l thS, d6i vo; vi~c thu th?P,
cung cfip thong tin hai quan a trong nuac, co quan Rai quan th\IChi~n thea DiSu
95 Lu?t Rai quan 2014.

2.15. T?i Khoan 2 DiSu 29 va Khoan 1DiSu 38 d\I thao: d8 nghi quy diM C\l
thS thm h?ll d6i tuqng bao cao phai bao cao co quan nha nuac co thb qUYSnthay
cho quy diM "bao cao ngay" dS co co sa lam ro tnlch nhi~m cua d6i tuqng bao cao.
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2.16. Tai Khoan 2 DiSu 37 du thao, dS nghi sua "Cue phong, chong r~a
tiJn co trach nhiem cung cdp thong tin, gidm sat cong tac phong, ~hon¥ rU._aden
cua d6i tuong baa cao cho cac dan vi duac giao nhiem vu lam aau moi ve cong
tac phimg. ch6ng rna tiJn tai cac Bo, nganh di phuc v¥ cho cong tac thanh tra,
!dim tra, gidm sat vJ phimg, chong rtea tiJn". Ly do: D~ dam bao,phil ~gp voi
chirc nang, nhiem vu cua cac dan vi ducc giao nhiem vu lam dau moi trong
cong tic phong, chong rna tiSn tai cac B9, nganh trong viec kiem tra, giam sat
cac d6i nrong bao cao thuoc linh V\ICquan ly nha mroc cua cac B9, nganh,

2.17. Tai DiSu 38,39 du thao, dS nghi xem xet lai quy dinh nay do m9t s6
d6i nrong bao cao cua du thao Luat (cong ty dich vu kS toan ...) khong co thAm
quySn cling nhu kha nang thvc hi~n vi~c tri hoan, phong toa tai khoan ... cua
khach hang khi phat hi~n giao dich dang nga.

2.18. T~i khoan 12 DiSu 42 Dv thao vS trach nhi~m cua Ngan hang Nha
nuac dS nghi sua nhu sau: "12. Chu tri, th1!c hi?n aanh gia roi ro qu6c gia vJ
rua tiJn theo quy ainh tc;ziDiJu 7Lu4t nay."

2.19. Tai khoan 4 DiSu 44 Du thao vS trach nhiem cua Bo Tai chinh dS
nghi sua nhu ~au: "Ph6i h9']Jth1!c ht?n danh gia roi roovJ rna ti~n d6i viri lfnh
V1!Ckinh doanh bilOhiim nhan th9, chimg khoan, tro chai co thuang, casino, tai
sim ao va dich v¥ ki toan thea quy dtnh tc;ziDiJu 7 Lu4t nay."

2.20. T~i khoan 2 DiSu 44 dv thao, dS nghi b6 sung c\lm tir "ki~m tra" d~
dam bao phil hgp vOi chilc nang, nhi~m V\l cua cac dan vi thu9c B9 Tai chinh
trong vi~c kiSm tra, giam sat d6i tugng bao cao thu9C linh V\ICquan ly cua B9
Tai chinh (vi khong phai dan vi nao cling co chilc nang thanh tra chuyen nganh),
Cl,lthS: "Can cu muc d(; roi ro qu6c gia, nganh/lfnh V1!Cva a6i tU9'Ylgbao cao vJ
rua tiJn ai th1!c hi?n thanh tra, kiim tra, giam sat hoc;zta(;ng phong, ch6ng rna
tiJn d6i viri cac d6i tU9'Ylgbao cao thu(;c lfnh V1!Cbao hiim nhan th9, bao hiim
phi nhan th9 gan viri hoc;ztd(;ng ddu tu, chimg khoan, tro chai co thuang,
casino, tai sim ao va dich v¥ ki toan".

2.21. VS quy diM d~ huang dfrn vS nh~ biSt khach hang (CDD) d6i vOi
cac t6 chilc tai chinh theo khuySn nghi cua APG: Ngay 1615/2022, Van phong
Chinh phu da:co Cong van s6 3206NPCP-KTTH vS vi~c dS nghi cac dan vi B9,
nganh lien quan tham gia y kiSn vS dv thao KS ho~ch hanh d9ng qu6c gia vS
phong, ch6ng rna tiSn cua APG do Ngan hang nha nuac dang trinh Chinh phu
ban hanh. T~i dV thao QuySt diM co quy diM lien quan dSn hai khuySn nghi
10.12 (c) va 10.13 ~i Hanh d9ng s6 48, trang 15, Phl,lll,lc kS ho~ch thvc hi~n
khuySn nghi hanh d9ng APG nhu sau: "Sua a6i quy dinh phap lu4t ai dam bao
bao g6m: ... - Cac yeu cdu d6i viri cac Fls ai th1!c hi?n CDD lien t¥c; - Xac
dinh va xac minh d6i viri nhimg ngum th¥ huang dur;c chi ainh cua h9']Jd6ng
, /;)afJ -baohi~m nhan th9 ho(lc cac h9p d6ng bao hiim l~enquan a..inddu tu khac "
Ket qua can ilc;ztaur;c: Lu4t sua iloi Lu4t Phong, chong rna tien. 3 Dan vi chu
trz: Ngan hang nha nuac. Dan vi ph6i h9']J:B(; Tai chinh, B(; Xay d1:fng,B(; Tu
phap. Thin gian th'I!Chi?n: Thang 312023.
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Vi v~y, dS nghi Ngan hang nha mroc nghien CUu b6 sung yeu cAuneu tren
cua APG dS bao dam viec thuc hien KS hoach hanh dQnghieu qua.

Tren day y kiSn cua BQ Tai ehinh, dS nghi Ngan hang Nha mroc Vi~t
Nam t6ng hqp./. ~

Noi nhq.n:
- Nhu tren;
- BQwang H6 Dire Phoc (d8 b/c);
- TCT; TCHQ; UBCK.NN;
- C\lCQLBH; C\lCQLKT;
- Thanh tra BQ; Vu PC;
- LUll: VT, TCNH (V.T.Timg -06b)~
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CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcI~p - T1}'do - H,nh phuc

Ha N6i, ngaY02tthimg 6 nam 2022

~ Kinh giri: Ngan hang Nha nuoc Viet Nam .

.~ Phuc Cong van 37511NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Quy Co quan v~ viec
---g6p y h6 so du an Luat Phong cheng nra ti~n sua d6i, BQNgoai giao co y kien nhir

sau:
1 S l. hi J. b h' h L A Ph ' h J. ~ t·l. ~ A A •. f! can t let an an u,t ong c ong nra len sua uOi

BQNgoai giao nhAt tri voi Sl! cAnthiet xay dung va ban hanh Lu~t Phong
chong rna tien sua d6i. BQNgoai giao nh~ thAyviec xay dung Lu~t Phong chong
nra ti~n sua d6i se giup khac phuc cac han che dii bQc lQqua han 8 nam trien khai
thl!Chi~n Lu~t Phong ch6ng rna ti~n 2013, nang cao hi~u qua cong tac dAutranh
phang ch6ng tQi ph~m rua ti~n, d6ng thai dap ling cac tieu chudn theo 40 Khuy~n
nghj va IIM\lC tieu tf\lC tiSp ctia L\lc lugng Tinh bao !iti chinh (FATF) va Nhom
chau A - Thai Binh Duong v~ rua ti~n CAPO).

2. V~ df! thao TO' trlnh Chinh phti
BQNgo~i giao co ~an nhdt tri vai d\l thao To !rinh Ch!nh phti. Tuy nhien de

d\I thao holm thi~n han, de nghi Quy Co quan can nhac mQt so diem sau:
- Lien quan Danh gia da phuang neu t~i M\lc 1.3 v~ cac di~u uac qu6c tS va

cam kSt qu6c tS ctia Vi~t Nam, dl! thao To trinh hi~n co d~ c~p tai tinh hinh kSt qua
yang Danh gia da phuong hi~n nay, tuy nhien chua neu qua trinh Vi~t Nam gia
nh~p va cam kSt th\Ic hi~n h~ th6ng cac KhuySn nghj va M\lC tieu tr\lc tiSp Clla
FATF, ciing nhu chua giai thich vi sao Vi~t Nam phai dap img cac Khuyen nght va
~\lC !ieu,trl!c tiSp nay. I?o do, ~~ n~j Quy Co quan nghien Clm,b6 sung mQtcach
van tat de co quan co tham quyen nam dugc thong tin co ban.

- D~ nghi b6 sung danh m\lc cac van ban quy ph~m phap lu~t ctia Vi~t Nam
lam can ClIxay d\ffig Lu~t Phang ch6ng rna tien sua d6i, trong do bao g6m van ban
quy ph~m phap lu~t quy djnh chuc nang, nhi~m V\l,thdm quySn ctia cac bQ,nganh
lien quan, van ban quy dinh v~ vi~c quan ly ho~t dQngella cac t6 chuc co nghia V\l
bao cao vS nia tiSn thuQc ph~m vi dieu chinh ctia Lu~t Phong ch6ng rua tien sua
d6i.

- DS nght b6 sung danh &iatac dQngchinh sach ctia vi~c giao cae BQ,nganh
danh gia, c~p nh~t rui ro rua tien t~i timg nganh thuQCph~m vi rna cae BQ,nganh
qua~ ly, trong do neu ro tac dQngv~ kinh phi, nhdn S\Iphat sinh, va phuong an giai
quyet.

3. v~nQidung d\f thao Luit Phong chang rira ti~n su'a d8i
D~ nghi Quy Co quan can nh~c mQts6 diem sau:
- Theo BQNgo~j giao n~m duQ'c,phap lu~t Vi~t Nam hi~n mai chi co quy

dinh v~ "t6 chuc phi chfnh phu nuac ngoai t~i Vi~t Nam", chua co quy dinh v~ "t6
chuc phi IQ'inhu~n". D6ng thai, theo khmln 22 Di~u 2 Nghi dinh 980NBHN-BNG
n~ay ,30/3/2021 ctia Chinh phti quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~, va co
cau to chuc CllaBQNgo~i giao, hi~n nay BQNgo~i giao chi dugc giao la co quan
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d~u m6i qulin ly cac t6 chirc phi chinh phil nuoc ngoai tai Vi~t Nam, khong diroc
giao qulin ly cac t6 chirc phi lei nhuan. Do do, d~ nghj Quy CO'quan nghien ciru,
di~u chinh nQidung d~ c~p toi t6 chirc phi lei nhuan nuoc ngoai tai Di~u 50 d1,lthao
Luat cho phil hop.

- Theo Di~u 24 Nghi dinh 12/20 12/ND-CP v~ dang ky va qulin ly hoat dQng
cua cac t6 chirc phi chinh phil mroc ngoai tai Vi~t Nam, BQNgoai giao diroc giao
chu tri xay dung van ban quy pham phap lu~t v~ hoat dQng va chu tri thuc hi~n
cong tac quan ly nha mroc v~ gidy dang ky cua cac t6 chirc phi chinh phu rnroc
ngoai tai Vi~t Nam. Trong khi do, thee Di~u 25 Nghi dinh 12/20 12/ND-CP, Uy ban
Cong tac v~ cac t6 chuc phi chinh phu nuoc ngoai, vai mQt s6 cO'quan quan ly nha
nuoc la thanh vien trong do co BQNgo~i giao va Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam,
dUQ'cgiao ph\l trach thanh tra, ki~m tra, giam sat ho~t dQng, dAng thai chu trl ghii
quy€t khi~u n~i, t6 cao, xu ly cac vi ph~ lien quan ho~t dQng cila t6 chuc phi
chinh phu nuac ngoai t~i Vi~t Nam. Qua nghien Clru, BQ Ngo~i giao nh~n thdy
nhi~m V\l"triSn khai cong tac phong, ch6ng rua ti~n" va nhi~m V\l"danh gia rui ro
v~ rna ti~n" d6i vai cac d6i tUQ1l!jquy dinh t~i khoan 1 va khoan 2 Di~u 50 dVthao
Lu~t thuQcph~ vi thanh tra, kiem tra, giam sat ho~t dQng, xu ly cac vi ph~ lien
quan ho~t dQng, do do n~m trong ph~m vi nhi~m V\l cua Uy ban Cong tac v~ cac t6
chuc phi chinh phu nuoc ngoai.

Tren cO'sa do, d~ nghj d" thao Lu~t chuySn nhi~m V\lt~i khoan 1 va khoan 2
Di~u 50 cho Uy ban Cong tac v~ cac t6 chuc phi chinh phu nuoc ngoai chil tri,
d6ng thai di~u chinh vai tro cua BQNgo~i giao lien quan tai cong tac phong ch6ng
rua ti~n t~i cac t6 chuc phi chinh phu nuoc ngoai thanh "CO'quan ph6i hqp".

- Theo khmln 4 Di~u 1 Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t 2020, thu
t\lChanh chinh khong dUQ'cban hanh b~g thong tu, thong tu lien tjch, trir trucrng
hQ'PdUQ'clu~t, nghj quy€t cua Qu6c hQi giao. Hi~n nay, chua co quy dinh v~ quy
trinh, thu t\lCdanh gia rui ro rna tien v6i nhom d6i tuQ1lgla t6 chuc phi chinh phu
nu6c ngoai. Do do, d~ nghi xem xet b6 sung di~u khoan giao Chinh phu quy dinh
chi ti€t quy trinh danh gia ri'li ro rua ti~n thee tUng nganh, nhom d6i tUQ1lgbao cao.

- T~i khoan 4 Di~u 57, d~ nghi di~u chinh thee huang cac ho~t dQnghqp tac
qu6c t€ quy dinh t~i khoan 1, khoan 2 f)i~u 57 (g6m xac dinh, phong toa, niem
phong, tjch thu tai slimcua nguai ph~m tQi, tuang trQ tu phap va hqp tac ddn dQtQi
ph~m) chi thvc hi~n theo cae di~u u6c qu6c t€ rna Vi~t Nam la thanh vien va cae
quy dinh khae eua phap lu~t co lien quan.

BQNgo~i giao tran tn;mg trao d6i dSQuy CO'quan tham khao, t6ng hqp.~#S
Nui nltOn: KT. BO TRUONG '
- Nhl1 trt!n; _. THU TRUONG
- TrQ' Iy BQ tnrc.'mgNguyen Minh va (de b/e);
-CNV;
- LUll: HC, LPQT (DA.)



BQ TAl NGUytN vA MOl TRUONG

S6:3907 IBTNMT-PC
VIv gop y kien du thao dl,Ian Lu~t Phong

chong rna ti~n (sua d6i)

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI¥T NAM
DQcl~p - TV do - H,nh phuc

Ha N9i, ngay 11 thang 7 ndm 2022

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~tNam

Phuc dap Cong van s6 37511NHNN-PCngay 3/06/2022 cua Ngan hang Nha
mroc Vi~tNam v~ vi~c d~ nghi gop Y kien d\l an Luat Phong, chong rna ti~n (sua
d6i), saukhi nghien CUll, BQTai nguyenvaMoi tnrong comQts6y kien nhu sau:

I. D~ nghi nghien CUll b6 sung quy dinh v~ quan ly "ti~n0,0" trong du an
Lu~t Phong, chong rna tien, tren thirc t6 m~c du khong phai la san pham cong
nghe moi, th6 nhung voi loi th6 d6 dang trao d6i tren pham vi toan cAu,ti~n ao
la mQtkenh hiru hieu d~ tQipham 19idung rna ti~n, tai tro khung b6. Trong do,
cac d6i tugng tQiph~m co th~ d6 dang chuy~nd6i cac khoan ti~n thu dugc thong
qua nhUnghOl;ltdQngbAthgp phap thanh ti~n "sl;lch"ho~c chuy~n cac khoan mi
trg cho khung b6 thong qua vi~c mua ban, trao d6i d6ng ti~n ao 6 cac qu6c gia
khac nhau.

2. Di~u 51, d~ nghi cO'quan chu tri so~n thao xem l~i quy dinh v~ trach
nhi~m cua BQTai nguyen va M6i tru<mgtrong vi~c chu tri, ph6i hgp vai cac cO'
quan co lien quan tri~n khai cong tac phong, ch6ng rna ti~n, th\lc hi~n danh gia
rlii ro v~ rna ti~n trong lTnhV\lC kinh doanh kim lo~i quy va da quy, vi theo quy
dinh t~i Nghi dinh s6 36/20 17/ND-CP ngay 4 thang 4 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chuc nang, nhi~mV\l, quy~nh~n va cO'cAut6 chuc cua BQTai nguyen
va Moi tru<mgkhong co ch(ccnang nay.

BQTai nguyen va Moi tru<mgxin giri quy cO'quan d~ t6ng hgp.l.

Noi nhQn:
- Nhu tren;
- B¢ tru6ng Trftn HAng Hit (d~ bao clio);
- Luu VT, PC, D.3.

KT. BQ TRUONG
/ ' TRUONG

Nguy~n Thi Phuong Boa



uY BAN TRUNG l10NG
MAT TAANTO ouoc VIeT NAM

BAN TmJONG TRVC
S8: 4041IMTTW-BTT

V/v phan h6i Cong van s6 37511NHNN-PC
cua Ngan hang NhAmroc Vi~t Nam

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM
DQc lip - TV do - H,nh phuc

Ha N9i, ngay 8 thdng 6 ndm 2022

Kinh giri: Ngan hang Nha nucYcVi~tNam.

Phuc dap cong van sB 37511NHNN-PC ngay 03 thang 6 nam 2022 cua
Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam vS viec tham gia y ki8n dBi voi du thao Lu~t
Phong, chong nra tiSn (sua d6i); sau khi nghien ciru du thao van ban, Ban
Tlnrong true Uy ban Trung irongM~t tr~ T6 quBcVi~tNam co y ki8n nhu sau:

£)8 viec tham gia gop y, phan bien xii hQi dBi voi Du thao Luet Phong,
chong nra tiSn (sua d6i) mQt each khach quan, khoa hoc, d~t hieu qua va chdt
hrong cAnco thai gian nghien ciru, Tuy nhien, do thai han xin y kien neu trong
van ban (tnroc ngay 15/6/2022) khong dam bao dS nghien Clm, do do Ban
Thuemg tf\lCUy ban Trung uang MTTQ Vi~t Nam khong tham gia y ki8n. £)S
nghi co quan so~ thao ra soat, ti8p thu y ki8n cua cac co quan lien quan d8
t6ng hgp va hoan thi~n dv thao van ban.

Tran tr9ng thong bao tai Quy co quan bi8t.

NO'i nhp.n:
- Nhu tren;
- Ban ThuOngtn.rc MTTW (dB b/cao);
- V\l Phap ch€, NHNNVN;
- Luu VT, BPT.

TM. BAN TWdNG TRVC
~~bl.r CHU TICH
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CQNG HoA xA HQI CHiTNGHiA VI*T NAM
BQclip - TV'do .."'Dh phiic

Ha N9i, ngQy~1-thang 6 nlim 2022

BQ KE HO~CH vA DAu nr

Sa:4cU.4BKIIDT ..TCTT

!-\"\\-il;~~\~~ifA:-~~~S~6~~t

I
I~~:~~:~y lf~(iO:: Kinh gtii: Ngan hangNhAmrec Vi~ Nom
Chuyen:...... ... .. ......

I S{) va kv hieu HS'
._. - . . :_:pft, .... , .. cong van sa 37511NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang

Nha mroc Vi~t Nam l§y y kiSn dAi vm d\l an Lujt Phong, chAng rna tiSn (sUa
d6i), B(>KS hoach va DAunr co y kiSn nhu sau:

1. VS d\f thao To trinh Chinh phu
Vi~c Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam chu tri xay dung d\l an Lu~t Phong,

chAng nra tiSn (sua d6i) nhAm phil hop vm tinh hinh th\fc tian va dap img yeu
cAukhuyen nghi cua L\lC hrong dJc nhiem tai chinh quAc tS (FATF) V8phong,
chAng nra ti8n Ia cAn thi~t, gop phAn nang cao hi~u qua cong tac phong, chAng
nia tiSn; xay d\fDg h~ thAng phap Iujt vS phong, chAng nia ti8n phil hqp vm cac
yeu cAu, chuAn m\fc quAc t~, nang cao hi~u qua, hi~u l\fc cong tac phong, chAng
nia tiSn thm gian tm.

De hoan thi~n h6 so dv an Lu~t Phong, chAng nia tiSn (sUa d6i), dS nghi
Ngan hang Nha nubc Vi~t Nam nghien CUub6 sung m(>tsa n(>idung sau:

.. Baa cao danh gia vi~c th\lc hi~n Lu~t Phong, chAng nia ti8n thm gian
qua. Trong do, bA sung sA li~u C\l the v8 k~t qua trien khai Lujt Phong, chAng, , ,
nia tien trong ho~t d(>ngngan hang, cac hOllltd(>ngkhac cua nen kinh teo

.. Bao cao danh gia tac d(>ngcua cac chinh sach, n(>idung dS xu't sUa d6i,
b6 sung ~ dv thao Lujt sUa ddi, trong do neu ro cac thu wc hanh chfnh phat
sinh va nhUng tAn ~i, hlllDchS giil'a Lu~t Phong, chAng nia tiSn vm cac L~t
chuyen nganb .

.. M(>t sA n(>i dung duqc bA sung ~ dv thao Lu~t thea khuy~n nghj cua
L\lc luqng d~c nhi~m tai chinh quAc tS (FATF), tuy nhien cAn nghien cUu, ra
soat de phil hqp vm tinh hinh th\lc tS v8 phat trien kinh tS ..xii h(>i,phap lu~t cua
Vi~tNam.

2. V8 d\f thao Lu~t Phong, chAng nia ti8n (sua dAi)
..T~i Di~u 4 v~ giai thich til ngu:
+Quy dinh ~i diem c KhoAn 3 "dich vy trung gian kit n6i ngWi iti vay va

ngum cho vay dtta tren nJn tang cong ngh~", ~i diem d KhoAn 3 "dich vy ta;
scm aD", ~i diem d KhoAn 4 "dich vy Uy thac (tin thac)" va ~i KhoAn 10 "chu
sa him huang l¢": Day la nhUng khai ni~m mbi, do do d8 nghi Ngan hang NhA
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mnrc Vi~tNam hun ra nQiham khai niem, nQidung; bAsung danh gia tac dQng
cua vi~c de xuAtnQidung nay.

+ T~ Khoan 19 quy dinh "Cue Phong, chang rua tiJn la dun vi thuoc
Ngim hang Nha nunc": Theo quy dinh ~ Khoan 2 Bieu 19 Lu~t Ban hanh van
ban quy pham phap luit thi Chfnh phu ban hanh Nghi dinh de quy dinh II•••

nhi~m ~, quyJn han, t6 chric b9 may cUacac b9, co quan ngang b9, ca quan
thui?cChinhphil va cac co quan khac thu9Cthdm quyJn coo Chinhphil". Do do,
de nghi Ngan hang Nha mroc Vi~tNam Iisoat lai nQidung nay.

+ Be nghi be sung lam ra nQiham khai ni~m, nQi dung d6i vci cum til
"ngdn hang VD boc" neu tai Khoan 5, Bieu 16.

- Tai KhOWl 1Bieu 20 ve minh bach thong tin cua phap nhan:

Cac thong tin co ban cua cong ty eAndugc thu th~p va lUll gift eua 01
cong ty gAmco: ten cong ty, bAngchUng ve s\!' thanh I~p, hinh thire va tinh
tr~g phap Iy, dja chi van phong dang Icy•••da eo tren GiAychUngnhin dang Icy
doanh nghi~p cua cae doanh nghi~p dang Icy thAnhI~p theo quy dinh cua Lu~t
Doanh nghi~p hotc GiAyphep thanh I~p va ho~t dQngcua doanh nghi~p dang
Icy thanh lip theo quy dinh cac lu~t chuyen nganh. Do do, dS nghi Ngan hang
Nha nuac Vi~t Nam nghien cUu sua d8i nhu sau: "Co quan dang Icy kinh
doanh, eo quan cApphep thanh I~p,ho~t dQngcho phap nhan phAic~p nhit, lUll
gift thong tin co ban, thong tin chu so hfru huang lqi cua phap nhan bao gAm:
thong tin tren GiJy chrmg nh~n dang IcY doanh nghi~p, Gidy phep thanh ltjp va
hOf;lttl9ng coo doanh nghi~p ...".

Tren day 18 y kien CllaBQKe ho~ch va BAutu girl Ngan hang Nha nuac
Vi~tNam de nghien CUu,tAnghgp~

NlIinh;n:
- Nhutren;
- Cae dcmvi: DKKD, KTDN, QPAN;
- Luu VT, V\l TCTI "'2.

KT. DO TRUONG
TRUONG

'"



THANH TRA CHiNH PHU CQNG HOA xX HOI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

S6:!JJ.f, /TTCP-PC
VIv gop Y du thao Luat Phong,

chong rica ti~n (sua d6i)
Ha N9i, ngay r}.D thdng 6nam 2022

,_._-_.._-_....._..··-.·--:-·----~--·-----I
i 'iG.~\ HAN,0 ",HA\VO~virr \AM I
~ \ A~ PHO~C.

DEN So: .. , JLf.~.f ." Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Viet Nam.
,1 . Ngay: .~.(.b'f'2P..

Chuyen: , .
\ so' va k)' hi~lIHS: .

Thanh tra Chinh phu nhan duoc Cong van s6 37511NHNN-PC ngay
03/6/2022 cua Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam vS viec lay y ki8n gop y d6i voi
du thao Luat Phong, chong rna tiSn (sua d3i). Sau khi nghien ciru, Thanh tra
Chinh phu co y kien nhu sau:

Luat Phong, chong rna tiSn duoc Quoc hQi khoa XIII thong qua ngay
18/6/2012. H~ thong van ban quy pham phap lu~t, bQ may t3 chirc chuyen
trach vS phong, chong rna tiSn timg biroc duoc cung c6, hoan thien. Cong tac
phong, chong nra tiSn a Vi~t Nam da:,co nhirng b,-!ac ti8n ~ang k~ goP ph§.n
ngan ch~n kip thai cac tQi ph~m rua tien xuyen quoc gia, dau tranh chong tQi
ph?m, gian l~n thu~, tham nhiing va vi ph~ phap lu~t khac. Tuy nhien, til khi
Lu~t Phong, ch6ng rna tiSn duQ'c ban hanh d8n nay da: tren 10 nam, co nhiSu
n<)idung chua thea kip thgc ti~n tinh hinh mai, mQt s6 ho~t dQng mai phat
sinh nhu cac ho?t dQng lien quan d8n tiSn di~n tu, tai san ao; cung Ung dich V\l
trung gian k~t n6i nguai di yay va nguai cho yay dga tren n~n tang cong ngh~;
b<)khuy~n nght FATF da: co nhi~u l§.nsua d3i cac khuy8n nghi; cac quy dinh
hi~n hanh vS vi~c phan tich, xu ly thong tin giao dich dang nga cua Ngan hang
Nha nuae chua ro rang; vi~c phan dinh trach nhi~m quan ly nha nuac vS kinh
doanh kim lo?i quy, da quy va mQt s6 linh vgc khac ciing chua ro rang ...
Thanh tra Chinh phu nhat tri sua d3i Lu~t Phong, ch6ng rua tiSn, b6 sung diSu
ehinh nhUng van dS maL

Tuy nhien, d~ dam bao tinh dAng bQ cua h~ th6ng phap lu~t va tinh kha
thi eua Lu~t, dS nghi co quan ehu tri so~n thao can nhic them cac quy dinh vS
ti~n di~n tii', tai san ao, dich V\l trung gian k8t n6i nguai di yay va nguaj cho
yay dga tren nSn tang eong ngh~ va cac van dS lien quan. Quy dinh phap lu~t
hi~n hanh vS thanh toan t~ Nghi dinh 80/2016/NB-CP sua d3i, b3 sung mQt
s6 di~u eua ND 10 112012/NB-CP co quy dinh ro vS phuong ti~n thanh toan
khong dung tiSn m~t chua thila nh~ tiSn di~n ill, tai san ao ... D~c di8m cae
ho?t dQng nay h~u h8t duQ'~th\!c hi~n tf\T~tuy8n, neD;cac ben tham ~ia giao
dieh co tinh an danh cao, tiem an rui ro ve rna tien rat lan, do v~y can dUQ'c



quy dinh cu thS va ddy dil han dS dam bao tinh kha thi va hieu qua ngan ngira, ,
rui ro ve nra tien.

Thanh tra Chinh phil kinh gui Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam dS t6ng
hQ'P./~

Ndi nh{1n:feI.l.,
- Nhu tren;
- T6ng TTCP (d~ b/c);
- Ph6 T6ng TTCP TrAIlNgoc Liem;
- LUll: VT, PC.

KT. TONG THANH TRA
"""1IfM~tONG THANH TRA

2



CONG HoA :xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc

BO NONG NGHIEP
vA PHAT TRIEN NONG THON

sf>: 3888 IBNN-PC
V Iv gop y d1,Ian Lu~t Phong,

Chong rna tiSn (sua d6i)

Ha Noi, ngay 1 ~ NAM
VANPHONG'

Kinh giri:

DlfN So: 6G.9.J .
C

•Ngay: ..A}.l~.t.2..QJ)..
buyen·

Ngan hang Nha mroc Vi~t~ky ~~~·HS·:··················. . .

Phuc dap Cong van s6 3751/NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang
nha mroc ve viec I~yy kien gop y d6i voi du thao Luat Phong, Ch6ng rna tien
sua d6i (sau day viet t~t la du thao Luat), BQNang nghiep va Phat trien nong than
co y kien nhu sau:

1.v~ghii thich tir ngfr (Di~u4 dl}'thao Lu~t)

- De nghi b6 sung viec giai thich tl:r ngfr d6i voi mQts6 thuat ngfr sau: dich
vu tai san ao; dich vu trung gian thanh toano

- De nghi lam ra m6i quan h~ gifta khai niem "tai san" tai khoan 2 Dieu 4
voi quy dinh ve "tai san ao" t~idi~md khoan 3 Dieu 4. Vi, theo quy dinh ~i khoan
2 Dieu 4 d\f thao, khai ni~m "tai san" duQ'cdan chi€u theo quy dinh t~i BQLu~t
Dan S\f,bao g6m v~t, tien, gi~y ta co gia va cac quyen tai san. Tuy nhien, d\f thao
Lu~t co b6 sung ho~t dQngmm la "dich V\l tai san ao". Vi v~y,de nghi lam ra "ffii
san ao" co duQ'cxem la mQtlo~itai san theo quy dinh t~iBQlu~tdan S\fhay khang.
Neu khong duQ'cxem la mQtlo~i tai san theo quy dinh t~i BQlu~tDan S\f,de nghi
xem I~igiai thich tl:r ngfrve tai san t~ikhoan 2 Dieu 4.

2.v~nh~n bi@tkhach himg (Di~u9 dl}'thao Lu~t)

D\f thao Lu~t co b6 sung ho~t dQngkinh doanh mai tiem finrui ro ve rna
tien la "cung c~p dich V\l tai san ao", "cung (engdich V\l trung gian ket n6i nguai
di yay va nguai cho yay d\fa tren nen tang cong ngh~", vi v~y, de nghi nghien
Clm xem xet b6 sung mQts6 truang hQ'Prna t6 chuc tai chinh phai ap d\lng bi~n
phap nh~n biet khach hang d6i vai cac ho~t dQngmai b6 sung nay.

3. V~bao cao giao dich dang ngir (Di~u25 dl}'thao Lu~t)

Tuang t\f nhu gop y d6i vai Dieu 9 d\f thao Lu~t, de nghi nghien CUu b6
sung quy dinh ve cac d~u hi~u dang nga d6i vai ho~t dQng"cung c~p dich V\l tai
san ao", "cung (engdich V\l trung gian ket n6i nguai di yay va nguai cho yay
d\fa tren nen tang cang nghf'.
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4. V~ trach nhiem ciia cac bQnganh khac (Di~u52 d" thao Lu~t)

DS nghi bo khoan 2 DiSu 52 du thao Luat quy dinh trach nhiem ella cac b(>
nganh khac "chi dao, huong dfin, thanh tra, kiem tra cac don vi thuoc quyen quan ly
ella minh thuc hien cac quy dinh ella phap luat vS phong, chong rna tien".

Tren day hi mot s6 y ki~n gop y d6i voi dir thao Luat thea dS nghi ella Quy
B(>'/.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- Bi) tnrong (d€ hie);
-Liru VT, rc.



BOVANHOA,THE THAO vA DULICH CONG HOA xA HOI CHiJNGHiA vq:T NAM
Dqc lip - TVdo - H,nh phuc

S6: 2042 IBVHTTDL- TTr
VIv tham gia y kien d6i voi du an

Luat Phong, chong rna tien

Ha N9i, ngay 13 thdng 6 ndm 2022

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam

Phuc dap Cong van s6 3751INHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang Nha
mroc Vi~tNam ve viec lAyy kien go~ y d6i voi du an Luat Ph~ng, chong rna tien,
sau khi nghien ciru, BQVan hoa, The thao va Du lich co y kien nhu sau:

, 1. Co ban nhAt tri voi du thao To trinh va du thao Lu~t Phong, chong rna
tien.

2. Y kien cu the d6i voi du thao Lu~t Phong, chong rna tien

2.1. Tai Dieu 4: De nghi b6 sung nQidung ve giai thich cum ill "ngdn hang
va b9C".

2.2. Tai khoan 3 Dieu 12:De nghi sua d6i cum ill "va a6i tuong bao cdo chiu
trdch nhiem" thanh "vaphdi chtu trach nhi?m".

2.3. T~i khoan 1Dieu 13:De nghi quy dinh?\l the ve,cApco thAmquyen phe
duy~t, ban hanh van ban danh gia rui ro ve rna tien cua doi tuQ'Ilgbao cao.

2.4. T~i Dieu 14:De nghi b6 sung quy dinh ve cac tieu chi de phan lo~i khach
hang !heo muc dQrui ro ve rna tien, cac lo~i khach hang theo muc dQrui ro ve
rna tien.

2.5. T~i Dieu 16: De nghi b6 C\lCkhoan 3 xu6ng du6i khoan 5 va sua d6i
nhu sau: "Vi?c thiJt lq.pquan h? ngan hang aq,i Ii cua a6i tU(1ngbaa cao phai
du(J'cSl! chap thuq.ncua T6ng Giam a6c (Giam a6c) ho(lc nguai au(J'cuy quy~n".

2.6. T~i khoan 2 Dieu 17: De nghi quy dinh C\lthe nQi dung cua quy trinh
nQibQrna d6i WQ'Ilgbao cao phai ban hanh (quy trinh nQibQde th\lChi~n cong
vi~c gi).

2.7; T~i Dieu 19: De nghi gQ~vao Dieu 12vi Dieu 12 dft co quy dinh ve vi~c
nh~n biet khach hang thong qua to chuc, ca nhan khac.

2.8. T~i Dieu 20:

- Khoan 1: De nghi sua d6i C\lmtU "luu giit" thanh "luu tril" (wang tl,l d6i
vai diem a khoan 1Dieu 21; diem e khoan 1 Dieu 23...); sua d6i C\lmtir "Cae ca
quan nay phai luu giit thong tin neu tren t6i thiJu 05 nam" thanh "Cac thong tin
neu tren phai du(J'cluu tril t6i thiJu 05 nam".
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- Khoan 3: D€ nghi quy dinh ro v€ nQi dung thong tin yeu cdu t6 clnrc, ca
nhan cung cAp(wong tv d6i voi khoan 3 Di€u 21).

2.9. Tai ten khoan 1 Di€u 21: D€ nghi b6 sung cum ill "Trdch nhiem cua"
tnroc cum ill "nguoi nhdn uy thdc"; bo ill "phdi".

2.10. Tai khoan 2 Di€u 29: D€ nghi bo cum ill "hai ngay lam vi?c ki tit thai
diem phdt sinh bdo CaD hodc" vi khoan nay quy dinh thoi han bao cao d6i voi bao
cao giao dich dang ngo,

2.11. Tai khoan 1 Di€u 31: D€ nghi xem lai di€u khoan trich dan.

2.12. D€ nghi can nhac bo Di€u 52 vi cac bQ,nganh co lien quan den cong
tac quan Iinha mroc v€ phong, chong rna ti€n da duoc quy dinh illDi€u 41 den
Di€u 51 cua DVthao.

2.13. Tai Di€u 61: D€ nghi b6 sung cum til' "Ngdn hang Nha nutrc Vi?tNam"
sau ill "Chinhphu".

Tren day Ia mQts6 y kien d6i vai d\l an Lu~t Phong, ch6ng rna ti€n, BQVan
hoa, ThS thao va Du Iich gui Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam nghien CUll, t6ng

~

Noi nh¥n:
- Nhu tren;
- BQ truang (ad bao cao);
- LUll: VT, TTr.LTT. (2)



BO THONG TIN vA TRUYEN THONG

S6:2334 IBTTTT -PC
VIv gop y d6i voi du an Lu~tPhong,

chong rna tiSn (sua d6i)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
D9c l,p - TVdo - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay /6 thang 06 ndm 2022

'lG.,\['i HANG \H,~ \u'C1c VJ~T \A~I
\'i\.'\PH6~c

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Vi~t NamDEN.5i" ..'. , f.vl(jQ
Nga~." Ef.t'.f~ .

Chuyen: , .. , , .

Sf; va k)' hi~u HS:.,. PhuG· p cong van s6 3751/NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang Nha

mroc Viet Nam v€ viec lfty y kien gop y d6i voi du an Luat Phong, chong rna

tien (sua d6i), BQThong tin va Truyen thong dii nghien ciru co y kien nhu sau:

1. V€ co ban, BQ Thong tin va Truyen thong nhftt tri voi su cftn thiet xay

dung Luat Phong, chong rna ti€n (sua d6i) nham khac phuc nhirng han chS, bAt

c~p cua Luat phong, chong rna ti€n hien hanh, hoan thien hanh lang phap ly va

nang cao hieu qua cong tac phong chong rna tien tai Vi~t Nam.

2. V€ nQi dung dV thao Lu~t:

- T~i khoan 19 Di€u 4: d€ nghi sua "C\lC Phong, ch6ng rua ti€n" thanh "cO'

quan chuyen mon v€ phong, ch6ng rna ti€n thuQc Ngan hang Nha nu6c Vi~t

Nam".

- D€ nghi phan dinh ro thAm quy€n, trach nhi~m cua cO'quan chuyen mon

v€ phong, ch6ng rna ti€n thuQc Ngan hang nha nu6c Vi~t Nam (v€ nghi~p V\l)

va cO' quan chuyen mon v€ phong, ch6ng rna ti€n thuQc BQ Cong an (v€ tQi

ph~m va xu ly tQiph~m v€ rna ti€n).

- Ngmli ra, hi~n nay quy dinh v€ phong, chang duQ'Ccac doanh nghi~p th\lc

hi~n thi di€m dich V\l Mobile Money chftp hanh nghiem chinh. BQ Thong tin va

Truy€n thong dii nghien Clm cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh v€ phong, chang

rna ti€n va d€ nghi cac doanh nghi~p bao cao hang thang, bao cao dQt xuftt d6i

vai cac hanh vi giao dich co gia tri 100, giao dich dang nga.

T~i Di€u 52 dv thao Lu~t quy dinh tnich nhi~m cua cac bQ nganh khac,

trong do BQThong tin va Truy€n thong co trach nhi~m ph6i hQ'Pv6i Ngan hang

Nha nu6c Vi~t Nam th\lc hi~n quan ly nha nu6c v€ phong, chang rna ti€n.



D6 nghi can nhac ba sung trach nhiem cua B<)Thong tin va Truyen thong

trong viec phoi hQ'Pvoi Ngan hang Nha mroc Viet Nam, B<)Cong an v6 viec

quan ly dich vu Mobile Money (trong tnrong hQ'Pchinh thirc dua dich vu nay

vao trien khai).

B<)Thong tin va Truyen thong kinh giri Quy B<)d~ tang hQ'P,thuc hien cac

thu tuc theo quy dinh,

Tran trQng./.~

Noi nh~n:
- Nhir tren;
- BQ tnrong (dS b/c);
- Thir tnrong Pham Anh Tu~n;
- Luu: VT, PC, PTH.

KT. BO TRUONG
THUTRUONG
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BO ouoc PHONG CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

S6:/tJ/3 IBQP-PC
VIv tham gia y kien dir an
Lu~t Phong, chong nra tiSn

i-\G~' HAN~\HA 'V6cvI~mfAi)
, VA:\ PHO\'GrDf~-~::~-!'1r:---!.,

N"a} .. ~ !J-j z. ..
Chuven: .. ,.",.,." .

SCIva k~'hi~u HS: .. Phu-G·da Cong van s6 37511NHNN-PC ngay 03/6/2022 cua Ngan hang
I, ~a .~u6c .Vi~~_Nam,viJ ~i~e ~am ~i~ y .~iSn d6i voi du an Luat Phong, chong¥~ \_0rL nra hen (sua doi); BQQuoc phong co y kien nhu sau:

,-,1 ,

(...-' /; 1. Doi voi To trinh:

Hit N9i, ngay lj- thdng 6 nam 2022

Kinh giri: Ngan hang Nha mroc Viet Nam(

- B6 sung nQi dung danh gia Luat Phong, chong nra tiSn 2012 la nSn tang
t.ttfU1k~ co ban ch~ vi~~ trien kh,ai tlnrc hien 4,0KfuySn nghi cua Lire hrong d?c nhiem
tU if. tai ehinh ve,chong rna ,lien (FATF) quoc teo ",
1tl).,r'( ','Y hJ.p - Nhan manh ket qua cua danh gia da phuong va yeu to rui ro neu Vi~t
M ' 'Narn bi dua vao danh sach xam cua T6 chilc Chau A-Thai Binh Duong vS ch6ng
~~ rna tiSn (APG), trong do co vi~c khong ban hanh dugc Lu~t Phong, ch6ng rna

tiSn (sua d6i). Day la mQt nQi dung quan trQng rna Ngan hang Nha nuac Vi~t
Narn cung cac bQ, nganh, dia phuong phai hoan thi~n, kh~c ph\lc nhilng thiSu
h\lt dugc APG da:chi ra.

- Giai trinh d6i vai vi~c quy dinh hay khong quy dinh cac ca nhan co anh
huang chinh tri (PEP) thea KhuySn nghi 12 cua FATF boi Lu~t quy dinh ap
d\lllg d6i vai ca nguoi nuac ngoai, do do khong nen phftn bi~t ca nhan co anh
huang chinh tri la nguoi nuac ngoai hay trong nuac. D6i vai cac d6i tUQ11gnay
dSu phai thvc hi~n cac bi~n phap phong, ch6ng rua tiSn nhu nhau.

2. D6i vai DV thao Lu~t Phong, ch6ng rua tiSn (sua d6i):

- Khoan 2 DiSu 1, b6 sung c\lrn tir "tai trg ph6 biSn vii khi huy di~t hang
10~t"vao sau c\lm tir "khung b6" dS phu hgp vai khuySn nghi cua FATF.

- DiSu 4, dS nghi quy dinh chi tiSt, C\l thS vS tiSn di~n tu, tai san ao dS
dam bao thu~ Igi cho vi~c ap d\lng trong thvc tiSn.

- Khoan 1 DiSu 31, dS nghi ra soat dS dam bao th6ng nh~t vai DiSu 30.

- Khoan 2 DiSu 32, b6 sung C\lrntir "va cac co quan co chilc nang co thArn
quySn" vao cu6i cua khoan dS th6ng nh~t vai cac nQi dung cac diSu khac vS
cung c~p thong tin.



2

- ve viec gui bao cao, de nghi quy dinh thong nhdt ve co quan nhan vi tai
cac Dieu 27, 29, 31, 33, 36 quy dinh co quan nhan la Ngan hang Nha mroc hoac
Cue Phong, chong nra tien.

- ve trach nhiem cua cac co quan, de nghi b6 sung quy dinh trach nhiem
cua B9 Quoc phong lien quan dSn phong, chong nra tien; phong, chong tai tro
ph6 biSn vii khi huy di~t hang loat thea khuyen nghi cua FATF.

,B9 Qu6~hong tran trong giri Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam nghien
elm, tong h9'P.~

Nui nhQ.n:
- Nhu tren;
- DIe BQ tnrong BQP (as b/c); .
- DIe Tlnr tnrong Vo Minh Luong (ae b/c);
- Liru: VT, VPC. B05.~

~:mI:it.JiQ TRl[ONG
RUONG



CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA vrer NAM
DQcI~p - TV do - H,nh plnic

HaN9i,ngay V{\~~~~~~~~fAMl
I "'. S~'· ':1fjC ). 1

i DEN :~~.~;:,',·~·.O\J§/:1j2~'b
Ki h .,. BA T h' I ('h A' rn gm: Q U' P ap i ~ uyen:,· 1'"'''''' I

Tni lai Cong van s6 276/GM-BTP ngay 29/06/2022 cu~R&~~}lrg:V'e"""""

viec dS nghi gop y DV thdo Lu~t Phbng, chang nea tiJn (sua d8ij (sau day goi
t~t la Du thao), Phong Thuong mai va Cong nghiep Vi~t Nam (VCCI), tren co sa

PHONG THUONG M~I
vA CONG NGHI:f:P VI:f:T NAM

86:103 5 IPTM-PC
V/v gop y D\l' thaoLuat

Phong, chong nra ti~n (sua d6i)

y kiSn cua doanh nghiep, co y kien ban dftu nhu sau:

1. Djch V\I uy thac

DiSu 4.4.d Du thao quy dinh cac t6 chirc, ca nhan cung c§.pdich VI) uy thac
diroc coi la d6i nrong kinh doanh nganh nghe phi tai chinh co lien quan. Tuy nhien,
uy thac dirong nhu chua diroc dinh nghia cu the trong phap luat Vi~t Nam. BQ
lu~t Dan sv khong co quy dinh vS v§.ndSnay (nQiham, ph~m vi cua chS dinh nay).
Lu~t Thuang m~i cung chi quy dinh vS v§.ndS uy thac mua ban hang hoa gifra hai
thuang nhan. Cac van ban phap lu~t chuyen nganh cung r§.t it dS c~p dSn thu~t
ngfr nay !}hiquy dinh vS cac lo~i hinh dich V\l.Vi~c nay se gay kho khan cho cac
doanh nghi~p trong vi~c xac dinh minh co thu~c ph~m vi diSu chinh cua Dg thao

'...... - ? ,

hay khon~.Q~.t~vc hi~n cac nghTaVI) cho phti h<JP.Do v~y, de nghi cO'quan soan
thao can nh~c b6Csung quy dinh lam ro ho~c dua ra giai h~n cac lo~i hinh dich VI)

duQ'cxSp vao nhom dich VI) uy thac.

2. Cac dich vu titi chinh mm. .
DiSu 4.3 Dv thao da b6 sung mQt s6 dich VI) mai vao danh m\lc cac t6 chilc

tai chinh, trong do co (i) dich VI) cung lIng dich VI) trung gian kSt n6i nguai yay

va nguai cho yay dva tren nSn tang cong ngh~; (ii) dich VI) cung c§.ptai san ao.

Theo do, cac t6 chilc iJu(1ccdp phep thvc hi~n cac ho~t dQng nay se thuQc ph~m

vi diSu chinh cua Dv thao. Tuy nhien, phap lu~t hi~n hanh chua quy dinh cac \

nganh nghS nay thuQc nganh nghS kinh doanh co diSu ki~n (nen khong cftn c§.p
I

phep ho~t dQng). Hi~n t~i, Ngan hang Nha nuac dang so~n thao Dv thao Nghi

dinh de cho phep dich VI) cho yay ngang hang duQ'c c§.p phep thu nghi~m

(sandbox). Theo do, chi co mQt s6 (r§.tit) cac doanh nghi~p se duQ'cc§.pphep de

1
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tham gia vao co che thtr nghiem. Cac doanh nghiep khac van tiep tuc duoc hoat

dQng rna khong c§.ntham gia co chS thir nghiem nay. Quy dinh nhu Du thao co

thS d~n dSn tinh trang khong cong bang gifra cac doanh nghiep tham gia thir

nghiem va khong tham gia thir nghiem, Do v~y, d~ nghi co guan soan thao b6

sung quy dinh khong ap dung voi cac doanh nghiep duoc cdp phep hoat dQngthea

dien co chS thir nghiem (sandbox). Sau qua trinh thir nghiem, khung phap ly chinh

thirc duoc ban hanh thi cac doanh nghiep diroc cdp phep thea khung phap ly do

se thuc hien nghia vu tai Du thao.

3. Thong tin nh~n bi~t khach hang

Di~u 1O.I.aj Dir thao quy dinh khach hang ca nhan la nguoi Vi~t Nam cfin

thu th~p cac thong tin nhan biSt khach hang, trong do co s6 di~n thoai lien lac.

Theo phan anh clla doanh nghi~p, quy dinh nay la chua phil hQ'Pvai mQt86 khach

hang, d~c bi~t la d6i tuQ'llgkhach hang la nguai cao tu6i ho~c ngum co thu nh~p

th~p, tiI do gay kho khan cho doanh nghi~p trong vi~c th\lc hi~n. Do v~y, d~ nghi

co quan soan thao sira d6i thea huang cho phep khong thu th~p thong tin nay.

Gop y tuang t\l vo-i thong tin v~ s6 fax clla t6 chilc t~i Di~u 1.I.d D\l thao

do nhi~u doanh nghi~p hi~n nay da khong sir d\lllg lo~i phuang ti~n nay trong ho~t

dQng.

4. Danh sach khach hang la ca nhan nuO'c ngoai co anh hmmg chinh

tri

Di~u 15 D\l thao quy dinh v~ vi~c th\lc hi~n cac bi~n phap quan Iy rui ro

vai khach himg hi ca nhan nuac ngoai co aM huemg chinh trioTuy nhien, D\l thao

khong co quy dinh cac d6i tUQ'llgbao cao se can cil vao ngu6n nao dS xac dinh

mQt khach himg co thuQc di~n lelca nhan nuac ngoeli co anh huemg chinh tri hay

khong. Theo giili trinh Cllaco quan so~n thilo, cac t6 chilc bao cao co nhi~u cach

thuc dS truy c~p ngu6n miy thong qua m6i quan h~ hQ'Ptac kinh doanh va d6i bic.

Tuy nhien, quy dinh nay la ~ong phil hQ'Pvai cac doanh nghi~p Vi~t Nam, d~c

bi~t lelcac t6 chilc teli chinh nh6 vel cac t6 chilc phi teli chinh co lien quan, v6n

khong co du ngu6n I\lCva thong tin dS th\lc hi~n. Ngoai ra, quy dinh nhu v~y co
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thS tao ra tinh trang mBi d6i tirong bao cao se co cac tieu chi, danh sach rieng,

Tnroc day, Luat Phong, chong rna tien 2012 dli quy dinh cac d6i nrong bao cao

co thS su dung danh sach diroc ban hanh boi Ngan hang Nha mroc dS tuan thu,

Do vay, de nghi co quan soan thao tiSp tuc gift nguyen quy dinh nay cua Luat

Phong, chong rna tien 2012 va b6 sung nQi dung tren vao Du thao.

5. San ph§m, djch V\I sir dung eong ngh~ rmri

Dieu 17Du thao quy dinh cac doanh nghiep ck nhan dien va danh gia mire

dQrui ro khi ap dung cong nghe moo khac voi cong nghe dang su dung, Quy dinh

nay cfin dtroc xem xet & cac diSm sau:

- Chua r5 rang: khong r5 tieu chi nao coi la "cong nghe mai khac vai cong

ngh~ dang su d\lng"? C\l thS, cong ngh~ thS nao dugc coi la "khac" voo cong ngh~

dang su d\lllg, ch~ng h~ nSu doanh nghi~p su d\lllg cling cong ngh~ sinh tr~c hQc

nhung chuySn tit nh~ di~n qua van tay sang m6ng m~t thi co dugc coi la "khac"

haykhong?

- Ph~m vi cong ngh~ mai nhu v~y con tirang d6i rQng. Theo giai trinh cua

co quan so~ thao, ph~m vi cong ngh~ mai se bao g6m tftt ca cong ngh~ dang su

d\lllg cho cac san ph~m, dich V\l t~i d6i tugng bao cao. Quy dinh vai cach hiSu

nhu tren dUOngnhu chua th~t S\l phil hgp va t~o them ganh n~g tuan thu cho

doanh nghi~p. Dil ap d\lllg cong ngh~ nao, cac doanh nghi~p deu phai th\lC hi~n

vi~c ban hanh chinh sach, quy trinh quan ly rlii ro va ap d\lng cho bAtkY lo~i cong

ngh~ nao dugc su d\lllg. Quy dinh nhu v~y ding khong th~t S\l phil hgp khi mQt

doanh nghi~p triSn khai cong ngh~ mai, nhung th\lc tS dli dugc cho phep trong

van ban phap lu~t chuyen nganh.

Do v~y, de nghi co quan soan thao sua d6i theo huang giai h~ ph~m vi

cong ngh~ mai cfin phai th\lc hi~n danh gia rlii roo

6. Chia se thong tin eua CO' quan nha ntrcYeeho cae c18ittrQ1lgbao eao

Dieu 12 D\l thao quy dinh trach nhi~m cua cac doanh nghi~p phai su d\lng

cac tM li~u, dft li~u dS xac minh thong tin nh~n biSt khach hang. Tuy nhien, hi~n
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nay, cac doanh nghiep moi chi duoc ket n6i van mQt so co sa dfr lieu nay mQt

each thu cong, rna chua diroc kSt nBi van h~ thong nay dS tiSn hanh khai thac va .

dBi chieu thong tin tv dQng b~ng cong nghe, Vi~c nay lam phat sinh them thai

gian va chi phi cho doanh nghiep, anh huang dSn viec tv dQng hoa va irng dung

cong nghe van quy trinh xac minh cua doanh nghiep. Do v~y, d@nghi co quan

soan thao b6 sung trach nhiem cua cac co quan nha mroc co thfun quyen trong

viec kSt nBi gifra cac co sa dfr li~u co thS diroc chia se do dan vi minh quan ly voi

h~ thong cua cac dBi tuong bao cao nham phuc vu muc dich xac minh thong tin

nhan biSt khach hang.

Tren day la mot sa y kiSn ban dAucua Phong Thuong mai va Cong nghi~p
Vi~t Nam vSDlf thiio LuQ,tPhong, chang rua ti2n (sua il6i). RAtmong co quan

so~n thao can nh~c dS chinh sua, hoan thi~n DV thao nay.

Tran tr<;mgcam an sv hgp tac cua Quy Co quan./;f

Ntri nh~n: TM. BANTHUONG TRue
- Nhutren; KT. TONG THUKY·

Vanphong Chinhphu; ONG THUKY
- Ngan hang Nhfl nu6c;
- Ban ThuOngtn,rc(d~bao cao);
- LUllVT, PC.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin báo cáo đánh giá tác động của chính 

sách tại đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

1.1. Ngày 07/6/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP 

về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là “PCRT”), là văn bản pháp lý đầu tiên 

đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển cơ chế PCRT ở Việt Nam. 

Tiếp đó, ngày 18/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 

Luật Phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là “Luật PCRT”) có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2013 là văn bản pháp lý toàn diện quy định về PCRT theo định 

hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về PCRT. Từ đó đến nay, 

trải qua hơn 17 năm (2005 - 2022) xây dựng và hoàn thiện cơ chế PCRT ở Việt 

Nam nói chung và hơn 09 năm thi hành Luật PCRT nói riêng, công tác PCRT ở 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, bao gồm: 

(i) Khung pháp lý, cơ chế, chính sách về PCRT đã không ngừng được 

hoàn thiện. Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về PCRT và tài 

trợ khủng bố qua từng giai đoạn, ban hành kế hoạch hành động giải quyết 

những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và hàng loạt các 

văn bản pháp luật, quy định về PCRT và liên quan đến lĩnh vực PCRT;  

(ii) Cơ cấu tổ chức bộ máy PCRT đã hình thành và dần hoàn thiện. Ban 

chỉ đạo quốc gia về PCRT được thành lập với Trưởng ban là Phó Thủ tướng 

Chính phủ và thành viên là lãnh đạo của hầu hết các Bộ, ngành. Tại các Bộ, 

ngành có liên quan đều có các bộ phận được chỉ định là đầu mối để thực hiện 

công tác PCRT thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành. Cục PCRT thuộc Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau 

đây gọi là “Ngân hàng Nhà nước”) được thành lập và thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan phòng, chống rửa tiền của Việt Nam; 

(iii) Các biện pháp phòng ngừa về rửa tiền đã được một số nhóm đối 

tượng báo cáo triển khai thực hiện nghiêm túc và đã tiến hành báo cáo giao dịch 

giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật. Theo đó, Cục PCRT 

thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam đã tiếp nhận hàng ngàn thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã phân 
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tích, chuyển giao khối lượng lớn thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và 

các cơ quan có thẩm quyền khác;  

(iv) Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về PCRT, Ngân hàng Nhà nước đã ký 

kết 10 Biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin hợp tác với các cơ quan tình báo tài 

chính nước ngoài bao gồm: Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, 

Thái Lan, Nhật Bản, Bangladesh, Nga, Anh; 

Với những thành quả đạt được trong công tác PCRT như nêu trên, Việt 

Nam đã có những bước tiến đáng kể trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài 

trợ khủng bố. Cơ chế phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã được hình thành và 

đang tiếp tục hoàn thiện với hệ thống chính sách, văn bản pháp luật được ban 

hành cũng như bộ máy gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên trách và phối 

hợp triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền.   

1.2. Qua quá trình gần 10 năm triển khai thi hành Luật PCRT và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, một số bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp 

luật PCRT đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động PCRT, cụ thể: 

(i) Về đối tượng áp dụng Luật PCRT: Các hoạt động của tổ chức tài 

chính (FIs) và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan 

(DNFBPs) được liệt kê tại khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT là phù hợp với các 

hoạt động của đối tượng báo cáo tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện, phát sinh một số hoạt động mới cần được bổ sung vào đối tượng 

báo cáo như hoạt động trung gian thanh toán và xem xét đến các loại hình mới 

có thể có tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền.  

Thực tế, về hoạt động trung gian thanh toán, hiện nay khung pháp lý cho 

hoạt động này tương đối đầy đủ, tuy nhiên các quy định về phòng, chống rửa 

tiền áp dụng cho đối tượng này mới chỉ được quy định tại các văn bản dưới luật, 

(trong đó, yêu cầu trung gian thanh toán áp dụng các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền như với đối tượng báo cáo) nên chưa thực sự đảm bảo đầy đủ và hiệu 

quả. Do đó, cần luật hóa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thành 

đối tượng báo cáo tại dự thảo Luật PCRT (sửa đổi). Đồng thời, trong thực tiễn 

có thể phát sinh những hoạt động mới có rủi ro về rửa tiền, đặt ra yêu cầu cần 

phải kịp thời bổ sung quy định về PCRT phù hợp để điều chỉnh các lĩnh vực, 

hoạt động phát sinh, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền. 

(ii) Về việc đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở 

rủi ro: Luật PCRT hiện hành không có quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền 

quốc gia, ngành và tại từng tổ chức; đồng thời, quy định về việc thực hiện các 

biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo tại Luật PCRT 

chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý. Trong khi đó, đây là một trong những yêu 

cầu thuộc nhóm các vấn đề then chốt và cơ bản trong công tác PCRT được nêu 

ra tại Khuyến nghị số 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của FATF. 

(iii) Về các biện pháp PCRT áp dụng đối với đối tượng báo cáo: Đối 

chiếu các quy định theo các yêu cầu tại Bộ 40 Khuyến nghị của FATF về các 



3 

 

 
 

biện pháp phòng ngừa rửa tiền mà đối tượng báo cáo phải áp dụng, vẫn còn một 

số tồn tại cơ bản như:  

- Các quy định áp dụng đối với các thỏa thuận ủy quyền hiện chưa đầy đủ 

và chưa rõ ràng do định nghĩa về thỏa thuận ủy quyền được nêu ra trong Luật 

PCRT chưa phù hợp với khái niệm tương ứng về “legal arrangement" theo 

khuyến nghị của FATF;  

- Quy định về các giao dịch liên quan tới công nghệ mới còn thiếu các 

quy định theo yêu cầu mới phát sinh tại 40 Khuyến nghị của FATF như yêu cầu 

đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp 

các sản phẩm hoặc dịch vụ ứng dụng công nghệ mới, các biện pháp nhận biết, 

cập nhật, xác minh thông tin còn chưa đầy đủ và phù hợp...; 

(iv) Về quy định về việc phân tích, xử lý, chuyển giao thông tin PCRT: 

Quy định về việc phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của NHNN chưa 

rõ ràng, đầy đủ. Ngoài ra, các quy định tại Luật PCRT cũng chưa bao quát hết 

các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động với vai trò đầu mối thực hiện chức 

năng PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước như công tác giám sát, cảnh báo, trao 

đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong thực hiện công 

tác PCRT. 

(v) Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành trong công tác 

PCRT còn chưa đầy đủ như chưa xác định rõ ràng về trách nhiệm quản lý, 

thanh tra, giám sát PCRT đối với lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá quý. 

(vi) Luật PCRT được Quốc hội thông qua vào năm 2012. Tại thời điểm 

này, các quy định của Luật PCRT được xây dựng theo hướng phù hợp, nội luật 

hóa các khuyến nghị của FATF được sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 và xuất 

phát từ yêu cầu thực tiễn phát sinh về PCRT trong giai đoạn này. Từ đó đến 

nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị, dẫn đến việc một số quy định 

tại Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn thi hành không còn phù hợp với 40 

khuyến nghị hiện hành của FATF, ảnh hưởng đến việc thực thi cam kết của Việt 

Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của FATF. 

1.3. Theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng, để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ 

việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử 

lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được 

đặt ra. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về PCRT là một trong những yếu tố 

then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền, đặc biệt trong việc điều tra, 

truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền. Theo báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia của 

Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017, nhóm tội phạm về 

tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền được đánh giá có nguy cơ 

rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Do vậy, hiệu quả điều tra, truy 

tố, xét xử tội phạm rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng cường hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  
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1.4. Năm 2019, cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt của Việt Nam đã được đánh giá bởi Nhóm Châu Á – Thái 

Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Căn cứ yêu cầu tại Bộ chuẩn mực quốc 

tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/PBVKHDHL) hiện được biết đến với tên 

gọi 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền 

(FATF), Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa 

tiền (APG) sau khi đánh giá cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt 

Nam đã đưa ra các khuyến nghị đối với Việt Nam nhằm khắc phục các thiếu hụt 

trong cơ chế PCRT/TTKB/PBVKHDHL tại Báo cáo đánh giá đa phương 

(MER) được thông qua vào tháng 3/2022. Theo đó, ngoài việc sửa đổi Luật 

Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung nhiều quy định 

pháp luật có liên quan tại Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sư, Luật Phòng, 

chống khủng bố,  Luật tương trợ tư pháp, Luật doanh nghiệp, Luật chứng 

khoán…, các văn bản hướng dẫn các Luật nêu trên và các quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan cũng như triển khai hàng 

loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy cơ chế thực thi hoạt động có hiệu quả tại các 

ngành, các lĩnh vực khác nhau. 

Để thực hiện các nội dung khuyến nghị của APG tại MER, với vai trò là 

đơn vị đầu mối, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan có liên quan xây dựng và trình Chính phủ Kế hoạch hành động 

quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch 

HĐQG), trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và Phụ lục 83 

hành động phải được thực hiện đến tháng 3/2023 trước kỳ xem xét, đánh giá 

của FATF sau thời gian quan sát 1 năm. Các hành động này nhằm hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL để giải quyết các thiếu hụt 

về tuân thủ kỹ thuật đã được phát hiện trong MER và đảm bảo việc thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả của hoạt động 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. 

Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền được xác 

định là một trong những căn cứ quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu, sửa đổi, bổ 

sung các quy định pháp luật có liên quan khác nhằm khắc phục các thiếu hụt 

mang tính pháp lý trong cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam. Đây là 

một trong những khuyến nghị hành động quan trọng mà Việt Nam cần khẩn 

trương hoàn thành trước tháng 3/2023. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả tích 

cực và đánh giá khả quan của APG, FATF, Việt Nam cần nỗ lực triển khai đồng 

bộ các khuyến nghị hành động của APG song song với việc sửa đổi Luật PCRT. 

Kết quả đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị hành động sẽ phụ thuộc vào 
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nỗ lực của Việt Nam nhưng cũng phụ thuộc vào cả ý kiến chủ quan của Đánh 

giá viên, rà soát viên và chính sách của FATF, APG trong từng thời kỳ.  

Những tồn tại, hạn chế nêu tại điểm 1.2 cũng đã được phản ánh rõ nét 

trong Báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá APG. Theo Báo cáo của APG khi 

đánh giá về mức độ phù hợp của hệ thống pháp luật Việt Nam so với 40 

Khuyến nghị của FATF, hiện Việt Nam chưa đáp ứng được 27/40 Khuyến nghị 

của FATF. Trong đó, các quy định về PCRT tại Luật PCRT và các văn bản 

hướng dẫn thi hành vẫn còn nhiều hạn chế, Đoàn đánh giá đã đưa ra các kiến 

nghị cần sửa đổi, bổ sung liên quan tới nhiều điều khoản của Luật PCRT và các 

văn bản hướng dẫn.  

Sau khi Báo cáo đánh giá của APG về cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thông qua, Việt Nam có thời hạn 

đến tháng 3/2023 để khắc phục những thiếu hụt đã được chỉ ra, trong đó có yêu 

cầu cải thiện khuôn khổ pháp lý nhằm khắc phục thiếu hụt tại 27/40 Khuyến 

nghị của FATF nêu trong Báo cáo đánh giá. Nếu đến thời hạn này, văn bản sửa 

đổi của Việt Nam chưa được ban hành và có hiệu lực để cho thấy đã cải thiện 

các thiếu hụt trọng yếu, APG sẽ xem xét đưa Việt Nam vào Danh sách các nước 

có thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt (Danh sách xám) và công bố rộng rãi để các nước trên thế 

giới áp dụng biện pháp rà soát tăng cường đối với luồng tài chính ra, vào Việt 

Nam.  

Từ những nội dung nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Luật 

PCRT (sửa đổi) là một yêu cầu thiết yếu để khắc phục những thiếu hụt về mặt 

pháp lý trong cơ chế PCRT có liên quan đến Luật PCRT, đặt cơ sở cho việc sửa 

đổi các văn bản có liên quan và tổ chức triển khai nhằm góp phần nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực công tác PCRT ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và tội phạm nói chung; đảm bảo sự 

phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế về PCRT, hạn chế việc Việt 

Nam bị đưa vào Danh sách xám của FATF. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

2.1. Mục tiêu chung 

Việc xây dựng và ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành 

lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động PCRT, góp phần nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là 

các tội phạm nguồn tạo ra lượng tiền và tài sản bất hợp pháp lớn như tham 

nhũng, buôn lậu, lừa đảo,… và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường vị thế 

của Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, đối tác nước ngoài; tránh bị áp 

đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch tài 

chính, ngân hàng; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với 

các cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 
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Xuất phát từ những bất cập cần giải quyết nêu trên, việc ban hành Luật 

PCRT (sửa đổi) nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Khắc phục những bất cập nội tại của Luật PCRT 2012; đáp ứng những 

yêu cầu mới phát sinh trong công tác PCRT. 

- Phù hợp với chuẩn mực, khuyến nghị quốc tế về PCRT; qua đó, tránh 

được các hậu quả phát sinh xảy ra đối với quốc gia được coi là có khuyết thiếu 

nghiêm trọng về cơ chế PCRT. 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường hợp tác quốc tế về PCRT. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Để đạt được các mục tiêu xây dựng Luật PCRT (sửa đổi), Ngân hàng Nhà 

nước xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách như sau: 

1. Chính sách 1: Mở rộng phạm vi loại hình đối tượng báo cáo trong 

công tác PCRT 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Vấn đề bất cập:  

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động của các tổ 

chức tài chính và phi tài chính phát triển nhanh chóng với sự xuất hiện của một 

số loại hình, phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng mới. Bên cạnh 

mặt tích cực, sản phẩm, dịch vụ tài chính mới này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi 

dụng cho các mục đích tội phạm nói chung trong đó có rửa tiền.  

Các báo cáo, nghiên cứu trong nước và quốc tế đã chỉ ra những rủi ro rửa 

tiền của các loại hình dịch vụ mới và đặt ra yêu cầu phải có biện pháp phù hợp 

để phòng ngừa
1
. Một trong các điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả các 

biện pháp PCRT là phải đưa các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực 

này trở thành đối tượng báo cáo và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về PCRT. 

Luật PCRT năm 2012 hiện chưa quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán và cũng chưa có quy định để bao quát đối với các loại 

hình mới khác như cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ 

trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công 

nghệ,...là đối tượng báo cáo nên chưa có cơ sở để yêu cầu các tổ chức này thực 

hiện một hay một số các biện pháp phòng, chống rửa tiền phù hợp. Do đó, việc 

                                           
1FATF Report – Virtual Currencies Key Definitions and potential AML/CFT Risks (June, 2014); 

FATF Report on Money Laundering using new payment methods (October, 2010); 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XGXC.pd.; 

Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 của Việt Nam và 

đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống 

rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam năm 2019; Báo cáo số 

255/BC-BTP ngày 29/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá toàn diện thực trang pháp 

luật, thực tiễn về tài sản ảo ở Việt Nam và quốc tế; nhận diện, đề xuất các định hướng hoàn thiện 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XGXC.pd
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bổ sung, mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh của Luật PCRT để hạn chế rủi 

ro rửa tiền là yêu cầu cấp thiết. 

- Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 

Loại hình hoạt động có nguy cơ bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền nhưng 

chưa được liệt kê tại Luật PCRT và sẽ không phải thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa rửa tiền như nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo 

giao dịch đáng ngờ, … Tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng luôn 

có xu hướng dịch chuyển hoạt động của mình đến các khu vực hoặc các lĩnh 

vực ít chịu sự điều chỉnh của pháp luật và sự giám sát của cơ quan có thẩm 

quyền. Do vậy, các tổ chức nêu trên sẽ là những mắt xích yếu mà tội phạm lợi 

dụng để rửa tiền và cũng làm suy giảm hiệu quả phòng, chống rửa tiền của các 

lĩnh vực khác. 

- Nguyên nhân gây ra vấn đề: 

Đối tượng báo cáo của Luật PCRT bao gồm 02 nhóm: (i) các tổ chức tài 

chính (FIs) là các tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt 

động theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật PCRT; và (ii) các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs) thực hiện một hoặc 

một số hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật PCRT. Tuy nhiên, các 

hoạt động của FIs và DNFBPs được liệt kê tại khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT 

hiện chưa bao quát đầy đủ do tại thời điểm ban hành Luật PCRT có những loại 

hình hoạt động kinh doanh chưa xuất hiện như hoạt động trung gian thanh toán, 

các sản phẩm công nghệ mới phát sinh ví dụ như liên quan đến hoạt động cung 

cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi 

vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ.  

1.2. Mục tiêu để giải quyết vấn đề 

Tạo cơ sở pháp lý, xây dựng quy định pháp luật cụ thể, đầy đủ nhằm điều 

chỉnh ở phạm vi bao quát các loại hình đối tượng báo cáo có nguy cơ bị lợi 

dụng để rửa tiền để có các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các giao dịch, 

phương thức thông qua các đối tượng báo cáo để rửa tiền, qua đó, nâng cao hiệu 

quả công tác phòng ngừa rửa tiền. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

1.3.1. Giải pháp 1A: Giữ nguyên hiện trạng đối tượng báo cáo tại Luật 

PCRT. 

1.3.2. Giải pháp 1B: Sửa đổi điều khoản định nghĩa về đối tượng báo 

cáo là FIs và DNFBPs (khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT) theo hướng bổ sung loại 

hình hoạt động có rủi ro về rửa tiền mới phát sinh, chưa được quy định tại Luật 

PCRT là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và bổ sung việc giao 

Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh của đối tượng báo cáo ngoài 

các hoạt động quy định rõ tại Luật và xác định trách nhiệm của đối tượng báo 

cáo được bổ sung. 
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1.3.3. Giải pháp 1C: Sửa đổi điều khoản định nghĩa về đối tượng báo 

cáo là FIs và DNFBPs (khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT) theo hướng bổ sung cụ 

thể đối tượng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức tài 

chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động 

cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền 

tảng công nghệ. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.4.1. Giải pháp 1A: Giữ nguyên hiện trạng (giữ nguyên như quy định 

pháp luật hiện hành) 

a) Tác động về kinh tế 

- Chi phí: Thứ nhất, đối tượng thực hiện loại hình hoạt động có nguy cơ 

bị lợi dụng rửa tiền không phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa về PCRT 

và không bị thanh tra, giám sát về PCRT; cơ quan có thẩm quyền có thể sẽ 

không nhận được thông tin, báo cáo liên quan đến PCRT từ nhóm đối tượng 

này. Thứ hai, việc giữ nguyên quy định như tại Luật PCRT sẽ giới hạn phạm vi 

đối tượng báo cáo là những tổ chức, cá nhân được liệt kê tại Luật PCRT, do đó, 

trong trường hợp phát sinh đối tượng báo cáo mới sẽ cần phải sửa Luật PCRT 

để mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo, dẫn đến việc phải thực hiện các thủ tục 

phức tạp và tốn kém chi phí.  

- Lợi ích: Các tổ chức không phải là đối tượng báo cáo nên không phải 

thực hiện các quy định của pháp luật PCRT, do đó, giảm tải công việc, tiết kiệm 

nhân lực, vật lực cho các tổ chức này; cơ quan quản lý nhà nước trong PCRT 

không phải quản lý nhóm các đối tượng này, do vậy, không phải mất thêm chi 

phí nhân sự, quản lý. Tuy nhiên, xét trên phạm vi lợi ích chung của xã hội thì 

điều này lại gây ra các thiệt hại về kinh tế khi tội phạm tiếp tục lợi dụng các lĩnh 

vực có rủi ro cao để phục vụ cho việc tẩu tán, rửa các tài sản “bẩn” có được do 

phạm tội cũng như lợi dụng các lĩnh vực này để thực hiện các hoạt động phạm 

tội. 

b) Tác động về xã hội 

- Mặt tích cực: Tác động tích cực về mặt xã hội của chính sách này hầu 

như không tăng thêm. 

- Mặt tiêu cực: Việc đối tượng có hoạt động tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền 

nhưng không phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền sẽ làm giảm 

niềm tin của xã hội vào Nhà nước khi không quản lý được các đối tượng có thể 

bị lợi dụng để rửa tiền. Điều này tạo ra kẽ hở cho hoạt động rửa tiền và làm 

giảm hiệu quả của chính sách phòng, chống rửa tiền được tạo ra tại các lĩnh vực 

khác. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: 
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+ Hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, tạo “lỗ hổng” pháp 

luật để tội phạm có thể lợi dụng loại hình tổ chức chưa được quy định tại Luật 

để thực hiện các hoạt động phi pháp, dẫn đến mất ổn định an ninh, kinh tế, xã 

hội. 

+ Không có cơ sở pháp lý đầy đủ để xác định thẩm quyền, trách nhiệm 

quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động có 

tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền.  

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: 

Việc không bổ sung loại hình đối tượng báo cáo cung cấp có rủi ro cao về 

rửa tiền không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tại các khuyến nghị của FATF về 

PCRT. 

1.4.2. Giải pháp 1B: Sửa đổi điều khoản định nghĩa về đối tượng báo 

cáo là FIs và DNFBPs (khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT) theo hướng (i) bổ sung 

loại hình hoạt động có rủi ro về rửa tiền liên quan đến tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán và (ii) bổ sung quy định giao Chính phủ quy định các hoạt 

động mới phát sinh của đối tượng báo cáo ngoài các hoạt động đã quy định rõ 

tại Luật; và xác định trách nhiệm của các đối tượng báo cáo được bổ sung. 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: 

+ Đối với đối tượng báo cáo: 

Đối tượng trở thành đối tượng báo cáo theo pháp luật PCRT sẽ phải thiết 

lập cơ chế PCRT tại tổ chức mình và thực hiện các nghĩa vụ PCRT như thực 

hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ, 

giao dịch tiền mặt có giá trị lớn…. Căn cứ vào các yêu cầu báo cáo hiện nay, 

đối tượng dự kiến được đưa vào nhóm đối tượng báo cáo chỉ phải thực hiện báo 

cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo giao dịch tiền mặt có giá trị lớn khi có phát 

sinh. Mặt khác, pháp luật PCRT cũng có các quy định về bộ máy làm công tác 

PCRT (tùy vào điều kiện của tổ chức mà có thể bố trí chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm) hoặc các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, kiểm toán, xây dựng hệ thống 

báo cáo... phụ thuộc vào quy mô, loại hình hoạt động của từng loại đối tượng.  

Do đó, việc mở rộng phạm vi loại hình đối tượng báo cáo trong công tác 

PCRT hầu như không làm thay đổi bộ máy hoạt động của các đối tượng báo cáo 

được bổ sung. Công việc này cũng sẽ gắn với các nhiệm vụ quản lý, vận hành 

khác mà đang được giao cho các bộ phận hoặc cán bộ sẵn có như bộ phận kiểm 

soát rủi ro, tuân thủ, pháp chế, hành chính,... đảm nhận.  

+ Đối với cơ quan quản lý: 

Việc mở rộng phạm vi loại hình đối tượng báo cáo về PCRT sẽ làm phát 

sinh thêm việc giải quyết các công việc của cơ quan quản lý nhà nước như: (i) 

gia tăng khối lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn nhận được 

từ các đối tượng báo cáo mới cần phải phân tích, xử lý; (ii) gia tăng khối lượng 

công việc liên quan đến hướng dẫn, quản lý, thanh tra, giám sát về PCRT tại các 
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cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm quản lý các đối tượng báo cáo, (iii) 

gia tăng chi phí phí liên quan đến việc rà soát đánh giá các đối tượng mới có thể 

có rủi ro về PCRT để đề xuất Chính phủ quy định.  

Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ, việc mở rộng phạm vi loại hình đối tượng 

báo cáo hầu như không làm phát sinh thêm cơ cấu, bộ máy tại các bộ, ngành do 

nhân lực và bộ máy làm công tác này tại các bộ, ngành hiện nay đều là kiêm 

nhiệm (trừ đơn vị thực hiện công tác PCRT tại Ngân hàng Nhà nước). Việc tăng 

cường khối lượng cũng như nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa 

tiền sẽ trở thành một công cụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý 

của các cơ quan quản lý nhà nước. Mặt khác, do các cơ quan quản lý đang tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin nên việc tích hợp chức năng quản lý về 

phòng, chống rửa tiền về cơ bản chỉ dẫn tới những thay đổi về chất chứ không 

dẫn đến gia tăng quá nhiều số lượng cán bộ. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm 

nhiều nguồn thông tin báo cáo từ các đối tượng, lĩnh vực khác nhau để phân 

tích, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến rửa tiền cũng là cơ 

sở hoàn thiện cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng. Việc rà 

soát đánh giá các đối tượng mới có thể có rủi ro về PCRT sẽ tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhằm phòng, chống rủi ro. 

Trên thực tế, đối với các cơ quan có vai trò lớn trong công tác PCRT như 

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an, việc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ công 

tác PCRT sẽ làm gia tăng khối lượng báo cáo, yêu cầu xử lý thông tin dẫn tới 

phải có một nguồn lực về nhân lực, vật lực cần thiết. Tuy nhiên, yêu cầu về tăng 

cường nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đã được thể 

hiện tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

rửa tiền và tài trợ khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg 

ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động quốc gia về 

PCRT, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014; Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro 

rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 

474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019. Các yêu cầu này đang được triển khai trên thực 

tế. 

Về cơ bản, việc triển khai chính sách này vẫn đảm bảo đúng với chủ 

trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Có thể nhận thấy, yêu cầu tăng cường nguồn lực thực hiện công tác 

PCRT là một đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, xã hội. 

Như vậy, việc mở rộng đối tượng báo cáo có thể dẫn đến chi phí triển khai có 

phát sinh nhưng lợi ích từ việc bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, phòng, chống 

tội phạm và phát triển kinh tế xã hội mang lại sẽ rất lớn, không thể so sánh 

được. 

- Lợi ích: 
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+ Tạo ra khuôn khổ pháp lý để cơ quan có thẩm quyền quản lý, thanh tra, 

giám sát các đối tượng có thể bị lợi dụng để rửa tiền; mở rộng các loại hình đối 

tượng báo cáo phải thiết lập cơ chế PCRT tại tổ chức mình và thực hiện các 

nghĩa vụ PCRT như thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, báo 

cáo giao dịch đáng ngờ… qua đó giảm thiểu rủi ro rửa tiền xảy ra ở đối tượng 

báo cáo. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền được cung cấp thêm nhiều nguồn 

thông tin từ các đối tượng, lĩnh vực khác nhau để phân tích, xử lý, điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ việc liên quan đến rửa tiền, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa, đấu tranh PCRT. 

+ Việc bổ sung loại hình hoạt động mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa 

tiền cần phải chịu sự tác động, điều chỉnh của Luật PCRT sẽ góp phần làm lành 

mạnh, an toàn và ổn định cho hệ thống tài chính quốc gia; được đánh giá và ghi 

nhận của cộng đồng quốc tế, qua đó có khả năng được các chính sách ưu đãi 

(chi phí vay, thời gian vay, thời gian trả nợ, nội dụng vay, hạn mức vay...) cũng 

như góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần phát triển 

kinh tế  - xã hội. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Tăng cường nhận thức về công tác PCRT đến đối tượng 

báo cáo được mở rộng. Hoạt động PCRT được tăng cường sẽ góp phần giảm 

thiểu tội phạm, đặc biệt là các tội phạm kinh tế gắn với tham nhũng, lừa đảo, 

buôn lậu,… tăng cường trật tự, an toàn xã hội, tăng niềm tin của dân chúng vào 

sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.  

- Mặt tiêu cực: Tác động tiêu cực về mặt xã hội của chính sách này hầu 

như không phát sinh. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

 Việc mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán đã được quy định tại Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT (đã được sửa đổi, bổ sung). 

Việc bổ sung đối tượng này vào quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật PCRT nhằm 

đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống quy định pháp luật về PCRT. 

 + Đối với các đối tượng báo cáo khác mới phát sinh được Chính phủ quy 

định dự kiến sẽ là các đối tượng cung ứng các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới 

phát sinh trên thực tiễn, ẩn chứa rủi ro về rửa tiền. Theo đó, các tổ chức thực 

hiện các loại hình hoạt động này phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý 

trong phòng, chống rửa tiền góp phần làm minh bạch, kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động của các tổ chức này khi hoạt động của các tổ chức này được pháp luật quy 

định và công nhận. 

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: 

Việc mở rộng phạm vi loại hình đối tượng báo cáo cũng như giao Chính 

phủ quy định bổ sung các hoạt động mới phát sinh của đối tượng báo cáo sẽ phù 
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hợp với các khuyến nghị có liên quan trong Bộ chuẩn mực quốc tế 40 Khuyến 

nghị của FATF, cũng như các kiến nghị của Đoàn đánh giá APG đối với cơ chế 

PCRT/TTKB của Việt Nam. Cụ thể: 

+ Khuyến nghị số 1 về đánh giá rủi ro và phương pháp tiếp cận trên cơ sở 

rủi ro chỉ ra: “Nếu các quốc gia thông qua những đợt đánh giá rủi ro của họ xác 

định có các loại hình tổ chức, các hoạt động, ngành nghề kinh doanh hoặc ngành 

nghề nào mà có rủi ro bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố và loại hình đó 

không nằm trong định nghĩa về định chế tài chính hoặc định chế, ngành nghề phi 

tài chính chỉ định (DNFBPs), thì quốc gia đó cần phải cân nhắc áp dụng các yêu 

cầu phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho loại hình như vậy”. 

+ Khuyến nghị số 15 về Công nghệ mới chỉ ra: “Các quốc gia và các định 

chế tài chính cần phải nhận dạng và đánh giá rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng 

bố có thể phát sinh liên quan đến (a) việc phát triển các sản phẩm mới hoặc hoạt 

động kinh doanh mới, bao gồm cả cơ chế cung cấp dịch vụ mới và (b) việc sử 

dụng công nghệ mới và tiến bộ đối với cả sản phẩm mới và sản phẩm hiện có 

trước đó. Đối với các định chế tài chính, đánh giá rủi ro như vậy cần phải được 

thực hiện trước khi đưa ra các sản phẩm, hoạt động kinh doanh mới hoặc sử 

dụng công nghệ mới tiến bộ. Các quốc gia và các định chế tài chính cần phải 

thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát và giảm thiểu những rủi ro đó” 

+ Khuyến nghị số 26 về Quản lý và giám sát đối với định chế tài chính 

chỉ ra: “Các định chế tài chính khác phải được cấp phép, đăng ký và quản lý 

phù hợp, đồng thời chịu sự giám sát hoặc kiểm soát nhằm mục đích chống rửa 

tiền…, có xem xét đến rủi ro rửa tiền… trong lĩnh vực đó. Ít nhất, khi định chế 

tài chính cung cấp dịch vụ chuyển tiền hay giá trị hoặc chuyển đổi tiền tệ thì cần 

phải được cấp phép hoặc đăng ký và chịu sự giám sát và đảm bảo tuân thủ các 

yêu cầu của quốc gia về phòng, chống rửa tiền… bởi các hệ thống hiệu quả”. 

+ Khuyến nghị số 27 về Quản lý và giám sát đối với các loại hình kinh 

doanh và ngành nghề phi tài chính được chỉ định (DNFBPs) đã nêu: “Các quốc 

gia cần phải đảm bảo các loại hình kinh doanh và ngành nghề phi tài chính chỉ 

định khác phải là đối tượng điều chỉnh của hệ thống giám sát hiệu quả và đảm 

bảo tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền…”. 

Như vậy, căn cứ quy định của chuẩn mực quốc tế, việc bổ sung đối tượng 

báo cáo theo Luật PCRT sẽ thực hiện được một phần trong các yêu cầu tại các 

khuyến nghị này. 

1.4.3. Giải pháp 1C: Sửa đổi điều khoản định nghĩa về đối tượng báo 

cáo là FIs và DNFBPs (khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT) theo hướng bổ sung cụ 

thể đối tượng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung 

cấp dịch vụ tài sản ảo, tổ chức ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và 

người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ. 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: Cơ bản giống với giải pháp 1B nêu trên. 
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- Lợi ích: Cơ bản giống với giải pháp 1B nêu trên. 

b) Tác động về xã hội: 

Cơ bản giống với giải pháp 1B nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam 

chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản 

ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên 

nên tảng công nghệ (cấp phép/đăng ký...). Trường hợp mới chỉ bổ sung đối 

tượng báo cáo tại dự thảo Luật PCRT (sửa đổi) thì cũng chưa xác định được đối 

tượng để thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền. Bên 

cạnh đó, đây là những vấn đề mới và đều đang trong quá trình nghiên cứu về 

việc có hay không coi đây là các hình thức kinh doanh hợp pháp và sự cần thiết 

có cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Chính vì thế, đây 

là hai lĩnh vực chưa được thừa nhận chính thức trong các văn bản quy phạm 

pháp luật. Việc quy định hai hoạt động này tại dự thảo Luật khi chưa có quy 

định cụ thể điều chỉnh sẽ tạo ra các quan điểm không thống nhất nên không đảm 

bảo tính khả thi trong quá trình triển khai. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: Không đảm bảo tính khả thi vì chưa có 

đầy đủ quy định pháp lý điều chỉnh, chưa xác định được cơ quan có chức năng 

thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, cung 

ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nên tảng 

công nghệ. 

 - Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: Việc bổ 

sung loại hình đối tượng báo cáo cung cấp nêu trên đảm bảo đáp ứng một phần 

yêu cầu tại các khuyến nghị của FATF về PCRT vì khuyến nghị của FATF 

không chỉ dừng ở việc bổ sung tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào đối 

tượng báo cáo mà còn bao gồm các khuyến nghị liên quan đến việc hoàn thiện 

khung pháp lý của hoạt động này (bao gồm các cơ chế cấp phép, tổ chức hoạt 

động...), trong khi đó, các nội dung này không thể quy định tại Luật PCRT do 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về PCRT. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, 

tiêu cực của giải pháp đưa ra, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Giải pháp 1B 

nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành, đảm 

bảo tính khả thi và tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thu 

thập thông tin liên quan đến PCRT; việc giao Chính phủ quy định bổ sung sẽ 

tạo cơ sở để các tổ chức có các hoạt động có thể bị lợi dụng để rửa tiền trở 

thành đối tượng báo cáo và áp dụng các biện pháp để phòng ngừa rửa tiền, qua 

đó, giảm thiểu rủi ro rửa tiền. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội 

xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). 
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2. Chính sách 2: Đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối 

tượng báo cáo và áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong 

công tác PCRT 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Vấn đề bất cập: 

Khuyến nghị 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của FATF yêu cầu các quốc 

gia cần phải xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro rửa tiền và cần phải thực hiện 

các biện pháp, phương thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro nhằm đảm bảo các biện 

pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu rửa tiền phù hợp với rủi ro được xác định. 

Phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro bao gồm việc phân loại khách hàng 

theo các mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin 

khách hàng theo các mức độ giảm nhẹ, trung bình hay tăng cường; việc xác 

định các yếu tố rủi ro của từng đối tượng báo cáo trong mối tương quan với 

toàn hệ thống các tổ chức báo cáo, đánh giá, xác định mực độ rủi ro của từng 

loại hình kinh doanh, dịch vụ, lĩnh vực hoạt động của từng đối tượng báo cáo. 

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền có giải pháp phân bổ nguồn lực thanh 

tra phù hợp khi thực hiện thanh tra các đối tượng báo cáo về PCRT. 

Luật PCRT chưa có quy định yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, 

ngành và tại từng tổ chức báo cáo. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT (Nghị định 87) và Thông tư 

số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 đã đưa ra hướng dẫn thực hiện một số 

quy định về PCRT (Thông tư 20) đã bổ sung nội dung đánh giá rủi ro rửa tiền 

tại đối tượng báo cáo trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa 

tiền. Tuy nhiên, các quy định này nằm rải rác, chưa đảm bảo tính đồng bộ và 

chưa toàn diện. Ngoài ra, tại Luật PCRT chưa có quy định về hoạt động thanh 

tra, giám sát về rửa tiền phải thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro. 

- Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 

Thứ nhất, khung pháp lý toàn diện, đồng bộ để triển khai thực hiện đánh 

giá rủi ro rửa tiền định kỳ cấp quốc gia, ngành và tại tổ chức báo cáo; phương 

pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro chưa được hoàn thiện và áp dụng toàn diện trong 

các hoạt động PCRT của đối tượng báo cáo cũng như của các cơ quan có thẩm 

quyền. Do vậy, trong bối cảnh các nguồn lực dành cho công tác PCRT còn hạn 

chế, phương thức, thủ đoạn rửa tiền của tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, 

đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển của khoa học, công nghệ dẫn đến hiệu quả 

công tác PCRT sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. 

Thứ hai, Việt Nam sẽ không thực hiện được những hành động liên quan 

đến đánh giá và tiếp cận trên cơ sở rủi ro để khắc phục những khuyết thiếu 

trong cơ chế PCRT nói chung và hệ thống pháp luật về PCRT nói riêng. Do 

vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phải thực hiện các hành 

động nhằm khắc phục những thiếu hụt về cơ chế PCRT theo kết quả đánh giá đa 
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phương của APG như đã nêu ở trên, việc không giải quyết vấn đề này sẽ gây ra 

những hậu quả bất lợi cho Việt Nam.  

- Nguyên nhân gây ra vấn đề: 

Nguyên nhân chính gây ra vấn đề Luật PCRT chưa có quy định toàn diện, 

đồng bộ về việc đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp 

dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác PCRT. Bên cạnh đó, 

như đã trình bày ở trên, các khuyến nghị của FATF từ thời điểm ban hành Luật 

PCRT đến nay đã có nhiều lần sửa đổi. Nghị định 87 và Thông tư 20 hướng dẫn 

Luật PCRT mặc dù đã quy định về vấn đề này, tuy nhiên, cũng chưa toàn diện, 

đồng bộ do bị giới hạn là văn bản hướng dẫn của Luật PCRT nên không thể quy 

định các vấn đề ngoài phạm vi các quy định của Luật PCRT. Ngoài ra, các quy 

đinh cụ thể cũng có những thiếu hụt. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo hành lang pháp lý để triển khai định kỳ đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quốc gia, ngành, lĩnh vực và tại từng đối tượng báo cáo. Trên cơ sở các mức độ 

rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành và đối tượng báo cáo, phương pháp tiếp cận trên 

cơ sở rủi ro được triển khai thực hiện tại đối tượng báo cáo, tại cơ quan có thẩm 

quyền thanh tra, giám sát về PCRT; góp phần làm giảm thiểu chi phí và nâng 

cao hiệu quả công tác PCRT. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.3.1. Giải pháp 2A: Giữ nguyên hiện trạng (giữ nguyên như quy định 

pháp luật hiện hành) 

2.3.2. Giải pháp 2B: Sửa đổi và bổ sung tại Luật PCRT các quy định về 

đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp dụng phương 

pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác PCRT. Theo đó, quy định về trách 

nhiệm đánh giá rủi ro, nguyên tắc áp dụng các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi 

ro; việc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh vực và từng đối 

tượng báo cáo; quy định về việc phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro 

để áp dụng biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo các mức 

độ giảm nhẹ, trung bình hay tăng cường; quy định về việc triển khai xây dựng 

và áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát về PCRT phải dựa trên kết quả 

đánh giá rủi ro; quy định cụ thể tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền cấp quốc gia, 

cấp ngành, lĩnh vực và tại các đối tượng báo cáo.  

2.3.3. Giải pháp 2C: Sửa đổi và bổ sung tại Luật PCRT các quy định về 

đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp dụng phương 

pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác PCRT. Theo đó, quy định về 

nguyên tắc áp dụng các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro; quy định trách nhiệm 

về đánh giá rủi ro; việc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh 

vực và từng đối tượng báo cáo; quy định về việc phân loại khách hàng theo các 

mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng 

theo các mức độ giảm nhẹ, trung bình hay tăng cường; quy định về việc triển 

khai xây dựng và áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát về PCRT phải căn 
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cứ trên kết quả đánh giá rủi ro. Đồng thời, quy định Chính phủ quy định về tiêu 

chí đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 

các đối tượng báo cáo thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền tại tổ chức. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Giải pháp 2A: Giữ nguyên hiện trạng 

a) Tác động về kinh tế 

- Chi phí: Giải pháp này gần như không làm phát sinh thêm chi phí cho 

xã hội, các bộ, ngành và các đối tượng báo cáo. Tuy nhiên, về lâu dài, việc 

không thực hiện triệt để phương pháp tiếp cận về PCRT trên cơ sở rủi ro có thể 

gây lãng phí chi phí và nguồn nhân lực do dàn trải nhân lực, thời gian cho tất cả 

các lĩnh vực, đối tượng, gây giảm hiệu quả của công tác PCRT. 

- Lợi ích: Các bộ, ngành, đối tượng báo cáo sẽ không bị phát sinh chi phí, 

nhân lực cho việc triển khai thực hiện đánh giá rủi ro theo ngành, lĩnh vực và 

đánh giá tại tổ chức cũng như chi phí xây dựng, triển khai mô hình thanh tra, 

giám sát PCRT trên cơ sở rủi ro. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Tác động tích cực về mặt xã hội của chính sách này hầu 

như không có. 

- Mặt tiêu cực: Việc triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền cấp quốc gia, 

ngành, lĩnh vực có thể không được triển khai hoặc triển khai không được toàn 

diện, không có sự thống nhất, nhất quán theo những hướng dẫn và quy định 

chung. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: Việc giữ nguyên quy định như hiện tại sẽ 

không tạo được khung pháp lý toàn diện, đồng bộ để triển khai thực hiện đánh 

giá rủi ro rửa tiền định kỳ cấp quốc gia, ngành và tại tổ chức báo cáo và không 

thể áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro tại các đối tượng báo cáo 

cũng như tại cơ quan có thẩm quyền. 

- Về tính tương thích với khuyến nghị quốc tế về PCRT: Việc giữ nguyên 

quy định như hiện tại không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tại các khuyến nghị 

của FATF. 

2.4.2. Giải pháp 2B: 

Sửa đổi và bổ sung tại Luật PCRT các quy định về đánh giá rủi ro rửa 

tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ 

sở rủi ro trong công tác PCRT theo định hướng sau:  

+ Bổ sung các quy định về nghĩa vụ định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền quốc 

gia, ngành, lĩnh vực, đối tượng báo cáo; trách nhiệm của đối tượng báo cáo, cơ 

quan có thẩm quyền trong triển khai đánh giá rủi ro định kỳ về rửa tiền; nguyên 
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tắc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, lĩnh vực và từng đối tượng 

báo cáo. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro 

(Điều 12 Luật PCRT) để quy định đầy đủ hơn về yêu cầu áp dụng biện pháp 

nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo các mức độ giảm nhẹ, trung 

bình hay tăng cường tương ứng với nhóm khách hàng, lĩnh vực được phân loại 

có rủi ro thấp, trung bình hay cao về rửa tiền; xây dựng hệ thống quản lý rủi ro 

phù hợp. 

+ Bổ sung, sửa đổi quy định về việc xây dựng, áp dụng phương pháp 

thanh tra, giám sát về PCRT căn cứ kết quả đánh giá rủi ro. 

+ Quy định nguyên tắc về việc ban hành tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền 

cấp quốc gia, cấp ngành, lĩnh vực và việc hướng dẫn đánh giá tại các đối 

tượng báo cáo.  

 a) Tác động về kinh tế: 

 - Chi phí: Việc định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền quốc gia, 

ngành, lĩnh vực và tại từng đối tượng báo cáo sẽ phát sinh các chi phí ban đầu 

khi triển khai chương trình đánh giá rủi ro (chi phí xây dựng phương pháp đánh 

giá, thu thập thông tin, dữ liệu, chi phí nhân công). 

- Lợi ích: Phương pháp trên cơ sở rủi ro sẽ góp phần tiết kiệm chi phí 

quản lý, tiết kiệm nguồn nhân lực cho công tác PCRT, tiết kiệm thời gian (do 

tập trung nhân lực, thời gian cho các lĩnh vực, đối tượng có rủi ro cao hơn; giảm 

thiểu nhân lực, thời gian cho các lĩnh vực, đối tượng có rủi ro thấp thay vì dàn 

trải nhân lực, thời gian cho tất cả lĩnh vực, đối tượng) và đạt được hiệu quả cao 

hơn trong công tác PCRT. Kết quả đánh giá, xếp hạng về rủi ro rửa tiền ở phạm 

vi quốc gia, ngành, lĩnh vực là cơ sở để Chính phủ ban hành chiến lược, chương 

trình, kế hoạch hành động về PCRT; các Bộ, ngành xây dựng được chính sách 

PCRT hợp lý trong ngành, lĩnh vực mình quản lý; từng đối tượng báo cáo xây 

dựng các chương trình, kế hoạch phòng ngừa rửa tiền phù hợp, hiệu quả tương 

ứng với mức độ rủi ro của từng loại khách hàng, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức 

mình. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Chính sách này nhằm nâng cao hiểu biết về các rủi ro rửa 

tiền cho các đối tượng báo cáo, cơ quan quản lý và cho toàn xã hội (do các kết 

quả đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành về rửa tiền sẽ được công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng), qua đó nâng cao nhận thức chung về công tác 

PCRT, cũng như có phương án đưa ra nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro đối với 

tổ chức, ngành và cả quốc gia. 

- Mặt tiêu cực: Tác động tiêu cực về mặt xã hội của chính sách này hầu 

như không có. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: 
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+ Việc bổ sung quy định về việc định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền quốc 

gia, lĩnh vực và tại từng tổ chức tại Luật PCRT sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng 

để triển khai việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro. Kết quả 

đánh giá, xếp hạng về rủi ro rửa tiền ở phạm vi quốc gia, ngành, lĩnh vực là cơ 

sở để Chính phủ ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động về 

PCRT; các Bộ, ngành xây dựng được chính sách PCRT hợp lý trong ngành, 

lĩnh vực mình quản lý; từng đối tượng báo cáo xây dựng các chương trình, kế 

hoạch phòng ngừa rửa tiền phù hợp, hiệu quả tương ứng với mức độ rủi ro của 

từng loại khách hàng, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức mình. 

+ Việc thực hiện giải pháp này không mâu thuẫn hoặc chồng chéo với các 

quy định khác tại Luật PCRT và các quy định pháp luật liên quan. 

+ Tuy nhiên, việc quy định về quy trình, tiêu chí đánh giá rủi ro trong 

Luật PCRT sẽ dẫn đến điều khoản luật quy định quá chi tiết và không mang 

tính linh hoạt khi cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các tiêu chí đánh giá rủi ro khi 

không còn phù hợp. Bên cạnh đó, tiêu chí đánh giá rủi ro từng ngành, lĩnh vực, 

tại từng đối tượng báo cáo có sự khác biệt nhất định, không thể có quy định 

chung áp dụng cho tất cả, dẫn đến có các quy định riêng trong luật điều chỉnh 

các lĩnh vực riêng biệt, điều này có thể ảnh hưởng đến tính bao quát, toàn diện 

của một văn bản Luật. 

-Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về định kỳ đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quốc gia, ngành và tại từng đối tượng báo cáo; áp dụng các biện pháp thích hợp 

quản lý rủi ro về rửa tiền để phù hợp với các khuyến nghị có liên quan trong Bộ  

40 khuyến nghị của FATF, cũng như các kiến nghị của Đoàn đánh giá APG đối 

với cơ chế PCRT/TTKB của Việt Nam. Cụ thể: Khuyến nghị số 1 là khuyến 

nghị đầu tiên, đặt nền móng trong việc tiếp cận công tác PCRT/TTKB và 

TTPBVKHD trong Bộ 40 Khuyến nghị của FATF chỉ ra: “Các quốc gia cần 

phải xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro rửa tiền... của quốc gia mình; cần 

thực hiện các biện pháp, bao gồm việc chỉ định cơ quan có thẩm quyền hoặc 

thiết lập cơ chế nhằm phối hợp các hành động để đánh giá rủi ro và sử dụng 

các nguồn lực nhằm đảm bảo rủi ro được quản lý một cách hiệu quả. Dựa trên 

đánh giá đó, các quốc gia cần áp dụng phương thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro 

nhằm đảm bảo các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu rửa tiền... phù hợp 

với rủi ro được xác định...Các quốc gia cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính 

và ngành nghề phi tài chính được chỉ định xác định, đánh giá và thực hiện các 

hành động có hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền...”. 

Nguyên tắc tiếp cận trên cơ sở rủi ro theo đó chi phối hầu hết các khuyến 

nghị có liên quan, trong đó có các khuyến nghị liên quan đến nhóm khách hàng 

có rủi ro cao (Những người có ảnh hưởng chính trị, Hoạt động ngân hàng đại lý, 

Công nghệ mới…) bên cạnh đó có Khuyến nghị số 10 của FATF yêu cầu áp 

dụng các biện pháp đơn giản hóa đối với khách hàng có rủi ro rửa tiền hoặc tài 

trợ khủng bố được xác định ở mức thấp. Như vậy, việc bổ sung tại Luật Phòng, 

chống rửa tiền các quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan 
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có thẩm quyền, đối tượng báo cáo trong việc quản lý, thanh tra, giám sát và thực 

hiện các nhiệm vụ có liên quan trên cơ sở đánh giá rủi ro về rửa tiền là một nhu 

cầu và yêu cầu tất yếu của Việt Nam. 

2.4.3. Giải pháp 2C: 

Sửa đổi và bổ sung tại Luật PCRT các quy định về đánh giá rủi ro rửa 

tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ 

sở rủi ro trong công tác PCRT theo định hướng sau:  

+ Bổ sung quy định về nghĩa vụ thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia, ngành 

về rửa tiền. Theo đó định kỳ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện đánh giá 

rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam và thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về 

rửa tiền trong trường hợp có rủi ro phát sinh, trình Chính phủ phê duyệt kết quả 

đánh giá. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai đánh giá, cập nhật 

rủi ro ngành về rửa tiền trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 

và tình hình thực tế hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

bộ, ngành; phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, ngành về rửa tiền trong 

nội bộ của bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền 

quản lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định. 

+ Bổ sung quy định về trách nhiệm đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối 

tượng báo cáo trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của quốc gia, ngành, 

báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật 

kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền. Quy định đánh giá rủi ro rửa tiền tại đối 

tượng báo cáo tạo cơ sở để triển khai tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác 

PCRT tại tổ chức báo cáo và phù hợp với yêu cầu, thực tiễn triển khai việc phân 

loại khách tại các đối tượng báo cáo.  

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro, 

theo đó dự thảo Luật quy định đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản 

lý rủi ro nhằm giảm thiểu các rủi ro về rửa tiền đã được nhận diện và xác định 

tại tổ chức mình, trong đó phải có nội dung về việc phân loại khách hàng theo 

mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các 

mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng. 

 a) Tác động về kinh tế: Tương tự như giải pháp 2B. 

b) Tác động về xã hội: Tương tự như giải pháp 2B 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

+ Việc bổ sung quy định về việc định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền quốc 

gia, lĩnh vực và tại từng tổ chức tại Luật PCRT sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng 

để triển khai việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro. Kết quả 

đánh giá, xếp hạng về rủi ro rửa tiền ở phạm vi quốc gia, ngành, lĩnh vực là cơ 

sở để Chính phủ ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động về 

PCRT; các Bộ, ngành xây dựng được chính sách PCRT hợp lý trong ngành, 

lĩnh vực mình quản lý; từng đối tượng báo cáo xây dựng các chương trình, kế 



20 

 

 
 

hoạch phòng ngừa rửa tiền phù hợp, hiệu quả tương ứng với mức độ rủi ro của 

từng loại khách hàng, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức mình. 

+ Các quy định này không mâu thuẫn hoặc chồng chéo với quy định của 

pháp luật hiện hành về PCRT và quy định khác của pháp luật. 

+ Quy định “Chính phủ quy định về tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia, 

ngành về rửa tiền” và “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các đối 

tượng báo cáo thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền tại tổ chức” sẽ tạo tính linh 

hoạt và phù hợp hơn trong quy định hướng dẫn; qua đó nâng cao tính khả thi 

của các quy định pháp luật. 

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: Tương tự 

như giải pháp 2B. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách về mặt kinh tế, xã 

hội đối với giải pháp đưa ra, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 2C 

nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành, tạo 

cơ sở pháp lý cho việc triển khai phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong 

công tác PCRT, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống 

rửa tiền.  

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội 

xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

3. Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định về các biện pháp phòng 

ngừa áp dụng đối với đối tượng báo cáo và cơ quan có thẩm quyền 

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Vấn đề bất cập: 

Trong công tác PCRT, đối tượng báo cáo giữ vai trò quan trọng trong 

phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền/tài trợ 

khủng bố và hoạt động tội phạm khác cho cơ quan chức năng để thực hiện điều 

tra, truy tố, xét xử, kết án tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm 

nguồn khác của tội rửa tiền. Theo quy định của Luật PCRT hiện hành, đối 

tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp PCRT, bao gồm: nhận biết và cập 

nhật thông tin khách hàng; báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền các giao dịch 

vượt ngưỡng quy định, giao dịch đáng ngờ; lưu giữ và cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho mục đích PCRT và phòng, 

chống các hoạt động tội phạm khác; áp dụng các biện pháp tạm thời theo thẩm 

quyền và theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm kịp thời ngăn chặn, phong 

tỏa các giao dịch nhằm tẩu tán hoặc chuyển giao tiền, tài sản phạm tội; cơ quan 

có thẩm quyền (cơ quan hải quan) phải rà soát, báo cáo các giao dịch vận 

chuyển tiền mặt, kim loại quý qua biên giới. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng 

Luật PCRT cho thấy một số hạn chế trong quy định của pháp luật dẫn đến các 

biện pháp phòng ngừa rửa tiền được đối tượng báo cáo áp dụng chưa đạt được 

hiệu quả cao trong phát hiện và phòng ngừa các giao dịch nghi ngờ có liên quan 
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đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và hoạt động tội phạm khác; việc rà soát báo cáo 

các giao dịch bao gồm cả giao dịch vận chuyển tiền mặt, kim loại quý qua biên 

giới còn gặp khó khăn về cách thức triển khai. 

Bên cạnh đó, đối chiếu các quy định theo các yêu cầu tại Bộ 40 Khuyến 

nghị của FATF về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền mà đối tượng báo cáo 

phải áp dụng, Luật PCRT hiện hành vẫn chưa quy định đầy đủ, toàn diện theo 

các yêu cầu của FATF. 

Những vấn đề còn tồn tại của Luật PCRT cụ thể như sau:  

(i) Các quy định liên quan đến nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi chưa đầy đủ, chưa phù 

hợp với các yêu cầu của FATF, trong quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều 

bất cập;  

(ii) Các quy định áp dụng đối với các thỏa thuận ủy quyền hiện chưa đầy 

đủ và chưa rõ ràng do định nghĩa về thỏa thuận ủy quyền được nêu ra chưa phù 

hợp với khái niệm tương ứng về “legal arrangement” tại Khuyến nghị của 

FATF, ngoài ra, trên thực tế, nội dung này chưa được triển khai thực hiện nhất 

quán, đồng bộ do chưa có quy định điều chỉnh chi tiết; 

(iii) Quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kinh doanh qua giới 

thiệu chưa phù hợp với khuyến nghị của FATF đã được sửa đổi, trong đó có nội 

dung sửa đổi liên quan đến khuyến nghị về việc dựa vào bên thứ ba. 

(iv) Quy định về quan hệ đại lý chưa đầy đủ, hiện chưa có quy định về 

các biện pháp phải áp dụng khi đối tượng báo cáo thực hiện vai trò là ngân hàng 

đại lý; thiếu các quy định yêu cầu đối tượng báo cáo phải đảm bảo ngân hàng 

đối tác không cho phép tài khoản của đối tượng báo cáo được sử dụng bởi các 

ngân hàng vỏ bọc;  

(vi) Quy định về các giao dịch liên quan tới công nghệ mới còn chưa làm 

rõ việc khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có phải 

áp dụng công nghệ đổi mới phải nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền 

trước khi đưa vào sử dụng, chưa phù hợp với chuẩn mực của FATF;  

 (vii) Quy định về nghĩa vụ và cách thức báo cáo các giao dịch có giá trị 

lớn vượt ngưỡng quy định (giao dịch tiền mặt giá trị lớn, chuyển tiền điện tử 

trong nước, quốc tế) còn có bất cập trong quá trình áp dụng liên quan đến khả 

năng thu thập được các thông tin để báo cáo của đối tượng báo cáo đặc biệt là 

đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế;  

 (ix) Quy định về thời hạn báo cáo, bảo mật thông tin, lưu giữ thông tin 

còn chưa rõ ràng, một số nội dung chưa có quy định;  

(x) Ngoài ra, các quy định về cơ chế kiểm soát nội bộ PCRT: quy định 

trách nhiệm và cơ chế kiểm soát nội bộ giữa các chi nhánh, công ty con, công ty 

liên kết trong cùng tập đoàn về hoạt động PCRT cần được quy định cụ thể hơn.  

- Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 
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Nếu các quy định pháp lý về các vấn đề nêu trên không được sửa đổi, bổ 

sung tại Luật PCRT, việc thực hiện các biện pháp PCRT của các đối tượng báo 

cáo sẽ không đầy đủ, toàn diện, đồng thời sẽ khó khăn trong việc triển khai 

công tác PCRT một cách hiệu quả; cách thức xử lý thông tin, dữ liệu được báo 

cáo gặp khó khăn, dẫn đến việc thu thập thông tin có thể không đầy đủ, thông 

tin, dữ liệu được thu thập không được phân tích, sử dụng hiệu quả phục vụ cho 

công tác PCRT. Những hậu quả này kết hợp với các thiếu sót về các lĩnh vực 

khác có liên quan, Việt Nam có thể sẽ bị FATF đưa vào danh sách các nước có 

những thiếu hụt nghiêm trọng trong cơ chế PCRT. 

- Nguyên nhân gây ra vấn đề: 

Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định hoặc quy 

định chưa đầy đủ, chi tiết về các biện pháp phòng ngừa mà đối tượng báo cáo 

phải thực hiện. Bên cạnh đó, các khuyến nghị của FATF đã được sửa đổi nhiều 

lần như đã đề cập ở trên, các quy định của Luật PCRT chưa được sửa đổi, điều 

chỉnh phù hợp.  

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện cho đối tượng báo cáo thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa rửa tiền nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các biện 

pháp phòng, ngừa rửa tiền, giúp phát hiện, báo cáo và ngăn chặn kịp thời các 

giao dịch liên quan đến rửa tiền và các tội phạm tiền thân của tội rửa tiền; góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa rửa tiền.  

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

3.3.1. Giải pháp 3A: Giữ nguyên hiện trạng. 

3.3.2. Giải pháp 3B: Sửa đổi và bổ sung các quy định về các biện pháp 

PCRT được đối tượng báo cáo áp dụng, gồm: nhận biết và cập nhật thông tin 

khách hàng của đối tượng báo cáo; rà soát, phát hiện và báo cáo cơ quan PCRT 

thuộc NHNN các giao dịch vượt ngưỡng quy định, giao dịch đáng ngờ; lưu giữ 

thông tin khách hàng và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền phục vụ cho mục đích PCRT và phòng, chống các hoạt động tội phạm 

khác; áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật; trách nhiệm 

của cơ quan có liên quan trong khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển 

tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới; trách 

nhiệm của NHNN trong tiếp nhận và xử lý thông tin; cách thức báo cáo; cách 

thức xử lý thông tin, dữ liệu được báo cáo. 

3.3.3. Giải pháp 3C: Sửa đổi và bổ sung các quy định về các biện pháp 

PCRT được đối tượng báo cáo áp dụng, gồm: nhận biết và cập nhật thông tin 

khách hàng của đối tượng báo cáo; rà soát, phát hiện và báo cáo cơ quan PCRT 

thuộc NHNN các giao dịch vượt ngưỡng quy định, giao dịch đáng ngờ; lưu giữ 

thông tin khách hàng và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền phục vụ cho mục đích PCRT và phòng, chống các hoạt động tội phạm 

khác; áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật. Sửa đổi, bổ 

sung quy định về việc khai báo, cung cấp thông tin các giao dịch vận chuyển 
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tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới, bao gồm các quy định về (i) bổ 

sung đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận thông tin khai báo hải quan trong trường 

hợp nơi khai báo không có cơ quan hải quan thì khai báo với bộ đội biên phòng, 

cảnh sát biển và (ii) trách nhiệm của Hải quan, Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển 

phải lưu trữ thông tin thu thập được tại khoản 1 và cung cấp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và NHNN khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB, 

TTPBVKHD. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

3.4.1. Giải pháp 3A: Giữ nguyên hiện trạng (giữ nguyên như quy định 

pháp luật hiện hành) 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: 

Nếu giữ nguyên hiện trạng quy định của pháp luật, việc thực hiện các 

biện pháp PCRT của đối tượng báo cáo sẽ không đầy đủ, toàn diện; đối tượng 

báo cáo sẽ tăng nguy cơ bị tội phạm rửa tiền lợi dụng để rửa tiền do cơ chế 

PCRT còn hạn chế. Các đối tượng báo cáo đặc biệt là các tổ chức tài chính như 

các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng đến 

việc xếp hạng uy tín hoạt động do chương trình, chính sách phòng, chống rửa 

tiền áp dụng tại tổ chức còn thiếu hụt. Theo đó, các tổ chức tài chính có thể gặp 

các tác động tiêu cực khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các đối tác 

nước ngoài. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng, việc các ngân hàng bị đánh giá 

có thiếu hụt trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc thiết lập và duy trì quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ 

chức tín dụng ở nước ngoài. Tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến các giao 

dịch tài chính, ngân hàng, làm tăng chi phí các giao dịch thanh toán quốc tế, 

gián tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động thanh toán, kinh doanh, xuất nhập khẩu 

của các cá nhân, tổ chức Việt Nam với các đối tác nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể sẽ bị FATF đưa vào danh sách các nước có 

những thiếu hụt nghiêm trọng trong cơ chế PCRT do không có biện pháp khắc 

phục những thiếu hụt về mặt pháp lý đã được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của 

Đoàn đánh giá APG về cơ chế PCRT của Việt Nam. Khi một quốc gia bị đưa 

vào Danh sách Xám thì nền kinh tế của quốc gia đó sẽ phải chịu nhiều tác động 

tiêu cực. Cụ thể, theo nghiên cứu của IMF
2
, quốc gia bị rơi vào Danh sách Xám 

sẽ bị giảm sút đáng kể luồng vốn đầu tư của nước ngoài vào quốc gia đó 

(khoảng 7,6% trên tổng GDP cả nước). Khi đó, giao dịch tài chính ra nước 

ngoài của các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...) tại quốc 

gia này sẽ bị các nước tính phí cao hơn và giao dịch sẽ phải chịu sự rà soát tăng 

cường. Các chi phí này ước tính có thể lên tới hàng triệu USD tùy thuộc quy mô 

nền kinh tế. 

                                           
2
 IMF Working Paper WP/21/153. 
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- Lợi ích: Không làm phát sinh thêm chi phí để các đối tượng báo cáo sửa 

đổi chính sách, bố trí nhân lực thực hiện quy trình triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa rửa tiền. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Tác động tích cực về mặt xã hội của giải pháp này hầu 

như không tăng thêm. 

- Mặt tiêu cực: Quy định về các biện pháp PCRT còn thiếu hụt, các biện 

pháp PCRT toàn diện, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế chưa được 

đối tượng báo cáo thực hiện đầy đủ, có thể dẫn đến việc các đối tượng báo cáo 

bị lợi dụng để rửa tiền, gia tăng tội phạm về rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng; 

ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: Khung pháp lý quy định cho đối tượng 

báo cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền; cơ quan thẩm quyền thực 

hiện việc rà soát, thu thập, báo cáo và xử lý thông tin báo cáo về các giao dịch 

vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới chưa được quy định 

toàn diện và đồng bộ. Do vậy, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa rửa tiền nói riêng và công tác PCRT nói chung.  

- Về tính tương thích với khuyến nghị quốc tế về PCRT: Việc không sửa 

đổi, bổ sung các quy định về biện pháp phòng ngừa rửa tiền tại Luật PCRT 

không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tại các khuyến nghị của FATF về PCRT. 

3.4.2. Giải pháp 3B: Sửa đổi các quy định hiện hành về các biện pháp 

phòng ngừa rửa tiền về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; báo cáo, 

cung cấp và lưu giữ thông tin; áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo các 

định hướng sau:  

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông 

tin khách hàng (Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật PCRT) theo hướng đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với các yêu cầu của 40 Khuyến nghị của FATF; chỉnh sửa các 

quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi (cách xác định, các yêu cầu thu 

thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi); bổ sung các quy định áp dụng đối với 

các thỏa thuận pháp lý. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP) 

thông qua việc bổ sung PEP của các tổ chức quốc tế, những người có liên quan 

và các biện pháp áp dụng tương ứng. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về ngân hàng đại lý: quy định các biện pháp 

phải áp dụng khi đối tượng báo cáo thực hiện vai trò là ngân hàng đại lý. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về các giao dịch liên quan tới công nghệ 

mới. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về giám sát đặc biệt giao dịch. 
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+ Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ, mở rộng các 

dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ; sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ 

và cách thức báo cáo các giao dịch có giá trị lớn vượt ngưỡng quy định (giao 

dịch tiền mặt giá trị lớn, chuyển tiền điện tử trong nước, quốc tế); quy định 

Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quy định, bổ sung các dấu hiệu giao dịch 

đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực có thể phát sinh trong từng thời kỳ. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo, cung cấp thông tin về việc vận 

chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới 

theo hướng xác định loại kim loại quý, đá quý thuộc đối tượng phải thống kê, 

báo cáo theo quy định của pháp luật PCRT; trách nhiệm của cơ quan hải quan 

trong tổ chức và quản lý thông tin dữ liệu khai báo hải quan, chia sẻ thông tin 

dữ liệu khai báo hải quan cho cơ quan có thẩm quyền vì mục đích PCRT; trách 

nhiệm của Cơ quan PCRT thuộc NHNN trong tiếp nhận và xử lý thông tin; cách 

thức tính toán, xác định giá trị kim loại quý, đá quý vượt ngưỡng quy định phải 

báo cáo; cách thức báo cáo; cách thức xử lý thông tin, dữ liệu được báo cáo. 

+ Bổ sung quy định về cơ chế kiểm soát nội bộ phòng, chống rửa tiền: 

quy định trách nhiệm và cơ chế kiểm soát nội bộ giữa các chi nhánh, công ty 

con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn về hoạt động PCRT. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm 

thời theo hướng quy định cụ thể hơn về cách thức, thẩm quyền áp dụng; bổ sung 

hướng dẫn rà soát giao dịch liên quan tới danh sách đen. 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: Việc thực hiện chính sách này sẽ làm phát sinh thêm các chi 

phí, cụ thể: 

+ Chi phí phát sinh cho các đối tượng báo cáo bao gồm: chi phí để nghiên 

cứu, sửa đổi các chính sách, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định mới của 

pháp luật; chi phí thiết lập lại hệ thống, quy trình báo cáo, quy trình nghiệp vụ 

trong trường hợp đối tượng báo cáo áp dụng công nghệ thông tin như các 

chương trình phần mềm nghiệp vụ về phòng, chống rửa tiền; chi phí đào tạo bổ 

sung và đào tạo lại cán bộ về phòng, chống rửa tiền; các đối tượng báo cáo có 

thể phải bố trí bổ sung nhân sự hoặc tuyển dụng nhân sự mới để thực hiện quy 

trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền mới bổ sung. 

+ Chi phí phát sinh cho các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, 

NHNN, Bộ Quốc phòng,...) bao gồm: chi phí thiết lập hệ thống, trang bị máy 

móc, phương tiện để sàng lọc, xác định giá trị kim loại quý, đá quý vượt 

ngưỡng phải báo cáo; xử lý thông tin, dữ liệu báo cáo đưa ra các kết quả, phát 

hiện phục vụ công tác PCRT; chi phí bổ sung thêm nguồn nhân lực, đào tạo 

nghiện vụ cho cán bộ thực hiện các công việc nêu trên.  

+ Chi phí phát sinh cho tổ chức, cá nhân bao gồm: chi phí thời gian, nhân 

lực thực hiện khai báo hải quan về các giao dịch qua biên giới. Tuy nhiên, các 

chi phí này là không đáng kể. 
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- Lợi ích:  

Chính sách được thực hiện sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật theo 

hướng cụ thể, chi tiết và rõ ràng tạo điều kiện cho đối tượng báo cáo thực hiện 

tốt các biện pháp phòng ngừa về rửa tiền. Việc các đối tượng báo cáo thực hiện 

tốt biện pháp phòng ngừa trong PCRT đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong 

công tác phòng ngừa, phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tới rửa tiền, 

đồng thời, giảm thiểu nguy cơ các đối tượng báo cáo bị tội phạm lợi dụng để 

rửa tiền. Các báo cáo giao dịch giá trị lớn vượt ngưỡng quy định, giao dịch đáng 

ngờ được phát hiện và được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cơ sở cho 

việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử tội phạm rửa tiền, tham nhũng và các tội 

phạm nguồn của tội rửa tiền. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

chống tội phạm rửa tiền và tham nhũng. 

Ngoài ra, việc đối tượng báo cáo có các chương trình PCRT hiệu quả, 

phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín 

của đối tượng báo cáo trong quan hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài. 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, uy tín của các tổ chức tài chính được xếp 

hạng cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thiết lập các mối quan hệ với các 

đối tác ở nước ngoài, ví dụ như thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý... 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Chính sách này được thực hiện sẽ góp phần giảm thiểu 

nguy cơ các đối tượng báo cáo bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền; qua đó, giảm 

thiểu các hoạt động tội phạm rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng; góp phần thúc 

đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo lập môi trường xã hội an toàn. Không có tác 

động tiêu cực về mặt xã hội. 

- Tác động tiêu cực về xã hội của giải pháp này hầu như không có. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

+ Về cơ bản việc hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng cụ 

thể, chi tiết và rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho đối tượng báo cáo thực hiện tốt các 

biện pháp phòng ngừa về rửa tiền và sẽ không làm phát sinh các công việc mới. 

Các nội dung đề xuất sửa đổi các quy định tại Luật PCRT về các biện pháp 

phòng ngừa rửa tiền được xây dựng theo hướng nhằm giải quyết được các 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các biện pháp PCRT tại Luật PCRT, 

đảm bảo tính khả thi của các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 

báo cáo triển khai trách nhiệm của mình trong công tác PCRT hiệu quả.  

+ Các quy định này không mâu thuẫn hoặc chồng chéo với quy định của 

pháp luật hiện hành về PCRT và quy định khác của pháp luật. 

+ Tuy nhiên, cách thức tính toán, xác định giá trị kim loại quý, đá quý 

vượt ngưỡng quy định phải báo cáo; cách thức báo cáo; cách thức xử lý thông 

tin, dữ liệu được báo cáo trong Luật PCRT sẽ dẫn đến điều khoản luật quy định 

quá chi tiết và không mang tính linh hoạt khi cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các 
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quy định khi có các tình huống thay đổi, phát sinh trong tương lai. Mặt khác, 

quy định về cách thức tính toán, cách thức xử lý thông tin, dữ liệu là những 

quy định mang tính nghiệp vụ, kỹ thuật và chuyên biệt nên được hướng dẫn 

quy định bởi các bộ, ngành chuyên ngành trong các văn bản dưới luật. 

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

đối với đối tượng báo cáo để phù hợp với các khuyến nghị có liên quan trong 

Bộ  40 khuyến nghị của FATF, cũng như các kiến nghị của Đoàn đánh giá APG 

đối với cơ chế PCRT/TTKB của Việt Nam. Cụ thể: khuyến nghị 10 quy định về 

việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi và thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng 

lợi khi đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; 

từ khuyến nghị 13 đến khuyến nghị 23 quy định về các hoạt động ngân hàng đại 

lý, giao dịch liên quan tới công nghệ mới, báo cáo giao dịch… 

3.4.3. Giải pháp 3C: Sửa đổi các quy định hiện hành về các biện pháp 

phòng ngừa rửa tiền về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng, về các sản phẩm, dịch vụ mới, áp dụng công nghệ đổi 

mới, về cá nhân có ảnh hưởng chính trị, về trách nhiệm báo cáo, cung cấp, lưu 

trữ hồ sơ, thông tin và xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. theo 

các định hướng sau:  

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông 

tin khách hàng (Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Luật 

PCRT) theo hướng đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với các yêu cầu của 40 Khuyến 

nghị của FATF; chỉnh sửa các quy định liên quan đến thỏa thuận pháp lý, minh 

bạch pháp nhân, minh bạch hoạt động của các tổ chức lợi nhuận.. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP) bao 

gồm PEP của các tổ chức quốc tế và những người có liên quan đến PEP và các 

biện pháp tương ứng. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về quan hệ ngân hàng đại lý: quy định các 

biện pháp phải áp dụng khi đối tượng báo cáo thực hiện vai trò là ngân hàng đại 

lý (không chỉ trường hợp đối tượng báo cáo thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý 

với ngân hàng đối tác nước ngoài). 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới.  

+ Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về giám sát một số giao dịch đặc biệt. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ và cách thức báo cáo các giao 

dịch có giá trị lớn vượt ngưỡng quy định (giao dịch tiền mặt giá trị lớn, chuyển 

tiền điện tử trong nước, quốc tế). 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo, cung cấp thông tin về việc vận 

chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới; 

và các trách nhiệm có liên quan.  
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+ Sửa đổi, bổ sung quy định về quy định nội bộ, thời hạn, hình thức, cách 

thức thực hiện báo cáo về PCRT. 

a) Tác động về kinh tế: Tương tự như giải pháp 3B 

b) Tác động về xã hội: Tương tự như giải pháp 3B 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

+ Các nội dung đề xuất sửa đổi các quy định tại Luật PCRT về các biện 

pháp phòng ngừa rửa tiền được xây dựng theo hướng nhằm giải quyết được các 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các biện pháp PCRT tại Luật PCRT, 

đảm bảo tính khả thi của các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 

báo cáo triển khai trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống rửa tiền 

hiệu quả.  

+ Một số nội dung mang tính kỹ thuật liên quan đến các trường hợp 

nhận biết khách hàng, tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi như quy định về 

cách thức thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu; bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng 

ngờ theo các ngành, lĩnh vực,… quy định theo hướng giao Chính phủ, Bộ quy 

định cụ thể tại văn bản dưới luật. Quy định trong các văn bản hướng dẫn luật 

các nội dung này cũng tạo sự linh hoạt trong các quy định, có thể sửa đổi, bổ 

sung kịp thời theo các yêu cầu thực tiễn phát sinh, do vậy, góp phần nâng cao 

tính khả thi của các quy định pháp luật. 

+ Việc thực hiện giải pháp này không mâu thuẫn hoặc chồng chéo với 

quy định khác tại Luật PCRT và các quy định pháp luật liên quan. 

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: Tương tự 

như giải pháp 3B. 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách về mặt kinh tế, xã 

hội đối với giải pháp đưa ra, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 3C 

nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành, tạo 

cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện cho các đối tượng báo cáo thực hiện 

tốt công tác PCRT. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội 

xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

4. Chính sách 4: Hoàn thiện các quy định để nâng cao hiệu quả hoạt 

động phòng, chống rửa tiền của NHNN 

4.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Vấn đề bất cập: 

Hiện nay, theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật PCRT đều giao 

NHNN chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCRT. Tại NHNN, Cơ quan, 

Thanh tra, giám sát ngân hàng đang được giao thực hiện nhiệm vụ này và Cục 
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Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Cơ quan, Thanh tra, giám sát ngân hàng 

được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về PCRT. Điều này không phù hợp với 

khuyến nghị của FATF và yêu cầu của thực tiễn triển khai công tác PCRT hiện 

nay. Tại khuyến nghị 29 của FATF yêu cầu mỗi quốc gia cần phải thành lập 

đơn vị tình báo tài chính (FIU), trong đó FIU cần phải được trao đầy đủ thẩm 

quyền để thu thập các thông tin từ các tổ chức báo cáo, truy cập một cách kịp 

thời các thông tin tài chính và thực thi pháp luật để thực hiện tốt 3 chức năng 

chính là (i) tiếp nhận, (ii) phân tích, và (iii) chuyển giao thông tin liên quan đến 

rửa tiền, tài trợ khủng bố một cách độc lập. 

Tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG năm 2022, APG đã chỉ ra việc 

Cục trưởng Cục PCRT chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, giám sát ngân 

hàng và Thống đốc NHNN về mọi hoạt động của Cục PCRT là chưa đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu để Cục PCRT thực hiện chức năng của mình một cách độc lập 

và tự chủ; việc Cục PCRT nằm trong CQTTGSNH có thể dẫn đến một số quan 

ngại về vấn đề bảo mật thông tin và lo ngại về tính độc lập trong hoạt động của 

FIU, vốn được coi trọng đặc biệt. Trên cơ sở đó, APG kiến nghị Việt Nam cần 

có các biện pháp để tăng cường năng lực, thẩm quyền và tính độc lập cho Cục 

PCRT để nâng cao hiệu quả công tác PCRT. 

- Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 

Quy định về việc hiện nay sẽ gây khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của cơ quan đảm nhiệm vai trò đầu mối quốc gia trong công tác thu thập, 

xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT. 

Với mô hình tổ chức, vị trí, chức năng của Cục PCRT hiện nay, chưa đáp 

ứng được yêu cầu về tính độc lập của FIU theo chuẩn mực quốc tế, là một trong 

lý do chính mà Việt Nam chưa gia nhập được Nhóm Các đơn vị tình báo tài 

chính Egmont (Nhóm Egmont) mặc dù đã có đơn gia nhập và đã được công 

nhận là quan sát viên của Nhóm Egmont từ năm 2010. Do vậy, khuyến nghị 29 

– khuyến nghị trung tâm trong công tác về PCRT sẽ tiếp tục bị APG đánh giá 

chưa tuân thủ đầy đủ. 

- Nguyên nhân gây ra vấn đề: 

Nguyên nhân chính gây ra vấn đề là việc giao nhiệm vụ về PCRT tại Luật 

NHNN chưa đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế và chưa phù hợp 

với thực tiễn triển khai. 

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để NHNN phân công thực hiện chức năng 

phân tích, xử lý, chuyển giao và trao đổi thông tin về PCRT một cách phù hợp, 

qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động PCRT của NHNN. 
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4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

4.3.1. Giải pháp 4A: Giữ nguyên hiện trạng (giữ nguyên như quy định 

pháp luật hiện hành) 

4.3.2. Giải pháp 4B: Sửa đổi, bổ sung các quy định khoản 1 Điều 49 

Luật Ngân hàng Nhà nước, trong đó bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền trong 

trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng”. 

4.3.2. Giải pháp 4C: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thu thập, xử lý và 

chuyển giao thông tin về PCRT hiện hành theo hướng quy định về vị trí, nhiệm 

vụ, quyền hạn của đơn vị đầu mối thực hiện công tác PCRT thuộc NHNN gắn 

với các chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin về PCRT; trao đổi 

thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong việc thực hiện công 

tác PCRT; giám sát, cảnh báo về PCRT. 

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

4.4.1. Giải pháp 4A: Giữ nguyên hiện trạng 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: Hiệu quả triển khai trách nhiệm của NHNN trong công tác 

PCRT còn hạn chế, dẫn đến công tác chuyển giao thông tin về giao dịch đáng 

ngờ cho cơ quan có thẩm quyền chưa thực sự hiệu quả, hoạt động hợp tác trong 

nước và hợp tác quốc tế về PCRT gặp nhiều khó khăn. 

- Lợi ích: Không làm phát sinh thêm chi phí để tổ chức lại bộ máy, triển 

khai thực hiện trách nhiệm đầu mối quốc gia về PCRT. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Tác động tích cực về xã hội của giải pháp này hầu như 

không tăng thêm. 

- Mặt tiêu cực: Hiệu quả hoạt động của cơ quan đầu mối về PCRT hạn 

chế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công tác PCRT nói chung đặc biệt là hoạt động 

điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, có thể góp phần dẫn đến môi trường 

xã hội thiếu an toàn, minh bạch.  

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Về tính thống nhất và khả thi: Việc giữ nguyên quy định pháp luật hiện 

hành sẽ không tạo được khung pháp lý phù hợp cho hoạt động thu thập, xử lý và 

chuyển giao thông tin về PCRT; hợp tác trong nước và quốc tế về PCRT của 

NHNN. 
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- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: Việc giữ 

nguyên quy định pháp luật hiện hành sẽ không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu 

tại các khuyến nghị của FATF về PCRT. 

4.4.2. Giải pháp 4B: Sửa đổi, bổ sung các quy định khoản 1 Điều 49 

Luật Ngân hàng Nhà nước, trong đó bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền trong 

trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng”.  

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí:  

(i) Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc thực hiện chính sách 

này sẽ phát sinh thêm chi phí do việc tổ chức lại bộ mày. Tuy nhiên, chi phí này 

không lớn do đơn vị thực hiện chức năng phân tích, xử lý, chuyển giao và trao 

đổi thông tin về PCRT đã được thành lập và vận hành từ thời điểm cơ chế 

PCRT bắt đầu có ở Việt Nam (hơn 15 năm qua), đơn vị này đã có tổ chức, bộ 

máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 

đơn vị đầu mối của Ngân hàng Nhà nước về PCRT này sẽ không làm phát sinh 

nhiều chi phí. 

(ii) Đối với đối tượng báo cáo, giải pháp này không gây cản trở đến hoạt 

động bình thường của các tổ chức, cá nhân là đối tượng báo cáo. 

- Lợi ích:  

Việc việc tách chức năng PCRT ra khỏi CQTTGSNH tạo cơ sở nâng cấp 

Cục PCRT thành đơn vị thuộc NHNN là cần thiết. Theo đó, công tác PCRT 

được đẩy mạnh do quy định rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, thông lệ và chuẩn 

mực quốc tế. Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoạt động phân tích và 

chuyển giao thông tin PCRT được nâng cao chất lượng, do đó, nguồn thông tin 

chuyển giao từ cơ quan đầu mối về PCRT của Ngân hàng Nhà nước cho các cơ 

quan có thẩm quyền như cơ quan điều tra, toà án, viện kiểm sát... được gia tăng 

thêm giá trị và chất lượng, qua đó hỗ trợ, thúc đẩy công tác điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm rửa tiền. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Chính sách này được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động PCRT của NHNN, nâng cao hiệu quả chuyển giao, trao đổi thông 

tin PCRT cho cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, chính sách này sẽ thúc đẩy công 

tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền; giảm thiểu các hoạt động tội phạm 

rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, 

tạo lập môi trường xã hội an toàn.  
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- Mặt tiêu cực: Tác động tiêu cực về mặt xã hội của giải pháp này hầu 

như không có. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

Việc thực hiện giải pháp này sẽ tạo khung pháp lý toàn diện, đồng bộ cho 

các hoạt động thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT; hợp tác trong 

nước và quốc tế về PCRT; cảnh báo, giám sát trong PCRT, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của đơn vị đầu mối về PCRT thuộc NHNN.  

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thu thập, phân tích, chuyển giao 

thông tin về PCRT; hợp tác trong nước và quốc tế về PCRT, giám sát về PCRT 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đầu mối về PCRT. Quy định 

này để phù hợp với khuyến nghị 29 và một số khuyến nghị liên quan về chức 

năng, thẩm quyền của đơn vị tình báo tài chính với vai trò là cơ quan đầu mối 

trong công tác PCRT của một quốc gia. Việc sửa đổi các quy định này cũng 

nhằm khắc phục những khuyết thiếu trong quy định của pháp luật cũng như hạn 

chế về hiệu quả hoạt động của đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam đã được 

Đoàn đánh giá APG nhận định trong báo cáo đánh giá về cơ chế PCRT của Việt 

Nam. Điều này cũng góp phần tạo cơ sở Việt Nam gia nhập được Nhóm Các 

đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont), ký kết Bản ghi nhớ (MOU) 

để trao đổi thông tin về PCRT.  

4.4.3. Giải pháp 4C: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thu thập, xử lý và 

chuyển giao thông tin về PCRT hiện hành theo hướng kết cấu một mục riêng tại 

Luật PCRT quy định về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đầu mối thực 

hiện công tác PCRT thuộc NHNN gắn với các chức năng thu thập, xử lý, 

chuyển giao thông tin về PCRT; trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trong 

và ngoài nước trong việc thực hiện công tác PCRT; giám sát, cảnh báo về 

PCRT. 

a) Tác động về kinh tế: Tương tự như giải pháp 4B 

b) Tác động về xã hội: Tương tự như giải pháp 4B 

b) Tác động về pháp luật: 

- Về tính thống nhất và khả thi: 

Quy định về vị trí, chức năng và thẩm quyền của cơ quan đầu mối trong 

công tác PCRT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đầu mối 

về PCRT thuộc NHNN với vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai 

thực hiện công tác PCRT. Tuy nhiên, việc quy định về đơn vị đầu mối thực hiện 
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chức năng về PCRT không phù hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong 

sắp xếp, tổ chức bộ máy của nhà nước. 

- Về tính tương thích với các khuyến nghị quốc tế về PCRT: Tương tự 

như giải pháp 4B. 

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách về mặt kinh tế, xã 

hội đối với giải pháp đưa ra, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 4B 

nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành, tạo 

cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng trong công tác thu thập, phân tích, chuyển giao và 

trao đổi thông tin về PCRT, củng cố vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên 

quan tích cực tham gia trong công tác PCRT. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội 

xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

5. Chính sách 5: Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan quản 

lý nhà nước trong PCRT 

5.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Vấn đề bất cập: 

Hiện nay, Luật PCRT đã có Chương III quy định trách nhiệm của các cơ 

quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước 

về phòng, chống rửa tiền, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, 

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, các cơ quan khác của Chính phủ, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (Nghị định 

số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 

PCRT đã quy định bổ sung trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ 

Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tuy nhiên, điều này cần được luật hóa 

tại Luật để đảm bảo tính thống nhất. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực dự kiến được 

bổ sung đối tượng báo cáo như đề xuất ở Chính sách 1 cũng cần phải quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền đối với các lĩnh vực mới 

này. Ngoài ra một số trách nhiệm mới của một số bộ, ngành như đánh giá rủi ro, 

thanh tra, giám sát căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro, trách nhiệm đối với 

những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cần được quy định cụ thể. 

- Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 

Nếu không quy định chức năng, nhiệm vụ quản lý, thanh tra, giám sát 

phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực cụ thể và các lĩnh vực mới bổ sung (theo 

Chính sách 1) trong Luật PCRT thì các đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực 

này sẽ không được thanh tra, giám sát đầy đủ về PCRT, dẫn đến những kẽ hở 
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mà tội phạm có thể lợi dụng lĩnh vực hoạt động này để thực hiện các hành vi 

phạm tội, trong đó có hành vi rửa tiền. Ngoài ra, không có cơ sở để các bộ, 

ngành triển khai trách nhiệm mới liên quan đến kết nối, cung cấp, chia sẻ thông 

tin về phòng, chống rửa tiền. 

- Nguyên nhân gây ra vấn đề: 

Nguyên nhân chính gây ra vấn đề là chưa quy định chức năng, nhiệm vụ 

quản lý, thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền đối với một số lĩnh vực thuộc 

quyền quản lý của các bộ, ngành và các lĩnh vực có rủi ro tiềm ẩn và quy định 

liên quan đến các trách nhiệm mới đặt ra. 

5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong công 

tác PCRT và trách nhiệm đối với các đối tượng báo cáo, các nhiệm vụ mới phát 

sinh. 

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

5.3.1. Giải pháp 5A: Giữ nguyên hiện trạng (giữ nguyên như quy định 

pháp luật hiện hành) 

5.3.2. Giải pháp 5B: Sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của 

các bộ, ngành trong công tác PCRT. 

5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

5.4.1. Giải pháp 5A: Giữ nguyên hiện trạng 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí: Không quy định về trách nhiệm đánh giá rủi ro ngành, lĩnh vực 

đối với các cơ quan quản lý sẽ dẫn đến việc không có cơ sở triển khai đồng bộ. 

Bên cạnh đó, công tác giám sát, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ 

thực hiện quy định phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo trong 

một số lĩnh vực sẽ không được triển khai thực hiện, dẫn đến khả năng rất lớn 

những lĩnh vực này dễ bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hoạt động phi 

pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền. 

- Lợi ích: Không làm phát sinh thêm chi phí để các bộ, ngành liên quan 

đào tạo nhân lực thực hiện công tác PCRT. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Tác động tích cực về xã hội của giải pháp này hầu như 

không có. 
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- Mặt tiêu cực: Việc không quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành 

trong việc đánh giá rủi ro ngành, lĩnh vực và không quy định về trách nhiệm của 

một số bộ ngành trong việc thanh tra, giám sát đối với các đối tượng báo cáo 

trong một số lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trong thực hiện các biện pháp 

PCRT, thanh tra, giám sát về PCRT, tác động tiêu cực đến công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm rửa tiền và có thể góp phần dẫn đến môi trường xã hội 

thiếu an toàn. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ dẫn đến việc không có đầy đủ quy 

định pháp lý quy định cơ quan quản lý nhà nước về PCRT đối với lĩnh vực quản 

lý và những lĩnh vực mới phát sinh nên không có cơ chế đầy đủ để quản lý, 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực này và căn cứ để triển 

khai các nhiệm vụ mới.  

5.4.2. Giải pháp 5B: Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về: 

+ Trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc triển khai các biện pháp 

PCRT, công tác thanh tra, giám sát về PCRT đối với từng loại hình đối tượng 

báo cáo bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành và 

tính thống nhất với quy định pháp luật liên quan. 

+ Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong quản lý về PCRT với những lĩnh 

vực mới phát sinh đối tượng báo cáo bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý 

nhà nước của các bộ, ngành và tính thống nhất với quy định pháp luật liên quan. 

+ Cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giữa các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền: quy định cơ chế hợp tác, chia sẻ, cung cấp 

thông tin giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về PCRT, tài trợ khủng bố. 

a) Tác động về kinh tế: 

- Chi phí:  

Về việc phát sinh thêm nguồn nhân lực:  

Việc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước 

trong PCRT hầu như không làm phát sinh thêm hoặc làm thay đổi cơ cấu, bộ 

máy tại các bộ, ngành. Luật PCRT hiện hành đã phân định vai trò, trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền đối với phần lớn các lĩnh 

vực quản lý nhà nước. Hiện nay, ngoại trừ Ngân hàng Nhà nước có bộ máy 

chuyên trách về PCRT, nhân lực và bộ máy làm công tác này tại hầu hết các bộ, 

ngành đều là kiêm nhiệm. Đối với các cơ quan có vai trò lớn trong công tác 

PCRT gồm Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an, việc triển khai mạnh mẽ và 

đồng bộ công tác PCRT sẽ làm gia tăng khối lượng báo cáo, yêu cầu xử lý 
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thông tin và đương nhiên phải có một nguồn lực đủ (bao gồm cả nhân lực, vật 

lực chú trọng đến công nghệ cao). Tuy nhiên, yêu cầu về tăng cường nguồn 

nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đã được thể hiện tại Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ 

khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, tài trợ khủng bố 

giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 

25/11/2014; Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng 

bố giai đoạn 2019 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 

30/4/2019. Các yêu cầu này đang được triển khai trên thực tế. Về cơ bản, việc 

triển khai chính sách này vẫn đảm bảo đúng với chủ trương của Đảng về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. 

- Lợi ích: Công tác PCRT được đẩy mạnh áp dụng đến tất cả các bộ, 

ngành, cơ quan liên quan (tòa án, viện kiểm sát) trong thể chế chính trị; góp 

phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác PCRT. 

b) Tác động về xã hội: 

- Mặt tích cực: Chính sách này được thực hiện sẽ thúc đẩy công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền; qua đó, giảm thiểu các hoạt động tội 

phạm rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát 

triển, tạo lập môi trường xã hội an toàn. 

- Mặt tiêu cực: Tác động tiêu cực về xã hội của giải pháp này hầu như 

không có. 

c) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước trong thực hiện công tác PCRT được đề xuất phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành, do đó 

đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan và tính khả thi.  

5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách về mặt kinh tế, xã 

hội đối với giải pháp đưa ra, Cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp 5B 

nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành, tạo 

cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, củng cố vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành 

liên quan tích cực tham gia trong công tác PCRT. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội 

xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

6. Đánh giá chung về các chính sách 
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6.1. Về tác động của thủ tục hành chính 

Các chính sách được đề xuất không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

6.2. Về tác động về giới 

Các chính sách được đề xuất không có tác động đến các vấn đề về bình 

đẳng giới. 

6.3. Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan 

Nhìn chung, các chính sách được đề xuất không trái với các điều ước 

quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, gồm Công ước Liên hiệp quốc 

về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC), Công ước Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng (UNCAC), Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng 

bố. 

III. LẤY Ý KIẾN 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến đối với nội dung 

đánh giá tác động của chính sách nêu trên qua 02 hình thức: 

1. Gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan, đối tượng chịu 

sự tác động của chính sách. 

2. Đăng tải nội dung dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước để lấy ý 

kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Cơ quan giám sát: Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội; Hội đồng dân 

tộc; Ủy ban của Quốc hội; đại biểu Quốc hội. 

- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Chính phủ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan. 

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề 

nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thống đốc NHNN(để b/c); 

- Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng; 

- Lưu: VP, PC (N.T.T.Ly). 

 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Dũng 

 



 

BÁO CÁO 

 Rà soát pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành rà soát hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

(gọi tắt là dự thảo Luật) để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp 

luật hiện hành. NHNN xin báo cáo kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, nội dung rà soát 

 - Về phạm vi rà soát: gồm toàn bộ nội dung dự thảo Luật và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan theo các nhóm vấn đề: Một số khái niệm và 

quy định chung; Biện pháp phòng, chống rửa tiền (bao gồm: Thông tin nhận biết 

khách hàng; Thỏa thuận pháp l{, Minh bạch thông tin của pháp nhân; Bảo đảm 

bí mật, thông tin tài liệu báo cáo; Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ 

tài sản); Trách nhiệm các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền;  Một 

số nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. 

- Về nội dung rà soát: Đối chiếu các quy định tại dự thảo Luật với các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và hệ thống các văn bản QPPL hiện hành 

gồm các luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư… đảm bảo 

tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với các văn bản được rà soát, tránh mâu 

thuẫn, chồng chéo hoặc khoảng trống pháp l{ trong hệ thống pháp luật. 

2. Mục đích việc rà soát dự thảo Luật và các văn bản có liên quan 

 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật có 

vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo 

Luật là đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật. 
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3. Kết quả rà soát 

Qua rà soát đã xác định tổng số văn bản được rà soát là 52 văn bản, bao 

gồm: Hiến pháp; 06 Công ước quốc tế; 02 Hiệp định; 19 Luật; 18 Nghị định của 

Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 02 Nghị quyết của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 03 Thông tư (Phụ lục I đính kèm). 

4. Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật  

Dự thảo Luật được xây dựng với kết cấu gồm 4 chương, 65 điều quy định 

những nội dung chính như sau: 

Chương I: Những quy định chung. Chương này gồm 8 điều (từ Điều 1 đến 

Điều 8). 

Chương II: Biện pháp phòng, chống rửa tiền (từ Điều 9 đến Điều 46). 

Chương này gồm 4 mục, 36 điều: 

+ Mục 1: Nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin khách 

hàng. Mục này gồm 15 điều; 

+ Mục 2: Trách nhiệm báo cáo, cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin và xây 

dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Mục này gồm 16 điều; 

+ Mục 3: Thu thập, xử l{, phân tích, giám sát và chuyển giao thông tin về 

phòng, chống rửa tiền. Mục này gồm 3 điều; 

+ Mục 4: Áp dụng các biện pháp tạm thời. Mục này gồm 3 điều. 

Chương III: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

rửa tiền (từ Điều 47 đến Điều 62). 

Chương IV: Điều khoản thi hành  gồm 3 Điều (từ Điều 63 đến Điều 65). 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

A. RÀ SOÁT CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN  

1. Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất hướng thần 

năm 1988 (Công ước Viên) 

Do mối quan ngại tăng lên trước tình trạng buôn bán bất hợp pháp ma túy 

quốc tế ngày càng tăng và những khối lượng tiền khổng lồ liên quan được đưa 

vào hệ thống ngân hàng, Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Viên năm 1988. 

Công ước này chủ yếu đề cập đến các điều khoản để chống buôn bán bất hợp 

pháp ma túy và các vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật. Mặc dù trong Công 

ước Viên không sử dụng thuật ngữ rửa tiền nhưng Công ước đã đưa ra định 

nghĩa về khái niệm này và yêu cầu các nước hình sự hóa hoạt động đó. Công ước 

Viên chỉ quy định tội buôn bán bất hợp pháp ma túy là tội phạm nguồn và không 

xử l{ các khía cạnh mang tính phòng ngừa việc rửa tiền. Công ước có hiệu lực từ 

tháng 11/1990. 



3 

 

Khoản 1 Điều 3 Công ước Viên quy định về “Tội phạm và hình phạt” như 

sau: 

“1. Theo nội luật của mình, mỗi bên của Công ước sẽ áp dụng những biện 

pháp cần thiết để coi là tội phạm hình sự những hành vi dưới đây nếu chúng 

được cố { thực hiện: 

 (a) i) Sản xuất, điều chế, chiết xuất, pha chế, chào hàng, phân phối, bán, 

trao đổi dưới bất cứ hình thức nào như môi giới, gửi, quá cảnh, vận chuyển, nhập 

khẩu, xuất khẩu ma tu{ và các chất hướng thần trái với các quy định của Công 

ước 1961, Công ước 1961 sửa đổi hoặc Công ước 1971; 

ii) Trồng cây thuốc phiện, cây cô ca hay cây cần sa với mục đích sản xuất 

trái phép ma tu{, trái phép với các quy định của Công ước 1961 và Công ước 

1961 sửa đổi; 

iii) Tàng trữ hoặc mua bán bất kz chất ma tu{ hoặc chất hướng thần nào 

với mục đích thực hiện bất kz hoạt động nào quy định tại điểm (i) nói trên; 

iv) Điều chế, vận chuyển hay cung cấp phương tiện, nguyên liệu hoặc các 

chất trong các Bảng I và Bảng II mà biết rõ những chất đó được sử dụng để trồng 

trọt, sản xuất, điều chế trái phép các chất ma tu{ hoặc các chất hướng thần; 

v) Tổ chức, chỉ đạo hoặc tài trợ cho bất kz hành động phạm tội nào quy 

định tại các điểm (i), (ii), (iii) hoặc (iv) nói trên; 

b) i) Chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản khi biết rằng tài sản đó thu được 

từ bất kz hành vi phạm tội nào được quy định tại điểm (a) của khoản này hoặc từ 

việc tham gia vào hoạt động phạm tội đó với mục đích che giấu hoặc ngụy trang 

nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc giúp bất kz người nào có dính líu vào 

hành vi phạm tội như vậy trốn tránh trách nhiệm hình sự của hành vi đó; 

ii) Che giấu hoặc ngụy trang bản chất thực sự nguồn gốc, địa điểm, 

chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu tài sản mà biết rõ tài sản đó thu được từ 

hoạt động phạm tội đã được quy định tại điểm (a) được quy định tại điểm này; 

c) Dựa theo những quy định của Hiến pháp và những khái niệm cơ bản của 

hệ thống pháp luật của từng nước; 

i) Việc có được sở hữu, hoặc sử dụng tài sản mà vào thời điểm đó biết rõ 

đấy là tài sản do phạm tội quy định tại điểm (a) khoản này hoặc do tham gia vào 

những hoạt động phạm tội đó mà có; 

ii) Tàng trữ những phương tiện, nguyên liệu hoặc các chất liệt kê trong 

Bảng I và Bảng II mà biết rõ những thứ đó đang hoặc sẽ được sử dụng trái phép 

cho các mục đích trồng, sản xuất hoặc điều chế các chất ma tu{ và các chất 

hướng thần; 
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iii) Bằng mọi cách kích động hoặc xúi giục người khác phạm tội quy định 

tại Điều này hoặc sử dụng trái phép các chất ma tu{ và các chất hướng thần; 

iv) Tham gia, cấu kết hoặc có âm mưu phạm các tội quy định tại Điều này, 

cũng như có hành vi giúp sức, xúc giục, thúc đẩy hoặc dụ dỗ người khác phạm 

bất kz tội nào quy định tại Điều này.” 

2. Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 (Công 

ước Palécmô) 

Nhằm tăng cường nỗ lực chống tội phạm quốc tế có tổ chức, Liên hợp 

quốc đã thông qua Công ước Palécmô năm 2000. Công ước bao gồm nhiều điều 

khoản về chống tội phạm có tổ chức và yêu cầu những nước đã thông qua Công 

ước này phải thực hiện các điều khoản của Công ước bằng cách ban hành luật 

trong nước. Công ước Palécmô có hiệu lực vào ngày 29/9/2003. 

Về rửa tiền, Công ước Palécmô bắt buộc mỗi nước thông qua công ước 

phải: 

- Hình sự hóa việc rửa tiền và quy định tất cả các tội nghiêm trọng là tội 

phạm nguồn của tội rửa tiền, bất kể phạm tội được thực hiện ở trong nước hay 

ở ngoài nước và cho phép suy đoán về sự cố { phạm tội từ những tình tiết khách 

quan. 

- Xây dựng các biện pháp để phòng ngừa và phát hiện mọi hành vi rửa 

tiền, kể cả nhận dạng khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

- Trao quyền hợp tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính, 

quản l{, thi hành pháp luật và các cơ quan khác, cả ở trong nước và trên phạm vi 

quốc tế và xem xét việc thành lập một đơn vị tình báo tài chính để thu thập, 

phân tích và phổ biến thông tin; và 

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế. 

Cụ thể, Điều 6 Công ước Palécmô quy định về “Hình sự hoá hành vi hợp 

pháp hoá tài sản do phạm tội mà có” như sau: 

“1. Phù hợp với những nguyên tắc cơ bản trong pháp luật trong nước của 

mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật hoặc những biện pháp cần 

thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi chúng được thực hiện một cách 

cố {: 

(a) (i) Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết rằng những tài sản này 

do phạm tội mà có, nhằm che đậy hoặc che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài 

sản hoặc nhằm giúp đỡ bất cứ người nào liên quan đến việc thực hiện một hành 

vi vi phạm nguồn lẩn tránh những hậu quả pháp l{ do hành vi của người đó gây 

ra; 
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(ii) Che đậy hoặc che dấu bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc 

chuyển nhượng, chuyển dịch hoặc quyền sở hữu hay những quyền đối với tài 

sản, dù biết rằng tài sản này do phạm tội mà có; 

(b) Tuz theo những khái niệm cơ bản của hệ thống pháp l{ của quốc gia: 

(i) Giành được, sở hữu hoặc sử dụng tài sản, dù tại thời điểm nhận được 

tài sản, biết rằng đó là tài sản do phạm tội mà có; 

(ii) Tham gia, liên kết hay thông đồng thực hiện, nỗ lực thực hiện và hỗ 

trợ, xúi giục, tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện bất kz một hành vi phạm tội 

nào theo quy định của điều này. 

2. Để thực hiện hay áp dụng Khoản 1 của điều này: 

(a) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ tìm cách áp dụng Khoản 1 Điều này ở 

phạm vi rộng nhất của các hành vi vi phạm nguồn; 

(b) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ coi cả những tội phạm nghiêm trọng được 

định nghĩa tại Điều 2 của Công ước này và những hành vi phạm tội quy định tại 

Điều 5, 8 và 23 là những hành vi phạm tội nguồn. Đối với các Quốc gia thành 

viên mà luật pháp của họ định rõ một danh sách các hành vi phạm tội nguồn cụ 

thể, thì ít nhất họ sẽ gộp vào trong danh sách này một phạm vi tổng thể các 

hành vi phạm tội có liên quan đến những nhóm tội phạm có tổ chức; 

(c) Vì mục đích của Mục (b), những hành vi vi phạm nguồn sẽ bao gồm 

những hành vi phạm tội được thực hiện nằm trong và ngoài phạm vi quyền tài 

phán của Quốc gia thành viên liên quan. Tuy nhiên, những hành vi phạm tội 

được thực hiện ngoài phạm vi quyền tài phán của một Quốc gia thành viên sẽ 

chỉ cấu thành hành vi phạm tội nguồn khi hành vi có liên quan là một hành vi 

phạm tội theo pháp luật trong nước của Quốc gia nơi hành vi đó được thực hiện 

và là một hành vi tội phạm theo pháp luật trong nước của Quốc gia thành viên 

đang thực hiện hay áp dụng điều này nếu như hành vi đó được thực hiện ở quốc 

gia này; 

(d) Mỗi Quốc gia thành viên sẽ cung cấp cho Tổng thư k{ Liên hợp quốc 

các bản sao luật của họ quy định việc áp dụng điều này và bản sao của bất cứ 

sửa đổi nào liên quan đến những luật này hoặc những văn bản hướng dẫn 

những luật này. 

(e) Nếu những nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong nước của một Quốc 

gia thành viên đòi hỏi thì có thể quy định rằng những hành vi phạm tội nêu tại 

Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những người đã thực hiện những hành 

vi phạm tội nguồn; 
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(f) Sự nhận thức, { định hay mục đích được coi là yếu tố cấu thành hành vi 

phạm tội nêu tại Khoản 1 Điều này có thể được suy ra từ những hoàn cảnh thực 

tế khách quan.” 

Điều 7 Công ước Palécmô quy định về “Các biện pháp chống rửa tiền” như 

sau: 

“1. Mỗi Quốc gia thành viên: 

(a) Trong phạm vi thẩm quyền của mình, thiết lập một thể chế điều chỉnh 

và giám sát tổng thể trong nước đối với các ngân hàng và định chế tài chính phi 

ngân hàng và cả các cơ quan khác đặc biệt dễ liên quan đến việc rửa tiền nếu 

cần, để ngăn ngừa và phát hiện tất cả các hình thức rửa tiền, thể chế này sẽ 

nhấn mạnh đến những yêu cầu về nhận dạng khách hàng, lưu trữ hồ sơ và báo 

cáo về những giao dịch có nghi vấn; 

(b) Không làm phương hại tới các Điều 18 và 27 của Công ước này, đảm 

bảo rằng các cơ quan hành chính, lập quy, hành pháp và các cơ quan chống rửa 

tiền khác (kể cả những cơ quan tư pháp nếu pháp luật trong nước quy định) có 

khả năng hợp tác và trao đổi thông tin ở cấp độ quốc gia và quốc tế, trong phạm 

vi các quy định của pháp luật trong nước và để đạt được mục tiêu này sẽ xem xét 

việc thành lập cơ quan tình báo tài chính hoạt động như một trung tâm quốc gia 

để thu thập, phân tích và phổ biến thông tin về nguy cơ rửa tiền. 

2. Các quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp khả 

thi để phát hiện và giám sát việc chuyển tiền và các giấy tờ có thể chuyển đổi 

thành tiền qua biên giới của họ theo cơ chế an ninh để bảo đảm việc sử dụng 

đúng đắn các thông tin và không cản trở việc vận chuyển vốn hợp pháp dưới mọi 

hình thức. Những biện pháp này có thể bao gồm cả việc yêu cầu các cá nhân và 

doanh nghiệp báo cáo về các hoạt động chuyển giao tiền và những giấy tờ có 

thể chuyển đổi thành tiền với số lượng lớn qua biên giới. 

3. Không làm phương hại tới bất cứ quy định nào của Công ước này, khi 

thiết lập thể chế điều chỉnh và giám sát theo các quy định của Điều này, các quốc 

gia thành viên nên sử dụng những sáng kiến thích hợp về chống rửa tiền của các 

tổ chức khu vực, liên khu vực và đa phương như là phương hướng hành động. 

4. Các quốc gia thành viên sẽ cố gắng phát triển và thúc đẩy hợp tác toàn 

cầu, khu vực, tiểu khu vực và song phương giữa các cơ quan tư pháp, hành pháp 

và điều chỉnh tài chính để chống rửa tiền.” 

Như vậy, trên cơ sở Công ước Palécmô, liên quan đến công tác phòng, 

chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần xây dựng, đưa vào Luật 
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phòng, chống rửa tiền các nội dung liên quan đến biện pháp phòng, chống rửa 

tiền, đơn vị tình báo tài chính và hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

3. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 (Công ước 

Merida) 

Lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại tội phạm khác, đặc biệt 

là tội phạm có tổ chức và tội phạm kinh tế, bao gồm cả tội rửa tiền, Liên hợp 

quốc đã thông qua Công ước Merida năm 2003. Công ước nhằm mục đích thúc 

đẩy và tăng cường các biện pháp phòng và chống tham nhũng một cách hữu 

hiệu và hiệu quả hơn. Liên quan đến rửa tiền, Công ước yêu cầu các quốc gia 

thành viên phải: 

- Xây dựng các biện pháp chống rửa tiền như thiết lập cơ chế giám sát các 

tổ chức tài chính, xác định khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi, lưu giữ hồ sơ và 

báo cáo về giao dịch đáng ngờ, điện chuyển tiền. 

- Thành lập đơn vị tình báo tài chính có trách nhiệm nhận, phân tích, và 

chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền báo cáo về các giao dịch tài chính đáng 

ngờ. 

- Hình sự hóa các tội phạm liên quan đến tài sản do phạm tội mà có. 

- Phòng ngừa, điều tra, truy tố tham nhũng cũng như phong tỏa, tạm giữ, 

tịch thu và hoàn trả tài sản có được do phạm các tội được quy định trong Công 

ước. 

- Hợp tác quốc tế. 

Các quy định cụ thể trong Công ước liên quan đến chống rửa tiền gồm: 

“Điều 14. Các biện pháp chống rửa tiền  

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ: 

(a) Trong phạm vi thẩm quyền của mình, thiết lập một cơ chế giám sát và 

điều tiết toàn diện trong nước đối với các ngân hàng, các định chế tài chính phi 

ngân hàng, kể cả các cá nhân hay pháp nhân cung cấp dịch vụ chính thức hoặc 

không chính thức về chuyển tiền hoặc vật có giá trị, và khi thích hợp, cả những 

cơ quan khác đặc biệt dễ liên quan đến rửa tiền, nhằm ngăn chặn, phát hiện mọi 

hình thức rửa tiền; cơ chế điều tiết và giám sát này phải nhấn mạnh đến các yêu 

cầu về xác định khách hàng và cả người sở hữu hưởng lợi khi thích hợp, lưu giữ 

hồ sơ và báo cáo về các giao dịch đáng ngờ; 

(b) Trên cơ sở không trái với Điều 46 của Công ước này, đảm bảo rằng các 

cơ quan hành chính, giám sát, thực thi pháp luật và các cơ quan khác chuyên về 

chống rửa tiền (bao gồm cả các cơ quan tư pháp nếu phù hợp với pháp luật 

quốc gia) có khả năng hợp tác và trao đổi thông tin ở cấp quốc gia và quốc tế 
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trong phạm vi điều kiện mà pháp luật quốc gia quy định và, nhằm mục đích này, 

xem xét thành lập một đơn vị tình báo tài chính để hoạt động như một trung 

tâm quốc gia để thu thập, phân tích và phổ biến thông tin về hoạt động rửa tiền 

tiềm tàng.  

2. Các Quốc gia thành viên sẽ xem xét thực hiện các biện pháp khả thi 

nhằm phát hiện, kiểm soát việc di chuyển tiền mặt và các công cụ có giá trị 

chuyển đổi qua biên giới nước mình, nhưng cũng tuân thủ biện pháp an ninh 

nhằm đảm bảo sử dụng thông tin đúng đắn và không gây trở ngại dưới bất kz 

hình thức nào tới việc di chuyển các dòng vốn hợp pháp. Những biện pháp như 

vậy có thể bao gồm biện pháp yêu cầu các cá nhân và tổ chức kinh doanh báo 

cáo về việc chuyển qua biên giới những lượng tiền mặt lớn và các công cụ có giá 

trị chuyển đổi khác. 

3. Các quốc gia thành viên xem xét thực hiện các biện pháp phù hợp và 

khả thi yêu cầu các định chế tài chính, kể cả bên chuyển tiền: 

(a) Điền vào đơn chuyển tiền qua đường điện tử và các loại thư tín liên 

quan thông tin chính xác và có { nghĩa về người gửi tiền; 

(b) Duy trì thông tin đó xuyên suốt quá trình chi trả; và  

(c) Tăng cường giám sát việc chuyển các khoản tiền không có thông tin 

đầy đủ về người gửi tiền. 

4. Khi thiết lập một cơ chế quản l{ và giám sát trong nước theo quy định 

của Điều này và trên cơ sở không trái các điều khoản khác của Công ước này, các 

Quốc gia thành viên được khuyến nghị sử dụng các sáng kiến chống rửa tiền có 

liên quan của các tổ chức khu vực, liên khu vực và đa phương như là định hướng 

giải quyết vấn đề. 

5. Các Quốc gia thành viên sẽ nỗ lực phát triển và thúc đẩy hợp tác song 

phương, tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu giữa các cơ quan tư pháp, thực thi 

pháp luật và giám sát tài chính nhằm đấu tranh chống rửa tiền.” 

“Điều 52. Phòng ngừa và phát hiện việc chuyển tài sản do phạm tội mà có 

1. Không trái với Điều 14 của Công ước này, mỗi quốc gia thành viên sẽ 

tiến hành các biện pháp cần thiết, căn cứ theo pháp luật quốc gia để yêu cầu các 

tổ chức tài chính, trong phạm vi quyền tài phán của mình, xác định và nhận dạng 

khách hàng, áp dụng các biện pháp hợp l{ để xác định nhận dạng chủ sở hữu 

được hưởng lợi của các khoản tiền được gửi trong các tài khoản có giá trị lớn, và 

tổ chức kiểm tra kỹ các tài khoản được mở hay duy trì bởi hoặc nhân danh các cá 

nhân đang, hoặc đã từng giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, hay 

các thành viên trong gia đình hoặc cộng sự thân thiết của người này. Việc kiểm 
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tra kỹ lưỡng phải được lập kế hoạch hợp l{ để phát hiện các giao dịch đáng ngờ 

nhằm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và không được giải thích để ngăn cản 

hay ngăn cấm các tổ chức tài chính giao dịch với các khách hàng hợp pháp. 

2. Để tạo thuận lợi thi hành các biện pháp quy định tại khoản 1 của Điều 

này, mỗi quốc gia thành viên, căn cứ vào pháp luật quốc gia và theo các sáng 

kiến tương ứng của các tổ chức chống rửa tiền của khu vực, liên khu vực và đa 

phương, sẽ: 

(a) Đưa ra khuyến nghị về loại cá nhân hay pháp nhân mà đối với tài 

khoản của họ, các tổ chức tài chính trong phạm vi thẩm quyền của mình được 

yêu cầu xem xét kỹ lưỡng về loại tài khoản và giao dịch cần được chú { đặc biệt 

và về việc áp dụng các biện pháp mở, duy trì, lưu giữ thông tin thích hợp đối với 

các loại tài khoản và giao dịch này; và 

(b) Nếu thích hợp, thông báo các tổ chức tài chính trong phạm vi thẩm 

quyền của mình, theo đề nghị của một quốc gia thành viên khác hoặc do mình 

khởi xướng, về nhận dạng của một tự nhiên cá nhân hoặc pháp nhân nào đó mà 

tài khoản của đối tượng này, ngoài các đối tượng mà chính các tổ chức tài chính 

đã nhận dạng, cần được xem xét kỹ lưỡng bởi các tổ chức tài chính. 

3. Khi áp dụng khoản 2 (a) của Điều này, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến 

hành các biện pháp để đảm bảo rằng các tổ chức tài chính của mình duy trì một 

các thích hợp việc lưu giữ thông tin, trong khoảng thời gian hợp l{, về các tài 

khoản và giao dịch liên quan đến các đối tượng được nhắc đến tại khoản 1 của 

Điều này, thông tin lưu giữ tối thiểu phải có thông tin nhận dạng của khách hàng 

và, tới chừng mực có thể, của chủ sở hữu được hưởng lợi. 

4. Nhằm phòng ngừa và phát hiện việc chuyển tài sản có được do phạm 

các tội được quy định theo Công ước này, mỗi quốc gia thành viên với sự giúp 

đỡ của các cơ quan quản l{ và giám sát của mình sẽ tiến hành các biện pháp 

thích hợp và có hiệu quả nhằm phòng ngừa việc thành lập các ngân hàng không 

có sự hiện diện thực tế và không có quan hệ với nhóm tài chính đã được điều 

chỉnh. Thêm nữa, các quốc gia thành viên có thể xem xét việc yêu cầu các định 

chế tài chính của mình từ chối tham gia hoặc từ chối duy trì quan hệ ngân hàng 

với các tổ chức như vậy, đồng thời từ chối thiết lập quan hệ với các tổ chức tài 

chính nước ngoài mà tài khoản của họ có thể được sử dụng bởi các ngân hàng 

không có sự hiện diện thực tế và không có quan hệ với nhóm tài chính được 

điều chỉnh. 

5. Mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét việc thiết lập, căn cứ vào pháp luật 

quốc gia, hệ thống công khai tài chính hiệu quả đối với nhóm công chức nhất 
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định, và quy định chế tài thích hợp đối với việc không chấp hành. Mỗi quốc gia 

thành viên sẽ xem xét tiến hành các biện pháp cần thiết để cho phép các cơ 

quan có thẩm quyền chia sẻ những thông tin này với các cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia thành viên khác khi cần để điều tra, đòi và thu hồi những tài sản có 

được do phạm những tội quy định trong Công ước này. 

6. Mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cần thiết, 

căn cứ theo pháp luật quốc gia, để yêu cầu nhóm công chức nhất định có lợi ích, 

có chữ k{ hoặc có quyền đối với một tài khoản ở nước ngoài, phải báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền về mối quan hệ với tài khoản đó và duy trì những hồ sơ tin 

thích hợp liên quan đến các tài khoản như vậy. Các biện pháp này phải bao gồm 

chế tài đối với việc không chấp hành.” 

“Điều 58. Đơn vị tình báo tài chính 

Các quốc gia thành viên sẽ hợp tác với nhau để phòng và chống việc 

chuyển tài sản có được do phạm các tội được quy định theo Công ước này và 

thúc đẩy cách thức và biện pháp nhằm thu hồi các tài sản này. Để đạt được các 

mục đích này, các quốc gia thành viên sẽ xem xét việc thành lập đơn vị tình báo 

tài chính có trách nhiệm nhận, phân tích và chuyển cho các cơ quan có thẩm 

quyền báo cáo về các giao dịch tài chính đáng ngờ.” 

Như vậy, trên cơ sở Công ước Merida, liên quan đến công tác phòng, 

chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải xây dựng Luật phòng, 

chống rửa tiền đảm bảo có các nội dung về giám sát các tổ chức tài chính, các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền, thành lập đơn vị tình báo tài chính và hợp tác 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

4. Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố năm 1999 

Lo ngại về việc các hành vi khủng bố ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn 

thế giới, Liên hợp quốc đã thông qua Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng 

bố năm 1999. Công ước này yêu cầu các nước đã phê chuẩn phải hình sự hóa 

chủ nghĩa khủng bố, các tổ chức khủng bố và hành vi khủng bố. Theo Công ước, 

sẽ là bất hợp pháp đối với bất kz người nào cung cấp hoặc quyên góp tiền với { 

định là số tiền đó sẽ được sử dụng cho hoặc biết rằng số tiền đó được sử dụng 

để tiến hành bất kz một hành vi khủng bố nào được định nghĩa trong các công 

ước cụ thể khác liệt kê trong phụ lục kèm theo Công ước này. 

Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố quy định như sau: 

“1. Người bị coi là phạm tội theo Công ước này nếu cung cấp hoặc huy 

động tiền bạc dưới bất kz hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất hợp pháp 
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và cố { với mục đích hoặc biết là một phần hoặc toàn bộ tiền bạc đó sẽ được sử 

dụng nhằm thực hiện: 

a) Hành vi cấu thành một tội trong phạm vi và được định nghĩa trong một 

trong các điều ước liệt kê trong Phụ lục; hoặc  

b) Hành vi khác với { định giết hại hoặc làm bị thương nặng thường dân, 

hoặc người khác không tham gia tích cực vào hoạt động thù địch trong hoàn 

cảnh có xung đột vũ trang khi xét về bản chất hoặc hoàn cảnh xảy ra thì hành vi 

đó có mục đích khủng bố dân cư hoặc ép buộc một Chính phủ hoặc một tổ chức 

quốc tế làm hoặc không làm một việc gì. 

2… 

3. Một hành vi được coi là đã cấu thành một tội nói tại khoản 1 kể cả trong 

trường hợp số tiền bạc liên quan thực tế chưa được sử dụng để thực hiện một 

tội nói tại điểm a hoặc điểm b khoản 1. 

4. Một người cũng bị coi là phạm tội nếu người đó thực hiện chưa đạt một 

tội phạm nói tại khoản 1 Điều này. 

5. Một người cũng bị coi là phạm tội nếu: 

a) Tham gia với tư cách là người đồng phạm vào việc thực hiện một tội 

phạm nói tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều này; 

b) Tổ chức hoặc chỉ đạo người khác thực hiện một tội phạm nói tại khoản 1 

hoặc khoản 4 Điều này; 

c) Góp phần vào việc thực hiện một hoặc nhiều tội phạm nói tại khoản 1 

hoặc khoản 4 Điều 4 này bởi một nhóm người hoặc những người hoạt động 

nhằm mục đích chung. Sự đóng góp này được coi là cố { và được: 

c1. Thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động phạm tội hoặc mục đích phạm tội 

của nhóm khi hành động hoặc mục đích đó liên quan đến việc thực hiện một tội 

phạm nói tại khoản 1 Điều này; hoặc 

c2. Thực hiện mà biết mục đích của nhóm là thực hiện một tội phạm nói tại 

khoản 1 Điều này.” 

9 điều ước quốc tế được liệt kê trong Công ước quốc tế về chống tài trợ 

khủng bố chưa đưa ra khái niệm về khủng bố mà chỉ quy định nghiêm cấm, xử l{ 

một số hành vi cụ thể bị coi là khủng bố. Việt Nam đều đã chính thức tham gia 9 

điều ước quốc tế này (gồm: Công ước về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp 

tàu bay năm 1970; Công ước về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại 

an toàn hàng không dân dụng năm 1971; Công ước về ngăn ngừa và trừng trị 

các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế, bao gồm viên 

chức ngoại giao năm 1973; Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 
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1979; Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân năm 1980; Nghị định thư về 

trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không phục vụ hàng 

không dân dụng quốc tế năm 1988; Công ước về trừng trị các hành vi bất hợp 

pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải năm 1988; Nghị định thư về trừng trị 

các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của những công trình cố định trên 

thềm lục địa năm 1988; Công ước quốc tế về chống khủng bố bằng bom năm 

1997.) 

5. Công ước ASEAN về chống khủng bố 

Trước tình hình khủng bố trên thế giới và khu vực ASEAN gia tăng, trở 

thành mối đe dọa và thách thức lớn đối với an ninh và sự phát triển của mỗi 

quốc gia, cộng đồng ASEAN đã thông qua Công ước ASEAN về chống khủng bố 

năm 2007, có hiệu lực năm 2011. Công ước đã tạo ra khuôn khổ pháp l{ để điều 

chỉnh các hoạt động hợp tác của các nước ASEAN trong lĩnh vực chống khủng

  bố, trong đó có việc ngăn chặn tài trợ khủng bố. 

Cụ thể, khoản 1 Điều VI về “Lĩnh vực hợp tác” quy định: 

“1. Phù hợp với pháp luật quốc gia mỗi bên, các lĩnh vực hợp tác theo 

Công ước này có thể bao gồm các biện pháp thích hợp nhằm: 

a. Thực hiện các bước cần thiết để phòng ngừa việc thực hiện các hành vi 

khủng bố, kể cả bằng việc cảnh báo sớm cho các bên khác thông qua trao đổi 

thông tin; 

b. Ngăn chặn những người tài trợ, lập kế hoạch, tạo điều kiện hoặc thực 

hiện hành vi khủng bố sử dụng lãnh thổ của mình nhằm mục đích chống lại các 

bên khác hoặc công dân của các bên khác; 

c. Ngăn chặn và trừng trị việc tài trợ cho các hành vi khủng bố; 

… 

h. Tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chia sẻ thông tin; 

… 

m. Bảo đảm rằng bất kz người nào tham gia vào việc tài trợ, lập kế hoạch, 

chuẩn bị hoặc thực hiện các hành vi khủng bố hoặc vào việc hỗ trợ hành vi 

khủng bố đều phải bị đưa ra xét xử trước pháp luật.” 

Trên cơ sở rà soát các Công ước (Công ước về chống buôn bán bất hợp 

pháp ma túy và chất hướng thần năm 1988; Công ước về chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia năm 2000; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng năm 2003; Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố năm 1999; Công 

ước ASEAN về chống khủng bố) cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung những nội dung 
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tại dự thảo Luật là một yêu cầu để thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế có 

liên quan mà Việt Nam đã gia nhập hoặc phê chuẩn. 

B. RÀ SOÁT CÁC HIỆP ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 

1. Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là 

Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 

nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, 

Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam. 

Hiệp định đã được k{ kết ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại thành phố San-ti-

a-gô, Chi-lê, và chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với 

nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mê-hi-cô, 

Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, 

Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. 

Hiệp định CPTPP gồm 07 Điều và 01 Phụ lục quy định về mối quan hệ với 

Hiệp định TPP đã được 12 nước gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Ca-na-

đa, Chi-lê, Hoa Kz, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po 

và Việt Nam k{ ngày 06 tháng 2 năm 2016 tại Niu Di-lân; cũng như xử l{ các vấn 

đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP. 

Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP (gồm 

30 chương và 9 phụ lục) nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 

nhóm nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước 

thành viên trong bối cảnh Hoa Kz rút khỏi Hiệp định TPP. 20 nhóm nghĩa vụ tạm 

hoãn này bao gồm 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ 

liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại liên quan tới 

7 Chương là Quản l{ hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu tư, Thương mại 

dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Môi trường, Minh bạch 

hóa và Chống tham nhũng. Tuy nhiên, toàn bộ các cam kết về mở cửa thị trường 

trong Hiệp định TPP vẫn được giữ nguyên trong Hiệp định CPTPP. 

Minh bạch hoá và chống tham nhũng là vâń đề được nhâń maṇh trong 

nhiều cam kết ở hầu hết cać Chương của Hiệp định với cać quy điṇh về cać nghiã  

vụ công khai thông tin , thông báo dự thảo ... trong những vâń đề cụ thể . Chương 

26 về Minh bac̣h hóa và Chống Tham nhũng quy điṇh về cać nghiã vụ minh bac̣h 

chung mà cać Chương về cać vâń đề riêng không đề cập.  

1.1. Về vấn đề minh bạch hoá 
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CPTPP yêu cầu cać nước Thành viên phải thực hiện cać nghiã vụ về minh 

bạch liên quan tới 03 nhóm vấn đề chung và một khía cạnh riêng (về dược 

phẩm) như sau: 

(i)  Minh bac̣h về cać văn bản phaṕ luạt̂ aṕ dụng chung:  

Trong nhóm cam kết này đańg chú y ́có yêu cầu cać nước Thành viên phải 

ít nhất là đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cấp trung ương trên ấn 

phẩm hoặc trên một website chińh thức duy nhât́.  

Cũng như vạŷ khi cać văn bản này đã được ban hành , cần được đăng trên 

Công báo hoặc một website chính thức duy nhất , khuyến nghi ̣có thêm bản giải 

trình thuyết minh cho văn bản đó . Thực hiện quy định minh bạch hóa, trong quá 

trình xây dựng Luật PCRT, cơ quan soạn thảo đã đăng tải công khai các bản dự 

thảo trên các cổng thông tin của Chính phủ và NHNN, tổ chức lấy ý kiến bằng 

văn bản và trực tiếp đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động. 

(ii)  Minh bac̣h liên quan đến cać thủ tục tố tụng hành chińh aṕ dụng phaṕ 

luạt̂ và quy điṇh mang t́inh aṕ dụng chung: 

Nhóm cam kết này đòi hỏi các nước CPTPP đảm bảo rằng trong các thủ 

tục ban hành quyết định hành chính chủ thể bị ảnh hưởng trự c tiếp phải được 

thông báo đầy đủ, phải có cơ hội để trình bày thực tế và lập luận để bảo vệ mình 

trước các quyết định hành chính cuối cùng.  

(iii)  Minh bac̣h trong cać thủ tục khiếu naị, khiếu kiện: 

CPTPP không chỉ yêu cầu các nước phải có cơ chế cho phép khiếu nại , khởi kiện 

một quyết điṇh hành chińh cuối cùng , bảo đảm quyền tố tụng của các bên mà 

còn đòi hỏi các nước phải đảm bảo rằng các quyết định giải quyết được thực thi 

nghiêm túc.  

1.2. Về vấn đề chống tham nhũng 

CPTPP không đề cập tới tât́ cả cać khiá caṇh , hành vi tham nhũng mà chỉ 

bao gồm cać cam kết của cać nước liên quan tới cać biện phaṕ nhằm loaị trừ hối 

lộ và tham nhũng trong cać liñh vực thuộc phaṃ vi của Hiệp điṇh CPTPP. 

Các cam kết trong CPTPP về chống tham nhũng bao gồm các nhóm sau: 

(i)  Các cam kết liên quan tới các Công ước quốc tế về chống tham nhũng: 

Các nước CPTPP cam kết gia nhậ p Công ước của Liên Hợp quốc về chống 

tham nhũng năm 2003 và khẳng định tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của APEC dành 

cho Công chức năm 2007  

(ii)  Cam kết liên quan tới hành vi phải xử ly ́hiǹh sự: 

CPTPP yêu cầu cać nước Thành viên phải xử l{ hình sự đối với các hành vi 

hối lộ công chức , hành vi đòi hoặc nhận hối lộ của công chức , kể cả công chức 
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nước ngoài hay công chức của tổ chức quốc tế. CPTPP cũng yêu cầu xử ly ́hiǹh sự 

đối với cać hành vi xúi giục , hỗ trợ, câu kết để thực hiện các hành vi hối lộ /nhận 

hối lộ này.  

Bên cạnh đó , CPTPP có quy điṇh về cać nghiã vụ cụ thể liên quan tới việc 

xử ly ́hiǹh sự và mức xử phaṭ cać hành vi nói trên cùng các quy định chi tiết liên 

quan tới sổ saćh, kế toań để ngăn chặn cać hành vi hối lộ nói trên.  

(iii) Các cam kết khác, bao gồm cać cam kết mang t́inh khuyến nghi ̣về việc 

hạn chế cơ hội tham nhũng (ví dụ cam k ết nỗ lực nâng cao minh bạch trong 

tuyển dụng, đào taọ công chức , các quy tắc giúp loại trừ các trường hợp có mâu 

thuẫn về lợi ićh , các yêu cầu báo cáo hoặc công khai tài sản ...) và tăng cường sự 

tham gia của khu vự c tư nhân và xã hội vào cać hoaṭ động /cơ chế phòng chống 

tham nhũng. 

Như vậy, mặc dù không liên quan trực tiếp đến các nội dung tại Hiệp định 

CPTPP nhưng các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền đã góp phần thực hiện 

các cam kết của Việt Nam về việc minh bạch hoá và chống tham nhũng tại 

CPTPP thông qua các yêu cầu minh bạch thông tin giao dịch và các chủ thể liên 

quan đến giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và phối hợp, hỗ trợ các cơ quan 

tố tụng và cơ quan thực thi pháp luật lần theo dòng tiền, từ đó giúp đảm bảo 

thu hồi tối đa số tiền và tài sản do phạm tội mà có. 

2. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Viêṭ Nam và Liên minh Châu Âu 

(EU) được chính thức khởi động đàm phán vào năm 2012. Sau khi kết thúc đàm 

phán và tiến hành rà soát pháp l{ để chuẩn bị cho việc k{ kết Hiệp định thì nội 

bộ EU phát sinh một số vấn đề mới liên quan đến phân định thẩm quyền phê 

chuẩn các FTA giữa EU và từng nước thành viên, do đó EU đề xuất tách Hiệp 

định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU thành 02 Hiệp định riêng biệt , bao 

gồm: Hiêp̣ điṇh Thương maị tự do (EVFTA) chính là toàn bộ nội dung đã được hai 

Bên thống nhât́ trước đây nhưng phần đầu tư sẽ chỉ bao gồm tự do hóa đầu tư 

trực tiếp nước ngoài . Hiêp̣ điṇh này thuộc thẩm quyền phê chuẩn của EU .  Hiêp̣ 

điṇh Bảo hộ đầu tư (EVIPA) gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh châṕ 

đầu tư . Hiêp̣ điṇh này phải được sự phê chuẩn của Nghi ̣viện Châu Âu và Nghi ̣

viêṇ các nước Thành viên. 

Hiệp định EVFTA sau đó được hai bên thống nhất và hoàn tất các thủ tục 

để tiến tới k{ Hiệp định. Ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, được sự ủy 

quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam cùng với 
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Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp của Ru-ma-

ni (đại diện Chủ tịch EU) và Cao ủy thương mại EU đã k{ Hiệp định EVFTA. 

Nội dung chính của Hiệp định EVFTA gồm 17 Chương, 8 Phụ lục, 2 Nghị 

định thư, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung điều chỉnh nhiều vấn đề bao 

gồm: thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị 

trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp 

kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở 

cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà 

nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền 

vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp l{ - thể chế. 

Với mức độ cam kết đạt được, EVFTA được coi là một Hiệp định toàn diện, 

chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời 

phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như đã 

lưu { đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.  

Xuất phát từ thực tiễn môi trường pháp l{ trong nước có ảnh hưởng lớn 

đến thương mại, trong số các cam kết chính, EVFTA dành một chương riêng 

(Chương 14) về minh bạch hóa với các yêu cầu chung nhất để đảm bảo một môi 

trường pháp l{ hiệu quả và có thể dự đoán được cho các chủ thể kinh tế, đặc 

biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Trên thực tế, Minh bạch hóa hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, ban 

hành quyết định hành chính, xử l{ khiếu nại, khiếu kiện hành chính là những khía 

cạnh cải cách được Chính phủ chú trọng trong thời gian qua. Đây cũng là các vấn 

đề mà đối tác EU rất quan tâm. Các cam kết EVFTA không chỉ đặt ra những 

chuẩn mực cải cách tối thiểu từ góc độ pháp luật điều chỉnh các hoạt động này 

mà còn nhấn mạnh các tiêu chí quan trọng về hiệu quả thực hiện. Do đó, để 

tuân thủ các cam kết EVFTA này, Việt Nam sẽ phải có những sửa đổi, điều chỉnh 

pháp luật và thực tiễn thực thi cho phù hợp. 

Tương tự đối với Hiệp định CPTPP, các quy định liên quan đến nội dung 

Minh bạch hoá tại EVFTA không liên quan trực tiếp đến các nội dung tại Luật 

phòng, chống rửa tiền mà chủ yếu liên quan đến các quy định tại Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi , bổ sung năm 2020), Nghị định 

100/2010/NĐ-CP về Công baó , Luạt̂ Khiếu naị , Luạt̂ tố tụng hành chińh , Nghị 

điṇh 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành phaṕ luạt̂ , Luạt̂ Xử ly ́vi phaṃ hành 

chính 2012, Luạt̂ Tố tụng Dân sự 2015, Luạt̂ Tố tụng Hành chińh 2015, Luạt̂ Trọng 

tài thương mại 2010… Tuy nhiên, việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền đã 
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thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung khổ 

pháp l{ liên quan và tăng cường hiệu quả thực thi của cơ chế phòng, chống rửa 

tiền tại Việt Nam, tạo môi trường pháp l{ lành mạnh và hiệu quả cho các chủ thể 

kinh tế. Như vậy, việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống rửa tiền 

đã góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong EVFTA. 

C. RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

1. Các quy định đồng bộ, tương thích giữa dự thảo Luật Phòng, chống rửa 

tiền (sửa đổi) với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

Nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cơ bản phù hợp,không 

ảnh hưởng tới quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, các điều ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên. Kết quả rà soát cụ thể như sau: 

a) Mội số khái niệm và quy định chung 

(i) Về đối tượng báo cáo 

Dự thảo Luật kế thừa quy định về đối tượng báo cáo PCRT tại Luật PCRT, 

bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính có liên quan. Để phù hợp với nội hàm khái niệm của FATF và phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tên gọi của một số 

hoạt động của đối tượng báo cáo, ví dụ: sửa đổi tên gọi hoạt động cung cấp dịch 

vụ ủy thác đầu tư thành hoạt động cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp l{, sửa đổi, 

bổ sung tên gọi các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kinh 

doanh bất động sản, kinh doanh trò chơi có thưởng … để phù hợp với pháp luật 

hiện hành điều chỉnh các hoạt động này.  

  Dự thảo Luật luật hóa quy định tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP, 

theo đó bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán.  

  (ii) Về một số khái niệm: 

  Dự thảo Luật bổ sung một số khái niệm như: “chuyển tiền điện tử”; “ 

hành vi rửa tiền” tại Điều 4.  

- Việc bổ sung quy định liên quan đến “giao dịch chuyển tiền điện tử” tại 

dự thảo Luật là phù hợp với các quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2005 

(Điều 4) và các quy định về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 

số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng 

tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 80/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ 

thanh toán không dùng tiền mặt). 



18 

 

- Quy định về “ hành vi rửa tiền”  tại dự thảo bao hàm được quy định tại 

Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị 

quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật 

Hình sự về tội rửa tiền. 

 Kết quả rà soát: Các quy định chung về đối tượng báo cáo, các khái 

niệm tại dự thảo Luật kế thừa được pháp luật về PCRT hiện hành đồng thời phù 

hợp với các Luật có liên quan như: Bộ luật Hình sự, Luật Kinh doanh bảo hiểm, 

Luật Đầu tư, Luật Giao dịch điện tử, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Chứng 

khoán, Luật Doanh nghiệp… 

b) Quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng 

Điều 10 dự thảo Luật quy định về thông tin nhận biết khách hàng. Nội 

dung về thông tin khách hàng được quy định cụ thể đối với từng đối tượng như 

khách hàng là cá nhân có một quốc tịch; cá nhân có từ 02 quốc tịch trở lên; cá 

nhân không quốc tịch và khách hàng là tổ chức... 

Điều 12 dự thảo Luật quy định về xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng, theo đó, đối tượng báo có sử dụng các tài liệu, dữ liệu là các giấy tờ như 

chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các giấy tờ 

khác (đối với khách hàng là cá nhân); giấy phép hoặc quyết định thành lập hoặc 

giấy chứng nhận đăng k{ doanh nghiệp, điều lệ… ( đối với khách hàng là doanh 

nghiệp). Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung tên các giấy tờ cung cấp phù hợp với Luật 

Căn cước công dân và Luật Doanh nghiệp; bổ sung quy định về “các tài liệu, dữ 

liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, 

chủ sở hữu hưởng lợi”, “điều lệ của tổ chức” phù hợp quy định của Luật Doanh 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, đối tượng báo cáo cũng có thể khai thác thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là quy định mới phù hợp với pháp luật hiện 

hành về việc chia sẻ thông tin trong CSDL quốc gia về cư dân cho cá nhân, tổ 

chức. Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của đối 

tượng báo cáo phải căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành (Luật Căn cước 

công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành). 

 Kết quả rà soát: Việc sửa đổi, bổ sung mới một số thông tin nhận biết 

khách hàng, xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm khắc phục những 

bất cập trong thực tiễn và phù hợp với quy định tại Luật Quốc tịch; Luật nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật cư trú 
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2020, Luật Căn cước công dân 2014, Luật căn cước công dân, Luật Doanh 

nghiệp... 

c) Quy định về thoả thuận pháp l{, minh bạch thông tin của pháp nhân 

Khoản 13 Điều 3 dự thảo Luật quy định về “Thỏa thuận pháp l{” để phù 

hợp với quy định tại Khuyến nghị số 25 của FATF về “Minh bạch thông tin về 

thỏa thuận pháp l{” và quy định tại Điều 2 Công ước Hague về Ủy thác. Đồng 

thời, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về minh bạch thông tin của pháp 

nhân (Điều 21) và bổ sung quy định minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp l{ 

(Điều 22).  

 Kết quả rà soát: Việc quy định minh bạch thông tin của pháp nhân phù 

hợp với các quy định của pháp luật hiện hành tại Bộ luật Dân sự và Luật Doanh 

nghiệp. 

d) Quy định về bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo: 

Điều 33 Dự thảo Luật quy định: “Đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định 

về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo mật thông tin nhận biết khách hàng theo quy 

định của pháp luật có liên quan đối với hồ sơ thông tin và tài liệu liên quan đến 

các giao dịch phải báo cáo theo quy định của Luật này…”. 

 Kết quả rà soát   

Việc quy định về bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo được xây dựng 

phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Luật Các tổ 

chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

e) Quy định về phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ 

tài sản  

Điều 45 dự thảo Luật quy định về các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối 

với đối tượng báo cáo và cơ quan có thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn tiếp nhận các thông tin, báo cáo về phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong 

tỏa hoặc tạm giữ tài sản.  

Hệ thống pháp luật hiện hành có quy định về phong tỏa , niêm phong 

hoặc tạm giữ tài sản, cụ thể: Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:  Điều 114 quy định về 

các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Điều 124. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, 

tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; Điều 125. Phong tỏa tài sản ở nơi gửi; 

Điều 126. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ; Điều 133. Thủ tục áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời; Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định về 

các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 12); Nghị định 

số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ về tạm ngừng lưu thông, 
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phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử l{ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài 

trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ 

khủng bố (Điều 3, Điều 7, Điều 8). 

 Kết quả rà soát: 

Như vậy, việc quy định về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ 

tài sản tại Điều 38 dự thảo Luật là hoàn toàn phù hợp với các quy định về nội 

dung này tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và các văn bản có liên quan. 

g) Quy định trách nhiệm của các cơ quan quản l{ nhà nước trong PCRT 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của bộ, ngành, 

trong đó bổ sung trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia, rủi 

ro ngành về PCRT thuộc lĩnh vực quản l{; luật hóa trách nhiệm quản l{ về phòng, 

chống rửa tiền, cụ thể: từ Điều 49 đến Điều 53 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

quy định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,  Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng, Bộ Tư pháp; từ Điều 54 đến Điều 58 dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm 

của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Bộ 

Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới tại Điều 7 

về “Đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành về rửa tiền” và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ quản l{ nhà nước của từng Bộ, ngành.  

 Kết quả rà soát 

Trên cơ sở rà soát các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành (Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 

26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây 

dựng; Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Nghị định số 26/2017/NĐ-CP 

ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường), nội dung tại dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của các Bộ, ngành 

bảo đảm phù hợp với chức năng quản l{ nhà nước của các bộ, ngành và tính 

thống nhất với quy định pháp luật liên quan. 

h) Quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền   

Dự thảo Luật quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền 

(điều 6). Quy định này được kế thừa từ quy định tại Luật PCRT và luật hóa các 

quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Theo đó, 
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dự thảo Luật quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung hợp tác quốc tế về PCRT, 

các trường hợp từ chối yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin, quy trình, thủ tục, 

phương thức hợp tác quốc tế về PCRT và trách nhiệm của các cơ quan Nhà 

nước trong hợp tác quốc tế về PCRT. Bên cạnh đó, để đáp ứng thực tiễn công 

tác trao đổi, cung cấp thông tin về PCRT, dự thảo Luật cũng bổ sung nguyên 

tắc: trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế về PCRT, việc trao đổi, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc 

tế về PCRT được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với 

pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. 

Kết quả rà soát: 

Các quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền tại dự thảo 

Luật này phù hợp với các quy định về tương trợ tư pháp, dẫn độ, hợp tác quốc tế 

được quy định tại một số văn bản QPPL như: Luật Tương trợ tư pháp, Luật Điều 

ước quốc tế, Luật Tố tụng hình sự. 

2. Các quy định cần bổ sung trong văn bản pháp luật liên quan 

a) Về xử l{ vi phạm hành chính 

Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ 

khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg 

ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao 

NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, Bộ Tư pháp phối hợp “Đưa nội dung xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố vào Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong từng lĩnh vực”. 

Nhằm đảm bảo dự thảo Luật không phát sinh mâu thuẫn với Luật Xử l{ vi 

phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh 

vực; đảm bảo đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình 

thực tiễn trong nước, các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ 

khủng bố, các yêu cầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên hoặc tham gia, công nhận; trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, 

NHNN đã rà soát các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực 

có liên quan. Qua rà soát, hiện nay một số nội dung xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống rửa tiền đã được quy định tại Nghị định xử phạt hành 

chính trong một số lĩnh vực (bao gồm: lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; lĩnh vực tài 

chính; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; chứng khoán; bảo hiểm). Tuy nhiên, 

để đảm bảo tính thống nhất của các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 

(sửa đổi), sau khi Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được ban hành, các Bộ 



22 

 

ngành cần rà soát, báo cáo Chính phủ để đề xuất sửa đổi các Nghị định xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan theo hướng bổ sung xử l{ đối 

với các hành vi vi phạm mới, các hành vi vi phạm được sửa đổi, bổ sung tại dư 

thảo Luật. 

b) Về các nội dung dẫn chiếu tại Luật Phòng, chống khủng bố 2013 và 

pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố quy định nhận biết, cập nhật thông 

tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; Điều 35 Luật Phòng, chống khủng 

bố quy định về kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí qu{, đá qu{ và công cụ 

chuyển nhượng qua biên giới có nội dung dẫn chiều đến Luật Phòng, chống rửa 

tiền. Quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền đòi hỏi phải sửa 

đổi, bổ sung những quy định nêu trên tại Luật Phòng, chống khủng bố và pháp 

luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Với thời hạn phải báo cáo kết quả thực hiện đánh giá của APG vào tháng 

3/2023, trong khi việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống KB, pháp luật về tài 

trợ PBVKHDHL vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, rà soát, việc sửa đổi, bổ 

sung các quy định của Luật phòng, chống KB, pháp luật về tài trợ PBVKHDHL tại 

dự thảo Luật này là cần thiết. Do đó, Dự thảo Luật bổ sung quy định sửa đổi, bổ 

sung Điều 34, 35 Luật Phòng, chống KB và pháp luật về phòng, chống tài trợ 

PBVKHDHL theo hướng tương đồng với các quy định mới được sửa đổi tại dự 

thảo Luật PCRT. 

Nội dung rà soát quy định pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống rửa 

tiền được chi tiết tại Phụ lục II đính kèm. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Thông qua hoạt động rà soát các nội dung của dự thảo Luật với hệ thống 

các văn bản pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau cho thấy, về cơ 

bản, nội dung và hình thức dự thảo Luật đã đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ 

với các cam kết quốc tế và các văn bản QPPL có liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung 

Luật Phòng, chống rửa tiền góp phần khắc phục những hạn chế nội tại trong các 

quy định của pháp luật; giải quyết các bất cập, hạn chế trong các quy định của 

pháp luật phòng, chống rửa tiền đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phòng, 

chống rửa tiền.  

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật PCRT thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm 

khắc phục các thiếu hụt về mặt pháp l{ đã chỉ ra trong báo cáo đánh giá đa 

phương. Từ đó đảm bảo phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt 

Nam, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác 
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PCRT/TTKB/PBVKHDHL của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Đồng thời, việc 

này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm khắc phục 

những hạn chế của các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sự phù hợp 

với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công 

tác PCRT/TTKB/PBVKHDHL trong thời gian tới./. 
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PHỤ LỤC I 

Danh mục các điều ước quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật trong 

nước phục vụ rà soát xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền 

(sửa đổi) 

 

I. Điều ước quốc tế  

1.  Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy 

và chất hướng thần năm 1988 (Công ước Viên) 

2. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc 

gia năm 2000 (Công ước Palécmô) 

3. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 (Công 

ước Merida) 

4. Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố năm 1999 

5. Công ước ASEAN về chống khủng bố 

6. Công ước Hague về Ủy thác 

II. Hiệp định 

1. Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) 

2. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) 

III. Hiến pháp 2013 

IV. Bộ luật, Luật của Quốc hội  

1. Bộ Luật Dân sự năm 2015 

2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

3. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

4. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 

5. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010  

6. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 

7. Luật Quốc tịch năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

8. Luật Căn cước công dân năm 2014 và Luật Cư trú 2020 

9. Luật Doanh nghiệp 2020 

10. Luật xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh của cá nhân người nước ngoài 

năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) 

11. Luật Giao dịch điện tử năm 2005 
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12. Luật Điều ước quốc tế năm 2016 

13. Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 

14. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 

15. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

16. Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) 

17. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

18. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2018) 

19. Luật Hải quan năm 2014 

V. Nghị định của Chính phủ 

1. Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động kinh doanh vàng 

2. Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về 

thanh toán không dùng tiền mặt 

3. Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ về tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến 

khủng bố, tài trợ khủng bố 

4. Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt 

5. Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

6. Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 

7. Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

8. Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9. Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 

10. Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 
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11. Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

12. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về 

phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

13. Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật cư trú 

14. Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật kinh doanh bảo hiểm. 

15. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

16. Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

17. Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng 

ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

18. Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021) 

VI. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/04/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

2. Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

3. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 

của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền 

VII. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

1. Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc 

NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 

2. Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 9/12/2019 hướng dẫn về dịch vụ 

trung gian thanh toán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2019/TT-

NHNN) 
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3. Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán./. 

 

 



NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 
VIỆT NAM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

PHỤ LỤC 
Bảng rà soát quy định của pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT PCRT  

(SỬA ĐỔI) 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành 

vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền. 

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các tổ 

chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện 

theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật 

hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

1. Tổ chức tài chính. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức nước 

ngoài,người nước ngoài, tổ chức quốc tế có các giao 

dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 

phòng, chống rửa tiền. 

 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm 

hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà 

có, bao gồm:  

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự; 

b) Hành vi trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm 

pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản 

do phạm tội mà có; 

c) Hành vi chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận 

tài sản mà biết hay có cơ sở để biết tài sản đó do 

phạm tội mà có nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài 

sản. 

- Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) 

“Điều 324. Tội rửa tiền 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch 

tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che 

giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do 

mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết 

là do người khác phạm tội mà có; 

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có 

hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực 

hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các 

hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; 

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực 

sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối 

với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết 

hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; 

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các 

điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là 

có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, 

chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện 

hành vi phạm tội mà có”. 

 

2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực 

tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động phạm tội bao gồm 

cả phần thu nhập hay lợi nhuận sinh ra từ tài sản có 

được từ hoạt động phạm tội. 

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 

của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền: 

“Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong 

hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 

…3. Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản 

có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi 

phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau 

đây: 

a) Bản án, quyết định của Tòa án; 

b) Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi 

tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng...); 

c) Tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm 

tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát 

hình sự quốc tế (Interpol), Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính quốc tế (FATF), tài liệu tương trợ tư pháp về 

hình sự... ). 

4. Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm 

tội mà có là một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người phạm tội trực tiếp biết được tiền, tài sản 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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do người khác phạm tội mà có (ví dụ: người phạm 

tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn 

cho biết là tiền, tài sản do họ phạm tội mà có); 

b) Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người 

phạm tội biết được người khác thực hiện hành vi 

phạm tội nguồn (ví dụ: hành vi phạm tội của người 

thực hiện tội phạm nguồn đã được báo, đài phát 

thanh, truyền hình đưa tin); 

c) Bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có 

thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội 

mà có (ví dụ: biết chồng là nhân viên của cơ quan 

nhà nước có mức lương là 08 triệu đồng/tháng và 

không có nguồn thu nhập khác nhưng A vẫn nhận 

của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh 

nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền); 

d) Theo quy định của pháp luật, người phạm tội 

buộc phải biết nguồn gốc tiền, tài sản do người khác 

phạm tội mà có (ví dụ: A mua xe ô tô của B không 

có giấy tờ với giá bằng một phần mười trị giá của 

chiếc xe đó) ”. 

3. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền 

tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn 

tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động 

sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các 

chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền 

sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

4. Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáolà giao dịch 

bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt 

được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, 

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do Thủ tướng 

Chính phủ quy định. 

5. Người khởi tạolà chủ tài khoản hoặc người yêu 

cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử 

trong trường hợp không qua tài khoản. 

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

6. Chuyển tiền điện tửlà bất kỳ giao dịch nào được 

thực hiện theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua 

tổ chức tài chính bằng phương tiện điện tử nhằm 

chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng 

tại tổ chức tài chính của người thụ hưởng. Người 

thụ hưởng có thể là người khởi tạo. 

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005: 

“Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

…6. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện 

bằng phương tiện điện tử. 

7. Giao dịch điện tử tự động là giao dịch điện tử 

được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ 

thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn”. 

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 

của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền 

mặt (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

80/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP): 

“Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

1. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây 

gọi là dịch vụ thanh toán) bao gồm dịch vụ thanh 

toán qua tài khoản thanh toán và một số dịch vụ 

thanh toán không qua tài khoản thanh toán của 

khách hàng”. 

- Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 

của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt: 

Việc bổ sung quy định liên quan 

đến “giao dịch chuyển tiền điện tử” 

tại dự thảo Luật là phù hợp với các 

quy định tại Luật Giao dịch điện tử 

năm 2005 và đáp ứng kịp thời 

những quy định về dịch vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt của 

NHNN. 
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“Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

...7. Dịch vụ chuyển tiền là việc tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán thực hiện theo yêu cầu của bên 

trả tiền nhằm chuyển một số tiền nhất định cho bên 

thụ hưởng. Bên thụ hưởng có thể là bên trả tiền. 

Dịch vụ chuyển tiền bao gồm dịch vụ chuyển tiền 

qua tài khoản thanh toán và không qua tài khoản 

thanh toán của khách hàng”. 

7.Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng 

hoặc có ý định sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do tổ 

chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính cung cấp. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

8. Chủ sở hữu hưởng lợilà cá nhân có quyền sở hữu 

trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi 

phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến 

tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi 

phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

9.Quan hệ ngân hàng đại lý là quan hệ được hình 

thành từ việc một ngân hàng tại một quốc gia, vùng 

lãnh thổ cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và 

các dịch vụ khác cho một ngân hàng đối tác tại một 

quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

 

 

 

10. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có 

liên quan tới khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công 

an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ 

định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến 

Khoản 15, 16 Điều 5 Nghị định 81/2019/NĐ-CP 

ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí 

hủy diện hàng loạt  

Khoản 15, 16 Điều 5 quy định: 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì 

lập theo quy định của pháp luật. 

15. Tổ chức, cá nhân bị chỉ định là một nhóm 

người, một người, pháp nhân hoặc chủ thể tham gia 

vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt được liệt kê trong các nghị quyết, thông 

báo thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành 

theo Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc hoặc 

do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác lập. 

16. Xác lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định 

là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập 

danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh 

sách; đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh 

sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định; tiếp nhận, xử lý 

yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, 

cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến phổ 

biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Điểm a khoản 1 Điều 29 quy định trách nhiệm 

Bộ Quốc phòng: “a) Thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Cơ quan đầu mối quốc gia được quy định tại 

Điều 11 của Nghị định này; 

Điểm g khoản 5 Điều 11 quy định trách nhiệm Cơ 

quan đầu mối quốc gia: “g) Tiếp nhận thông tin liên 

quan và phối hợp với Đơn vị đầu mối đưa vào hoặc 

đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo hoặc 

kiến nghị lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa 

vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá 

nhân bị chỉ định và công bố công khai danh sách tổ 

chức, cá nhân bị chỉ định theo quy định;.”. 

11. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá 

nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm 

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 
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cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền. hiện hành. 

12. Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên 

chính phủ, ban hành các chuẩn mực, thúc đẩy việc 

thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý 

và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những 

hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của 

hệ thống tài chính toàn cầu.    

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

13. Thoả thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức 

ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự 

được xác lập theo luật pháp nước ngoài, cho phép 

bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở 

hữu hợp pháp tài sản từ người ủy thác để thực hiện 

điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của 

người thụ hưởng hoặc vì một mục đích được xác 

định trong thỏa thuận. 

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

14. Ngân hàng vỏ bọclà ngân hàng không có sự hiện 

diện thực tế tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại 

đó ngân hàng phải được thành lập và cấp phép, 

đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của 

bất kỳ định chế tài chính nào đã được quản lý và 

giám sát. 

Đây là các quy định đặc thù riêng có của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

15. Tổ chức phi lợi nhuậnlà tổ chức hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận, bao gồm: hội, quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài được thành lập, đăng ký, hoạt động 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

… 12. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ 

chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước 

 

Nội dung này hiện đang được quy 

định tại Nghị định số 

116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

PCRT. Ngoài các VBQPPL về 

phòng, chống rửa tiền, các văn bản 

quy phạm pháp luật khác chưa có 
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công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo”. 

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của 

Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam quy 

định: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về đăng ký và quản lý 

hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, 

không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích 

khác, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức phi 

chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, 

quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi 

lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước 

ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân 

đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục 

đích khác tại Việt Nam”. 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

1. “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là các tổ 

chức nêu tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định này. 

2. “Hoạt động nhân đạo, phát triển” là các hoạt 

động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì 

mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác”. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 

của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện quy định:  

định nghĩa rõ ràng về “tổ chức phi 

lợi nhuận”; tuy nhiên, các khái 

niệm về “tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài”, “quỹ xã hội”, “quỹ từ 

thiện”, “hội”, “tổ chức tôn giáo” đã 

được quy định cụ thể tại các 

VBQPPL có liên quan. 

Qua rà soát, quy định về tổ chức 

phi lợi nhuận tại dự thảo Luật đã 

nêu rõ đặc điểm “hoạt động không 

vì mục đích lợi nhuận” của tổ chức 

phi lợi nhuận và các hình thức tổ 

chức phi lợi nhuận cụ thể là đối 

tượng điều chỉnh. Quy định này đã 

phân biệt rõ tổ chức phi lợi nhuận 

và các tổ chức khác có điểm tương 

đồng.  
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“Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

…2. Quỹ xã hội: Là quỹ được tổ chức, hoạt động 

với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn 

hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và 

phát triển nông nghiệp, nông thôn, không vì mục 

tiêu lợi nhuận. 

3. Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với 

mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác 

thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã 

hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

4. Không vì mục tiêu lợi nhuận: Là lợi nhuận có 

được trong quá trình hoạt động không để phân chia 

mà chỉ dùng cho các hoạt động theo điều lệ của quỹ 

đã được công nhận. 

- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội quy định: “Hội được quy 

định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự 

nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành 

nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích 

tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, 

không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt 

động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động 

theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp 
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luật khác có liên quan”. 

 

Điều 4. Đối tƣợng báo cáo 

1.Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp 

giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau 

đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cho vay; 

c) Cho thuê tài chính; 

d) Dịch vụ thanh toán; 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, 

thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; 

g) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; 

h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ 

trên thị trường tiền tệ; 

i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán 

và bảo lãnh phát hành chứng khoán; 

k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh 

mục đầu tư chứng khoán; 

l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; 

m) Đổi tiền. 

2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính theo quy định của pháp 

luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm: trò chơi 

điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet; casino; xổ số; đặt cược; 

b) Kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho 

1. Dự thảo Luật bổ sung hoạt động “dịch vụ trung 

gian thanh toán” vào tổ chức tài chính để điều chỉnh 

các đối tượng là trung gian thanh toán. Các đối 

tượng này cung ứng các dịch vụ tài chính như ví 

điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ hỗ trợ 

chuyển tiền điện tử là các loại hình kinh doanh có 

các rủi ro về rửa tiền. Hiện nay, dịch vụ trung gian 

thanh toán đang được quy định tại: 

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 

của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 

(đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

80/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP) 

“Điều 4. Giải thích từ ngữ 

...4. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

là các tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân 

hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán”. 

“Điều 15. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều 

kiện cung ứng dịch vụ này 

1. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: 

a) Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử; 

b) Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán; 

c) Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước.” 

- Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 9/12/2019 

hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2019/TT-

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Việc bổ sung quy định này cũng 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế về 

điều chỉnh hoạt động của trung gian 

thanh toán là hoạt động tài chính 

thuộc đối tượng phải áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa theo quy 

định của FATF. 
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thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản; 

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; 

d) Cung cấp dịch vụ công chứng, kế toán; cung cấp 

dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật 

sư; 

đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành 

doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký 

công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận 

pháp lý.  

3. Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh 

có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo ngoài 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi 

được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

NHNN) quy định các loại dịch vụ trung gian thanh 

toán:  

" Điều 2. Các loại dịch vụ trung gian thanh toán 

1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, 

gồm: 

a) Dịch vụ chuyển mạch tài chính; 

b) Dịch vụ bù trừ điện tử; 

c) Dịch vụ cổng thanh toán điện tử. 

2. Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán, gồm: 

a) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; 

b) Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; 

c) Dịch vụ Ví điện tử." 

2. Dự thảo Luật quy định các tổ chức “Kinh doanh 

bảo hiểm nhân thọ” là đối tượng phải thực hiện các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền vì đây là loại hình 

bảo hiểm phát sinh nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện 

hoạt động rửa tiền.  

Các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên 

quan bao gồm: 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022: 

“Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

2. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh 

nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp 

bảo hiểm vi mô chấp nhận rủi ro của người được 

bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí 

bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
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doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ 

chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bồi thường, 

trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo 

thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.... 

13. Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm 

cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc 

chết.” 

1. Liên quan đến điểm a Khoản 2: 

- Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của 

Chính phủ về kinh doanh casino (đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP) quy 

định: 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu 

như sau: 

1. “Kinh doanh casino” là hoạt động kinh doanh có 

điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng 

trên máy trò chơi điện tử có thưởng và bàn trò chơi 

có thưởng để phục vụ nhu cầu tham gia vui chơi 

giải trí cho các đối tượng được phép chơi theo quy 

định tại Nghị định này. 

2. “Trò chơi có thưởng” là các trò chơi may rủi hoặc 

trò chơi kết hợp giữa may rủi và kỹ năng được tổ 

chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc trên 

bàn trò chơi có thưởng mà người chơi bỏ tiền để 

tham gia và có thể trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện 

vật.” 

- Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của 



14 

 
QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT PCRT  

(SỬA ĐỔI) 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ 

Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài quy định: 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu 

như sau: 

1. “Trò chơi điện tử có thưởng” là các trò chơi may 

rủi được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có 

thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể 

trúng thưởng bằng tiền. 

2. “Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 

người nước ngoài” là hoạt động kinh doanh có điều 

kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên 

máy trò chơi điện tử có thưởng.”. 

3. Liên quan đến điểm b Khoản 2: 

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:  

“Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1.Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để 

thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển 

nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê 

lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ 

môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất 

động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý 

bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.”. 
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Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền 

1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo 

quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ 

quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; 

bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư¬; 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống 

rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân có liên quan.  

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được 

thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi rửa tiền 

phải được xử lý nghiêm minh. 

 

 

 

 

 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 6. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền 

- Luật Điều ƣớc quốc tế năm 2016 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Các quy định về hợp tác quốc tế 

trong phòng, chống rửa tiền tại dự 

thảo Luật này phù hợp với các quy 
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1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền thực 

hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền 

quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các 

bên cùng có lợi, tuân thủ theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa 

thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký 

kết nước ngoài. 

Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, việc trao đổi, 

cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc 

tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên 

nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp 

luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán 

quốc tế.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền với các nội dung như sau: 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người phạm 

tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin với cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản 

được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên 

ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, 

không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, 

hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản 

ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi 

khác. 

2. Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên là điều ước quốc tế 

đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

… 

4. Tổ chức quốc tế là tổ chức liên chính phủ”. 

-  Luật Tƣơng trợ tƣ pháp năm 2007 

- “Điều 4. Nguyên tắc tương trợ tư pháp 

1. Tương trợ tư pháp được thực hiện trên nguyên tắc 

tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 

định về tương trợ tư pháp, dẫn độ, 

hợp tác quốc tế được quy định tại 

một số văn bản QPPL. 
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phòng, chống rửa tiền; 

d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ 

kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi kinh nghiệm 

về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa 

tiền theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình 

hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền có thể từ 

chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao, thông tin về 

phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau: 

a) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, 

chuyển giao có thể gây tổn hại đến độc lập, chủ 

quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia 

hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam; 

b) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, 

chuyển giao không phù hợp với các điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt 

Nam với bên ký kết nước ngoài và các quy định 

khác của pháp luật Việt Nam; 

c) Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin 

không có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; 

d) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không cam 

bình đẳng và các bên cùng có lợi, phù hợp với Hiến 

pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. 

2. Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa 

có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp thì hoạt 

động tương trợ tư pháp được thực hiện trên nguyên 

tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt 

Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.” 

- Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2021) 

- “Điều 491. Phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng 

hình sự 

1. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là việc các 

cơ quan có thẩm quyền c ủa nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện 

hoạt động phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử 

và thi hành án hình sự. 

2. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm tương 

trợ tư pháp về hình sự; dẫn độ; tiếp nhận, chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt 

động hợp tác quốc tế khác được quy định tại Bộ luật 

này, pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
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kết hoặc không thực hiện bảo mật thông tin được 

cung cấp, chuyển giao theo chế độ bảo mật tương 

ứng với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của 

Việt Nam đối với thông tin mà cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong nước cung cấp, chuyển giao. 

4. Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan đến 

hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực 

hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa 

thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký 

kết nước ngoài, các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

5. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong nước cập nhật nội dung hợp tác quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

thành viên. 

3. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự trên lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 

thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, theo quy định của 

Bộ luật này, pháp luật về tương trợ tư pháp và quy 

định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan”. 
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Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia và rủi ro ngành 

về rửa tiền 

1. Định kỳ 05 năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực 

hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt 

Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, 

kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi 

ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả 

hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và đến các đối 

tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, đồng thời có 

biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền 

theo kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc khi có 

các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của bộ, 

ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ 

sở kết quả cập nhật rủi ro của các bộ, ngành, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp trình Chính phủ 

phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền, kế hoạch thực hiện sau cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương pháp 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 

Đây là quy định đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

Đây là điều mới về “Đánh giá rủi ro 

quốc gia và rủi ro ngành về rửa 

tiền” nhằm quy phạm hóa trách 

nhiệm của Việt Nam (NHNN và 

các bộ, ngành, đơn vị liên quan) 

trong việc thực hiện nhiệm vụ đánh 

giá rủi ro quốc gia, đánh giá rủi ro 

về ngành về rửa tiền được coi là 

một trong những trụ cột nền tảng 

của công tác PCRT theo Khuyến 

nghị số 1 - Đánh giá rủi ro & áp 

dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro của FATF và báo cáo của 

APG. Đây cũng là cơ sở pháp lý để 

Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

định kỳ mà trên thực tế Việt Nam 

đã và đang thực hiện theo cam kết 

quốc tế. 

 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp 

thực hiện hành vi rửa tiền. 

2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài 

khoản sử dụng tên giả.  

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân 

hàng vỏ bọc. 

4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, 

công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và 

thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.   

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống 

rửa tiền xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. 

6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác 

phòng, chống rửa tiền. 

7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông 

tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền. 
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Chƣơng II 

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

  

Mục 1 

NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT, 

XÁC MINH THÔNG TIN NHẬN BIẾT 

KHÁCH HÀNG 

  

Điều 9. Nhận biết khách hàng 

1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập 

nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 

11, 12, 13 và 14 của Luật này. 

2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng 

trong các trường hợp sau: 

a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập 

quan hệ với tổ chức tài chính; 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường 

xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; hoặc 

thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu 

thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người 

khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người 

khởi tạo không có tài khoản; 

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến 

giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; 

d) Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ 

của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập 

trước đó. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính phải nhận biết khách hàng trong các trường 

hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy 

Đây là quy định đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền, bên cạnh các quy định về thông tin, 

nhận biết khách hàng trong các quy định của Nghị 

định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng 

tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và quy định tại 

Thông tư 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc 

mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Luật này phải 

nhận biết khách hàng đối với các khách hàng có 

giao dịch có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của Luật này phải 

nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ kinh 

doanh bất động sản cho khách hàng; 

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Luật này phải 

nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao dịch 

mua, bán kim loại quý, đá quý bằng tiền mặt có giá 

trị bằng hoặc vượt mức quy định; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Luật này phải 

nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng 

chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc 

thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển 

giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quản lý 

tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách 

hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân 

hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý công 

ty; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức 

kinh doanh; 

đ) Tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách 

hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công ty; 

cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên 

thứ ba; cung cấp thỏa thuận pháp lý. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm: thông 

tin nhận dạng khách hàng, thông tin về chủ sở hữu 

hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối quan hệ 

kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo.  

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả 

thông tin người đại diện của khách hàng cá nhân 

(nếu có): 

a) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là 

người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; 

quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên 

lạc; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công 

dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và 

nơi ở hiện tại khác (nếu có);  

b) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là 

người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: họ và tên; 

ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức 

vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số thị thực nhập 

cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy 

định pháp luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước 

ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam; 

c) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch là 

người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: họ và 

tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, 

chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi 

đăng ký cư trú ở nước ngoài; 

d) Đối với khách hàng cá nhân là người có từ 02 

quốc tịch trở lên: thông tin theo quy định tại điểm 

- Luật Quốc tịch năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 

2014): 

Khoản 1, 2 và 5 Điều 3 quy định như sau: 

“1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước 

khác không phải là quốc tịch Việt Nam. 

2. Người không quốc tịch là người không có quốc 

tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước 

ngoài. 

…. 

5. Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân 

nước ngoài và người không quốc tịch thường trú 

hoặc tạm trú ở Việt Nam.” 

- Luật Căn cƣớc công dân năm 2014: 

 Khoản 1 Điều 9 quy định như sau: 

“1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

b) Ngày, tháng, năm sinh; 

c) Giới tính; 

d) Nơi đăng ký khai sinh; 

đ) Quê quán; 

e) Dân tộc; 

g) Tôn giáo; 

h) Quốc tịch; 

i) Tình trạng hôn nhân; 

k) Nơi thường trú; 

l) Nơi ở hiện tại; 

m) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và 

xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định 

nhóm máu của người đó; 

Quy định tại dự thảo hoàn toàn phù 

hợp và tương thích với các quy 

định liên quan đến thông tin của cá 

nhân và tổ chức được quy định tại 

Luật Quốc tịch, Luật Căn cước 

công dân, Luật Doanh nghiệp và 

các văn bản hướng dẫn liên quan. 
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ahoặc điểm b hoặc điểm c khoản này khoản này; 

thông tin về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư 

trú tại các quốc gia mang quốc tịch; 

đ) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc 

tịch: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, 

chức vụ; số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có); 

số thị thực;cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ 

trường hợp được miễn thị thực theo quy định pháp 

luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu 

có), địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam;  

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy 

đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số giấy phép 

thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số 

thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin 

điện tử (nếu có); lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; 

thông tin về người thành lập, người đại diện theo 

pháp luật của tổ chức bao gồm các thông tin như 

quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này và 

các thông tin tại điểm này đối với trường hợp người 

thành lập là tổ chức. 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo 

cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng 

các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông tin về 

chủ sở hữu hưởng lợi.  

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh 

doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo.  

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 

Điều này. 

n) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc 

số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, 

chồng hoặc người đại diện hợp pháp; 

o) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc 

số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với 

chủ hộ; 

p) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.” 

- Điểm g khoản 1 Điều 15 quy định như sau: 

“1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm: 

g) Nghề nghiệp, trừ quân nhân tại ngũ;” 

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật cƣ trú: 

Điều 9 quy định như sau: 

“Điều 9. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của 

công dân 

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công 

dân gồm: 

1. Số hồ sơ cư trú. 

2. Nơi thường trú, thời gian bắt đầu đến thường trú; 

lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú. 

3. Nơi tạm trú, thời gian bắt đầu đến tạm trú, thời 

gian tạm trú; lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú. 

…. 

9. Số định danh cá nhân. 

10. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 

11. Ngày, tháng, năm sinh. 

12. Giới tính. 

13. Nơi đăng ký khai sinh. 
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14. Quê quán. 

15. Dân tộc. 

16. Tôn giáo. 

17. Quốc tịch. 

… 

20. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc 

số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, 

chồng hoặc người đại diện hợp pháp. 

…. 

22. Số Chứng minh nhân dân, ngày, tháng, năm và 

nơi cấp Chứng minh nhân dân; số, ngày, tháng, năm 

và nơi cấp thẻ Căn cước công dân. 

23. Họ, chữ đệm và tên gọi khác. 

24. Nghề nghiệp (trừ lực lượng vũ trang nhân dân). 

… 

29. Thông tin liên lạc (số điện thoại, fax, email, địa 

chỉ hòm thư).” 

- Luật Xuất, nhập cảnh, quá cảnh của cá nhân 

ngƣời nƣớc ngoài năm 2014 (đƣợc sửa đổi, bổ 

sung năm 2019) có các Điều quy định vềnguyên 

tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ 

của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú tại Việt Nam; theo đó: 

“Điều 3. Giải thích từ ngữ quy định:  

“1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác 

định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt 

Nam.”; 
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- Luật Doanh nghiệp năm 2020: 

Khoản 13, 15, 16, 17 và 25 Điều 4 quy định như 

sau: 

“13. Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính 

đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm 

việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó 

đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. 

... 

15. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn 

bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những 

thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. 

16. Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các 

loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác. 

17. Giấy tờ pháp lý của tổ chức là một trong các loại 

giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương 

khác. 

… 

25. Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ 

chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh 

nghiệp.” 

Khoản 1 Điều 28 quy định: 

“Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau đây: 
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1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp” 

- Thông tƣ số 16/2020/TT-NHNN ngày 

04/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tƣ số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 

về hƣớng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán: 

Khoản 2 Điều 1 quy định như sau: 

“2. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 12. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán 

1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy 

định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ 

trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao 

gồm tối thiểu các giấy tờ sau: 

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo 

mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 13 Thông tư này; 

b) Các giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công 

dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

còn thời hạn hoặc giấy khai sinh (đối với cá nhân là 

công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ 

chiếu); thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ 

chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với 

cá nhân là người nước ngoài), trừ trường hợp cá 

nhân là người nước ngoài mở tài khoản thanh toán 

theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này; 
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c) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán 

thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp 

luật (sau đây gọi chung là người đại diện theo pháp 

luật của cá nhân) thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm 

a, b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh 

toán phải có thêm: 

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là cá 

nhân: giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp 

luật của cá nhân và các giấy tờ chứng minh tư cách 

đại diện hợp pháp của người đó đối với cá nhân mở 

tài khoản thanh toán; 

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là pháp 

nhân: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các 

giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; các giấy 

tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của pháp 

nhân đó đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán; 

giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ chứng minh tư cách đại 

diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó. 

2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy 

định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ 

trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao 

gồm tối thiểu các giấy tờ sau: 

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo 

mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Thông tư này; 

b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài 
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khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp 

pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các 

giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; 

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của 

người đại diện hợp pháp kèm giấy tờ tùy thân của 

những người đó; 

d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người 

phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ kế 

toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán (nếu có) 

kèm giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng hoặc người 

phụ trách kế toán. 

3. Đối với tài khoản thanh toán chung, ngân hàng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và 

hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ 

mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao gồm tối 

thiểu các giấy tờ sau: 

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo 

mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại 

khoản 3 Điều 13 Thông tư này; 

b) Giấy tờ của các chủ thể đứng tên mở tài khoản 

thanh toán chung: 

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh 

toán chung là cá nhân, hồ sơ mở tài khoản thanh 

toán bao gồm những giấy tờ như quy định tại khoản 

1 Điều này; 

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh 

toán chung là tổ chức, hồ sơ mở tài khoản thanh 
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toán bao gồm những giấy tờ như quy định tại khoản 

2 Điều này. 

c) Trường hợp thỏa thuận hoặc hợp đồng (sau đây 

gọi tắt là thỏa thuận) mở và sử dụng tài khoản thanh 

toán không có nội dung về việc quản lý và sử dụng 

tài khoản thanh toán chung của các chủ thể đứng tên 

mở tài khoản thanh toán chung thì phải có văn bản 

thỏa thuận riêng về việc quản lý và sử dụng tài 

khoản thanh toán chung của các chủ thể đứng tên 

mở tài khoản thanh toán chung.” 

Khoản 3 Điều 1 quy định như sau: 

“3.Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 13. Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán 

1. Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của cá 

nhân do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quy định nhưng phải bao gồm tối thiểu những 

nội dung sau: 

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; 

ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức 

vụ; số điện thoại; số thẻ căn cước công dân hoặc số 

chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời 

hạn; ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và nơi ở hiện tại; thuộc đối tượng người 

cư trú hay người không cư trú; mã số thuế (nếu có); 

b) Đối với cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; 

ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức 

vụ; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày 

cấp, nơi cấp; thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ 

nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài, nơi đăng ký cư trú 
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tại Việt Nam; thuộc đối tượng người cư trú hay 

người không cư trú; mã số thuế (nếu có); 

c) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán 

thông qua người đại diện theo pháp luật, ngoài 

thông tin của chủ tài khoản theo quy định tại điểm 

a, b Khoản này, giấy đề nghị mở tài khoản thanh 

toán của khách hàng phải có thêm thông tin về 

người đại diện theo pháp luật của khách hàng mở tài 

khoản, cụ thể: 

- Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng 

là cá nhân, thông tin về người đại diện theo pháp 

luật được thực hiện theo quy định tại điểm a, b 

Khoản này; 

- Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng 

là tổ chức, thông tin gồm: tên giao dịch đầy đủ và 

viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số 

điện thoại, số fax (nếu có), lĩnh vực hoạt động, kinh 

doanh chính và người đại diện hợp pháp của tổ chức 

đó. 

2. Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của tổ 

chức do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quy định nhưng phải bao gồm tối thiểu những 

nội dung sau: 

a) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở 

chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; lĩnh vực hoạt 

động, kinh doanh; mã số thuế (nếu có); 

b) Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ 

chức mở tài khoản thanh toán theo quy định tại 

điểm a, b khoản 1 Điều này; 
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c) Thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách 

kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh 

toán theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; 

3. Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán chung 

do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy 

định nhưng phải bao gồm tối thiểu những nội dung 

sau: 

a) Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh 

toán chung là cá nhân, phải có các thông tin theo 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh 

toán chung là tổ chức, phải có các thông tin theo 

quy định tại khoản 2 Điều này”. 
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Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách 

hàng 

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết 

khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với 

khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà khách 

hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin 

về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những thông tin 

đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức 

độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng 

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân 

dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời 

hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc 

quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, 

phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); 

điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp 

đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ 

liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy 

Luật Doanh nghiệp 2020 và một số luật chuyên 

ngành như: Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017), Luật Kinh doanh bảo hiểm 

2022… quy định về điều lệ của tổ chức, cụ thể: 

Điều 24 Luật Doanh nghiệp quy định về Điều lệ 

công ty: 

Điều 24. Điều lệ công ty 

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký 

doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung 

trong quá trình hoạt động. 

2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ 

chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có); 

b) Ngành, nghề kinh doanh; 

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và 

mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần; 

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên 

hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu 

- Nội dung khoản 1 đã cập nhật một 

số văn bản, giấy tờ mới theo Luật 

Căn cước công dân, Luật Doanh 

nghiệp. 

- Nội dung khoản 2 được sửa đổi để 

phù hợp pháp luật hiện hành về 

việc chia sẻ thông tin trong CSDL 

quốc gia về cư dân cho cá nhân, tổ 

chức. 
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định pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 của 

Luật này để đối chiếu, xác minh thông tin do khách 

hàng cung cấp. 

 

công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. 

Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp 

danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại 

cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ 

phần; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ 

đông đối với công ty cổ phần; 

e) Cơ cấu tổ chức quản lý; 

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ 

của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều 

hơn một người đại diện theo pháp luật; 

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; 

nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù 

lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên; 

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu 

cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty 

cổ phần; 

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý 

lỗ trong kinh doanh; 

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục 

thanh lý tài sản công ty; 

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 
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3. Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải 

bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau 

đây: 

a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại 

diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ 

chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên; 

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo 

pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của 

thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên; 

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ 

phần. 

4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao 

gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp 

danh; 

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của 

chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công 

ty cổ phần. 
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Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng thông qua việc thuê tổ chức khác 

1. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác 

được thành lập và hoạt động theo quy điṇh của pháp 

luâṭ để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, trừ 

tổ chức là bên thứ ba quy định tại Điều 14 của Luật 

này. Việc thuê tổ chức khác để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng thực hiện theo thỏa thuận của 

các bên và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức được 

thuê bảo mật thông tin nhận biết khách hàng theo 

quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết 

quả xác minh thông tin nhận biết khách hàng của tổ 

chức được thuê. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba 

1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên 

thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: 

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính có thiết lập quan hệ với 

khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại lý 

và thuê ngoài; 

b) Thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 9 của 

Luật này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ 

chức ở nước ngoài; 

- Điều 25 Luật Luật sƣ 2006 (đƣợc sửa 

đổi,bổsung năm 2012) quy định nội dung bí mật 

thông tin của hoạt động hành nghề luật sư: 

1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, 

về khách hàng mà mình biết được trong khi hành 

nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng 

văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, 

việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi 

hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo 

đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không 

tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của 

Qua rà soát, nhận thấy các nội dung 

quy định về nhận biết, xác minh 

thông tin khách hàng thông qua bên 

thứ ba tại Dự thảo Luật đối chiếu 

với quy định về nội dung bí mật 

thông tin của hoạt động hành nghề 

luật sư tại Điều 25 Luật Luật sư 

không mâu thuẫn, chồng chéo. 

Điểm c Khoản 3 Điều 14 dự thảo 

Luật quy định bên thứ 3 phải thực 

hiện bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật. 
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c) Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các 

thông tin nhận biết khách hàng, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo 

cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin 

theo quy định của pháp luật; 

d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ 

quan có thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính 

và có công ty mẹ là tổ chức tài chính, ngoài yêu cầu 

quy định tại khoản 1 Điều này, đối tượng báo cáo 

phải bảo đảm công ty mẹ của bên thứ ba đáp ứng 

các yêu cầu sau đây:  

a) Các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng, khách hàng là cá 

nhân có ảnh hưởng chính trị, lưu trữ hồ sơ, thông 

tin, báo cáo và bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài 

liệu báo cáo quy định tại các điều 9, 17, 38 và 40 

của Luật này hoặc các khuyến nghị liên quan của 

Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp 

công ty mẹ của tổ chức tài chính là tổ chức nước 

ngoài; 

b) Việc áp dụng các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng và lưu trữ 

hồ sơ, thông tin giao dịch phải được kiểm soát trong 

toàn hệ thống; 

c) Áp dụng các chính sách để giảm thiểu rủi ro đối 

với các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết 

quả nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng của bên thứba 

mình. 
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Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối 

tƣợng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro 

về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của 

đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. 

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền phải được phê 

duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá 

rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa 

tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bộ, 

ngành quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực của đối 

tượng báo cáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết 

quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá 

rủi ro được ban hành hoặc phê duyệt. Đối tượng báo 

cáo phải phổ biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro 

về rửa tiền trong toàn hệ thống của đối tượng báo 

cáo.  

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về 

rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

Đây là nội dung đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

Đây là điều luật mới. Quy định này 

nhằm đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí 

1.10, Khuyến nghị số 1 -  Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp 

cận dựa trên rủi ro. Theo nhận định 

của APG về tiêu chí này, Việt Nam 

chưa có quy định đầy đủ về trách 

nhiệm thực hiện đánh giá rủi ro về 

rửa tiền của đối tượng báo cáo.  

 

Đồng thời, điều luật này được thiết 

kế làm cơ sở cho các đối tượng báo 

cáo thực hiện tự đánh giá những 

loại rủi ro về rửa tiền trong quá 

trình hoạt động kinh doanh của 

mình cũng như hỗ trợ cho hoạt 

động giám sát chung về PCRT của 

NHNN và các cơ quan có thẩm 

quyền.  

 

. 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi 

ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy 

định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng báo cáo 

phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại 

đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa 

tiền phải bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo 

mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp 

Đây là nội dung đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền 

của khách hàng.  

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương 

ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách 

hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

thấp, đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ 

giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách 

hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

trung bình, đối tượng báo cáo phải nhận biết, cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo 

quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền 

cao, ngoài các biện pháp như đã được quy định tại 

điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải áp dụng 

biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng 

cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách 

hàng. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định chi tiết điểm a và điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Cá nhân nƣớc ngoài có ảnh hƣởng 

chính trị  

1. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là 

người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ 

chức của nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin đã 

Đây là quy định đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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thu thập, bao gồm cả nguồn thông tin về danh sách 

cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh 

sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác 

định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá 

nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ 

hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ 

hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân 

nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy 

định nội bộ trước khi thiết lập mối quan hệ kinh 

doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh 

nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ sở hữu 

hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị, những người có liên quan đến cá nhân 

nước ngoài có ảnh hưởng chính trị quy định tại 

khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan 

hệ kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối 

tượng báo cáo; thực hiện giám sát chặt chẽ mối 

quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu 

hưởng lợi của người thụ hưởng là cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo 
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giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp quy 

định tại điểm b, c khoản 2 Điều này đối với khách 

hàng là cá nhân dưới đây: 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em 

ruột của người quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bất kỳ người nào có các mối quan hệ với cá nhân 

theo quy định tại khoản 1 Điều này, gồm: 

Đồng chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều 

pháp nhân, thỏa thuận pháp lý với cá nhân được quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp 

nhân, thỏa thuận pháp lý được thành lập và hoạt 

động vì lợi ích của cá nhân nêu tại khoản 1 Điều 

này. 

 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý  

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan 

hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp dịch vụ ngân 

hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng 

đối tác phải thực hiện các nội dung sau: 

a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu 

biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân 

hàng đối tác và thông tin việc ngân hàng đối tác có 

bị điều tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật 

khác về phòng, chống rửa tiền; 

b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, 

chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa 

tiền của ngân hàng đối tác trong quan hệ đại lý. 

2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có 

thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng 

đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo 

phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ 

việc nhận biết, cập nhật thông tin nhận biết khách 

hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết 

khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo; tài 

khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo 

cáo không được phép sử dụng bởi các ngân hàng vỏ 

bọc. 

3. Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối 

tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc người được Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc của đối tượng báo cáo ủy 

quyền. 

 

Điều 19. Trách nhiệm của đối tƣợng báo cáo khi 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, 

dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy 

trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa 

tiền trước khi đưa vào sử dụng đối với sản phẩm, 

dịch vụ mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng 

công nghệ đổi mới, nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng 

công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch 

với khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; 

sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp 

cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. 
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Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với các giao 

dịch đặc biệt sau: 

a) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp 

theo quy định của Chính phủ; 

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng 

lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc 

danh sách cảnh báo. 

2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo 

phải thực hiện các biện pháp tăng cường theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm 

tra thông tin và mục đích của giao dịch, trường hợp 

có nghi ngờ về tính chính xác, mục đích của giao 

dịch, đối tượng báo cáo phải xem xét báo cáo giao 

dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

Đây là quy định đặc thù riêng có của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép 

thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, 

lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao gồm tên 

và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy 

phép hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở 

chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách người 

quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu 

hưởng lợi của pháp nhân (nếu có); các thông tin này 

phải được lưu trữ ít nhất 05 năm sau ngày pháp 

nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu 

- Bộ Luật Dân sự năm 2015: 

“Điều 74. Pháp nhân 

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, 

luật khác có liên quan; 

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của 

Bộ luật này; 

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác 

và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một 

cách độc lập. 

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Việc quy định minh bạch thông tin 

của pháp nhân phù hợp với các quy 

định của pháp luật hiện hành tại Bộ 

luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp. 
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trữ thông tin  cơ bản của pháp nhân bao gồm: tên và 

loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép 

hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở 

chính, cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm cả danh sách 

người quản lý pháp nhân, điều lệ; chủ sở hữu hưởng 

lợi của pháp nhân. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm có quyền yêu cầu cơ quan, pháp nhân 

cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

 

pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác”. 

- Luật Doanh nghiệpnăm 2020: 

 “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản 

lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan 

của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh 

nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. 

Điều 4: Giải thích từ ngữ quy định: 

6. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần và công ty hợp danh. 

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

8. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, công bố 

thông tin về đăng ký doanh nghiệp và truy cập 

thông tin về đăng ký doanh nghiệp. 

9. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên 

phạm vi toàn quốc. 

10. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, 

có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký 

thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục 

đích kinh doanh. 

11. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định 
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tại Điều 88 của Luật này. 

12. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được 

thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. 

…19. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp bao gồm Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu liên quan và hạ tầng kỹ 

thuật hệ thống.” 

Chương II quy định về Thành lập Doanh nghiệp 

gồm các Điều: Điều 17  quyền thành lập, góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh 

nghiệp; Điều 18 hợp đồng trước đăng ký doanh 

nghiệp; Điều 19 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư 

nhân; Điều 20 hồ sơ đăng ký công ty hợp danh; 

Điều 21 hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu 

hạn; Điều 22 hồ sơ đăng ký công ty cổ phần; Điều 

23 nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

Điều 24 điều lệ công ty; Điều 25 danh sách thành 

viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 

danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà 

đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần; Điều 26 

trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Điều 27 cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều 28 

nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Điều 29 mã số doanh nghiệp; Điều 30 đăng ký thay 

đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; Điều 31 thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp; Điều 32 công bố nội dung đăng 
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ký doanh nghiệp,… 

Chương III quy định về Công ty trách nhiệm hữu 

hạn; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà 

nước; Chương V quy định về Công ty cổ phần; 

Chương VI quy định về Công ty hợp danh; Chương 

VII quy định về Doanh nghiệp tư nhân; Chương 

VIII quy định về Nhóm công ty; Chương IX quy 

định Tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp… 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận 

pháp lý  

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về 

bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các 

bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát 

cuối cùng đối với ủy thác.  

Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm 

sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt 

động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a khoản 

này cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 

cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy 

trì mối quan hệ khách hàng với tổ chức, cá nhân này 

liên quan đến tài sản được ủy thác khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính được quyền yêu cầu bên 

nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại khoản 

1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận 

  

Quy định phù hợp với quy định tại 

Khuyến nghị số 25 của FATF về 

“Minh bạch thông tin về thỏa thuận 

pháp lý” và quy định tại Điều 2 

Công ước Hague về Ủy thác. 
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biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng là bên nhận ủy thác.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung 

cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này. 

 

 

Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức 

phi lợi nhuận 

1. Tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập, cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ, thông tin sau đây: 

a) Thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ, gồm: tên 

đầy đủ, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức tài trợ 

và các thông tin khác (nếu có); 

b) Thông tin về tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài trợ, 

gồm: tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền nhận tài trợ, 

phương thức tài trợ, mục đích sử dụng tiền tài trợ và 

các thông tin khác (nếu có);  

c) Chứng từ, tài liệu liên quan tới việc tài trợ và tiếp 

nhận tài trợ. 

2. Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ hồ sơ, thông 

tin quy định tại khoản 1 Điều này ít nhất 05 năm kể 

từ thời điểm hoạt động tài trợ hoặc tiếp nhận tài trợ 

kết thúc. 

3. Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc 

kết thúc hoạt động, hồ sơ, thông tin nêu tại khoản 1 

Điều này phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 
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quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh tra, 

giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm có quyền yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận 

cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này.  

Mục 2 

TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY ĐỊNH NỘI 

BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG CẤP, LƢU TRỮ HỒ 

SƠ, THÔNG TIN VỀ PHÕNG, CHỐNG RỬA 

TIỀN 

  

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm nội 

dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có 

nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan 

hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt 

mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối 

tượng báo cáo không thể hoàn thành việc nhận biết, 

cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung 

cấp thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo 

giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng; 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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c) Chính sách, quy trình quản lý rủi ro trong đó có 

các quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 19 

và khoản 3 Điều 34 Luật này;  

d) Quy trình báo cáo các giao dịch phải báo cáo; 

đ) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo 

giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách 

hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ phải báo cáo; 

e) Lưu trữ và bảo mật thông tin; 

g) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử lý 

trong các trường hợp trì hoãn thực hiện giao dịch; 

h) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

i) Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ phòng, chống rửa tiền; 

k) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các 

chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên quan 

đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm 

của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.  

2. Đối tượng báo cáo là doanh nghiệp siêu nhỏ, cá 

nhân phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền có nội dung theo quy định tại các 

điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều này. 

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động có 

nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ cấu tổ 
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chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa 

tiền trong hoạt động của đối tượng báo cáo và phải 

được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ thống và đại lý 

của đối tượng báo cáo. 

4. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định chi tiết Điều này.   

 

 

Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo 

cáo  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao 

dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có 

giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời 

kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao 

dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

khi có đủ các yếu tố sau: 

a) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị 

can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự; 

b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài sản có 

nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm 

soát của cá nhân đó hoặc cá nhân, tổ chức liên quan 

tới cá nhân đó trong hoặc sau thời gian thực hiện 

hành vi phạm tội. 

2. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao 

dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao 

dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc 

xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách 

hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng 

ngờ theo quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 

và 33 của Luật này và từ các dấu hiệu đáng ngờ 

khác do đối tượng báo cáo xác định. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu 

hiệu nêu tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 

của Luật này, đối tượng báo cáo, các bộ, ngành có 

liên quan thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống 

rửa tiền trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam trình Chính phủ hướng dẫn và bổ sung 

các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản  

1. Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết khách 

hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất 

quán. 

2. Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không 

báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

3. Không thể xác định được khách hàng theo thông 

tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan 

đến một bên không xác định được danh tính. 

4. Số điện thoại cá nhân hoặc cơ quan do khách 

hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không 

tồn tại số điện thoại này sau khi mở tài khoản hoặc 

thực hiện giao dịch. 

5. Các giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo 

uỷ quyền của tổ chức, cá nhân có trong danh sách 

cảnh báo. 

6. Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách 

hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý 

của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa 

các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm 

tội hoặc có liên quan tới tổ chức, cá nhân có trong 

danh sách cảnh báo. 

7. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số 

tiền lớn không phù hợp với thu nhập, hoạt động 

kinh doanh của tổ chức, cá nhân này. 

8. Giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua 

đối tượng báo cáo không đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân 

hàng 

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch 

trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra nhanh khỏi tài 

khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số 

dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không. 

2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều 

tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược 

lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua 

nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm 

đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi 

giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo. 

3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ 

thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ 

chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. 

4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực 

địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có 

hoạt động kinh doanh. 

5. Tài khoản của khách hàng không giao dịch trên 

một năm, giao dịch trở lại mà không có lý do hợp 

lý; tài khoản của khách hàng không giao dịch đột 

nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển 

tiền có giá trị lớn bất thường. 

6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp 

ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền 

nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, 

hối phiếu. 

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu 

tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp 

với hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp nước ngoài 

chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được 

tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt 

động tại Việt Nam. 

8. Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá 

nhỏ sang mệnh giá lớn. 

9. Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được 

thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội 

phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

10. Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được 

phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm 

đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán phí bảo 

hiểm, trừ trường hợp tổ chức tín dụng yêu cầu. 

11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài 

trợ, đầu tư, cho vay hoặc uỷ thác đầu tư của khách 

hàng không rõ ràng, minh bạch. 

12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của 

khách hàng xin vay vốn không đầy đủ, không chính 

xác. 

13. Nghi ngờ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ sử dụng tài 

khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến 

hoạt động công ty hoặc giao dịch giúp cho đối 

tượng cá nhân khác. 

14. Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục 

thay đổi về thiết bị đăng nhập, địa chỉ giao thức 
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Internet (địa chỉ IP) ở nước ngoài. 

Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung 

gian thanh toán  

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch 

trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví 

điện tử; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số 

dư ví điện tử rất nhỏ hoặc bằng không. 

2. Khách hàng thường xuyên thực hiện nạp tiền 

nhiều lần với giá trị nhỏ vào một ví điện tử, sau đó 

thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị lớn sang ví 

điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch rút tiền giá trị 

lớn về tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách 

hàng tại ngân hàng hoặc ngược lại. 

3. Các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị 

nhỏ từ nhiều ví điện tử khác nhau về một ví điện tử 

hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được 

chuyển qua nhiều ví điện tử và các bên liên quan 

không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều 

giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải 

báo cáo; ví điện tử phát sinh nhiều giao dịch chuyển 

tiền cho ví điện tử khác với thời gian khởi tạo giao 

dịch nhanh bất thường. 

4. Ví điện tử của khách hàng không giao dịch trên 

một năm, giao dịch trở lại mà không có lý do hợp 

lý; ví điện tử của khách hàng không giao dịch đột 

nhiên nhận được một khoản tiền nạp vào có giá trị 

lớn bất thường. 

5. Giao dịch nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi 

ví điện tử hay chuyển tiền giữa các ví điện tử được 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội 

phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ khách hàng sử dụng 

ví điện tử cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan 

đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho 

đối tượng cá nhân khác. 

7. Khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán vẫn 

phát sinh giao dịch mặc dù trang thông tin điện tử 

chính thức hoặc trụ sở của khách hàng này qua xác 

minh đã ngừng hoạt động. 

8. Các giao dịch trực tuyến qua ví điện tử liên tục 

thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ giao thức 

Internet (địa chỉ IP). 

9. Khách hàng thường xuyên sử dụng thiết bị đăng 

nhập hoặc địa chỉ IP ở nước ngoài để truy cập vào 

ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch trên ví điện tử; 

khách hàng thường xuyên sử dụng một thiết bị đăng 

nhập hoặc một địa chỉ IP để thực hiện giao dịch trên 

nhiều ví điện tử (không cùng một chủ ví điện tử). 

Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm nhân thọ 

1. Khách hàng yêu cầu mua một hợp đồng bảo hiểm 

có giá trị lớn bất thường hoặc yêu cầu thanh toán 

trọn gói phí bảo hiểm một lần đối với các sản phẩm 

bảo hiểm không áp dụng hình thức thanh toán trọn 

gói, trong khi những hợp đồng bảo hiểm hiện tại 

của khách hàng chỉ có giá trị nhỏ và thanh toán định 

kỳ. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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2. Khách hàng yêu cầu ký kết hợp đồng bảo hiểm 

với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với 

thu nhập hiện tại của khách hàng hoặc yêu cầu mua 

hợp đồng bảo hiểm liên quan đến công việc kinh 

doanh nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông 

thường của khách hàng. 

3. Bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm từ tài 

khoản không phải là tài khoản của bên mua bảo 

hiểm, tài khoản của tổ chức, cá nhân được bên mua 

bảo hiểm ủy quyền; hoặc thanh toán bằng các công 

cụ chuyển nhượng không ghi tên.    

4. Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ hưởng đã 

chỉ định bằng người không có mối quan hệ rõ ràng 

với bên mua bảo hiểm. 

5. Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện bất lợi 

không liên quan đến tuổi tác, sức khỏe của mình; 

khách hàng đề nghị mua bảo hiểm với mục đích 

không rõ ràng và miễn cưỡng cung cấp lý do tham 

gia bảo hiểm; điều kiện và giá trị hợp đồng bảo 

hiểm mâu thuẫn với nhu cầu của khách hàng. 

6. Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi 

mua và yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm đã đóng 

cho bên thứ ba; khách hàng thường xuyên tham gia 

bảo hiểm và nhượng lại hợp đồng bảo hiểm cho bên 

thứ ba. 

7. Khách hàng là doanh nghiệp có số lượng hợp 

đồng bảo hiểm cho nhân viên hoặc mức phí bảo 

hiểm của hợp đồng đóng phí một lần tăng bất 

thường. 
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8. Doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên chi trả bảo 

hiểm với số tiền lớn cho cùng một khách hàng. 

Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng 

khoán 

1. Giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất 

thường trong một ngày hoặc một số ngày do một tổ 

chức hoặc một cá nhân thực hiện. 

2. Công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp 

với các hoạt động kinh doanh chứng khoán. 

3. Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài 

khoản giao dịch chứng khoán hoặc thanh lý các hợp 

đồng ủy thác đầu tư chứng khoán để chuyển tiền ra 

khỏi Việt Nam. 

4. Khách hàng thường xuyên bán tất cả cổ phiếu 

trong danh mục đầu tư và đề nghị công ty chứng 

khoán ký ủy nhiệm chi để khách hàng rút tiền mặt 

từ ngân hàng thương mại. 

5. Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều loại 

chứng khoán không có lợi trong khoảng thời gian 

ngắn. 

6. Tài khoản chứng khoán của khách hàng không 

hoạt động trong một thời gian dài nhưng đột nhiên 

được đầu tư lớn không phù hợp với khả năng tài 

chính của khách hàng. 

7. Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ 

các quỹ đầu tư được mở ở các quốc gia, vùng lãnh 

thổ có rủi ro cao về rửa tiền. 

8. Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng 

lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 

khoán tại Việt Nam. 

Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh 

doanh trò chơi có thƣởng 

1. Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại 

tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng. 

2. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có 

giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh 

trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia 

chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại 

thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc 

chuyển tiền đến tài khoản khác. 

3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, 

trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ 

rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên thứ ba không 

có nơi thường trú cùng với khách hàng. 

4. Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền 

thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu điểm kinh 

doanh trò chơi có thưởng chuyển thành séc có giá 

trị lớn bất thường. 

5. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu 

casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt. 

6. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu 

bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá 

trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba đặt cược hộ. 

7. Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ 

số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức 

giới hạn giao dịch có giá trị lớn bất thường. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 



61 

 
QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT PCRT  

(SỬA ĐỔI) 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ 

8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị 

lớn từ người khác. 

Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản  

1. Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền 

nhưng không có cơ sở pháp lý. 

2. Khách hàng không quan tâm đến giá bất động 

sản, phí giao dịch phải trả. 

3. Khách hàng không cung cấp được các thông tin 

liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung 

cấp bổ sung thông tin về nhân thân. 

4. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị 

trường. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao 

dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến giao 

dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền.  

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển 

tiền điện tử phải có chính sách, quy trình quản lý rủi 

ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau 

giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ 

các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, 

đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.   

 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận 

chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ 

chuyển nhƣợng qua biên giới 

1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo 

ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, 

kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng 

trên mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phải khai báo hải quan hoặc khai báo với bộ 

đội biên phòng, cảnh sát biển nơi không có cơ quan 

hải quan. 

2. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát 

biển có trách nhiệm thu thập, lưu trữ các thông tin 

khai báo quy định tại khoản 1 Điều này và cung cấp 

cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu 

hoặc khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ 

khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt.  

Khoản 6 Điều 40 Luật Hải quan 2014 quy định 

trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy 

hoặc người điều khiển phương tiện vận tải trong 

hoạt động giám sát hải quan: 

"6. Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo 

đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải 

quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng 

tuyến đường, lộ trình, thời gian thì sau khi áp dụng 

các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn 

thất xảy ra phải thông báo ngay với cơ quan hải 

quan để xử lý; trường hợp không thể thông báo 

ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích 

hợp thông báo với cơ quan công an, bộ đội biên 

phòng, cảnh sát biển để xác nhận." 

Việc bổ sung đơn vị có trách nhiệm 

tiếp nhận thông tin khai báo hải 

quan trong trường hợp nơi khai báo 

không có cơ quan hải quan thì khai 

báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát 

biển để phù hợp quy định của Luật 

Hải quan năm 2014. 

 

Điều 36. Hình thức báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử hoặc 

báo cáo bằng văn bản khi chưa thiết lập được hệ 

thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho 

yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện tử đối với các báo cáo 

được quy định tại các Điều 25, 26 và 34 của Luật 

này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

2. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có 

thể báo cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử nhưng 

phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin báo 

cáo và phải xác nhận lại bằng một trong hai hình 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng 

báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với 

các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông 

tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu 

khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện 

pháp phòng ngừa đã thực hiện. 

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Thời hạn báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo giao 

dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo giao dịch 

chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 25 và Điều 34 

của Luật này như sau: 

a) Báo cáo hàng ngày trong trường hợp phát sinh 

giao dịch đối với hình thức báo cáo gửi tệp dữ liệu 

điện tử; 

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày phát sinh giao dịch đối với hình thức báo cáo 

bằng văn bản. 

2. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo giao 

dịch đáng ngờ quy định tại Điều 26 trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch 

hoặc 01 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng báo cáo 

chủ động phát hiện hoặc buộc phải phát hiện được 

giao dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh thực tế 

khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ. 

Trường hợp phát hiện giao dịch đáng ngờ do khách 

hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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đối tượng báo cáo phải báo cáo trong vòng 24 giờ 

kể từ thời điểm phát hiện cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

  

 

Điều 38. Lƣu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ 

sơ, thông tin, báo cáo sau đây:  

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo 

cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quan đến khách 

hàng, giao dịch phải báo cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại các điều 25, 

26 và 34 của Luật này và các hồ sơ, thông tin kèm 

theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau:  

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày 

đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo đối với các thông 

tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 

này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các 

báo cáo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.   

  

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

 



65 

 
QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT PCRT  

(SỬA ĐỔI) 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, 

thông tin 

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, 

thông tin, báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 

38 của Luật này cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của Chính phủ. 

2. Đối tượng báo cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật 

này không bị coi là vi phạm các quy định của pháp 

luật về bảo đảm bí mật thông tin. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 40. Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài 

liệu, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo 

vệ bí mật nhà nước và bảo mật thông tin nhận biết 

khách hàng theo quy định của pháp luật có liên 

quan đối với hồ sơ, thông tin, tài liệu và báo cáo 

liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy 

định của Luật này.  

2. Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản lý, 

người lao động không được tiết lộ thông tin về việc 

đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có 

liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nƣớc năm 2018: 

“ Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nƣớc 

1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển 

kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo 

vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm 

đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

4. Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy 

Các nội dung về bảo đảm bí mật 

thông tin, tài liệu báo cáo đã quy 

định theo hướng đảm bảo nguyên 

tắc bảo vệ bí mật nhà nước tại Luật 

Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật 

Các tổ chức tín dụng và Luật bao 

vệ quyền lợi người tiêu dùng 
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định của Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của công dân theo quy định của pháp luật.” 

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017): 

“Điều 14. Bảo mật thông tin 

1. Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến 

tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của 

khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến 

tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của 

khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ 

trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được 

sự chấp thuận của khách hàng.” 

- Luật Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng năm 

2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2018): 

“ Điều 6. Bảo vệ thông tin của ngƣời tiêu dùng: 

1. Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật 

thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng 

hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền yêu cầu. 
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2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông 

tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm: 

a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện 

với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, 

sử dụng thông tin của người tiêu dùng; 

b) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông 

báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu 

dùng đồng ý; 

c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, 

sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng; 

d) Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng 

cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy 

thông tin đó không chính xác; 

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu 

dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người 

tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. 
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Mục 3 

THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH VÀ 

CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÕNG, 

CHỐNG RỬA TIỀN 

  

Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin 

phòng, chống rửa tiền 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu 

cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ, 

thông tin, tài liệu cần thiết cho việc phân tích, 

chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền, hợp 

tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồ sơ, 

thông tin, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Chính phủ hướng dẫn việc thu thập, xử lý và 

phân tích thông tin 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông 

tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm 

quyền trong nƣớc 

1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được 

nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền, 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông 

tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền 

để phục vụ cho việc xác minh, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm.  

Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho 

cơ quan có thẩm quyền là thông tin mật. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 
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2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm 

phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa 

tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm 

trao đổi, cung cấp thông tin với các bộ, ngành liên 

quan nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông 

tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm 

quyền nƣớc ngoài 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu tới 

cơ quan phòng, chống rửa tiền và cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài để thu thập, bổ sung thông tin 

phục vụ cho việc xử lý, phân tích và chuyển giao 

thông tin phòng, chống rửa tiền; tiếp nhận thông tin 

phản hồi, thông tin chuyển giao của cơ quan phòng, 

chống rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài và xử lý thông tin nhận được theo quy định 

của Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận yêu cầu 

đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài với mục đích phục vụ cho công 

tác phòng, chống rửa tiền và cung cấp thông tin 

phản hồi.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, chuyển 

giao thông tin cho cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài theo quy định tại Điều 6 của Luật này.  

4. Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 
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ngờ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi, 

cung cấp, chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài là thông tin mật. 

Mục 4 

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

  

 

Điều 44. Trì hoãn giao dịch  

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp 

trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát hiện 

các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen 

hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu 

thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định tại các luật có liên quan. 

2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối 

tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch 

không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp 

dụng. 

4. Đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm 

pháp lý về những hậu quả phát sinh khi áp dụng 

biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng quy định tại 

Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 
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Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong 

tỏa hoặc tạm giữ tài sản 

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài 

khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản 

của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 

luật. 

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: 

“Điều 114. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

10. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín 

dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở 

nơi gửi giữ. 

11. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ”. 

“Điều 124. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ 

chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước 

Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng 

khác, kho bạc nhà nước được áp dụng nếu trong quá 

trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có 

nghĩa vụ có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín 

dụng khác, kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện 

pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết 

vụ án hoặc việc thi hành án”. 

“Điều 125. Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ 

Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ được áp dụng nếu 

trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy 

người có nghĩa vụ có tài sản đang gửi giữ và việc áp 

dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc 

giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án”. 

“Điều 126. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ 

Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ được áp 

dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ 

cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản và việc áp 

dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc 

giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án”. 

“Điều 133. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời 

Quy định về phong tỏa tài khoản, 

niêm phong hoặc tạm giữ tài sản tại 

dự thảo Luật là hoàn toàn phù hợp 

với các quy định về nội dung này 

tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và 

các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 
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4. Trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

quy định tại khoản 10 và khoản 11 Điều 114 của Bộ 

luật này thì chỉ được phong tỏa tài khoản, tài sản có 

giá trị tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người bị 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ 

phải thực hiện”. 

- Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự: 

“Điều 12. Về xác định giá trị tương đương khi 

phong tỏa tài khoản, tài sản quy định tại khoản 4 

Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự  

Khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định 

tại Điều 124 và Điều 125 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự cần phân biệt như sau:  

1. Việc xác định nghĩa vụ tài sản mà người bị áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ thực 

hiện phải căn cứ theo đơn khởi kiện, đơn phản tố 

của bị đơn và đơn yêu cầu độc lập của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  

2. Tòa án chỉ được phong tỏa tài khoản, tài sản có 

giá trị bằng hoặc thấp hơn nghĩa vụ tài sản mà 

người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có 

nghĩa vụ phải thực hiện. Người yêu cầu áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ chứng 

minh giá trị tài khoản, tài sản bị phong tỏa. Người 

yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
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tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị tài sản và 

tài khoản cần phong tỏa. Tòa án căn cứ vào tài liệu, 

chứng cứ và quy định pháp luật liên quan để xác 

định giá trị tài sản bị áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời;  

3. Trường hợp tài sản bị yêu cầu phong tỏa là tài sản 

không thể phân chia được (không thể phong tỏa một 

phần tài sản) có giá trị cao hơn nghĩa vụ tài sản mà 

người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có 

nghĩa vụ phải thực hiện theo đơn khởi kiện, Tòa án 

giải thích cho người yêu cầu biết để họ làm đơn yêu 

cầu áp dụng phong tỏa tài sản khác hoặc áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời khác. Nếu họ vẫn giữ 

nguyên đơn yêu cầu, Tòa án căn cứ vào khoản 4 

Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự không chấp 

nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời của họ”. 

- Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 

của Chính phủ về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, 

niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ 

chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố: 

“Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu 

như sau: 

3. Tiền gồm tiền Việt Nam và tiền nước ngoài được 

biểu hiện qua tiền mặt hoặc tiền gửi. 

4. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá và các quyền 
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tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn 

tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động 

sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các 

chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền 

sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 

5. Tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ 

khủng bố bao gồm: 

a) Tiền, tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp 

hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ của tổ chức, 

cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố; 

b) Tiền, tài sản phát sinh từ tiền, tài sản thuộc quyền 

sở hữu hoặc quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, 

kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc 

toàn bộ của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ 

chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố; 

c) Tiền, tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát của cá 

nhân, tổ chức nhân danh tổ chức, cá nhân thuộc 

danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, 

tài trợ khủng bố hoặc dưới sự điều hành của tổ 

chức, cá nhân này; 

d) Tiền, tài sản được sử dụng hoặc nhằm để sử dụng 

vào mục đích khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc tiền, 

tài sản có được từ hành vi khủng bố, tài trợ khủng 

bố. 

6. Tạm ngừng lưu thông tiền, tài sản liên quan đến 
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khủng bố, tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có 

thẩm quyền quyết định giữ lại tiền, tài sản liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố, không cho di 

chuyển, chuyển giao, trao đổi trong một thời hạn 

nhất định. 

7. Phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài 

trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định giữ nguyên hiện trạng, không cho nhập 

vào, rút ra đối với tài khoản; không cho di chuyển, 

chuyển giao, trao đổi, sử dụng, thay đổi, tiêu hủy 

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố. 

8. Niêm phong tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, 

tài trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định đóng kín, ghi dấu hiệu đặc biệt để 

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố được nguyên vẹn và bí mật. 

9. Tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài 

trợ khủng bố là việc cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định giữ lại tiền, tài sản liên quan đến khủng 

bố, tài trợ khủng bố trong một thời hạn nhất định”. 

“Điều 7. Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong 

tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên 

quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố 

1. Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định tịch 

thu sung quỹ nhà nước hoặc tiêu hủy tiền, tài sản 

liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; trả lại 

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố trong trường hợp tiền, tài sản đó thuộc quyền sở 
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hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị người 

khác chiếm đoạt, sử dụng trái phép vào hoạt động 

khủng bố, tài trợ khủng bố; hủy bỏ các quyết định 

xử lý do mình ban hành hoặc do người có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 2 Điều này ban hành. 

2. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh) 

có quyền quyết định hoặc hủy bỏ quyết định tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ 

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 8 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định này. 

Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I Bộ Công an có 

quyền quyết định hoặc hủy bỏ quyết định tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ 

tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều 8 và Điều 10 Nghị định này. 

3. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Tổng cục trưởng 

Tổng cục An ninh I Bộ Công an hoặc Giám đốc 

Công an cấp tỉnh có thể xem xét, cho phép tổ chức, 

cá nhân có tiền, tài sản bị niêm phong, tạm giữ, 

phong tỏa được phép tiếp cận, sử dụng một phần 

trong sổ quỹ, tiền, tài sản bị phong tỏa để thanh toán 

cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ nắm giữ, bảo quản 

tiền, tài sản bị niêm phong, phong tỏa hoặc chi phí 

cho việc ăn, ở, khám chữa bệnh và các khoản chi 

thiết yếu khác. Việc cho phép và sử dụng các chi 

phí thiết yếu nêu trên phải tuân thủ quy định của 
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pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên”. 

“Điều 8. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, 

xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ 

khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài 

chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài 

chính 

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính có trách nhiệm thường 

xuyên kiểm tra, làm rõ ngay khi có nghi ngờ giao 

dịch của khách hàng có liên quan đến khủng bố, tài 

trợ khủng bố. Trường hợp phát hiện tiền, tài sản liên 

quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì phải thực 

hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa toàn 

bộ tiền, tài sản đó; đồng thời, phải báo cáo ngày 

bằng văn bản, kèm theo các tài liệu có liên quan cho 

Giám đốc Công an cấp tỉnh để xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được báo cáo, Giám đốc Công an cấp 

tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục An ninh 

I Bộ Công an xem xét, nếu tiền, tài sản đã bị tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa đúng là của tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì 

ra quyết định áp dụng biện pháp tạm ngừng lưu 

thông, phong tỏa, niêm phong hoặc tạm giữ và gửi 

quyết định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan để thi hành. Trường hợp tổ chức, cá nhân đó 

không thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì thông báo bằng 
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văn bản cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính để chấm dứt ngay 

việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa đã thực hiện. 

2. Trường hợp quả hoạt động nghiệp vụ hoặc qua 

tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của tổ chức, cá nhân 

mà có căn cứ cho rằng có tiền, tài sản liên quan đến 

khủng bố, tài trợ khủng bố đang lưu thông trong 

hoạt động tài chính, hoặc hoạt động kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính thì cơ quan phòng, chống 

khủng bố Công an cấp tỉnh, cơ quan phòng, chống 

khủng bố thuộc Tổng cục An ninh I Bộ Công an có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan xác minh, làm rõ; yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện ngay việc tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong hoặc tạm 

giữ tiền, tài sản đó và báo cáo Giám đốc Công an 

cấp tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I 

Bộ Công an để xem xét, quyết định. Trong thời hạn 

không quá 03 ngày làm việc, Giám đốc Công an cấp 

tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I Bộ 

Công an có trách nhiệm xem xét, nếu tiền, tài sản đó 

đúng là của tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng 

bố, tài trợ khủng bố thì ra quyết định áp dụng biện 

pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong 

hoặc tạm giữ và gửi quyết định cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để thi hành. Trường 

hợp tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản đó không thuộc 

danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, 

tài trợ khủng bố thì thông báo bằng văn bản cho tổ 
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chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành 

nghề phi tài chính để chấm dứt ngay việc tạm ngừng 

lưu thông, phong tỏa đã thực hiện. 

3. Khi xác định có tiền, tài sản liên quan đến khủng 

bố, tài trợ khủng bố, Giám đốc Công an cấp tỉnh, 

Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I Bộ Công an có 

trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để xem 

xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm 

quyền. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định 

tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm 

giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ 

khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm 

xem xét, quyết định xử lý tiền, tài sản đó. Đối với 

vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm 

tra, xác minh ở nhiều nơi thì thời hạn ra quyết định 

không quá 60 ngày; trường hợp phải xác minh, thu 

thập chứng cứ ở nước ngoài thì thời hạn không quá 

90 ngày, kể từ ngày có quyết định phong tỏa tài 

khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố”. 

- Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2013 

của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt: 

“Điều 11. Nhiệm vụ của Cơ quan đầu mối quốc gia 

…5. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các 

nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

được thông qua tại Chương VII Hiến chương Liên 
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hợp quốc và các điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên liên 

quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, có nhiệm vụ: 

a) Duy trì tuyên bố công khai rõ ràng trên trang web 

của Cơ quan đầu mối quốc gia về các nghĩa vụ của 

Nghị định này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân tại Việt Nam trong việc tạm ngừng 

lưu thông, tạm giữ và phong tỏa tài sản không chậm 

trễ và không cần thông báo trước đối với tài sản 

hoặc tài sản có liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt của tổ chức, cá nhân bị chỉ định; 

b) Việc tạm ngừng lưu thông, tạm giữ và phong tỏa 

tài sản không chậm trễ và duy trì thực hiện sau 24 

giờ kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông 

báo, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ cung cấp một liên 

kết trực tiếp đến trang web của Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc về nghĩa vụ đối với tất cả các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong việc áp 

dụng và theo dõi trang web đó một cách thường 

xuyên để tuân thủ nghĩa vụ đối với việc tạm ngừng 

lưu thông, tạm giữ và phong tỏa tài sản; 

c) Trong vòng 24 giờ kể từ khi Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc thông qua, phải thông báo danh sách 

tổ chức, cá nhân bị chỉ định tới tất cả các bộ, cơ 

quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết để 

chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý phải thực hiện ngay lập tức các biện pháp 

trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối 
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với tổ chức, cá nhân bị chỉ định và thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn phù hợp theo quy định của 

Nghị định này”. 

“Điều 12. Nhiệm vụ của Đơn vị đầu mối 

…4. Tiếp nhận tin báo và chủ trì xác minh theo 

thẩm quyền các tổ chức, cá nhân liên quan hoặc 

không liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt; báo cáo Giám đốc Công an 

cấp tỉnh ra quyết định hoặc hủy bỏ quyết định tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ 

tiền, tài sản liên quan đến hoạt động phổ biến và tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đề nghị Cơ 

quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách hoặc đưa 

ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định; thực 

hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu”. 

“Điều 22. Quản lý khu vực tài chính và hoạt động 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

…2. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính, các trung gian 

thanh toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông 

tin khách hàng theo quy định của pháp luật về 

phòng, chống rửa tiền. Khi có nghi ngờ khách hàng 

hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì phải thực hiện 

ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản 

liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí 
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hủy diệt hàng loạt; đồng thời thông báo Đơn vị đầu 

mối có thẩm quyền việc thực hiện các biện pháp 

này; chỉ được hủy việc tạm ngừng lưu thông, phong 

tỏa tài sản khi được Đơn vị đầu mối hướng dẫn; báo 

cáo Đơn vị đầu mối kết quả hành động tuân thủ bao 

gồm cả những trường hợp thực hiện không thành 

công; 

b) Thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá 

nhân bị chỉ định; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi 

danh sách bị chỉ định; báo cáo cho Cơ quan đầu mối 

quốc gia hoặc Đơn vị đầu mối bất kỳ tài sản hoặc tài 

sản liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt bị phong 

tỏa hoặc kết quả thực hiện theo các yêu cầu của Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan, bao gồm cả 

các giao dịch đang cố gắng thực hiện; 

3. Đơn vị đầu mối có thẩm quyền trong thời hạn 

không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo 

của các chủ thể quy định tại khoản 2 Điều này có 

trách nhiệm xem xét, xử lý; nếu có căn cứ cho rằng 

tiền, tài sản có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ra quyết định 

phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài 

sản; trường hợp không có cơ sở cho rằng tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt thì hướng dẫn cho các chủ 

thể quy định tại khoản 2 Điều này để chấm dứt ngay 

việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa đã thực hiện”. 

“Điều 27. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Chương VII 
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Hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến việc 

phòng ngừa, ngăn chặn và phá vỡ hoạt động phổ 

biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

…2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện 

pháp ngăn chặn liên quan đến tài sản và nguồn tài 

nguyên kinh tế liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

…d) Cơ quan đầu mối quốc gia và các Đơn vị đầu 

mối cho phép tiếp tục được nhận bổ sung các khoản 

thanh toán lãi, thu nhập khác hoặc chi trả theo hợp 

đồng, thỏa thuận hoặc nghĩa vụ phát sinh trước khi 

bị đình chỉ vào tài khoản bị phong tỏa bởi nghị 

quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với điều 

kiện là những khoản này cũng bị phong tỏa; 

đ) Cơ quan đầu mối quốc gia và các Đơn vị đầu mối 

cho phép thanh toán từ tài khoản bị phong tỏa 

những khoản theo hợp đồng có trước đó với điều 

kiện hợp đồng không liên quan đến những hàng hóa 

bị cấm, vật liệu, thiết bị, công nghệ, hỗ trợ, đào tạo, 

hỗ trợ tài chính, đầu tư, môi giới hoặc dịch vụ được 

đề cập trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc có liên quan; xác định tiền thanh 

toán không được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho 

những đối tượng bị chỉ định theo nghị quyết của 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Cơ quan đầu mối 

quốc gia phải thông báo cho Ủy ban trừng phạt 

được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc về việc thực hiện hoặc nhận các 

khoản thanh toán hoặc giải tỏa tài sản trong thời hạn 
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10 ngày trước khi thực hiện hoặc ủy quyền thực 

hiện; 

e) Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn lên Đơn vị đầu 

mối để xin phép bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

mình đối với các tài sản bị phong tỏa liên quan đến 

tổ chức, cá nhân bị chỉ định theo trình tự, thủ tục 

được quy định tại Bộ luật Dân sự; khi có đủ căn cứ 

để xem xét, Đơn vị đầu mối thông báo cho Cơ quan 

đầu mối quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho 

phép trình vấn đề này lên Ủy ban trừng phạt được 

thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc quyết định; 

g) Trường hợp khi có giấy phép của Ủy ban trừng 

phạt thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ thông 

báo giải tỏa đối với các tài sản bị phong tỏa của tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức, cá nhân bị 

chỉ định; yêu cầu không được phép sử dụng tài sản 

đó tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt hoặc có thể tạo điều kiện cho các tài sản đó sử 

dụng vào các mục đích khác có liên quan, hoặc có 

thể thu hồi giấy phép bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

bên thứ 3 đối với tài sản bị phong tỏa do Ủy ban 

trừng phạt cấp trong trường hợp xét thấy tổ chức, cá 

nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên quan; 

h) Tổ chức, cá nhân khác có tài sản bị phong tỏa do 

liên quan đến tổ chức, cá nhân bị chỉ định có thể 

nộp đơn lên Đơn vị đầu mối để xin phép xử lý đối 

với hàng hóa đông lạnh; 
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i) Khi xác nhận tổ chức hay cá nhân bị phong tỏa 

nhầm do tên trùng hoặc gần giống tên của các tổ 

chức hay cá nhân bị chỉ định hoặc không liên quan 

tới tổ chức hay cá nhân bị chỉ định, Đơn vị đầu mối 

thông báo cho Cơ quan đầu mối quốc gia biết và 

công khai giải tỏa tài sản của các cá nhân hay tổ 

chức bị phong tỏa nhầm; 

k) Các đối tượng thuộc danh sách tổ chức, cá nhân 

bị chỉ định; các trường hợp được đưa ra khỏi danh 

sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định hoặc tài sản bị tạm 

ngừng lưu thông, phong tỏa hoặc được giải tỏa 

thuộc đối tượng trong danh sách bị chỉ định được 

đăng tải chính thức trên trang điện tử của Cơ quan 

đầu mối quốc gia của Cổng thông tin điện tử Bộ 

Quốc phòng để các tổ chức tài chính, cá nhân, tổ 

chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan 

và các tổ chức, cá nhân nắm giữ tài sản của người bị 

chỉ định biết, phối hợp với Đơn vị đầu mối, cơ quan 

đơn vị có liên quan giải quyết theo quy định của 

Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

l) Cơ quan đầu mối quốc gia chủ trì phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan tiếp cận tài sản bị phong tỏa 

ở nước ngoài khi Việt Nam xác định có những 

trường hợp ngoại lệ do các nghị quyết của Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc quy định và phù hợp với các 

quy trình nêu trong các nghị quyết”. 
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Điều 46. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật 

này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng 

các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của 

Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ 

NƢỚC TRONG PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

 

  

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về 

phòng, chống rửa tiền  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 

phòng, chống rửa tiền. 

2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền, chiến lược về phòng, chống rửa 

tiền. 

3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan 

ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với 

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ 

đạo việc phối hợp công tác phòng, chống rửa tiền và 

công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam  

- Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam năm 2010: 

“Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 
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1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 

lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 

2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy 

phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch về phòng, 

chống rửa tiền. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. 

5. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ 

quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám 

sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan 

đến rửa tiền. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống 

rửa tiền theo quy định tại Điều 6 của Luật này, làm 

đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của 

Việt Nam với tư cách thành viên các tổ chức quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền. 

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng, 

chống rửa tiền. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp 

nước Việt Nam 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là 

Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của 

Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp 

định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ 

đô Hà Nội. 

3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và 

ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực 

hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát 

hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và 

cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ”. 

“Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà 

nước 

...13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan 

xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện 

phòng, chống rửa tiền”. 

- Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định trách 

nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền 

hiện hành. 
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luật về phòng, chống rửa tiền, triển khai công tác 

đào tạo về phòng, chống rửa tiền. 

9. Tổng hợp thông tin, định kỳ hằng năm báo cáo 

Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ 

Việt Nam. 

10. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; 

thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong 

lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo quy định tại khoản 

2 Điều 7 của Luật này. 

11. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên 

quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký kết và tổ chức 

thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền. 

12. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện 

báo cáo theo quy định tại các Điều 25, 26 và 34 của 

Luật này; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho 

cơ quan thanh tra các Bộ, ngành để phục vụ cho 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, 

chống rửa tiền. 

hạn cụ thể sau: 

9. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa 

tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền. 

10. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm 

tra, thanh tra đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động 

kinh doanh vàng, hoạt động phòng, chống rửa tiền; 

kiểm soát tín dụng; xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân 

hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền theo quy 

định của pháp luật. 

…. 

18. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan 

chuẩn bị nội dung, tiến hành đàm phán, ký kết điều 

ước quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế 

mà Ngân hàng Nhà nước là đại diện và là đại diện 

chính thức của người vay quy định tại điều ước 

quốc tế theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch 

nước hoặc Chính phủ. 

19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, 

ngân hàng và ngoại hối theo quy định của pháp luật; 

tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt 

Nam với tư cách thành viên các tổ chức quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền. 
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Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin đấu tranh 

phòng, chống tội phạm rửa tiền; thông báo kết quả 

xử lý có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân liên quan trong phát hiện, điều tra và xử lý tội 

phạm về rửa tiền. 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về 

phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm 

rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan 

đến khủng bố, tài trợ khủng bố thuộc danh sách đen. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế; tương trợ tư pháp 

trong phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các loại 

tội phạm nguồn có rủi ro cao theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa tiền 

nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định 
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có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt.  

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này. 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong 

lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng 

khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò 

chơi trên mạng viễn thông, mạng internet và dịch vụ 

khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò 

chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch 

vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng internet và dịch vụ khác 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

- Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

…..13. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán: 

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách 

phát triển thị trường chứng khoán; 

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

phương án thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể 

hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu, phương thức 

hoạt động, mô hình tổ chức của Sở Giao dịch chứng 

khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán; 

c) Cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động đối với 

công ty kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, 

công ty chứng khoán, các tổ chức phát hành chứng 

khoán ra công chúng và tổ chức lưu ký, dịch vụ 

chứng khoán theo quy định của pháp luật; 

d) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức có 

liên quan đến việc phát hành, kinh doanh, cung cấp 

dịch vụ chứng khoán; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan áp 

dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các 

Phù hợp với quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính 

tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 
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theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. hoạt động thị trường chứng khoán diễn ra an toàn, 

hiệu quả và đúng pháp luật. 

14. Quản lý nhà nước về bảo hiểm: 

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây 

dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách 

phát triển thị trường bảo hiểm; 

b) Cấp hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt 

động đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại 

Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; cấp 

phép và quản lý hoạt động đối với Văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 

giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh 

nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, doanh 

nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan áp 

dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các 

hoạt động thị trường bảo hiểm thực hiện đúng pháp 

luật; 

đ) Quản lý việc sử dụng Quỹ bảo vệ người được 

bảo hiểm. 

15. Về quản lý tài chính các tổ chức tài chính và 

dịch vụ tài chính: 

a) Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành các chính sách huy động vốn của 
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Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp 

trên thị trường tài chính; xây dựng cơ chế, chính 

sách và thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

đối với tổ chức định mức tín nhiệm, doanh nghiệp 

quản lý quỹ hưu trí tự nguyện và các trung gian tài 

chính hoạt động trên thị trường tài chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

b) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch, ban hành cơ chế chính sách và 

mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, đặt 

cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; 

c) Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về kinh doanh xổ số, đặt cược, 

casino, trò chơi có thưởng; 

d) Kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt 

cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; cấp, cấp 

lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò 

chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật 

hiện hành; 

đ) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách 

tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 

chính sách tín dụng ưu đãi khác của Nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tài 

chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân 
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hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Chính sách 

xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

các quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các tổ 

chức hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn thuế, thẩm 

định giá và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của bộ. 

16. Về hải quan: 

a) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hải quan, 

kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 

b) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát 

hải quan; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống 

buôn lậu và thống kê hải quan theo quy định của 

pháp luật; 

c) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của ngành hải 

quan theo quy định của Luật hải quan và các quy 

định khác của  

pháp luật; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các 

hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. 
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Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong 

lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước về kinh doanh bất động sản trừ việc cho thuê, 

cho thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động 

sản. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản trừ việc cho thuê, cho thuê 

lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản theo 

quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, 

quyền hạn cụ thể sau đây:  

…11. Về thị trường bất động sản: 

a) Xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển và 

quản lý thị trường bất động sản; chỉ đạo việc thực 

hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực 

hiện và quản lý kinh doanh bất động sản; 

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

kinh doanh bất động sản; phối hợp Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh 

doanh bất động sản để kiến nghị cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm 

dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng 

các dự án kinh doanh bất động sản; 

d) Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản; ban hành chương trình 

khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, 

quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; ban 

Phù hợp với quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng 

tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 
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hành mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản; hướng 

dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ môi 

giới bất động sản; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao 

dịch bất động sản; 

e) Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin 

quốc gia về thị trường bất động sản; xây dựng và 

công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản 

theo quy định của pháp luật. 

... 

25. Thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của bộ”. 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền áp 

dụng cho đối tượng báo cáo là luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành nghề 

công chứng. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống rửa tiền. 

3. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

các đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý 

- Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Tƣ pháp 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

bộ, cơ quan ngang bộ và các nhiệm vụ, quyền hạn 

cụ thể sau đây:  

...20. Về bổ trợ tư pháp: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động luật 

sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư 

Phù hợp với quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp tại 

Nghị định số 96/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ. 
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nhà nước của Bộ Tư pháp, bao gồm: luật sư, tổ chức 

hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức hành 

nghề công chứng. 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực 

hành nghề luật sư; công chứng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phạm 

vi, chức năng nhiệm vụ được giao về tương trợ tư 

pháp trong phòng, chống rửa tiền.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa 

phát lại, quản tài viên; hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công 

chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài 

thương mại, thừa phát lại, quản tài viên; 

b) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng 

viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm thừa phát lại; cấp, thu 

hồi thẻ thừa phát lại; cấp, thu hồi chứng chỉ hành 

nghề đấu giá, chứng chỉ hành nghề luật sư; cấp, thu 

hồi Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối 

với luật sư nước ngoài; tập hợp, lập và đăng tải 

danh sách chung về người giám định tư pháp và tổ 

chức giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; cấp, thu hồi 

chứng chỉ hành nghề quản tài viên; lập, công bố và 

quản lý danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành 

nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi cả 

nước; 

c) Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công 

ty luật nước ngoài, Giấy phép thành lập Trung tâm 

trọng tài, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam; phê chuẩn Điều lệ của Trung tâm trọng 

tài; có ý kiến về việc thành lập tổ chức giám định tư 

pháp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, 

cơ quan ngang bộ và địa phương; 

d) Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật 

sư, tư vấn pháp luật công chứng, giám định tư pháp, 
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đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, 

quản tài viên trong phạm vi cả nước; 

đ) Cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ 

sở đào tạo nghề công chứng; quy định chương trình 

khung đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng, nghề 

đấu giá, nghề thừa phát lại. 

… 

29. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp công dân, thực 

hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy 

định của pháp luật”. 

 

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công thƣơng  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền áp 

dụng cho đối tượng báo cáo là các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh kim loại quý, đá quý trừ tổ chức, cá 

nhân kinh doanh vàng miếng và vàng, trang sức, mỹ 

nghệ. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh kim 

loại quý, đá quý trừ hoạt động kinh doanh vàng 

miếng và vàng, trang sức, mỹ nghệ. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 65-CP ngày 

13/10/1995, Chính phủ đã giao “Bộ Thương mại 

phối hợp với Tổng cục hải quan và các cơ quan Nhà 

nước có liên quan khác ban hành quy định việc 

quản lý thị trường và xuất khẩu, nhập khẩu đá quý 

sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.  

Bên cạnh đó, điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định 

116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật PCRT đã quy định 

“Bộ Công Thương quản lý các đối tượng báo cáo 

thực hiện hoạt động kinh doanh kim loại quý và đá 

quý”.  

Như vậy, quy định pháp luật hiện hành đang giao 

Bộ Công thương quản lý đối với hoạt động kinh 

doanh kim loại quý, đá quý. 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực 

kinh doanh kim loại quý, đá quý trừ hoạt động kinh 

doanh vàng miếng và vàng, trang sức, mỹ nghệ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ 

Công thương đã được NHNN báo cáo trong quá 

trình lập đề nghị xây dựng Luật PCRT (sửa đổi). 

Tại Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của 

phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 

11 năm 2021, Chính phủ đã quyết nghị: “Rà soát 

chính sách về trách nhiệm của các bộ, ngành trong 

công tác phòng chống rửa tiền theo hướng phân 

định rõ vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quản lý liên quan đến tiền và vàng, 

các bộ, ngành quản lý các tài sản vật chất, hàng hóa 

khác;...”.   

Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với pháp 

nhân được thành lập theo quy định của Luật doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 

này.  

  

 

 

- Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

" Điều 1. Vị trí và chức năng:  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, 

đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu 

tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc 

gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong 

nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu 

tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi 

và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát 

triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; 

thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong 

các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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của Bộ theo quy định của pháp luật." 

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai công tác phòng, chống rửa tiền  đối với 

các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn 

giáo.  

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo theo 

quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 

đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài.  

 

- Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

…12. Về tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ: 

a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ 

trong nước và hoạt động chữ thập đỏ theo quy định 

của pháp luật; 

b) Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều lệ các hội có Đảng đoàn do Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ; 

c) Giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp 

luật về các thủ tục liên quan đến hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ 

chức phi chính phủ; 

đ) Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích 

trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện, tổ chức phi chính phủ. 

…22. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh, thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm 

Phù hợp với quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tại 

Nghị định số 34/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 
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theo quy định của pháp luật”.  

 

Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống rửa 

tiền. 

 

- Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Ngoại giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền 

hạn cụ thể sau đây:  

…22. Quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi 

Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

…26. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao; tổ chức tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật”. 

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của 

Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam: 

Điều 24 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định trách 

Phù hợp với quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao 

tại Nghị định số 26/2017/NĐ-CP và 

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ. 
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nhiệm Bộ ngoại giao là “Cơ quan đầu mối quản lý 

hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài” bao gồm các nhiệm vụ như chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cơ quan 

có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài tại Việt Nam; cấp, thu hồi giấy 

đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 

thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra thực hiện các 

quy định pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Ngoại giao (trong đó có nhiệm vụ thanh tra 

về tổ chức phi chính phủ nước ngoài) được quy định 

tại khoản 22, khoản 26 Điều 2 Nghị định 

26/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao  và Điều 14, 

15 Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động 

thanh tra ngoại giao (đã được sửa đổi, bổ sung). 
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Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong 

hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng viễn 

thông, mạng internet. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo 

cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước về kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện 

đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực 

kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng 

internet theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 

này. 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trong việc tuyên truyền, phổ biến, truyền thông về 

chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền. 

 

- Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông: 

"Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn: 

9. Về thông tin điện tử 

a) Quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử, nội dung 

thông tin, ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng 

theo quy định của pháp luật; 

b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình 

chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận 

về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử 

trên mạng theo quy định của pháp luật." 

 - Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 17/12/2021 của 

Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài quy định trách nhiệm 

của Bộ Thông tin và Truyền thông: 

"5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

internet, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực 

tuyến, doanh nghiệp viễn thông chủ động ngăn chặn 

và không được cung cấp trò chơi điện tử có thưởng 

qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng 

internet; 

b) Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có 

liên quan ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ đánh bạc 

qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet 

từ nước ngoài vào Việt Nam." 

 

Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 59. Trách nhiệm của các bộ, ngành khác 

1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa 

tiền. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các đối 

tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của mình thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

các bộ, ngành liên quan định kỳ thực hiện đánh giá, 

cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại 

Điều 7 của Luật này. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân 

1. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối 

hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong đấu 

tranh phòng, chống rửa tiền. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện đánh 

giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy 

định tại Điều 7 của Luật này. 

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 

tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương 

trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

 

 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các 

cấp 

1. Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương. 

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các đường 

lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch phòng, chống 

rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền. 

3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành 

vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo 

thẩm quyền. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 62. Trách nhiệm bảo mật thông tin 

1. Các cơ quan nhà nước được quy định tại Chương 

III của Luật này có trách nhiệm thực hiện chế độ 

bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá 

trình cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 6 

của Luật này cho các cơ quan có thẩm quyền của 

các quốc gia khác phải đảm bảo các thông tin cung 

cấp được bảo mật và sử dụng đúng mục đích đã nêu 

tại yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

  

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

phòng, chống rửa tiềnlực thi hành 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 như 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 
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sau:  

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị 

thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 

28/2013/QH13 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống 

tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; 

đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ 

khủng bố1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp 

dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; báo 

cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây dựng quy định 

nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện 

theo quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật 

Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch 

của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc 

khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức tài 

chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi 

tài chính báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của 

Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi 

ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam và 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế 

hoạch thực hiện sau đánh giá”. 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim 

khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhƣợng qua 

biên giới 

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc 

kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý 

và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam 

theo quy định tại Điều 24 của Luật này và Điều 35 

của Luật Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các 

hoạt động này để tài trợ khủng bố.”.  

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành 

3. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp dụng 

các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng, báo cáo, cung 

cấp, lưu giữ thông tin, xây dựng quy định nội bộ về 

phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt thực hiện theo quy định từ Điều 9 đến Điều 40 

của Luật này. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 64. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 

năm 2023.  

2. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết 

hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 65. Quy định chuyển tiếp  

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết 

định khác, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

 Tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với quy định pháp luật 

hiện hành. 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT PCRT  

(SỬA ĐỔI) 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
ĐÁNH GIÁ 

thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền 

theo quy định của Luật này và các Luật khác có liên 

quan. 

 



 

 

 

CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:   /2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

  

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết thi hành một số điều  

của Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày    tháng    năm ; 

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống rửa tiền. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống 

rửa tiền, bao gồm các nội dung về Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; 

Nhận biết khách hàng; Chủ sở hữu hưởng lợi; Mục đích và bản chất mối quan hệ 

kinh doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo;Giao dịch với giá trị lớn bất 

thường hoặc phức tạp; Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin; Thu thập, 

xử lý, phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền; Chuyển giao, trao đổi thông tin 

phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước; Trì hoãn giao dịch. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Luật 

Phòng, chống rửa tiền. 

Điều 3. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền  

Phương án 1 

Việc thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại Điều 

7Luật Phòng, chống rửa tiền dựa vào các tiêu chí sau: 



 

 

1. Đánh giá nguy cơ rửa tiền của quốc gia: 

Đánh giá nguy cơ rửa tiền trong nước và nước ngoài theo các tiêu chí định 

lượng và định tính sau: 

a) Các tiêu chí định lượng bao gồm: các thông tin, số liệu, dữ liệu về công 

tác phòng, chống tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ 

liệu của hệ thống tư pháp, cơ quan thống kê quốc gia, Viện kiểm sát, Tòa án nhân 

dân, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tình báo tài chính, cơ quan chống tham 

nhũng, cơ quan quản lý tài sản bị tịch thu và sung công, cơ quan thuế, cơ quan hải 

quan và các báo cáo nghiên cứu, chuyên đề học thuật. 

b) Các tiêu chí định tính bao gồm: thông tin tình báo tài chính, báo cáo của 

các cơ quan Chính phủ, các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu học thuật, ấn phẩm, báo 

cáo của các tổ chức quốc tế, ấn phẩm của các tổ chức phi lợi nhuận, khảo sát, 

phỏng vấn và các nguồn thông tin mở đáng tin cậy khác liên quan đến công tác 

phòng, chống tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền. 

2. Đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa 

tiền đã được thực hiện thông qua việc đánh giá tính toàn diện của khuôn khổ pháp 

lý và mức độ đầy đủ của các quyền hạn, thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền, tổ 

chức trong việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền. 

Phương án 2 

Việc thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại Điều 7 

Luật Phòng, chống rửa tiền dựa vào các tiêu chí sau: 

1. Đánh giá nguy cơ rửa tiền trong nước theo các tiêu chí định lượng sau: 

a) Tiêu chí về tội phạm nguồn bao gồm: 

- Số liệu thống kê và thông tin liên quan đến các loại tội phạm nguồn phổ 

biến nhất của tội rửa tiền gồm: số lượng các vụ việc được phát hiện, khởi tố, điều 

tra và xét xử; số tiền bị kê biên, phong tỏa, tịch thu; số lượng ước tính vụ việc tội 

phạm nguồn và số tiền, tài sản có được nhưng chưa bị phát hiện hoặc thống kê. 

- Số liệu thống kê về vụ rửa tiền đã bị phát hiện theo loại tội phạm nguồn 

liên quan gồm: số lượng các vụ rửa tiền được phát hiện, điều tra, khởi tố và kết tội 

cũng như số tiền đã bị kê biên, phong tỏa và/hoặc tịch thu; số lượng ước tính vụ 

việc rửa tiền và số tiền, tài sản có được nhưng chưa bị phát hiện hoặc thống kê. 

b) Tiêu chí về lĩnh vực: thông tin và dữ liệu liên quan đến các vụ việc rửa 

tiền theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể gồm: tội phạm nguồn, tổng số tiền phát hiện 

tổng số tiền bị tịch thu, số người có quốc tịch liên quan, số người không có quốc 

tịch liên quan, quốc gia xuất xứ, quốc gia đích đến, các lĩnh vực liên quan, phương 

thức và kỹ thuật rửa tiền, đầu mối khởi nguồn điều tra vụ việc, kết quả điều tra. 

c) Nguy cơ xuyên biên giới bao gồm: các số liệu liên quan đến các vụ việc 

rửa tiền mà tội phạm nguồn được thực hiện ở nước ngoài nhưng hành vi rửa tiền 

được thực hiện ở trong nước; các vụ việc rửa tiền mà tội phạm nguồn được thực 



 

 

hiện ở trong nước và hành vi rửa tiền được thực hiện ở nước ngoài và các vụ việc 

rửa tiềnmà tội phạm nguồn diễn ra ở cả trong nước và nước ngoài, tuy nhiên không 

thể xác định tiền, tài sản do phạm tội mà có được tạo ra ở trong nước hay nước 

ngoài. 

Các tiêu chí về nguy cơ xuyên biên giới gồm số vụ khởi tố, điều tra về rửa 

tiền, số báo cáo giao dịch đáng ngờ, số lượng hồ sơ vụ việc đơn vị đầu mối phòng, 

chống rửa tiền gửi cho cơ quan điều tra; tổng số tài sản bị kê biên, phong tỏa và 

tịch thu. 

- Số lượng các yêu cầu tương trợ tư pháp, tổng số tiền liên quan đến yêu cầu 

gửi đi và nhận được; số lượng các vụ việc có trao đổi dữ liệu với cơ quan tình báo 

tài chính nước ngoài; số lượng yêu cầu trao đổi thông tin thuế gửi đi và nhận được. 

- Tổng số tiền mặt khai báo khi đi qua biên giới; tổng số vụ buôn lậu tiền 

qua biên giới hoặc hải quan; tổng số tiền bị kê biên, tịch thu trong các vụ buôn lậu 

tiền mặt qua biên giới hoặc hải quan. 

d) Tiêu chí về lưu chuyển tài chính ra và vào Việt Nam gồm: giá trị các dòng 

tiền lưu chuyển trong 05 (năm) năm qua; dòng tiền vào liên quan đến thương mại 

hàng hóa, thương mại dịch vụ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng kiều 

hối. 

2. Đánh giá nguy cơ rửa tiền bên ngoài theo các tiêu chí định lượng sau: Số 

lượng các vụ việc tội phạm nguồn xảy ra ở nước ngoài; lượng tiền, tài sản bất hợp 

pháp được tạo ra do các tội phạm nguồn từ nước ngoài; các yếu tố đặc trưng về địa 

lý, kinh tế, xã hội liên quan đến nguy cơ rửa tiền đến từ bên ngoài. 

3. Đánh giá nguy cơ rửa tiền trong nước và bên ngoài theo các tiêu chí định 

tính gồm: thông tin tình báo tài chính, báo cáo của các cơ quan Chính phủ, các ấn 

phẩm và tài liệu nghiên cứu học thuật, ấn phẩm của các tổ chức quốc tế, ấn phẩm 

của các tổ chức phi lợi nhuận, khảo sát, phỏng vấn và các nguồn thông tin mở đáng 

tin cậy khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền. 

4. Đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa 

tiền đã được thực hiện thông qua việc đánh giá tính toàn diện của khuôn khổ pháp 

lý và mức độ đầy đủ của các quyền hạn, thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền, tổ 

chức trong việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền. 

Chương II 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

MụcI 

NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Điều 4. Nhận biết khách hàng  

1. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: 

a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, tài 

khoản tiết kiệm, tài khoản thẻ và các loại tài khoản khác; 



 

 

b) Khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp; 

c) Khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng 

hoặc vượt mức quy định. Giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt 

mức quy định là giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản 

thanh toán, ví điện tử nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng 

giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày; 

d) Khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu một trong số thông tin về 

tên, địa chỉ của người khởi tạo, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch 

trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; 

đ) Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan 

đến hoạt động rửa tiền; 

e) Khi nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận 

biết khách hàng đã thu thập trước đó. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng intenet, casino, xổ số và đặt cược phải nhận biết khách 

hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch tài chính với tổng giá trị từ 60.000.000 

(sáu mươi triệu) đồng trở lên trong một ngày. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại 

bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản phải nhận biết khách hàng đối với bên 

mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu 

tài sản trong việc cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản. 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý và đá quý phải nhận biết khách 

hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt mua hoặc bán kim loại quý, 

đá quý có giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày. 

5. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý 

của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải nhận biết khách hàng khi thay mặt 

khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách 

hàng thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà; quản lý tiền mặt, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách 

hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán; góp 

vốn để thành lập, điều hành hoặc quản lý doanh nghiệp của khách hàng; mua, bán 

các tổ chức kinh doanh. 

6. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý phải nhận biết 

khách hàng đối với bên ủy thác, người thụ hưởng của thỏa thuận pháp lý khi nhận 

tiền hoặc tài sản từ bên ủy thác để thực hiện giao dịch theo thỏa thuận pháp lý. 

7. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh 

nghiệp phải nhận biết khách hàng khi khách hàng sử dụng hoặc yêu cầu các dịch 

vụ đó. 



 

 

8. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ 

ba phải nhận biết khách hàng đối với bên thứ ba và người giám đốc hoặc thư ký 

đó. 

Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi  

1. Đối tượng báo cáo phải nhận biết khách hàng để xác định chủ sở hữu 

hưởng lợi cuối cùng của khách hàng; căn cứ theo các tiêu chí sau: 

a) Cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch: Chủ tài 

khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt động của tài khoản 

hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó; 

b) Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: Cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc 

gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp tư nhân; 

cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát pháp nhân đó; 

c) Cá nhân có quyền chi phối một thỏa thuận pháp lý, thỏa thuận ủy quyền: 

Cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ 

chức ủy thác, ủy quyền; 

d) Cá nhân thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc hợp đồng bảo 

hiểm liên quan đến đầu tư tại thời điểm đáo hạn hoặc kết thúc hợp đồng bảo hiểm. 

2. Nhận dạng và xác minh thông tin nhận dạng chủ sở hữu hưởng lợi được 

thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11, 12 của Luật Phòng, chống rửa tiền, trừ 

trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân đại diện vốn nhà nước trong các tổ 

chức. 

Điều 6. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách 

hàng với đối tượng báo cáo.  

1. Mối quan hệ kinh doanh là mối quan hệ được thiết lập giữa đối tượng báo 

cáo và khách hàng để thực hiện các giao dịch tài chính hoặc cung cấp các dịch vụ 

liên quan đến các giao dịch tài chính. 

2. Mục đích mối quan hệ kinh doanh là lý do khách hàng thiết lập mối quan 

hệ kinh doanh với đối tượng báo cáo. 

3. Bản chất mối quan hệ kinh doanh là mục tiêu hoặc kế hoạch thực hiện 

mối quan hệ kinh doanh của khách hàng.  

Điều 7. Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp 

Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền là các giao dịch sau: 

1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng 

với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của 

khách hàng với đối tượng báo cáo; 

2. Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức 

không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông 

qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực 



 

 

hiện giữa nhiều tài khoản khác nhau của cùng một chủ tài khoản tại các khu vực 

địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do đối tượng báo cáo nhận định không bình 

thường và cần có sự giám sát chặt chẽ. 

Điều 8. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin 

1. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ và thông tin liên quan chỉ được cung cấp trực tiếp 

cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau: 

a) Cơ quan công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện trở lên 

nếu giao dịch liên quan tới tội phạm được báo cáo theo Khoản 2 Điều 26 Luật 

phòng, chống rửa tiền; 

b) Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân các cấp nếu giao dịch liên 

quan tới vụ việc và khách hàng đã có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi 

tố bị can. Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng các cơ quan này là người ký yêu cầu 

cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan; 

c) Cơ quan an ninh điều tra nếu giao dịch liên quan tới các đối tượng bị nghi 

ngờ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng cơ 

quan này là người ký yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan; 

d) Cơ quan thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu nếu giao dịch liên 

quan tới cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ vi phạm pháp luật về thuế, pháp luật về hải 

quan hoặc pháp luật khác liên quan. Yêu cầu cung cấp thông tin phải được Thủ 

trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu ký; 

đ) Cơ quan thanh tra nhà nước, Cơ quan được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định thanh tra, kiểm 

tra do cấp có thẩm quyền ban hành. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin kịp thời cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền khác khi được yêu 

cầu hoặc khi đối tượng báo cáo nhận thấy cần thiết phải báo cáo, cung cấp hồ sơ, 

thông tin để phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ 

phổ biễn vũ khí hủy diệt theo quy định của pháp luật. 

Mục 2 

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ  

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 9. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền 

1. Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm ban hành quy trình xử lý, phân tích thông tin, báo cáo nhận được. Quy trình 

xử lý và phân tích thông tin phải bao gồm: 

a) Phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập 

bổ sung để xác định các xu hướng và mô hình rửa tiền. Các thông tin phân tích này 



 

 

sử dụng để xác định các nguy cơ của hoạt động rửa tiền và các biện pháp phòng, 

chống rửa tiền được áp dụng về rửa tiền trong từng ngành, lĩnh vực và ở phạm vi 

toàn quốc nhằm xây dựng các chiến lược và mục tiêu phòng, chống rửa tiền trong 

từng giai đoạn nhất định. 

b) Phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập 

bổ sung để lần theo dấu giao dịch hoặc hoạt động cụ thể có nghi ngờ liên quan đến 

rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác nhằm xác định mối liên hệ của hoạt động 

hoặc giao dịch có liên quan tới rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác. 

2. Cục Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm thiết lập hệ thống công nghệ 

thông tin hỗ trợ cho việc phân tích, xử lý thông tin hiệu quả. 

Điều 10. Chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có 

thẩm quyền trong nước 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định Cục phòng, chống rửa tiền thuộc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị đầu mối có trách nhiệm chuyển giao 

thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có cơ sở hợp 

lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong các thông tin, báo cáo liên quan đến rửa 

tiền hoặc rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. 

2. Cơ sở để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến 

rửa tiền được coi là hợp lý khi: 

a) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách đen; 

b) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân đang là đối tượng bị điều tra, 

truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng của Việt Nam và của quốc gia, vùng 

lãnh thổ trên thế giới; 

c) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách cảnh báo 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; 

d) Giao dịch liên quan đến người bị kết án theo quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự; 

đ) Giao dịch được thực hiện trong thời gian rất ngắn liên quan đến nhiều tổ 

chức, cá nhân ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau nhưng không có cơ sở 

kinh tế hoặc không đủ chứng từ giao dịch; 

e) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm quốc tế nhận thấy có 

thể liên quan đến các hoạt động phạm tội. 

3. Cơ sở để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến tài 

trợ cho khủng bố, tài trợ bổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi: 

a) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá 

nhân theo danh sách trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc về chống tài trợ khủng bố, tài trợ bổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 



 

 

b) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá 

nhân theo danh sách những tổ chức, cá nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố, tài 

trợ bổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạtdo tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia khác 

trên thế giới lập ra và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo; 

c) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá 

nhân đã từng bị kết án về các tội khủng bố, tội tài trợ cho khủng bố tại Việt Nam; 

d) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá 

nhân khủng bố hoặc tài trợ khủng bố, tài trợ bổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà 

đối tượng báo cáo biết được từ các nguồn thông tin khác. 

 b) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm quốc tế, nhận thấy có 

thể liên quan đến các hoạt động tài trợ khủng bố, tài trợ bổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt. 

4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền nêu tại Khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an; 

b) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng; 

c) Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

d) Cơ quan có thẩm quyền điều tra ban đầu. 

5. Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4 Điều này khi 

tiếp nhận thông tin hoặc hồ sơ vụ việc theo quy định tại Khoản 1 Điều này có trách 

nhiệm phân loại, giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự về tiếp 

nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và lưu giữ các thông tin, báo cáo, tài liệu 

nhận được theo chế độ mật và phản hồi ngay khi có kết quả xử lý cho Cục phòng, 

chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 11.Trao đổi thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm 

quyền trong nước 

1. Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng, chống 

rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp sau: 

a) Theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; 

b) Theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Viện kiểm sát quân sự 

các cấp; 

c) Theo yêu cầu của Tòa án nhân dân các cấp; Tòa án quân sự các cấp. 

2. Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này có trách 

nhiệm lưu giữ các thông tin, báo cáo, tài liệu nhận được theo chế độ mật và thông 

báo kết quả xử lý có liên quan cho cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động và có trách nhiệm trao đổi với 

các bộ, ngành, đơn vị liên quan thông tin sau: 



 

 

a) Thông tin về giao dịch, tổ chức, cá nhân nghi ngờ có hành vi vi phạm 

pháp luật nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền; 

b) Thông tin về những bất cập trong cơ chế, chính sách, hoạt động quản lý 

nhà nước nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 

Điều này và bộ, ngành liên quan có thể ký kết quy chế phối hợp, trao đổi thông tin 

để tạo điều kiện cho việc phối hợp, trao đổi thông tin được nhanh chóng, hiệu quả. 

Mục 3  

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

Điều 12. Quy định chi tiết về trì hoãn giao dịch 

1. Cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch 

thuộc danh sách đen bao gồm:   

- Cá nhân, tổ chức có giao dịch với đối tượng báo cáo có thông tin trùng 

khớp toàn bộ với thông tin của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đen; 

- Cá nhân, tổ chức có giao dịch với đối tượng báo cáo có thông tin trùng 

khớp một phần với thông tin của tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đen mà đối 

tượng báo cáo trên cơ sở các thông tin thu thập được tin rằng cá nhân, tổ chức liên 

quan tới tài trợ khủng bố hoặc khủng bố. 

2. Lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt 

động phạm tội, gồm: 

a) Giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự 

yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch đó có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền 

sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc tài sản của tổ chức mà cá nhân đó có 

quyền sở hữu hoặc kiểm soát trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội; 

b) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan 

đến tội phạm tài trợ cho khủng bố. 

3. Khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo 

ngay bằng văn bản và thông báo ngay bằng điện thoại cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

để phối hợp (không báo cáo dưới dạng mẫu của báo cáo giao dịch đáng ngờ). 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều này bao gồm: 

a) Cơ quan điều tra các cấp; 

b) Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát quân sự các cấp; 

c) Tòa án nhân dân các cấp, Tòa án quân sự các cấp. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Khoản 3 Điều này có trách nhiệm 

kịp thời xử lý báo cáo về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và pháp luật về phòng, chống khủng bố. 

Chương III 



 

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành  

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng … năm 2023. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Nghi định số 87/2019/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về phòng, 

chống rửa tiền. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành  

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

  



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:    /      /TT-NHNN Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày … tháng … năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số …/2023/NĐ-CP ngày … tháng …. năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 

một số quy định về phòng, chống rửa tiền. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo; các 

biện pháp tăng cường và biện pháp nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng ở mức độ giảm nhẹ; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;giao dịch 

chuyển tiền điện tử;mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, 

kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan hoặc khai 

báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nơi không có cơ quan hải quan; hình thức 

các báo cáo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Luật 

Phòng, chống rửa tiền 

Điều 3. Đánh giá rủi ro về rửa tiền tạiđối tượng báo cáo  

Việc đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo được thực hiện theo các 

tiêu chí sau: 



1. Xác định, đánh giá rủi ro vốn có của tổ chức trên cơ sở tổng hợp danh mục 

rủi ro đặc trưng gồm rủi ro khách hàng; rủi ro sản phẩm, dịch vụ, giao dịch, kênh 

phân phối và rủi ro vị trí địa lý gắn với rửa tiền. 

2. Đánh giá mức độ hiệu quả của các công cụ, quy trình kiểm soát rủi ro vốn 

có gắn với rửa tiền trên cơ sở 

a) Tính đầy đủ, nhất quán, hiệu quả và chặt chẽ của công cụ, quy trình; 

b) Tính hiệu quả của các chương trình đào tạo, tuyên truyền nội bộ; 

c) Mức độ rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan của ngành, của quốc gia 

về rửa tiền. 

Điều 4. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ tăng cường  

Đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao, ngoài việc áp dụng biện pháp nhận 

biết theo quy định tại Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải áp 

dụng các biện pháp tăng cường bao gồm biện pháp nhận biết, cập nhật, xác minh 

thôngtin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của 

khách hàng sau: 

1. Có sự phê duyệt của cấp quản lý cao hơn ít nhất một cấp so với cấp phê 

duyệt áp dụng đối với khách hàng thông thường khi khách hàng lần đầu thiết lập 

quan hệ hoặc khi khách hàng hiện tại được đánh giá là khách hàng có rủi ro cao. Đối 

với khách hàng hiện tại, khi đánh giá hoặc đánh giá lại được xếp loại là khách hàng 

có rủi ro cao, đối tượng báo cáo phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê 

duyệt lại mối quan hệ với khách hàng này và áp dụng các biện pháp tăng cường theo 

quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

2. Thu thập bổ sung các thông tin sau: 

a) Đối với khách hàng là cá nhân: 

- Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 3 (ba) tháng gần nhất 

của khách hàng; 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi 

làm việc hoặc có thu nhập chính. 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính; 

- Tổng doanh thu trong 2 (hai) năm gần nhất; 

- Danh sách (họ tên, địa chỉ thường trú) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương; 



- Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của công ty 

mẹ (nếu khách hàng là công ty con) hoặc danh sách tên, địa chỉ, người đại diện theo 

pháp luật hoặc theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu 

khách hàng là công ty mẹ). 

3. Giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng để đảm bảo giao dịch của 

khách hàng phù hợp với bản chất, mục đích thiết lập mối quan hệ và hoạt động của 

khách hàng; kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường và xem xét báo cáo giao dịch 

đáng ngờ khi có đủ cơ sở hợp lý theo quy định của pháp luật. 

4. Cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 1 (một) năm một lần hoặc khi đối tượng 

báo cáo biết thông tin về khách hàng đã có sự thay đổi. 

Điều 5. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độgiảm nhẹ  

Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đối tượng báo 

cáo, đối tượng báo cáo được áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ đối với những khách hàng được 

xác định có mức rủi ro rửa tiền thấp gồm một hoặc tất cả các biện pháp sau: 

a) Không thu thập thông tin về mục đích, bản chất mối quan hệ kinh doanh nếu 

có cơ sở nhận biết được mục đích và bản chất từ các loại giao dịch hoặc mối quan hệ 

kinh doanh đã được thực hiện, thiết lập; 

b) Xác thực nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi sau khi thiết lập 

mối quan hệ kinh doanh; 

c) Giảm tần suất cập nhật nhận dạng khách hàng; 

d) Giảm mức độ theo dõi và kiểm soát giao dịch. 

Đối tượng báo cáo không được áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ trong trường hợp nghi ngờ 

liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. 

Điều 6. Việctuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, 

chống rửa tiền của đối tượng báo cáo trong quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền 

1. Khi tuyển dụng nhân sự, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền ban đầu như nhận biết khách hàng, sàng lọc khách hàng, đào 

tạo kiến thức cơ bản về phòng, chống rửa tiền trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày 

được tuyển dụng…, các nội dung này được đưa vào quy trình tuyển dụng nhân sự. 

2. Đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền phải bao gồm các nội dung về: 



a) Định kỳ hàng năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên trách hoặc 

bán chuyên trách phòng, chống rửa tiền và cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ liên 

quan đến giao dịch tiền, tài sản với khách hàng về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; 

b) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền tối thiểu phải 

bao gồm: quy định của pháp luật và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền- trách 

nhiệm pháp lý khi không thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền; rủi ro rửa tiền liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, 

nhiệm vụ mà cán bộ, nhân viên được giao thực hiện. 

 Điều 7.Việc triển khai kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các 

chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, 

chống rửa tiền của đối tượng báo cáo trong quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền 

1. Hàng năm, đối tượng báo cáo phải tiến hành kiểm toán nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền. Việc kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền phải được tiến hành 

độc lập. Nội dung kiểm toán nội bộ bao gồm: kiểm tra rà soát, đánh giá một cách độc 

lập, khách quan hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy chế nội bộ và kiến nghị, 

đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác phòng, chống 

rửa tiền. 

2. Chậm nhất sau sáu mươi ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đối tượng 

báo cáo phải gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền). 

Điều 8.Trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy 

định nội bộ về phòng, chống rửa tiềncủa đối tượng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải phân công một thành viên Ban lãnh đạo hoặc người 

được Ban lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân 

thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị (sau đây gọi là người 

phụ trách phòng, chống rửa tiền) và đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(Cục Phòng, chống rửa tiền) kèm các thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ nơi làm 

việc, số điện thoại, số fax, địa chỉ hòm thư điện tử (email) để liên lạc khi cần thiết. 

Khi thay đổi người phụ trách phòng, chống rửa tiền hoặc thông tin liên quan đến 

người này, đối tượng báo cáo phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền). 

2. Tùy theo quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động, đối tượng báo cáo phải 

thành lập bộ phận chuyên trách (tổ, phòng, ban) hoặc chỉ định một bộ phận tại trụ sở 

chính chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; tại sở giao dịch, chi nhánh (nếu có) 

phải phân công một hoặc một số cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, 

chống rửa tiền. 



Điều 9. Hướng dẫn chi tiết về giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho 

công tác phòng, chống rửa tiền 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(Cục Phòng, chống rửa tiền) khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử bằng 

hoặc vượt mức giá trị theo quy định. 

2. Loại hình chuyển tiền điện tử: 

a) Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước là giao dịch chuyển tiền điện tử 

mà tổ chức phát lệnh chuyển tiền và tổ chức phục vụ người thụ hưởng ở trong cùng 

một quốc gia. 

b) Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế là giao dịch chuyển tiền điện tử mà tổ 

chức phát lệnh chuyển tiền và tổ chức phục vụ người thụ hưởng ở các quốc gia khác 

nhau. 

3. Giao dịch chuyển tiền điện tử theo lô là các giao dịch chuyển tiền riêng lẻ 

được gửi đến cùng một tổ chức phục vụ người thụ hưởng cho một hoặc nhiều cá 

nhân, tổ chức thụ hưởng khác nhau trong cùng một giao dịch. 

4. Tổ chức tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm tổ chức khởi 

tạo, các tổ chức trung gian và tổ chức thụ hưởng. 

5. Trách nhiệm của các tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: 

a) Tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải lưu trữ chính xác, đầy 

đủ thông tin về cá nhân, tổ chức chuyển tiền, cá nhân, tổ chức thụ hưởng khi thực 

hiện giao dịch chuyển tiền điện tử riêng lẻ, giao dịch theo lô và cung cấp cho cơ quan 

có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

b) Tổ chức khởi tạo phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác về giao dịch, cá 

nhân, tổ chức khởi tạo, cá nhân, tổ chức thụ hưởng luôn đi cùng với giao dịch chuyển 

tiền điện tử và lưu giữ để cung cấp cho tổ chức trung gian, tổ chức thụ hưởng. 

c) Tổ chức trung gian tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải đảm bảo 

thông tin về cá nhân, tổ chức khởi tạo, cá nhân, tổ chức thụ hưởng đi kèm với giao 

dịch chuyển tiền điện tử được lưu giữ cùng với giao dịch đó đầy đủ, chính xác. 

d) Tổ chức phục vụ người thụ hưởng phải lưu giữ đảm bảo thông tin về giao 

dịch, cá nhân, tổ chức thụ hưởng và thông tin đi kèm với giao dịch chuyển tiền điện 

tử được lưu giữ cùng với giao dịch đó đầy đủ, chính xác. 

6. Mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử phải báo cáo.: 

a) Trừ những giao dịch chuyển tiền điện tử tại điểm b khoản này, tổ chức tài 

chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục 

Phòng, chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 



500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và 

giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 (một 

nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 

b) Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: 

- Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng 

hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; 

- Giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi 

tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính. 

- Giao dịch thiết yếu bao gồm: Thanh toán thuế, các loại phí; Chi trả dịch vụ 

sinh hoạt điện, nước, điện thoại, học phí; Giao dịch thanh toán mà cơ quan nhà nước 

là bên thụ hưởng. 

c) Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước thì tổ chức tài chính 

khởi tạo phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức 

phát lệnh chuyển tiền; tổ chức tài chính phục vụ người thụ hưởng có trách nhiệm thu 

thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức thụ hưởng theo quy định tại điểm c khoản 7 

Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Tổ chức tài chính có trách nhiệm 

báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 12 

Thông tư này. 

7. Nội dung báo cáo gồm các thông tin sau: 

a) Tổ chức phát lệnh chuyển tiền: tên giao dịch của tổ chức hoặc điểm giao 

dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 

b) Tổ chức phục vụ người thụ hưởng: tên giao dịch của tổ chức hoặc điểm giao 

dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 

c) Cá nhân, tổ chức là người chuyển tiền, người thụ hưởng: 

(i) Cá nhân: Họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 

số hộ chiếu còn hiệu lực; số tài khoản (nếu có); mã số giao dịch; số tiền, loại tiền 

giao dịch; nội dung, mục đích giao dịch; địa chỉ liên hệ; địa chỉ thường trú; địa chỉ 

tạm trú; quốc gia; 

(ii) Tổ chức: Tên; mã số thuế; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số tài 

khoản; mã số giao dịch; số tiền, loại tiền giao dịch; nội dung, mục đích giao dịch; địa 

chỉ liên hệ; địa chỉ đặt trụ sở; quốc gia; 

(iii) Đối với chuyển tiền điện tử trong nước: Nếu người chuyển tiền, người thụ 

hưởng là người nước ngoài, ngoài các thông tin quy định tại điểm c(i) và c(ii) Khoản 

này phải có thông tin về số thị thực nhập cảnh (nếu có), địa chỉ nơi cư trú ở nước 

ngoài và địa chỉ tại Việt Nam; 



(iv) Đối với giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài: Thông tin đối 

với cá nhân (số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu 

còn hiệu lực) và tổ chức (mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của 

người thụ hưởng là không bắt buộc; 

(v) Đối với giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam: Thông tin đối 

với cá nhân (số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu 

còn hiệu lực); đối với tổ chức (mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp) của người chuyển tiền là không bắt buộc. 

8. Tổ chức trung gian phải lưu giữ hồ sơ giao dịch bao gồm các thông tin theo 

quy định tại khoản 7 Điều này ít nhất 5 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch và có 

trách nhiệm cung cấp hồ sơ đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu 

cầu và không phải báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử cho Cục Phòng, chống 

rửa tiền. 

9. Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử quốc tế phải xây 

dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng tệp dữ 

liệu điện tử theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và phải có hệ thống phần mềm để 

lọc, phân tích giao dịch nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền và ngăn ngừa các rủi 

ro khác. 

10. Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ 

một nghìn đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác 

thực, nhận dạng người thụ hưởng theo quy định tại Điều 11 Luật Phòng, chống rửa 

tiền và phải lưu trữ các thông tin này theo quy định. 

11. Trong quá trình giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ 

người thụ hưởng phải thực hiện các biện pháp giám sát để phát hiện các giao dịch 

chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu các thông tin về người khởi tạo lệnh chuyển tiền 

hoặc người thụ hưởng quy định tại điểm c khoản 7 Điều này và áp dụng các biện 

pháp xử lý phù hợp gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc các biện pháp giám 

sát sau giao dịch. 

12. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong 

tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản và tuân thủ các quy định cấm thực 

hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong danh sách chỉ định của các Nghị quyết 

của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và danh 

sách đen do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, 

kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan hoặc 

khai báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nơi không có cơ quan hải quan 



1. Mức giá trị của kim loại quý, đá quý (trừ vàng): 300.000.000 (ba trăm triệu) 

đồng, trong đó: 

a) Kim loại quý (trừ vàng) gồm: bạc, bạch kim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức 

bằng bạc, bạch kim; các loại hợp kim có bạc, bạch kim. 

b) Đá quý gồm: kim cương, ruby, saphia và ê-mơ-rốt. 

2. Mức giá trị các công cụ chuyển nhượng: 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. 

3. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, mức giá trị 

của vàng phải khai báo hải quan hoặc bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nơi không có 

cơ quan hải quan thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 11. Hình thức báo cáo  

1. Báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng file dữ liệu 

được truyền qua đường truyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng định dạng, ký hiệu, mã 

truyền tin, cấu trúc file theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục 

Phòng, chống rửa tiền). 

3. Đối tượng báo cáo phải lưu trữ thông tin, thường xuyên rà soát và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ liên quan đến giao dịch phải báo cáo. 

4. Đối tượng báo cáo phải truyền tin theo quy trình do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định và có biện pháp bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 33 Luật 

Phòng, chống rửa tiền. 

5. Đối tượng báo cáo phải cài đặt phần mềm truyền file do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền) cung cấp. 

6. Thời hạn gửi báo cáo: định kỳ cuối ngày hình làm việc, đối tượng báo cáo 

phải tổng hợp dữ liệu báo cáo và gửi theo quy định. Thời hạn gửi chậm nhất là đến 

16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày tiếp theo 

trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là 

ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó. 

Trong trường hợp gửi chậm, thiếu báo cáo từ 2 (hai) ngày trở lên, đối tượng báo cáo 

phải giải trình về việc gửi chậm, thiếu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục 

Phòng, chống rửa tiền). 

7. Báo cáo điện tử phải phản ánh đầy đủ, chính xác, đúng thời gian và địa điểm 

giao dịch phát sinh. Khi phát hiện sai sót phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền) để được chấp thuận gửi lại báo cáo. Các sai sót 

mang tính chất cố ý hoặc gây hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



8. Để đảm bảo tính chính xác của báo cáo điện tử, đối tượng báo cáo phải tiến 

hành so sánh, rà soát định kỳ hàng tháng để đề nghị bổ sung hoặc cập nhật và phải 

chịu trách nhiệm nếu phát hiện sai sót muộn quá ba tháng. 

9. Đối tượng báo cáo phải đăng ký bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền) về cán bộ phụ trách báo cáo bằng tệp dữ liệu điện 

tử, bao gồm các thông tin: họ tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc, điện thoại, địa chỉ 

hòm thư điện tử (email) và phải thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi thông tin 

về cán bộ phụ trách hoặc thay đổi cán bộ phụ trách khác. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/… 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, 

chống rửa tiền, Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa 

tiền; Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN 

ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số 

quy định về phòng, chống rửa tiền. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành  

1. Thủ trưởng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật 

Phòng, chống rửa tiền và đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông 

tư này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 

mắc, đối tượng báo cáo phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Cục 

Phòng, chống rửa tiền) để được hướng dẫn kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- Như khoản 1 Điều 15; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Lãnh đạo NHNN; 

- Công báo; 

- Lưu: VP, TTGSNH5, PC. 

THỐNG ĐỐC 

 

 

 

 

 
 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …./2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TRỊ CỦA GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày … tháng … năm 2023; 

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao 

dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, 

chống rửa tiền. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có 

liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Luật phòng, chống rửa tiền. 

Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo  
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm 

triệu đồng). 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2023. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 

tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP, BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH. 

THỦ TƯỚNG 
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BẢNG THUYẾT MINH DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) 

 

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Chƣơng I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá 

nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống 

rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa 

tiền. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá 

nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa 

tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

 

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm 

tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định 

của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và 

pháp luật về phòng, chống khủng bố. 

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của các 

tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được 

thực hiện theo quy định của Luật này, quy định 

của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, 

chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt. 

 

− Sửa khoản 2:  

+ Quy định pháp luật hiện hành về phòng, 

chống khủng bố (Luật Phòng, chống khủng bố) 

và pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt (Nghị định 81/2019/NĐ-CP) 

đều quy định các biện pháp phòng chống khủng 

bố, phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt được thực hiện theo các quy định dẫn chiếu 

đến các điều khoản của Luật PCRT năm 2012 

quy định về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền 

của đối tượng báo cáo. Khoản 2 Điều 1 này kế 

thừa quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật PCRT 

năm 2012 và chỉnh sửa lại từ ngữ làm rõ hơn 

nội hàm quy định, bổ sung thêm cụm từ “tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” để tiếp tục 

điều chỉnh các quy định được dẫn chiếu của 

pháp luật về chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt. 

+ Thay cụm từ “Bộ luật hình sự” thành “pháp 

luật hình sự” để đảm bảo bao quát cả Bộ luật 

hình sự, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán và 

các văn bản hướng dẫn khác (nếu có). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Tổ chức tài chính. 
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  
1. Tổ chức tài chính. 

 

 



2 
 

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính có liên quan. 

 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính. 

 

- Bỏ cụm từ “có liên quan” do các ngành nghề 

có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

này đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 về Đối 

tượng báo cáo. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước 

ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức 

nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam 

có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác 

với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức nước 

ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có 

các giao dịch với tổ chức, cá nhân quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

 

- Khoản 3: Bỏ cụm từ “sinh sống tại Việt Nam” 

để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Luật, đồng thời nội dung này đã được quy định 

tại NĐ 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống rửa tiền 2012; bỏ cụm từ “tổ 

chức phi Chính phủ” do các đối tượng tại khoản 

3 dự thảo đã bao gồm đối tượng tổ chức phi 

Chính phủ. 

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 

phòng, chống rửa tiền. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

đến phòng, chống rửa tiền. 

- Khoản 4: Bổ sung “cơ quan” cho phù hợp với 

phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa 

tiền, các luật có liên quan và điều ƣớc quốc 

tế 

Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

hành vi rửa tiền được thực hiện theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan, trừ trường hợp điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

Bỏ điều này Bỏ Điều này vì nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều 

ước quốc tế đã được quy định tại Điều 6 Luật 

Điều ước quốc tế 2016. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

 

   

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân 

nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do 

phạm tội mà có, bao gồm: 

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân 

nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do 

phạm tội mà có, bao gồm:  

 

- Khoản 1: Chỉnh sửa từ ngữ, bổ sung cụm từ 

“hành vi” để đảm bảo rõ các hành vi được coi là 

rửa tiền. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

a) Hành vi đưi được coi là rửa tiềnnhằm hợp 

phá 

 

b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm 

pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài 

sản do phạm tội mà có; 

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật Hình 

sự; 

 

b) Hành vi trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách 

nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn 

gốc tài sản do phạm tội mà có; 

 

c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận 

tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà 

có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. 

c) Hành vi chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm 

nhận tài sản mà biết hay có cơ sở để biết tài 

sản đó do phạm tội mà có nhằm hợp pháp hóa 

nguồn gốc tài sản. 

 

 

+ Sửa điểm c: thay cụm từ “đã biết rõ” bằng 

cụm từ “mà biết hay có cơ sở để biết” do việc 

xác định “đã biết rõ” gặp khó khăn trên thực tế 

triển khai. 

 2. Tài sản do phạm tội mà cólà tài sản có được 

trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động phạm tội; 

phần thu nhập, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có 

được từ hoạt động phạm tội. 

 

- Khoản 2: bổ sung khái niệm Tài sản do phạm 

tội mà có để làm rõ hơn nội hàm khái niệm Rửa 

tiền ở khoản 1. 

 

2. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và 

các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật 

dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất 

hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động 

sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ 

hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở 

hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 

3. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các 

quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc 

phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu 

hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ 

pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích 

đối với tài sản đó. 

- Thay cụm từ “bao gồm” thành “là” để phù 

hợp với pháp luật dân sự. 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy 

phép thực hiện một hoặc một số hoạt động 

sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cho vay; 

c) Cho thuê tài chính; 

 - Kết cấu lại quy định tại khoản 3 và khoản 4 

Điều 4 Luật PCRT 2012 không phù hợp với tên 

điều – Giải thích từ ngữ, thành quy định tại 

Điều 4 của dự thảo Luật về Đối tượng báo cáo 

cho phù hợp. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

d) Dịch vụ thanh toán; 

đ) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín 

dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện 

tử; 

e) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; 

g) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ 

tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 

h) Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, 

đại lý phân phối chứng khoán; 

i) Quản lý danh mục vốn đầu tư; 

k) Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ 

chức, cá nhân khác; 

l) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu 

tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; 

m) Đổi tiền. 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân 

thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; 

b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, 

môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản; 

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; 

d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; 

dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư; 

đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, 

quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ 

cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của 

doanh nghiệp cho bên thứ ba. 

 - Kết cấu lại quy định tại khoản 3 và khoản 4 

Điều 4 Luật PCRT 2012 không phù hợp với tên 

điều – Giải thích từ ngữ, thành quy định tại 

Điều 4 của dự thảo Luật về Đối tượng báo cáo 

cho phù hợp. 

5. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

 

Bỏ khái niệm này - Chuyển nội dung này về đối tượng báo cáo  

tại Điều 4 của dự thảo Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

 

6. Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có dấu 

hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi 

ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ 

hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa 

tiền. 

 

Bỏ khái niệm này - Bỏ khoản này do nội dung giao dịch đáng ngờ 

đã được quy định chi tiết tại Điều 26. Báo cáo 

giao dịch đáng ngờ. 

7. Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng 

tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có 

tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, 

được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một 

ngày. 

4. Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao 

dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ 

tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần 

trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt 

mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

- Khoản 4: Chỉnh sửa cụm từ “giao dịch có giá 

trị lớn” thành “giao dịch có giá trị lớn phải báo 

cáo” đảm bảo rõ ràng, phân biệt với các quy 

định tại các điều khoản khác trong luật có đề 

cập tới các giao dịch có giá trị lớn khác như 

giao dịch có giá trị lớn bất thường mà đối tượng 

báo cáo phải thực hiện giám sát quy định tại 

Điều 20 dự thảo Luật. Đồng thời để thực hiện 

quy định tại Điều 25 về Báo cáo giao dịch có 

giá trị lớn phải báo cáo. 

 

8. Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử 

dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ hoặc sản 

phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên 

quan cung cấp. 

11. Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc 

người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện 

chuyển tiền điện tử trong trường hợp không 

có tài khoản. 

5. Người khởi tạolà chủ tài khoản hoặc người 

yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền 

điện tử trong trường hợp không qua tài khoản. 

6. Chuyển tiền điện tử là bất kỳ giao dịch nào 

được thực hiện theo yêu cầu của người khởi 

tạo thông qua tổ chức tài chính bằng phương 

tiện điện tử nhằm chuyển một số tiền nhất định 

cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính của 

người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là 

người khởi tạo.  

7. Khách hànglà tổ chức, cá nhân đang sử dụng 

hoặc có ý định sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm 

do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính cung cấp. 

 

− Khoản 5: đưa giải thích từ ngữ về người khởi 

tạotại khoản 11 Luật PCRT năm 2012 lên 

khoản 5 của dự thảo Luật để đảm bảo sự thống 

nhất với nội dung mới được bổ sung tại khoản 6 

của dự thảo Luật. 

− Khoản 6: bổ sung định nghĩa về “Chuyển 

tiền điện tử” để thống nhất về cách hiểu và áp 

dụng pháp luật trên thực tế. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

9. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền 

sở hữu trên thực tế một tài khoản, có quyền 

chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch 

cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi 

phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy 

thác đầu tư. 

8. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền 

sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có 

quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch 

liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá 

nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc 

một thỏa thuận pháp lý. 

 

- Khoản 8: chỉnh sửa để đảm bảo rõ ràng nội 

hàm khái niệm “Chủ sở hữu hưởng lợi”, thay 

cụm từ “thỏa thuận ủy thác đầu tư” bằng cụm từ 

“thỏa thuận pháp lý” để thống nhất quy định tại 

khoản 13 Điều này. 

 

10. Quan hệ ngân hàng đại lý là hoạt động 

cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và 

các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một 

quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng 

đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

9. Quan hệ ngân hàng đại lýlà quan hệ được 

hình thành từ việc một ngân hàng tại một quốc 

gia, vùng lãnh thổ cung cấp dịch vụ ngân hàng, 

thanh toán và các dịch vụ khác cho một ngân 

hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ 

khác. 

- Khoản 9: chỉnh sửa để đảm bảo rõ ràng nội 

hàm khái niệm “Quan hệ ngân hàng đại lý”. 

12. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá 

nhân có liên quan tới khủng bố và tài trợ 

khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy 

định của pháp luật 

10. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá 

nhân có liên quan tới khủng bố, tài trợ khủng 

bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ 

chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ 

biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy 

định của pháp luật. 

 

- Khoản 10: bổ sung cụm từ “danh sách tổ 

chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ 

biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập” để phù hợp 

với quy định của pháp luật về phòng, chống 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

13. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, 

cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro 

cao về rửa tiền. 

 

11. Danh sách cảnh báolà danh sách tổ chức, 

cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập 

nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao 

về rửa tiền. 

 

14. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu là 

hoạt động kinh doanh với khách hàng thông 

qua sự giới thiệu của bên trung gian là một tổ 

chức tài chính khác trong cùng tập đoàn hoặc 

tổng công ty hoặc thông qua tổ chức cung cấp 

dịch vụ môi giới. 

 

Bỏ nội dung này. - Dự thảo Luật bỏ khoản 14 Điều 4 Luật PCRT 

2012 do đã thay đổi nội dung “Hoạt động kinh 

doanh qua giới thiệu” thành hoạt động“Nhận 

biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua 

bên thứ ba” và được quy định tại Điều 14 của 

dự thảo Luật.  
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

15. Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức 

liên chính phủ, ban hành các chuẩn mực và 

thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện 

pháp pháp lý, quản lý và hành động nhằm 

chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những hiểm 

họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của 

hệ thống tài chính toàn cầu. 

 

12. Lực lượng đặc nhiệm tài chínhlà tổ chức 

liên chính phủ, ban hành các chuẩn mực, thúc 

đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp 

pháp lý, quản lý và hành động nhằm chống rửa 

tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt và những hiểm họa có liên 

quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống tài 

chính toàn cầu.    

 

 

16. Thỏa thuận ủy quyền là thỏa thuận của tổ 

chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân 

khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài 

sản thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của tổ 

chức, cá nhân ủy quyền. 

13. Thoả thuận pháp lýlà thỏa thuận dưới hình 

thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất 

tương tự được xác lập theo luật pháp nước 

ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận 

chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ 

người ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, 

giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng 

hoặc vì một mục đích được xác định trong thỏa 

thuận. 

− Khoản 13: Sửa đổi nội hàm khái niệm và tên 

gọi “Thỏa thuận ủy quyền” thành “Thỏa thuận 

pháp lý” để phù hợp với quy định tại Khuyến 

nghị số 25 của FATF về “Minh bạch thông tin 

về thỏa thuận pháp lý”, phù hợp với quy định 

tại Điều 2 công ước Hague về Ủy thác. Việc sửa 

đổi nội hàm khái niệm này cũng nhằm phân biệt 

với một số khái niệm quy định tại Bộ luật dân 

sự, Luật Chứng khoán như “ủy thác đầu tư”… 

   

 

 

 

 

 

 

 

14. Ngân hàng vỏ bọclà ngân hàng không có 

sự hiện diện thực tế tại quốc gia hoặc vùng 

lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành 

lập và cấp phép, đồng thời không có sự liên kết 

hoặc kiểm soát của bất kỳ định chế tài chính 

nào đã được quản lý và giám sát. 

- Khoản 14: bổ sung định nghĩa về ngân hàng 

vỏ bọc. Lý do: 

Khoản 3 Điều 7 Luật PCRT 2012 về Hành vi bị 

cấm quy định cấm đối với việc: “3. Thiết lập và 

duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được 

thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc 

gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự 

quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm 

quyền.”. Nội dung quy định này chính là nội 

hàm của khái niệm “Ngân hàng vỏ bọc” theo 

định nghĩa của FATF. Do vậy, nội hàm quy 

định này được đưa lên phần giải thích từ ngữ về 

“ngân hàng vỏ bọc” để phù hợp với kỹ thuật 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

soạn thảo các điều khoản của Luật.   

 

 15. Tổ chức phi lợi nhuậnlà tổ chức hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận, bao gồm: hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập, 

đăng ký, hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

- Khoản 15: bổ sung định nghĩa về tổ chức phi 

lợi nhuận, nội dung này đã được quy định tại 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP, đồng thời, bổ 

sung thêm hai đối tượng mới là “hội” và “tổ 

chức tôn giáo” vì đây là các tổ chức có các hoạt 

động viện trợ, nhận viện trợ và có thể tiềm ẩn 

các rủi ro rửa tiền. Việc bổ sung này cũng phù 

hợp, tương thích với các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động của 

các loại hình tổ chức phi lợi nhuận. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ Điều 4. Đối tƣợng báo cáo 

 

 

3. Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy 

phép thực hiện một hoặc một số hoạt động 

sau đây: 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được 

cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây: 

 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cho vay; 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cho vay; 

 

c) Cho thuê tài chính; c) Cho thuê tài chính;  

d) Dịch vụ thanh toán; d) Dịch vụ thanh toán; 

 

 

 đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; - Điểm đ: bổ sung loại hình hoạt động “dịch vụ 

trung gian thanh toán” nhằm điều chỉnh các đối 

tượng là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung 

gian thanh toán. Các tổ chức này cung ứng các 

dịch vụ tài chính có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền 

như dịch vụ ví điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ. 

Việc bổ sung quy định này cũng phù hợp với 

khuyến nghị của FATF khi định nghĩa về tổ 

chức tài chính là đối tượng phải áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa rửa tiền bao gồm các tổ 

chức có hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển tiền 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

và giá trị (MVTS). Tại báo cáo đánh giá đa 

phương của APG, tiêu chí 14.1 chỉ rõ: “Tại Việt 

Nam, các tổ chức cung cấp MVTS là (i) tổ chức 

tín dụng, (ii) tổ chức cung cấp dịch vụ trung 

gian thanh toán và (iii) đại lý thu đổi ngoại tệ”. 

Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán là đối tượng phải thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa rửa tiền cũng đã được quy 

định tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

đ) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín 

dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện 

tử; 

e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín 

dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; 

 

 

e) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; g) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; 

 

 

g) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ 

tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 

h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ 

tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 

 

 

h) Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, 

đại lý phân phối chứng khoán; 

i) Quản lý danh mục vốn đầu tư; 

k) Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ 

chức, cá nhân khác; 

 

i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 

khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán; 

k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý 

danh mục đầu tư chứng khoán; 

- Sửa đổi điểm h, i, k khoản 3 Điều 4 Luật 

PCRT 2012 thành điểm i, k khoản 1 Điều 4 tại 

dự thảo Luật và sửa đổi từ ngữ quy định tại các 

điểm này để thống nhất với quy định tại Luật 

Chứng khoán 2019. 

l) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu 

tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; 

l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; 

 

− Sửa đổi điểm l khoản 3 Điều 4 Luật PCRT 

2012 thành “Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ”, 

bỏ cụm từ “hoạt động đầu tư có liên quan đến 

bảo hiểm nhân thọ”.  

Theo pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, nghiệp 

vụkinh doanh bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử 

kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định 

kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí. 

Theo các quy định này, hoạt động đầu tư có liên 

quan đến bảo hiểm nhân thọ là một loại hình 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Do 

vậy, không cần thiết phải quy định riêng về 

hoạt động này tại dự thảo Luật.Bên cạnh đó, chỉ 

có hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ có 

sự tích lũy về tài sản, do đó có thể phát sinh rủi 

ro về rửa tiền và cần được quy định là đối 

tượng báo cáo tại Luật. 

Đồng thời, quy định này phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế về điều chỉnh hoạt động của các tổ 

chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là hoạt 

động tài chính thuộc đối tượng phải áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa theo quy định của 

FATF, nguyên tắc bảo hiểm (ICP 22) của Hiệp 

hội quốc tế của các nhà quản lý bảo hiểm 

(IAIS) mà Việt Nam là thành viên. 

m) Đổi tiền. m) Đổi tiền. 

 

 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân 

thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

 

2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính theo quy định 

của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt 

động sau đây: 

 

- Khoản 2: bổ sung cụm từ “theo quy định của 

pháp luật” để làm rõ đối tượng điều chỉnh là các 

tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; 

 

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm: trò 

chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn 

thông, mạng internet; casino; xổ số; đặt cược; 

+ Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 4 Luật PCRT 

2012, theo đó làm rõ hoạt động kinh doanh trò 

chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có 

thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng 

internet; casino; xổ số; đặt cược, quy định này 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

phù hợp với quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu 

tư quy định các hoạt động kinh doanh có điều 

kiện liên quan đến “trò chơi” và Nghị định số 

03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh 

doanh casino. 

 

b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, 

môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản; 

b) Kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, 

cho thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất 

động sản; 

+ Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 4 Luật PCRT 

2012 thành: “Kinh doanh bất động sản trừ việc 

cho thuê, cho thuê lại bất động sản; dịch vụ tư 

vấn bất động sản” đề phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 

2014. 

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; 

 

 

d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; 

dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư; 

 

d) Cung cấp dịch vụ công chứng, kế toán; cung 

cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành 

nghề luật sư; 

 

+ Điểm d: chỉnh sửa cụm từ “cung ứng” thành 

“cung cấp” phù hợp với Luật công chứng. 

 

đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, 

quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ 

cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của 

doanh nghiệp cho bên thứ ba. 

đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều 

hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám 

đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp 

dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

+ Điểm đ: Sửa đổi cụm từ “Dịch vụ ủy thác đầu 

tư” thành “cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp 

lý”  để phù hợp với nội hàm khái niệm tại Công 

ước Hague và nội dung khuyến nghị số 25 của 

FATF.  

 

 

 

3. Chính phủ quy định các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 

ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này, sau khi được sự đồng ý của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

- Khoản 3: bổ sung quy định giao Chính phủ 

quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro 

về rửa tiền của đối tượng báo cáo ngoài các 

hoạt động đã được quy định tại khoản 1, 2 Điều 

4 dự thảo Luậtđể phù hợp với tình hình phát 

triển của nền kinh tế và yêu cầu của quản lý nhà 

nước đối với các hoạt động mới phát sinh chưa 

được quy định tại Luật PCRT. 

Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa  Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa  
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

tiền 

1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo 

đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm 

hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, 

chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải 

được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi 

rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh. 

tiền 

1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm 

chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh 

quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về 

kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, 

lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải 

được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi 

rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh. 

 

- Khoản 1: bổ sung cụm từ “bảo đảm chủ quyền 

quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ” phù hợp với đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nƣớc về 

phòng, chống rửa tiền 

1. Phòng, chống rửa tiền là trách nhiệm của 

Nhà nước và các cơ quan nhà nước. Nhà nước 

khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt 

động phòng, chống rửa tiền. 

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân tham gia phòng, chống rửa tiền. 

3. Ban hành chính sách thúc đẩy hợp tác quốc 

tế trong phòng, chống rửa tiền. 

4. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công 

tác phòng, chống rửa tiền được Nhà nước 

khen thưởng. 

 

Bỏ Điều này. 

Bỏ quy định tại Điều này do: 

- Khoản 1: trách nhiệm phòng, chống rửa tiền 

không chỉ của Nhà nước và cơ quan nhà nước 

mà là trách nhiệm của Nhà nước và toàn dân. 

- Khoản 2: Bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức 

và cá nhân trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội 

được quy định tại Hiến pháp. 

- Khoản 3: Hợp tác quốc tế đã được quy định 

tại Điều 6 dự thảo Luật. 

- Khoản 4 đã được quy định tại pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. 

 

Chƣơng IV. Hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống rửa tiền 

 

Điều 46, 47, 48 

 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa 

tiền  

 

Kết cấu lại nội dung Điều 46, 47, 48 Chương 

IV Luật PCRT 2012 vào Điều 6 Chương I của 

dự thảo Luật.  

Đồng thời, bổ sung vào Điều 6 mới tại dự thảo 

Luật các quy định về nội dung hợp tác quốc tế, 

các trường hợp bị từ chối, quy trình, thủ tục, 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

phương thức hợp tác quốc tế … để phù hợp với 

Khuyến nghị 40 của FATF về Các hình thức 

hợp tác quốc tế khác cũng như để khắc phục 

các thiếu hụt đã được chỉ ra tại báo cáo của 

APG. Cụ thể: 

 

 1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 

chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh 

quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế 

giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước 

ngoài. 

- Khoản 1: nội dung này được quy định tại 

khoản 1 Điều 46 Luật PCRT 2012. 

 

 

 Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài 

chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, 

việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin 

trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại 

nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù 

hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. 

- Bổ sung do: Hợp tác quốc tế về phòng, chống 

rửa tiền không chỉ được thực hiện khi Việt Nam 

là thành viên của các điều ước quốc tế hoặc ký 

kết thỏa thuận quốc tế với bên ký kết nước 

ngoài mà còn trên cơ sở có đi có lại.  

Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng yêu 

cầu Khuyến nghị số 40 của FATF, đồng thời 

nguyên tắc hợp tác có đi có lại cũng được quy 

định trong nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh 

các quan hệ trong lĩnh vực tư pháp quốc tế của 

Việt Nam như: Điều 4 Luật Tương trợ tư pháp 

năm 2007; Điều 465 Bộ luật Tố tụng dân sự 

(TTDS) 2015. 

 

 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện hợp 

tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các 

nội dung như sau: 

- Khoản 2, 3: Sửa đổi, bổ sung quy định Điều 

47, khoản 2 Điều 48 Luật PCRT 2012 theo 

hướng cụ thể hơn các nội dung hợp tác quốc tế 

và các trường hợp từ chối theo yêu cầu Khuyến 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người 

phạm tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin 

với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên 

quan đến phòng, chống rửa tiền; 

d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, 

hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi 

kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống 

rửa tiền theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá 

trình hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

có thể từ chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao, 

thông tin  về phòng, chống rửa tiền trong các 

trường hợp sau: 

a) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, 

chuyển giao có thể gây tổn hại đến độc lập, 

chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh 

quốc gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt 

Nam; 

b) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, 

chuyển giao không phù hợp với các điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế 

giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước 

ngoài và các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam; 

c) Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao 

thông tin không có đầy đủ nội dung theo quy 

định pháp luật; 

d) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không 

cam kết hoặc không thực hiện bảo mật thông 

nghị 38, 39, 40 của FATF về Hợp tác quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền và báo cáo đánh giá 

đa phương của APG đối với Việt Nam. Các nội 

dung này cũng đã được quy định tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 

PCRT năm 2012. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

tin được cung cấp, chuyển giao theo chế độ 

bảo mật tương ứng với quy định về bảo vệ bí 

mật nhà nước của Việt Nam đối với thông tin 

mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

nước cung cấp, chuyển giao. 

 

 4. Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan 

đến hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này 

được thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên, các thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết 

Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

 

- Khoản 4: nội dung này được kế thừa quy định 

tại khoản 5 Điều 47 Luật PCRT 2012. 

 5. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong nước cập nhật nội dung 

hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với 

các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Khoản 5: chỉnh sửa quy định tại khoản 4 Điều 

48 Luật PCRT 2012: bổ sung quy định “Hằng 

năm hoặc khi có yêu cầu” để làm rõ hơn nội 

hàm của quy định. 

Điều luật mới. 

 
Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền  

1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt 

kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh 

giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 

được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về 

rửa tiền trong nội bộ của bộ, ngành mình và 

Bổ sung điều mới về “Đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền” nhằm quy phạm hóa trách nhiệm 

của các cơ quan của Việt Nam  trong việc thực 

hiện nhiệm vụ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền. Đây được coi là một trong những trụ cột 

nền tảng của công tác PCRT theo Khuyến nghị 

số 1 - Đánh giá rủi ro & áp dụng phương pháp 

tiếp cận dựa trên rủi ro của FATF và báo cáo 

của APG. Đây cũng là cơ sở pháp lý để Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ mà trên 

thực tế Việt Nam đã và đang thực hiện theo 

cam kết quốc tế. 



16 
 

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản 

lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi 

ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc 

khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản 

lý của bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của 

các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả 

cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch 

thực hiện sau cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương 

pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 

Bổ sung quy định các tiêu chí, phương pháp 

đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do Chính 

phủ hướng dẫn. 

Điều 7. Các hành vi bị cấm 

1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực 

hiện hành vi rửa tiền. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ 

giúp thực hiện hành vi rửa tiền. 

− Sửa đổi tên Điều để đảm bảo rõ ràng nội 

dung quy định. 

− Khoản 1: bổ sung cụm từ “trợ giúp” phù hợp 

với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3. Giải 

thích từ ngữ của dự thảo Luật. 

 

2. Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh 

hoặc tài khoản sử dụng tên giả. 

2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài 

khoản sử dụng tên giả. 

 

 

3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với 

ngân hàng được thành lập tại một quốc gia 

hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện 

diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ 

quan quản lý có thẩm quyền. 

3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với 

ngân hàng vỏ bọc. 

− Khoản 3: sửa đổi do định nghĩa ngân hàng vỏ 

bọc đã được chuyển lên khoản 14 Điều 3. Giải 

thích từ ngữ của dự thảo Luật.  

 

4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, 

séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ 

giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ 

hưởng tại một địa điểm khác. 

4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, 

séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ 

giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ 

hưởng.   

- Khoản 4: bỏ cụm từ “tại một địa điểm khác” 

để tránh cách hiểu khác nhau tại quy định này. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, 

chống rửa tiền xâm hại quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân. 

6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ 

công tác phòng, chống rửa tiền. 

7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp 

thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền. 

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, 

chống rửa tiền xâm hại quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân. 

6. Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ 

công tác phòng, chống rửa tiền. 

7. Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp 

thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền. 

Chƣơng II. BIỆN PHÁP PHÒNG, 

CHỐNG RỬA TIỀN 

Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ 

CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Chƣơng II. BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 

RỬA TIỀN 

Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ 

CẬP NHẬT, XÁC MINH THÔNG TIN 

NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG 

 

 

- Sửa tên mục đảm bảo phù hợp quy định tại nội 

dung các điều được quy định tại Chương II. 

Điều 8. Nhận biết khách hàng 

 
Điều 9. Nhận biết khách hàng  

1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập 

nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 

10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 

 

Bổ sung khoản 1 để làm rõ nội hàm quy định về 

nhận biết khách hàng. 

1. Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện 

pháp nhận biết khách hàng trong các trường 

hợp sau: 

2. Tổ chức tài chính phải thực hiện nhận biết 

khách hàng trong các trường hợp sau: 

 

a) Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập 

giao dịch với tổ chức tài chính; 

a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết 

lập quan hệ với tổ chức tài chính; 

− Điểm a khoản 2: thay thế cụm từ “giao dịch” 

thành “quan hệ” để đảm bảo bất kỳ hành vi nào 

của khách hàng với tổ chức tài chính nhằm sử 

dụng dịch vụ không chỉ gồm hành vi thiết lập 

giao dịch đều phải thực hiện biện pháp nhận 

biết khách hàng. Đồng thời, bổ sung cụm từ 

“lần đầu” mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ 

với tổ chức tài chính để phù hợp với thực tiễn 

triển khai thực hiện hoạt động nhận biết khách 

hàng của đối tượng báo cáo. Nội dung này cũng 

đã được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 

Luật PCRT 2012. 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không b) Khách hàng thực hiện giao dịch không − Điểm b khoản 2: Bổ sung cụm từ “mã giao 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện 

giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông 

tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người 

khởi tạo; 

thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức 

quy định; hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền 

điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài 

khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch 

trong trường hợp người khởi tạo không có tài 

khoản; 

dịch trong trường hợp người khởi tạo không có 

số tài khoản” trong trường hợp khách hàng 

không có tài khoản để đáp ứng yêu cầu tiêu chí 

16.7, Khuyến nghị 16 của FATF – Chuyển tiền 

điện tử (phần Chú giải). Quy định này cũng phù 

hợp với thực tiễn vì có trường hợp khách hàng 

giao dịch không có tài khoản và đối với mỗi 

giao dịch tại ngân hàng hiện nay đều có mã giao 

dịch để quản lý. 

 

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên 

quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt 

động rửa tiền; 

d) Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính 

đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng 

đã thu thập trước đó. 

 

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên 

quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động 

rửa tiền; 

d) Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy 

đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã 

thu thập trước đó. 

 

 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính có liên quan phải áp dụng các 

biện pháp nhận biết khách hàng trong các 

trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 của Luật 

này phải tiến hành các biện pháp nhận biết 

khách hàng đối với các khách hàng có giao 

dịch có giá trị lớn; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 của Luật 

này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp 

nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ 

môi giới mua, bán và quản lý bất động sản 

cho khách hàng; 

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính phải nhận biết khách hàng trong 

các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng đối với các 

khách hàng có giao dịch có giá trị bằng hoặc 

vượt mức quy định; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng khi cung cấp 

dịch vụ kinh doanh bất động sản cho khách 

hàng; 

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng khi khách hàng 

- Khoản 3:  

+ Điều chỉnh các nội dung tham chiếu tại khoản 

3 để đảm bảo chính xác (do thay đổi số thứ tự 

các điều của dự thảo Luật). 

 

+ Sửa cụm từ “giá trị lớn” tại điểm a và c bằng 

cụm từ “giá trị bằng hoặc vượt mức quy định” 

để đảm bảo rõ ràng và phân biệt với các trường 

hợp giao dịch giá trị lớn phải báo cáo và giao 

dịch giá trị lớn bất thường. 

 

+ Sửa đổi từ ngữ tại điểm b, c, d, đ phù hợp với 

nội dung sửa đổi tại khoản 2 Điều 4 dự thảo 

Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 của Luật 

này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp 

nhận biết khách hàng trong trường hợp khách 

hàng có giao dịch mua, bán kim loại quý, đá 

quý có giá trị lớn bằng tiền mặt; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 của Luật 

này có trách nhiệm áp dụng các biện pháp 

nhận biết khách hàng khi thay mặt khách 

hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao 

dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao 

dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng khoán hoặc 

các tài sản khác của khách hàng; quản lý tài 

khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty 

chứng khoán; điều hành, quản lý hoạt động 

công ty của khách hàng; tham gia vào hoạt 

động mua, bán các tổ chức kinh doanh; 

đ) Các tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại 

điểm đ khoản 4 Điều 4 của Luật này có trách 

nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách 

hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công 

ty; cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của 

doanh nghiệp; cung cấp văn phòng đăng ký, 

địa chỉ hoặc địa điểm kinh doanh; cung cấp 

dịch vụ đại diện cho công ty; dịch vụ ủy thác 

đầu tư; dịch vụ cung cấp người đại diện cho 

cổ đông. 

có giao dịch mua, bán kim loại quý, đá quý 

bằng tiền mặt có giá trị bằng hoặc vượt mức 

quy định; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng khi thay mặt 

khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện 

giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện 

giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng khoán 

hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý 

tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công 

ty chứng khoán; điều hành, quản lý công ty; 

tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức 

kinh doanh; 

đ) Tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại điểm 

đ khoản 2 Điều 4 của Luật này phải nhận biết 

khách hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập 

công ty; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký 

công ty cho bên thứ ba; cung cấp thỏa thuận 

pháp lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Bổ sung khoản 4giao Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết các trường hợp nhận biết khách hàng; 

ngưỡng giao dịch phải thực hiện nhận biết 

khách hàng. 

Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng   
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Thông tin nhận biết khách hàng phải có các 

thông tin chính sau đây: 

 

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm 

thông tin nhận dạng khách hàng, thông tin về 

chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất 

của mối quan hệ kinh doanh giữa khách hàng 

với đối tượng báo cáo. 

- Bổ sung khoản 1 để làm rõ quy định tại Điều 

này. 

1. Thông tin nhận dạng khách hàng: 

a) Đối với khách hàng cá nhân là người Việt 

Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc 

tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số 

chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú 

và nơi ở hiện tại. 

Đối với khách hàng cá nhân là người nước 

ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc 

tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi 

đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ nơi 

đăng ký cư trú ở Việt Nam; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao 

dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở 

chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt 

động, kinh doanh; thông 

tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức 

bao gồm các thông tin quy định tại điểm a 

khoản này. 

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả 

thông tin người đại diện của khách hàng cá 

nhân (nếu có): 

a) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch 

là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, 

năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số 

điện thoại liên lạc; số chứng minh nhân dân 

hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh 

cá nhân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; 

địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại 

khác (nếu có);  

b) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch 

là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: họ và 

tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề 

nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp; số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp 

được miễn  thị thực theo quy định pháp luật; 

địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa 

chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam; 

c) Đối với khách hàng cá nhân có 01 quốc tịch 

là người nước ngoài không cư trú tại Việt 

Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc 

tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước 

ngoài; 

d) Đối với khách hàng cá nhân là người có từ 

02 quốc tịch trở lên : thông tin theo quy định 

tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản này; 

- Khoản 2: sửa đổi, bổ sung mới một số thông 

tin nhận biết khách hàng nhằm khắc phục 

những bất cập trong thực tiễn và phù hợp với 

quy định tại Luật Quốc tịch; Luật nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam; Luật cư trú 2020; Luật Căn 

cước công dân 2014; đồng thời, khắc phục 

thiếu hụt được chỉ ra tại Khuyến nghị số 10 của 

FATF về Xác minh thông tin khách hàng. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

thông tin về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký 

cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch; 

đ) Đối với khách hàng cá nhân là người không 

quốc tịch: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; 

nghề nghiệp, chức vụ; số giấy tờ có giá trị đi 

lại quốc tế (nếu có); số thị thực; cơ quan cấp 

thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn 

thị thực theo quy định pháp luật; địa chỉ nơi 

đăng ký cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ 

nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam;  

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch 

đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số 

giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp 

hoặc mã số thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, 

trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh vực hoạt 

động, kinh doanh; thông tin về người thành 

lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 

bao gồm các thông tin như quy định tại các 

điểm a, b, c, d và đ khoản này và các thông tin 

tại điểm này đối với trường hợp người thành 

lập là tổ chức. 

 

2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: 

a) Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở 

hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để 

nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu 

hưởng lợi; 

b) Đối với khách hàng là pháp nhân hoặc khi 

cung ứng dịch vụ thỏa thuận ủy quyền, đối 

tượng báo cáo phải thu thập thông tin về 

quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát để xác định 

được cá nhân có lợi ích kiểm soát và chi phối 

hoạt động của pháp nhân hoặc thỏa thuận ủy 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối 

tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng 

lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và 

cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

 

− Khoản 3: bỏ nội dung quy định tại điểm b 

khoản 2 do nội dung này sẽ được hướng dẫn chi 

tiết tại Nghị định của Chính phủ. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

quyền đó. 

3. Mục đích của khách hàng trong mối quan 

hệ với đối tượng báo cáo. 

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh 

doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo. 

− Khoản 4: bổ sung quy định về “bản chất của 

mối quan hệ kinh doanh” để phù hợp với tiêu 

chí 10.6, Khuyến nghị 10 - Xác minh thông tin 

khách hàng của FATF. Nội dung này sẽ được 

hướng dẫn chi tiết tại Nghị định của Chính phủ. 

 

 

 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và 

khoản 4 Điều này. 

- Bổ sung Khoản 5 giao Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết nội dung quy định tại khoản 3, 4 Điều 

này.  

Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết 

khách hàng 
Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập 

nhật thông tin nhận biết khách hàng trong 

suốt thời gian thiết lập quan hệ với khách 

hàng; bảo đảm các giao dịch mà khách hàng 

đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo 

phù hợp với những thông tin đã biết về khách 

hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và 

về nguồn gốc tài sản của khách hàng. 

 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách 

hàng  

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin 

nhận biết khách hàng trong thời gian thiết lập 

quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các 

giao dịch mà khách hàng đang tiến hành phải 

phù hợp với các thông tin về khách hàng trong 

hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách 

hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về 

rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng. 

Bổ sung quy định trách nhiệm của đối tượng 

báo cáo về cập nhật các thông tin nhận biết 

khách hàng đảm bảo phù hợp với các hồ sơ 

hiện có. Bỏ cụm từ “thường xuyên” và “trong 

suốt”, để đối tượng báo cáo chủ động cập nhật 

thông tin nhận biết khách hàng theo quy định, 

phù hợp với thực tiễn hoạt động của đối tượng 

báo cáo. 

Quy định này cũng đáp ứng được yêu cầu của 

APG đối với việc tuân thủ khuyến nghị của 

FATF tại Khuyến nghị 10 - Xác minh thông tin 

khách hàng. 

Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng 
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ 

liệu để xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng bao gồm: 

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng 

minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng 

và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép 

hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng  

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ 

liệu để xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh 

nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác 

do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép 

hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng 

Sửa đổi điều 11 Luật PCRT 2012 nhằm đáp ứng 

yêu cầu của APG đối với việc tuân thủ Khuyến 

nghị 10 – Xác minh thông tin khách hàng về 

việc đối tượng báo cáo sử dụng nguồn thông tin 

độc lập đáng tin cậy (giấy tờ, thông tin được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp…). Cụ thể: 

 

− Khoản 1: sửa đổi, bổ sung tên các giấy tờ 

cung cấp phù hợp với Luật Căn cước công dân 

và Luật Doanh nghiệp; bổ sung quy định về 

“các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm 

hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Kế toán trưởng. 

nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ 

chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động 

của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết 

định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc 

người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu 

liên quan đến người thành lập, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng 

lợi. 

lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, 

chủ sở hữu hưởng lợi”, “điều lệ của tổ chức” 

phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và 

yêu cầu tại Khuyến nghị 10 của FATF và thống 

nhất với các thông tin nhận biết khách hàng quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật. 

 

2. Đối tượng báo cáo có thể thông qua tổ 

chức, cá nhân khác đã hoặc đang có quan hệ 

với khách hàng; hoặc thông qua cơ quan quản 

lý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khác để thu thập thông tin và đối chiếu với 

thông tin khách hàng cung cấp. 

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin  

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 

quy định pháp luật, qua cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và 

Điều 14 của Luật này để đối chiếu, xác minh 

thông tin do khách hàng cung cấp. 

− Khoản 2: 

+ Bổ sung quy định “Đối tượng báo cáo có thể 

khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư theo quy định của pháp luật” phù hợp 

với pháp luật hiện hành về việc chia sẻ thông 

tin trong CSDL quốc gia về cư dân cho cá nhân, 

tổ chức. 

+ Bổ sung quy định “tổ chức quy định tại Điều 

13 và Điều 14 Luật này” để phù hợp với quy 

định tại Điều 13, 14 của dự thảo Luật. 

Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng 

Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng thông qua việc thuê tổ chức 

khác 

 

Bố cục lại khoản 3 Điều 11 Luật PCRT năm 

2012 thành quy định tại Điều 13 dự thảo Luật 

đảm bảo đầy đủ quy định đối với trường hợp 

xác minh thông tin khách hàng thông qua việc 

thuê các tổ chức khác thực hiện. Đồng thời, bổ 

sung một số yêu cầu đối với hoạt động thuê tổ 

chức khác xác minh thông tin khách hàng, cụ 

thể: 

…. 

3. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức 

khác để xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng. Trường hợp này đối tượng báo cáo phải 

bảo đảm tổ chức được thuê thực hiện đúng 

các quy định về nhận biết và cập nhật thông 

1. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức 

khác được thành lập và hoạt động theo quy 

điṇh của pháp luâṭ để xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng, trừ tổ chức là bên thứ ba quy 

định tại Điều 14 của Luật này. Việc thuê tổ 

chức khác để xác minh thông tin nhận biết 

- Khoản 1: bổ sung quy định tổ chức khác 

“được thành lập và hoạt động theo quy điṇh của 

pháp luật”, theo đó việc thành lập và hoạt động 

của các tổ chức này phải phù hợp với quy định 

pháp luật có liên quan. Việc thuê tổ chức khác 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng thực 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

tin khách hàng quy định tại Điều 9 và Điều 10 

của Luật này và chịu trách nhiệm về nhận biết 

và cập nhật thông tin khách hàng. 

khách hàng thực hiện theo thỏa thuận của các 

bên và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm tổ chức 

được thuê bảo mật thông tin nhận biết khách 

hàng theo quy định của pháp luật và chịu trách 

nhiệm về kết quả xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng của tổ chức được thuê.  

hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, 

Luật PCRT không điều chỉnh hoạt động thuê tổ 

chức khác của đối tượng báo cáo. 

 

- Khoản 2: bổ sung cụm từ “bảo mật thông tin 

nhận biết khách hàng theo quy định của pháp 

luật” để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cá 

nhân và pháp nhân đối với các thông tin được 

thu thập. 

Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới 

thiệu 

1. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh qua 

giới thiệu, đối tượng báo cáo có thể nhận biết 

khách hàng thông qua bên trung gian và bảo 

đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Bên trung gian phải thu thập, lưu giữ và 

cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận 

biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi 

được yêu cầu; 

b) Bên trung gian tuân thủ các yêu cầu về 

nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng 

theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật 

này hoặc khuyến nghị của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính trong trường hợp bên trung 

gian là tổ chức nước ngoài; 

c) Bên trung gian phải là đối tượng chịu sự 

quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Việc nhận biết khách hàng thông qua bên 

trung gian không loại trừ trách nhiệm của đối 

tượng báo cáo trong việc nhận biết, cập nhật 

thông tin khách hàng. 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng thông qua 

bên thứ ba  

1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba 

đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có thiết lập 

quan hệ với khách hàng, không bao gồm các 

mối quan hệ đại lý và thuê ngoài; 

b) Thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng theo quy định 

tại Điều 9 của Luật này hoặc khuyến nghị của 

Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường 

hợp bên thứ ba là tổ chức ở nước ngoài; 

c) Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy 

đủ các thông tin nhận biết khách hàng, cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực 

hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp 

luật; 

d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 17 Luật PCRT 2012 được xây dựng phù 

hợp với khuyến nghị của FATF tại thời điểm 

năm 2012. Tuy nhiên, hiện nay, khuyến nghị 

của FATF đã được sửa đổi, trong đó có nội 

dung sửa đổi liên quan đến khuyến nghị về việc 

dựa vào bên thứ ba. Do vậy, sửa đổi tại Điều 14 

dự thảo Luật để chuẩn hóa từ ngữ và phù hợp 

với yêu cầu của khuyến nghị số 17 của FATF - 

Dựa vào bên thứ ba (đã được chỉnh sửa, bổ 

sung).  

Ngoài ra, bổ sung các quy định tại khoản 3 về 

trách nhiệm của bên thứ ba trong trường hợp 

bên thứ ba là tổ chức tài chính và có công ty mẹ 

là tổ chức tài chính theo yêu cầu tại khuyến 

nghị của FATF. 
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2. Trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài 

chính và có công ty mẹ là tổ chức tài chính, 

ngoài yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, 

đối tượng báo cáo phải bảo đảm công ty mẹ 

của bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng, khách 

hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, lưu trữ 

hồ sơ, thông tin, báo cáo và bảo đảm bí mật hồ 

sơ, thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại các 

điều 9, 17, 38 và 40 của Luật này hoặc các 

khuyến nghị liên quan của Lực lượng đặc 

nhiệm tài chính trong trường hợp công ty mẹ 

của tổ chức tài chính là tổ chức nước ngoài; 

b) Việc áp dụng các yêu cầu về nhận biết, cập 

nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

và lưu trữ hồ sơ, thông tin giao dịch phải được 

kiểm soát trong toàn hệ thống; 

c) Áp dụng các chính sách để giảm thiểu rủi ro 

đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về 

kết quả nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng của bên thứ ba. 

Điều luật mới. Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối 

tƣợng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá 

rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về 

rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập 

nhật hằng năm. Trường hợp đối tượng báo cáo 

là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về 

rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội 

bộ của đối tượng báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả 

Quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí 

1.10, Khuyến nghị số 1 - Đánh giá rủi ro và áp 

dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. 

Theo nhận định của APG về tiêu chí này, Việt 

Nam chưa có quy định đầy đủ về trách nhiệm 

thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối 

tượng báo cáo.  

 

Đồng thời, điều luật này được thiết kế làm cơ 

sở cho các đối tượng báo cáo thực hiện tự đánh 
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đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá 

rủi ro về rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam và bộ, ngành quản lý nhà nước theo 

từng lĩnh vực của đối tượng báo cáo trong thời 

hạn 45 ngày kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro 

hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro được ban 

hành hoặc phê duyệt. Đối tượng báo cáo phải 

phổ biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về 

rửa tiền trong toàn hệ thống của đối tượng báo 

cáo.  

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi 

ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

giá những loại rủi ro về rửa tiền trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của mình cũng như hỗ trợ 

cho hoạt động giám sát chung về PCRT của 

NHNN và các cơ quan có thẩm quyền.  

 

 

Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ 

rủi ro 
1. Đối tượng báo cáo phải xây dựng quy định 

về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo 

loại khách hàng, loại sản phẩm, dịch vụ khách 

hàng sử dụng, nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở 

chính của khách hàng. 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ 

rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền 

quy định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng 

báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro 

về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình 

quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả việc 

phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, 

trung bình, cao và các biện pháp áp dụng 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền 

của khách hàng. 

 

 

- Khoản 1: sửa đổi làm rõ căn cứ kết quả đánh 

giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo, đối 

tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi 

ro, phân loại khách hàng phù hợp với quy định 

tại Điều 15 dự thảo Luật về trách nhiệm thực 

hiện đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo 

cáo. 

 

2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, 

đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện 

pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn 

nhưng phải bảo đảm thu thập được đầy đủ 

thông tin về khách hàng quy định tại Điều 9 

của Luật này. 

3. Đối với khách hàng, giao dịch có mức độ 

rủi ro cao quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 

và 17 của Luật này, ngoài việc thực hiện các 

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp 

tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền 

của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể nhận biết, 

cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập 

quan hệ với khách hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

- Cơ cấu lại khoản 2, 3 và 4 Điều 12 của Luật 

PCRT năm 2012 thành khoản 2 của dự thảo 

Luật. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung làm rõ yêu cầu 

đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp theo 

mức độ tương ứng trên cơ sở kết quả phân loại 

đánh giá rủi ro rửa tiền quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Việc sửa đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu của 

Khuyến nghị số 1 - Đánh giá rủi ro và áp dụng 
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biện pháp nhận biết quy định tại Điều 9 của 

Luật này, đối tượng báo cáo phải áp dụng các 

biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định 

của Luật này. 

4. Đối với khách hàng, giao dịch khác có mức 

độ rủi ro cao không thuộc các trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều này, ngoài việc thực 

hiện các biện pháp nhận biết quy định tại 

Điều 9 của Luật này, đối tượng báo cáo phải 

áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải nhận 

biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng theo quy định tại Điều 9 của Luật 

này ; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa 

tiền cao, ngoài các biện pháp như đã được quy 

định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo 

phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm 

nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt 

chẽ các giao dịch của khách hàng. 

phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, Khuyến 

nghị 10 – Xác minh thông tin khách hàng và 

các chú giải của Khuyến nghị số 1, 10 của 

FATF cũng như các khuyến nghị hành động 

nêu tại báo cáo của APG. 

 

 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định chi tiết điểm a và điểm c khoản 2 

Điều này ày. 

- Khoản 3: bổ sung quy định giao Thống đốc 

NHNN hướng dẫn chi tiết về các biện pháp 

tăng cường và biện pháp nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức 

độ giảm nhẹ do nội dung này mang tính kỹ 

thuật.  

Điều 13. Khách hàng nƣớc ngoài là cá 

nhân có ảnh hƣởng chính trị 

 

Điều 17. Cá nhân nƣớc ngoài có ảnh hƣởng 

chính trị  

 

- Sửa tên điều để phù hợp với nội hàm của quy 

định. Đối tượng điều chỉnh của Điều này bao 

gồm khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị và các đối tượng có liên quan 

theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao 

trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước 

ngoài. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo 

danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân 

có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này 

trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền. 

1. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ 

quan, tổ chức của nước ngoài và tổ chức quốc 

tế. 

Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin 

đã thu thập, bao gồm cả nguồn thông tin về 

danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thông báo để lập danh sách khách hàng là cá 

nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp 

- Khoản 1:  

+ Bổ sung cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị bao gồm cả người giữ chức vụ cấp cao 

trong các tổ chức quốc tế nhằm đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chí 12.2 Khuyến nghị số 12 của 

FATF về Cá nhân có ảnh hưởng chính trị.  

+ Bổ sung việc đối tượng báo cáo có thể sử 

dụng các nguồn thông tin khác ngoài nguồn 

thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị do NHNN thông báo để lập 
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dụng tại đối tượng báo cáo. danh sách PEP nước ngoài áp dụng tại đối 

tượng báo cáo. 

 

2. Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản 

lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài 

là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và áp dụng 

các biện pháp sau đây: 

a) Xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ đối với 

việc mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch khi 

khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi được 

xác định là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; 

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nhận biết 

nguồn gốc tài sản của khách hàng; 

c) Tăng cường giám sát khách hàng và quan 

hệ kinh doanh với khách hàng. 

3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp 

quy định tại khoản 2 Điều này đối với khách 

hàng là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người quy định tại khoản 1 

Điều này. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm 

xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng 

lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính 

trị; người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng 

lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao 

theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mối 

quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân 

nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác 

minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ 

sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị, những người có liên quan đến 

cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị quy 

định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám 

sát mối quan hệ kinh doanh trong suốt quá 

trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực 

hiện giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh 

với chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người 

thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của 

người thụ hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh 

hưởng chính trị và xem xét báo cáo giao dịch 

đáng ngờ nếu cần thiết. 

3. Đối tượng báo cáo phải thực hiện quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này đối với 

khách hàng là cá nhân dưới đây: 

− Sửa đổi khoản 2, 3 Luật PCRT 2012 về các 

quy định cụ thể mà đối tượng báo cáo phải áp 

dụng để xác định, nhận biết và áp dụng biện 

pháp giám sát chặt chẽ đối với cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị và những người có 

liên quan. 

Việc sửa đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu của 

tiêu chí 10.12, 10.13 Khuyến nghị số 10 – Xác 

minh thông tin khách hàng và đáp ứng một 

phần yêu cầu Khuyến nghị số 12 - Cá nhân có 

ảnh hưởng chính trị. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, 

em ruột của cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại 

khoản 1 Điều này của một hoặc nhiều pháp 

nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều 

pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều này sở hữu. 

Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý 
Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân 

hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài 

phải áp dụng các biện pháp sau đây: 

1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để 

biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của 

ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối 

tác phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan 

quản lý có thẩm quyền nước ngoài; 

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về 

phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; 

3. Phải được sự chấp thuận của Tổng giám 

đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy quyền 

của đối tượng báo cáo trước khi thiết lập quan 

hệ ngân hàng đại lý; 

4. Trong trường hợp khách hàng của ngân 

hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài 

khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng 

báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm 

ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc 

nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và 

có khả năng cung cấp thông tin nhận biết 

khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo 

cáo. 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý  

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập 

quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp 

dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ 

khác cho ngân hàng đối tác phải thực hiện các 

nội dung sau: 

a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để 

hiểu biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín 

của ngân hàng đối tác và thông tin việc ngân 

hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hoặc các 

vi phạm pháp luật khác về phòng, chống rửa 

tiền; 

b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về 

phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; 

c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống 

rửa tiền của ngân hàng đối tác trong quan hệ 

đại lý. 

2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối 

tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của 

ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, 

đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối 

tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập 

nhật thông tin nhận biết khách hàng và có khả 

năng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng 

Chỉnh sửa quy định này nhằm làm rõ nội hàm 

trong quan hệ ngân hàng đại lý. Theo quy định 

này, trường hợp đối tượng báo cáo khi thiết lập 

quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp dịch 

vụ ngân hàng, thanh toán, dịch vụ khác thì phải 

áp dụng biện pháp phù hợp. 

Ngoài ra, sửa đổi, cấu trúc lại khoản 1, 3, 4 

Điều 14 của Luật PCRT năm 2012 cũng như bổ 

sung khoản 3 Điều 18 của dự thảo Luật để đảm 

bảo chính xác về từ ngữ và phù hợp hơn với các 

yêu cầu tại Khuyến nghị 13 của FATF về Hoạt 

động ngân hàng đại lý; đồng thời nhằm khắc 

phục những thiếu hụt pháp lý được chỉ ra tại 

Báo cáo đánh giá đa phương của APG liên quan 

tới Khuyến nghị số 13. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

theo yêu cầu của đối tượng báo cáo; tài khoản 

của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo 

không được phép sử dụng bởi các ngân hàng 

vỏ bọc. 

3. Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của 

đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc người 

được Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của đối 

tượng báo cáo ủy quyền. 

Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công 

nghệ mới 

 

 

 

 

 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy trình 

nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng công 

nghệ mới vào việc rửa tiền; 

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao 

dịch với khách hàng sử dụng công nghệ mới 

và không gặp mặt trực tiếp. 

2. Quy trình quy định tại khoản 1 Điều này 

phải bảo đảm việc cập nhật thông tin khách 

hàng có hiệu quả như việc cập nhật thông tin 

khách hàng gặp mặt trực tiếp. 

Điều 19. Trách nhiệm của đối tƣợng báo cáo 

khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; 

sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới 

 

 

 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính 

sách, quy trình để nhận diện và đánh giá mức 

độ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử dụng 

đối với sản phẩm, dịch vụ mới và sản phẩm, 

dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, 

nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có 

áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao 

dịch với khách hàng sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp 

dụng công nghệ đổi mới.  

 

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện 

pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. 

− Sửa đổi tên điều và bổ sung khoản 1 quy 

định trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, 

dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới phải 

nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền 

trước khi đưa vào sử dụng. 

 

− Khoản 1: sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 

của Luật PCRT 2012 phù hợp với thực tế triển 

khai, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới; sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới tại các tổ chức báo cáo nhằm giảm thiểu rủi 

ro do các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới hoặc 

sản phẩm dịch vụ áp dụng công nghệ đổi mới, 

tiên tiến có thể tiềm ẩn các rủi ro về rửa tiền.  

 

 

 

− Bổ sung khoản 2 quy định trách nhiệm của 

đối tượng báo cáo thực hiện các biện pháp để 

giảm thiểu rủi ro về rửa tiền khi cung cấp các 

sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện 

có áp dụng công nghệ đổi mới. 

Các quy định sửa đổi điều này tại dự thảo cũng 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

nhằm đáp ứng một phần các yêu cầu tại Khuyến 

nghị số 15 về Công nghệ mới của FATF và 

khắc phục những thiếu hụt được chỉ ra tại báo 

cáo đánh giá đa phương của APG liên quan đến 

Khuyến nghị số 15 về Công nghệ mới và 

Khuyến nghị số 22 về Các DNFBP: Theo dõi 

cập nhật thông tin khách hàng. 

Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch 
 

Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt 

 

Sửa đổi tên điều để đảm bảo rõ ràng trong quy 

định. 

Nội dung điều này nhằm đáp ứng khuyến nghị 

số 19 của FATF về “Các quốc gia có rủi ro 

cao”, phù hợp với định hướng xây dựng Luật 

PCRT sửa đổi (chính sách 3) về hoàn thiện các 

quy định về các biện pháp phòng ngừa áp dụng 

đối với đối tượng báo cáo.  

 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt 

đối với các giao dịch sau đây: 

a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc 

phức tạp; 

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, 

vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực 

lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm 

chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. 

 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với các 

giao dịch đặc biệt sau: 

a) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc 

phức tạp theo quy định của Chính phủ; 

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, 

vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực 

lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm 

chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. 

- Điểm a khoản 1: đây là các nội dung mang 

tính định lượng, có thể thay đổi theo từng thời 

kỳ, do đó dự thảo Luật giao Chính phủ hướng 

dẫn nội dung này. 

 

2. Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở 

pháp lý và mục đích của giao dịch; trường 

hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích 

của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo 

cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao 

dịch đó. 

2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng 

báo cáo phải thực hiện các biện pháp tăng 

cường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục 

đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ về 

tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối 

tượng báo cáo phải xem xét báo cáo giao dịch 

đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

− Khoản 2: bổ sung quy định yêu cầu đối 

tượng báo cáo phải thực hiện các biện pháp tăng 

cường cập nhật thông tin khách hàng phù hợp 

với mức độ rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu 

Khuyến nghị 19 của FATF. 

 



32 
 

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp 

nhân và thỏa thuận ủy quyền 
 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp 

nhân  

 

- Điều 18 Luật PCRT 2012 được tách ra thành 

hai phần, gồm Điều 21 dự thảo về Minh bạch 

thông tin của pháp nhân và Điều 22 dự thảo về 

Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý. 

- Sửa tên Điều 21 "Minh bạch thông tin của 

pháp nhân"  để phù hợp với tên gọi và nội dung 

của Khuyến nghị 24 của FATF về Minh bạch 

và chủ sở hữu hưởng lợi tại các pháp nhân.  

 

1. Sở giao dịch chứng khoán phải lưu giữ và 

cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, 

người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của 

doanh nghiệp niêm yết. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải lưu giữ 

và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ 

chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi 

của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp 

phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải 

cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp 

nhân bao gồm tên và loại hình pháp nhân, 

quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, tình 

trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu 

tổ chức quản lý; danh sách người quản lý pháp 

nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi 

của pháp nhân (nếu có); các thông tin này phải 

được lưu trữ ít nhất 05 năm sau ngày pháp 

nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

 

- Khoản 1 và khoản 2 của Luật PCRT 2012 

được cơ cấu thành khoản 1 của dự thảo Luật để 

sửa đổi, bổ sung, làm rõ thông tin về pháp nhân 

mà cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp 

phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải 

cập nhật và lưu trữ nhằm đáp ứng tiêu chí 24.1, 

24.6, 24.7, 24.9 Khuyến nghị 24 - Minh bạch và 

chủ sở hữu hưởng lợi tại các pháp nhân. 

3. Tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ 

pháp lý về soạn thảo thỏa thuận ủy quyền cho 

khách hàng phải lưu giữ, duy trì và cập nhật 

thông tin về thỏa thuận ủy quyền và chủ sở 

hữu hưởng lợi theo thỏa thuận đó. 

2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, 

lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao 

gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định 

thành lập, giấy phép hoạt động, tình trạng pháp 

lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản 

lý bao gồm cả danh sách người quản lý pháp 

nhân, điều lệ; chủ sở hữu hưởng lợi của pháp 

nhân. 

 

- Khoản 2: Bổ sung trách nhiệm của pháp nhân 

phải thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin cơ 

bản, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi nhằm 

đáp ứng tiêu chí 24.4, 24.6, 24.9 Khuyến nghị 

24 - Minh bạch và chủ sở hữu hưởng lợi tại các 

pháp nhân. 

 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 

- Khoản 3: Bổ sung cụm từ “về quản lý nhà 

nước, thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

định của pháp luật trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa 

tiền có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này cung 

cấp thông tin. 

hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, 

thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu cầu 

cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tin quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm” để làm 

rõ thẩm quyền các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp 

nhân và thỏa thuận ủy quyền 
1. Sở giao dịch chứng khoán phải lưu giữ và 

cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, 

người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của 

doanh nghiệp niêm yết. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải lưu giữ 

và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ 

chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi 

của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa 

thuận pháp lý  

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng 

về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ 

hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có 

quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác.  

Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 

năm sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia 

vào hoạt động ủy thác; 

 

Điều khoản này được tách ra từ Điều 18 Luật 

phòng, chống rửa tiền 2012 như đã đề cập ở 

trên. Điều 22 dự thảo về “Minh bạch thông tin 

của thỏa thuận pháp lý” nhằm đáp ứng yêu cầu 

tại Khuyến nghị 25 của FATF về “Tính minh 

bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của thỏa thuận 

pháp lý”. Cụ thể: 

− Điểm a Khoản 1 quy định yêu cầu người 

nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý phải thu 

thập, cập nhật và lưu giữ thông tin về các bên 

tham gia ủy thác, cá nhân có quyền kiểm soát 

cuối cùng đối với ủy thác nhằm đáp ứng tiêu chí 

25.1a,b, 25.2 Khuyến nghị 25 của FATF. 

 

 b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a 

khoản này cho các cơ quan có thẩm quyền khi 

được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, 

cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

trong quá trình duy trì mối quan hệ khách hàng 

với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản 

được ủy thác khi được yêu cầu. 

− Điểm b Khoản 1 quy định yêu cầu bên nhận 

ủy thác cung cấp thông tin theo quy định tại 

điểm acho các cơ quan có thẩm quyền khi được 

yêu cầu nhằm đáp ứng tiêu chí 25.4 Khuyến 

nghị số 25; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá 

nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong 

quá trình duy trì mối quan hệ với tổ chức tài 

chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính nhằm đáp ứng tiêu chí 25.3 và các 

thiếu hụt được đánh giá tại tiêu chí 25.3 Khuyến 

nghị 25 của FATF. 

 

3. Tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ 

pháp lý về soạn thảo thỏa thuận ủy quyền cho 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính được quyền 

− Khoản 2 quy định việc tổ chức tài chính, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

khách hàng phải lưu giữ, duy trì và cập nhật 

thông tin về thỏa thuận ủy quyền và chủ sở 

hữu hưởng lợi theo thỏa thuận đó. 

yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin 

quy định tại khoản 1 Điều này và văn bản ủy 

thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng là bên 

nhận ủy thác. 

 

chính được quyền tiếp cận thông tin theo quy 

định tại khoản 1 khi thực hiện nhận biết, cập 

nhật thông tin khách hàng là bên nhận ủy thác 

nhằm đáp ứng Khuyến nghị 25 của FATF. 

 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy 

định của pháp luật trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa 

tiền có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này cung 

cấp thông tin. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, 

thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu cầu 

tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

− Khoản 3: Bổ sung cụm từ “về quản lý nhà 

nước, thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa 

tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm” để làm 

rõ thẩm quyền các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong 

hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận 
1. Các tổ chức phi lợi nhuận được thành lập 

hoặc hoạt động tại Việt Nam phải duy trì, cập 

nhật hồ sơ có đầy đủ các thông tin về tổ chức, 

cá nhân tài trợ; tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài 

trợ; số tiền tài trợ và mục đích sử dụng tiền tài 

trợ. 

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này phải 

được lưu trữ đầy đủ và cung cấp cho các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu 

cầu. 

Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ 

chức phi lợi nhuận 
1. Tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập, cập 

nhật, lưu trữ hồ sơ, thông tin sau đây: 

a) Thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ, gồm: 

tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức 

tài trợ và các thông tin khác (nếu có); 

b) Thông tin về tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài 

trợ, gồm: tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền nhận tài 

trợ, phương thức tài trợ, mục đích sử dụng tiền 

tài trợ và các thông tin khác (nếu có);  

c) Chứng từ, tài liệu liên quan tới việc tài trợ 

và tiếp nhận tài trợ. 

2. Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ hồ sơ, 

thông tin quy định tại khoản 1 Điều này ít nhất 

05 năm kể từ thời điểm hoạt động tài trợ hoặc 

tiếp nhận tài trợ kết thúc. 

3. Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể 

hoặc kết thúc hoạt động, hồ sơ, thông tin nêu 

tại khoản 1 Điều này phải được bàn giao cho 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết liên 

quan đến các hoạt động tiếp nhận tài trợ của tổ 

chức phi lợi nhuận nhằm phục vụ công tác 

phòng, chống rửa tiền. Các nội dung này được 

luật hóa từ các quy định chi tiết tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 

PCRT 2012.   
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với tổ chức 

phi lợi nhuận đó. 

 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, 

thanh tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm có quyền yêu cầu 

tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

- Khoản 4: Bổ sung để làm rõ thẩm quyền các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung 

cấp thông tin. 

Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ 

CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 

 

Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền 
1. Căn cứ vào các quy định của Luật này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan, 

đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội 

bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội 

dung chính sau đây: 

Mục 2. TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY 

ĐỊNH NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG 

CẤP, LƢU TRỮ HỒ SƠ, THÔNG TIN VỀ 

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống 

rửa tiền  

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành 

quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao 

gồm nội dung chính sau đây: 

Sửa đổi tên mục để bao quát các điều khoản 

quy định tại mục này. 

 

 

Sửa đổi Điều này nhằm khắc phục những thiếu 

hụt được chỉ ra tại báo cáo đánh giá đa phương 

của APG liên quan đến Khuyến nghị số 18 về 

Kiểm soát nội bộ, chi nhánh nước ngoài và 

công ty con của FATF. Cụ thể: 

- Khoản 1: Bổ sung cụm từ “là tổ chức”, theo 

đó dự thảo Luật quy định đối với đối tượng báo 

cáo là tổ chức sẽ phải đảm bảo đầy đủ các nội 

dung quy định tại khoản 1 Điều 24 dự thảo 

Luật. 

 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng; 

 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó 

có nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập 

mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch 

hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với 

khách hàng khi đối tượng báo cáo không thể 

hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng do khách hàng 

từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông 

tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao 

+ Điểm a: bổ sung “nội dung về từ chối mở tài 

khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực 

hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh 

doanh với khách hàng …’ trong chính sách 

chấp nhận khách hàng nhằm khắc phục thiếu 

hụt được chỉ ra tại báo cáo đánh giá đa phương 

của APG liên quan đến tiêu chí 10.19 Khuyến 

nghị số 10 của FATF về Xác minh thông tin 

khách hàng. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, 

xác minh và cập nhật thông tin khách hàng; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; 

 

 c) Chính sách, quy trình quản lý rủi ro trong đó 

có các quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 1 

Điều 19 và khoản 3 Điều 34 Luật này;  

 

+ Điểm c: bổ sung quy định yêu cầu đối tượng 

báo cáo phải ban hành quy định nội bộ có nội 

dung “Chính sách, quy trình quản lý rủi ro …” 

phù hợp với các quy định mới tại luật này yêu 

cầu đối tượng báo cáo thực hiện đánh giá rủi ro 

về rửa tiền. 

 

c) Giao dịch phải báo cáo; 

d) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo 

cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp 

với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ; 

đ) Lưu giữ và bảo mật thông tin; 

e) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử 

lý trong các trường hợp trì hoãn thực hiện 

giao dịch; 

g) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

 

d) Quy trình báo cáo các giao dịch phải báo 

cáo; 

đ) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo 

cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với 

khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ phải 

báo cáo; 

e) Lưu trữ và bảo mật thông tin; 

g) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử 

lý trong các trường hợp trì hoãn thực hiện giao 

dịch; 

h) Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

+ Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 20 Luật PCRT 

2012 thành điểm d tại dự thảo Luật để đảm bảo 

rõ ràng nội dung quy định. 

h) Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa 

tiền; 

 

i) Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; 

+ Điểm i: bổ sung quy định đối tượng báo cáo 

phải ban hành quy định về “Tuyển dụng nhân 

sự; đào tạo,…” nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu 

chí 18.1 Khuyến nghị 18 của FATF. 

i) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân 

thủ các chính sách, quy định, quy trình và thủ 

tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa 

tiền; trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận 

trong việc thực hiện quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền. 

k) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ 

các chính sách, quy định, quy trình và thủ tục 

liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; 

trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong 

việc thực hiện quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
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 2. Đối tượng báo cáo là doanh nghiệp siêu nhỏ, 

cá nhân phải ban hành quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền có nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 

Điều này. 

- Bổ sung khoản 2: đối với đối tượng báo cáo là 

các doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân, quy định 

nội bộ chỉ phải có một số nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 24, phù hợp với loại hình, quy mô 

hoạt động của các đối tượng này. 

 

2. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có 

hiệu quả các hoạt động có nghi ngờ liên quan 

tới rửa tiền; phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô 

hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong 

hoạt động của đối tượng báo cáo và phải được 

phổ biến đến từng cá nhân, bộ phận có liên 

quan của đối tượng báo cáo. 

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; 

phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và 

mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt động của 

đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ 

biến đến toàn hệ thống và đại lý của đối tượng 

báo cáo. 

 

− Khoản 3: Bổ sung quy định “áp dụng, phổ 

biến đến toàn hệ thống và đại lýcủa đối tượng 

báo cáo” nhằm đáp ứng yêu cầu của Khuyến 

nghị số 18 của FATF về Kiểm soát nội bộ, chi 

nhánh nước ngoài và công ty con. 

3. Đối tượng báo cáo phải thường xuyên đánh 

giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

để sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

4. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá 

quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

− Khoản 4: bổ sung quy định về định kỳ “hằng 

năm” đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định 

nội bộ về phòng, chống rửa tiền để sửa đổi, bổ 

sung phù hợp để phù hợp với yêu cầu khuyến 

nghị của FATF về việc nội dung quy định nội 

bộ cần phải được thường xuyên xem xét, cập 

nhật. Việc cụ thể hóa định kỳ “hằng năm” cũng 

đảm bảo rõ ràng, thuận lợi hơn cho quá trình 

triển khai, thực hiện của đối tượng báo cáo. 

 

 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định chi tiết Điều này. 

− Khoản 5: do các nội dung tại Điều này mang 

tính kỹ thuật, dự thảo Luật bổ sung quy định 

giao Thống đốc NHNN ban hành văn bản 

hướng dẫn chi tiết các nội dung quy định tại 

Điều này. 

Mục 2. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO, 

CUNG CẤP VÀ LƢU GIỮ THÔNG TIN 

Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn 

 

 

Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn 

 

 

Sửa tên điều phù hợp với tên gọi khái niệm đã 
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1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện 

các giao dịch có giá trị lớn. 

 

phải báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện 

các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

 

được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Luật. 

Giải thích từ ngữ.  

2. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quy định 

mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải 

báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao 

dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước trong từng thời kỳ. 

- Khoản 2: bỏ cụm từ “Theo đề nghị của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam” vì đây là thủ tục nội 

bộ trong ban hành văn bản của Thủ tướng 

Chính phủ, không cần thiết quy định tại Luật. 

Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ 
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi nghi ngờ 

hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong 

giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có 

hoặc liên quan tới rửa tiền. Báo cáo giao dịch 

đáng ngờ được thực hiện theo mẫu do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 

Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam khi có đủ các yếu tố sau: 

a) Giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của 

bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự; 

b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài 

sản có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu 

hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc cá nhân, tổ 

chức liên quan tới cá nhân đó trong hoặc sau 

thời gian thực hiện hành vi phạm tội. 

 

- Làm rõ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 22 

Luật PCRT 2012 tại khoản 1, 2 Điều 26 của dự 

thảo Luật theo hướng Luật hóa các quy định 

hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 116/2013/NĐ-

CP và có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: 

+ Khoản 1: bổ sung quy định các yếu tố mà khi 

có đủ các yếu tố này, đối tượng báo cáo phải 

báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao 

dịch liên quan đến tội phạm.  

 

 2. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài 

sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được 

xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích 

thông tin khi khách hàng, giao dịch có một 

hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ theo quy định tại 

các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật 

này và từ các dấu hiệu đáng ngờ khác do đối 

tượng báo cáo xác định. 

+Khoản 2 tại dự thảo Luật: nhằm quy định các 

trường hợp khác ngoài các trường hợp quy định 

tại khoản 1, theo đó, khi có sở hợp lý để nghi 

ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa 

tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và 

phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có 

một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ thuộc từng 

lĩnh vực cụ thể quy định tại các Điều 27, 28, 29, 

30, 31, 32 và Điều 33 của Luật này và từ các 

dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo 
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xác định. 

 

8. Trong thực tế hoạt động, nếu phát hiện dấu 

hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu cơ bản nêu 

trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ 

yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ 

tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu 

hiệu đáng ngờ tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 

Điều này. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các 

dấu hiệu nêu tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 

và 33 của Luật này, đối tượng báo cáo, các bộ, 

ngành có liên quan thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công 

tác phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính 

phủ hướng dẫn và bổ sung các dấu hiệu đáng 

ngờ theo các ngành, lĩnh vực. 

− Khoản 3: sửa đổi khoản 8 Điều 22 Luật 

PCRT 2012: 

+ Bỏ cụm từ “cơ bản” để chuẩn hóa từ ngữ, 

tránh nhầm lẫn với cụm từ “các dấu hiệu đáng 

ngờ cơ bản” theo quy định tại Điều 27 dự thảo 

Luật.  

+ Bổ sung “các bộ, ngành có liên quan thông 

báo”: thông tin từ các bộ, ngành liên quan là 

một trong các cơ sở để NHNN trình Chính phủ 

bổ sung dấu hiệu giao dịch đáng ngờ mới phát 

sinh của các ngành, lĩnh vực bên cạnh thông tin 

từ các đối tượng báo cáo.  

 

2. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản bao gồm: 

a) Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết 

khách hàng không chính xác, không đầy đủ, 

không nhất quán; 

b) Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo 

không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

c) Không thể xác định được khách hàng theo 

thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch 

liên quan đến một bên không xác định được 

danh tính; 

d) Số điện thoại cá nhân hoặc cơ quan do 

khách hàng cung cấp không thể liên lạc được 

hoặc không có số này sau khi mở tài khoản 

hoặc thực hiện giao dịch; 

đ) Các giao dịch được thực hiện theo lệnh 

hoặc theo uỷ quyền của tổ chức, cá nhân có 

trong danh sách cảnh báo; 

Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản  

1. Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết 

khách hàng không chính xác, không đầy đủ, 

không nhất quán. 

2. Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo 

không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

3. Không thể xác định được khách hàng theo 

thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch 

liên quan đến một bên không xác định được 

danh tính. 

4. Số điện thoại cá nhân hoặc cơ quan do 

khách hàng cung cấp không thể liên lạc được 

hoặc không tồn tại số điện thoại này sau khi 

mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch. 

5. Các giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc 

theo uỷ quyền của tổ chức, cá nhân có trong 

danh sách cảnh báo. 

Kết cấu lại khoản 2 Điều 22 Luật PCRT 2012 

thành Điều 27 dự thảo Luật. 
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e) Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết 

khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế 

và pháp lý của giao dịch có thể xác định được 

mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch 

với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan 

tới tổ chức, cá nhân có trong danh sách cảnh 

báo; 

g) Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch 

với số tiền lớn không phù hợp với thu nhập, 

hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân 

này; 

h) Giao dịch của khách hàng thực hiện thông 

qua đối tượng báo cáo không đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật. 

6. Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết 

khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế 

và pháp lý của giao dịch có thể xác định được 

mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch 

với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan 

tới tổ chức, cá nhân có trong danh sách cảnh 

báo. 

7. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với 

số tiền lớn không phù hợp với thu nhập, hoạt 

động kinh doanh của tổ chức, cá nhân này. 

8. Giao dịch của khách hàng thực hiện thông 

qua đối tượng báo cáo không đúng trình tự, thủ 

tục theo quy định của pháp luật. 

3. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân 

hàng bao gồm: 

a) Có sự thay đổi đột biến trong doanh số 

giao dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra 

nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn 

trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ 

hoặc bằng không; 

b) Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ 

nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản 

hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền 

được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên 

liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; 

thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần 

mức giá trị lớn phải báo cáo; 

c) Sử dụng thư tín dụng và các phương thức 

tài trợ thương mại khác có giá trị lớn, tỷ lệ 

chiết khấu với giá trị cao so với bình thường; 

d) Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở 

Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

ngân hàng 

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao 

dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra 

nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn 

trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc 

bằng không. 

2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ 

nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản 

hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền 

được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên 

quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực 

hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức 

giá trị lớn phải báo cáo. 

3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài 

trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, 

tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình 

thường. 

4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức 

− Kết cấu lại khoản 3 Điều 22 Luật PCRT 

2012 thành Điều 28:  

+ Sửa đổi cụm từ “có giá trị lớn bất thường” để 

phân biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn 

phải báo cáo theo quy định tại dự thảo Luật. 
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khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, 

làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh; 

đ) Tài khoản của khách hàng không giao dịch 

trên một năm, giao dịch trở lại mà không có 

lý do hợp lý; tài khoản của khách hàng không 

giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền 

gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn; 

e) Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh 

nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều 

khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển 

tiền điện tử, séc, hối phiếu; 

g) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận 

được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước 

ngoài không phù hợp với hoạt động kinh 

doanh; doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền 

ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ 

nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài hoạt động tại Việt Nam; 

h) Khách hàng thường xuyên đổi tiền có 

mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn; 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở 

khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm 

việc hoặc có hoạt động kinh doanh. 

5. Tài khoản của khách hàng không giao dịch 

trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý 

do hợp lý; tài khoản của khách hàng không 

giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền 

gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường. 

6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh 

nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều 

khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển 

tiền điện tử, séc, hối phiếu. 

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận 

được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước 

ngoài không phù hợp với hoạt động kinh 

doanh; doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền 

ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ 

nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

8. Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh 

giá nhỏ sang mệnh giá lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền 

được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên 

quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp 

đã được đăng tải trên phương tiện thông tin 

đại chúng; 

9. Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền 

được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên 

quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp 

đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Điểm i khoản 3 Điều 22 Luật PCRT 2012 

chỉnh sửa, bổ sung thành khoản 9 Điều 28 dự 

thảo Luật để loại trừ các trường hợp đã báo cáo 

tại điểm a khoản 1 Điều 26 dự thảo Luật. 

 

k) Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa 

được phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng 

bảo hiểm đóng phí một lần ngay sau khi thanh 

toán phí bảo hiểm, trừ trường hợp tổ chức tín 

10. Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được 

phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng bảo 

hiểm đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán 

phí bảo hiểm, trừ trường hợp tổ chức tín dụng 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

dụng yêu cầu; yêu cầu. 

l) Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để 

tài trợ, đầu tư, cho vay, cho thuê tài chính 

hoặc uỷ thác đầu tư của khách hàng không rõ 

ràng, minh bạch;  

11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để 

tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc uỷ thác đầu tư của 

khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 

- Khoản 11: bỏ cụm từ “cho thuê tài chính” để 

đảm bảo tính khả thi trong thực tế triển khai của 

đối tượng báo cáo. 

m) Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm 

của khách hàng xin vay vốn không rõ ràng, 

minh bạch. 

12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm 

của khách hàng xin vay vốn không đầy đủ, 

không chính xác. 

 

- Khoản 12: Sửa đổi cụm từ “không rõ ràng, 

minh bạch” thành “không đầy đủ, không chính 

xác” để đảm bảo rõ ràng quy định. 

 13. Nghi ngờ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ sử 

dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch 

liên quan đến hoạt động công ty hoặc giao dịch 

giúp cho đối tượng cá nhân khác. 

14. Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên 

tục thay đổi về thiết bị đăng nhập, địa chỉ giao 

thức Internet (địa chỉ IP) ở nước ngoài. 

- Bổ sung khoản 13 và khoản 14 tại dự thảo 

Luật để phù hợp với thực tiễn quá trình tiếp 

nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực 

ngân hàng. 

 Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

trung gian thanh toán  

1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao 

dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra 

nhanh khỏi ví điện tử; doanh số giao dịch lớn 

trong ngày nhưng số dư ví điện tử rất nhỏ hoặc 

bằng không. 

2. Khách hàng thường xuyên thực hiện nạp 

tiền nhiều lần với giá trị nhỏ vào một ví điện 

tử, sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền giá 

trị lớn sang ví điện tử khác hoặc thực hiện giao 

dịch rút tiền giá trị lớn về tài khoản thanh toán, 

thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng hoặc 

ngược lại. 

3. Các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có 

giá trị nhỏ từ nhiều ví điện tử khác nhau về 

một ví điện tử hoặc ngược lại trong một thời 

- Bổ sung Điều 29 về Dấu hiệu đáng ngờ trong 

lĩnh vực trung gian thanh toán phù hợp với việc 

bổ sung đối tượng báo cáo tại khoản 1 Điều 4 

dự thảo Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều ví điện 

tử và các bên liên quan không quan tâm đến 

phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi 

giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo; ví 

điện tử phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền 

cho ví điện tử khác với thời gian khởi tạo giao 

dịch nhanh bất thường. 

4. Ví điện tử của khách hàng không giao dịch 

trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý 

do hợp lý; ví điện tử của khách hàng không 

giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền 

nạp vào có giá trị lớn bất thường. 

5. Giao dịch nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra 

khỏi ví điện tử hay chuyển tiền giữa các ví 

điện tử được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá 

nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất 

hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

6. Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ khách hàng sử 

dụng ví điện tử cá nhân để thực hiện giao dịch 

liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao 

dịch thay cho đối tượng cá nhân khác. 

7. Khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán 

vẫn phát sinh giao dịch mặc dù trang thông tin 

điện tử chính thức hoặc trụ sở của khách hàng 

này qua xác minh đã ngừng hoạt động. 

8. Các giao dịch trực tuyến qua ví điện tử liên 

tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ 

giao thức Internet (địa chỉ IP). 

9. Khách hàng thường xuyên sử dụng thiết bị 

đăng nhập hoặc địa chỉ IP ở nước ngoài để truy 

cập vào ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch 

trên ví điện tử; khách hàng thường xuyên sử 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

dụng một thiết bị đăng nhập hoặc một địa chỉ 

IP để thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử 

(không cùng một chủ ví điện tử). 

4. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm bao gồm: 

a) Khách hàng yêu cầu mua một hợp đồng 

bảo hiểm có giá trị lớn hoặc yêu cầu thanh 

toán trọn gói phí bảo hiểm một lần đối với các 

sản phẩm bảo hiểm không áp dụng hình thức 

thanh toán trọn gói, trong khi những hợp 

đồng bảo hiểm hiện tại của khách hàng chỉ có 

giá trị nhỏ và thanh toán định kỳ; 

b) Khách hàng yêu cầu ký kết hợp đồng bảo 

hiểm với khoản phí bảo hiểm định kỳ không 

phù hợp với thu nhập hiện tại của khách hàng 

hoặc yêu cầu mua hợp đồng bảo hiểm liên 

quan đến công việc kinh doanh nằm ngoài 

hoạt động kinh doanh thông thường của 

khách hàng; 

c) Người mua hợp đồng bảo hiểm và thanh 

toán từ tài khoản không phải là tài khoản của 

mình hoặc bằng các công cụ chuyển nhượng 

không ghi tên; 

d) Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ 

hưởng đã chỉ định hoặc bằng người không có 

mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng 

bảo hiểm; 

đ) Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện 

bất lợi không liên quan đến tuổi tác, sức khỏe 

của mình; khách hàng đề nghị mua bảo hiểm 

với mục đích không rõ ràng và miễn cưỡng 

cung cấp lý do tham gia bảo hiểm; điều kiện 

và giá trị hợp đồng bảo hiểm mâu thuẫn với 

Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ  

1. Khách hàng yêu cầu mua một hợp đồng bảo 

hiểm có giá trị lớn bất thường hoặc yêu cầu 

thanh toán trọn gói phí bảo hiểm một lần đối 

với các sản phẩm bảo hiểm không áp dụng 

hình thức thanh toán trọn gói, trong khi những 

hợp đồng bảo hiểm hiện tại của khách hàng chỉ 

có giá trị nhỏ và thanh toán định kỳ. 

2. Khách hàng yêu cầu ký kết hợp đồng bảo 

hiểm với khoản phí bảo hiểm định kỳ không 

phù hợp với thu nhập hiện tại của khách hàng 

hoặc yêu cầu mua hợp đồng bảo hiểm liên 

quan đến công việc kinh doanh nằm ngoài hoạt 

động kinh doanh thông thường của khách 

hàng. 

3. Bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm 

từ tài khoản không phải là tài khoản của bên 

mua bảo hiểm, tài khoản của tổ chức, cá nhân 

được bên mua bảo hiểm ủy quyền; hoặc thanh 

toán bằng các công cụ chuyển nhượng không 

ghi tên.    

4. Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ 

hưởng đã chỉ định bằng người không có mối 

quan hệ rõ ràng với bên mua bảo hiểm. 

5. Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện 

bất lợi không liên quan đến tuổi tác, sức khỏe 

của mình; khách hàng đề nghị mua bảo hiểm 

với mục đích không rõ ràng và miễn cưỡng 

cung cấp lý do tham gia bảo hiểm; điều kiện và 

- Kết cấu lại khoản 4 Điều 22 Luật PCRT 2012 

thành Điều 30 dự thảo Luật: 

+ Sửa đổi cụm từ “có giá trị lớn bất thường” để 

phân biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn 

phải báo cáo theo quy định tại dự thảo Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoản 3: sửa đổi để phù hợp với thực tiễn 

phát sinh các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ mà 

NHNN qua quá trình tiếp nhận, thu thập, phân 

tích thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các 

đối tượng báo cáo có được thông tin.  
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

nhu cầu của khách hàng; 

e) Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm ngay 

sau khi mua và yêu cầu chuyển tiền cho bên 

thứ ba; khách hàng thường xuyên tham gia 

bảo hiểm và nhượng lại hợp đồng bảo hiểm 

cho bên thứ ba; 

g) Khách hàng là doanh nghiệp có số lượng 

hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên hoặc mức 

phí bảo hiểm của hợp đồng đóng phí một lần 

tăng bất thường; 

h) Doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên chi 

trả bảo hiểm với số tiền lớn cho cùng một 

khách hàng. 

giá trị hợp đồng bảo hiểm mâu thuẫn với nhu 

cầu của khách hàng. 

6. Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm ngay 

sau khi mua và yêu cầu chuyển tiền phí bảo 

hiểm đã đóng cho bên thứ ba; khách hàng 

thường xuyên tham gia bảo hiểm và nhượng lại 

hợp đồng bảo hiểm cho bên thứ ba. 

7. Khách hàng là doanh nghiệp có số lượng 

hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên hoặc mức 

phí bảo hiểm của hợp đồng đóng phí một lần 

tăng bất thường. 

8. Doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên chi 

trả bảo hiểm với số tiền lớn cho cùng một 

khách hàng. 

5. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

chứng khoán bao gồm: 

a) Giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu 

hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số 

ngày do một tổ chức hoặc một cá nhân thực 

hiện; 

b) Khách hàng thực hiện chuyển nhượng 

chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý 

do hợp lý; 

c) Công ty chứng khoán chuyển tiền không 

phù hợp với các hoạt động kinh doanh chứng 

khoán; 

d) Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ 

tài khoản giao dịch chứng khoán ra khỏi Việt 

Nam; 

đ) Khách hàng thường xuyên bán danh mục 

đầu tư và đề nghị công ty chứng khoán thanh 

toán bằng tiền mặt hoặc séc; 

e) Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều 

Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

chứng khoán 

1. Giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu 

hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số 

ngày do một tổ chức hoặc một cá nhân thực 

hiện. 

2. Công ty chứng khoán chuyển tiền không 

phù hợp với các hoạt động kinh doanh chứng 

khoán. 

3. Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài 

khoản giao dịch chứng khoán hoặc thanh lý 

các hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán để 

chuyển tiền ra khỏi Việt Nam. 

4. Khách hàng thường xuyên bán tất cả cổ 

phiếu trong danh mục đầu tư và đề nghị công 

ty chứng khoán ký ủy nhiệm chi để khách hàng 

rút tiền mặt từ ngân hàng thương mại. 

5. Khách hàng đầu tư bất thường vào nhiều 

loại chứng khoán không có lợi trong khoảng 

− Kết cấu lại khoản 5 Điều 22 Luật PCRT 

2012 thành Điều 31 dự thảo Luật:  

 

 

 

 

 

+ Bỏ điểm b, sửa đổi điểm d, đ, e khoản 5 Điều 

22 Luật PCRT năm 2012 thành khoản 3, 4, 5 

Điều 31 dự thảo Luật để phù hợp với thực tiễn 

phát sinh các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong 

lĩnh vực chứng khoán.  
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

loại chứng khoán bằng tiền mặt hoặc séc 

trong khoảng thời gian ngắn hoặc sẵn sàng 

đầu tư vào các danh mục chứng khoán không 

có lợi; 

g) Tài khoản chứng khoán của khách hàng 

không hoạt động trong một thời gian dài 

nhưng đột nhiên được đầu tư lớn không phù 

hợp với khả năng tài chính của khách hàng; 

h) Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn 

tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng 

lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là 

có nguy cơ rửa tiền cao. 

thời gian ngắn. 

6. Tài khoản chứng khoán của khách hàng 

không hoạt động trong một thời gian dài nhưng 

đột nhiên được đầu tư lớn không phù hợp với 

khả năng tài chính của khách hàng. 

7. Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn 

tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các quốc gia, 

vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền. 

 

 8. Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, 

vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn 

thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu 

tư chứng khoán tại Việt Nam. 

+ Bổ sung khoản 8 tại dự thảo Luật để phù hợp 

với quy định pháp luật về lĩnh vực chứng 

khoán. 

 

6. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi 

có thưởng, casino bao gồm: 

a) Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình 

thua tại casino; 

b) Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy 

ước có giá trị lớn tại casino, điểm kinh doanh 

trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham 

gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau 

đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu 

ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản 

khác; 

c) Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng 

cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có 

mối quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi 

bên thứ ba không có nơi thường trú cùng với 

khách hàng; 

d) Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào 

Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

kinh doanh trò chơi có thƣởng  

1. Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua 

tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng. 

2. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước 

có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không 

tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ 

sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối 

phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài 

khoản khác. 

3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, 

trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối 

quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên 

thứ ba không có nơi thường trú cùng với khách 

hàng. 

4. Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào 

− Kết cấu lại khoản 6 Điều 22 Luật PCRT 

2012 thành Điều 32 dự thảo Luật: 

+ Sửa đổi khoản 1 cụm từ “casino” thành “tổ 

chức kinh doanh trò chơi có thưởng” để phù 

hợp với điểm a khoản 2 Điều 4. 

+ Sửa đổi cụm từ “có giá trị lớn bất thường” để 

phân biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn 

phải báo cáo theo quy định tại dự thảo Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu 

casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn; 

đ) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu 

cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước 

thành tiền mặt; 

e) Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu 

cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy 

ước có giá trị lớn và nhờ bên thứ ba chơi cá 

cược hộ; 

g) Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua 

vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở 

gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn; 

h) Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có 

giá trị lớn từ người khác. 

số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu 

điểm kinh doanh trò chơi có thưởng chuyển 

thành séc có giá trị lớn bất thường. 

5. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu 

cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước 

thành tiền mặt. 

6. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu 

cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy 

ước có giá trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba 

đặt cược hộ. 

7. Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua 

vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở 

gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn bất 

thường. 

8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có 

giá trị lớn từ người khác. 

7. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản bao gồm: 

a) Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy 

quyền nhưng không có cơ sở pháp lý; 

b) Khách hàng không quan tâm đến giá bất 

động sản, phí giao dịch phải trả; 

c) Khách hàng không cung cấp được các 

thông tin liên quan tới bất động sản hoặc 

không muốn cung cấp bổ sung thông tin về 

nhân thân; 

d) Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch 

không phù hợp giá thị trường. 

Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản  

1. Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy 

quyền nhưng không có cơ sở pháp lý. 

2. Khách hàng không quan tâm đến giá bất 

động sản, phí giao dịch phải trả. 

3. Khách hàng không cung cấp được các thông 

tin liên quan tới bất động sản hoặc không 

muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân. 

4. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp 

giá thị trường. 

- Kết cấu lại khoản 7 Điều 22 Luật PCRT 2012 

thành Điều 33 dự thảo Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa điểm d khoản 7 Điều 22 Luật PCRT 

2022: sửa “Giá thỏa thuận” thành “Giá giao 

dịch” để đảm bảo rõ ràng quy định. 

Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện 

tử 
Đối tượng báo cáo khi cung ứng dịch vụ 

chuyển tiền điện tử có trách nhiệm báo cáo 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện 

các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá 

Sửa tên điều phù hợp với nội hàm quy định. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch 

chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

mức giá trị theo quy định của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến 

giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công 

tác phòng, chống rửa tiền. 

- Bổ sung Khoản 2 tại dự thảo Luật giao Thống 

đốc NHNN hướng dẫn các nội dung về chuyển 

tiền điện tử, do các nội dung này mang tính kỹ 

thuật và thay đổi trong từng thời kỳ, việc giao 

hướng dẫn chi tiết sẽ đảm bảo được tính linh 

hoạt trong quá trình triển khai thực hiện, phù 

hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong 

từng thời kỳ. 

 

 3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch 

chuyển tiền điện tử phải có chính sách, quy 

trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm 

dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, 

báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ 

các thông tin theo yêu cầu. 

- Bổ sung Khoản 3 tại dự thảo Luật để khắc 

phục thiếu hụt được APG chỉ ra tại tiêu chí 

16.1, 16.2, 16.3 Khuyến nghị 16 của FATF về 

Chuyển tiền điện tử. 

Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về 

việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá 

quý và công cụ chuyển nhƣợng qua biên 

giới 
1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang 

theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng 

tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ 

chuyển nhượng trên mức quy định của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải 

quan. 

Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về 

việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá 

quý và công cụ chuyển nhƣợng qua biên 

giới  

1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo 

ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền 

mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển 

nhượng trên mức quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phải khai báo hải quan 

hoặc khai báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát 

biển nơi không có cơ quan hải quan. 

 

 

 

+ Khoản 1: bổ sung đơn vị có trách nhiệm tiếp 

nhận thông tin khai báo hải quan trong trường 

hợp nơi khai báo không có cơ quan hải quan thì 

khai báo với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển 

để phù hợp quy định của Luật Hải quan năm 

2014. 

 

2. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin thu thập được quy định tại khoản 1 

Điều này cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

2. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh 

sát biển có trách nhiệm thu thập, lưu trữ các 

thông tin khai báo quy định tại khoản 1 Điều 

+ Khoản 2: quy định trách nhiệm của Hải quan, 

Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phải lưu trữ 

thông tin thu thập được tại khoản 1 và cung cấp 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Nam. này và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên 

quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có nghi 

ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quy 

định này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của cơ quan hải quan là đơn vị chịu trách nhiệm 

giám sát hoạt động của cá nhân khi xuất, nhập 

cảnh và có khả năng nắm giữ, thu thập được 

nhiều thông tin quan trọng để cung cấp cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần quan 

trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền. 

Đồng thời, việc sửa đổi này nhằm phù hợp với 

điểm 5c Mục C diễn giải Khuyến nghị số 32 

của FATF về Vận chuyển tiền mặt. 

Điều 25. Hình thức báo cáo 
1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử 

hoặc báo cáo bằng văn bản khi chưa thiết lập 

được hệ thống công nghệ thông tin tương 

thích phục vụ cho yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện 

tử đối với các báo cáo được quy định tại các 

điều 21, 22 và 23 của Luật này theo hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo 

cáo có thể báo cáo qua fax, điện thoại, thư 

điện tử, nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật 

dữ liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại 

bằng một trong hai hình thức quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối 

tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài 

khoản đối với các giao dịch thực hiện thông 

qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, 

các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến 

giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng 

Điều 36. Hình thức báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử 

hoặc báo cáo bằng văn bản khi chưa thiết lập 

được hệ thống công nghệ thông tin tương thích 

phục vụ cho yêu cầu gửi tệp dữ liệu điện tử đối 

với các báo cáo được quy định tại các điều 25, 

26 và 34 của Luật này theo quy định của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo 

cáo có thể báo cáo qua fax, điện thoại, thư điện 

tử nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ 

liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại 

bằng một trong hai hình thức  quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối 

tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài 

khoản đối với các giao dịch thực hiện thông 

qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, 

các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến 

giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa 

 

- Khoản 1: Sửa các điều tham chiếu theo các 

điều tại dự thảo Luật mới. 

- Bổ sung khoản 4 giao Thống đốc NHNN 

hướng dẫn chi tiếthình thức gửi báo cáo bằng 

tệp dữ liệu điện tửđể đảm bảo rõ ràng, thống 

nhất trong quá trình triển khai, thực hiện. 
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Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

ngừa đã thực hiện. đã thực hiện. 

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 26. Thời hạn báo cáo 
1. Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch 

chuyển tiền điện tử, đối tượng báo cáo phải: 

a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo 

cáo gửi tệp dữ liệu điện tử; 

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, 

kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với hình 

thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức 

báo cáo khác. 

Điều 37. Thời hạn báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo 

giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo 

giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 

25 và Điều 34 của Luật này như sau: 

a) Báo cáo hàng ngày trong trường hợp phát 

sinh giao dịch đối với hình thức báo cáo gửi 

tệp dữ liệu điện tử; 

b) Báo cáo trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể 

từ ngày phát sinh giao dịch đối với hình thức 

báo cáo bằng văn bản. 

 

− Khoản 1: bổ sung điều khoản tham chiếu tại 

dự thảo Luật để đảm bảo rõ ràng nội dung của 

quy định. 

Đồng thời tại điểm a khoản 1 bổ sung cụm từ 

“trong trường hợp phát sinh giao dịch”, theo đó 

đối tượng báo cáo chỉ phải thực hiện báo cáo 

khi có phát sinh giao dịch. 

 

 

2. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối 

tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối 

đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao 

dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách 

hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội 

phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

2. Đối tượng báo cáo phải thực hiện báo cáo 

giao dịch đáng ngờ quy định tại Điều 26 trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh 

giao dịch hoặc 01 ngày làm việc kể từ ngày đối 

tượng báo cáo chủ động phát hiện hoặc buộc 

phải phát hiện được giao dịch đáng ngờ xét 

theo hoàn cảnh thực tế khách quan diễn ra giao 

dịch đáng ngờ. 

Trường hợp phát hiện giao dịch đáng ngờ do 

khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến 

tội phạm thì đối tượng báo cáo phải báo cáo 

trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

− Khoản 2: sửa đổi quy định theo ngày làm 

việc thay vì theo giờ như quy định tại Luật 

PCRT 2012; bổ sung thời hạn báo cáo giao dịch 

đáng ngờ tính theo thời điểm đối tượng báo cáo 

chủ động phát hiện hoặc buộc phải phát hiện 

được giao dịch đáng ngờ xét theo hoàn cảnh 

thực tế khách quan diễn ra giao dịch đáng ngờ. 

Theo đó, khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, đối 

tượng báo cáo thu thập, rà soát, phân tích thông 

tin tiếp theo để xác định giao dịch đáng ngờ, 

trên cơ sở đó thực hiện báo cáo giao dịch đáng 

ngờ. Việc bổ sung cách xác định thời hạn báo 

cáo tạo điều kiện cho đối tượng báo cáo chủ 

động lựa chọn cách thức phù hợp, khắc phục 

khó khăn, vướng mắc trên thực tế đồng thời vẫn 

đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động báo cáo 

giao dịch đáng ngờ. 

 

Điều 27. Thời hạn lƣu giữ hồ sơ, báo cáo Điều 38. Lƣu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo  Sửa đổi, bổ sung làm rõ các loại thông tin, tài 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu giữ hồ 

sơ giao dịch của khách hàng ít nhất 05 năm, 

kể từ ngày phát sinh giao dịch; hồ sơ về nhận 

biết khách hàng, chứng từ kế toán và các báo 

cáo quy định tại các điều 21, 22 và 23 của 

Luật này kèm chứng từ, tài liệu liên quan ít 

nhất 05 năm, kể từ ngày kết thúc giao dịch 

hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo. 

 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ 

các hồ sơ, thông tin, báo cáo sau đây:  

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng 

báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo 

cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quan đến 

khách hàng, giao dịch phải báo cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại các điều 

25, 26 và 34 của Luật này và các hồ sơ, thông 

tin kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau:  

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc 

ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo đối với 

các thông tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c 

khoản 1 Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối 

với các báo cáo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều này. 

liệu cần lưu trữ, đáp ứng yêu cầu tại khuyến 

nghị số 11 của FATF về “Lưu trữ hồ sơ”.   

 

Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp 

thông tin 
1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời 

hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông tin liên 

quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của Luật này hoặc khi được yêu cầu. 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ 

sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ 

sơ, thông tin, báo cáo theo quy định tại khoản 

1 Điều 38 của Luật này cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của Chính phủ. 

 

 

- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

quy định về các loại hồ sơ, thông tin, báo cáo 

được lưu giữ tại khoản 1 Điều 38 dự thảo Luật 

và bổ sung quy định giao Chính phủ quy định 

chi tiết về cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu 

cầu cung cấp hồ sơ, thông tin. 

 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa 

vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo quy 

định của Luật này không bị coi là vi phạm các 

quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật tiền 

2. Đối tượng báo cáo, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp 

thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của Luật này không bị coi là vi phạm các 

- Khoản 2:  Sửa đổi chuẩn hóa từ ngữ 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

gửi, tài sản gửi, thông tin về tài khoản, thông 

tin về giao dịch của khách hàng. 

quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật 

thông tin. 

Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu 

báo cáo 
1. Thông tin, chứng từ và tài liệu khác liên 

quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy 

định của Luật này được bảo quản theo chế độ 

mật và chỉ được cung cấp cho cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 40. Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, 

tài liệu, báo cáo 
1. Đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về 

bảo vệ bí mật nhà nước và bảo mật thông tin 

nhận biết khách hàng theo quy định của pháp 

luật có liên quan đối với hồ sơ, thông tin, tài 

liệu và báo cáo liên quan đến các giao dịch 

phải báo cáo theo quy định của Luật này.  

 

- Khoản 1: Sửa đổi, làm rõ quy định về bảo mật 

thông tin. Cụ thể, theo quy định tại khoản 25 

Điều 3 Quyết định 2182/QĐ-TTg ngày 

21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng: 

“Thông tin giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chuyển cho các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống rửa 

tiền: phòng, chống tài trợ khủng bố về phòng, 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.” mới 

là thông tin mật. Hồ sơ thông tin và tài liệu liên 

quan đến thông tin nhận biết khách hàng thực 

hiện bảo mật theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

 

 

2. Đối tượng báo cáo không được tiết lộ thông 

tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ 

hoặc các thông tin có liên quan cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản 

lý, người lao động không được tiết lộ thông tin 

về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc 

các thông tin có liên quan đến giao dịch đáng 

ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Khoản 2: Bổ sung cụm từ “bao gồm cả người 

quản lý, người lao động” để bao gồm trách 

nhiệm của cá nhân có liên quan ngoài tổ chức 

báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 21.2 

Khuyến nghị số 21 của FATF về Tiết lộ thông 

tin và tính bảo mật. 

Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài 

trợ khủng bố 
1. Đối tượng báo cáo có nghĩa vụ báo cáo kịp 

thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có 

thẩm quyền, đồng thời gửi báo cáo cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện tổ 

chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong 

danh sách đen hoặc khi có căn cứ cho rằng tổ 

Bỏ Điều này. Bỏ Điều này vì dự thảo Luật khoản 3 Điều 63 

đã sửa đổi các điều 34, 35 tại Luật phòng, 

chống khủng bố 2013 trong đó quy định nghĩa 

vụ các đối tượng báo cáo trong việc áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa tài trợ khủng bố theo 

quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

chức, cá nhân khác thực hiện hành vi có liên 

quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ 

khủng bố. 

2. Căn cứ vào quy định của Luật này và pháp 

luật về phòng, chống khủng bố, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định thực hiện báo 

cáo tại khoản 1 Điều này. 

Mục 3. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN 

GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG 

RỬA TIỀN  

Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin 

 

Mục 3. THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN 

TÍCH,TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ 

CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ 

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông 

tin phòng, chống rửa tiền 

 

 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền 

yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp hồ 

sơ, thông tin, tài liệu cần thiết cho việc phân 

tích, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn triển khai công tác thu thập, xử lý và 

chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền 

tại NHNN. Cụ thể: 

− Bổ sung Khoản 1 quy định thẩm quyền yêu 

cầu tổ chức cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ, 

thông tin, tài liệu cần thiết cho việc phân tích, 

chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền và 

hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền theo 

quy định của Luật này.  

 

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam thông tin, tài liệu, hồ sơ về các giao 

dịch và các thông tin khác theo quy định của 

Luật này nhằm phục vụ cho việc phân tích, 

chuyển giao thông tin. 

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hồ sơ, thông tin, tài liệu quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

- Sửa đổi khoản 1 Luật PCRT 2012 thành 

khoản 2 tại dự thảo Luật và chỉnh sửa phù hợp 

với quy định tại khoản 1 dự thảo Luật. 

2. Thông tin có được từ việc xử lý thông tin 

theo quy định tại khoản 1 Điều này là thông 

tin mật phục vụ cho công tác phòng, chống 

rửa tiền. 

 

 

 

 

- Khoản 2 Luật PCRT 2012: Nội dung khoản 

này đã được chỉnh sửa và đưa vào quy định tại 

khoản 1 Điều 42 và khoản 4 Điều 43 để đảm 

bảo rõ ràng và phù hợp với quy định tại khoản 

25 Điều 3 Quyết định 2182/QĐ-TTg ngày 

21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, 

“Thông tin giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chuyển cho các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống rửa 

tiền: phòng, chống tài trợ khủng bố về phòng, 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.” mới 

là thông tin mật. 

 3. Chính phủ hướng dẫn việc thu thập, xử lý và 

phân tích thông tin. 

- Bổ sung khoản 3 nhằm giao hướng dẫn về 

việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin. 

Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin 

1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch 

được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan 

đến rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ 

sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm 

quyền. 

 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao 

thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan 

có thẩm quyền trong nƣớc 

1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch 

được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan 

đến rửa tiền, trong thời hạn 10 ngày làm việc, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm 

chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho 

cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc 

xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.  

Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch 

đáng ngờ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền là 

thông tin mật. 

 

 

 

- Khoản 1: Bổ sung thời hạn chuyển giao thông 

tin là “10 ngày làm việc” khi có cơ sở hợp lý để 

nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, 

báo cáo liên quan đến rửa tiền; sửa đổi quy định 

NHNN có trách nhiệm “chuyển giao thông tin 

hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền 

để phục vụ việc xác minh, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm”. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn chuyển giao, trao đổi thông tin 

PCRT của NHNN với các cơ quan có thẩm 

quyền trong nước. Đồng thời, quy định này 

cũng nhằm đáp ứng một phần yêu cầu tại 

khuyến nghị số 29 của FATF về “Đơn vị tình 

báo tài chính”. 

Bổ sung quy định về các thông tin giao dịch 

đáng ngờ do Ngân hàng Nhà nước chuyển giao 

cho cơ quan có thẩm quyền là thông tin mật để 

đảm bảo nhất quán với quy định tại Điều 7 Luật 

bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu thực tiễn 

công tác chuyển giao thông tin của NHNN. 
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2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ 

quan có thẩm quyền trong việc điều tra, truy 

tố, xét xử tội phạm rửa tiền. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, 

chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm. 

 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm trao đổi thông tin với các bộ, ngành 

liên quan nhằm mục đích phòng, chống rửa 

tiền. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách 

nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin với các bộ, 

ngành liên quan nhằm mục đích phòng, chống 

rửa tiền. 

 

 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. - Bổ sung khoản 4 về thẩm quyền quy định chi 

tiết của Chính phủ đối với các nội dung: cơ sở 

hợp lý để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông 

tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền; trách nhiệm 

của cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận thông 

tin chuyển giao từ NHNN. 

 Điều luật mới. Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao 

thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan 

có thẩm quyền nƣớc ngoài 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu 

tới cơ quan phòng, chống rửa tiền và cơ quan 

có thẩm quyền nước ngoài để thu thập, bổ sung 

thông tin phục vụ cho việc xử lý, phân tích và 

chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền; 

tiếp nhận thông tin phản hồi, thông tin chuyển 

giao của cơ quan phòng, chống rửa tiền và cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài và xử lý thông 

tin nhận được theo quy định của Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận 

yêu cầu đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan 

có thẩm quyền nước ngoài với mục đích phục 

vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền và cung 

cấp thông tin phản hồi.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, 

Việc bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin 

phòng, chống rửa tiền tại NHNN với cơ quan 

có thẩm quyền nước ngoài. Đồng thời, quy định 

này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu tại khuyến 

nghị số 29 của FATF về “Đơn vị tình báo tài 

chính” – trong việc thực hiện các nhiệm vụ trao 

đổi, cung cấp,chuyển giao thông tin phòng, 

chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài, góp phần hợp tác quốc tế trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền đang ngày 

càng có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. 
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chuyển giao thông tin cho cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài theo quy định tại Điều 6 của 

Luật này.  

4. Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch 

đáng ngờ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trao đổi, cung cấp, chuyển giao cho cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài là thông tin mật. 

Mục 4. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM 

THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Mục 4. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM 

THỜI 

 

Điều 33. Trì hoãn giao dịch 
1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp 

trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới 

giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do 

để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện 

có liên quan đến hoạt động phạm tội và phải 

báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

 

Điều 44. Trì hoãn giao dịch  

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện 

pháp trì hoãn giao dịch trong các trường hợp 

sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát 

hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh 

sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch 

được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt 

động phạm tội; 

 

 

+ Khoản 1, điểm a: bổ sung cụm từ “áp dụng 

ngaycác biện pháp trì hoãn giao dịch” và “Khi 

có cơ sở hợp lý để nghi ngờ…” để đảm bảo tính 

kịp thời và phù hợp với yêu cầu của tiêu chí 6.5 

a Khuyến nghị 6 - Xử phạt tài chính mục tiêu 

liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố của 

FATF. Đồng thời, trên thực tế việc áp dụng 

biện pháp trì hoãn giao dịch khi có liên quan 

đến các đối tượng thuộc danh sách đen (cá 

nhân, tổ chức khủng bố hoặc liên quan tới 

khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt) 

hoặc tội phạm đều là những trường hợp cần 

phải có các biện pháp ngay lập tức để ngăn 

chặn trong đó có việc phong tỏa tài khoản (trì 

hoãn giao dịch là biện pháp phong tỏa tài khoản 

tạm thời). Do vậy, đối tượng báo cáo phải thực 

hiện ngay các biện pháp trì hoãn giao dịch. Tại 

dự thảo Luật cũng đã giao Chính phủ hướng 

dẫn, làm rõ quy định “khi có cơ sở hợp lý để 

nghi ngờ”. 

 

 b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên 

+ Điểm b: bổ sung quy định về việc thực hiện 

trì hoãn giao dịch theo yêu cầu của các cơ quan 
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quan. 

 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các 

luật có liên quan. 

 

 2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, 

đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

- Khoản 2: làm rõ trách nhiệm báo cáo của đối 

tượng báo cáo khi thực hiện trì hoãn giao dịch, 

nội dung này đã được quy định tại khoản 1, 

khoản 3 Điều 33 Luật PCRT năm 2012. 

2. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao 

dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

bắt đầu áp dụng. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao 

dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

bắt đầu áp dụng. 

4. Đối tượng báo cáo không phải chịu trách 

nhiệm pháp lý về những hậu quả phát sinh khi 

áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng 

quy định tại Điều này. 

 

 

 

- Khoản 4: bổ sung quy định miễn trừ trách 

nhiệm của đối tượng báo cáo khi áp dụng biện 

pháp trì hoãn giao dịch theo quy định tại dự 

thảo Luật. Nội dung này đã được quy định tại 

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi 

hành Luật PCRT 2012. 

3. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực 

hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 1 

và khoản 2 Điều này. 

- Bổ sung Khoản 5 giao Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết quy định tại điểm a khoản 1 và chi tiết 

về cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 

Điều này do nội dung này mang tính kỹ thuật.  

Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong 

hoặc tạm giữ tài sản 
Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa 

tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong 

hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức 

khi có quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật và 

báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, 

phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản  

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa 

hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân 

theo quy định của pháp luật. 

Quy trình thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản, 

niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản 

được thực hiện theo bộ luật tố tụng hình sự, bộ 

luật tố tụng dân sự để phục vụ cho cơ quan có 

thẩm quyền trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm và thi hành án. Qua thực tiễn tiếp 

nhận thông tin này cho thấy không có nhiều ý 

nghĩa trong quá trình phân tích, xử lý và chuyển 

giao thông tin phòng, chống rửa tiền của 

NHNN. Theo đó, bỏ quy định gửi báo cáo cho 

NHNN nhằm giảm tải khối lượng tài liệu lưu 

giữ và giảm trách nhiệm báo cáo cáo của đối 

tượng báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa để đảm 
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bảo rõ ràng nội hàm quy định. 

Điều 35. Xử lý vi phạm 
Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này 

thì bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp 

dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của 

Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, 

bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý 

hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 

của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Chỉnh sửa quy định về việc áp dụng các hình 

thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với cả tổ chức và 

cá nhân theo quy định của pháp luật, phù hợp 

với nội dung sửa đổi tại Bộ luật hình sự 2015, 

trong đó có quy định xử lý trách nhiệm hình sự 

đối với cả tổ chức là pháp nhân thương mại 

Chƣơng III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC  

TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Chƣơng III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚCTRONG PHÒNG, 

CHỐNG RỬA TIỀN 

 

Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về 

phòng, chống rửa tiền 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 

phòng, chống rửa tiền. 

2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật theo thẩm quyền, chiến lược về 

phòng, chống rửa tiền. 

3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan 

của Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân 

tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trong công tác phòng, chống rửa tiền; phối 

hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công 

tác phòng, chống tài trợ khủng bố. 

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về 

phòng, chống rửa tiền  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 

phòng, chống rửa tiền. 

2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo thẩm quyền, chiến lược về phòng, 

chống rửa tiền. 

3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ 

quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ 

phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác 

phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc phối hợp 

công tác phòng, chống rửa tiền và công tác 

phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoản 3:  

+ Sửa đổi cụm từ “bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ” để phù hợp với cơ cấu 

tổ chức của Chính phủ. 

+ Bổ sung cụm từ “tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt” để phù hợp với phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Luật. 

Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam 
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam  

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

Việc sửa đổi các điều khoản tại Điều này nhằm 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống rửa tiền, cụ thể: 
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hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa 

tiền. 

2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban 

hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch 

về phòng, chống rửa tiền. 

quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 

2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban 

hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch 

về phòng, chống rửa tiền. 

3. Tổ chức đầu mối theo quy định của Chính 

phủ để thu thập, xử lý và chuyển giao thông 

tin về hành vi rửa tiền cho các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; yêu cầu tổ chức, cá 

nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ 

về các giao dịch và các thông tin khác theo 

quy định của Luật này nhằm phục vụ việc 

phân tích, chuyển giao thông tin về hành vi 

rửa tiền. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tổ chức triển khai các biện pháp phòng, 

chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng. 

- Khoản 3: bổ sung trách nhiệm NHNN trong 

phạm vi quản lý nhà nước, tổ chức triển khai 

các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng, thống nhất với nhiệm vụ 

các bộ, ngành, cơ quan tổ chức triển khai các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi 

quản lý.  

4. Thông báo kịp thời cho cơ quan phòng, 

chống khủng bố có thẩm quyền thông tin về 

hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo 

quy định của Luật này và pháp luật về phòng, 

chống khủng bố. 

Bỏ khoản này − Lý do bỏ khoản 4 Luật PCRT 2012: khoản 2 

Điều 42 về Chuyển giao, trao đổi thông tin về 

phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm 

quyền trong nước đã quy định NHNN “có trách 

nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, 

chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền 

trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm”. 

 

5. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, 

chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền 

tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động 

ngân hàng. 

− Khoản 4: sửa đổi, bổ sung để phù hợp với 

mục tiêu thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động PCRT trên cơ sở kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo 

cáo.  
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  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

6. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với 

các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động 

thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án liên quan đến rửa tiền; trao đổi 

thông tin với cơ quan phòng, chống rửa tiền 

nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước 

ngoài khác theo quy định của pháp luật. 

5. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các 

cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh 

tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi 

hành án liên quan đến rửa tiền. 

- Khoản 5: bỏ nội dung “trao đổi thông tin với 

cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài và 

các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác theo quy 

định của pháp luật” tại khoản 6 Điều 37 Luật 

PCRT năm 2012 do đã có quy định tại khoản 2 

Điều 6 dự thảo Luật. 

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống rửa tiền theo thẩm quyền, làm đầu mối 

tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của 

Việt Nam với tư cách thành viên các tổ chức 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống rửa tiền theo quy định tại Điều 6 của 

Luật này, làm đầu mối tham gia, triển khai 

thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách 

thành viên các tổ chức quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền. 

 

8. Đào tạo đội ngũ cán bộ của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, cơ quan khác của Chính phủ, 

nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và cá nhân, tổ chức 

khác về phòng, chống rửa tiền. 

 - Bỏ khoản 8 Điều 37 Luật PCRT 2012: do đã 

lồng ghép nội dung quy định tại khoản này vào 

Khoản 8 mới của dự thảo Luật. 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công 

tác phòng, chống rửa tiền. 

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công 

tác phòng, chống rửa tiền. 

 

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống rửa tiền. 

 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương, 

chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, 

triển khai công tác đào tạo về phòng, chống 

rửa tiền. 

− Khoản 8: bổ sung trách nhiệm của NHNN 

trong việc truyền thông về chủ trương, chính 

sách pháp luật về phòng, chống rửa tiền do 

công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống rửa tiền. Bổ sung nội dung “triển khai 

công tác đào tạo về phòng, chống rửa tiền”, nội 

dung này đã được quy định tại khoản 8 Luật 

PCRT 2012. 

11. Tổng hợp thông tin, định kỳ hàng năm 

báo cáo Chính phủ về phòng, chống rửa tiền 

9. Tổng hợp thông tin, định kỳ hằng năm báo 

cáo Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trên 
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trên lãnh thổ Việt Nam. lãnh thổ Việt Nam. 

 10. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 

của Luật này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi 

ro về rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

− Khoản 10: bổ sung trách nhiệm của NHNN 

trong việc  đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về 

rửa tiền để phù hợp với quy định tại Điều 7 của 

dự thảo Luật về Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền.  

 

 11. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, 

ngành liên quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký 

kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thoả 

thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 

 

− Khoản 11: chuyển quy định tại khoản 1 Điều 

48 Luật PCRT 2012 thành khoản 12 Điều này 

để đảm bảo thống nhất với kết cấu của dự thảo 

Luật. 

 

 12. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực 

hiện báo cáo theo quy định tại các điều 25, 26 

và 34 của Luật này; phối hợp cung cấp thông 

tin giám sát cho cơ quan thanh tra các bộ, 

ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền. 

− Khoản 12: bổ sung nhằm tạo cơ sở pháp lý 

cho công tác giám sát phòng, chống rửa tiền của 

NHNN. Việc giám sát phòng, chống rửa 

tiềngiúp NHNN sớm nhận biết, nhận định được 

đối tượng báo cáo nào đang có nguy cơ rủi ro 

về rửa tiền để đưa ra các cảnh báo và phối hợp 

cung cấp thông tin cho cơ quan thanh tra các 

bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát về  phòng, chống rửa tiền các 

đối tượng báo cáo tại Điều 4 dự thảo Luật. 

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an 
1. Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về 

tội phạm liên quan đến rửa tiền. 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin đấu 

tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền; thông 

báo kết quả xử lý có liên quan cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 

- Khoản 1: bổ sung cụm từ “đấu tranh phòng, 

chống tội phạm” để đảm bảo đầy đủ và cụm từ 

“thông báo kết quả xử lý có liên quan cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam” để làm rõ hơn trách 

nhiệm của Bộ Công an theo khuyến nghị của 

APG sau đánh giá đa phương và phù hợp với 

thực tiễn triển khai.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân liên quan trong phát hiện, điều tra 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân liên quan trong phát hiện, điều tra 
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Thuyết minh lý do sửa đổi 

và xử lý tội phạm về rửa tiền. 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về 

phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội 

phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân 

thuộc danh sách đen quy định tại khoản 12 

Điều 4 của Luật này. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống 

rửa tiền theo thẩm quyền. 

và xử lý tội phạm về rửa tiền . 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về 

phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội 

phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân liên 

quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thuộc 

danh sách đen. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế; tương trợ tư pháp 

trong phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

 

 

 

 

- Khoản 4: bổ sung cụm từ “liên quan đến 

khủng bố, tài trợ khủng bố” để làm rõ nội hàm 

quy định. 

- Khoản 5: bổ sung thêm quy định tại khoản 3 

Điều 48 Luật PCRT 2012 và quy định theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ Công an 

về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa 

tiền. 

 

 6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với các loại tội phạm nguồn có rủi ro 

cao theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 

này. 

− Khoản 6: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Công an. 

Điều luật mới Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa 

tiền nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt trong nước và nước ngoài với Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ 

định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc danh sách 

đen.  

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

- Việc bổ sung Điều mới nhằm quy định cụ thể 

trách nhiệm của Bộ Quốc phòng theo khuyến 

nghị của APG sau đánh giá đa phương và phù 

hợp với thực tiễn triển khai. 

 - Khoản 3: đảm bảo phù hợp với quy định tại 

Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu cầu của 

Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá rủi ro & 

áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và 

thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá rủi ro 

của Bộ Quốc phòng. 
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Thuyết minh lý do sửa đổi 

này. 

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, 

chứng khoán, trò chơi có thưởng, casino. 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò 

chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn 

thông, mạng internet và dịch vụ khác thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm quy định cụ thể, rõ 

ràng trách nhiệm của Bộ Tài chính, cụ thể: 

− Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung tên gọi các hoạt 

động trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính, phù hợp với đối tượng 

báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ Tài chính, 

phù hợp với tên gọi được sửa đổi tại Điều 4 dự 

thảo Luật. 

2. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, 

chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo 

thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, chứng 

khoán, trò chơi có thưởng, casino. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, 

dịch vụ kế toán, trò chơi có thưởng trừ trò chơi 

trên mạng viễn thông, mạng internet và dịch vụ 

khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Tài chính. 

− Khoản 2: sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục 

tiêu thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát 

hoạt động phòng, chống rửa tiền trên cơ sở kết 

quả đánh giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo 

và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính. 

 

3. Chỉ đạo cơ quan hải quan cung cấp thông 

tin thu thập được về việc vận chuyển tiền mặt, 

kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển 

nhượng qua biên giới theo quy định tại Điều 

24 của Luật này. 

 - Bỏ khoản 3 Luật PCRT 2012 do quy định tại 

Điều 35 dự thảo Luậtđã bao gồm nội dung này. 

 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân 

thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi có 

thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, 

mạng internet và dịch vụ khác thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

− Khoản 3: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Tài chính. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động 

sản. 

2. Thanh tra, giám sát hoạt động phòng, 

chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo 

thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động 

sản. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất 

động sản trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất 

động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trừ 

việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản, dịch 

vụ tư vấn bất động sản theo quy định tại khoản 

2 Điều 7 của Luật này. 

- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực trong 

phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng, phù hợp với đối tượng báo cáo thuộc 

quyền quản lý của Bộ Xây dựng quy định tại 

Điều 4 dự thảo Luật. 

- Khoản 2: sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục 

tiêu thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát 

hoạt động phòng, chống rửa tiền trên cơ sở kết 

quả đánh giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo 

và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Khoản 3:bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Xây dựng. 

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là luật 

sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng 

viên, tổ chức cung ứng dịch vụ công chứng. 

 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là luật 

sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng 

viên, tổ chức hành nghề công chứng. 

 

- Khoản 1: sửa đổi đảm bảo phù hợp với đối 

tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp, phù hợp với đối tượng 

báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp 

quy định tại Điều 4 dự thảo Luật. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện chương trình phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

 

 3. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

- Khoản 3:bổ sung phù hợp với mục tiêu thực 

hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động phòng, chống rửa tiền trên cơ sở kết quả 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, bao 

gồm: luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công 

chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền trong lĩnh vực hành nghề luật sư; công 

chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của 

Luật này. 

đánh giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo và 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Khoản 4:bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Công thương. 

 5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong 

phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao về 

tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

- Khoản 5: chuyển quy định tại khoản 3 Điều 

48 Luật PCRT 2012 thành Khoản 5 điều này và 

quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

của Bộ Tư pháp về tương trợ tư pháp trong 

phòng, chống rửa tiền. 

Điều luật mới. Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công thƣơng  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý, đá 

quý trừ tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng 

miếng và vàng, trang sức, mỹ nghệ. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực 

kinh doanh kim loại quý, đá quý trừ hoạt động 

kinh doanh vàng miếng và vàng, trang sức, mỹ 

nghệ.; 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

Bổ sung Điều mới nhằm quy định cụ thể, rõ 

ràng trách nhiệm của Bộ Công thương trong 

triển khai các nhiệm vụ PCRT liên quan đến 

đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý. Nội 

dung này được luật hóa từ quy định tại Nghị 

định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 

PCRT 2012. 

- Khoản 2: bổ sung phù hợp với mục tiêu thực 

hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động phòng, chống rửa tiền trên cơ sở kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo và 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Bộ Công thương.  

- Khoản 3:bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với 

quy định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng 

yêu cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh 

giá rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, đá 

quý trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và 

vàng, trang sức, mỹ nghệ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

trên rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh 

giá rủi ro của Bộ Công thương. 

Điều luật mới. Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền 

trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với pháp nhân được thành lập theo quy 

định của Luật doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

Bổ sung Điều mới nhằm quy định cụ thể, rõ 

ràng trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trong triển khai các nhiệm vụ PCRT liên quan 

đến những hoạt động thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Nội dung 

này được luật hóa từ quy định tại Nghị định 

116/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 

PCRT 2012. 

- Khoản 2: bổ sungđảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều luật mới. Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền 

đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ 

chức tôn giáo.  

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và 

tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 

Điều 7 của Luật này. 

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực 

Bổ sung Điều mới nhằm quy định cụ thể, rõ 

ràng trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong triển khai 

các nhiệm vụ PCRT liên quan đến đối tượng 

báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

Các quy định tại khoản 2, 3 phù hợp với quy 

định mới tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng 

yêu cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh 

giá rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa 

trên rủi ro và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài. 

Điều luật mới. Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền 

đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền đối với các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của 

Luật này. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện 

các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền. 

Bổ sung Điều mới nhằm quy định cụ thể, rõ 

ràng trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong triển 

khai các nhiệm vụ PCRT liên quan đến đối 

tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ 

Ngoại giao. 

- Khoản 2: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Ngoại giao.  

Điều luật mới. Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và 

Truyền thông  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan triển khai các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi 

trên mạng viễn thông, mạng internet. 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng 

báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa 

tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi 

trên mạng viễn thông, mạng internet. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật 

Bổ sung Điều mới nhằm phù hợp với quy định 

trách nhiệm của Bộ Thông tin và truyền thông 

trong triển khai các nhiệm vụ PCRT liên quan 

đến đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý. 

 

 

- Khoản 2: bổ sung phù hợp với mục tiêu thực 

hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động phòng, chống rửa tiền trên cơ sở kết quả 

đánh giá rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo và 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Khoản 3: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa 

tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên 

mạng viễn thông, mạng internet theo quy định 

tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến, truyền 

thông về chủ trương, chính sách pháp luật về 

phòng, chống rửa tiền. 

- Khoản 4: bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông 

tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền, 

phổ biến, truyền thông về chủ trương, chính 

sách pháp luật về phòng, chống rửa tiền do 

công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống rửa tiền. 

Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan 

khác của Chính phủ 
1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 

chống rửa tiền. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị 

thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền. 

Điều 59. Trách nhiệm của các bộ, ngành 

khác  

1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 

chống rửa tiền. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các 

đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của 

mình thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống rửa tiền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và các bộ, ngành liên quan định kỳ thực 

hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa 

tiền theo quy định tại Điều 7 của Luật này. 

- Khoản 3: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của các bộ ngành khác. 

Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh 

hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức hữu quan trong đấu tranh phòng, chống 

Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân  

1. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi 

rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu 

quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

rửa tiền. 

 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và các bộ, ngành liên quan trong việc 

thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về 

rửa tiền theo quy định tại Điều 7 của Luật này. 

- Khoản 2: bổ sung đảm bảo phù hợp với quy 

định tại Điều 7 dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu 

cầu của Khuyến nghị 1 của FATF về Đánh giá 

rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên 

rủi ro và thực tiễn nhiệm vụ triển khai đánh giá 

rủi ro của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân. 

 3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 

dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa 

tiền. 

- Khoản 3: chuyển quy định tại khoản 3 Điều 

48 Luật PCRT 2012 thành Khoản 3 điều này và 

quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 

nhân dân tối cao về tương trợ tư pháp trong 

phòng, chống rửa tiền. 

Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân các cấp 
1. Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa 

phương. 

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện 

các đường lối, chính sách, chiến lược, kế 

hoạch phòng, chống rửa tiền. 

3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền theo thẩm quyền. 

Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

các cấp  

1. Thực hiện, chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa 

phương. 

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các 

đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch 

phòng, chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi 

ro quốc gia về rửa tiền. 

3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền theo thẩm quyền. 

 

 

 

 

 

- Khoản 2: bổ sung cụm từ “thực hiện đánh giá 

rủi ro quốc gia về rửa tiền”, theo đó bổ sung 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong 

việc phối hợp với các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền. Nội dung này phù hợp với 

quy định mới tại Điều 7 của dự thảo Luật và 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân các cấp đã được Chính phủ giao. 

Điều 45. Bảo mật thông tin 
Các cơ quan nhà nước được quy định tại các 

điều từ Điều 36 đến Điều 44 của Luật này có 

trách nhiệm thực hiện chế độ bảo mật thông 

tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 62. Trách nhiệm bảo mật thông tin  

1. Các cơ quan nhà nước được quy định tại 

Chương III của Luật này có trách nhiệm thực 

hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định 

của pháp luật. 

 

- Khoản 1: Sửa nội dung tham chiếu. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

 2. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

quá trình cung cấp thông tin theo quy định tại 

Điều 6 của Luật này cho các cơ quan có thẩm 

quyền của các quốc gia khác phải đảm bảo các 

thông tin cung cấp được bảo mật và sử dụng 

đúng mục đích đã nêu tại yêu cầu trao đổi, 

cung cấp thông tin. 

- Khoản 2: bổ sung quy định bảo mật thông tin 

trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chí 40.6, Khuyến 

nghị số 40 của FATF về Các hình thức hợp tác 

quốc tế khác. 

Chƣơng IV. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ 

PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

Bỏ Chương IV Các nội dung tại Chương IV Luật PCRT 2012 

đã được kết cấu lại và đưa vào nội dung quy 

định tại các Điều 6, 48, 49, 52, 59. 

Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc 

tế 
1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc 

lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, 

bình đẳng, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy 

định của pháp luật Việt Nam và điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên. 

2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

trao đổi thông tin và tương trợ tư pháp về 

phòng, chống rửa tiền. 

Bỏ điều này Khoản 1 Điều 46 đã được đưa vào quy định tại 

khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật. 

 

Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền 
1. Trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống 

rửa tiền. 

2. Xác định, phong tỏa tài sản của người 

phạm tội rửa tiền. 

3. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác 

trong dẫn độ tội phạm rửa tiền. 

4. Các nội dung hợp tác khác về phòng, 

chống rửa tiền. 

5. Quy trình, thủ tục, phương thức hợp tác 

Bỏ điều này Nội dung quy định tại Điều 47 Luật PCRT 

2012 đã được chỉnh sửa, quy định tại Điều 6 

vềHợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền của 

dự thảo Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được thực hiện 

theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các 

thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký 

kết và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà 

nƣớc trong hợp tác quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền 
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối 

hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên 

quan đề xuất, chủ trì đàm phán, ký kết và tổ 

chức thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền; hợp tác 

quốc tế trong việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ 

thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính 

và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa 

tiền. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện 

trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền 

với cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài 

và các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác theo 

quy định của pháp luật; có quyền từ chối cung 

cấp thông tin cho cơ quan phòng, chống rửa 

tiền nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước 

ngoài khác trong trường hợp cần thiết và theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp 

tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, 

Bỏ điều này − Khoản 1 Điều 48 Luật PCRT 2012 đã đưa 

vào quy định tại khoản 11 Điều 48 về Trách 

nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại 

dự thảo Luật. 

− Khoản 2 Điều 48 Luật PCRT 2012 đã được 

đưa vào quy định tại Điều 6 vềHợp tác quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền tại dự thảo Luật.  

− Khoản 3 Điều 48 Luật PCRT 2012 đã đưa 

vào quy định tại Điều 49 về Trách nhiệm của 

Bộ Công an, Điều 53 về Trách nhiệm của Bộ 

Tư pháp và Điều 60 vềTrách nhiệm của Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tại dự thảo 

Luật. 

− Khoản 4 Điều 48 Luật PCRT 2012 đã được 

chỉnh sửa và quy định tại khoản 5 Điều 6 

vềHợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền tại 

dự thảo Luật. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

chống rửa tiền. 

4. Khi có yêu cầu về hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống rửa tiền, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có trách nhiệm kịp thời thông báo 

bằng văn bản về nội dung, thời gian, các bên 

liên quan và các chương trình hợp tác quốc tế 

khác cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hoặc cho Bộ Tư pháp nếu nội dung liên quan 

đến tương trợ tư pháp để phối hợp thực hiện. 

Chƣơng IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Chƣơng IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều luật mới Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến phòng, chống rửa tiền 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 

46/2010/QH12 như sau:  

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là 

đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 

Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám 

sát ngân hàng.”. 

 

 

 

- Khoản 1: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà nước, 

trong đó bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền”. 

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm tạo cơ sở để triển 

khai, thực hiện các yêu cầu tại khuyến nghị của 

FATF và đánh giá của APG cũng như để đáp 

ứng yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền 

trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: 

Theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và 

Luật PCRT đều giao Ngân hàng Nhà nước chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống 

rửa tiền. Tại Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan 

thanh tra, giám sát ngân hàng đang được giao 

thực hiện nhiệm vụ này và Cục PCRT là đơn vị 

thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng 

được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về 

phòng, chống rửa tiền.   

Tại khuyến nghị 29 của FATF yêu cầu mỗi 

quốc gia cần phải thành lập đơn vị tình báo tài 

chính (FIU), trong đó đơn vị tình báo tài chính 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

cần phải được trao đầy đủ thẩm quyền để thu 

thập các thông tin từ các tổ chức báo cáo, truy 

cập một cách kịp thời các thông tin tài chính và 

thực thi pháp luật để thực hiện tốt 3 chức năng 

chính là (i) tiếp nhận, (ii) phân tích, và (iii) 

chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài 

trợ khủng bố một cách độc lập. 

Tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG năm 

2022, APG đã chỉ ra việc Cục trưởng Cục 

Phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm trước 

Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước về mọi hoạt động của 

Cục phòng, chống rửa tiền là chưa đáp ứng đầy 

đủ yêu cầu để Cục phòng, chống rửa tiền thực 

hiện chức năng của mình một cách độc lập và 

tự chủ; việc Cục phòng, chống rửa tiền nằm 

trong Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có 

thể dẫn đến một số quan ngại về tính độc lập 

trong hoạt động của đơn vị tình báo tài chính, 

vốn được coi trọng đặc biệt. Trên cơ sở đó, 

APG kiến nghị Việt Nam cần có các biện pháp 

để tăng cường năng lực, thẩm quyền và tính độc 

lập cho Cục phòng, chống rửa tiền để nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.   

Với mô hình tổ chức, vị trí, chức năng của Cục 

phòng, chống rửa tiền hiện nay là một trong lý 

do chính mà Việt Nam chưa gia nhập được 

Nhóm Các đơn vị tình báo tài chính Egmont 

(Nhóm Egmont) mặc dù đã có đơn gia nhập và 

đã được công nhận là quan sát viên của Nhóm 

Egmont từ năm 2010. 

Việc sửa đổi khoản 1 Điều 49 Luật NHNN nêu 

trên là cơ sở để NHNN căn cứ quy định pháp 



74 
 

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

luật xây dựng Đề án, trình Chính phủ, các cấp 

có thẩm quyền quy định đơn vị thuộc NHNN 

thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền. 

 

 2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng 

bố số 28/2013/QH13 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, 

chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện 

pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về 

phòng, chống tài trợ khủng bố   
1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa vụ áp 

dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và 

cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, xây 

dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ 

khủng bố thực hiện theo quy định từ Điều 9 

đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao 

dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ 

khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh 

sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính báo cáo 

cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công 

an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp 

dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh 

giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt 

Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả 

đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá”. 

- Khoản 2, 3: Dự thảo Luật bổ sung quy định 

sửa đổi, bổ sung Điều 34, 35 Luật Phòng, chống 

khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo hướng 

tương đồng với các quy định mới được sửa đổi 

tại dự thảo Luật PCRT. Việc sửa đổi, bổ sung 

này căn cứ trên các khuyến nghị của FATF và 

đánh giá của APG tại báo cáo đánh giá đa 

phương, theo đó một số yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung pháp luật về phòng, chống rửa tiền cũng 

được khuyến nghị đồng thời với sửa đổi, bổ 

sung pháp luật về phòng, chống khủng bố, tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Với thời 

hạn phải báo cáo kết quả thực hiện đánh giá của 

APG vào tháng 3/2023, trong khi việc sửa đổi, 

bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật 

về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn 

đang trong quá trình nghiên cứu, rà soát, việc 

sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Phòng, 

chống khủng bố, pháp luật về tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt tại dự thảo Luật này là 

cần thiết. 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, 

kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển 

nhƣợng qua biên giới 
Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc 

kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá 

quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới 

Việt Nam theo quy định tại Điều 24 của Luật 

này và Điều 35 của Luật Phòng, chống rửa tiền 

có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời hành vi lợi dụng các hoạt động này để tài 

trợ khủng bố.”. 

 

 3. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính có nghĩa 

vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng 

và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng, báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông 

tin, xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực 

hiện theo quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của 

Luật này. 

 

Điều 49. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2013. 

Điều 64. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 3 năm 20232.  

2. Luật Phòng, chống rửa tiền số 

07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành./. 

 

Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật ban hành 

văn bản pháp luật. 

Điều luật mới Điều 65. Quy định chuyển tiếp 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa có 

quyết định khác, Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

Bổ sung điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo 

không tạo khoảng trống pháp lý trong công tác 

phòng, chống rửa tiền sau khi Luật có hiệu lực 

thi hành nhưng chưa kịp hoàn thành việc phân 

công chức năng đơn vị đầu mối về phòng, 
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Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 
Dự thảo  

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 
Thuyết minh lý do sửa đổi 

phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật 

này và các Luật khác có liên quan. 

chống rửa tiền. 

Điều 50. Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

Bỏ điều này. Các nội dung giao Chính phủ, Ngân hàng Nhà 

nước hướng dẫn đã được quy định cụ thể tại 

từng điều khoản. 

 

                                                                                                                                                NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 
 

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT PCRT  

SO VỚI CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF VÀ APG 

Căn cứ yêu cầu tại Bộ chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/PBVKHDHL) hiện được biết đến với tên gọi 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính 

về chống rửa tiền (FATF), Đoàn đánh giá của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) sau khi đánh giá cơ chế 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt Nam đã đưa ra các khuyến nghị đối với Việt Nam nhằm khắc phục các thiếu hụt trong cơ 

chế PCRT/TTKB/PBVKHDHL tại Báo cáo đánh giá đa phương (MER) được thông qua vào tháng 3/2022. Theo đó, ngoài việc sửa 

đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung nhiều quy định pháp luật có liên quan tại Bộ luật hình sự, 

Bộ luật tố tụng hình sư, Luật Phòng, chống khủng bố,  Luật tương trợ tư pháp, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán…, các văn 

bản hướng dẫn các Luật nêu trên và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan cũng như triển khai 

hàng loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy cơ chế thực thi hoạt động có hiệu quả tại các ngành, các lĩnh vực khác nhau. 

Để thực hiện các nội dung khuyến nghị của APG tại MER, với vai trò là đơn vị đầu mối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(NHNN) đã nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ và ngày 

05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành (Quyết định 941) Kế hoạch hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch HĐQG), trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và Phụ lục 83 hành động phải được thực hiện đến tháng 3/2023 

trước kỳ xem xét, đánh giá của FATF sau thời gian quan sát 1 năm. Các hành động này nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL để giải quyết các thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật đã được phát hiện trong MER và đảm bảo việc thực 

hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả của hoạt động PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. 

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền được xác định là một trong những căn cứ quan trọng, là cơ sở để nghiên 

cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan khác nhằm khắc phục các thiếu hụt mang tính pháp lý trong cơ chế phòng, 

chống rửa tiền của Việt Nam. Đây là một trong những khuyến nghị hành động quan trọng mà Việt Nam cần khẩn trương hoàn thành 

trước tháng 3/2023. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả tích cực và đánh giá khả quan của APG, FATF, Việt Nam cần nỗ lực triển 

khai đồng bộ các khuyến nghị hành động của APG song song với việc sửa đổi Luật PCRT. Kết quả đánh giá việc thực hiện các 
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khuyến nghị hành động sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của Việt Nam nhưng cũng phụ thuộc vào cả ý kiến chủ quan của Đánh giá viên, rà 

soát viên và chính sách của FATF, APG trong từng thời kỳ. 

 

STT 

Các tiêu chí thiếu 

hụt theo KN của 

FATF được chỉ ra 

trong báo cáo 

MER đối với 

Việt Nam 

Điều luật tương ứng tại Dự thảo Luật PCRT sửa đổi Đánh giá đáp ứng 

1 KN 1. Đánh giá rủi ro & áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (PC) 

  Đánh giá rủi ro 

quốc gia (NRA) 

không xem xét một 

số loại tội phạm 

được chỉ định của 

FATF hoặc ủy thác 

nước ngoài và một 

số lĩnh vực quan 

trọng khác (c.1.1). 

 

 

 

Nội dung thiếu hụt này không liên quan đến 

nội dung sửa đổi tại Luật PCRT.  

Việc bù đắp thiếu hụt này sẽ được thực hiện tại 

Báo cáo đánh giá rủi ro của Việt Nam giai 

đoạn 2018-2022. 

  Kết quả đánh giá 

thiếu phân tích sâu 

và cần phạm vi dữ 

liệu rộng hơn 

(c.1.1). 

  Nội dung thiếu hụt này không liên quan đến 

nội dung sửa đổi tại Luật PCRT.  

Việc bù đắp thiếu hụt này sẽ được thực hiện tại 

Báo cáo đánh giá rủi ro của Việt Nam giai 

đoạn 2018-2022 và Kế hoạch HĐQG theo yêu 

cầu tại hành động số II.1 về Hiệu quả trực tiếp 

số 1 tại Phụ lục các hành động thực hiện theo 

Kế hoạch HĐQG đến tháng 3/2023 được ban 

hành kèm theo Quyết định 941. 
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  Các đánh giá rủi ro 

không được cập 

nhật do Việt Nam 

không thực hiện 

đánh giá các mối đe 

dọa cụ thể khác 

hoặc đánh giá theo 

ngành một cách 

thường xuyên để bổ 

sung cho quá trình 

thực hiện NRA 

(c.1.3) 

 Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 

1. Định kỳ 05 năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại 

Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực 

hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện 

đối với cả hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong nội bộ của 

bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, đồng 

thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế hoạch thực hiện 

sau đánh giá hoặc khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của 

bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cập 

nhật rủi ro của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp 

trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế 

hoạch thực hiện sau cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền. 

Đáp ứng 

 

  Kế hoạch Hành 

động hậu NRA sử 

dụng các phát hiện 

của NRA trong một 

phạm vi hạn chế để 

giải quyết các rủi ro 

đã xác định mà 

không áp dụng cách 

tiếp cận dựa trên rủi 

ro để phân bổ 

nguồn lực và thực 

hiện các biện pháp 

 Nội dung thiếu hụt này không liên quan đến 

nội dung sửa đổi tại Luật PCRT.  

Việc bù đắp thiếu hụt này sẽ được thực hiện tại 

Báo cáo đánh giá rủi ro của Việt Nam giai 

đoạn 2018-2022 và Kế hoạch HĐQG tại điểm 

I.10 Danh mục kèm theo Quyết định 941. 
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ngăn ngừa hoặc 

giảm thiểu rủi ro về 

RT/TTTKB mà 

NRA đã xác định 

(c.1.5). 

  Không có yêu cầu 

đối với tất cả các 

Đối tượng báo cáo 

phải thực hiện các 

biện pháp nâng cao 

để quản lý và giảm 

thiểu rủi ro đối với 

các lĩnh vực rủi ro 

cao hơn đã được 

NRA xác định 

(c.1.7) 

Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả 

đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng 

năm. Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật 

rủi ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng 

báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật 

kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

bộ, ngành quản lý nhà nước theo từng lĩnh vựccủa đối tượng báo cáo trong 

thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả 

đánh giá rủi ro được ban hành hoặc phê duyệt. Đối tượng báo cáo phải phổ 

biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong toàn hệ thống của 

đối tượng báo cáo. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tiêu chí, phương 

pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa 

tiềntại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao 

gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao 

và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 

khách hàng.  

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

Đáp ứng 

Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quy định tại 

Điều 15, đối tượng báo cáo phân loại mức độ 

rủi ro của khách hàng theo quy định tại Điều 

16 dự thảo Luật. 

 

  Không rõ liệu việc 

xác định hoặc đánh 

giá khách hàng có 

rủi ro thấp có phù 

hợp với NRA hay 

không (c.1.8) 

Đáp ứng 

Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quy định tại 

Điều15, đối tượng báo cáo phân loại mức độ 

rủi ro của khách hàng theo quy định tại Điều 

16 dự thảo Luật. 

  Ngoài các biện 

pháp nhận biết, xác 

minh thông tin 

nhận biết khách 

hàng (CDD) được 

đơn giản hóa đối 

với các khách hàng 

Đáp ứng 
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có rủi ro thấp hơn, 

Việt Nam chưa cho 

phép các biện pháp 

đơn giản hóa đối 

với các lĩnh vực có 

rủi ro thấp hơn 

khác (c.1.8) 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng theo quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải 

áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao 

dịch của khách hàng. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điểm a và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

  Những yếu kém về 

công tác giám sát 

và thiếu các yêu 

cầu đối với đối 

tượng báo cáo để 

tăng cường các biện 

pháp kiểm soát áp 

dụng cho quản lý 

rủi ro (c.1.9) 

Điều 7 Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Chương III (từ Điều 47 đến 

Điều 61) quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, 

chống rửa tiền tại dự thảo Luật có quy định: “Căn cứ mức độ rủi ro quốc 

gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám 

sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước….” 

Đáp ứng 

Các quy định tại dự thảo Luật đã quy định về 

trách nhiệm của các bộ, ngành và đơn vị liên 

quan trong công tác thanh tra, giám sát về 

PCRT. Do đó, nội dung thiếu hụt này sẽ được 

khắc phục. 

  Không có yêu cầu 

đối với đối tượng 

báo cáo phải tăng 

cường kiểm soát để 

phù hợp với rủi ro 

các tổ chức đó 

(c.1.11) 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa 

tiềntại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao 

gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao 

và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 

khách hàng.  

Đáp ứng 

Các quy định tại dự thảo Luật đã yêu cầu đối 

tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi 

ro để giảm thiểu các rủi ro đã được xác định 

phù hợp với đối tượng báo cáo. 
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2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải 

áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao 

dịch của khách hàng. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điểm a và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

2 KN 2. Hợp tác và điều phối quốc gia (LC) 

  Các kế hoạch và 

chính sách hành 

động được ban 

hành chưa cung cấp 

đầy đủ thông tin về 

rủi ro RT/TTKB đã 

được xác định 

(c.2.1). 

 Nội dung thiếu hụt này không liên quan đến 

nội dung sửa đổi tại Luật PCRT.  

Ngày 05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định 941 ban hành Kế hoạch HĐQG. 

  Không có quy định 

cho phép các cơ 

quan và các bộ liên 

quan phối hợp và 

trao đổi thông tin 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước 

1... 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông 

tin về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá 

Đáp ứng 

Các quy định hiện tại tại dự thảo Luật không 

giới hạn việc trao đổi thông tin giữa các cơ 

quan có thẩm quyền trong nước phải thực hiện 

qua MOU. 
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trong các tình 

huống không có 

Biên bản ghi nhớ 

(c.2.3). 

trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi thông tin với 

các bộ, ngành liên quan nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

4... 

 

 

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 

2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, 

chiến lược về phòng, chống rửa tiền. 

3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan 

thuộc Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc phối 

hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống tài trợ 

khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

… 

5. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền 

trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 

liên quan đến rửa tiền. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền theo quy định tại 

Điều 6 của Luật này, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ 

của Việt Nam với tư cách thành viên các tổ chức quốc tế về phòng, chống 

rửa tiền. 

 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

… 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt 

động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng 
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Nhà nước Việt Nam. 

… 

3 KN 6. Xử phạt tài chính mục tiêu liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố (PC) 

  Có những thiếu hụt 

trong nghĩa vụ 

đóng băng không 

chậm trễ và không 

cần thông báo trước 

(c.6.5) 

Điều 44. Trì hoãn giao dịch 

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong 

các trường hợp sau: 

a) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới 

giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được 

yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại 

các luật có liên quan; 

2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo 

cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng. 

4. Đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hậu 

quả phát sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng quy định 

tại Điều này.  

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm akhoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài 

sản 

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm 

giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Đáp ứng một phần 

Nội dung này sẽ đáp ứng toàn bộ khi Chính 

phủ quy định chi tiết nội dung nàyvà sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 

11/10/2013về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, 

niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên 

quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập 

danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến 

khủng bố, tài trợ khủng bố theo yêu cầu tại 

hành động số II  về Khuyến nghị số 6 và hành 

động số III.1 về Hiệu quả trực tiếp số 10 thuộc 

mục D về Tài trợ khủng bố - Quy định trừng 

phạt tài chính mục tiêu (TFS) và các tổ chức 

phi lợi nhuận (NPO) của Phụ lục các hành 

động thực hiện theo Kế hoạch HĐQG đến 

tháng 3/2023 được ban hành kèm theo Quyết 

định 941. 

4 KN 9. Pháp luật về bảo mật đối với các tổ chức tài chính (LC) 

  Không có điều 

khoản rõ ràng nào 

nâng cao các yêu 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1… 

Đáp ứng một phần 
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cầu bảo mật đối với 

các báo cáo liên 

quan đến TTKB 

hoặc việc chia sẻ 

thông tin giữa các 

tổ chức tài chính 

(FI) trong khi 

những điều này 

được quy định tại 

KN. 13, 16 hoặc 17 

(c.9.1) 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống 

tài trợ khủng bố 

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, 

xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo 

quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền...”.  

Trong đó, Điều 40 quy định về Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu, 

báo cáo đã yêu cầu đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí 

mật Nhà nước và bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 40. Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và 

bảo mật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật có 

liên quan đối với hồ sơ, thông tin, tài liệu và báo cáo liên quan đến các 

giao dịch phải báo cáo theo quy định của Luật này.  

2. Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản lý, người lao động không 

được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các 

thông tin có liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

5 KN 10. Xác minh thông tin khách hàng (PC) 

  Không có yêu cầu 

nào rõ ràng đối với 

Điều 9. Nhận biết khách hàng  

1...  

Đáp ứng một phần 
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các FI khi thực hiện 

các biện pháp về 

CDD trong trường 

hợp mà các giao 

dịch không thường 

xuyên được thực 

hiện thành nhiều 

lần và các lần này 

dường như có liên 

quan đến nhau hoặc 

khi có nghi ngờ RT 

trong các hoàn cảnh 

khác ngoài giao 

dịch hoặc khi nghi 

ngờ có dấu hiệu 

TTKB (c.10.2) 

2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: 

a)..... 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng 

hoặc vượt mức quy định; hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà 

thiếu thông tin về tên, địa chỉ của người khởi tạo, số tài khoản của người 

khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài 

khoản; 

c) Có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên 

quan đến hoạt động rửa tiền; 

... 

 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1… 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống 

tài trợ khủng bố 

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, 

xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo 

quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền...”.  

… 

  Không có biện 

pháp xác minh bắt 

buộc nào bao gồm 

yêu cầu sử dụng tài 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

Đáp ứng 

Các giấy tờ, thông tin nhận dạng được quy 

định tại khoản 1, 2 Điều 12 đều là các biện 

pháp xác minh thông tin bắt buộc, trong đó có 
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liệu, dữ liệu hoặc 

thông tin từ nguồn 

độc lập, đáng tin 

cậy khi FIđang xác 

minh danh tính của 

khách hàng 

(c.10.3). 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật; qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

 

Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc 

thuê tổ chức khác 

… 

 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba 

… 

sử dụng thông tin từ nguồn độc lập, đáng tin 

cậy tại khoản 2. 

Ngoài ra, đối tượng báo cáo (bao gồm cả FI) 

có thể thuê tổ chức khác hoặc thông qua bên 

thứ ba được quy định tại Điều 13, 14 để xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng. 

  Không có yêu cầu 

bắt buộc nào đối 

với FI, ngoại trừ 

các công ty chứng 

khoán, để xác định 

và xác minh thông 

tin những người đại 

diện cho khách 

hàng (c.10.4) 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1..  

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

củakhách hàng cá nhân (nếu có): 

... 

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ 

đặt trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã 

số thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh 

vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện 

Đáp ứng 

Quy định xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng đã bao gồm cả thông tin của người đại 

diện cho khách hàng cá nhân (nếu có) 
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theo pháp luật của tổ chức bao gồm các thông tin như quy định tại điểm a, 

b, c, d và đ Khoản này và các thông tin tại điểm này đối với trường hợp 

người thành lập là tổ chức. 

 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng  

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

  Không có quy định 

cụ thể nào cho FIsử 

dụng thông tin hoặc 

dữ liệu liên quan 

thu được từ một 

nguồn đáng tin cậy 

khi xác minh danh 

tính của chủ sở hữu 

hưởng lợi (c.10.5). 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1... 

2… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

… 

 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

Đáp ứng 

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi được thu 

thập giống như thông tin thu thập đối với 

khách hàng.Đối tượng báo cáo thu thập thông 

tin theo quy định tại Điều 10 và xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng theo quy định 

tại Điều 12. Theo đó, các giấy tờ, thông tin 

nhận dạng được quy định tại khoản 1, 2 Điều 

12 đều là thông tin bắt buộc, trong đó có sử 
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1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

dụng thông tin từ nguồn độc lập, đáng tin cậy. 

Nội dung “xác định chủ sở hữu hưởng lợi” sẽ 

được hướng dẫn tại Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật PCRT. 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với FIđể 

có được thông tin 

về bản chất dự kiến 

của mối quan hệ 

kinh doanh (c.10.6) 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

... 

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 

đối tượng báo cáo. 

… 

Đáp ứng 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với FIđể 

xem xét kỹ lưỡng 

các giao dịch được 

thực hiện trong suốt 

quá trình quan hệ 

kinh doanh hoặc 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng 

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà 

khách hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động 

kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

Đáp ứng 
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trên cơ sở liên tục 

dựa trên hồ sơ 

khách hàng (c.10.7) 

10.7.a: cập nhật 

thông tin thường 

xuyên 

  Không có yêu cầu 

cụ thể nào đối với 

FIđể cập nhật thông 

tin về khách hàng 

có “rủi ro cao” hoặc 

thực hiện việc xem 

xét các hồ sơ hiện 

có (c.10.7). 10.7.b: 

cập nhật thông tin 

với khách hàng có 

rủi ro cao 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng  

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà 

khách hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động 

kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1… 

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp  tương ứng với các mức 

độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

... 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo 

cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các 

giao dịch của khách hàng. 

… 

Đáp ứng 

  Ngoài các công ty 

bảo hiểm, không có 

yêu cầu bắt buộc 

nào đối với các FI 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1… 

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có): 

Đáp ứng 
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khác để hiểu bản 

chất công việc kinh 

doanh của khách 

hàng (c.10.8) 

… 

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ 

đặt trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã 

số thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh 

vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức bao gồm các thông tin như quy định tại 

cácđiểm a, b, c, d và đKhoản này và các thông tin tại điểm này đối với 

trường hợp người thành lập là tổ chức. 

3… 

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 

đối tượng báo cáo. 

5… 

  Không yêu cầu FI 

phải hiểu bản chất 

công việc kinh 

doanh của khách 

hàng là pháp nhân 

hoặc thỏa thuận 

pháp lý (c.10.8) 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1… 

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có):: 

… 

e) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ 

đặt trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã 

số thuế; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh 

vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức bao gồm các thông tin như quy định tại 

cácđiểm a, b, c, d và đKhoản này và các thông tin tại điểm này đối với 

trường hợp người thành lập là tổ chức. 

3… 

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 

đối tượng báo cáo. 

… 

 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý  

Đáp ứng 



16 

1… 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác.  

… 

  Các biện pháp xác 

minh thông tin của 

pháp nhân không 

có hiệu lực thực thi 

đối với FI (c.10.9). 

Điều 12. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

... 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi. 

… 

Đáp ứng 

  Không có yêu cầu 

bắt buộc thực hiện 

các biện pháp hợp 

lý để xác minh 

danh tính của chủ 

sở hữu hưởng lợi 

(c.10.10) 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối 

quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo. 

2 Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có): 

… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi 

... 

Đáp ứng một phần 

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi được thu 

thập giống như thông tin thu thập đối với 

khách hàng.Đối tượng báo cáo thu thập thông 

tin theo quy định tại Điều 10 và xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng theo quy định 

tại Điều 12. Nội dung “xác định chủ sở hữu 

hưởng lợi” sẽ được hướng dẫn tại Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

PCRT. 
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Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng  

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với FI 

để xác định chủ sở 

hữu hưởng lợi kiểm 

soát pháp nhân 

bằng các phương 

thức khác, khi có 

nghi ngờ về quyền 

sở hữu được hưởng 

lợi hoặc khi không 

có thể nhân nào 

kiểm soát thông 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối 

quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo. 

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có): 

… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

… 

 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

Chính phủ ban hành Nghị định quy đinh chi 

tiết một số điều của Luật PCRT.. 
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qua lợi ích sở hữu 

(c.10.10).  

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật, qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

  Thiếu sự rõ ràng 

trong các biện pháp 

xác định quyền sở 

hữu có lợi của pháp 

nhân trong mối 

quan hệ với “chủ 

doanh nghiệp tư 

nhân” và bất kỳ cá 

nhân nào khác thực 

sự chi phối và kiểm 

soát pháp nhân và 

thể nhân giữ chức 

vụ quan chức quản 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối 

quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo. 

2. Thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm cả thông tin người đại diện 

của khách hàng cá nhân (nếu có): 

… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

… 

 

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

Đáp ứng một phần  

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

Chính phủ ban hành Nghị định quy đinh chi 

tiết một số điều của Luật PCRT.. 
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lý cấp cao (c10 

.10). 

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng bao gồm:  

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

b) Đối với khách hàng là tổ chức: giấy phép hoặc quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ 

chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặcTổng giám 

đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; các tài liệu, dữ liệu liên 

quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ 

sở hữu hưởng lợi.   

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư theo quy định của pháp luật; qua cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; tổ chức quy định tại Điều 13 và Điều 14 củaLuật này để đối chiếu, 

xác minh thông tin do khách hàng cung cấp. 

  Không có quy định 

rõ ràng về việc phải 

xác định người 

chuyển nhượng và 

người bảo hộ của 

ủy thác (c.10.11). 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý 

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm 

soát cuối cùng đối với ủy thác; 

… 

Đáp ứng 

  Thiếu sự bao quát 

toàn diện về các 

điều kiện để được 

áp dụng xác minh 

danh tính khách 

hàng và chủ sở hữu 

hưởng lợi sau, 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền  

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

Đáp ứng một phần 

Khi Thông tư hướng dẫn của NHNN ban hành, 

nội dung thiếu hụt này sẽ được đáp ứng đầy 

đủ. 
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không làm gián 

đoạn hoạt động 

kinh doanh thông 

thường (c.10.14). 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

… 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết Điều này. 

 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng 

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà 

khách hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động 

kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

  Không có điều 

khoản nào yêu cầu 

FI phải áp dụng các 

thủ tục quản lý rủi 

ro liên quan đến 

điều kiện mà khách 

hàng có thể sử dụng 

mối quan hệ kinh 

doanh trước khi xác 

minh (c.10.15). 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền  

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

…. 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết Điều này. 

Đáp ứng một phần 

Khi Thông tư hướng dẫn của NHNN ban hành, 

nội dung thiếu hụt này sẽ được đáp ứng đầy 

đủ. 

  Không có quy định 

cụ thể nào liên quan 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng 

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

Đáp ứng 
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đến khách hàng 

hiện tại và không 

có nghĩa vụ đối với 

FI phải áp dụng các 

yêu cầu CDD đối 

với khách hàng 

hiện tại dựa trên 

tính trọng yếu và 

rủi ro và vào những 

thời điểm thích hợp 

(c.10.16). 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà 

khách hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động 

kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

 

Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả 

đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng 

năm.Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật 

rủi ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng 

báo cáo. 

… 

 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa 

tiềntại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao 

gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao 

và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 

khách hàng. 

… 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với FI 

để thực hiện các 

biện pháp nâng cao 

khi rủi ro TTKB 

cao hơn hoặc trong 

các trường hợp 

khác bất kể mức độ 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1…2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 

như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

 “Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống 

tài trợ khủng bố 

Đáp ứng 
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rủi ro của khách 

hàng là bao nhiêu 

(c.10.17). 

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, 

xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo 

quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền...” 

 

Trong đó, Điều 16 dự thảo Luật đã có quy định về phân loại khách hàng. 

Như vậy với nội dung sửa đổi Điều 34 nêu trên, Điều 16 được áp dụng đối 

với vả hoạt động phòng, chống tài trợ khủng bố. 

  Không có yêu cầu 

cụ thể nào đối với 

Việt Nam hoặc FI 

để tiến hành phân 

tích đầy đủ các rủi 

ro cho mục đích 

của KN.10 

(c.10.18) 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền 

tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao gồm cả 

việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các 

biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách 

hàng. 

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;  

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải 

áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao 

dịch của khách hàng. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điểm a và 

Đáp ứng một phần 

Khi Thông tư hướng dẫn của NHNN ban hành, 

nội dung thiếu hụt này sẽ được đáp ứng đầy 

đủ. 
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điểm c khoản 2 Điều này. 

  Không có điều 

khoản rõ ràng nào 

nói rằng các biện 

pháp đơn giản hóa 

không được chấp 

nhận khi có nghi 

ngờ về RT/TTKB 

hoặc áp dụng các 

tình huống rủi ro 

cao hơn cụ thể 

(c.10.18). 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền với những nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

… 

Đáp ứngmột phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn. 

 

  Không có nghĩa vụ 

đối với FI không 

được mở tài khoản, 

bắt đầu quan hệ 

kinh doanh hoặc 

thực hiện giao dịch, 

hoặc chấm dứt 

quan hệ kinh doanh 

khi CDD không thể 

hoàn thành và 

Không có nghĩa vụ 

phải nộp báo cáo 

giao dịch đáng ngờ 

(STR) trong các 

trường hợp được 

nêu ở trên 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền với những nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

.... 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết Điều này. 

Đáp ứng 

 



24 

(c.10.19). 

  Không có điều 

khoản rõ ràng nào 

cho phép các FI 

không theo đuổi 

quy trình CDD khi 

có nghi ngờ về RT 

hoặc TTKB và có 

nguy cơ quy trình 

CDD sẽ làm tiết lộ 

thông tin khách 

hàng (c.10.20). 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền với những nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

.... 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết Điều này. 

Đáp ứng một phần 

Khi Thông tư hướng dẫn của NHNN ban hành, 

nội dung thiếu hụt này sẽ được đáp ứng đầy 

đủ. 

6 KN 11. Lưu giữ Hồ sơ (PC) 

  Không rõ liệu việc 

hoàn thành giao 

dịch và liệu tất cả 

các hồ sơ và tài liệu 

cần thiết của các 

giao dịch quốc tế có 

được tính đến trong 

yêu cầu lưu giữ hồ 

sơ giao dịch của 

khách hàng hay 

không (c.11.1) 

Điều 38. Lưu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, thông tin, báo cáo 

sau đây: 

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, 

giao dịch phải báo cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quanđếnkhách hàng, giao dịch phải báo 

cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại cácđiều 25, 26 và 34 của Luật 

nàyvà các hồ sơ, thông tin kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau: 

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc 

ngày báo cáo đối với các thông tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c 

Đáp ứng 

 

  Không có yêu cầu 

cụ thể nào về việc 

 Đáp ứng 
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lưu giữ tất cả thông 

tin CDD, tất cả kết 

quả của bất kỳ phân 

tích nào đã thực 

hiện và các thư tín 

kinh doanh (c.11.2) 

khoản 1 Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các báo cáo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này. 

 

  Không có yêu cầu 

cụ thể về hình thức 

duy trì hồ sơ giao 

dịch và thông tin 

liên quan khác đủ 

để cho phép xây 

dựng lại các giao 

dịch riêng lẻ nhằm 

cung cấp bằng 

chứng cho việc truy 

tố tội phạm nếu cần 

thiết (c.11.3) 

 Dự thảo Luật PCRT không có quy định về vấn 

đề này. Tuy nhiên, theo quy định của  Luật 

PCRT, đối tượng báo cáo, NHNN có trách 

nhiệm thu thập, phân tích, chuyển giao thông 

tin về RT/TTKB cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, trong đó có cơ quan tiến hành tố 

tụng. Để có bằng chứng cho việc truy tố tội 

phạm (nếu cần thiết), các cơ quan tiến hành tố 

tụng cần có hình thức phù hợp để duy trì hồ sơ 

giao dịch và thông tin liên quan. 

  Thiếu sự rõ ràng về 

FIs để đảm bảo 

rằng tất cả thông tin 

CDD và hồ sơ giao 

dịch được cung cấp 

nhanh chóng cho 

các cơ quan có 

thẩm quyền 

(c.11.4). 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin, báo cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ. 

… 

Đáp ứng 

7 KN 12. Cá nhân có Ảnh hưởng Chính trị (NC) 
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  Thiếu sự bao quát 

toàn diện về cá 

nhân có ảnh hưởng 

chính trị (PEP) 

nước ngoài và các 

nghĩa vụ cho các 

đối tượng này 

(c.12.1). 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp 

cao trong các cơ quan, tổ chức của nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin đã thu thập, bao gồm cả 

nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh sách khách hàng 

là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo 

cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác định khách hàng hoặc chủ 

sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ 

hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi 

thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị, những người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ 

kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện 

giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ 

hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo 

giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

3. Đối tượng báo cáo phải thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 

2 Điều này đối với khách hàng là cá nhân dưới đây: 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều nàycủa một 

Đáp ứng 
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hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp 

lý do cá nhân quy định tại khoản 1 Điềunày sở hữu. 

  Không yêu cầu đối 

tượng báo cáo(RE) 

phải được sự chấp 

thuận của quản lý 

cấp cao trước khi 

thiết lập (hoặc tiếp 

tục, đối với khách 

hàng hiện tại) các 

mối quan hệ kinh 

doanh với các PEP 

nước ngoài 

(c.12.1). 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1… 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a)… 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi 

thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị; 

… 

Đáp ứng 

  Không yêu cầu các 

RE xác định nguồn 

gốc tài sản của 

khách hàng khi chủ 

sở hữu hưởng lợi là 

PEP nước ngoài 

(c.12.1). 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1... 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

... 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị, những người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ 

kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện 

giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ 

hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo 

giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

… 

Đáp ứng 
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  Không có yêu cầu 

đối với RE để tiến 

hành giám sát nâng 

cao liên tục 

(c.12.1). 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1... 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

... 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị, những người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ 

kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện 

giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ 

hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo 

giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

… 

Đáp ứng 

  RE không có nghĩa 

vụ phải thực hiện 

các yêu cầu cụ thể 

đối với các PEP 

trong nước và các 

cá nhân được tổ 

chức quốc tế tin 

tưởng giao cho một 

chức năng công vụ 

nổi bật (c.12.2) 

  Không đáp ứng 

Dự thảo Luật PCRT chưa có quy định PEP 

trong nước 

  Không có nghĩa vụ 

để áp dụng các biện 

pháp kiểm soát đối 

với các cộng sự 

thân thiết của tất cả 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1... 

2… 

3. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp quy định tại điểm b, c khoản 

2 Điều này đối với khách hàng là cá nhân dưới đây: 

Đáp ứng một phần đối với các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến PEP nước ngoài. 
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các loại PEP 

(c.12.3) 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định 

tại khoản 1 Điều này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều nàycủa một 

hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp 

lý do cá nhân quy định tại khoản 1 Điềunày sở hữu. 

8 KN 13. Quan hệ ngân hàng đại lý (PC) 

  Không có yêu cầu 

trực tiếp đối với FI 

xác định chất lượng 

của hoạt động giám 

sát đó, bao gồm cả 

việc liệu ngân hàng 

đại lý đó có đang bị 

điều tra về 

RT/TTKB hoặc 

vướng vào vấn đề 

pháp lý nào không 

(c.13.1a) 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý 

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối 

tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho 

ngân hàng đối tác phải thực hiện các nội dung sau: 

a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất 

kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông tin việc ngân hàng đối 

tác có bị điều tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật khác về phòng, 

chống rửa tiền; 

b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của 

ngân hàng đối tác; 

c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối 

tác trong quan hệ đại lý. 

... 

Đáp ứng 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với FI 

về việc phải hiểu rõ 

ràng các trách 

nhiệm 

PCRT/TTKB tương 

ứng của mỗi tổ 

chức (c.13.1d) 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý 

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối 

tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho 

ngân hàng đối tác phải thực hiện các nội dung sau: 

a)… 

b)… 

c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối 

tác trong quan hệ đại lý. 

… 

Đáp ứng 
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  Không có yêu cầu 

nào đối với các FI 

phải đảm bảo được 

rằng các ngân hàng 

đối tác không cho 

phép tài khoản của 

họ được sử dụng 

bởi các ngân hàng 

vỏ bọc (c.13.3) 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý 

1... 

… 

2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông 

qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng 

báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận 

biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và có khả năng cung cấp 

thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo; tài 

khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không được phép 

sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc. 

… 

Đáp ứng 

9 KN 14. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị (MVTS) (PC) 

  Không có thông tin 

nào được cung cấp 

về các hành động 

cụ thể được thực 

hiện đối với các 

MVTS bất hợp 

pháp và các biện 

pháp xử phạt đối 

với hành vi cung 

cấp dịch vụ trái 

phép là chưa tương 

xứng và chưa đủ 

sức răn đe vì các 

khoản phạt có thể 

được áp dụng là rất 

thấp bao gồm cả 

đối với thể nhân 

Điều 8. Các hành vi bị cấm 

1... 

2… 

3… 

4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc 

công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.   

Đáp ứng đối với các MVTS bất hợp pháp 

Vấn đề xử phạt (hình thức xử phạt, mức độ 

xử phạt…) được điều chỉnh bởi pháp luật 

chuyên ngành.   
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(c.14.2). 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với 

MVTS để bao gồm 

các đại lý của họ 

trong các chương 

trình tuân thủ 

PCRT/TTKB 

(c.14.5). 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1... 

2... 

3. Nội dung quy định nội bộ quy định phải bảo đảm phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; 

phù hợp cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền 

trong hoạt động của đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ biến đến 

toàn hệ thống và đại lý của đối tượng báo cáo. 

… 

Đáp ứng 

10 KN 15. Công nghệ mới (NC) 

  Không có đánh giá 

rủi ro RT/TTKB có 

thể phát sinh liên 

quan đến  việc phát  

triển các sản phẩm 

mới và phương  

thức  kinh doanh 

mới của Việt Nam 

và đánh giá rủi ro 

RT / TTKB của FI 

chỉ bao gồm các 

giao dịch không 

gặp mặt trực tiếp 

(c.15.1). 

Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mứcđộ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử dụng đối với sản 

phẩm, dịch vụ mới vàsản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới, nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro về rửa tiền. 

Đáp ứng 

  Không rõ liệu các 

FI có được yêu cầu 

thực hiện đánh giá 

Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới 

Đáp ứng 
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rủi ro trước khi đưa 

ra hoặc sử dụng các 

sản phẩm, công 

nghệ đó hay không 

và giới hạn về 

phạm vi áp dụng 

của các loại công 

nghệ mới (c.15.2) 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mứcđộ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử dụng đối với sản 

phẩm, dịch vụ mới vàsản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới, nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro về rửa tiền. 

  Các bước còn hạn 

chế trong việc đánh 

giá rủi ro 

RT/TTKB phát 

sinh từ VA / VASP 

và không có đánh 

giá cụ thể về rủi ro 

RT / TTKB phát 

sinh từ hoạt động 

VA/VASP và các 

hoạt động hoặc vận 

hành của VASP 

(c.15.3). 

Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền  

1. Định kỳ 05 năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại 

Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực 

hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện 

đối với cả hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

… 

Đáp ứng 

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định 

về VA/VASP. Tuy nhiên, dự thảo Luật có quy 

định “Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 

được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền”. 

  Các quy định cấm 

có giới hạn đối với 

các VA và không 

có nghĩa vụ đối với 

các VASP phải 

Điều 4. Đối tượng báo cáo 

1… 

2… 

3. Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền 

của đối tượng báo cáo ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

Đáp ứng 

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định 

về VA/VASP. Trong trường hợp VASP trở 

thành đối tượng báo cáo theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 thì phải thực hiện theo quy 
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thực hiện các bước 

thích hợp để xác 

định, đánh giá và 

giảm thiểu rủi ro 

RT/TTKB của họ 

(c.15.3). 

sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả 

đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng 

năm. Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật 

rủi ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng 

báo cáo. 

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật 

kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

bộ, ngành quản lý nhà nước theo từng lĩnh vựccủa đối tượng báo cáo trong 

thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả 

đánh giá rủi ro được ban hành hoặc phê duyệt. Đối tượng báo cáo phải phổ 

biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong toàn hệ thống của 

đối tượng báo cáo. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tiêu chí, phương 

pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo. 

 

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật 

này, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa 

tiềntại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải bao 

gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao 

và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 

khách hàng.  

2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi 

ro về rửa tiền của khách hàng như sau: 

a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở 

mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;  

định tại các Điều 15, 16 của dự thảo Luật. 

 



34 

b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại Điều 9 của Luật này; 

c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp như đã được quy định tại điểm b Khoản này, đối tượng báo cáo phải 

áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm nhận biết, cập nhật, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao 

dịch của khách hàng. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết điểm a và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

  Không có biện 

pháp hoặc yêu cầu 

nào về việc cấp 

phép hoặc đăng ký 

VASP, và ngăn 

chặn tội phạm hoặc 

cộng sự của chúng 

nắm giữ, hoặc là 

chủ sở hữu thực sự, 

hoặc kiểm soát, 

hoặc nắm giữ vị trí 

quản lý trong 

VASP (c.15.4). 

 Luật PCRT không quy định về việc cấp phép 

thành lập đối với các hoạt động VA/VASP. 

Việc cấp phép thành lập đối với VASP được 

quy định bởi luật chuyên ngành.…Tuy 

nhiên,Hành động số I.9 về Các hành động để 

hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Danh mục 

các hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (Kèm theo Quyết định 941) giao các bộ, 

ngành theo phân công của Thủ tướng Chính 

phủ: “Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo 

để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng 

bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn 

Việt Nam” 

Trách nhiệm hoàn thiện khung pháp lý về tài 

sản ảo được giao cho Bộ Tài chính theo Quyết 

định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn 

thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với 
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các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo; Công 

văn số 11633/VPCP-KTTH ngày 29/11/2018, 

Công văn số 9721/VPCP-KTTH, Công văn số 

1798/VPCP ngày 23/3/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; Báo cáo số 74/BC-BTP ngày 

12/4/2022 và Công văn số 2743/VPCP-PL ngày 

29/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo 

ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ về kết quả nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện 

pháp luật của Bộ Tư pháp. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng 

Chính phủ (Tờ trình 34/TTr-BTC ngày 

28/2/2022) giao: (i) BTP chủ trì, phối hợp với 

các Bộ ngành để nghiên cứu, rà soát các quy 

định của pháp luật dân sự liên quan đên tài sàn 

ào (tài sản mã hóa) thông qua việc sửa đổi các 

quy định của Bộ luật dân sự 2015 và các vãn 

bản hướng dân; (ii) Trên cơ sở các quy định 

của pháp luật dân sự liên quan đến tài sản ảo, 

các Bộ ngành sẽ đề xuất xây dựng các quy 

định điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội 

khác liên quan đến tài sản ảo (NHNN: Nghiên 

cứu, đánh giá tác động và đề xuất liên quan 

đến tiền mã hóa (tiền ảo); Bộ Tài chính nghiên 

cứu, đề xuất vê vệc huy động vốn thông qua 

phát hành tài sàn mã hóa và sàn giao dịch tài 

sản mã hóa là chứng khoán) 

  Không có hành 

động nào để thực 

thi lệnh cấm một 

 Luật PCRT không quy định về việc cấp phép 

thành lập đối với các hoạt động VA/VASP. 

Việc cấp phép thành lập đối với VASP được 
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phần hoặc xác định 

thể nhân hoặc pháp 

nhân thực hiện các 

hoạt động VASP 

mà không có giấy 

phép hoặc đăng ký 

cần thiết, và áp 

dụng các biện pháp 

trừng phạt thích 

hợp (c.15.5) 

quy định bởi luật chuyên ngành.Tuy 

nhiên,Hành động số I.9 về Các hành động để 

hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Danh mục 

các hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (Kèm theo Quyết định 941) giao các bộ, 

ngành theo phân công của Thủ tướng Chính 

phủ: “Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo 

để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng 

bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn 

Việt Nam” 

Trách nhiệm hoàn thiện khung pháp lý về tài 

sản ảo được giao cho Bộ Tài chính theo Quyết 

định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn 

thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với 

các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo; Công 

văn số 11633/VPCP-KTTH ngày 29/11/2018, 

Công văn số 9721/VPCP-KTTH, Công văn số 

1798/VPCP ngày 23/3/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; Báo cáo số 74/BC-BTP ngày 

12/4/2022 và Công văn số 2743/VPCP-PL ngày 

29/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo 

ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ về kết quả nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện 

pháp luật của Bộ Tư pháp. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng 

Chính phủ (Tờ trình 34/TTr-BTC ngày 

28/2/2022) giao: (i) BTP chủ trì, phối hợp với 
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các bộ, ngành để nghiên cứu, rà soát các quy 

định của pháp luật dân sự liên quan đên tài sàn 

ào (tài sản mã hóa) thông qua việc sửa đổi các 

quy định của Bộ luật dân sự 2015 và các vãn 

bản hướng dân; (ii) Trên cơ sở các quy định 

của pháp luật dân sự liên quan đến tài sản ảo, 

các Bộ ngành sẽ đề xuất xây dựng các quy 

định điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội 

khác liên quan đến tài sản ảo (NHNN: Nghiên 

cứu, đánh giá tác động và đề xuất liên quan 

đến tiền mã hóa (tiền ảo); Bộ Tài chính nghiên 

cứu, đề xuất vê vệc huy động vốn thông qua 

phát hành tài sàn mã hóa và sàn giao dịch tài 

sản mã hóa là chứng khoán) 

  Không có biện 

pháp hoặc yêu cầu 

nào liên quan đến 

việc giám sát 

VASP (c.15.6). 

  Việc giám sát đối với VASP được quy định 

bởi luật chuyên ngành và do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quản lý thực hiện theo quy định 

của pháp luật khi có quy định.Tuy nhiên,nội 

dung hành động này được quy định tại mục 

VII.1 Hiệu quả trực tiếp số 3 mục E Quy định 

và giám sát PCRT/TTKB của Phụ lục các hành 

động thực hiện theo Kế hoạch HĐQG đến 

tháng 3/2023 được ban hành kèm theo Quyết 

định 941. 

  Không áp dụng các 

biện pháp xử phạt 

hoặc yêu cầu đối 

với VASP liên 

quan đến các yêu 

 Việc xử phạt đối với hành vi vi phạm của 

VASP do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền thực hiện theo quy định của pháp luật 

khi có quy định. Tuy nhiên, hành động số I.9 

về Các hành động để hoàn thiện khuôn khổ 
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cầu tại KN 10 - 21 

(c.15.7-c.15.9). 

pháp lý của Danh mục các hành động quốc gia 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 

2021-2025 (Kèm theo Quyết định 941) giao 

các bộ, ngành theo phân công của Thủ tướng 

Chính phủ: “Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài 

sản ảo để ngăn chăn hoạt động rửa tiền, tài trợ 

khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực 

tiễn Việt Nam” 

Trách nhiệm hoàn thiện khung pháp lý về tài 

sản ảo được giao cho Bộ Tài chính theo Quyết 

định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn 

thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với 

các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo; Công 

văn số 11633/VPCP-KTTH ngày 29/11/2018, 

Công văn số 9721/VPCP-KTTH, Công văn số 

1798/VPCP ngày 23/3/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; Báo cáo số 74/BC-BTP ngày 

12/4/2022 và Công văn số 2743/VPCP-PL ngày 

29/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo 

ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ về kết quả nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện 

pháp luật của Bộ Tư pháp. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng 

Chính phủ (Tờ trình 34/TTr-BTC ngày 

28/2/2022) giao: (i) BTP chủ trì, phối hợp với 

các Bộ ngành để nghiên cứu, rà soát các quy 

định của pháp luật dân sự liên quan đên tài sàn 

ào (tài sản mã hóa) thông qua việc sửa đổi các 
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quy định của Bộ luật dân sự 2015 và các vãn 

bản hướng dân; (ii) Trên cơ sở các quy định 

của pháp luật dân sự liên quan đến tài sản ảo, 

các Bộ ngành sẽ đề xuất xây dựng các quy 

định điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội 

khác liên quan đến tài sản ảo (NHNN: Nghiên 

cứu, đánh giá tác động và đề xuất liên quan 

đến tiền mã hóa (tiền ảo); Bộ Tài chính nghiên 

cứu, đề xuất về việc huy động vốn thông qua 

phát hành tài sàn mã hóa và sàn giao dịch tài 

sản mã hóa là chứng khoán) 

  Các khiếm khuyết 

liên quan đến TFS 

được áp dụng và 

không rõ liệu nghĩa 

vụ giám sát danh 

sách đen của Bộ 

Công an có áp dụng 

cho VASP (c15.10) 

hay không. 

 Dự thảo Luật PCRT không điều chỉnh nội 

dung này. 

Việc áp dụng nghĩa vụ giám sát TFS theo danh 

sách đen của Bộ Công an đối với VASP chỉ có 

thể thực hiện khi có quy định pháp luật về cấp 

phép thành lập VA/VASP. 

(tương tự như trên) 

  Không áp dụng các 

biện pháp hoặc yêu 

cầu đối với VASP 

liên quan đến nghĩa 

vụ báo cáo (c15.10) 

 Dự thảo Luật PCRT không điều chỉnh nội 

dung này. 

Việc áp dụng nghĩa vụ báo cáo TFS đối với 

VASP chỉ có thể thực hiện khi có quy định 

pháp luật về cấp phép thành lập VA/VASP. 

(tương tự như trên) 

  Không có cơ sở 

pháp lý để các giám 

sát viên trao đổi 

 Dự thảo Luật PCRT không điều chỉnh nội 

dung này. 

Cơ sở pháp lý để các giám sát viên trao đổi 
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thông tin với các 

đối tác nước ngoài 

về VASP (c15.11). 

thông tin với các đối tác nước ngoài về VASP 

chỉ có thể thực hiện khi có quy định pháp luật 

về cấp phép thành lập VA/VASP. 

(tương tự như trên) 

11 KN 16. Chuyển tiền điện tử 

  Không  có  quy  

định  về  việc  phải  

có  thông  tin chính  

xác và bắt buộc  về 

người khởi tạo đi 

kèm giao dịch 

chuyển tiền điện tử 

xuyên biên giới từ 

1000 USD/EUR trở 

lên, bao gồm thông 

tin người khởi tạo 

và người thụ hưởng 

được yêu cầu và 

chính xác đi kèm 

với chuyển tiền 

điện tử xuyên biên 

giới (c.16.1).  

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Namkhi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị 

theo quy định của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền.  

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

 

 

  

  

  

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 

  Không có yêu cầu 

cụ thể cho chuyển 

tiền điện tử theo lô 

xuyên biên giới 

(c.16.2) 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 

  Không có yêu cầu Đáp ứng một phần 
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cụ thể cho chuyển 

tiền điện tử xuyên 

biên giới với giá trị 

dưới 1.000 USD 

(c.16.3) 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 

  Không yêu cầu xác 

minh đối với 

chuyển tiền xuyên 

biên giới dưới 1000 

USD khi có nghi 

ngờ về RT / TTKB 

(c.16.4) 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 

  Không rõ liệu tất cả 

các thông tin về 

người khởi tạo và 

người thụ hưởng  

thu thập được có 

phải được duy trì 

bởi tổ chức đặt lệnh 

hay không. Hơn 

nữa, các nhà cung 

cấp dịch vụ thanh 

toán khác (bao gồm 

các tổ chức thanh 

toán, các tổ chức  

chuyển  tiền và 

chuyển  đổi  ngoại  

tệ,  v.v.),  những  

người  có thể thực  

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Namkhi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị 

theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền.  

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

 

Điều 38. Lưu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, thông tin, báo cáo 

sau đây: 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 
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hiện chuyển khoản 

ngân hàng cũng 

không thuộc đối 

tượng duy trì các 

thông tin này 

(c.16.7) 

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, 

giao dịch phải báo cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quanđếnkhách hàng, giao dịch phải báo 

cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại cácđiều 25, 26 và 34 của Luật 

nàyvà các hồ sơ, thông tin kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau: 

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc 

ngày báo cáo đối với các thông tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c 

khoản 1 Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các báo cáo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này. 

  Không có điều 

khoản nào quy định 

rằng FI đặt lệnh 

không được phép 

thực hiện chuyển 

khoản nếu không 

tuân thủ các yêu 

cầu tại tiêu chí 16.1 

đến 16.7 (c.16.8). 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1… 

2… 

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

Đáp ứng 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng đối với các 

tổ chức trung gian 

để đảm bảo tất cả 

thông tin người 

khởi tạo và người 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử  

1... 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền. 

… 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn. 
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thụ hưởng đi kèm 

với chuyển khoản 

xuyên biên giới 

được lưu giữ 

(c.16.9). 

 

Điều 38. Lưu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, thông tin, báo cáo 

sau đây: 

… 

c. Báo cáo giao dịch theo quy định tại điều 25, 26 và 34 của Luật nàyvà 

các hồ sơ, thông tin kèm theo giao dịch báo cáoít nhất 05 năm kể từ ngày 

phát sinh giao dịch. 

… 

  

  

  Không có điều 

khoản rõ ràng nào 

bao gồm các trường 

hợp mà các giới 

hạn kỹ thuật khiến 

các thông tin yêu 

cầu không đi kèm 

giao dịch chuyển 

tiền điện tử đó 

(c.16.10). 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn. 

 

  Không có quy định 

cụ thể nào để các tổ 

chức trung gian 

thực hiện các biện 

pháp hợp lý phù 

hợp với quy trình 

xử lý điện tử 

(straight-through 

processing) để xác 

định các giao dịch 

chuyển tiền điện tử 

qua biên giới thiếu 

thông tin người 

khởi tạo hoặc thông 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn. 
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tin người thụ hưởng 

(c.16.11). 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng liên quan 

đến hành động tiếp 

theo của các FI 

trung gian sau khi 

từ chối hoặc trì 

hoãn giao dịch hoặc 

áp dụng các biện  

pháp  giám  sát sau  

giao  dịch (c.16.12). 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1… 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ sau 

khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện. 

 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng nào liên 

quan đến hành 

động tiếp theo của 

các FI thụ hưởng 

sau khi từ chối hoặc 

trì hoãn giao dịch 

hoặc áp dụng  các  

biện  pháp  giám  

sát sau  giao  dịch 

trong trường hợp 

giao dịch thiếu 

thông tin về chuyển 

tiền và người thụ 

hưởng (c.16.15).  

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1… 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 

chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

Đáp ứng 

 

  Không rõ liệu các 

đại lý cung cấp dịch 

 Việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử chỉ 

được thực hiện bởi các tổ chức tài chính bao 
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vụ chuyển tiền 

ngoại tệ có được 

yêu cầu tuân thủ 

KN.16 hay không 

khi họ cung cấp các 

giao dịch chuyển 

tiền hoặc giá trị 

(c.16.16). 

gồm: ngân hàng, các tổ chức cung cấp dịch vụ 

trung gian thanh toán. Các đại lý chuyển tiền 

ngoại tệ không được thực hiện dịch vụ chuyển 

tiền điện tử. 

  Không có yêu cầu 

cụ thể nào đối với 

dịch vụ chuyển tiền 

hoặc giá trị 

(MVTS) kiểm soát 

cả bên đặt lệnh và 

bên thụ hưởng của 

của một giao dịch 

chuyển tiền điện tử, 

để xem liệu có phải 

lập một báo cáo 

STR không cũng 

như có phải tạo 

STR ở bất kỳ quốc 

gia nào bị ảnh 

hưởng bởi giao 

dịch chuyển tiền 

điện tử đáng ngờ 

hoặc cung cấp 

thông tin giao dịch 

có liên quan cho 

Đơn vị tình báo tài 

Điều 9. Nhận biết khách hàng 

1… 

2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: 

a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài 

chính; 

b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng 

hoặc vượt mức quy định; hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà 

thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã 

giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; 

… 

 

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý 

1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối 

tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho 

ngân hàng đối tác phải thực hiện các nội dung sau: 

a) Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để hiểu biết đầy đủ về bản chất 

kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông tin việc ngân hàng đối 

tác có bị điều tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật khác về phòng, 

chống rửa tiền; 

b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của 

ngân hàng đối tác; 

c) Hiểu biết về các trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối 

Đáp ứng một phần 

Theo quy định tại dự thảo Luật, tổ chức tài 

chính phải thu thập thông tin về người khởi 

tạo, người thụ hưởng, bao gồm cả trong và 

ngoài nước. Do đó, đều có thể kiểm soát được 

các giao dịch chuyển tiền và giá trị cả bên đặt 

lệnh và bên thụ hưởng cả trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, việc báo cáo giao dịch đáng ngờ 

chỉ áp dụng đối với đối tượng báo cáo trong 

nước. 
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chính (FIU) 

(c.16.17).  

tác trong quan hệ đại lý. 

2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông 

qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng 

báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận 

biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và có khả năng cung cấp 

thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo; tài 

khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không được phép 

sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc. 

… 

 

Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ 

1. … 

2. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong 

giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và 

phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu 

đáng ngờ theo quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật 

này và từ các dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định. 

… 

 

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Namkhi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị 

theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết các nội 

dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác 

phòng, chống rửa tiền.  

3. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có 

chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm 

soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch 
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chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 

12 KN 17. Dựa vào bên thứ ba (PC) 

  Các thiếu sót về 

CDD và lưu trữ hồ 

sơ được áp dụng và 

không có yêu cầu 

đối với FI để lấy 

ngay thông tin 

CDD cần thiết từ 

các bên thứ ba 

(c.17.1). 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba 

1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: 

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại 

lý và thuê ngoài; 

b) Thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại các điều 9, 10, 11 và 12 của Luật này hoặc khuyến nghị 

của Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức 

ở nước ngoài; 

c) Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết 

khách hàng, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng cho đối 

tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật; 

d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

… 

Đáp ứng 

  Không yêu cầu các 

tập đoàn tài chính 

thực hiện các 

chương trình toàn 

tập đoàn để 

PCRT/TTKB và 

các thiếu hụt liên 

quan đến CDD, lưu 

trữ hồ sơ và những 

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

1. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp 

cao trong các cơ quan, tổ chức của nước ngoài và tổ chức quốc tế. 

Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin đã thu thập, bao gồm cả 

nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để lập danh sách khách hàng 

là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo 

cáo. 

… 

Đáp ứng 
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cá nhân có ảnh 

hưởng chính trị 

được áp dụng 

(c.17.3). 

 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền  

1... 

2..  

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ 

cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt 

động của đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ 

thống và đại lý của đối tượng báo cáo. 

4. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

… 

13 KN 18. Kiểm soát  nội bộ, chi nhánh nước ngoài và công ty con (PC) 

  Không có điều 

khoản cụ thể nào 

bao gồm các thủ tục 

sàng lọc để đảm 

bảo các tiêu chuẩn 

cao khi tuyển dụng 

nhân viên (c.18.1). 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: 

... 

i) Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa 

tiền; 

k) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, 

quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách 

nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền. 

… 

Đáp ứng  



49 

  Các tập đoàn tài 

chính không có 

nghĩa vụ phải thực 

hiện các chương 

trình toàn tập đoàn, 

bao gồm các cơ chế 

chia sẻ thông tin 

theo tiêu chí 18.1 

và 18.2 (a) - (c) 

(c.18.2).  

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

1... 

2...  

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ 

cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt 

động của đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ 

thống và đại lý của đối tượng báo cáo. 

… 

Đáp ứng một phần 

  Không có yêu cầu 

cụ thể nào đối với 

FI để đảm bảo các 

chi nhánh nước 

ngoài và các công 

ty con do họ sở hữu 

đa số áp dụng các 

biện pháp PCRT / 

TTKB phù hợp với 

các yêu cầu của 

nước sở tại và 

không yêu cầu các 

tập đoàn tài chính 

áp dụng các biện 

pháp bổ sung thích 

hợp để quản lý rủi 

ro RT / TTKB và 

thông báo cho cơ 

quan giám sát ở 

quốc gia mẹ trong 

 Chi nhánh, công ty con của FI hoạt động ở 

nước ngoài phải tuân thủ pháp luật của nước 

sở tại, bao gồm các quy định về PCRT. Pháp 

luật Việt Nam nói chung và Luật PCRT nói 

riêng không thể quy định việc thực hiện hoặc 

không thực hiện quy định pháp luật của nước 

sở tại. 
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tình huống nước sở 

tại không cho phép 

thực hiện các biện 

pháp PCRT/TTKB 

thích hợp theo yêu 

cầu của quốc gia 

mẹ (c.18.3). 

14 KN 19. Các quốc gia có rủi ro cao (PC) 

  Phạm vi của các 

biện pháp thẩm 

định nâng cao sẽ 

được áp dụng bởi 

FI đối với các thể 

nhân và pháp nhân 

từ các quốc gia 

được FATF kêu gọi 

nhưng chỉ bao gồm 

các “giao dịch”, 

không bao gồm các 

mối quan hệ kinh 

doanh (c.19.1). 

Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với các giao dịch đặc biệt sau: 

a) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của 

Chính phủ; 

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong 

danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền 

hoặc danh sách cảnh báo. 

2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải thực hiện các 

biện pháp tăng cường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật 

này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ 

về tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải xem xét 

báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.  

 

Đáp ứng một phần 

 

  Không có quy định 

cụ thể nào để Việt 

Nam áp dụng các 

biện pháp đối phó 

tương xứng đối với 

các nước có rủi ro 

cao hơn (c.19.2). 

Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt 

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với các giao dịch đặc biệt sau: 

a) … 

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong 

danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền 

hoặc danh sách cảnh báo. 

2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải thực hiện các 

biện pháp tăng cường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật 

Đáp ứng 
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này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ 

về tính chính xác, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải xem xét 

báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. 

 

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền  

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: 

a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở 

tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc 

chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng khi đối tượng báo cáo 

không thể hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp 

thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

b) Quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng; 

c) Chính sách, quy trình quản lý rủi ro trong đó có các quy định tại khoản 

1 Điều 16, khoản 1 Điều 19 và khoản 3 Điều 34 Luật này;  

d) Quy trình báo cáo các giao dịch phải báo cáo; 

đ) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách 

thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ phải báo cáo; 

… 

g) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì 

hoãn thực hiện giao dịch; 

… 

k) Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, 

quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; trách 

nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện quy định nội bộ về 

phòng, chống rửa tiền.  

2... 

3. Nội dung quy định nội bộ phải bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
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chặn, xử lý các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền; phù hợp cơ 

cấu tổ chức, quy mô hoạt động và mức độ rủi ro về rửa tiền trong hoạt 

động của đối tượng báo cáo và phải được áp dụng, phổ biến đến toàn hệ 

thống và đại lý của đối tượng báo cáo. 

4. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, 

chống rửa tiền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

… 

  Không có biện 

pháp cụ thể nào để 

đảm bảo FI được tư 

vấn về những lo 

ngại về điểm yếu 

trong hệ thống 

PCRT/TTKB của 

các quốc gia khác 

trên cơ sở đang 

thực hiện (c.19.3). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

….  

10. Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng 

bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá 

nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật. 

11. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa 

tiền. 

…. 

 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

… 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng, 

chống rửa tiền. 

… 

 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

… 

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt 

động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng 

Đáp ứng một phần 
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Nhà nước Việt Nam. 

… 

 

Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

… 

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc 

tuyên truyền, phổ biến, truyền thông về chủ trương, chính sách 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

15 KN 20. Báo cáo giao dịch đáng ngờ (PC) 

  Không có yêu cầu 

rõ ràng để báo cáo 

các STR liên quan 

đến TTKB cho Cục 

PCRT (c.20.1). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

… 

7. Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng 

dịch vụ hoặc sản phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề phi tài chính cung cấp. 

… 

 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1. ... 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống 

tài trợ khủng bố  

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, 

Đáp ứng 

  Yêu cầu báo cáo về 

các giao dịch có ý 

định thực hiện 

không áp dụng cho 

các giao dịch liên 

quan đến TTKB 

(c.20.2). 

Đáp ứng 
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xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo 

quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên 

quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì 

tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

… 

16 KN 21. Rò rỉ thông tin và bảo mật (PC) 

  Không có quy định 

cụ thể nào để bảo 

vệ FI, giám đốc, 

cán bộ và nhân viên 

của họ khỏi trách 

nhiệm hành chính, 

dân sự hoặc hình sự 

nếu họ thực hiện 

báo cáo STR 

(c.21.1). 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin, báo cáo  

1... 

2. Đối tượng báo cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo 

cáo hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

Luật này không bị coi là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm 

bí mật thông tin. 

 

Đáp ứng 

  Không có quy định 

rõ ràng cấm các 

giám đốc, cán bộ và 

nhân viên của các 

FI tiết lộ về các 

STR hoặc các 

thông tin liên quan 

đã được báo cáo 

cho FIU (c.21.2). 

 Điều 40. Bảo đảm bí mật hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo 

1... 

2. Đối tượng báo cáo bao gồm cả người quản lý, người lao động không 

được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các 

thông tin có liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

 

Đáp ứng 
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17 KN 22. Các tổ chức và ngành nghề phi tài chính được chỉ định (DNFBP): Theo dõi cập nhật thông tin khách hàng (PC) 

  Tất cả các DNFBP 

có liên quan đều 

phải tuân theo các 

nghĩa vụ CDD, tuy 

nhiên, các thiếu hụt 

được chỉ ra trong 

KN.10 cũng áp 

dụng cho DNFBP 

(c.22.1). 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan 

(DNFBP). 

 

Điều 9. Nhận biết khách hàng 

1... 

2...  

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải nhận biết 

khách hàng trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 4 của Luật này phảinhận biết khách hàng đối với các khách hàng có 

giao dịch có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ kinh 

doanh bất động sản cho khách hàng; 

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khikhách hàng có giao 

dịch mua, bán kim loại quý, đá quý bằng tiền mặt có giá trị bằng hoặc 

vượt mức quy định; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng 

chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng 

thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; 

quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý 

tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, 

quản lý công ty; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh; 

đ) Tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Luật 

này phải nhận biết khách hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công ty; 

cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp thỏa 

Đáp ứng 
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thuận pháp lý.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.    

  Tất cả các DNFBP 

có liên quan đều 

phải tuân theo các 

nghĩa vụ lưu giữ hồ 

sơ, tuy nhiên, các 

thiếu hụt quy định 

trong KN.11 cũng 

áp dụng cho các 

DNFBP (c.22.2) 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan 

(DNFBP). 

 

Điều 38. Lưu trữ hồ sơ, thông tin, báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, thông tin, báo cáo 

sau đây: 

a) Hồ sơ, thông tin nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng;  

b) Kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, 

giao dịch phải báo cáo;  

c) Các hồ sơ, thông tin khác liên quanđếnkhách hàng, giao dịch phải báo 

cáo; 

d) Báo cáo giao dịch theo quy định tại cácđiều 25, 26 và 34 của Luật 

nàyvà các hồ sơ, thông tin kèm theo giao dịch báo cáo. 

2. Thời hạn lưu trữ quy định như sau:  

a) 05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc 

ngày báo cáo đối với các thông tin, hồ sơ quy định tại điểm a, b và c 

khoản 1 Điều này; 

b) 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với các báo cáo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này. 

Đáp ứng 

  Tất cả các DNFBP 

có liên quan đều 

phải tuân theo các 

nghĩa vụ PEP hạn 

chế và các thiếu hụt 

quy định trong 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan 

(DNFBP). 

  

Điều 17. Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị  

1...  

Đáp ứng một phần đối với cá nhân nước 

ngoài có ảnh hưởng chính trị 
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KN.12 áp dụng cho 

các DNFBP 

(c.22.3) 

2. Đối tượng báo cáo phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác định khách hàng hoặc chủ 

sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ 

hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; 

b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi 

thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có 

ảnh hưởng chính trị; 

c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của 

khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị, những người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng 

chính trị quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện giám sát mối quan hệ 

kinh doanh trong suốt quá trình giao dịch với đối tượng báo cáo; thực hiện 

giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ 

hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo 

giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết. 

3. Đối tượng báo cáo phải thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 

2 Điều này đối với khách hàng là cá nhân dưới đây: 

a) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

b) Đồng sở hữu với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều nàycủa một 

hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý; 

c) Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp 

lý do cá nhân quy định tại khoản 1 Điềunày sở hữu. 

 

  Tất cả các DNFBP 

có liên quan đều 

phải tuân theo các 

nghĩa vụ công nghệ 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính theo quy định của 

pháp luật (DNFBP). 

Đáp ứng 
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mới, tuy nhiên các 

thiếu hụt quy định 

trong KN15 cũng 

áp dụng cho các 

DNFBP (c.22.4) 

 

Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới 

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và 

đánh giá mứcđộ rủi ro về rửa tiền trước khi đưa vào sử dụng đối với sản 

phẩm, dịch vụ mới vàsản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi 

mới, nhằm mục đích sau đây: 

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản 

phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới vào việc rửa tiền;  

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công 

nghệ đổi mới.  

2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro về rửa tiền. 

  Tất cả các DNFBP 

có liên quan đều có 

thể dựa vào các bên 

thứ ba trung gian để  

thực hiện CDD, tuy 

nhiên, các thiếu hụt 

nêu trong KN.17 

cũng áp dụng cho 

các DNFBP 

(c.22.5) 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính theo quy định của 

pháp luật (DNFBP). 

 

Điều 14. Nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba  

1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: 

a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại 

lý và thuê ngoài; 

b) Thực hiện nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

theo quy định tại các điều 9, 10, 11 và 12 của Luật này hoặc khuyến nghị 

Đáp ứng 
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của Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức 

ở nước ngoài; 

c) Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết 

khách hàng, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng cho đối 

tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật; 

d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính và có công ty mẹ là tổ 

chức tài chính, ngoài yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, đối tượng 

báo cáo phải bảo đảm công ty mẹ của bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau 

đây:  

a) Các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng, về khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, lưu trữ hồ sơ, 

thông tin giao dịch và bảo mật thông tin tài liệu báo cáo quy định tại các 

điều 9, 10, 11, 12, 17, 38 và 40 của Luật này hoặc các khuyến nghị liên 

quan của Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp công ty mẹ của 

tổ chức tài chính là tổ chức nước ngoài; 

b) Việc áp dụng các yêu cầu về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin 

nhận biết khách hàng và lưu trữ hồ sơ, thông tin giao dịch phải được kiểm 

soát trong toàn hệ thống; 

c) Áp dụng các chính sách để giảm thiểu rủi ro đối với các lĩnh vực có rủi 

ro cao về rửa tiền. 

3. Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng của bên thứ ba. 

18 KN 23. DNFBPs: Các biện pháp khác (PC) 

  Các thiếu hụt liên 

quan đến KN.18, 

19, 20 và 21 cũng 

áp dụng tương tự 

Theo quy định tại Điều 4, đối tượng báo cáo bao gồm tổ chức tài chính và 

tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan 

(DNFBP). 

 

Đáp ứng 



60 

cho DNFBP. KN 18: Kiểm soát nội bộ và các chi nhánh, công ty con ở nước ngoài 

KN 19: Các quốc gia có rủi ro cao 

KN 20: Báo cáo giao dịch đáng ngờ 

KN 21: Tiết lộ thông tin và tính bảo mật 

Quy định tại khoản 3 Điều 24 dự thảo Luật PCRT thực hiện KN 18; 

Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 dự thảo Luật PCRT thực hiện KN 

19; 

Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 dự thảo Luật PCRT thực hiện KN 

20; 

Quy định tại Điều 40 dự thảo Luật PCRT thực hiện KN 21. 

19 KN 24. Minh bạch và chủ sở hữu hưởng lợi tại các pháp nhân (PC) 

  Thông tin liên quan 

đến việc thành lập 

và các loại pháp 

nhân phi thương 

mại chỉ được công 

bố công khai trong 

văn bản quản lý/cấp 

phép của họ 

(c.24.1). 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động 

cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao 

gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép hoạt 

động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; 

danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng 

lợi của pháp nhân (nếu có); các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 

năm sau ngày pháp nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

 

Đáp ứng một phần 

Thông tin liên quan đến việc thành lập pháp 

nhân, công khai thông tin của pháp nhân sẽ 

được điều chỉnh tại các quy định pháp luật 

chuyên ngành về doanh nghiệp, về các pháp 

nhân phi thương mại (bao gồm quỹ, hội, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài...), không thuộc phạm vi điều chỉnh tại 

Luật PCRT. Do đó, để đáp ứng tiêu chí này, 

cần sửa các quy định tại các luật chuyên ngành 

nêu trên. 

Tiêu chí này sẽ được đáp ứng khi thực hiện nội 

dung các hành động tại Phần I (Khuyến nghị 

số 24, 25) và hành động II.1 (Hiệu quả trực 

tiếp số 5) Mục G về tính minh bạch của pháp 

nhân và thỏa thuận pháp lý của Phụ lục các 

hành động thực hiện theo Kế hoạch HĐQG 

đến tháng 3/2023 và hành động VII.3 của 
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Danh mục các hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (được ban hành kèm theo Quyết định 

941). 

  Thiếu sót trong việc 

đánh giá rủi ro của 

các loại pháp nhân 

khác nhau, bao gồm 

thiếu hụt với một số 

pháp nhân phi lợi 

nhuận (c.24.2). 

Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền  

1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại 

Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực 

hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện 

đối với cả hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền. 

2. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:  

a) Phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong nội bộ của 

bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, đồng 

thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định; 

b) Thực hiện cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo kế hoạch thực hiện 

sau đánh giá hoặc khi có các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của 

bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cập 

nhật rủi ro của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp 

trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế 

hoạch thực hiện sau cập nhật. 

3. Chính phủ quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia 

về rửa tiền.  

Đáp ứng 

 

 

Thông tin cơ bản 

được công bố công 

khai không bao 

hàm đầy đủ thẩm 

quyền điều hành cơ 

bản vì điều lệ của 

công ty không được 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động 

cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao 

gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép hoạt 

động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; 

danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng 

lợi của pháp nhân (nếu có); các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 

Đáp ứng một phần 

Để thực hiện đầy đủ khuyến nghị này cần phải 

sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp trong đó 

quy định việc công bố công khai điều lệ công 

ty. 
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công bố rộng rãi 

(c.24.3). 

năm sau ngày pháp nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

  Thiếu hụt quy định 

để đảm bảo rằng 

công ty đó có được 

thông tin về quyền 

sở hữu có lợi của 

một công ty và có 

sẵn tại một địa 

điểm cụ thể ở quốc 

gia của họ; hoặc có 

thể được xác định 

một cách kịp thời 

bởi cơ quan có 

thẩm quyền 

(c.24.4). 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân 

1… 

2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản 

của pháp nhân bao gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, 

giấy phép hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ 

chức quản lý bao gồm cả danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ; chủ 

sở hữu hưởng lợi của pháp nhân. 

Đáp ứng 

Mặc dù dự thảo Luật PCRT đã quy định trách 

nhiệm của pháp nhân trong việc thu thập, cập 

nhật, lưu trữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi 

của pháp nhân nhưng để đảm bảo tính khả thi 

của tiêu chí này thì Luật Doanh nghiệp và các 

pháp luật chuyên ngành cần phải sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan tiêu chí này. 

  Không có nghĩa vụ 

phải cập nhật thông 

tin liên quan đến 

thẩm quyền điều 

hành cơ bản 

(c.24.5) 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động 

cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao 

gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép hoạt 

động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; 

danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng 

lợi của pháp nhân (nếu có); các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 

năm sau ngày pháp nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

… 

Đáp ứng  

  Không có yêu cầu 

rõ ràng về việc các 

RE phải xác định 

chủ sở hữu hưởng 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng  

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối 

quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo. 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

Chính phủ ban hành Nghị định quy đinh chi 

tiết một số điều của Luật PCRT..  
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lợi kiểm soát pháp 

nhân bằng các biện 

pháp khác khi có 

nghi ngờ về quyền 

sở hữu hưởng lợi 

hoặc khi không có 

thể nhân nào kiểm 

soát quyền lợi sở 

hữu (c.24.6). 

2… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

4… 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

 

  Không có quy định 

cụ thể nào yêu cầu 

thông tin về quyền 

sở hữu hưởng lợi 

do RE thu thập phải 

“chính xác” và cập 

nhật (c.24.7). 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng  

1. Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách 

hàng, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích, bản chất của mối 

quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với đối tượng báo cáo. 

2… 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

… 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

 

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng  

Đối tượng báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời 

gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo các giao dịch mà 

khách hàng đang tiến hành phải phù hợp với các thông tin về khách hàng 

trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động 

kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách 

hàng. 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

Chính phủ ban hành Nghị định quy đinh chi 

tiết một số điều của Luật PCRT..  

  Thiếu hụt liên quan Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân Đáp ứng một phần 
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đến các khía cạnh 

của nghĩa vụ lưu 

giữ hồ sơ (c.24.9). 

1.Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho 

pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao gồm 

tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, tình 

trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách 

người quản lý pháp nhân, điều lệ, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp 

nhân (nếu có); các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm sau ngày 

pháp nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Pháp nhân có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản 

của pháp nhân bao gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, 

giấy phép hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ đặt trụ sở chính, cơ cấu tổ 

chức quản lý bao gồm cả danh sách người quản lý pháp nhân, điều lệ; chủ 

sở hữu hưởng lợi của pháp nhân. 

… 

Trách nhiệm của pháp nhân về lưu trữ thông 

tin sau khi giải thể thì không được quy định 

trong Luật. 

  Một số điểm yếu 

trong quyền hạn 

của các cơ quan có 

thẩm quyền trong 

việc tiếp cận kịp 

thời với tất cả các 

thông tin cơ bản và 

công khai về quyền 

sở hữu hưởng lợi 

(c.24.10). 

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân 

1... 

2… 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh 

tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có 

quyền yêu cầu cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tinquy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này. 

Đáp ứng 

20 KN 25. Minh bạch và sở hữu hưởng lợi của thỏa thuận pháp lý (PC) 

  Không có yêu cầu 

nào mà người được 

ủy thác của quỹ tín 

thác nước ngoài 

hoạt động tại Việt 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý 

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm 

soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 

Đáp ứng 
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Nam phải duy trì 

thông tin cần thiết 

theo khuyến nghị 

này (c.25.1). 

05 năm sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a Khoản này cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy trì mối quan hệ 

khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác 

khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác.  

… 

  Không có yêu cầu 

đối với người được 

ủy thác để đảm bảo 

hồ sơ chính xác và 

cập nhật. Tuy 

nhiên, trong những 

trường hợp hạn chế 

của những người 

được ủy thác 

chuyên nghiệp hoạt 

động với khả năng 

của họ như RE, có 

nghĩa vụ tuân thủ 

các yêu cầu của 

CDD để thu thập và 

cập nhật thông tin 

(c.25.2). 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý 

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm 

soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 

05 năm sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a Khoản này cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy trì mối quan hệ 

khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác 

khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác.  

… 

Đáp ứng 

  Không có nghĩa vụ Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý Đáp ứng 
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đối với những 

người được ủy thác 

tiết lộ trạng thái của 

họ cho các FI và 

DNFBP khi hình 

thành mối quan hệ 

kinh doanh hoặc 

thực hiện các giao 

dịch không thường 

xuyên (c.25.3). 

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm 

soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 

05 năm sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a Khoản này cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy trì mối quan hệ 

khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác 

khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác.  

… 

  Không có điều 

khoản nào cho phép 

truy cập kịp thời 

vào thông tin do 

người được ủy thác 

nắm giữ cụ thể tại 

Việt Nam (c.25.5). 

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý 

1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: 

a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy 

thác, người thụ hưởng, các bên liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm 

soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 

05 năm sau khi bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác; 

b) Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a khoản này cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong quá trình duy trì mối quan hệ 

khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác 

khi được yêu cầu. 

2. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

được quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này và văn bản ủy thác khi thực hiện nhận biết, cập nhật, 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác. 

Đáp ứng  
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3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, thanh 

tra, giám sát phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có 

quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tinquy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, thông tin, báo cáo  

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin, báo cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này cho Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ. 

… 

21 KN 26. Quản lý và thanh tra giám sát các tổ chức tài chính (PC) 

  Không có cơ quan 

quản lý hay giám 

sát chỉ định nào về 

PCRT/TTKB cho 

các nhà cung cấp 

dịch vụ trung gian 

thanh toán và tổ 

chức cho vay trực 

tuyến (c.26.1) 

Điều 4. Đối tượng báo cáo 

1.Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một 

hoặc một số hoạt động sau đây: 

… 

b) Cho vay; 

… 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

... 

 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

... 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quantổ chức triển khai các 

biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng. 

Đáp ứng  
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… 

  Trong khi NHNN 

là cơ quan giám sát 

và quản lý TTKB, 

không có sự ủy 

quyền rõ ràng trong 

luật để hình thành 

các yêu cầu quy 

định và thực hiện 

giám sát (c.26.1). 

  Nội dung này cần được quy định tại pháp luật 

PCKB, không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật PCRT. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.3 tại Danh mục các hành động quốc gia 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 

2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết 

định 941) về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 

Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản 

hướng dẫn để xử lý những thiếu hụt liên quan 

đến phòng, chống tài trợ khủng bố phù hợp với 

khuyến nghị hành động của APG. 

  Không rõ ràng về 

cơ quan cấp phép 

cho các công ty 

quản lý quỹ hoặc 

các tổ chức cho vay 

trực tuyến phải 

được cấp phép hoặc 

đăng ký trước khi 

hoạt động (c.26.2). 

Điều 4. Đối tượng báo cáo 

1.Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một 

hoặc một số hoạt động sau đây: 

… 

b) Cho vay; 

… 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

… 

k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán; 

... 

Đáp ứng một phần 

Việc cấp phép cho công ty quản lý quỹ hoặc tổ 

chức cho vay trực tuyến thực hiện theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành,  không quy 

định tại Luật PCRT, cụ thể: 

- Đối với công ty quản lý quỹ: 

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt 

động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán quy định:“3. Công ty quản lý quỹ là 

doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 

kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh 

mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư 

chứng khoán.” 
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- Đối với cho vay nói chung: 

Khoản 1Điều 4 dự thảo Luật PCRT quy định 

Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy 

phép theo quy định pháp luật.  

  Có giới hạn về việc 

kiểm tra tính chính 

xác và phù hợp 

nhằm ngăn chặn tội 

phạm hoặc cộng sự 

của chúng nắm giữ 

(hoặc là chủ sở hữu 

hưởng lợi) một lợi 

ích đáng kể hoặc 

kiểm soát, hoặc 

nắm giữ chức năng 

quản lý trong FI 

(c.26.3). 

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng 

1… 

2. 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: đối tượng báo cáo phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết và cập nhật thông 

tin về chủ sở hữu hưởng lợi. 

4. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 

đối tượng báo cáo.  

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

 

Đáp ứng một phần 

Việc quy định điều kiện và kiểm tra tính chính 

xác, phù hợp của thông tin nhằm ngăn chặn tội 

phạm hoặc cộng sự của chúng nắm giữ một tổ 

chức sẽ được quy định ở pháp luật chuyên 

ngành. Ví dụ,Luật các TCTD năm 2010 có quy 

định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh; 

về những trường hợp không được đảm nhiệm 

chức vụ… 

  Không có giám sát 

hợp nhất rõ ràng 

cho các mục đích 

PCRT/TTKB 

(c.26.4). 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

... 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng. 

 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

... 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo; 

Đáp ứng một phần 

Tiêu chí này sẽ đáp ứng đầy đủ khi các văn 

bản quy định về trách nhiệm giám sát PCKB 

và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra 
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… 

 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

… 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất 

động sảntrừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản, dịch vụ tư vấn bất 

động sản. 

… 

 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

… 

3. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

các đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp, bao gồm: luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ 

chức hành nghề công chứng. 

… 

 

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công thương 

1... 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền; 

… 

 

Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1... 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 
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đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh trò 

chơi trên mạng viễn thông, mạng internet. 

… 

 

Điều 59. Trách nhiệm của các bộ, ngành khác 

1... 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các đối tượng báo cáo thuộc 

phạm vi quản lý của mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống rửa tiền. 

… 

  Không có sự giám 

sát của lĩnh vực 

thanh toán không 

dùng tiền mặt, hoặc 

của các tổ chức cho 

vay trực tuyến 

(c.26.4). 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

... 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng. 

 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có các quy định liên quan đến cho vay trực 

tuyến bao gồm cả quy định về giám sát, quản 

lý tại các văn bản pháp luật có liên quan  

  Tần suất và cường 

độ giám sát do 

người giám sát thực 

hiện không dựa trên 

rủi ro RT / TTKB, 

chính sách, kiểm 

soát nội bộ và thủ 

tục liên quan đến tổ 

chức hoặc nhóm 

(c.26.5). 

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

... 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng. 

 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

… 

6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực 

hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các loại tội phạm nguồn 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có quy định về việc thực hiện giám sát trên cơ 

sở rủi ro về PCRT/TTKB. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.10 về việc nghiên cứu, xây dựng khung 

pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, kiểm 

tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ 

chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và 

hành động III.1 về việc nghiên cứu xây dựng 
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có rủi ro cao theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

… 

 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

... 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo; 

 

Và trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan khác từ Điều 52đến Điều 59 

và Điều 61. 

và phát triển áp dụng thanh tra, giám sát trên 

cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

đối với các lĩnh vực tại Danh mục các hành 

động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (được ban hành kèm theo Quyết định 

941). 

  Kiểm soát viên 

chưa đánh giá hồ sơ 

rủi ro của FI và các 

tập đoàn tài chính 

hoặc xem xét rủi ro 

định kỳ để ứng phó 

với các sự kiện lớn 

(c.26.6). 

 Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

... 

4. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng. 

… 

 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

… 

6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực 

hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các loại tội phạm nguồn 

có rủi ro cao theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này. 

… 

 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

... 

2. Căn cứ mức độ rủi ro quốc gia và đối tượng báo cáo về rửa tiền để thực 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có quy định về việc thực hiện giám sát trên cơ 

sở rủi ro về PCRT/TTKB. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.10 về việc nghiên cứu, xây dựng khung 

pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, kiểm 

tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ 

chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và 

hành động III.1 về việc nghiên cứu xây dựng 

và phát triển áp dụng thanh tra, giám sát trên 

cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

đối với các lĩnh vực tại Danh mục các hành 

động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (được ban hành kèm theo Quyết định 

941). 
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hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với 

đối tượng báo cáo; 

… 

 

Và trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan khác từ Điều 52đến Điều 59 

và Điều 61 

22 KN 27. Thẩm quyền của cơ quan thanh tra giám sát (PC) 

  Không có giám sát 

viên nào có quyền 

giám sát hoặc giám 

sát các tổ chức cho 

vay trực tuyến và 

các tổ chức cung 

cấp dịch vụ trung 

gian thanh toán 

(IPSP) để tuân thủ 

các yêu cầu PCRT 

(c.27.1). 

Điều 4: Đối tượng báo cáo 

 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép theo quy 

định pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

... 

b) Cho vay; 

… 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

… 

 

Đáp ứng một phần 

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có quy định về tổ chức cho vay trực tuyến. 

  Yêu cầu tối thiểu về 

TTKB đối với FI, 

ngoài TFS (c.27.1). 

 

  Luật PCRT không điều chỉnh nội dung 

này.Nội dung này cần được quy định tại pháp 

luật PCKB. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.3 tại Danh mục các hành động quốc gia 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 

2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết 

định 941) về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 

Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản 

hướng dẫn để xử lý những thiếu hụt liên quan 

đến phòng, chống tài trợ khủng bố phù hợp với 
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khuyến nghị hành động của APG. 

  Quyền lực của 

giám sát viên 

PCRT/TTKB trong 

việc bắt buộc cung 

cấp thông tin cho 

các tổ chức cung 

cấp dịch vụ trung 

gian thanh toán và 

các tổ chức cho vay 

trực tuyến không 

được đề cập rõ ràng 

(c.27.3). 

Điều 4: Đối tượng báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép theo quy 

định pháp luật để thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: 

... 

b) Cho vay; 

… 

đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; 

… 

 

Đáp ứng một phần  

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có quy định về tổ chức cho vay trực tuyến. 

  Các hình thức phạt 

do NHNN chỉ áp 

dụng đối với các 

hành vi vi phạm 

Luật PCRT 2012 và 

không bao gồm các 

vi phạm TTKB 

(c.27.4). 

 

Điều 46. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan 

đến quy định pháp luật về rửa tiên, tài trợ 

khủng bố, tài trợ PBVKHDHL được Chính 

phủ quy định, khôngquy định tại Luật PCRT. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.7 tại Danh mục các hành động quốc gia 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 

2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết 

định 941) về việc nghiên cứu, đề xuất xây 

dựng và hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

theo trách nhiệm quản lý của bộ, ngành có liên 

quan. 

  Không có cơ sở 

pháp lý nào cho 

phép bất kỳ Giám 

  Nội dung này không quy định tại Luật PCRT, 

mà được quy định bởi Nghị định của Chính 

phủ(Nghị định 143/2021/NĐ-CP về xử phạt 
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sát viên PCRT/ 

TTKB nào xử phạt 

các công ty thu đổi 

ngoại tệ, IPSP hoặc 

các tổ chức cho vay 

trực tuyến vì không 

tuân thủ các yêu 

cầu của PCRT 

(c.27.4). 

VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.) 

23 KN 28. Quản lý và thanh tra giám sát các DNFBP (PC) 

  Yêu cầu tương tự 

về kiểm tra tính 

chính xác và phù 

hợp đối với 

DNFBP và chủ sở 

hữu hưởng lợi của 

các tổ chức đó 

(c.28.1 & 28.4) 

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công thương 

 

Đã có quy định về trách nhiệm thanh tra, giám sát 

Đáp ứng một phần. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của 

mình, cán bộ thanh tra, giám sát thực hiện nội 

dung yêu cầu của tiêu chí này.   

  Không có công cụ 

nào quy định cơ 

quan có thẩm 

quyền nào được chỉ 

định áp dụng các 

biện pháp trừng 

phạt đối với 

DNFBP để giải 

quyết các trường 

hợp không tuân thủ 

các yêu cầu PCRT 

  Luật PCRT không điều chỉnh nội dung này. 

Việc xử phạt đối với DNFPB được thực hiện 

theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong ngành nghề, lĩnh vực 

liên quan. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.7 tại Danh mục các hành động quốc gia 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 

2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết 

định 941) về việc nghiên cứu, đề xuất xây 

dựng và hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm 
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(c.28.4). hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

theo trách nhiệm quản lý của bộ, ngành có liên 

quan. 

  Việc giám sát 

DNFBP không 

được thực hiện trên 

cơ sở rủi ro 

(c.28.5). 

Tại các Điều từ 48-61đã quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong 

công tác thanh tra, giám sát việc các đói tượng báo cáo thực hiện quy định 

về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Thanh tra trên cơ sở rủi ro là một trong 

các phương pháp thanh tra 

Đáp ứng một phần  

Khuyến nghị này sẽ được thực hiện đầy đủ khi 

có quy định về việc thực hiện giám sát trên cơ 

sở rủi ro về PCRT/TTKB. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động I.10 về việc nghiên cứu, xây dựng khung 

pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, kiểm 

tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ 

chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và 

hành động III.1 về việc nghiên cứu xây dựng 

và phát triển áp dụng thanh tra, giám sát trên 

cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

đối với các lĩnh vực tại Danh mục các hành 

động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 (được ban hành kèm theo Quyết định 

941). 

24 KN 29. Đơn vị tình báo tài chính (PC) 

  Thiếu sót trong 

KN.20 và KN.23 

liên quan đến việc 

thiếu nghĩa vụ báo 

cáo rõ ràng các 

STR liên quan đến 

Điều 63. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 

1. .. 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

Đáp ứng 
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TTKB tương tự tại 

Khuyến nghị này 

(c.29.1 & c.29.2). 

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và 

áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống 

tài trợ khủng bố  

1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng và cập nhật, xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng; báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin, 

xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ khủng bố thực hiện theo 

quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên 

quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì 

tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính 

báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền.  

3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam 

và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau 

đánh giá”. 

…. 

Trong đó, Điều 26 dự thảo Luật PCRT quy định trách nhiệm báo cáo giao 

dịch đáng ngờ của đối tượng báo cáo 

 

 

  Phân tích chiến 

lược do Cục PCRT 

thực hiện hạn chế 

(c.29.4). 

  Phân tích chiến lược là hoạt động nghiệp vụ do 

NHNN thực hiện, không thuộc phạm vi quy 

định tại Luật  PCRT. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động II.2 Hiệu quả trực tiếp số 6 về việc tăng 

cường số lượng và chất lượng sản phẩm phân 
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tích chiến lược và hoạt động của Cục Phòng, 

chống rửa tiền tại Phụ lục các hành động thực 

hiện theo Kế hoạch HĐQG đến tháng 3/2023 

(được ban hành kèm theo Quyết định 941). 

  Không sử dụng các 

kênh chuyên dụng, 

an toàn và được 

bảo mật để chuyển 

giao thông tin tình 

báo (c.29.5). 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, truyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước 

1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo 

cáo liên quan đến rửa tiền, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ 

việc cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, điều tra, 

truy tố, xét xử tội phạm.  

Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền là thông tin mật. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông 

tin về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông 

tin với các bộ, ngành liên quan nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu tới cơ quan phòng, chống 

rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để thu thập, bổ sung thông 

tin phục vụ cho việc xử lý, phân tích và chuyển giao thông tin phòng, 

chống rửa tiền; tiếp nhận thông tin phản hồi, thông tin chuyển giao của cơ 

quan phòng, chống rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và xử lý 

thông tin nhận được theo quy định của Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận yêu cầu đề nghị cung cấp 

thông tin từ cơ quan có thẩm quyền nước ngoài với mục đích phục vụ cho 

Đáp ứngmột phần 

Luật PCRT không điều chỉnh cách thức 

chuyển giao thông tin. Nội dung này được quy 

định tại văn bản chuyên ngành khác. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động II.8 Hiệu quả trực tiếp số 6 về việc xây 

dựng kênh trao đổi, nguyên tắc chia sẻ giữa 

Cục PCRT và các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan tại Phụ lục các hành động thực hiện theo 

Kế hoạch HĐQG đến tháng 3/2023 (được ban 

hành kèm theo Quyết định 941). 
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công tác phòng, chống rửa tiền và cung cấp thông tin phản hồi.  

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, chuyển giao thông tin cho cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài theo quy định tại Điều 6 của Luật này.  

4. Thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trao đổi, cung cấp, chuyển giao cho cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài là thông tin mật. 

  Không có quy trình 

kiểm tra an ninh đối 

với nhân viên của 

Cục PCRT hoặc 

chính sách an ninh. 

(c.29.6) 

  Tiêu chí này không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật PCRT. 

25 KN 40. Các hình thức hợp tác quốc tế khác (LC) 

  Hầu hết các cơ 

quan có thẩm 

quyền không có các 

cơ chế rõ ràng và 

kênh an toàn để tạo 

điều kiện hợp tác, 

trao đổi thông tin 

(c.40.2). 

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước 

Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa 

tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

Khoản 5 Điều 48. Trách nhiệm của NHNN 

Khoản 3 Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

…. 

Quy định trách nhiệm phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ 

quan có thẩm quyền. 

 

Đáp ứng một phần 

Nội dung chi tiết về hợp tác, trao đổi thông tin 

được thực hiện cụ thể tại các bản ghi nhớ giữa 

các cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản 

chuyên ngành khác. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động VI.3 về nghiên cứu, đề xuất việc gia 

nhập các tổ chức của khu vực và quốc tế về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL tại Danh mục 

các hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 và hành động II.3 Hiệu quả trực tiếp số 2 

về việc trở thành thành viên của Nhóm 

Egmont tại Phụ lục các hành động thực hiện 

theo Kế hoạch HĐQG đến tháng 3/2023 (được 

ban hành kèm theo Quyết định 941). 
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  Hầu hết các cơ 

quan có thẩm 

quyền không có 

quy trình ưu tiên 

thực hiện các yêu 

cầu quốc tế cho các 

cơ quan có thẩm 

quyền khác 

(c.40.2). 

  Ưu tiên trong hợp tác quốc tế phụ thuộc vào 

tính chất, phạm vi, nội dung hợp tác, do các 

bộ, ngành xây dựng và thực hiện, không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật PCRT. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động II.1Hiệu quả trực tiếp số 2 về xác định 

các nước có rủi ro rửa tiền và tội phạm nguồn 

với Việt Nam để tăng cường hợp tác chính 

thức, không chính thức tại Phụ lục các hành 

động thực hiện theo Kế hoạch HĐQG đến 

tháng 3/2023 (được ban hành kèm theo Quyết 

định 941). 

  Hầu hết các cơ 

quan có thẩm 

quyền không cung 

cấp phản hồi cho 

các đối tác nước 

ngoài về việc sử 

dụng và tính hữu 

ích của thông tin 

nhận được theo yêu 

cầu hợp tác quốc tế 

(c.40.4) 

 Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền thực hiện trên nguyên tắc tôn 

trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các 

bên cùng có lợi, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, 

thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài. 

Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế, việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác 

quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có 

lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập 

quán quốc tế.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung như 

sau: 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin với cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài liên quan đến phòng, chống rửa tiền; 

Đáp ứng 
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d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài 

chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của 

pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền có thể từ chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông 

tin về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau: 

a) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao có thể gây tổn 

hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia 

hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam; 

b) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao không phù hợp 

với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết 

nước ngoài và các quy định khác của pháp luật Việt Nam; 

c) Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin không có đầy đủ nội 

dung theo quy định pháp luật; 

d) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không cam kết hoặc không thực 

hiện bảo mật thông tin được cung cấp, chuyển giao theo chế độ bảo mật 

tương ứng với quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước của Việt Nam đối với 

thông tin mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cung cấp, 

chuyển giao. 

4. Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan đến hợp tác quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực 

hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên, các thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký 

kết nước ngoài, các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cập nhật nội dung hợp tác quốc 

tế về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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  Không hạn chế việc 

sử dụng thông tin 

ngoài phạm vi đã 

được quy định tại 

biên bản ghi nhớ 

(MOU) (c.40.6). 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

... 

4. Quy trình, thủ tục, phương thức liên quan đến hợp tác quốc tế về phòng, 

chống rửa tiền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực 

hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên, các thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký 

kết nước ngoài, các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

… 

Đáp ứng 

  Không có quy định 

nào của pháp luật 

hoặc MOU cho 

phép Việt Nam từ 

chối cung cấp 

thông tin nếu cơ 

quan yêu cầu cung 

cấp thông tin không 

thể bảo vệ thông tin 

(c.40.7). 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

... 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hợp tác quốc tế về 

phòng, chống rửa tiền có thể từ chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông 

tin về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau: 

a) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao có thể gây tổn 

hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia 

hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam; 

b) Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao không phù hợp 

với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết 

nước ngoài và các quy định khác của pháp luật Việt Nam; 

c) Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin không có đầy đủ nội 

dung theo quy định pháp luật; 

d) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không cam kết hoặc không thực 

hiện bảo mật thông tin được cung cấp, chuyển giao theo chế độ bảo mật 

tương ứng với quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước của Việt Nam đối với 

thông tin mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cung cấp, 

chuyển giao. 

… 

Đáp ứng 

  Không có quyền  Việc thực hiện yêu cầu thay mặt cho đối tác 
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hạn rõ ràng để thực 

hiện các yêu cầu 

thay mặt cho các 

đối tác nước ngoài 

(c.40.8). 

nước ngoài thuộc hoạt động ủy thác giữa cơ 

quan trong nước và đối tác nước ngoài, không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật PCRT. 

  Không có cơ sở 

pháp lý rõ ràng nào 

để NHNN (Cục 

PCRT) hợp tác 

quốc tế đối với các 

hành vi vi phạm 

TTKB (ngoại trừ 

thông qua Bộ Công 

an) hoặc RT 

(c.40.9). 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

... 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung như 

sau: 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin với cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài liên quan đến phòng, chống rửa tiền; 

d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài 

chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của 

pháp luật. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 48 về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà 

nước, khoản 6 Điều 49 về trách nhiệm của Bộ Công an, NHNN và Bộ 

Công an có thể hợp tác, trao đổi để NHNN thực hiện hợp tác quốc tế trong 

một số trường hợp cụ thể liên quan đến TTKB thuộc chức năng của Bộ 

Công an. 

Luật PCRT chỉ quy định chung về hợp tác 

quốc tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể của NHNN 

(Cục PCRT) được điều chỉnh bởi văn bản 

chuyên ngành khác. 

 

  Cục PCRT chỉ cung 

cấp phản hồi một 

lần cho đối tác 

nước ngoài (FIU 

Malaysia) 

(c.40.10). 

  Nội dung này liên quan đến việc thực thi công 

tác nghiệp vụ của Cục PCRT, Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng, không thuộc phạm vi 

quy định của Luật PCRT. 
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  Một số thiếu hụt 

trong quyền hạn rõ 

ràng để Cục PCRT 

trao đổi thông tin 

liên quan đến 

TTKB với đối tác 

nước ngoài 

(c.40.11). 

  Phòng, chống khủng bố và TTKB thuộc chức 

năng của Bộ Công an, trừ trường hợp hợp tác 

nêu tại tiêu chí c.40.9. 

 

 

  Luật và hầu hết các 

MOU về hợp tác 

giám sát không đề 

cập rõ ràng về hợp 

tác PCRT / TTKB 

(c.40.12). 

 

 

Theo quy định pháp luật, các bộ, ngành liên 

quan có chức năng ký MOU về hợp tác giám 

sát thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, 

ngành mình. 

Tiêu chí này có thể được đáp ứng theo hành 

động VI.2 về đàm phán, ký kết các Biên bản 

ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin với đối tác 

nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

tại Danh mục các hành động quốc gia về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-

2025 và hành động II.4 Hiệu quả trực tiếp số 2 

về thực hiện giám sát PCRT/TTKB (kết hợp 

với các cơ quan giám sát nước ngoài khi có 

thể) hoặc chia sẻ báo cáo giám sáttại Phụ lục 

các hành động thực hiện theo Kế hoạch HĐQG 

đến tháng 3/2023  (được ban hành kèm theo 

Quyết định 941). 

  Không có giới hạn 

về các loại thông 

tin sẵn có trong 

nước có thể được 

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

... 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung như 

Đáp ứng 
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trao đổi (c.40.13) sau: 

a) Việc xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền; 

b) Thực hiện tương trợ tư pháp; 

c) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến phòng, 

chống rửa tiền; 

d) Việc nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài 

chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền; 

đ) Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của 

pháp luật. 

… 

  Chỉ một số MOU 

yêu cầu giám sát 

viên phải có sự cho 

phép trước  trước 

khi phổ biến thông 

tin đã trao đổi 

(c.40.16). 

  Nội dung chi tiết của MOU không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật 

  Không có thẩm 

quyền rõ ràng về 

mặt pháp lý cho các 

cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền hợp 

tác trong việc xác 

định và truy tìm các 

khoản tiền thu được 

cũng như công cụ 

phạm tội (c.40.17). 

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an 

… 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế; tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa 

tiền thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

… 

5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ 

được giao về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

 

Điều 59. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

Đáp ứng 
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… 

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về 

tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền. 

  Không có thẩm 

quyền rõ ràng cho 

các cơ quan nhà 

nước có thẩm 

quyền sử dụng 

quyền hạn của họ 

để thực hiện các 

yêu cầu và thu thập 

thông tin thay mặt 

cho các đối tác 

nước ngoài 

(c.40.18). 

 Việc thực hiện yêu cầu thay mặt cho đối tác 

nước ngoài thuộc hoạt động ủy thác giữa cơ 

quan trong nước và đối tác nước ngoài, không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
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DANH MỤC CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 
 

 

Số Khuyến 

nghị mới 

Số Khuyến  

nghị cũ 

Nội dung 

A - CÁC CHÍNH SÁCH AML/CFT VÀ SỰ HỢP TÁC 

KN1 

 

KN2 

- 

 

KN31 

Đánh giá rủi ro và áp dụng phƣơng pháp tiếp cận trên cơ sở 

rủi ro* 

Hợp tác và phối hợp trong nƣớc* 

 

B - RỬA TIỀN VÀ TỊCH THU 

KN3 

KN4 

KN1&KN2 

KN3 

Tội rửa tiền * 

Tịch thu và các biện pháp phòng ngừa * 

 

C - TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT 

KN5 

KN6 

 

KN7 

 

KN8 

 

KNĐB II 

KNĐB III 

 

- 

 

KNĐB VIII 

 

Tội tài trợ khủng bố* 

Các hình phạt tài chính liên quan đến khủng bố và tài trợ 

khủng bố* 

Các hình phạt tài chính liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt* 

Các tổ chức phi lợi nhuận * 

 

D - CÁC BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 

KN9 

 

KN10 

KN11 

 

 

KN12 

KN13 

KN14 

KN15 

KN16 

 

KN17 

KN18 

 

KN19 

KN20 

KN21 

 

 

KN4 

 

KN5 

KN10 

 

 

KN6 

KN7 

KNĐB VI 

KN8 

KNĐB VII 

 

KN9 

KN15&KN22 

 

KN21 

KN13&KNĐBIV 

KN14 

 

 

Luật bảo mật các tổ chức tài chính 

Cập nhật, theo dõi thông tin khách hàng và lưu trữ hồ sơ 

Cập nhật, theo dõi thông tin khách hàng * 

Lƣu trữ hồ sơ 

Các biện pháp bổ sung đối với các khách hàng và hoạt 

động cụ thể 

Những ngƣời có ảnh hƣởng chính trị* 

Hoạt động ngân hàng đại lý* 

Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị * 

Công nghệ mới 

Chuyển tiền bằng phƣơng thức điện tử* 

Dựa vào, kiểm soát và các tập đoàn tài chính 
Dựa vào bên thứ ba* 

Kiểm soát nội bộ và các chi nhánh, công ty con nƣớc ngoài* 

Các quốc gia có rủi ro cao* 

Các quốc gia có rủi ro cao hơn 

Báo cáo giao dịch đáng ngờ* 

Tiết lộ thông tin và tính bảo mật 

Các tổ chức và ngành nghề phi tài chính được chỉ định 

(DNFBP) 
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KN22 

KN23 

 

KN12 

KN16 

 

DNFBP: Cập nhật, theo dõi thông tin khách hàng* 

DNFBP: Các biện pháp khác* 

 

E - TÍNH MINH BẠCH VÀ CHỦ SỞ HỮU HƢỞNG LỢI CỦA CÁC PHÁP NHÂN VÀ 

THỎA THUẬN PHÁP LÝ 

KN24 

KN25 

 

KN33 

KN34 

 

Tính minh bạch và quyền sở hữu hƣởng lợi của pháp nhân* 

Tính minh bạch và quyền sở sữu hƣởng lợi của thỏa thuận 

pháp lý* 

 

F - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁC BIỆN 

PHÁP TỔ CHỨC KHÁC 

 

KN26 

KN27 

KN28 

 

KN29 

KN30 

KN31 

KN32 

 

KN33 

KN34 

 

KN35 

 

 

KN23 

KN29 

KN24 

 

KN26 

KN27 

KN28 

KNĐB IX 

 

KN32 

KN25 

 

KN17 

 

Quản lý và giám sát 

Quản lý và giám sát các tổ chức tài chính* 

Quyền hạn của các giám sát viên 

Quản lý và giám sát các DNFBP 

Hoạt động và thực thi pháp luật 

Đơn vị tình báo tài chính* 

Trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra* 

Quyền lực của các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra 

Vận chuyển tiền mặt* 

Các yêu cầu chung 

Số liệu thống kê 

Hƣớng dẫn và phản hồi 

Các hình phạt 

Các hình phạt 

G - HỢP TÁC QUỐC TẾ 

KN36 

KN37 

KN38 

KN39 

KN40 

KN35&KNĐB I 

KN36&KNĐB V 

KN38 

KN39 

KN40 

Các công cụ hợp tác quốc tế 

Hỗ trợ pháp lý đa phƣơng 

Hỗ trợ pháp lý đa phƣơng: phong tỏa và tịch thu* 

Dẫn độ 

Các hình thức khác của hợp tác quốc tế* 

Cột "Số Khuyến nghị cũ" nhằm chỉ những số tƣơng ứng theo các Khuyến nghị năm 2003 của FATF.  

* Các Khuyến nghị này bao gồm các chú giải và các chú giải này cần đƣợc đọc cùng với Khuyến nghị. 

 
 

Tài liệu này được thông qua vào ngày 15 tháng 2 năm 2012. 

 

 



 

                                                                    

GIỚI THIỆU 

Lực lƣợng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) là một cơ quan 

liên chính phủ đƣợc thành lập vào năm 1989 bởi Bộ trƣởng các quốc gia thành 

viên. Chức năng nhiệm vụ của FATF là đƣa ra các chuẩn mực và thúc đẩy việc 

thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hoạt động nhằm chống rửa 

tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

cũng nhƣ ngăn ngừa những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ 

thống tài chính quốc tế. Với sự phối hợp của các đối tác quốc tế khác, FATF cũng 

làm việc để xác định mức độ dễ tổn thƣơng của các quốc gia nhằm mục đích bảo 

vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi bị lạm dụng. 

Các Khuyến nghị của FATF đƣa ra một khuôn khổ toàn diện và thống nhất 

mà các quốc gia cần thực hiện nhằm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL). Các quốc 

gia có khung pháp lý, cơ chế hành chính, hoạt động đa dạng và hệ thống tài chính 

khác nhau, do đó không thể thực hiện tất cả các biện pháp giống nhau nhằm chống 

lại các hiểm họa này. Vì thế, các Khuyến nghị của FATF thiết lập các chuẩn mực 

quốc tế mà các quốc gia cần thực hiện thông qua các biện pháp phù hợp với tình 

hình cụ thể của từng quốc gia. Các Khuyến nghị của FATF thiết lập các biện pháp 

thiết yếu mà các quốc gia cần có để: 

 Xác định các rủi ro và xây dựng các chính sách và hợp tác trong nƣớc; 

 Theo đuổi mục tiêu chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 

 Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và các khu 

vực đƣợc chỉ định khác; 

 Thiết lập quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền (ví 

dụ: các cơ quan điều tra, thực thi pháp luật và thanh tra, giám sát) và các biện 

pháp tổ chức khác; 

 Tăng cƣờng tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về chủ sở 

hữu hƣởng lợi, các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; và 

 Hỗ trợ hợp tác quốc tế.  

Bản 40 Khuyến nghị gốc của FATF lần đầu đƣợc đƣa ra vào năm 1990 nhƣ 

là một sáng kiến nhằm ngăn chặn việc hệ thống tài chính bị lạm dụng bởi những 

kẻ rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy. Năm 1996, Các Khuyến nghị này đã 
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đƣợc sửa đổi lần đầu nhằm phản ánh xu hƣớng và kỹ thuật rửa tiền ngày càng tinh 

vi và mở rộng phạm vi rửa tiền vƣợt ra ngoài hành vi rửa tiền từ ma túy. Tháng 10 

năm 2001, FATF mở rộng quyền hạn nhằm giải quyết các vấn đề về tài trợ cho 

các hành vi khủng bố và các tổ chức khủng bố và thực hiện một bƣớc quan trọng 

nữa là đƣa ra 8 Khuyến nghị đặc biệt (sau này mở rộng thành 9 Khuyến nghị đặc 

biệt - KNĐB) về tài trợ khủng bố. Các Khuyến nghị của FATF đƣợc sửa đổi lần 

thứ hai vào năm 2003, những khuyến nghị này cùng với những KNĐB đã đƣợc 

180 nƣớc phê chuẩn và đƣợc thừa nhận là chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa 

tiền và tài trợ cho khủng bố (PCRT/TTKB). 

 Sau khi hoàn thành vòng 3 của Đánh giá đa phƣơng đối với các quốc gia 

thành viên, FATF đã phối hợp với các tổ chức khu vực dạng FATF (FSRBs) và 

các tổ chức quan sát viên, bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế 

giới (WB) và Liên Hợp quốc (UN), thực hiện rà soát và cập nhật các Khuyến 

nghị. Những sửa đổi mới này nhằm giải quyết các nguy cơ mới nổi và phát sinh, 

làm rõ và tăng cƣờng các nghĩa vụ hiện tại, trong khi vẫn duy trì sự ổn định và 

nghiêm ngặt cần thiết của các Khuyến nghị. 

 Các chuẩn mực của FATF cũng đƣợc sửa đổi nhằm củng cố thêm các yêu 

cầu đối với tình huống có rủi ro cao hơn và cho phép các quốc gia thực hiện 

phƣơng thức tiếp cận tập trung vào khu vực có rủi ro cao hoặc tăng cƣờng công 

tác thực thi pháp luật. Trƣớc tiên, các quốc gia cần xác định, đánh giá và hiểu 

đƣợc những rủi ro rửa tiền tài và trợ khủng bố mà họ phải đối mặt; Sau đó, ban 

hành các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Phuong pháp tiếp cận dựa trên 

cơ sở rủi ro cho phép các quốc gia, trong khuôn khổ yêu cầu của FATF, ban hành 

một hệ thống các biện pháp linh hoạt hơn, nhằm sử dụng nguồn lực một cách hiệu 

quả và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tƣơng xứng với bản chất của rủi ro, 

cũng nhƣ tập trung nỗ lực một cách hiệu quả nhất. 

 Chống tài trợ khủng bố là một thách thức rất lớn. Nhìn chung, một hệ thống 

PCRT/TTKB hiệu quả là hết sức quan trọng để chống tài trợ khủng bố, và hầu hết 

các biện pháp chống tài trợ khủng bố trƣớc đây đã đƣợc đan xem xuyên suốt các 

Khuyến nghị hiện nay. Do đó, các Khuyến nghị đặc biệt không còn cần thiết nữa. 

Tuy nhiên, một số Khuyến nghị đặc thù về chống tài trợ khủng bố đã đƣợc nêu 

trong Mục C của các Khuyến nghị FATF. Các Khuyến nghị này gồm: Khuyến 

nghị 5 (hình sự hóa tội tài trợ khủng bố), Khuyến nghị 6 (các hình phạt tài chính 

liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố) và Khuyến nghị 8 (các biện pháp 

ngăn chặn việc lạm dụng các tổ chức phi lợi nhuận). Phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt cũng là mối quan ngại đáng kể về an ninh, và trong năm 2008 FATF đã 

mở rộng chức năng nhiệm vụ để bao gồm việc giải quyết vấn đề tài trợ phổ biến 
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vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để chống lại hiểm họa này, FATF đã thông qua Khuyến 

nghị mới (Khuyến nghị số 7) nhằm đảm bảo việc thực thi một cách thích hợp và 

hiệu quả các hình phạt tài chính khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu.  

 Các chuẩn mực của FATF bao gồm các Khuyến nghị, Chú giải của Khuyến 

nghị, và định nghĩa từ ngữ đƣợc đƣa ra trong phần Giải thích từ ngữ. Các biện 

pháp đƣợc nêu trong chuẩn mực của FATF cần đƣợc áp dụng bởi tất cả các quốc 

gia thành viên của FATF và các tổ chức khu vực kiểu FATF (FSRBs); và việc 

thực thi sẽ đƣợc đánh giá toàn diện thông qua quy trình đánh giá đa phƣơng, và 

quy trình đánh giá của IMF và WB - trên cơ sở phƣơng pháp đánh giá chung của 

FATF. Một số chú giải và định nghĩa từ ngữ trong phần Giải thích từ ngữ bao 

gồm các ví dụ để minh họa việc các yêu cầu của FATF đƣợc áp dụng nhƣ thế nào. 

Các ví dụ này không phải là yếu tố bắt buộc của chuẩn mực của FATF và chỉ 

mang tính chất hƣớng dẫn đơn thuần. Các ví dụ này cũng không mang tính chất 

toàn diện, và mặc dù chúng đƣợc coi là những hƣớng dẫn hữu ích, chúng có thể 

không phù hợp trong tất cả tình huống. 

 FATF cũng ban hành các tài liệu hƣớng dẫn, các tài liệu thực hành tốt nhất 

và các tài liệu khác nhằm hỗ trợ các quốc gia trong việc thực thi các chuẩn mực 

của FATF. Các tài liệu khác này không mang tính bắt buộc trong quá trình đánh 

giá tuân thủ đối với các chuẩn mực, nhƣng các quốc gia có thể thấy tài liệu này 

hữu ích trong quá trình xem xét làm thế nào để thực thi có hiệu quả nhất các 

chuẩn mực của FATF. Một danh sách các tài liệu hƣớng dẫn và tài liệu thực hành 

của FATF hiện đang đƣợc đăng trên trang điện tử của FATF, và cũng đƣợc đính 

kèm ở phần Phụ lục của các Khuyến nghị. 

 FATF cam kết duy trì đối thoại gần gũi và có tính xây dựng với khu vực tƣ 

nhân, xã hội, và các bên quan tâm, nhƣ là đối tác quan trọng nhằm đảm bảo sự 

toàn vẹn của hệ thống tài chính. Việc sửa đổi các Khuyến nghị đã và đang có sự 

tham vấn rộng rãi, và có ý kiến, nhận xét và khuyến nghị hữu ích từ những đối tác 

này. Để tiến xa hơn và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, FATF sẽ tiếp tục xem 

xét sửa đổi chuẩn mực, khi thích hợp, theo kịp các thông tin mới liên quan đến các 

mối hiểm họa và rủi ro phát sinh đối với hệ thống tài chính toàn cầu. 

FATF kêu gọi tất cả các quốc gia thực thi các biện pháp có hiệu quả nhằm 

đƣa hệ thống PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của từng quốc gia tuân thủ với các 

Khuyến nghị sửa đổi của FATF. 
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CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 

A. CÁC CHÍNH SÁCH VỀ PCRT/TTKB VÀ PHỐI HỢP  

1. Đánh giá rủi ro và áp dụng phƣơng pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro* 

Các quốc gia cần phải xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ 

khủng bố của quốc gia; và cần thực hiện các biện pháp, bao gồm việc chỉ định cơ 

quan có thẩm quyền hoặc thiết lập cơ chế nhằm phối hợp hành động để đánh giá 

rủi ro và sử dụng các nguồn lực nhằm đảm bảo rủi ro đƣợc quản lý một cách hiệu 

quả. Dựa trên đánh giá đó, các quốc gia cần áp dụng phƣơng pháp tiếp cận trên cơ 

sở rủi ro nhằm đảm bảo các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu hoạt động rửa 

tiền và tài trợ khủng bố đƣợc thực hiện phù hợp với rủi ro đã xác định. Cách tiếp 

cận này phải là nền tảng quan trọng để phân bổ nguồn lực hiệu quả trong cơ chế 

PCRT/TTKB và thực thi các biện pháp trên cơ sở rủi ro đối với toàn bộ các 

Khuyến nghị của FATF. Khi có rủi ro cao hơn, các quốc gia cần đảm bảo cơ chế 

PCRT/TTKB tập trung xử lý thích đáng những rủi ro này. Khi xác định rủi ro thấp 

hơn, các quốc gia có thể đƣợc phép áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với một 

số Khuyến nghị của FATF trong điều kiện nhất định.  

Các quốc gia cần phải xác định, đánh giá và hiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt của quốc gia. Trong bối cảnh của Khuyến nghị 1, “rủi ro tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” chỉ bao gồm các rủi ro tiềm ẩn vi phạm, 

không thực thi hoặc trốn tránh các trách nhiệm tài chính mục tiêu đƣợc nhắc đến 

trong Khuyến nghị 7. Các quốc gia cần phải có hành động thích hợp nhằm đảm 

bảo các rủi ro này đƣợc xử lý hiệu quả, bao gồm việc chỉ định một cơ quan đầu 

mối hoặc cơ chế phối hợp thực hiện để đánh giá rủi ro, và phân bổ nguồi lực hiệu 

quả cho mục đích này. Khi các quốc gia xác định có rủi ro cao hơn, các quốc gia 

cần đảm bảo phải thực thi các biện pháp xử lý rủi ro phù hợp. Khi các quốc gia 

xác định có rủi ro thấp hơn, các quốc gia cần đảm bảo các biện pháp thực thi đƣợc 

áp dụng phù hợp với mức độ rủi ro về tài trợ phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt, 

trong khi vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp tài chính mực tiêu theo quy 

định của Khuyến nghị 7. 

Các quốc gia cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFPBs thực hiện 

xác định, đánh giá và áp dụng các hành động có hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro 

RT/TTKB/TTPBVKHDHL.  
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2. Phối hợp và điều phối trong nƣớc 

Các quốc gia cần phải có chính sách PCRT/TTKB đƣợc thông tin đầy đủ về 

các rủi ro đã xác định và những chính sách này cần phải đƣợc rà soát thƣờng 

xuyên, đồng thời cần phải chỉ định một cơ quan đầu mối hoặc có cơ chế phối hợp 

hoặc cơ chế khác chịu trách nhiệm về những chính sách này.  

Các quốc gia cần phải đảm bảo các nhà hoạch định chính sách, đơn vị tình 

báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các giám sát viên và các cơ quan có 

thẩm quyền liên quan khác, ở cấp ban hành chính sách và cấp thực thi, có những 

cơ chế hiệu quả cho phép họ phối hợp và khi thích hợp, điều phối các hoạt động 

trong nƣớc liên quan đến việc xây dựng và thực thi các chính sách trong hoạt 

động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL). Điều này bao gồm các cơ chế phối hợp 

và hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo các yêu cầu về 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đƣợc thực hiện đồng bộ với các quy định về bảo vệ 

dữ liệu và bảo mật thông tin cũng nhƣ các quy định tƣơng tự khác (ví dụ an toàn 

dữ liệu/kho dữ liệu). 



 

                                                                    

B. RỬA TIỀN VÀ TỊCH THU 

3. Tội rửa tiền* 

Các quốc gia cần phải hình sự hóa tội rửa tiền theo Công ƣớc Viên và Công 

ƣớc Pa-lec-mô. Các quốc gia phải áp dụng tội rửa tiền đối với tất cả các tội phạm 

nghiêm trọng, với mục tiêu đƣa ra phạm vi rộng nhất về tội phạm nguồn. 

4. Các biện pháp tịch thu và phòng ngừa* 

Các quốc gia cần phải áp dụng các biện pháp tƣơng tự nhƣ quy định trong 

Công ƣớc Viên, Công ƣớc Pa-lec-mô và Công ƣớc Tài trợ cho khủng bố, bao gồm 

các biện pháp pháp lý để cho phép các cơ quan có thẩm quyền niêm  phong, 

phong tỏa và tịch thu tài sản dƣới đây mà không gây ảnh hƣởng tới quyền của các 

bên thứ ba ngay tình (bona fide): (a) tài sản đƣợc rửa tiền, (b) các khoản thu từ 

hoặc các công cụ đƣợc sử dụng hoặc dự định đƣợc sử dụng trong hoạt động rửa 

tiền hoặc tội phạm nguồn, (c) tài sản là những khoản thu từ hoặc đƣợc sử dụng 

cho hoặc dự định đƣợc sử dụng hoặc bố trí để sử dụng tài trợ khủng bố, tài trợ 

hành vi khủng bố hoặc tài trợ cho các tổ chức khủng bố hoặc (d) tài sản có giá trị 

tƣơng đƣơng. 

Các biện pháp này cần cho phép cơ quan có thẩm quyền đƣợc: (a) xác định, 

lần theo dấu vết và đánh giá tài sản là mục tiêu bị tịch thu; (b) tiến hành các biện 

pháp tạm thời nhƣ phong toả và tạm giữ để ngăn chặn bất cứ giao dịch, vận 

chuyển hoặc tẩu tán tài sản đó; (c) triển khai các bƣớc ngăn ngừa hoặc tránh các 

hành động nhằm hạn chế khả năng của Nhà nƣớc trong quá trình niêm phong, 

phong tỏa hoặc thu hồi tài sản là mục tiêu bị tịch thu; và (d) tiến hành bất cứ biện 

pháp điều tra phù hợp nào. 

 Các quốc gia cần phải cân nhắc việc áp dụng các biện pháp cho phép tịch 

thu, thu hồi các khoản thu hoặc công cụ nhƣ vậy mà không đòi hỏi có phán quyết 

hình sự (tịch thu không trên cơ sở kết án), hoặc áp dụng các biện pháp yêu cầu kẻ 

phạm tội phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản bị đƣa vào diện sẽ tịch 

thu, trong phạm vi yêu cầu này phù hợp với nguyên tắc của luật pháp trong nƣớc. 



 

                                                                    

 C. TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY 

DIỆT HÀNG LOẠT 

5. Tội tài trợ khủng bố* 

Các quốc gia cần phải hình sự hóa tội tài trợ khủng bố trên cơ sở Công ƣớc 

về Tài trợ khủng bố và cần phải hình sự hóa không chỉ hành vi tài trợ cho các 

hành vi khủng bố mà cả việc tài trợ cho các tổ chức và cá nhân khủng bố thậm chí 

ngay cả khi không có mối liên hệ với một hoặc một số hành vi khủng bố cụ thể. 

Các quốc gia cũng cần phải đảm bảo rằng các tội danh này đƣợc quy định nhƣ tội 

phạm nguồn của tội rửa tiền. 

6. Các hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ khủng bố và 

khủng bố* 

Các quốc gia cần phải áp dụng chế tài xử phạt tài chính mục tiêu nhằm tuân 

thủ các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc liên quan đến phòng, 

chống khủng bố và tài trợ khủng bố. Các Nghị quyết yêu cầu các quốc gia phải 

phong tỏa ngay lập tức các quỹ hoặc các tài sản khác và đảm bảo rằng không có 

quỹ hoặc tài sản nào khác đƣợc trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển hoặc có lợi cho bất 

kỳ cá nhân nào hoặc tổ chức nào (i) bị chỉ định bởi hoặc theo ủy quyền của Hội 

đồng bảo an Liên Hợp quốc Chƣơng VII của Hiến chƣơng Liên hợp quốc, bao 

gồm cả những nghị quyết phù hợp với Nghị quyết 1267 (1999) và các Nghị quyết 

kế thừa; hoặc (ii) bị chỉ định bởi một quốc gia theo Nghị quyết 1373 (2001). 

 7.  Các hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt 

Các quốc gia cần phải áp dụng các hình phạt tài chính mục tiêu nhằm tuân 

thủ các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc liên quan đến phòng 

ngừa, trừng trị và gián đoạn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ cho 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các Nghị quyết này yêu cầu các quốc gia phải 

phong tỏa ngay lập tức các quỹ hoặc các tài sản khác và đảm bảo rằng không có 

quỹ hoặc tài sản nào khác đƣợc trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển hoặc có lợi cho bất 

kỳ cá nhân nào hoặc tổ chức nào bị chỉ định bởi hoặc theo ủy quyền của Hội đồng 

bảo an Liên Hợp quốc tại Chƣơng VII của Hiến chƣơng của Liên Hợp quốc. 

 8. Tổ chức phi lợi nhuận* 

 Các quốc gia cần phải xem xét lại tính đầy đủ của luật và các quy định liên 

quan đến các tổ chức phi lợi nhuận mà quốc gia đó xác định dễ bị tổn thƣơng do 

bị lợi dụng vào hoạt động tài trợ khủng bố. Các quốc gia cần phải áp dụng các 

biện pháp tập trung và tƣơng xứng, phù hợp với phƣơng pháp tiếp cận dựa trên rủi 
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ro đối với các tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ các tổ chức này không bị lợi 

dụng vào hoạt động tài trợ khủng bố, bao gồm: 

(a) Bởi các tổ chức khủng bố trá hình nhƣ những tổ chức hợp pháp; 

(b) Để khai thác các tổ chức hợp pháp nhƣ đƣờng dây tài trợ cho khủng bố, 

kể cả với mục đích trốn tránh các biện pháp phong tỏa tài sản; 

(c) Để cất giấu hoặc che đậy sự phân bổ những nguồn vốn đã đƣợc dự định 

dùng vào các mục đích hợp pháp cho các tổ chức khủng bố. 



 

                                                                    

D. CÁC BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 

 9. Luật bảo mật của các tổ chức tài chính 

 Các quốc gia cần bảo đảm rằng luật bảo mật của các tổ chức tài chính 

không cản trở việc thực hiện các Khuyến nghị của FATF. 

 CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ LƢU GIỮ HỒ SƠ 

 10. Cập nhật thông tin khách hàng* 

Các tổ chức tài chính cần phải bị cấm mở các tài khoản vô danh hoặc các 

tài khoản với những cái tên rõ ràng là giả. 

Các tổ chức tài chính cần phải thực hiện các biện pháp cập nhật thông tin 

khách hàng (CDD) khi: 

- Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh; 

- Thực hiện các giao dịch không thƣờng xuyên: (i) vƣợt ngƣỡng đã đƣợc 

quy định (USD/EUR 15,000), hoặc (ii) là các giao dịch chuyển tiền bằng phƣơng 

thức điện tử trong các trƣờng hợp nêu tại chú giải đối với Khuyến nghị số 16; 

- Có sự nghi ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố; hoặc 

- Các tổ chức tài chính nghi ngờ về tính trung thực hoặc đầy đủ của các 

thông tin nhận dạng khách hàng đã đƣợc thu thập trƣớc đây. 

Nguyên tắc mà các tổ chức tài chính cần phải thực hiện CDD phải đƣợc quy 

định rõ trong luật. Mỗi quốc gia có thể xác định áp đặt nghĩa vụ CDD cụ thể nhƣ 

thế nào, thông qua luật hoặc thông qua các biện pháp xử phạt. 

Các biện pháp CDD cần phải thực hiện bao gồm: 

(a) Nhận dạng khách hàng và xác thực nhận dạng của khách hàng thông qua 

việc sử dụng tài liệu, dữ liệu và thông tin gốc, độc lập, đáng tin cậy. 

(b) Xác định chủ sở hữu hƣởng lợi và thực hiện các biện pháp hợp lý để xác 

thực nhận dạng của chủ sở hữu huởng lợi sao cho tổ chức tài chính tự thỏa mãn 

rằng họ biết chủ sở hữu hƣởng lợi là ai. Đối với các pháp nhân và các thoả thuận 

pháp lý, điều này bao gồm việc tổ chức tài chính phải hiểu đƣợc cơ cấu sở hữu và 

kiểm soát của khách hàng. 

(c) Hiểu và thu thập thông tin một cách hợp lý về mục đích và bản chất của 

quan hệ kinh doanh. 
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(d) Thực hiện CDD thƣờng xuyên đối với quan hệ kinh doanh và kiểm soát 

kỹ lƣỡng các giao dịch đƣợc thực hiện trong suốt quá trình duy trì mối quan hệ đó 

để đảm bảo rằng các giao dịch đang đƣợc thực hiện phù hợp với những hiểu biết 

của tổ chức tài chính về khách hàng đó, về hoạt động kinh doanh và về những rủi 

ro của họ, khi cần thiết bao gồm cả nguồn gốc của luồng vốn của khách hàng đó. 

Các tổ chức tài chính cần phải đƣợc yêu cầu áp dụng từng biện pháp CDD 

nêu tại mục (a) đến (d) trên đây; nhƣng có thể quyết định mức độ áp dụng các 

biện pháp đó trên cơ sở rủi ro, phù hợp với chú giải của Khuyến nghị này và 

Khuyến nghị 1. 

Các tổ chức tài chính cần xác minh nhận dạng của khách hàng và chủ sở 

hữu hƣởng lợi trƣớc hoặc trong quá trình thiết lập quan hệ kinh doanh hoặc khi 

tiến hành các giao dịch đối với các khách hàng vãng lai. Các quốc gia có thể cho 

phép các tổ chức tài chính hoàn thành việc xác minh thông tin trong mức khả thi 

ngay sau khi thiết lập quan hệ kinh doanh, khi các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng 

bố có thể đƣợc quản lý một cách hiệu quả và không làm gián đoạn công việc kinh 

doanh bình thƣờng. 

Khi một tổ chức tài chính không thể tuân thủ các yêu cầu nêu tại đoạn (a) 

đến (d) trên đây (tùy thuộc vào mức độ phù hợp của các biện pháp trên cơ sở rủi 

ro) thì không đƣợc mở tài khoản, không đƣợc thiết lập quan hệ kinh doanh hoặc 

thực hiện giao dịch; hay phải chấm dứt mối quan hệ kinh doanh; và phải cân nhắc 

lập báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khách hàng đó. 

Các yêu cầu này cần phải áp dụng đối với tất cả các khách hàng mới, mặc 

dù các tổ chức tài chính cũng phải áp dụng Khuyến nghị này đối với các khách 

hàng hiện có trên cơ sở điều kiện vật chất và rủi ro, và cần phải tiến hành các biện 

pháp CDD đối với các mối quan hệ hiện có vào thời điểm thích hợp. 

11.  Lƣu trữ hồ sơ 

Các tổ chức tài chính cần phải duy trì, ít nhất trong 5 năm, tất cả các hồ sơ 

cần thiết về các giao dịch, cả trong nƣớc và quốc tế, để họ có thể đáp ứng nhanh 

chóng yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền. Các hồ sơ này 

cần phải đầy đủ để cho phép tái lập lại từng giao dịch đơn lẻ (kể cả giá trị và loại 

tiền liên quan nếu có) để cung cấp bằng chứng cho việc truy tố hoạt động phạm 

tội khi cần thiết. 

Các tổ chức tài chính cần phải lƣu giữ tất cả các dữ liệu có đƣợc trong quá 

trình CDD (ví dụ: các bản sao hoặc bản lƣu giấy tờ nhận dạng chính thức nhƣ hộ 

chiếu, chứng minh thƣ, bằng lái xe hoặc các giấy tờ tƣơng tự), các hồ sơ tài khoản 
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hoặc thƣ tín thƣơng mại, bao gồm các kết quả phân tích đã thực hiện (ví dụ các 

yêu cầu thiết lập hồ sơ và mục đích của các giao dịch lớn bất thƣờng, phức tạp) 

trong vòng ít nhất 5 năm sau khi chấm dứt quan hệ kinh doanh hoặc sau ngày giao 

dịch vãng lai đƣợc thực hiện. 

Các tổ chức tài chính cần phải bị yêu cầu trong luật để duy trì hồ sơ liên 

quan đến các giao dịch và thông tin thu thập đƣợc thông qua các biện pháp CDD. 

Các thông tin CDD và dữ liệu giao dịch phải đƣợc cung cấp cho các cơ 

quan có thẩm quyền trong nƣớc theo quyền hạn phù hợp. 

CÁC BIỆN PHÁP BỔ SUNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỤ THỂ 

12. Ngƣời có ảnh hƣởng chính trị (PEP)* 

Ngoài việc thực hiện các biện pháp CDD thông thƣờng, đối với ngƣời nƣớc 

ngoài có ảnh hƣởng chính trị (dù là khách hàng hay chủ sở hữu hƣởng lợi), các tổ 

chức tài chính cần phải: 

(a) Có các hệ thống quản lý rủi ro phù hợp để xác định xem khách hàng 

hoặc chủ sở hữu hƣởng lợi đó có phải là ngƣời có ảnh hƣởng chính trị hay không; 

(b) Có đƣợc chấp thuận của quản lý cấp cao về việc thiết lập (hoặc duy trì 

nếu đó là khách hàng hiện tại) mối quan hệ kinh doanh đó; 

(c) Thực hiện những biện pháp hợp lý để xác định đƣợc nguồn gốc tài sản 

và nguồn gốc của vốn; 

(d) Thực hiện giám sát kỹ lƣỡng, thƣờng xuyên về các mối quan hệ kinh 

doanh đó. 

Cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện các biện pháp thích hợp 

nhằm xác định khách hàng hay chủ sở hữu hƣởng lợi có phải là ngƣời có ảnh 

hƣởng chính trị trong nƣớc hay là ngƣời đƣợc giao trọng trách quan trọng trong 

một tổ chức quốc tế hay không. Trong trƣờng hợp mối quan hệ kinh doanh với 

những ngƣời này có rủi ro cao, cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính áp dụng các 

biện pháp đã đƣợc đề cập ở các đoạn (b), (c) và (d). 

Những yêu cầu đối với tất cả các loại hình của PEPs cần phải đƣợc áp dụng 

đối với cả các thành viên trong gia đình hoặc các cá nhân có quan hệ thân thiết với 

các PEPs đó. 
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13. Hoạt động ngân hàng đại lý* 

Ngoài việc thực hiện các biện pháp CDD thông thƣờng, đối với hoạt động 

ngân hàng đại lý xuyên biên giới hoặc các mối quan hệ tƣơng tự, các tổ chức tài 

chính cần phải: 

(a) Thu thập đầy đủ thông tin về tổ chức đại lý để hiểu rõ bản chất hoạt 

động kinh doanh của tổ chức đó và để xác định uy tín và chất lƣợng giám sát của 

tổ chức đó từ những nguồn thông tin sẵn có, công khai, bao gồm cả việc liệu tổ 

chức đó đã từng bị điều tra liên quan tới rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố hay bị áp 

dụng các biện pháp quản lý; 

(b) Đánh giá biện pháp kiểm soát PCRT/TTKB của tổ chức đối tác; 

(c) Có đƣợc sự phê duyệt của quản lý cấp cao trƣớc khi thiết lập mối quan 

hệ đại lý mới; 

(d) Hiểu rõ trách nhiệm tƣơng ứng của từng tổ chức; và 

(e) Đối với các “tài khoản phải trả”, cần phải thỏa mãn rằng ngân hàng đối 

tác đã thực hiện CDD đối với những khách hàng có quyền truy cập trực tiếp vào 

các tài khoản của ngân hàng đại lý (correspondent bank) để thực hiện thanh toán 

và đảm bảo rằng ngân hàng đối tác có thể cung cấp thông tin CDD phù hợp theo 

yêu cầu cho ngân hàng đại lý. 

Các tổ chức tài chính cần phải bị cấm không tham gia vào hoặc tiếp tục 

tham gia quan hệ ngân hàng đại lý với các ngân hàng vỏ bọc. Các tổ chức tài 

chính cần phải bị yêu cầu tự thỏa mãn rằng các tổ chức đối tác không cho phép 

các tài khoản của họ bị lạm dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc.  

14. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị* 

Các quốc gia cần phải tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo các thể nhân 

hoặc pháp nhân cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị (MVTS) phải đƣợc 

đăng ký hoặc cấp phép và là đối tƣợng bị giám sát của những hệ thống giám sát 

hiệu quả để đảm bảo tuân thủ các biện pháp liên quan theo yêu cầu của các 

Khuyến nghị của FATF. Các quốc gia cũng cần phải hành động để xác định các cá 

nhân hoặc pháp nhân cung cấp dịch vụ MVTS mà không đƣợc cấp phép hoặc 

đăng ký để áp dụng các hình phạt thích hợp.  

Thể nhân và pháp nhân hoạt động với tƣ cách đại lý cũng cần phải đƣợc cấp 

phép hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, hoặc nhà cung cấp MVTS phải 

lƣu giữ danh sách hiện có của các đại lý tại các quốc gia mà ở đó các nhà cung 

cấp MVTS và đại lý của mình có hoạt động để các cơ quan có thẩm quyền có thể 
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tiếp cận. Các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo các nhà 

cung cấp MVTS sử dụng các đại lý có bao gồm các đại lý này trong các chƣơng 

trình về PCRT/TTKB và giám sát việc tuân thủ các chƣơng trình này.    

15. Công nghệ mới 

Các quốc gia và các tổ chức tài chính cần phải nhận dạng và đánh giá rủi ro 

rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố có thể phát sinh liên quan đến (a) việc phát triển các 

sản phẩm mới hoặc hoạt động kinh doanh mới, bao gồm cả cơ chế cung cấp dịch 

vụ mới và (b) việc sử dụng và phát triển công nghệ mới đối với cả sản phẩm mới 

và sản phẩm hiện có. Đối với các tổ chức tài chính, đánh giá rủi ro nhƣ vậy cần 

phải đƣợc thực hiện trƣớc khi đƣa ra các sản phẩm, hoạt động kinh doanh mới 

hoặc sử dụng công nghệ mới phát triển. Các quốc gia và các tổ chức tài chính cần 

phải thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát và giảm thiểu những rủi ro 

đó. 

 Để quản lý và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ tài sản ảo, các quốc gia cần 

phải đảm bảo rằng các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo bị quản lý về 

PCRT/TTKB, và đƣợc cấp phép hoặc đăng ký và phải là đối tƣợng chịu sự giám 

sát của những hệ thống giám sát hiệu quả để giám sát và đảm bảo tuân thủ với các 

biện pháp liên quan theo yêu cầu của các Khuyến nghị của FATF. 

16. Chuyển tiền bằng phƣơng thức điện tử* 

Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng các tổ chức tài chính phải thu thập 

thông tin đƣợc yêu cầu một cách cẩn thận và chính xác về ngƣời khởi tạo lệnh 

chuyển tiền, thông tin về ngƣời thụ hƣởng trong các điện chuyển tiền và các điện 

liên quan và các thông tin này phải đƣợc lƣu giữ cùng lệnh chuyển tiền hay thông 

báo liên quan trong suốt chuỗi thanh toán. 

Các quốc gia cần phải đảm bảo các tổ chức tài chính kiểm soát các giao 

dịch chuyển tiền bằng phƣơng thức điện tử để phát hiện ra những lệnh chuyển tiền 

thiếu thông tin đƣợc yêu cầu về ngƣời khởi tạo lệnh chuyển tiền và/hoặc thông tin 

về ngƣời thụ hƣởng và áp dụng các biện pháp thích hợp.  

Các quốc gia cần phải đảm bảo trong phạm vi xử lý các lệnh chuyển tiền 

bằng phƣơng thức điện tử, các tổ chức tài chính phải thực hiện phong tỏa và phải 

bị cấm việc thực hiện các giao dịch với cá nhân và tổ chức chỉ định theo nghĩa vụ 

đƣợc nêu tại các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhƣ Nghị quyết 

1267 (1999), các Nghị quyết kế thừa, và Nghị quyết 1373 (2001) liên quan đến 

chống khủng bố và tài trợ khủng bố.  
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DỰA VÀO, KIỂM SOÁT VÀ CÁC TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH 

17. Dựa vào bên thứ ba 

Các quốc gia có thể cho phép các tổ chức tài chính dựa vào bên thứ ba để 

thực hiện các mục từ (a) đến (c) trong các biện pháp CDD nêu tại Khuyến nghị 10 

hoặc để giới thiệu kinh doanh, miễn là các tiêu chí nêu ở dƣới đây đƣợc đáp ứng. 

Khi cho phép dựa vào các bên nhƣ trên, trách nhiệm cuối cùng về việc nhận dạng 

và xác minh khách hàng vẫn thuộc về tổ chức tài chính dựa vào bên thứ ba đó. 

Các tiêu chí cần phải đáp ứng bao gồm: 

(a) Một tổ chức tài chính dựa vào bên thứ ba cần phải thu thập ngay lập tức 

các thông tin cần thiết liên quan tới các mục từ (a) đến (c) trong các biện pháp 

CDD nêu tại Khuyến nghị 10. 

(b) Các tổ chức tài chính cần phải tiến hành đầy đủ các bƣớc để tự thỏa mãn 

rằng các bản sao dữ liệu nhận dạng và các tài liệu khác liên quan tới các yêu cầu 

CDD đƣợc cung cấp từ bên thứ ba không chậm trễ khi có yêu cầu; 

(c) Tổ chức tài chính phải tự thỏa mãn rằng bên thứ ba chịu sự quản lý, 

giám sát hoặc kiểm soát về, và đã có sẵn các biện pháp phù hợp để tuân thủ với, 

các yêu cầu CDD và lƣu trữ hồ sơ của Khuyến nghị số 10 và số 11. 

(d) Khi xác định các quốc gia mà bên thứ ba đáp ứng điều kiện có thể dựa 

vào đƣợc, các quốc gia cần phải xem xét đến các thông tin sẵn có về mức độ rủi ro 

của quốc gia đó.  

Khi một tổ chức tài chính dựa vào bên thứ ba là một đơn vị trong cùng tập 

đoàn tài chính, và (i) tập đoàn này thực hiện các yêu cầu về CDD, lƣu trữ hồ sơ 

theo các Khuyến nghị số 10, 11, 12 và có các chƣơng trình về phòng, chống rửa 

tiền, chống tài trợ khủng bố theo Khuyến nghị 18; và (ii) khi việc thực hiện hiệu 

quả các yêu cầu CDD và lƣu trữ hồ sơ cũng nhƣ các chƣơng trình về 

PCRT/TTKB đƣợc giám sát ở cấp độ tập đoàn bởi một cơ quan chức năng, thì các 

cơ quan chức năng liên quan khác có thể cho rằng tổ chức tài chính đó đã áp dụng 

các biện pháp theo điểm (b) và (c) nêu trên thông qua chƣơng trình của tập đoàn 

và có thể quyết định rằng điểm (d) không còn là điều kiện tiên quyết để dựa vào, 

khi rủi ro quốc gia cao hơn đã đƣợc xử lý phù hợp bằng các chính sách về 

PCRT/TTKB của tập đoàn. 

18. Kiểm soát nội bộ và các chi nhánh, công ty con ở nƣớc ngoài 

 Các tổ chức tài chính cần phải bị yêu cầu thực hiện các chƣơng trình 

PCRT/TTKB. Các tập đoàn tài chính cần phải bị yêu cầu thực hiện các chƣơng 
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trình trên phạm vi toàn tập đoàn về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; 

bao gồm các chính sách và quy trình chia sẻ thông tin trong tập đoàn với mục đích 

PCRT/TTKB. 

 Các tổ chức tài chính phải bị yêu cầu đảm bảo rằng các chi nhánh và công 

ty con ở nƣớc ngoài mà tổ chức tài chính đó nắm phần lớn quyền sở hữu, cũng áp 

dụng các biện pháp PCRT/TTKB nhất quán với các yêu cầu của quốc gia mà công 

ty mẹ đặt trụ sở, thực hiện các Khuyến nghị của FATF thông qua các chƣơng trình 

phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của cả tập đoàn tài chính.  

19. Các quốc gia có rủi ro cao hơn*  

Các tổ chức tài chính cần phải bị yêu cầu áp dụng các biện pháp tăng 

cƣờngcập nhật, thẩm định thông tin khách hàng đối với các mối quan hệ kinh 

doanh và các giao dịch với các thể nhân, pháp nhân và các tổ chức tài chính đến từ 

các quốc gia mà FATF yêu cầu thực hiện. Các biện pháp tăng cƣờng cập nhật, 

thẩm định thông tin khách hàng phải đƣợc thực hiện hiệu quả và tƣơng xứng với 

mức độ rủi ro.  

Các quốc gia cần phải có khả năng áp dụng các biện pháp đối kháng thích 

hợp khi FATF yêu cầu thực hiện. Các quốc gia cũng cần phải có khả năng áp 

dụng các biện pháp đối kháng một cách độc lập kể cả khi FATF không có yêu cầu 

thực hiện. Các biện pháp trừng phạt phải hiệu quả và tƣơng ứng với rủi ro. 

BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ 

20. Báo cáo giao dịch đáng ngờ 

Nếu một tổ chức tài chính nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ luồng 

tiền đó là những khoản thu từ hoạt động phạm tội hoặc liên quan đến tài trợ khủng 

bố, thì theo luật, cần phải yêu cầu họ báo cáo ngay những nghi ngờ này cho đơn vị 

tình báo tài chính. 

21. Tiết lộ và tính bảo mật  

Các tổ chức tài chính, các giám đốc, quản lý và nhân viên cần phải:  

 (a) Đƣợc pháp luật bảo vệ khỏi trách nhiệm hình sự và dân sự khi vi phạm 

bất cứ sự quy định cấm tiết lộ thông tin theo hợp đồng hay do bất cứ điều khoản 

pháp luật, quy chế hay quy trình hành chính nào khác đặt ra, nếu họ báo cáo 

những nghi ngờ của mình một cách trung thực cho đơn vị tình báo tài chính , thậm 

chí ngay cả khi họ không biết chính xác hoạt động phạm tội liên quan nào đã xảy 

ra và bất kể hoạt động phi pháp thực sự có xảy ra hay không; và 
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 (b) Bị pháp luật cấm không cho phép tiết lộ (“tipping-off”) về việc đang 

thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) hoặc thông tin liên quan cho đơn vị 

tình báo tài chính. Các quy định này không có ý hạn chế chia sẻ thông tin theo 

Khuyến nghị 18. 



 

                                                                    

 

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ PHI TÀI 

CHÍNH CÓ LIÊN QUAN (DNFBP) 

22. DNFBP: Cập nhật, xác minh thông tin khách hàng* 

Các yêu cầu về cập nhật, xác minh thông tin khách hàng và lƣu giữ hồ sơ 

khách hàng đƣợc quy định trong Khuyến nghị 10, 11, 12, 15 và 17 áp dụng đối 

với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong 

các trƣờng hợp sau: 

(a) Sòng bạc – khi khách hàng tham gia vào các giao dịch tài chính bằng 

hoặc vƣợt quá ngƣỡng quy định; 

(b) Đại lý bất động sản – khi đại lý tham gia vào các giao dịch cho khách 

hàng liên quan đến việc mua và bán bất động sản; 

(c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý và đá quý – khi họ tham gia 

vào bất kỳ giao dịch tiền mặt nào với khách hàng bằng hoặc vƣợt quá ngƣỡng quy 

định; 

(d) Luật sƣ, công chứng viên, những ngƣời hành nghề luật và kế toán viên 

độc lập – khi họ chuẩn bị cho hoặc thực hiện các giao dịch cho khách hàng liên 

quan đến những hoạt động sau: 

 Mua và bán bất động sản;  

 Quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác; 

 Quản lý các tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản 

chứng khoán; 

 Tổ chức việc góp vốn để thành lập, điều hành hoặc quản lý các công ty; 

 Thành lập, điều hành hoặc quản lý các pháp nhân hoặc các thỏa thuận 

pháp lý và mua hay bán các doanh nghiệp; 

 (e) Các nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công ty – khi chuẩn bị hoặc thực 

hiện các giao dịch cho khách hàng liên quan đến các hoạt động sau đây: 

 Đóng vai trò là đại lý để thành lập pháp nhân; 

 Đóng vai trò (hoặc thu xếp để ngƣời khác hoạt động với tƣ cách) là 

giám đốc hoặc thƣ kí của một công ty, một đối tác của công ty hợp doanh, hoặc 

một vị trí tƣơng tự trong mối quan hệ với các pháp nhân khác; 
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 Cung cấp văn phòng, địa chỉ hoặc trụ sở kinh doanh, địa chỉ thƣ tín, địa 

chỉ hành chính đã đƣợc đăng kí cho công ty, công ty hợp doanh hay bất kì một 

pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý nào khác; 

 Đóng vai trò (hoặc thu xếp cho ngƣời khác hoạt động với tƣ cách) là 

ngƣời đƣợc ủy thác của một ủy thác nhanh hoặc thực hiện chức năng tƣơng tự cho 

một dạng khác của thỏa thuận pháp lý; 

 Đóng vai trò (hoặc thu xếp cho ngƣời khác hoạt động với tƣ cách) là 

ngƣời nắm giữ cố phiếu danh nghĩa cho một ngƣời khác. 

23. DNFPB: Các biện pháp khác* 

Các yêu cầu trong Khuyến nghị từ 18 đến 21 đƣợc áp dụng đối với tất cả 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, tuỳ vào 

các điều kiện sau: 

(a) Các luật sƣ, công chứng viên, những ngƣời hành nghề pháp lý và kế 

toán viên độc lập cần phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, khi họ tham gia vào 

giao dịch tài chính cho khách hàng hoặc thay mặt khách hàng mà giao dịch đó có 

liên quan tới các hoạt động đƣợc mô tả trong đoạn (d) của Khuyến nghị 22. Các 

quốc gia đƣợc khuyến khích mở rộng yêu cầu báo cáo cho những ngành nghề còn 

lại của hoạt động kế toán, bao gồm kiểm toán; 

(b) Cần phải yêu cầu những ngƣời buôn bán kim loại và đá quý báo cáo các 

giao dịch đáng ngờ khi họ tham gia vào bất kỳ giao dịch bằng tiền mặt với một 

khách hàng bằng hoặc vƣợt quá ngƣỡng quy định; 

(c) Cần phải yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ công ty và tín thác báo cáo 

các giao dịch đáng ngờ của khách hàng khi họ tham gia vào một giao dịch cho 

khách hàng hoặc thay mặt khách hàng liên quan đến các hoạt động khác quy định 

trong đoạn (e) của Khuyến nghị 22. 

 



 

                                                                    

E. TÍNH MINH BẠCH VÀ CHỦ SỞ HỮU HƢỞNG LỢI CỦA CÁC 

PHÁP NHÂN VÀ CÁC THỎA THUẬN PHÁP LÝ 

 24. Tính minh bạch và chủ sở hữu hƣởng lợi của các pháp nhân* 

 Các quốc gia phải đánh giá rủi ro pháp nhân bị lạm dụng để rửa tiền hoặc 

tài trợ khủng bố, và phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng này. 

Các quốc gia phải đảm bảo có thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật cho đến 

thời điểm mới nhất về quyền sở hữu hƣởng lợi và quyền kiểm soát pháp nhân để 

cơ quan có thẩm quyền có thể truy cập kịp thời hoặc thu thập một cách hiệu quả 

thông qua một trung tâm đăng ký thông tin về chủ sở hữu hƣởng lợi hoặc một cơ 

chế thay thế khác. Các quốc gia không đƣợc cho phép các pháp nhân phát hành cổ 

phiếu vô danh hoặc chứng quyền cổ phiếu vô danh mới và phải thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn việc lạm dụng các cổ phiếu vô danh hoặc chứng quyền cổ phiếu 

vô danh đang tồn tại. Các quốc gia phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm 

bảo rằng các cổ đông hay các giám đốc danh nghĩa không bị lạm dụng để rửa tiền 

hoặc tài trợ khủng bố. Các quốc gia cần phải xem xét tạo điều kiện cho các tổ 

chức tài chính và DNFBP tiếp cận thông tin về quyền sở hữu hƣởng lợi và quyền 

kiểm soát trong quá trình thực hiện các yêu cầu của Khuyến nghị 10 và 22. 

25. Tính minh bạch và chủ sở hữu hƣởng lợi của thỏa thuận pháp lý* 

Các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc lạm dụng 

các thoả thuận pháp lý để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cụ thể, các quốc gia cần 

phải đảm bảo có thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về các uỷ thác nhanh, bao 

gồm cả thông tin về ngƣời uỷ thác, ngƣời đƣợc uỷ thác và những ngƣời hƣởng lợi 

để các cơ quan có thẩm quyền có thể thu thập hoặc truy cập một cách kịp thời. 

Các quốc gia cần phải xem xét các biện pháp để tạo điều kiện tiếp cận thông tin về 

chủ sở hữu hƣởng lợi và quyền kiểm soát cho các tổ chức tài chính và DNFBP 

thực hiện các yêu cầu theo Khuyến nghị 10 và 22. 



 

                                                                    

F. QUYỀN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ 

THẨM QUYỀN VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ KHÁC 

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT  

26.  Quản lý và giám sát đối với tổ chức tài chính *  

Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng các tổ chức tài chính chịu sự quản lý, 

giám sát thích hợp và thực thi các khuyến nghị FATF một cách hiệu quả. Các cơ 

quan có thẩm quyền hoặc các cơ quan thanh tra tài chính cần phải thực hiện các 

biện pháp quản lý và pháp lý cần thiết để ngăn chặn tội phạm và các băng nhóm 

của chúng là chủ sở hữu hƣởng của hoặc nắm giữ quyền lợi quan trọng, quyền chi 

phối, hoặc giữ vị trí quản lý trong một tổ chức tài chính. Các quốc gia cần phải 

không cho phép thành lập hay duy trì hoạt động của các ngân hàng vỏ bọc. 

Đối với các tổ chức tài chính chịu sự điều chỉnh của các Nguyên tắc Cốt lõi, 

các biện pháp quản lý và giám sát áp dụng với mục đích an toàn mà cũng liên 

quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thì cũng phải đƣợc áp dụng tƣơng tự vì 

mục đích PCRT/TTKB. Điều này bao gồm việc áp dụng thanh tra, giám sát tập 

trung cho cả tập đoàn vì mục đích PCRT/TTKB.  

Các tổ chức tài chính khác phải đƣợc cấp phép, đăng ký và quản lý phù hợp, 

đồng thời chịu sự giám sát hoặc kiểm soát với mục đích PCRT/TTKB, có xem xét 

đến rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực đó. Ở mức tối thiểu, khi các 

tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ chuyển tiền hay giá trị hoặc quy đổi tiền tệ thì 

cần phải đƣợc cấp phép hoặc đăng ký và chịu sự giám sát bởi các hệ thống hiệu 

quả nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của quốc gia về PCRT/TTKB. 

 27.  Quyền lực của các giám sát viên    

 Các giám sát viên phải có đầy đủ quyền lực để giám sát hoặc kiểm soát, và 

phải đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các yêu cầu về PCRT/TTKB, bao 

gồm cả thẩm quyền tiến hành các cuộc thanh tra. Họ phải có quyền yêu cầu xuất 

trình bất kỳ thông tin nào từ các tổ chức tài chính có liên quan để giám sát tuân 

thủ và áp dụng các hình phạt thích hợp theo Khuyến nghị 35 khi phát hiện việc 

không tuân thủ các yêu cầu. Các giám sát viên phải có quyền đƣa ra nhiều mức độ 

hình phạt kỷ luật và hình phạt tài chính, kể cả quyền rút giấy phép, hạn chế hay 

đình chỉ giấy phép hoạt động của tổ chức tài chính khi cần thiết.  

 28.  Quản lý và giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề 

phi tài chính có liên quan  (DNFBP)*   

 Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan  
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phải thuộc đối tƣợng bị điều chỉnh bởi các biện pháp quản lý và giám sát dƣới 

đây: 

 (a) Các sòng bạc phải là đối tƣợng chịu sự điều chỉnh của một cơ chế quản 

lý và giám sát toàn diện đểđảm bảo rằng các sòng bạc thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp PCRT/TTKB cần thiết. Tối thiểu là: 

 Các sòng bạc phải đƣợc cấp phép; 

 Các cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện các biện pháp quản lý và 

pháp lý cần thiết để ngăn chặn tội phạm hoặc băng nhóm của chúng nắm giữ hoặc 

trở thành chủ sở hữu hƣởng lợi của các lợi ích quan trọng hoặc quyền kiểm soát 

hoặc chức năng quản lý hay trở thành ngƣời điều hành sòng bạc; 

 Các cơ quan có thẩm quyền cần phải đảm bảo các sòng bạc đƣợc giám 

sát hiệu quả trong việc tuân thủ các yêu cầu về PCRT/TTKB. 

(b) Các quốc gia cần phải đảm bảo các loại hình DNFBP khác cũng phải là 

đối tƣợng chịu sự điều chỉnh của các hệ thống hiệu quả để giám sát và đảm bảo 

tuân thủ các yêu cầu về PCRT/TTKB. Điều này cần phải đƣợc thực hiện trên cơ 

sở nhạy bén về  rủi ro và có thể đƣợc thực hiện bởi a) cơ quan giám sát hay (b) 

một tổ chức tự quản phù hợp, với điều kiện là tổ chức này có thể đảm bảo rằng 

các thành viên của mình tuân thủ các nghĩa vụ về PCRT/TTKB.  

 Các cơ quan giám sát hay tổ chức tự quản phù hợp cũng cần phải (a) thực 

hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn không cho tội phạm hoặc băng nhóm 

của chúng đƣợc cấp phép hành nghề chính thức, hay nắm giữ hoặc trở thành chủ 

sở hữu hƣởng lợi đối với quyền lợi quan trọng hoặc quyền kiểm soát, hoặc giữ vai 

trò quản lý, ví dụ: thông qua việc đánh giá nhân thân trên cơ sở kiểm tra “tính phù 

hợp và đúng đắn”; và (b) có sẵn các hình phạt thích hợp, hiệu quả và có tính răn 

đe theo Khuyến nghị số 35 để xử lý việc không tuân thủ các yêu cầu về 

PCRT/TTKB.  

THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG   

 29.  Đơn vị tình báo tài chính*  

 Các quốc gia cần phải thành lập đơn vị tình báo tài chính hoạt động nhƣ 

một trung tâm quốc gia để tiếp nhận, phân tích: (a) các báo cáo giao dịch đáng 

ngờ; và (b) các thông tin khác liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tội phạm 

nguồn và chuyển giao kết quả phân tích. Đơn vị tình báo tài chính cần phải có khả 

năng thu thập thêm thông tin từ các tổ chức báo cáo, và phải có quyền truy cập 

một cách kịp thời các thông tin về tài chính, hành chính và thực thi pháp luật cần 
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thiết để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. 

 30.  Trách nhiệm của các cơ quan điều tra và thực thi pháp luật*  

 Các quốc gia cần phải đảm bảo các cơ quan thực thi pháp luật đƣợc chỉ 

định có trách nhiệm điều tra rửa tiền và tài trợ khủng bố trong khuôn khổ các 

chính sách quốc gia về PCRT/TTKB. Tối thiểu, trong tất cả các trƣờng hợp liên 

quan đến tội phạm phát sinh nguồn thu lớn thì các cơ quan thực thi pháp luật đƣợc 

chỉ định phải chủ động tiến hành điều tra tài chính song song để theo đuổi điều tra 

tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn. Điều này cũng bao gồm cả 

các trƣờng hợp tội phạm nguồn có liên quan xảy ra bên ngoài vùng lãnh thổ của 

mình. Các quốc gia cần đảm bảo rằng các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải 

nhanh chóng xác định, truy tìm và tiến hành đóng băng và niêm phong tài sản là, 

hoặc có thể trở thành đối tƣợng bị tịch thu hoặc bị nghi ngờ là tài sản do phạm tội 

mà có. Các quốc gia cũng cần phải sử dụng, khi cần thiết, các nhóm biện pháp đa 

chiều tạm thời hoặc lâu dài chuyên dụng trong điều tra tài chính hoặc điều tra tài 

sản. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng, khi cần thiết, có thể tiến hành phối hợp 

điều tra với các cơ quan có thẩm quyền ở các quốc gia khác.  

 31.  Quyền lực của các cơ quan điều tra và thực thi pháp luật  

Khi tiến hành điều tra rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn, các 

cơ quan có thẩm quyền cần phải có khả năng tiếp cận tất cả các tài liệu và thông 

tin cần thiết để sử dụng trong quá trình điều tra, truy tố và các hoạt động liên 

quan. Điều này bao gồm quyền áp dụng các biện pháp buộc các tổ chức tài chính, 

DNFBP, cá nhân hay tổ chức phải cung cấp hồ sơ tài liệu đƣợc lƣu giữ, khám xét 

ngƣời và các địa điểm, lấy lời khai nhân chứng, và niêm phong, thu thập chứng 

cứ.   

Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng các cơ quan chức năng tiến hành điều 

tra có thể sử dụng nhiều kỹ thuật điều tra khác nhau phù hợp với điều tra rửa tiền, 

tài trợ khủng bố, và các tội phạm nguồn liên quan. Những kỹ thuật điều tra này 

bao gồm: Các hoạt động nằm vùng, nghe lén, truy cập hệ thống máy tính, và thả 

lỏng có kiểm soát. Ngoài ra, các quốc gia cần phải có sẵn các cơ chế hiệu quả để 

xác định kịp thời liệu một cá nhân hoặc pháp nhân có nắm giữ hay kiểm soát các 

tài khoản hay không. Các quốc gia cũng cần phải có cơ chế nhằm đảm bảo rằng 

cơ quan chức năng có quy trình xác định tài sản mà không cần thông báo trƣớc 

cho chủ sở hữu. Khi tiến hành điều tra rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm 

nguồn có liên quan, các cơ quan chức năng đƣợc quyền yêu cầu cung cấp tất cả 

các thông tin liên quan do FIU nắm giữ.  

32.  Vận chuyển tiền mặt*  
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 Các quốc gia cần phải có sẵn các biện pháp nhằm phát hiện các hoạt động 

vận chuyển tiền và công cụ có thể chuyển nhƣợng vô danh qua biên giới, bao gồm 

hệ thống khai báo hải quan và/hoặc hệ thống khai báo khác. 

 Các quốc gia cần phải đảm bảo cơ quan chức năng có thẩm quyền ngăn 

chặn hoặc tạm giữ tiền hoặc các công cụ có thể chuyển nhƣợng vô danh bị nghi 

ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền hoặc các tội phạm nguồn, hoặc khai 

man, công bố không chính xác. 

 Các quốc gia cần phải đảm bảo luôn có các hình phạt thích hợp, hiệu quả, 

và có tính răn đe để xử lý những ngƣời khai man hoặc công bố không chính xác. 

Trong trƣờng hợp tiền hoặc các công cụ có thể chuyển nhƣợng vô danh có liên 

quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền hay tội phạm nguồn, các quốc gia cần phải ban 

hành các biện pháp, bao gồm biện pháp pháp lý phù hợp với Khuyến nghị 4, để 

cho phép tịch thu tiền hay các công cụ đó. 

CÁC YÊU CẦU CHUNG  

33.  Thống kê 

 Các quốc gia cần phải duy trì số liệu thống kê đầy đủ về các vấn đề liên 

quan đến tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống PCRT/TTKB. Điều này bao gồm 

số liệu về các giao dịch đáng ngờ đã nhận đƣợc và đã chuyển giao; về điều tra, 

truy tố, xét xử tội rửa tiền và tài trợ khủng bố; về phong tỏa, tịch thu, thu hồi tài 

sản; về tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng hoặc các yêu cầu hợp tác quốc tế khác. 

34.  Hƣớng dẫn và phản hồi  

 Các cơ quan chức năng, cơ quan giám sát và các tổ chức tự quản cần xây 

dựng hƣớng dẫn và yêu cầu cung cấp phản hồi để hỗ trợ cho các tổ chức tài chính 

và DNFBP trong việc áp dụng các biện pháp PCRT/TTKB của quốc gia nói 

chung, và trong việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ nói riêng. 

CÁC HÌNH PHẠT  

35.  Các hình phạt   

Các quốc gia cần phải đảm bảo có khung hình phạt đủ rộng, thích hợp, hiệu 

quả và có tính răn đe, bất kể đó là hình phạt hình sự, dân sự hay hành chính, để xử 

lý các pháp nhân và cá nhân đƣợc nêu trong các Khuyến nghị 6, và 8 - 23 khi 

không tuân thủ các yêu cầu về PCRT/TTKB. Các hình phạt không chỉ áp dụng đối 

với các tổ chức tài chính, DNFBP mà còn phải áp dụng đối với các giám đốc và 

ban quản trị điều hành của những tổ chức này. 
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G.  HỢP TÁC QUỐC TẾ   

36.  Các công cụ quốc tế    

Các quốc gia cần phải tiến hành ngay các bƣớc để trở thành thành viên và 

thực hiện đầy đủ Công ƣớc Viên năm 1988; Công ƣớc Chống tài trợ khủng bố 

năm 1999; Công ƣớc Palecmo năm 2000; Công ƣớc Chống tham nhũng của Liên 

Hợp quốc năm 2003. Khi có thể, các quốc gia đƣợc khuyến khích phê chuẩn và 

thực hiện các công ƣớc quốc tế liên quan khác, nhƣ Công ƣớc của Ủy ban Châu 

Âu về tội phạm mạng năm 2001; Công ƣớc Liên Mỹ về chống khủng bố năm 

2002; và Công ƣớc của Ủy ban Châu Âu về rửa tiền, truy tìm, phong tỏa và tịch 

thu tài sản do phạm tội mà có và về tài trợ khủng bố năm 2005.  

37.  Tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng 

Các quốc gia cần phải cung cấp phạm vi tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng rộng 

nhất có thể một cách nhanh chóng, hiệu quả và có tính xây dựng trong quá trình 

điều tra, truy tố và các hoạt động tố tụng khác liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng 

bố, và các tội phạm nguồn có liên quan. Các quốc gia cần phải có khuôn khổ pháp 

lý đầy đủ để cung cấp hỗ trợ và, khi thích hợp, cần phải ký kết các hiệp định, thỏa 

thuận hoặc các cơ chế khác nhằm thúc đẩy hợp tác. Cụ thể, các quốc gia cần phải: 

(a) Không ngăn cấm, hay đƣa ra các điều kiện hạn chế hợp tác không hợp lý 

hoặc không thỏa đáng về việc cung cấp tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng; 

 (b) Đảm bảo có quy trình rõ ràng và hiệu quả để ƣu tiên về mặt thời gian và 

thực hiện các yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng. Các quốc gia cần phải sử 

dụng một cơ quan tập trung, hoặc thiết lập một cơ chế chính thức khác để tiến 

hành chuyển giao và thực hiện một cách hiệu quả các yêu cầu tƣơng trợ. Để giám 

sát tiến độ thực hiện các yêu cầu tƣơng trợ, cần phải có một hệ thống quản lý các 

vụ việc.  

 (c) Không từ chối thực hiện yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng dựa trên 

cơ sở duy nhất là tội phạm đó đƣợc xem có liên quan tới các vấn đề ngân sách; 

 (d) Không từ chối thực hiện yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng dựa trên 

cơ sở luật pháp yêu cầu các tổ chức tài chính hoặc DNFBP phải bảo mật hoặc lƣu 

giữ thông tin dƣới chế độ mật (trừ khi thông tin cần tìm kiếm đƣợc bảo mật trong 

các trƣờng hợp nghề luật sƣ ƣu tiên hoặc có quy định bảo mật đƣợc áp dụng). 

 (e) Đảm bảo giữ bí mật đối với các yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp cũng nhƣ 

những thông tin trong yêu cầu nhận đƣợc, tùy theo những nguyên tắc cơ bản của 

luật trong nƣớc; nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra và thẩm tra. Nếu 
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quốc gia đƣợc yêu cầu không thể tuân thủ yêu cầu về bảo mật, quốc gia đó cần 

phải thông báo ngay lập tức đến quốc gia yêu cầu. 

 Các quốc gia cần phải khởi động hỗ trợ pháp lý đa phƣơng, mặc dù thiếu 

tính song trùng tội phạm, nếu nhƣ sự trợ giúp không bao gồm các hành động ép 

buộc. Các quốc gia cần phải xem xét việc thông qua những biện pháp cần thiết 

nhằm tạo điều kiện cho họ cung cấp sự hỗ trợ với phạm vi rộng khi thiếu tính 

song trùng tội phạm. 

 Khi có yêu cầu yếu tố song trùng tội phạm trong hỗ trợ pháp lý đa phƣơng, 

thì yêu cầu đó cần phải đƣợc cho là đã đáp ứng, bất kể việc cả hai nƣớc có xếp tội 

phạm đó trong cùng một nhóm tội phạm hay gọi tên tội phạm đó cùng một thuật 

ngữ hay không, với điều kiện là cả hai nƣớc đều hình sự hóa hành vi thực hiện tội 

phạm nguồn này. 

 Các quốc gia cần đảm bảo các cơ quan chức năng có đầy đủ quyền hạn và 

kỹ thuật điều tra theo yêu cầu của Khuyến nghị 31 và bất kỳ quyền hạn hay kỹ 

thuật điều tra nào khác nhƣ: 

(a) Tất cả các quyền hạn, kỹ thuật điều tra để (i) thu thập, tìm kiếm và niêm 

phong thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ (bao gồm hồ sơ tài chính) từ các tổ chức 

tài chính hoặc các cá nhân, tổ chức khác; và (ii) lấy lời khai nhân chứng;  

(b) Các quyền hạn và kỹ thuật điều tra khác với phạm vi rộng;  

 Các quyền hạn và kỹ thuật điều tra này phải sẵn sàng đƣợc sử dụng để thực 

hiện các yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng, và nếu phù hợp với luật pháp trong 

nƣớc, đáp ứng các yêu cầu trực tiếp từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ 

quan tƣ pháp nƣớc ngoài với các cơ quan đối tác trong nƣớc.  

 Để tránh xung đột về thẩm quyền, cần phải cân nhắc thiết lập và áp dụng 

các cơ chế để xác định nơi tốt nhất cho việc tiến hành truy tố bị cáo nhằm đảm 

bảo công bằng trong các trƣờng hợp khi việc truy tố phải tiến hành không chỉ ở 

một nƣớc. 

 Khi đƣa ra yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng, các quốc gia cần phải nỗ 

lực hết sức để cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý và xác thực để có thể cho phép 

cơ quan đối tác xử lý các yêu cầu kịp thời và hiệu quả, bao gồm bất cứ nhu cầu xử 

lý khẩn cấp nào và phải gửi yêu cầu bằng phƣơng pháp chuyển phát nhanh. Trƣớc 

khi gửi yêu cầu, các quốc gia cần phải nỗ lực hết sức để xác định các điều kiện và 

thủ tục pháp lý để nhận đƣợc sự hỗ trợ. 

 Các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng (ví dụ 

nhƣ: cơ quan trung ƣơng) cần đƣợc cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, tài chính và 
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kỹ thuật. Các quốc gia cần phải có sẵn các quy trình để đảm bảo rằng cán bộ của 

các cơ quan này giữ chuẩn mực nghề nghiệp cao, bao gồm chuẩn mực về bảo mật, 

và phải là ngƣời liêm chính cao và có kỹ năng phù hợp. 

38.  Tƣơng trợ tƣ pháp đa phƣơng: phong tỏa và tịch thu*  

Các quốc gia cần phải có cơ quan để tiến hành các hành động khẩn cấp, đáp 

ứng các yêu cầu của các quốc gia khác về xác định, phong tỏa và tịch thu tài sản 

đã đƣợc rửa; các khoản lợi nhuận từ rửa tiền, các tội phạm nguồn và tài trợ khủng 

bố; các công cụ đƣợc sử dụng hoặc định sử dụng để thực hiện các hành vi phạm 

tội; hoặc các tài sản có giá trị tƣơng đƣơng. Cơ quan này cũng cần có khả năng 

phản hồi các yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp dựa trên quy trình tịch thu không thông 

qua xét xử và áp dụng các biện pháp tạm thời có liên quan, trừ khi điều này không 

nhất quán với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp trong nƣớc. Các quốc gia 

cũng cần có (i) cơ chế để quản lý hiệu quả tài sản, công cụ, hay tài sản có giá trị 

tƣơng đƣơng, và (ii) các thỏa thuận để phối hợp trong quy trình niêm phong, tịch 

thu, trong đó bao gồm việc chia sẻ tài sản bị tịch thu. 

39.  Dẫn độ    

 Các quốc gia cần phải thực hiện có hiệu quả và có tính xây dựng các yêu 

cầu dẫn độ liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố mà không đƣợc trì hoãn 

không chính đáng. Các quốc gia cũng cần phải tiến hành tất cả các biện pháp có 

thể nhằm đảm bảo rằng họ không cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các cá nhân bị 

buộc tội tài trợ khủng bố, tài trợ hành vi khủng bố hoặc tài trợ cho các tổ chức 

khủng bố. Cụ thể, các quốc gia cần phải: 

(a) Đảm bảo rằng rửa tiền và tài trợ khủng bố là những loại tội phạm có thể 

dẫn độ; 

(b) Đảm bảo rằng có quy trình rõ ràng và hiệu quả để thực hiện kịp thời các 

yêu cầu dẫn độ bao gồm cả các yêu cầu ƣu tiên khi phù hợp. Để quản lý tiến độ xử 

lý các yêu cầu, một hệ thống quản lý vụ việc cần phải đƣợc duy trì. 

(c) Không đƣa ra các điều kiện hạn chế không hợp lý hoặc không chính 

đáng đối với các yêu cầu dẫn độ; 

 (d) Đảm bảo có khung pháp lý đầy đủ cho dẫn độ. 

Mỗi quốc gia cần phải dẫn độ công dân nƣớc mình, hoặc khi một quốc gia 

không thực hiện việc đó đơn thuần vì lí do quốc tịch, thì quốc gia đó, theo yêu cầu 

của quốc gia đề nghị dẫn độ, phải đệ trình vụ việc một cách kịp thời, không đƣợc 

trì hoãn không chính đáng, lên các cơ quan chức năng của mình để truy tố tội 

phạm nêu trong yêu cầu. Các cơ quan chức năng này cần phải đƣa ra quyết định 
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và tiến hành các thủ tục tố tụng nhƣ đối với bất kì tội phạm nghiêm trọng nào 

khác theo quy định pháp luật của nƣớc sở tại. Các quốc gia có liên quan cần phải 

hợp tác với nhau, đặc biệt là trên các khía cạnh về thủ tục và chứng cứ, để đảm 

bảo tính hiệu quả của những vụ truy tố đó. 

 Trong trƣờng hợp có yêu cầu song trùng tội phạm trong dẫn độ, yêu cầu đó 

cần phải đƣợc cho là đáp ứng, bất kể hai nƣớc có đƣa tội phạm đó vào cùng một 

nhóm tội phạm hay sử dụng cùng một thuật ngữ về tội phạm đó hay không, với 

điều kiện là cả hai nƣớc đều hình sự hóa việc thực hiện của tội phạm này. 

Các quốc gia cần phải có cơ chế dẫn độ đơn giản hóa, phù hợp với các 

nguyên tắc cơ bản của luật pháp trong nƣớc, để cho phép chuyển trực tiếp các yêu 

cầu tạm giữ giữa các cơ quan thích hợp, dẫn độ các cá nhân căn cứ vào lệnh bắt 

giữ hoặc phán quyết của tòa, hoặc thực hiện biện pháp dẫn độ đơn giản hóa đối 

với các cá nhân đồng ý từ bỏ quyền thực hiện các thủ tục dẫn độ chính thức. Các 

cơ quan có trách nhiệm thực hiện dẫn độ cần phải đƣợc trang bị đầy đủ nguồn lực 

về tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Các quốc gia cần phải có sẵn quy trình để đảm 

bảo rằng cán bộ của các cơ quan này luôn có tiêu chuẩn nghề nghiệp, trình độ 

chuyên môn cao, bao gồm cả tiêu chuẩn liên quan đến bảo mật thông tin và có 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao và có trình độ phù hợp. 

40.  Các hình thức hợp tác quốc tế khác*  

Các quốc gia cần phải đảm bảo các cơ quan chức năng có thể cung cấp một 

cách nhanh chóng, hiệu quả và có tính xây dựng, các hoạt động hợp tác quốc tế 

trong phạm vi rộng nhất về rửa tiền, tài trợ khủng bố, và các loại tội phạm nguồn. 

Các quốc gia cần phải chủ động yêu cầu hợp tác và hợp tác khi đƣợc yêu cầu, và 

cần phải có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc tiến hành hợp tác. Các quốc gia cần 

phải cho phép các cơ quan chức năng sử dụng các biện pháp hợp tác hiệu quả 

nhất. Nếu một cơ quan chức năng cần có hiệp định hay thỏa thuận song phƣơng 

hoặc đa phƣơng nhƣ Bản ghi nhớ, thì cần phải tiến hành ký kết với các cơ quan 

đối tác nƣớc ngoài một cách kịp thời, trong phạm vi rộng nhất có thể. 

Các cơ quan chức năng cần phải sử dụng các kênh và cơ chế hợp tác để 

chuyển giao và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin hoặc các loại hình hỗ trợ 

khác một cách hiệu quả. Các cơ quan chức năng cần phải có quy trình rõ ràng và 

hiệu quả để ƣu tiên và thực hiện kịp thời các yêu cầu, và bảo vệ thông tin nhận 

đƣợc. 



 

                                                                    

BẢN CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 

 CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 1  

(ĐÁNH GIÁ RỦI RO RỬA TIỀN/TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ ÁP DỤNG 

PHƢƠNG THỨC TIẾP CẬN TRÊN CƠ SỞ RỦI RO) 

 1. Phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro là một cách hiệu quả để thực hiện 

PCRT/TTKB. Khi quyết định thực hiện tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong một lĩnh 

vực, các quốc gia cần cân nhắc khả năng và kinh nghiệm PCRT/TTKB của khu 

vực liên quan đó. Các quốc gia cần hiểu rằng quyền tự quyết định đƣợc cho phép 

và trách nhiệm bị ràng buộc của các tổ chức tài chính và DNFBP khi áp dụng tiếp 

cận trên cơ sở rủi ro sẽ đƣợc triển khai phù hợp hơn trong các khu vực có nhiều 

nguồn lực và kinh nghiệm về PCRT/TTKB. Điều này không phải là miễn cho các 

tổ chức tài chính và DNFBP khỏi yêu cầu áp dụng các biện pháp tăng cƣờng khi 

xác định đƣợc các trƣờng hợp rủi ro cao hơn. Bằng việc áp dụng phƣơng thức tiếp 

cận trên cơ sở rủi ro, các cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính và DNFBP phải 

có khả năng đảm bảo rằng các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro rửa tiền, 

tài trợ khủng bố đƣợc thực hiện tƣơng xứng với mức độ rủi ro đã đƣợc xác định, 

và cho phép đƣa ra quyết định để phân bổ nguồn lực của mình hiệu quả nhất. 

 2. Khi thực hiện tiếp cận trên cơ sở rủi ro, các tổ chức tài chính và DNFBP 

cần phải có sẵn các quy trình xác định, đánh giá, kiểm soát, quản lý và giảm thiểu 

rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nguyên tắc chung của phƣơng thức tiếp cận 

trên cơ sở rủi ro là khi nào có rủi ro cao hơn thì các quốc gia cần phải yêu cầu các 

tổ chức tài chính và DNFBP áp dụng các biện pháp tăng cƣờng để quản lý và 

giảm thiểu rủi ro đó; và tƣơng tự, khi nào rủi ro thấp hơn thì có thể cho phép áp 

dụng các biện pháp đơn giản hóa. Không đƣợc phép áp dụng các biện pháp đơn 

giản hóa khi có nghi ngờ về rửa tiền hay tài trợ cho khủng bố.  

Một số các khuyến nghị đã đƣa ra chính xác hơn làm thế nào nguyên tắc 

chung này đƣợc áp dụng trong những quy định cụ thể. Các quốc gia cũng có thể, 

trong một số tình huống hy hữu khi đã chứng minh đƣợc rủi ro rửa tiền, tài trợ 

khủng bố thấp, quyết định không áp dụng một số khuyến nghị nhất định đối với 

một loại hình hoạt động hoặc loại hình tổ chức tài chính, DNFBP (xem dƣới đây). 

Tƣơng tự nhƣ vậy, nếu các quốc gia xác định thông qua việc đánh giá rủi ro rằng 

có các loại hình tổ chức, hoạt động, ngành nghề kinh doanh hoặc ngành nghề khác 

chịu rủi ro bị lạm dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố mà các loại hình này không 

nằm trong định nghĩa về tổ chức tài chính hoặc DNFBP, thì quốc gia đó phải cân 

nhắc yêu cầu áp dụng các biện pháp PCRT/TTKB đối với các loại hình này. 
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG 

LOẠT VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÊN CƠ SỞ RỦI RO 

3. Trong bối cảnh của Khuyến nghị 1, “rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt” đề cập một cách chặt chẽ và chỉ liên quan đến các vi phạm có thể 

xảy ra, không thực hiện hoặc trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ trừng phạt tài 

chính đƣợc đề cập trong Khuyến nghị 71. Các nghĩa vụ đƣợc nêu trong Khuyến 

nghị 7 đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với tất cả các thể nhân và pháp nhân, 

không dựa trên rủi ro. Trong bối cảnh rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt, các biện pháp dựa trên rủi ro của các tổ chức tài chính và DNFBP đƣợc đặt ra 

để tìm cách củng cố và bổ sung cho việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nghiêm 

ngặt của Khuyến nghị 7, bằng cách phát hiện và ngăn chặn việc không thực hiện, 

các vi phạm có thể xảy ra, hoặc trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính. Khi 

xác định các biện pháp để giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt liên quan trong một lĩnh vực, các quốc gia phải xem xét đến rủi ro tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan trong lĩnh vực đó. Bằng cách áp dụng các 

biện pháp dựa trên cơ sở rủi ro, các cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính và 

DNFBP sẽ có thể đảm bảo rằng các biện pháp này tƣơng xứng với rủi ro đã đƣợc 

xác định, và điều đó cho phép họ đƣa ra quyết định phân bổ nguồn lực của mình 

theo cách hiệu quả nhất. 

4. Các tổ chức tài chính và DNFBP cần có các quy trình để xác định, đánh 

giá, giám sát, quản lý và giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt2. Việc này có thể đƣợc thực hiện trong khuôn khổ các cơ chế giám sát tuân 

thủ và/hoặc cơ chế trừng phạt tài chính sẵn có của các quốc gia. Các quốc gia cần 

đảm bảo thực hiện đầy đủ Khuyến nghị 7 trong mọi tình huống rủi ro. Khi có rủi 

ro cao hơn, các quốc gia phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP thực hiện 

các biện pháp tƣơng xứng để quản lý và giảm thiểu rủi ro. Khi rủi ro thấp hơn, các 

quốc gia phải đảm bảo rằng các biện pháp đƣợc áp dụng tƣơng xứng với mức độ 

                                                 
1
 Đoạn 1 và 2 của Chú giải diễn giải cho Khuyến nghị 7, và các chú thích liên quan, đƣa ra phạm vi nghĩa vụ của 

Khuyến nghị 7; bao gồm cả việc nó đƣợc giới hạn trong các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và không bao 

gồm các yêu cầu khác của Nghị quyết HĐBA LHQ. Các yêu cầu của chuẩn mực FATF liên quan đến tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt chỉ giới hạn trong các Khuyến nghị 1, 2, 7 và 15. Do đó, các yêu cầu theo Khuyến 

nghị 1 về đánh giá và giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không làm mở rộng phạm vi của 

các yêu cầu khác theo các Khuyến nghị khác. 

 
2
 Các quốc gia có thể quyết định miễn trừ một loại tổ chức tài chính cụ thể hoặc DNFBP khỏi các yêu cầu xác định, 

đánh giá, giám sát, quản lý và giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, miễn là rủi ro tài trợ phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến các tổ chức tài chính hoặc DNFBP đó đã đƣợc chứng minh là thấp. 

Tuy nhiên, việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo yêu cầu của Khuyến nghị 7 trong 

mọi trƣờng hợp là bắt buộc. 
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rủi ro, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt tài chính 

theo yêu cầu của Khuyến nghị 7. 

A. Các nghĩa vụ và quyết định cho các quốc gia 

Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố 

 5. Đánh giá rủi ro RT/TTKB – Các quốc gia
3
 cần phải tiến hành các bƣớc 

thích hợp để thƣờng xuyên, liên tục xác định và đánh giá rủi ro RT/TTKB nhằm: 

(i) cập nhật các thay đổi dự kiến đối với cơ chế PCRT/TTKB của quốc gia, bao 

gồm các thay đổi về luật pháp, quy định và các biện pháp khác; (ii) hỗ trợ trong 

việc phân bổ và ƣu tiên các nguồn lực PCRT/TTKB cho các cơ quan chức năng; 

(iii) Cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính và DNBFP thực hiện đánh giá 

rủi ro RT/TTKB. Các quốc gia cần phải cập nhật đánh giá rủi ro cho tới thời điểm 

gần nhất, và có các cơ chế để cung cấp thông tin phù hợp về kết quả đánh giá cho 

các cơ quan chức năng, các tổ chức tự quản, tổ chức tài chính và DNBFP.  

 6. Rủi ro cao hơn – Khi xác định rủi ro cao hơn, các quốc gia cần đảm bảo 

rằng cơ chế PCRT/TTKB đã xử lý các rủi ro cao hơn này và không ảnh hƣởng đến 

bất kỳ biện pháp nào khác đã và đang đƣợc thực hiện để giảm thiểu các rủi ro cao 

hơn đó,  thông qua các hình thức một là yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP 

phải thực hiện các biện pháp tăng cƣờng để quản lý và giảm thiểu rủi ro hoặc hai 

là đảm bảo thông tin về rủi ro này đƣợc kết hợp vào các đánh giá rủi ro do tổ chức 

tài chính và DNFBP thực hiện, nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro một cách phù 

hợp. Khi các Khuyến nghị của FATF xác định có các hoạt động rủi ro cao hơn đòi 

hỏi phải áp dụng các biện pháp tăng cƣờng hoặc biện pháp cụ thể, tất cả các biện 

pháp nhƣ vậy phải đƣợc áp dụng, mặc dù mức độ của các biện pháp này có thể 

khác nhau tùy theo mức độ rủi ro cụ thể.  

 7. Rủi ro thấp hơn – Các quốc gia có thể quyết định cho phép áp dụng các 

biện pháp đơn giản hóa đối với một vài Khuyến nghị của FATF yêu cầu các tổ 

chức tài chính hoặc DNFBP thực hiện một số hành động nhất định, với điều kiện 

rủi ro thấp hơn đã đƣợc xác định, và điều này nhất quán với đánh giá rủi ro quốc 

gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố nhƣ đề cập tại đoạn 3.   

 Không phụ thuộc vào bất cứ quyết định nào trong việc xác định các nhóm 

có rủi ro thấp hơn, phù hợp với đoạn trên, các quốc gia cũng có thể cho phép các 

tổ chức tài chính và DNFBP áp dụng các biện pháp CDD đơn giản hóa, miễn là 

                                                 
3
 Khi thích hợp, các đánh giá rủi ro AML/CFT ở mức siêu quốc gia cần phải đƣợc tính đến khi 

xem xét liệu nghĩa vụ này đã đáp ứng đƣợc chƣa. 
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các yêu cầu nêu trong mục B (“Các nghĩa vụ và quyết định đối với tổ chức tài 

chính và DNFBP”) và trong đoạn 7 dƣới đây đƣợc tuân thủ. 

 8. Các trƣờng hợp ngoại lệ - Các quốc gia có thể quyết định không áp 

dụng một số Khuyến nghị của FATF yêu cầu các tổ chức tài chính hoặc DNFBP 

thực hiện một số hành động nhất định, với điều kiện là: 

 (a) Rủi ro thấp về rửa tiền và tài trợ khủng bố đã đƣợc chứng minh; các 

trƣờng hợp này xảy ra hạn chế và đã đƣợc xác thực; và điều này liên quan đến 

một loại hình tổ chức tài chính, DNFBP hoặc một hoạt động cụ thể; hoặc 

 (b) Một hoạt động tài chính (ngoại trừ hoạt động chuyển tiền hoặc giá trị) 

đƣợc thực hiện không thƣờng xuyên hoặc trên cơ sở rất hạn chế bởi một thể nhân 

hoặc một pháp nhân (tính theo tiêu chí định lƣợng và giá trị tuyệt đối), cho thấy có 

rủi ro thấp về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong khi thông tin thu thập đƣợc có 

thể khác nhau tùy theo mức độ rủi ro, các yêu cầu của Khuyến nghị 11 về lƣu giữ 

hồ sơ cần phải đƣợc áp dụng để giữ lại bất kỳ thông tin nào đã thu thập đƣợc. 

9. Giám sát và kiểm soát rủi ro – Các cơ quan thanh tra, giám sát (hoặc tổ 

chức tự quản đối với khu vực DNFBP có liên quan) cần phải bảo đảm rằng các tổ 

chức tài chính và DNFBP đang thực hiện có hiệu quả các nghĩa vụ đƣợc nêu dƣới 

đây. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ này, các cơ quan thanh tra, giám sát và tổ 

chức tự quản cần phải, tuân thủ và khi bị yêu cầu theo Chú giải cho Khuyến nghị 

26 và 28, (i) rà soát hồ sơ rủi ro về RT/TTKB và đánh giá rủi ro do các tổ chức tài 

chính và DNFBP tự thực hiện và (ii) cân nhắc kết quả rà soát này.  

Rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

 10. Đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - Các quốc 

gia4
 cần tiến hành các bƣớc thích hợp để xác định và đánh giá rủi ro quốc gia về 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một cách thƣờng xuyên, liên tục và để: 

(i) biết về những thay đổi có thể xảy ra đối với cơ chế chống tài trợ phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt của quốc gia, bao gồm những thay đổi về luật, quy định và 

các biện pháp khác; (ii) hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền phân bổ và ƣu tiên 

nguồn lực chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; và (iii) cung cấp thông 

tin cho việc thực hiện đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của 

các tổ chức tài chính và DNFBP. Các quốc gia cần cập nhật các đánh giá rủi ro 

quốc gia cho đến thời điểm gần nhất và cần có cơ chế cung cấp thông tin phù hợp 

về kết quả đánh giá rủi ro cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan, các tổ 

chức tự quản, các tổ chức tài chính và DNFBP. 

                                                 
4
 Tùy trƣờng hợp, các đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở cấp siêu-quốc gia (supra-national) 

cần đƣợc tính đến khi xem xét liệu nghĩa vụ này đã đƣợc đáp ứng hay không. 
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 11. Giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - Các 

quốc gia cần thực hiện các bƣớc thích hợp để quản lý và giảm thiểu rủi ro tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã xác định. Các quốc gia cần nâng cao hiểu 

biết về các hành vi vi phạm có thể xảy ra, trốn tránh và không thực hiện các biện 

pháp trừng phạt tài chính theo quy định hiện có của quốc gia mà thông tin này có 

thể đƣợc chia sẻ trong và giữa các cơ quan có thẩm quyền, và với khu vực tƣ 

nhân. Các quốc gia cần đảm bảo rằng các tổ chức tài chính và DNFBP thực hiện 

các bƣớc để xác định các trƣờng hợp có thể có rủi ro cao hơn và phải đảm bảo 

rằng cơ chế chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt quốc gia giải quyết 

đƣợc các rủi ro này. Các quốc gia cần đảm bảo thực hiện đầy đủ Khuyến nghị 7 

trong mọi tình huống rủi ro. Khi có rủi ro cao hơn, các quốc gia cần yêu cầu các tổ 

chức tài chính và DNFBP thực hiện các biện pháp tƣơng xứng để quản lý và giảm 

thiểu những rủi ro này. Tƣơng tự nhƣ vậy, khi có rủi ro thấp hơn, cần đảm bảo 

rằng các biện pháp đƣợc áp dụng tƣơng xứng với mức độ rủi ro, trong khi vẫn 

đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt tài chính theo yêu cầu của 

Khuyến nghị 7. 

B. Nghĩa vụ và quyết định đối với các tổ chức tài chính và DNFBP 

12. Đánh giá rủi ro RT/TTKB – Các tổ chức tài chính và DNFBP cần phải 

đƣợc yêu cầu thực hiện các bƣớc cần thiết để nhận dạng và đánh giá rủi ro rửa tiền 

và tài trợ khủng bố của mình (về khách hàng, các quốc gia hoặc khu vực địa lý, 

các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối). Các tổ chức này cần phải 

ghi nhận kêt quả báo cáo đánh giá bằng văn bản để có thể lấy đó làm cơ sở, thực 

hiện cập nhật các đánh giá rủi ro này cho đến thời điểm gần nhất, và có cơ chế 

phù hợp để cung cấp thông tin đánh giá rủi ro cho các cơ quan chức năng và tổ 

chức tự quản. Bản chất và phạm vi của bất kỳ lần đánh giá rủi ro RT/TTKB nào 

cũng cần phải phù hợp với bản chất và quy mô của tổ chức đó. Các tổ chức tài 

chính và DNFPB phải luôn hiểu biết về rủi ro RT/TTKB của mình, mặc dù các cơ 

quan chức năng hay tổ chức tự quản có thể quyết định không yêu cầu nộp báo cáo 

kết quả đánh giá rủi ro của từng lần đánh giá, nếu nhƣ những rủi ro cụ thể tiềm ẩn 

trong khu vực đó đã đƣợc xác định và hiểu rõ.  

13. Quản lý và giảm thiểu rủi ro – Các tổ chức tài chính và DNFBP buộc 

phải có chính sách, kiểm soát và quy trình cho phép quản lý và giảm thiểu rủi ro 

đã đƣợc xác định một cách hiệu quả (bởi quốc gia hay tổ chức tài chính hoặc 

DNFBP). Cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP giám sát việc thực 

hiện kiểm soát và thực hiện tăng cƣờng kiếm soát khi cần thiết. Các chính sách, 

kiểm soát và quy trình cần phải đƣợc phê duyệt bởi ban quản lý cấp cao, và các 
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biện pháp áp dụng nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro (dù là rủi ro cao hay thấp) 

cần phải nhất quán với các yêu cầu của quốc gia cũng nhƣ phù hợp với hƣớng dẫn 

của các cơ quan chức năng và tổ chức tự quản. 

14. Rủi ro cao hơn – Khi các rủi ro cao hơn đƣợc xác định, các tổ chức tài 

chính và DNFBP cần thực hiện các biện pháp tăng cƣờng nhằm quản lý và giảm 

thiểu các rủi ro đó.  

15. Rủi ro thấp hơn – khi các rủi ro thấp hơn đƣợc xác định, các quốc gia 

có thể cho phép các tổ chức tài chính và DNFBP thực hiện các biện pháp đơn giản 

hóa nhằm quản lý và giảm thiểu các rủi ro đó. 

16. Khi đánh giá rủi ro, các tổ chức tài chính và DNFBP cần phải xem xét 

tất cả các yếu tố rủi ro có liên quan trƣớc khi xác định mức độ rủi ro tổng thể và 

mức độ các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp sẽ đƣợc áp dụng. Các tổ chức tài 

chính và DNFBP có thể phân biệt mức độ của các biện pháp tùy vào loại rủi ro và 

mức độ rủi ro đối với các yếu tố rủi ro khác nhau (v.d trong một tình huống cụ 

thể, có thể áp dụng các biện pháp CDD thông thƣờng khi chấp nhận khách hàng, 

nhƣng áp dụng các biện pháp CDD tăng cƣờng trong việc kiểm soát thƣờng xuyên 

hoặc ngƣợc lại).   

Rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

17. Đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - Các tổ 

chức tài chính và DNFBP cần đƣợc yêu cầu thực hiện các bƣớc thích hợp để tự 

xác định và đánh giá rủi ro tài trợ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việc 

này có thể đƣợc thực hiện trong khuôn khổ các chƣơng trình trừng phạt tài chính 

và/hoặc chƣơng trình tuân thủ hiện có. Các tổ chức này phải ghi lại kết quả đánh 

giá rủi ro bằng văn bản để làm cơ sở, cập nhật các đánh giá này cho đến thời điểm 

gần nhất, và có cơ chế phù hợp để cung cấp thông tin đánh giá rủi ro cho các cơ 

quan có thẩm quyền và tổ chức tự quản. Bản chất và mức độ của bất kỳ lần đánh 

giá rủi ro nào về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phải nhất quán với bản 

chất và quy mô của tổ chức đó. Các tổ chức tài chính và DNFBP phải luôn hiểu rõ 

rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình, mặc dù các cơ quan 

chức năng hay tổ chức tự quản có thể quyết định không yêu cầu nộp báo cáo kết 

quả đánh giá rủi ro của từng lần đánh giá, nếu nhƣ những rủi ro cụ thể tiềm ẩn 

trong khu vực đó đã đƣợc xác định và hiểu rõ. 

18. Giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - Các tổ 

chức tài chính và DNFBP cần có chính sách, kiểm soát và quy trình để quản lý và 

giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định một cách hiệu quả. Điều này có thể đƣợc thực 

hiện trong khuôn khổ các chƣơng trình trừng phạt tài chính và/hoặc chƣơng trình 
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tuân thủ hiện có. Cần phải yêu cầu các tổ chức này giám sát việc thực hiện các 

biện pháp kiểm soát và tăng cƣờng các biện pháp này, khi cần thiết. Các chính 

sách, kiểm soát và quy trình cần đƣợc ban lãnh đạo cấp cao phê duyệt và các biện 

pháp áp dụng để quản lý và giảm thiểu rủi ro (dù rủi ro cao hơn hay thấp hơn) 

phải nhất quán với các yêu cầu của quốc gia và phù hợp với hƣớng dẫn của các cơ 

quan có thẩm quyền và các tổ chức tự quản. Các quốc gia cần đảm bảo thực hiện 

đầy đủ Khuyến nghị 7 trong mọi tình huống rủi ro. Khi có rủi ro cao hơn, các 

quốc gia phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP thực hiện các biện pháp 

tƣơng xứng để quản lý và giảm thiểu rủi ro (tức là áp dụng các biện pháp kiểm 

soát tăng cƣờng nhằm phát hiện các vi phạm có thể xảy ra, không thực hiện hoặc 

trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính theo Khuyến nghị 7). Tƣơng tự nhƣ 

vậy, khi có rủi ro thấp hơn, cần đảm bảo rằng các biện pháp tƣơng xứng với mức 

độ rủi ro đƣợc áp dụng, nhƣng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng 

phạt tài chính theo yêu cầu của Khuyến nghị 7. 



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 2  

(HỢP TÁC VÀ ĐIỀU PHỐI TRONG NƢỚC) 

1. Các quốc gia cần thiết lập cơ chế liên ngành phù hợp để hợp tác và phối 

hợp về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Đây có thể là một cơ chế duy nhất hoặc 

nhiều cơ chế khác nhau cho PCRT, TTKB và TTPBVKHDHL. 

2. Các cơ chế nhƣ trên phải đƣợc điều phối bởi một hoặc một số cơ quan 

đầu mối đƣợc chỉ định, hoặc một cơ chế khác có trách nhiệm thiết lập chính sách 

quốc gia và đảm bảo sự hợp tác và phối hợp giữa tất cả các cơ quan có liên quan. 

3. Các cơ chế liên ngành phải bao gồm các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đến việc PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Tùy thuộc vào cơ cấu, tổ chức của 

mỗi quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan có thẩm quyền liên quan này 

bao gồm: 

a) Các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ (ví dụ: Bộ tài chính, công 

thƣơng và thƣơng mại, nội vụ, tƣ pháp và ngoại giao); 

b) Cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan thu hồi tài sản và truy tố, xét xử; 

c) Đơn vị tình báo tài chính; 

d) Cơ quan an ninh và tình báo; 

e) Cơ quan hải quan, biên phòng; 

f) Cơ quan giám sát và các cơ quan tự quản; 

g) Cơ quan thuế; 

h) Cơ quan quản lý xuất nhập khẩu; 

i) Cơ quan đăng kiểm doanh nghiệp, chủ sở hữu hƣởng lợi (nếu có); và 

j) Các cơ quan khác, có liên quan. 

4. Các quốc gia cần đảm bảo rằng có cơ chế cho phép hợp tác ở cấp kỹ 

thuật có hiệu quả, và khi phù hợp, điều phối và chia sẻ kịp thời các thông tin liên 

quan trong nƣớc giữa các cơ quan có thẩm quyền vì các mục đích liên quan đến 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo hình thức chủ động và khi đƣợc yêu cầu. Điều 

này có thể bao gồm: (a) các biện pháp để làm rõ vai trò, nhu cầu thông tin và 

nguồn thông tin của từng cơ quan có thẩm quyền; (b) các biện pháp để tạo điều 

kiện thuận lợi cho thông tin đƣợc cung cấp kịp thời giữa các cơ quan có liên quan 

(ví dụ: định dạng tiêu chuẩn thông tin và các kênh chuyển giao thông tin an toàn), 
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và (c) các cơ chế thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp giữa các 

cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: thiết lập nhóm công tác chung hoặc nền tảng chia 

sẻ dữ liệu). 



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 3 

(TỘI RỬA TIỀN) 

1. Các quốc gia cần phải hình sự hóa tội rửa tiền trên cơ sở Công ƣớc của 

Liên Hợp Quốc năm 1988 về chống buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp các chất 

ma túy và hƣớng thần (Công ƣớc Viên) và Công ƣớc của Liên Hợp Quốc năm 

2000 về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ƣớc Pa-lét-mô). 

2. Các quốc gia cần phải áp dụng tội phạm rửa tiền đối với tất cả các tội 

nghiêm trọng, với mục tiêu đƣa ra phạm vi rộng nhất về tội phạm nguồn của tội 

rửa tiền. Các tội phạm nguồn này có thể đƣợc mô tả bằng cách dẫn chiếu tới (i) tất 

cả các tội danh, hoặc (ii) một ngƣỡng gắn với một danh mục các tội phạm nghiêm 

trọng; hoặc (iii) hình phạt tù áp dụng cho tội phạm nguồn đó (cách tiếp cận theo 

ngƣỡng); hoặc theo danh mục các tội phạm nguồn; hoặc kết hợp cả hai cách tiếp 

cận này. 

3. Khi các quốc gia áp dụng cách tiếp cận theo ngƣỡng, ở mức tối thiểu, tội 

phạm nguồn phải bao gồm tất cả các tội thuộc danh mục tội phạm nghiêm trọng 

theo luật pháp trong nƣớc, hoặc phải bao gồm các tội có thể bị phạt tù tối đa là 

hơn một năm; hoặc đối với các quốc gia có ngƣỡng tối thiểu đối với các tội danh 

trong hệ thống pháp lý của mình, tội phạm nguồn phải bao gồm tất cả các tội có 

thể bị phạt tù tối thiểu trên 6 tháng. 

4. Cho dù áp dụng cách tiếp cận nào, thì mỗi quốc gia ít nhất phải đƣa danh 

mục các tội phạm cho từng nhóm tội phạm đƣợc chỉ định. Tội rửa tiền cần phải 

đƣợc mở rộng cho bất cứ loại tài sản nào, bất kể giá trị, trực tiếp hoặc gián tiếp là 

các khoản thu do phạm tội mà có. Không nhất thiết một ngƣời phải bị kết án với 

tội phạm nguồn khi chứng minh rằng tài sản là các khoản thu do phạm tội mà có. 

5. Các tội phạm nguồn của tội rửa tiền cần phải bao trùm các hành vi xảy ra 

tại một quốc gia khác, mà hành vi đó cấu thành hành vi phạm tội tại quốc gia đó, 

và nếu xảy ra trong nƣớc, cũng sẽ cấu thành hành vi của tội phạm nguồn. Các 

quốc gia có thể đƣa ra điều kiện tiên quyết duy nhất là hành vi này sẽ cấu thành 

tội phạm nguồn nếu nó xảy ra trong nƣớc. 

6. Các quốc gia có thể quy định tội rửa tiền không áp dụng đối với ngƣời đã 

phạm tội nguồn, nếu nhƣ điều này đƣợc quy định bởi các nguyên tắc cơ bản của 

luật pháp trong nƣớc. 

7. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng: 
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(a) Chủ ý và nhận thức cần thiết để chứng minh tội rửa tiền có thể đƣợc suy 

ra từ các hoàn cảnh thực tế khách quan. 

(b) Các chế tài xử phạt tƣơng xứng, hiệu quả và có tính răn đe phải đƣợc áp 

dụng đối với các thể nhân bị kết tội rửa tiền. 

(c) Trách nhiệm và chế tài xử phạt hình sự, khi không thể áp dụng đƣợc (do 

các nguyên tắc cơ bản của luật pháp trong nƣớc), thì trách nhiệm và chế tài xử 

phạt dân sự hoặc hành chính cần phải đƣợc đƣợc áp dụng đối với các pháp nhân. 

Điều này không loại trừ các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính liên 

quan tới các pháp nhân đƣợc thực hiện song song tại các quốc gia cho phép áp 

dụng nhiều hơn một hình thức xử phạt. Các biện pháp nhƣ vậy cần phải có mà 

không gây ảnh hƣởng tới trách nhiệm hình sự của các thể nhân. Tất cả các hình 

phạt cần phải hiệu quả, tƣơng xứng và có tính răn đe. 

(d) Trừ trƣờng hợp các nguyên tắc cơ bản của luật pháp trong nƣớc không 

cho phép, cần phải có các loại tội phụ trợ phù hợp đối với tội rửa tiền, bao gồm: 

tội tham gia, có liên đới hoặc có mƣu đồ phạm tội, cố gắng phạm tội, trợ giúp và 

tiếp tay, tạo điều kiện và tƣ vấn việc phạm tội.  



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 4 VÀ 38  

(TỊCH THU VÀ CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI) 

Các quốc gia cần phải thiết lập các cơ chế để cho phép các cơ quan chức 

năng quản lý hiệu quả, và khi cần thiết, tiêu hủy tài sản bị phong tỏa, niêm phong 

hoặc tịch thu. Các cơ chế này cần phải đƣợc áp dụng cả trong trƣờng hợp tiến 

hành thủ tục tố tụng trong nƣớc và theo yêu cầu của nƣớc- ngoài. 



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 5  

(TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ) 

A. Mục tiêu 

1. Khuyến nghị 5 đƣợc xây dựng để đảm bảo rằng các quốc gia có năng lực 

pháp lý để khởi tố và áp dụng các hình phạt hình sự đối với ngƣời tài trợ khủng 

bố. Với mối quan hệ chặt chẽ giữa khủng bố quốc tế và rửa tiền, trong số các vấn 

đề khác, mục tiêu của Khuyến nghị 5 là nhấn mạnh tới mối liên hệ này thông qua 

việc bắt buộc các quốc gia phải quy định tội tài trợ khủng bố là tội phạm nguồn 

của tội rửa tiền. 

B.  Đặc điểm của tội tài trợ khủng bố 

2. Tội tài trợ khủng bố phải đƣợc mở rộng đến bất kỳ ngƣời nào tự nguyện 

cung cấp hoặc thu thập vốn hoặc các tài sản khác dƣới bất kỳ hình thức nào, trực 

tiếp hoặc gián tiếp, với ý định phi pháp rằng chúng sẽ đƣợc sử dụng, hoặc biết 

đƣợc rằng các quỹ này đƣợc sử dụng toàn bộ hoặc một phần: (a) để thực hiện  

hành vi khủng bố; (b) bởi tổ chức khủng bố; hoặc (c) bởi cá nhân khủng bố. 

3. Tội tài trợ khủng bố bao gồm tài trợ đi lại cho các cá nhân di chuyển đến 

một quốc gia khác không phải là quốc gia cƣ trú hay có quốc tịch, với mục đích 

thâm nhập, lập kế hoạch, hoặc chuẩn bị cho, hoặc tham gia vào các hành vi khủng 

bố hoặc cung cấp, tiếp nhận đào tạo về khủng bố. 

4. Hình sự hóa tài trợ khủng bố chỉ dựa trên cơ sở hỗ trợ và tiếp tay, cố 

gắng phạm tội hoặc âm mƣu phạm tội là chƣa đủ để tuân thủ Khuyến nghị này. 

5. Tội tài trợ khủng bố cần phải đƣợc mở rộng cho bất kỳ khoản tiền hoặc 

tài sản khác nào, dù là có nguồn gốc hợp pháp hay bất hợp pháp. 

6. Tội tài trợ khủng bố không đòi hỏi các khoản tiền hay tài sản khác phải: 

(a) thực tế đã đƣợc sử dụng để thực hiện hoặc cố gắng thực hiện một hoặc nhiều 

hành vi khủng bố; hoặc (b) gắn với một hoặc nhiều hành vi khủng bố cụ thể. 

7. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng ý định và nhận thức cần thiết để 

chứng minh tội tài trợ khủng bố có thể đƣợc suy luận từ hoàn cảnh thực tế khách 

quan. 

8. Các hình phạt hiệu quả, tƣơng xứng và có tính răn đe cần phải đƣợc áp 

dụng đối với các thể nhân bị kết tội tài trợ khủng bố. 

9. Trách nhiệm và các hình phạt hình sự, khi không thể áp dụng đƣợc (do 

các nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong nƣớc), trách nhiệm và các hình phạt 
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dân sự hoặc hành chính cần phải áp dụng đối với các pháp nhân. Điều này không 

loại trừ các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính diễn ra song song liên 

quan đến các pháp nhân ở các quốc gia áp dụng nhiều hơn một hình thức trách 

nhiệm pháp lý. Những biện pháp nhƣ vậy cần phải đƣợc thực hiện mà không ảnh 

hƣởng tới trách nhiệm hình sự của thể nhân. Tất cả các hình phạt cần phải hiệu 

quả, tƣơng xứng và có tính răn đe. 

10. Cố gắng phạm tội tài trợ khủng bố cũng phải bị coi là tội phạm. 

11. Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây cũng bị coi là tội phạm: 

(a) Tham gia nhƣ một đồng phạm trong một tội, nhƣ đã đề cập tại đoạn 2 

hoặc 9 của Chú giải này; 

(b) Tổ chức hoặc chỉ đạo ngƣời khác phạm tội nhƣ đã đề cập trong đoạn 2 

hoặc 9 của Chú giải này; 

(c)  Góp phần vào việc thực hiện một hoặc nhiều tội nhƣ đã đề cập trong 

đoạn 2 hoặc 9 của Chú giải này, bởi một nhóm ngƣời có mục đích chung. Sự đóng 

góp này phải là cố ý và: (i) đƣợc tiến hành để hỗ trợ hoạt động phạm tội hoặc mục 

đích phạm tội của cả nhóm khi hoạt động phạm tội hoặc mục đích phạm tội đó có 

liên quan đến việc thực hiện tài trợ khủng bố; hoặc (ii) đƣợc tiến hành khi biết ý 

đồ của nhóm đó là để thực hiện tài trợ cho khủng bố. 

12. Tội tài trợ khủng bố cần phải đƣợc áp dụng, bất kể kẻ phạm tội đã thực 

hiện hành vi phạm tội trong cùng một quốc gia hay tại một quốc gia khác với quốc 

gia nơi mà những kẻ khủng bố/tổ chức khủng bố trú ngụ hoặc hành vi khủng bố 

đã/sẽ xảy ra. 



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 6  

(CÁC HÌNH PHẠT TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ VÀ TÀI 

TRỢ KHỦNG BỐ) 

A.  Mục tiêu 

1. Khuyến nghị 6 yêu cầu mỗi quốc gia thực hiện các hình phạt tài chính để 

tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong đó yêu cầu các 

quốc gia phải phong tỏa không chậm trễ các nguồn tiền hoặc tài sản khác, và để 

đảm bảo rằng không có bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác đƣợc chuyển cho 

hoặc vì lợi ích của: (i) bất kỳ ngƣời nào
5
 hoặc tổ chức nào bị Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an) chỉ định theo Chƣơng VII Hiến chƣơng của 

Liên hợp quốc, theo yêu cầu của Nghị quyết 1267 (năm 1999) và các nghị quyết 

kế thừa
6
; hoặc (ii) bất kỳ ngƣời nào hoặc tổ chức nào bị chỉ định bởi quốc gia đó 

căn cứ theo Nghị quyết 1373 (năm 2001). 

2. Cần nhấn mạnh rằng không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong Khuyến nghị 6 

có ý định thay thế các biện pháp hoặc nghĩa vụ khác có thể đã có sẵn để xử lý các 

nguồn tiền hoặc các tài sản khác trong quá trình điều tra hoặc thực hiện thủ tục tố 

tụng hành chính, dân sự hoặc hình sự, theo yêu cầu tại Khuyến nghị 4 (các biện 

pháp tạm thời và tịch thu)
7
. Các biện pháp trừng phạt tài chính theo Khuyến nghị 6 

có thể bổ trợ cho quy trình thủ tục tố tụng hình sự đối với ngƣời hoặc tổ chức bị 

chỉ định, và có thể đƣợc cơ quan chức năng hoặc tòa án áp dụng, nhƣng không 

phải là điều kiện bắt buộc khi đã có các quy trình thủ tục tố tụng nhƣ trên. Thay 

vào đó, Khuyến nghị 6 tập trung vào các biện pháp phòng ngừa cần thiết và đặc 

thù trong bối cảnh phải ngăn chặn dòng tiền hoặc tài sản khác đƣợc chuyển cho 

các nhóm khủng bố; và việc sử dụng tiền hoặc các tài sản khác của các nhóm 

khủng bố. Khi xác định mức độ, hoặc khả năng mở rộng hỗ trợ cho một cơ chế 

                                                 
5
 Thể nhân hoặc pháp nhân. 

 
6
  Khuyến nghị 6 áp dụng đối với tất cả các nghị quyết hiện tại và các nghị quyết kế thừa nghị quyết 1267 (1999) 

trong tƣơng ai và bất kỳ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nào khác áp đặt các hình phạt tài chính 

nhằm chống tài trợ khủng bố. Vào thời điểm ban hành Chú giải này (tháng 2/2012), các nghị quyết kế thừa nghị 

quyết 1267 (1999) là các nghị quyết: 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1562 

(2004), 1617 2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) và 1989 (2011).  

 
7
 Dựa trên các yêu cầu đã nêu, chẳng hạn, trong Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán trái phép các chất 

ma túy và hướng thần (1988) (Công ước Viên) và Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia (2000) (Công ước Palermo), quy định nghĩa vụ phong tỏa, niêm phong và tịch thu trong bối cảnh chống 

tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra, Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố (1999) (Công ước chống tài trợ 

khủng bố) bao gồm các nghĩa vụ phong tỏa, niêm phong và tịch thu trong trƣờng hợp chống tài trợ khủng bố. 

Những nghĩa vụ này tồn tại một cách riêng lẻ và nằm ngoài những nghĩa vụ đƣợc đề cập trong Khuyến nghị 6 và 

các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến tài trợ khủng bố.  
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chống tài trợ khủng bố hiệu quả, các quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, tôn 

trọng pháp quyền và công nhận quyền của bên thứ ba vô tội. 

B. Nhận dạng và chỉ định cá nhân và tổ chức tài trợ hoặc hỗ trợ các 

hoạt động khủng bố 

 3. Đối với nghị quyết 1267 (năm 1999) và các nghị quyết kế thừa, danh 

sách chỉ định liên quan đến Al-Qaida do Ủy ban 1267 đề xuất, danh sách chỉ định 

liên quan đến Taliban và các mối đe dọa đối với Afganistan do Ủy ban 1988 đƣa 

ra, cả hai Ủy ban này đều hoạt động theo quy định của Chƣơng VII Hiến chƣơng 

của Liên hợp quốc. Đối với nghị quyết 1373 (năm 2001), ở cấp quốc gia hoặc liên 

quốc gia, danh sách chỉ định đƣợc đề xuất bởi một hoặc nhiều quốc gia theo nhu 

cầu của chính mình hoặc theo yêu cầu của quốc gia khác, nếu quốc gia nhận đƣợc 

yêu cầu chỉ định thỏa mãn rằng yêu cầu chỉ định đó đƣợc củng cố bởi cơ sở hợp 

lý, hoặc dựa trên nguyên tắc hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng đối tƣợng bị chỉ 

định đáp ứng các tiêu chí chỉ định theo nghị quyết 1373 (năm 2001), nhƣ đề cập ở 

Phần E dƣới đây. 

 4. Các quốc gia cần có cơ quan và các quy trình, cơ chế hiệu quả để nhận 

dạng và đề xuất chỉ định các cá nhân và tổ chức là mục tiêu của Nghị quyết 1267 

(năm 1999) và các nghị quyết kế, nhất quán với các nghĩa vụ đƣợc nêu tại các 

nghị quyết của Hội đồng Bảo an
8
. Việc có cơ quan và các quy trình, cơ chế nhƣ 

vậy là đặc biệt quan trọng để đề xuất các cá nhân và tổ chức lên Hội đồng Bảo an 

để cân nhắc chỉ định theo các chƣơng trình chỉ định theo danh sách của Hội đồng 

Bảo an, tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các quốc gia cũng cần phải 

có cơ quan và các quy trình hoặc cơ chế hiệu quả để nhận dạng và đề xuất chỉ 

định các cá nhân và tổ chức theo S/RES/1373 (năm 2001), nhất quán với các 

nghĩa vụ đƣợc nêu tại Nghị quyết đó của Hội đồng Bảo an. Việc có cơ quan và 

các quy trình, cơ chế nhƣ vậy là đặc biệt quan trọng để nhận dạng các cá nhân và 

tổ chức đáp ứng tiêu chí nêu trong Nghị quyết 1373 (năm 2001) đƣợc mô tả ở 

Phần E dƣới đây. Cơ chế thực hiện Nghị quyết 1267 (năm 1999), các nghị quyết 

kế thừa, và Nghị quyết 1373 (năm 2001) của một quốc gia cần bao gồm các yếu tố 

thiết yếu nhƣ sau: 

(a) Các quốc gia cần phải xác định một cơ quan chức năng hoặc tòa án chịu 

trách nhiệm: 

                                                 
8
 Các nghị quyết tƣơng ứng của Hội đồng Bảo an không yêu cầu các quốc gia phải nhận dạng cá nhân hay tổ chức 

và đệ trình lên các Ủy ban của Liên hợp quốc, nhƣng phải có sẵn cơ quan và các thủ tục, cơ chế hiệu quả có thể 

làm việc đó.  
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(i) Đề xuất lên Ủy ban 1267 để chỉ định, khi thích hợp, các cá nhân hoặc tổ 

chức đáp ứng các tiêu chí cụ thể cho việc chỉ định nhƣ đã nêu tại nghị quyết 

1989 (năm 2011) của Hội đồng Bảo an (về Al-Qaida) và các nghị quyết liên 

quan, nếu cơ quan đó quyết định thực hiện đề xuất chỉ định và tin rằng họ 

có bằng chứng đủ để chứng minh đáp ứng tiêu chí chỉ định; 

(ii) Đề xuất lên Ủy ban 1988 để chỉ định, khi thích hợp, các cá nhân hoặc tổ 

chức đáp ứng các tiêu chí chỉ định cụ thể nhƣ đã nêu tại nghị quyết 1988 

(năm 2011) của Hội đồng Bảo an (về Taliban và những ngƣời có liên quan 

đến Taliban tạo ra mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định và an ninh của 

Afghanistan) và các nghị quyết liên quan, nếu cơ quan đó quyết định thực 

hiện đề xuất chỉ định và tin rằng họ có bằng chứng đủ để chứng minh đáp 

ứng tiêu chí chỉ định;  

(iii) Chỉ định các cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí chỉ định nhƣ 

đã nêu tại nghị quyết 1373 (năm 2001), theo nhu cầu của chính mình hoặc 

khi kiểm tra và chấp thuận yêu cầu của quốc gia khác khi phù hợp, nếu 

quốc gia tiếp nhận yêu cầu chỉ định thấy thỏa mãn rằng, theo các nguyên tắc 

pháp luật đƣợc áp dụng, yêu cầu chỉ định đó đƣợc củng cố bởi cơ sở hợp lý, 

hoặc dựa trên nguyên tắc hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng đối tƣợng bị chỉ 

định đáp ứng các tiêu chí chỉ định của Nghị quyết 1373 (năm 2001) đƣợc đề 

cập ở Phần E dƣới đây. 

(b) Các quốc gia cần có cơ chế để xác định mục tiêu cho việc chỉ định, dựa 

trên các tiêu chí chỉ định đƣợc đề cập tại Nghị quyết 1988 (năm 2011), Nghị quyết 

1989 (năm 2011) và các nghị quyết liên quan, Nghị quyết 1373 (năm 2001) (tham 

chiếu Phần E về các tiêu chí chỉ định cụ thể của các nghị quyết có liên quan của 

Hội đồng Bảo an). Điều này cũng bao gồm việc có cơ quan, quy trình hoặc cơ chế 

hiệu quả để kiểm tra và và xử lý, khi phù hợp, việc thực thi các hành động đƣợc 

kích hoạt theo cơ chế phong tỏa của các quốc gia khác tuân thủ Nghị quyết 1373 

(năm 2001). Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc hợp tác giữa các quốc gia, 

các quốc gia cần đảm bảo khi nhận đƣợc yêu cầu chỉ định họ phải nhanh chóng 

đƣa ra quyết định liệu họ có thỏa mãn rằng, theo các nguyên tắc luật pháp đƣợc áp 

dụng của một hay nhiều quốc gia, yêu cầu chỉ định đó đƣợc củng cố bởi cơ sở hợp 

lý hoặc nguyên tắc hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng đối tƣợng bị chỉ định đáp ứng 

các tiêu chí chỉ định theo Nghị quyết 1373 (năm 2001) nhƣ đƣợc đề cập ở Phần E. 

(c) Các cơ quan chức năng cần phải có thẩm quyền và quy trình pháp lý 

hoặc cơ chế phù hợp để thu thập hoặc khai thác nhiều nhất thông tin từ tất cả các 

nguồn có liên quan để xác định các cá nhân hoặc tổ chức, dựa trên cơ sở hợp lý 
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hoặc nguyên tắc hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng các đối tƣợng này đáp ứng các 

tiêu chí chỉ định trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 

(d)  Khi quyết định về việc có hay không (đề xuất) chỉ định, các quốc gia 

cần phải áp dụng chuẩn mực chứng cứ rõ ràng cho việc chứng minh “cơ sở hợp 

lý” hoặc “nguyên tắc hợp lý”. Đối với danh sách chỉ định theo Nghị quyết 1373 

(năm 2001), cơ quan chức năng của từng quốc gia sẽ áp dụng chuẩn mực pháp lý 

của hệ thống pháp luật của từng quốc gia về loại và lƣợng bằng chứng khi xác 

định có “cơ sở hợp lý” hoặc “nguyên tắc hợp lý” để quyết định chỉ định một cá 

nhân hay tổ chức và theo đó, kích hoạt hành động theo cơ chế phong tỏa. Đây là 

trƣờng hợp bất luận danh sách chỉ định đƣợc đề xuất theo nhu cầu của chính quốc 

gia đó hay theo yêu cầu của một quốc gia khác. Những (đề xuất) chỉ định nhƣ vậy 

không phụ thuộc vào thủ tục tố tụng hình sự hiện có. 

(e) Khi đề xuất các tên lên Ủy ban 1267 để đƣa vào Danh sách trừng phạt 

Al-Qaida theo Nghị quyết 1267 (năm 1999) và các nghị quyết kế thừa, các quốc 

gia cần phải: 

(i) Tuân thủ các thủ tục và biểu mẫu tiêu chuẩn dành cho việc chỉ định đã 

đƣợc Ủy ban 1267 ban hành; 

(ii) Cung cấp các thông tin phù hợp, càng nhiều càng tốt về đối tƣợng bị đề 

xuất chỉ định, cụ thể là các thông tin nhận dạng đủ để xác định một cách 

chính xác, khách quan về các cá nhân, nhóm, công ty, tổ chức và các thông 

tin, trong khả năng có thể cung cấp, theo yêu cầu của Interpol để ban bố 

Thông cáo Đặc biệt; 

(iii) Cung cấp bản tƣờng trình về vụ việc, trong đó nêu chi tiết đến mức có 

thể về cơ sở chỉ định vào danh sách, bao gồm: các thông tin cụ thể hỗ trợ 

cho việc xác định cá nhân hay tổ chức đó đáp ứng các tiêu chí chỉ định 

(tham chiếu Phần E về tiêu chí chỉ định cụ thể của các nghị quyết Hội đồng 

Bảo an); bản chất của thông tin; các thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ khác, nếu 

có thể cung cấp; và chi tiết về bất kỳ mối liên hệ nào giữa đối tƣợng bị đề 

xuất chỉ định với bất kỳ cá nhân hay tổ chức đang bị chỉ định nào. Bản 

tƣờng trình vụ việc này cần phải có thể đƣợc công khai, khi có yêu cầu, trừ 

những phần mà quốc gia thành viên xác định là “MẬT” đối với Ủy ban 

1267; 

(iv) Xác thực liệu tình trạng của quốc gia chỉ định có thể đƣợc công bố hay 

không. 
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(f) Khi đề xuất đƣa các tên lên Ủy ban 1988 để đƣa vào Danh sách trừng 

phạt Taliban theo nghị quyết 1988 (năm 2011) và các nghị quyết kế thừa, các 

quốc gia cần phải: 

(i) Tuân thủ các thủ tục dành cho việc chỉ định đã đƣợc Ủy ban 1988 ban 

hành; 

(ii) Cung cấp các thông tin phù hợp, càng nhiều càng tốt về đối tƣợng đề 

xuất chỉ định, các thông tin nhận dạng đầy đủ cho phép việc xác định một 

cách chính xác, khách quan về các cá nhân, nhóm, công ty, tổ chức và các 

thông tin Interpol yêu cầu để ban bố Thông cáo đặc biệt, trong một mức độ 

có thể; 

(iii) Cung cấp bản tƣờng trình về vụ việc, trong đó nêu chi tiết đến mức có 

thể về cơ sở cho việc chỉ định vào danh sách, bao gồm: các thông tin cụ thể 

hỗ trợ cho việc xác định rằng cá nhân hay tổ chức đó đáp ứng tiêu chí chỉ 

định (tham khảo Phần E về các tiêu chí chỉ định cụ thể của các nghị quyết 

Hội đồng Bảo an); bản chất của thông tin; các thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ 

khác, nếu có thể đƣợc cung cấp; và chi tiết về bất kỳ mối liên hệ nào giữa 

đối tƣợng bị đề xuất chỉ định và với các cá nhân, tổ chức đang bị chỉ định. 

Bản tƣờng trình vụ việc này cần phải có thể đƣợc công khai, khi có yêu cầu, 

trừ những phần mà quốc gia thành viên xác định là “MẬT” đối với Ủy ban 

1988; 

(g) Khi yêu cầu một quốc gia khác thực hiện hành động đã kích hoạt theo 

các cơ chế phong tỏa theo Nghị quyết 1373 (năm 2001), quốc gia khởi xƣớng cần 

phải cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về: tên, đề xuất, đặc biệt là các thông tin 

nhận dạng đầy đủ cho phép việc nhận dạng một cách chính xác, khách quan về 

các cá nhân hay tổ chức đó; và thông tin cụ thể để hỗ trợ việc xác định cá nhân 

hay tổ chức đó có đáp ứng các tiêu chí phù hợp cho việc chỉ định không (tham 

khảo Phần E về các tiêu chí chỉ định cụ thể của các nghị quyết của Hội đồng Bảo 

an liên quan). 

(h) Các quốc gia cần phải có quy trình để có thể, khi cần thiết, hành động 

đơn phƣơng chống lại các cá nhân hay tổ chức đã bị xác định và những ngƣời 

đang đƣợc xem xét chỉ định. 

C. Phong tỏa và cấm giao dịch đối với các nguồn tiền hoặc tài sản khác 

của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định 

5. Các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện một cách không chậm trễ các hình 

phạt tài chính đối với những ngƣời và tổ chức bị Ủy ban 1267 và 1988 chỉ định 
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(thuộc trƣờng hợp của Nghị quyết 1267 (năm 1999) và các nghị quyết kế thừa), 

khi các Ủy ban này hoạt động theo thẩm quyền đƣợc quy định tại Chƣơng VII 

Hiến chƣơng của Liên hợp quốc. Đối với nghị quyết 1373 (năm 2001), nghĩa vụ 

thực hiện không chậm trễ việc phong tỏa và nghiêm cấm giao dịch với các nguồn 

tiền hoặc các tài sản khác của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định đƣợc kích hoạt từ 

việc chỉ định ở cấp một quốc gia hoặc nhiều quốc gia, theo nhu cầu của chính 

quốc gia đó hoặc theo yêu cầu của quốc gia khác, nếu quốc gia tiếp nhận yêu cầu 

chỉ định thấy thỏa mãn rằng, theo các nguyên tắc pháp luật đƣợc áp dụng, yêu cầu 

chỉ định đó đƣợc củng cố bởi cơ sở hợp lý, hoặc dựa trên nguyên tắc hợp lý để 

nghi ngờ hoặc tin rằng đối tƣợng bị chỉ định đáp ứng các tiêu chí chỉ định theo 

Nghị quyết 1373 (năm 2001) nhƣ đề cập ở Phần E dƣới đây. 

6. Các quốc gia cần phải ban hành thẩm quyền pháp lý cần thiết và có các 

cơ quan chức năng trong nƣớc chịu trách nhiệm thực hiện và áp dụng các hình 

phạt tài chính phù hợp với chuẩn mực và quy trình sau đây: 

(a) Các quốc gia
9
 phải yêu cầu tất cả các thể nhân và pháp nhân ở trong 

quốc gia của mình thực hiện phong tỏa không chậm trễ và không cần thông báo 

trƣớc đối với các nguồn tiền hoặc tài sản khác của các cá nhân và tổ chức bị chỉ 

định. Nghĩa vụ này phải đƣợc mở rộng đối với: tất cả các nguồn tiền hoặc tài sản 

khác mà các cá nhân và tổ chức bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát; và không chỉ là 

các tài sản gắn liền với một hành vi, âm mƣu hay mối đe dọa khủng bố cụ thể nào; 

các nguồn tiền hoặc tài sản mà các cá nhân và tổ chức bị chỉ định sở hữu hoặc 

kiểm soát toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp; và các nguồn tiền hoặc 

tài sản khác có đƣợc hoặc là lợi nhuận phát sinh từ các nguồn tiền hoặc tài sản 

khác do các cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc 

gián tiếp, cũng nhƣ các nguồn tiền hoặc tài sản khác của các cá nhân hoặc tổ chức 

hoạt động thay mặt cho hoặc theo chỉ đạo của các cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ 

định. 

(b) Các quốc gia cần phải nghiêm cấm công dân của mình hoặc bất kỳ cá 

nhân và tổ chức nào trong quốc gia của mình tạo điều kiện cho bất kỳ nguồn tiền 

hoặc tài sản khác, các nguồn lực kinh tế, các dịch vụ tài chính hoặc các dịch vụ 

liên quan khác, đƣợc cung cấp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc 

toàn bộ, cho lợi ích của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định; các tổ chức do các cá 

nhân và tổ chức bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp; và các 

                                                 
9
 Trong trƣờng hợp của Cộng đồng Châu Âu (EU), là một chủ thể đa quốc gia theo Khuyến nghị 6, luật EU áp 

dụng nhƣ sau: các tài sản của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định bị phong tỏa theo các quy định của EU và những 

sửa đổi của quy định này. Các quốc gia thành viên EU  có thể phải thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm thực hiện 

việc phong tỏa và tất cả các cá nhân và pháp nhân trong EU phải thực hiện phong tỏa và không tạo điều kiện để các 

cá nhân và tổ chức bị chỉ định có thể có đƣợc tài sản. 
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cá nhân và tổ chức hoạt động thay mặt cho hoặc theo chỉ đạo của các cá nhân và 

tổ chức bị chỉ định, trừ khi đƣợc cấp phép, ủy quyền hoặc đƣợc thông báo theo 

các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (tham chiếu phần E dƣới đây). 

(c)  Các quốc gia cần phải có các cơ chế để chuyển tải thông tin về các danh 

sách chỉ định đến cho khu vực tài chính và DNFBP ngay lập tức sau khi có hành 

động chỉ định này, và cung cấp hƣớng dẫn rõ ràng về các nghĩa vụ trong việc thực 

hiện yêu cầu theo cơ chế phong tỏa, đặc biệt là cho các tổ chức tài chính cũng nhƣ 

các cá nhân và tổ chức khác, bao gồm cả DNFBP, mà có thể đang nắm giữ nguồn 

tiền hoặc các tài sản khác bị nhắm đến trong các yêu cầu phong tỏa. 

(d)  Các quốc gia phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP
10

 báo cáo 

các cơ quan chức năng về bất kỳ tài sản nào bị phong tỏa hoặc bất kỳ hành động 

nào đã đƣợc thực hiện tuân thủ theo yêu cầu nghiêm cấm của các nghị quyết liên 

quan của Hội đồng Bảo an, kể cả các giao dịch đã cố gắng thực hiện và phải đảm 

bảo rằng những thông tin này đƣợc các cơ quan chức năng sử dụng hiệu quả. 

(e) Các quốc gia cần phải thông qua các biện pháp hiệu quả để bảo vệ 

quyền lợi của bên thứ ba ngay tình hành động vì mục đích trung thực khi thực 

hiện các nghĩa vụ theo Khuyến nghị 6. 

D.  Đƣa ra khỏi danh sách chỉ định, giải phong tỏa và cho phép tiếp cận 

tiền và các tài sản khác bị phong tỏa 

7. Các quốc gia cần phải xây dựng và thực hiện quy trình công khai để đệ 

trình yêu cầu lên Hội đồng Bảo an để đƣa ra khỏi danh sách chỉ định đối với các 

trƣờng hợp cá nhân và tổ chức đã bị chỉ định trƣớc đó theo Nghị quyết 1267 

(1999) và các nghị quyết kế thừa, mà theo quan điểm của quốc gia đó, nay không 

hoặc không còn đáp ứng các tiêu chí chỉ định. Trong trƣờng hợp Ủy ban 1267 

hoặc Ủy ban 1988 đã đƣa một cá nhân và tổ chức ra khỏi danh sách, thì nghĩa vụ 

phong tỏa cũng không còn áp dụng. Trong trƣờng hợp yêu cầu đƣa ra khỏi danh 

sách có liên quan đến Al-Qaida, các quy trình và tiêu chí cần phải tuân thủ quy 

trình đã đƣợc Ủy ban 1267 thông qua theo các Nghị quyết 1730 (năm 2006), 1735 

(năm 2006), 1822 (năm 2008), 1904 (năm 2009) và bất kỳ nghị quyết kế thừa nào. 

Trong trƣờng hợp yêu cầu đƣa ra khỏi danh sách liên quan đến Taliban và các mối 

đe dọa đến hòa bình, an ninh và ổn định của Afghanistan, thì các quy trình và tiêu 

chí đó cần phải tuân thủ quy trình đã đƣợc Ủy ban 1988 thông qua theo các Nghị 

quyết 1730 (năm 2006), 1735 (năm 2006), 1822 (năm 2008), 1904 (năm 2009) và 

các nghị quyết kế thừa.     
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 Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp dụng đối với tất cả các thể nhân và pháp nhân trong quốc gia đó. 
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8. Đối với các cá nhân và tổ chức bị chỉ định theo Nghị quyết 1373 (năm 

2001), các quốc gia phải có các cơ quan, quy trình hoặc cơ chế pháp lý phù hợp để 

đƣa ra khỏi danh sách và giải phong tỏa tiền hoặc tài sản khác của các cá nhân và 

tổ chức không còn đáp ứng các tiêu chí chỉ định. Các quốc gia cũng cần có sẵn 

các quy trình để cho phép, khi có yêu cầu, rà soát lại quyết định chỉ định trƣớc tòa 

hoặc cơ quan chức năng độc lập khác. 

9. Đối với các cá nhân hoặc tổ chức có tên giống hoặc tƣơng tự tên của các 

cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định, vô tình bị ảnh hƣởng bởi cơ chế phong tỏa (ví dụ 

nhƣ: dƣơng tính giả), các quốc gia cần phải xây dựng và thực hiện quy trình công 

khai về giải phong tỏa tiền hoặc tài sản khác của các cá nhân, tổ chức một cách 

kịp thời, sau khi xác thực đƣợc rằng cá nhân hoặc tổ chức liên quan không phải là 

cá nhân hay tổ chức bị chỉ định.   

10. Khi các quốc gia xác định tiền hoặc tài sản khác của cá nhân hay tổ 

chức bị Hội đồng Bảo an hoặc một trong các Ủy ban trừng phạt có liên quan của 

Hội đồng Bảo an chỉ định là nguồn tiền cần thiết cho các khoản chi tiêu thiết yếu, 

để thanh toán một số loại phí, chi phí và phí dịch vụ nhất định hoặc các chi phí bất 

thƣờng, các quốc gia cần phải cho phép tiếp cận tiền hoặc tài sản đó theo quy trình 

nêu tại Nghị quyết 1452 (năm 2002) và các nghị quyết kế thừa của Hội đồng Bảo 

an. Cũng trên cơ sở nhƣ vậy, các quốc gia cần phải cho phép tiếp cận tiền và tài 

sản khác, nếu các biện pháp phong tỏa đƣợc áp dụng đối với các cá nhân hay tổ 

chức bị nhiều quốc gia chỉ định theo Nghị quyết 1373 (năm 2001) và nhƣ đã đề 

cập tại Nghị quyết 1963 (năm 2010). 

11. Các quốc gia cần phải có một cơ chế mà thông qua đó một cá nhân hay 

tổ chức bị chỉ định có thể phản đối việc chỉ định mình với quan điểm việc chỉ định 

này đƣợc tòa án hoặc một cơ quan chức năng xem xét lại. Liên quan đến việc chỉ 

định theo danh sách trừng phạt Al-Qaida, các quốc gia cần phải thông báo cho các 

cá nhân hay tổ chức bị chỉ định về khả năng chấp nhận đơn kháng cáo yêu cầu 

đƣa ra khỏi danh sách chỉ định của Văn phòng Biện hộ của Liên hợp quốc, theo 

Nghị quyết 1904 (năm 2009). 

12. Các quốc gia cần phải có cơ chế thông báo việc đƣa ra khỏi danh sách 

và giải phong tỏa cho khu vực tài chính và DNFBP ngay sau khi việc này diễn ra 

và đƣa ra hƣớng dẫn phù hợp về nghĩa vụ đƣa ra khỏi danh sách chỉ định hoặc giải 

phong tỏa, đặc biệt đối với các tổ chức tài chính và các cá nhân hoặc tổ chức khác, 

bao gồm DNFBP, có thể đang nắm giữ tiền hoặc các tài sản này. 

E. Các tiêu chí chỉ định của Liên hợp quốc 
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13. Các tiêu chí chỉ định đƣợc nêu cụ thể trong các nghị quyết của Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc là: 

(a)  Nghị quyết 1267 (năm 1999), 1989 (năm 2011) và các nghị quyết kế 

thừa
11

 của Hội đồng Bảo an: 

 (i) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia vào việc tài trợ, lên kế hoạch, 

tạo điều kiện, chuẩn bị hoặc thực hiện hành vi hoặc hành động gắn liên với 

hoặc dƣới tên, thay mặt cho hoặc ủng hộ cho; cung cấp, bán hoặc chuyển vũ 

khí và các vật liệu liên quan cho; tuyển dụng cho; hoặc hỗ trợ cho các hành 

động hoặc hành vi của Al-Qaida hoặc bất kỳ phần tử, hội viên, nhóm hay tổ 

đội sau đó
12

; hoặc 

 (ii) Bất kỳ cơ sở kinh doanh nào thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát, trực tiếp 

hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị chỉ định theo điểm 

13(a)(i) hoặc bởi ngƣời nào hoạt động thay mặt cho hoặc theo chỉ đạo của 

các cá nhân, tổ chức bị chỉ định. 

(b) Nghị quyết 1267 (năm 1999), 1988 (năm 2011) của Hội đồng Bảo an 

và các nghị quyết kế thừa: 

 (i) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia vào việc tài trợ, lên kế hoạch, 

tạo điều kiện, chuẩn bị hoặc thực hiện hành vi, hành động gắn với hoặc 

dƣới tên, thay mặt cho hoặc ủng hộ cho; cung cấp, bán hoặc chuyển vũ khí 

và các vật liệu liên quan; tuyển dụng cho; hoặc hỗ trợ cho các hành động 

hoặc hành vi của những kẻ bị chỉ định và các cá nhân, nhóm, cơ sở kinh 

doanh hoặc tổ chức gắn liền với Taliban mà tạo mối đe dọa cho hòa bình, 

ổn định và an ninh của Afghanistan; hoặc 

 (ii) Bất kỳ cơ sở kinh doanh nào thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát, trực tiếp 

hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị chỉ định theo điểm 

13(a)(i) của đoạn này hoặc bởi bất kỳ ngƣời nào hành động thay mặt cho 

hoặc theo chỉ đạo của các cá nhân, tổ chức bị chỉ định . 

(c)  Nghị quyết 1373 (2001) của Hội đồng Bảo an: 

 (i) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thực hiện hoặc cố gắng thực hiện hành 

vi khủng bố hoặc tham gia hay tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi 

khủng bố; 
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 Khuyến nghị 6 áp dụng đối với tất cả các nghị quyết hiện tại hoặc sau này kế thừa Nghị quyết 1267 (1999). Vào 

thời điểm ban hành Chú giải này (tháng 2/2012), các nghị quyết kế thừa của Nghị quyết 1267 (1999) là: Nghị quyết 

1333 (2000), 1367 (2012), 1390 (2012), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 

(2009), 1988 (2011) và 1989 (2011). 
12

 OP2 của Nghị quyết 1617 (2005) xác định rõ hơn về các tiêu chí của việc “gắn với” Al-Qaida hoặc Usama Bin 

Laden. 
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(ii) Bất kỳ tổ chức nào thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát, trực tiếp hoặc gián 

tiếp, bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị chị định theo điểm 13(c)(i) của 

đoạn này; hoặc 

(iii) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hành động thay mặt cho hoặc theo chỉ 

đạo của bất kỳ cá nhân hay tổ chức bị chỉ định nào theo điểm 13(c)(i) của 

đoạn này. 
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CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 7  

(CÁC HÌNH PHẠT TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI TRỢ PHỔ BIẾN 

VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT) 

A.  Mục đích 

1. Khuyến nghị 7 yêu cầu các quốc gia thực hiện các hình phạt tài chính
13

 

để tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về yêu cầu các 

quốc gia phong tỏa không chậm trễ tiền hoặc các tài sản khác, và đảm bảo rằng 

không có bất kỳ nguồn tiền hay tài sản nào đƣợc cung cấp cho và vì lợi ích của bất 

kỳ ngƣời
14

 hay tổ chức nào bị chỉ định bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo 

Chƣơng VII Hiến chƣơng Liên hợp quốc, và theo các nghị quyết có liên quan của 

Hội đồng Bảo an về việc phòng ngừa và ngăn chặn tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt.
15

  

2. Cần nhấn mạnh rằng không có bất kỳ yêu cầu nào trong Khuyến nghị 7 

có ý định thay thế các biện pháp hoặc nghĩa vụ nào khác sẵn có để xử lý tiền hoặc 

tài sản khác trong quá trình điều tra hoặc tố tụng hành chính, dân sự hoặc hình sự 

theo yêu cầu của các Điều ƣớc quốc tế hoặc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an 

liên quan đến chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
16

. Khuyến nghị 7 

tập trung vào các biện pháp phòng ngừa cần thiết và đặc thù nhằm ngăn chặn 

dòng tiền hoặc tài sản khác cho những kẻ hoặc những chƣơng trình phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt; và ngăn chặn những kẻ này sử dụng tiền hoặc tài sản khác 

theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an). 
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 Khuyến nghị 7 tập trung vào các hình phạt tài chính mang tính mục tiêu. Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng các nghị 

quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rộng hơn nhiều và miêu tả các hình phạt khác (ví dụ nhƣ cấm vận về đi 

lại) và các loại điều khoản về tài chính khác (ví dụ lệnh cấm về hoạt động tài chính và các điều khoản về theo dõi). 

Liên quan đến các loại điều khoản khác về tài chính, FATF đã ban hành hƣớng dẫn không bắt buộc và khuyến 

khích các quốc gia xem xét hƣớng dẫn này khi thực hiện các UNSCRs. Liên quan đến các hình phạt tài chính mang 

tính mục tiêu đối với tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, FATF cũng đã ban hành hƣớng dẫn không bắt buộc 

và khuyến khích các quốc gia xem xét hƣớng dẫn này khi thực hiện các UNSCRs.     

 
14

 Thể nhân và pháp nhân. 

 
15

 Khuyến nghị 7 áp dụng đối với tất cả các nghị quyết hiện tại của Hội đồng Bảo an có áp dụng các biện pháp xử 

phạt tài chính mang tính mục tiêu đối với tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bất kỳ các nghị quyết kế thừa 

trong tƣơng lai và bất kỳ nghị quyết nào trong tƣơng lai của Hội đồng Bảo an áp đặt các hình phạt tài chính mang 

tính mục tiêu trong việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vào thời điểm ban hành khuyến nghị này (tháng 

2/2012), các nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp dụng các hình phạt tài chính mang tính mục tiêu đối với việc  tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là: Nghị quyết 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 

(2009) và 1929 (2010).  

 
16

 Chẳng hạn, dựa trên các yêu cầu đƣợc đề cập tại Hiệp định chống phổ biến  hạt nhân, Công ƣớc chống vũ khí 

sinh học và chất độc màu da cam, Công ƣớc chống vũ khí hóa học và nghị quyết 1540 (2004) của Hội đồng Bảo 

an.  Những nghĩa vụ này tồn tại một cách độc lập và nằm ngoài các nghĩa vụ đƣợc đề cập trong Khuyến nghị 7 và 

chú giải cho Khuyến nghị này. 
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B.  Chỉ định 

3. Việc chỉ định đƣợc thực hiện bởi Hội đồng Bảo an trong các phụ lục 

kèm theo các nghị quyết hoặc bởi các Ủy ban của Hội đồng Bảo an đƣợc thành 

lập theo các nghị quyết đó. Không có nghĩa vụ cụ thể yêu cầu các thành viên Liên 

hợp quốc đệ trình đề xuất chỉ định lên Hội đồng Bảo an hay các Ủy ban liên quan. 

Tuy nhiên, trên thực tế, Hội đồng Bảo an và các Ủy ban liên quan chủ yếu dựa 

vào các đề xuất chỉ định từ các quốc gia thành viên. Nghị quyết 1718 (năm 2006) 

quy định rằng các Ủy ban liên quan sẽ ban hành hƣớng dẫn khi cần thiết để tạo 

điều kiện cho việc thực hiện các biện pháp do nghị quyết này và các nghị quyết kế 

thừa yêu cầu. 

4. Các quốc gia có thể xem xét thiết lập cơ quan và quy trình hoặc cơ chế 

hiệu quả để đệ trình đề xuất chỉ định các cá nhân, tổ chức lên Hội đồng Bảo an 

theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an trong đó yêu cầu áp dụng các 

hình phạt tài chính đối với việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Về vấn 

đề này, các quốc gia có thể xem xét các yếu tố sau: 

(a) Xác định một hoặc các cơ quan chức năng, hành pháp hoặc tƣ pháp chịu 

trách nhiệm: 

(i) Đề xuất lên Ủy ban 1718 để chỉ định, khi phù hợp, các cá nhân và tổ 

chức đáp ứng các tiêu chí cụ thể về chỉ định nêu tại Nghị quyết 1718 (năm 

2006) và các nghị quyết kế thừa
17

, nếu cơ quan này quyết định thực hiện đề 

xuất chỉ định và tin rằng họ có bằng chứng đủ để chứng minh việc đáp ứng 

các tiêu chí chỉ định (xem Phần E về các tiêu chí cụ thể của việc chỉ định 

gắn với các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an); và 

(ii) Đề xuất lên Ủy ban trừng phạt 1737 để chỉ định một cách phù hợp các 

cá nhân hay tổ chức đáp ứng các tiêu chí chỉ định nêu tại Nghị quyết 1737 

(2006) và các nghị quyết kế thừa
18

, nếu cơ quan này quyết định thực hiện 

việc này và tin rằng họ có đầy đủ bằng chứng chứng minh việc đáp ứng các 

tiêu chí chỉ định (tham chiếu Phần E về các tiêu chí chỉ định cụ thể của các 

nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an). 

(b) Có cơ chế để nhận dạng các mục tiêu cho vấn đề chỉ định, dựa vào các 

tiêu chí chỉ định nêu trong các Nghị quyết 1718 (năm 2006), 2231 (năm 2015) và 

                                                 
17

 Khuyến nghị 7 áp dụng đối với tất cả các nghị quyết kế thừa hiện tại và trong tƣơng lai của Nghị quyết 1718 

(2006). Tại thời điểm ban hành Chú giải này (tháng 2/2012), các nghị quyết kế thừa Nghị quyết 1718 (2006) là: 

Nghị quyết 1874 (2009). 
18

 Khuyến nghị 7 áp dụng đối với tất cả các nghị quyết kế thừa hiện tại và trong tƣơng lai của Nghị quyết 

S/RES/1737 (2006). Tại thời điểm ban hành Chú giải này (tháng 2/2012), các nghị quyết kế thừa Nghị quyết 1737 

(2006) là: Nghị quyết 1747 (2007), 1803 (2008) và Nghị quyết 1929 (2010). 
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các nghị quyết kế thừa trong tƣơng lai (tham chiếu Phần E về các tiêu chí chỉ định 

cụ thể của các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an). Các quy trình này phải 

đảm bảo việc quyết định đề xuất chỉ định, theo nguyên tắc pháp lý của một hoặc 

nhiều quốc gia, phải dựa trên cơ sở hợp lý hoặc nguyên tắc hợp lý để thực hiện đề 

xuất chỉ định. 

 (c) Có thẩm quyền pháp luật và quy trình hoặc cơ chế phù hợp để thu thập 

hoặc khai thác thông tin nhiều nhất có thể từ tất cả các nguồn liên quan để xác 

định, dựa trên cơ sở hợp lý hoặc nguyên tắc hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng, các 

cá nhân, hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chí chỉ định trong các nghị quyết liên quan 

của Hội đồng Bảo an. 

 (d) Cân nhắc đến các tiêu chí nêu tại Phần E của Chú giải này khi quyết 

định nên hay không nên đề xuất chỉ định. Đối với các đề xuất chỉ định, cơ quan 

chức năng của từng quốc gia sẽ áp dụng chuẩn mực pháp lý của hệ thống pháp lý 

của quốc gia đó, cân nhắc thêm các vấn đề về nhân quyền, tôn trọng pháp quyền 

và công nhận quyền của bên thứ ba vô tội. 

 (e) Khi đề xuất tên lên Ủy ban 1718 theo Nghị quyết 1718 (năm 2006) và 

các nghị quyết kế thừa, hoặc lên Hội đồng bảo an theo Nghị quyết 2231 (năm 

2015) và các nghị quyết kế thừa trong tƣơng lai, phải cung cấp thông tin chi tiết 

nhất có thể về: 

  (i) Tên bị đề xuất chỉ định, cụ thể là thông tin nhận dạng đầy đủ để cho 

phép nhận dạng các cá nhân, tổ chức này một cách chính xác và khách 

quan; và 

  (ii) Các thông tin cụ thể hỗ trợ cho việc quyết định cá nhân hay tổ chức đó 

đáp ứng các tiêu chí chỉ định liên quan (tham chiếu Phần E về các tiêu chí 

chỉ định cụ thể của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an). 

(f) Có các quy trình để có thể, khi cần thiết, hành động đơn phƣơng chống 

lại các cá nhân hay tổ chức đã xác định và có tên trong đề xuất chỉ định đang đƣợc 

xem xét. 

C.  Phong tỏa và cấm giao dịch liên quan đến tiền hoặc tài sản khác của 

các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định 

5. Khi thực hiện theo yêu cầu theo Chƣơng VII Hiến chƣơng Liên hợp 

quốc, các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện các hình phạt tài chính không chậm trễ 

đối với các cá nhân và tổ chức bị chỉ định: 
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(a)  Trong nghị quyết 1718 (năm 2006) và các nghị quyết kế thừa, bởi Hội 

đồng Bảo an trong phụ lục của các nghị quyết liên quan, hoặc bởi Ủy ban 1718 

của Hội đồng Bảo an; và 

(b) Trong nghị quyết 2231 (năm 2006) và các nghị quyết kế thừa, bởi Hội 

đồng Bảo an trong phụ lục của các nghị quyết liên quan. 

 6. Các quốc gia phải thiết lập thẩm quyền pháp lý cần thiết và xác định các 

cơ quan chức năng trong nƣớc có trách nhiệm thực hiện và áp dụng các hình phạt 

tài chính theo các chuẩn mực và quy trình sau: 

(a) Các quốc gia
19

 phải yêu cầu tất cả các thể nhân và pháp nhân ở quốc gia 

mình phong tỏa, không chậm trễ và không cần thông báo trƣớc, tiền hoặc tài sản 

khác của các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định. Nghĩa vụ này cần phải mở rộng đối 

với: (i) tất cả các nguồn tiền hoặc tài sản khác mà cá nhân hay tổ chức bị chỉ định 

đó sở hữu hoặc kiểm soát, và không chỉ là các tài sản dính líu đến một hành vi, âm 

mƣu hay mối đe dọa  cụ thể PBVKHDHL; (ii) các nguồn tiền hoặc tài sản khác 

mà những cá nhân hay tổ chức bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát một phần hoặc 

toàn bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp; và (iii) nguồn tiền hoặc tài sản khác có nguồn 

gốc hoặc phát sinh từ tiền hoặc tài sản khác do các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định 

sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng nhƣ tiền hoặc tài sản khác 

của các cá nhân hay tổ chức hành động thay mặt cho hoặc theo chỉ đạo của các cá 

nhân hay tổ chức bị chỉ định. 

(b) Các quốc gia phải đảm bảo rằng công dân của mình hoặc bất kỳ cá nhân 

hay tổ chức nào hoạt động trên lãnh thổ của mình thực hiện ngăn chặn việc bất kỳ 

nguồn tiền hoặc tài sản khác có thể đƣợc cung cấp cho hoặc phục vụ lợi ích cho 

các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định, trừ khi đƣợc cấp phép, ủy quyền hoặc thông 

báo theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (tham chiếu Phần E dƣới 

đây). 

(c) Các quốc gia phải có cơ chế chuyển tải thông tin về việc chỉ định đến 

các tổ chức tài chính và các DNFBP ngay sau khi việc này đƣợc ban hành và cung 

cấp hƣớng dẫn rõ ràng về nghĩa vụ phong tỏa, đặc biệt đối với các tổ chức tài 

chính và các cá nhân hay tổ chức khác, bao gồm DNFBP, có thể đang nắm giữ 

tiền hoặc tài sản khác là mục tiêu cần phong tỏa. 

                                                 
19

 Trong trƣờng hợp Liên minh Châu Âu (EU), đƣợc xem là một siêu quốc gia theo Khuyến nghị 7 của FATF, tài 

sản của cá nhân hay tổ chức bị chỉ định phong tỏa theo các quy định của EU (đã đƣợc sửa đổi). Các thành viên EU 

có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để thực hiện phong tỏa và tất cả các thể nhân và pháp nhân trong EU phải 

thực hiện phong tỏa và không tạo điều kiện để các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định có đƣợc các quỹ đó. 
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(d) Các quốc gia phải yêu cầu các tổ chức tài chính và DNFBP
20

 báo cáo 

cho các cơ quan chức năng bất kỳ tài sản nào bị phong tỏa hoặc hành động nào 

đƣợc thực hiện tuân thủ theo các yêu cầu cấm trong các nghị quyết liên quan của 

Hội đồng Bảo an, bao gồm cả các giao dịch đang cố gắng thực hiện và đảm bảo 

rằng các cơ quan chức năng sử dụng có hiệu quả các thông tin này. 

(e) Các quốc gia phải ban hành các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi 

của các bên thứ ba ngay tình đã hành động trung thực khi thực hiện các nghĩa vụ 

theo Khuyến nghị 7. 

(f) Các quốc gia phải ban hành các biện pháp thích hợp để giám sát và đảm 

bảo các tổ chức tài chính và DNFBP tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật và 

các văn bản xử phạt có liệu lực thực thi về các nghĩa vụ theo Khuyến nghị 7. Việc 

không tuân thủ các văn bản này sẽ phải chịu các hình phạt dân sự, hành chính 

hoặc hình sự. 

D Đƣa ra khỏi danh sách chỉ định, giải phong tỏa và cho phép tiếp cận 

tiền và các tài sản bị phong tỏa khác 

7. Các quốc gia phải xây dựng và thực hiện các quy trình công khai để đệ 

trình yêu cầu lên Hội đồng Bảo an để đƣa ra khỏi danh sách các cá nhân hay tổ 

chức đã bị chỉ định, mà không hoặc không còn đáp ứng các tiêu chí chỉ định, theo 

quan điểm của quốc gia đó. Khi Hội đồng bảo an hoặc Ủy ban trừng phạt liên 

quan đƣa một cá nhân hay tổ chức ra khỏi danh sách chỉ định, nghĩa vụ phong tỏa 

cũng không còn tồn tại. Trong các trƣờng hợp của nghị quyết 1718 (năm 2006) và 

các nghị quyết kế thừa, các quy trình và tiêu chí đƣa ra khỏi danh sách chỉ định 

cần phải tuân thủ bất kỳ quy trình hoặc hƣớng dẫn nào đƣợc Hội đồng Bảo an 

thông qua theo Nghị quyết 1730 (năm 2006) và các nghị quyết kế thừa, bao gồm 

các nghị quyết về cơ chế đầu mối liên lạc ban hành kèm theo nghị quyết đó. Các 

quốc gia phải cho phép các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định gửi kháng cáo yêu cầu 

đƣa ra khỏi danh sách cho cơ quan đầu mối đƣợc thiết lập theo Nghị quyết 1730 

(năm 2006), hoặc phải thông báo cho các cá nhân hay tổ chức bị chỉ định kháng 

cáo trực tiếp đến cơ quan đầu mối. 

8. Đối với các cá nhân hay tổ chức có trùng tên hoặc tên tƣơng tự nhƣ các 

cá nhân, tổ chức bị chỉ định, và vô tình bị ảnh hƣởng bất lợi bởi cơ chế phong tỏa 

(ví dụ: dƣơng tính giả), các quốc gia cần phải xây dựng và thực hiện quy trình 

công khai để giải phong tỏa tiền hoặc tài sản khác của các cá nhân hay tổ chức 

                                                 
20

 Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp dụng đối với tất cả các thể nhân và pháp nhân trong quốc gia đó. 
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này một cách kịp thời, sau khi xác thực là cá nhân hay tổ chức đó không phải là cá 

nhân hay tổ chức bị chỉ định. 

9. Khi các quốc gia xác định rằng các điều kiện ngoại lệ đƣợc đề cập trong 

Nghị quyết 1718 (năm 2006) và Nghị quyết 1737 (năm 2006) đƣợc đáp ứng, các 

quốc gia phải cho phép tiếp cận tiền hoặc tài sản khác theo quy trình đƣợc nêu 

trong các nghị quyết đó. 

10. Các quốc gia cần phải cho phép bổ sung, vào các tài khoản bị phong tỏa 

theo Nghị quyết 1718 (năm 2006) hoặc Nghị quyết 1737 (năm 2006), các khoản 

lãi suất hoặc lợi nhuận khác mà các tài khoản này mang lại hoặc các khoản thanh 

toán theo hợp đồng, thỏa thuận hoặc các nghĩa vụ phát sinh trƣớc ngày mà các tài 

khoản này bị phong tỏa theo các quy định của nghị quyết này, với điều kiện là bất 

kỳ khoản lãi suất, lợi nhuận khác và các khoản thanh toán nhƣ vậy tiếp tục là đối 

tƣợng điều chỉnh của những quy định đó và đang bị phong tỏa. 

11. Hành động phong tỏa đƣợc thực hiện theo nghị quyết 1737 (năm 2006) 

và tiếp tục đƣợc thực thiện theo nghị quyết 2231 (năm 2015), hoặc tuân thủ theo 

nghị quyết 2231 (năm 2015) sẽ không ngăn cản các cá nhân hay tổ chức bị chỉ 

định thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo hợp đồng có hiệu lực trƣớc khi 

những chủ thể này bị đƣa vào danh sách, với điều kiện: 

(a) Các quốc gia liên quan đã xác định rằng hợp đồng đó không liên quan 

đến bất kỳ danh mục, vật liệt, thiết bị, hàng hóa, công nghệ, hay sự trợ giúp, đào 

tạo, hỗ trợ về tài chính, đầu tƣ, môi giới hoặc các dịch vụ đƣợc đề cập trong nghị 

quyết 2231 (năm 2015) và bất kỳ nghị quyết kế thừa nào trong tƣơng lai; 

(b) Các quốc gia liên quan đã xác định rằng khoản thanh toán đó không 

đƣợc trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho cá nhân hay tổ chức bị chỉ định theo đoạn 6 

của Phụ lục B của Nghị quyết 2231 (năm 2015); và 

(c)  Các quốc gia liên quan phải gửi thông báo cho Hội đồng bảo an 10 ngày 

làm việc trƣớc khi có ý định thực hiện hoặc tiếp nhận các khoản thanh toán nhƣ 

vậy; hoặc cho phép, khi cần thiết, giải phong tỏa các khoản tiền, tài sản tài chính 

hoặc các nguồn lực kinh tế khác phục vụ cho mục đích này.
21

   

12. Các quốc gia cần phải có cơ chế thông báo cho khu vực tài chính và các 

DNFBP về việc đƣa ra khỏi danh sách và việc giải phong tỏa ngay sau khi thực 

hiện việc này và đƣa ra hƣớng dẫn đầy đủ, đặc biệt cho các tổ chức tài chính và 

các cá nhân hay tổ chức khác, bao gồm DNFBP, mà có thể đang nắm giữ nguồn 

                                                 
21

 Trong trƣờng hợp cá nhân hay tổ chức bị chỉ định là một tổ chức tài chính, thì các quốc gia cần phải xem xét 

hƣớng dẫn của FATF đƣợc ban hành nhƣ một phụ lục của tài liệu Thực thi các điều khoản về tài chính của các 

Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đƣợc thông qua vào 

tháng 9/2007.   
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tiền hoặc các tài sản bị phong tỏa để họ thực hiện lệnh giải phong tỏa và đƣa ra 

khỏi danh sách chỉ định. 

E. Các tiêu chí chỉ định của Liên hợp quốc 

13. Các tiêu chí cụ thể cho việc chỉ định theo các nghị quyết liên quan của 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là: 

 (a) Về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - Nghị quyết 1718 (năm 

2006), 2087 (năm 2013), 2094 (năm 2013) và 2270 (năm 2016): 

 (i) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia vào các chƣơng trình liên quan 

đến hạt nhân, chƣơng trình liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

và chƣơng trình tên lửa đạn đạo khác của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 

Tiên; 

(ii) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cung cấp hỗ trợ cho các chƣơng trình 

liên quan đến hạt nhân, chƣơng trình liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt và chƣơng trình tên lửa đạn đạo khác của Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Triều Tiên, bao gồm cả việc hỗ trợ qua các hình thức phi pháp; 

(iii) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hành động thay mặt cho hoặc theo chỉ 

đạo của bất cứ cá nhân hay tổ chức bị chỉ định nào theo điểm 13(a)(i) hoặc 

điểm 13(a)(ii) trên đây
22

;  

(iv) Bất kỳ pháp nhân hay tổ chức nào thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát trực 

tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức bị chỉ định nào theo điểm 

13(a)(i) hoặc điểm 13(a)(ii) trên đây
23

; 

(v) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hỗ trợ cho việc trốn tránh các lệnh trừng 

phạt hoặc vi phạm quy định của nghị quyết 1718 (năm 2006) và 1874 (năm 

2009); 

(vi) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đóng góp cho các chƣơng trình bị cấm, 

hoặc hoạt động bị cấm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo các 

nghị quyết có liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hoặc 

đóng góp cho việc trốn tránh các quy định; hoặc 

(vii) Bất kỳ tổ chức nào thuộc Chính phủ nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Triều Tiên hoặc Đảng Lao động Triều Tiên, hoặc cá nhân hay tổ chức hoạt 

động thay mặt cho hay theo chỉ đạo của các đối tƣợng này, hoặc bởi bất kỳ 

tổ chức nào sở hữu hoặc kiểm soát bởi các đối tƣợng này mà các quốc gia 

                                                 
22

 Các quỹ hoặc tài sản của những cá nhân hay tổ chức này bị phong tỏa bất kể là những tài sản này có bị Ủy ban 

xác định cụ thể hay không. 
23

 Ibid. 
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xác định là có liên quan đến các chƣơng trình hạt nhân, hoặc chƣơng trình 

tên lửa đạn đạo, hoặc các hoạt động khác bị cấm của Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Triều Tiên theo nghị quyết 1718 (năm 2006) và các nghị quyết kế 

thừa. 

 (b) Về Iran - Nghị quyết 2231 (năm 2015): 

 (i) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia vào, trực tiếp liên quan đến 

hoặc cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động hạt nhân nhạy cảm với việc phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trái ngƣợc với cam kết của Iran tại Kế hoạch 

Hành động Toàn diện (JCPOA) hoặc phát triển các hệ thống phóng vũ khí 

hạt nhân, bao gồm việc tham gia thông qua việc mua sắm các hàng hóa, 

thiết bị, vật liệu, và công nghệ bị cầm nhƣ đƣợc quy định cụ thể ở Phụ lục B 

của nghị quyết 2231 (năm 2015); 

(ii) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hỗ trợ cá nhân, tổ chức để trốn tránh 

hoặc làm trái với JCPOA hoặc nghị quyết 2231 (năm 2015); và 

(iii) Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hành động thay mặt hoặc theo chỉ đạo 

của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào theo điểm 13(b)(i) và/hoặc 13(b)(ii) 

và/hoặc bất kỳ tổ chức thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi những đối tƣợng 

nhƣ vậy; 



 

                                                                    

 CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 8  

(CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN) 

 A. Giới thiệu 

 1. Với sự đa dạng của các hình thức pháp lý mà các tổ chức phi lợi nhuận 

(NPO) có thể có, tùy thuộc vào quốc gia, FATF đã thông qua một định nghĩa theo 

chức năng của NPO. Định nghĩa này dựa trên các hoạt động và đặc điểm của một 

tổ chức có nguy cơ bị lạm dụng tài trợ khủng bố, chứ không phải dựa trên thực tế 

đơn thuần là tổ chức đó hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Đối với các mục 

đích của Khuyến nghị này, NPO đề cập đến một pháp nhân hoặc thỏa thuận hoặc 

tổ chức chủ yếu tham gia vào việc gây quỹ hoặc giải ngân cho các mục đích từ 

thiện, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, hội nhóm, hoặc mục đích tƣơng tự khác 

để thực hiện các "công việc tốt". Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho các NPO thuộc 

định nghĩa của FATF, nó không áp dụng cho tất cả các NPO và không ảnh hƣởng 

đến Khuyến nghị 1. 

 2. Các NPO đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới và trong nền 

kinh tế cũng nhƣ hệ thống xã hội của nhiều quốc gia. NPO bổ trợ cho hoạt động 

của Chính phủ và các ngành nghề kinh doanh trong việc cung cấp các dịch vụ 

thiết yếu, mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những ngƣời cần đƣợc giúp đỡ 

khắp nơi trên thế giới. FATF cũng ghi nhận tầm quan trọng thiết yếu của các NPO 

trong việc cung cấp các dịch vụ từ thiện quan trọng này, và biểu dƣơng những nỗ 

lực vƣợt qua khó khăn để đem dịch vụ đến cho những ngƣời thiếu thốn, thƣờng ở 

các khu vực rủi ro cao và các vùng xung đột. FATF cũng ghi nhận ý định và nỗ 

lực của cho đến thời điểm này của các NPO nhằm khuyến khích tính minh bạch 

trong hoạt động và phòng ngừa bị lạm dụng tài trợ khủng bố, bao gồm cả việc 

thiết lập các chƣơng trình hƣớng tới việc cản trở các thành phần phản động, cực 

đoan bạo lực. Các chiến dịch toàn cầu chống tài trợ khủng bố đang diễn ra đã xác 

định đƣợc các trƣờng hợp trong đó những kẻ khủng bố và tổ chức khủng bố lợi 

dụng một số NPO trong lĩnh vực này để gây quỹ và chuyển tiền, cung cấp hỗ trợ 

hậu cần, khuyến khích tuyển mộ khủng bố hoặc hỗ trợ các tổ chức và hoạt động 

khủng bố. Ngoài ra, đã có trƣờng hợp những kẻ khủng bố tạo ra các tổ chức từ 

thiện giả mạo hoặc tham gia vào việc gây quỹ gian lận cho những mục đích này. 

Việc lạm dụng này không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố mà còn làm 

suy giảm lòng tin của các nhà tài trợ và gây nguy hiểm cho tính chính trực của các 

NPO. Do đó, bảo vệ các NPO khỏi sự lạm dụng tài trợ cho khủng bố vừa là một 

phần quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, vừa là một bƣớc cần 
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thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của các NPO và cộng đồng các nhà tài trợ. Các biện 

pháp bảo vệ NPO khỏi sự lạm dụng tài trợ khủng bố tiềm ẩn phải đạt mục tiêu và 

phù hợp với phƣơng pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Điều quan trọng nữa là các biện 

pháp đó phải đƣợc thực hiện theo cách tôn trọng nghĩa vụ của các quốc gia theo 

Hiến chƣơng Liên hợp quốc và luật nhân quyền quốc tế. 

3. NPO có thể dễ bị lạm dụng bởi những kẻ khủng bố vì một loạt các lý do. 

NPO có đƣợc sự tin tƣởng của cộng đồng, có khả năng tiếp cận các nguồn tiền 

đáng kể và thƣờng sử dụng tiền mặt. Hơn nữa, một số NPO có sự hiện diện trên 

toàn cầu và điều này tạo ra một khuôn khổ cho các hoạt động cũng nhƣ các giao 

dịch tài chính trong phạm vi quốc gia và quốc tế, trong hoặc gần những khu vực 

dễ xảy ra hoạt động khủng bố. Trong một số trƣờng hợp, các tổ chức khủng bố đã 

lợi dụng những đặc điểm này và những đặc điểm khác để thâm nhập vào một số 

NPO và sử dụng sai mục đích tiền và hoạt động để che đậy, hoặc hỗ trợ cho hoạt 

động khủng bố. 

 B. Các mục tiêu và nguyên tắc chung 

4. Mục tiêu của Khuyến nghị 8 là đảm bảo rằng các NPO không bị lạm 

dụng bởi các tổ  chức khủng bố: (i) để có vẻ ngoài nhƣ là một tổ chức hợp pháp; 

(ii) để khai  thác các tổ chức hợp pháp nhƣ các kênh tài trợ khủng bố, bao gồm cả 

mục đích trốn tránh các biện pháp phong tỏa tài sản, hoặc (iii) để che giấu hoặc 

xóa dấu vết về sự dịch chuyển bí mật của các quỹ dành cho các mục đích hợp 

pháp sang các mục đích khủng bố. Trong phần chú giải này, phƣơng pháp áp dụng 

để đạt đƣợc các mục tiêu này sẽ dựa trên các nguyên tắc chung sau đây:  

(a) Do có sự đa dạng trong các lĩnh vực riêng lẻ của từng quốc gia, mức độ 

khác nhau mà các điểm yếu của các lĩnh vực này có thể bị lạm dụng để tài 

trợ khủng bố, nhu cầu phải đảm bảo rằng hoạt động từ thiện hợp pháp tiếp 

tục đƣợc phát triển, và nguồn lực cũng nhƣ thẩm quyền hữu hạn sẵn có để 

chống lại các hoạt động tài trợ khủng bố ở mỗi quốc gia, phƣơng pháp tiếp 

cận dựa trên rủi ro trong đó tập trung các biện pháp đối phó với các mối đe 

dọa đã xác định về khả năng có thể bị lạm dụng để tài trợ khủng bố đối với 

các NPO là cần thiết phải thực hiện. 

 (b) Tính linh hoạt trong việc đƣa ra biện pháp đối phó của quốc gia đối với 

việc bị lạm dụng tài trợ khủng bố trong khu vực NPO cũng rất quan trọng, 

để có thể cho phép biện pháp này tiến hóa theo thời gian khi phải đối mặt 

với bản chất ngày càng thay đổi của các mối đe dọa tài trợ khủng bố.  
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(c) Việc lạm dụng tài trợ khủng bố trong quá khứ vẫn đang diễn ra đối với 

các NPO đòi hỏi các quốc gia phải áp dụng các biện pháp hiệu quả và phù 

hợp, các biện pháp này phải tƣơng xứng với các rủi ro đƣợc xác định thông 

qua phƣơng pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. 

(d) Các biện pháp tập trung đƣợc các quốc gia áp dụng để bảo vệ NPO khỏi 

bị lạm dụng tài trợ khủng bố không đƣợc làm gián đoạn hoặc ngăn cản các 

hoạt động từ thiện hợp pháp. Thay vào đó, các biện pháp này phải thúc đẩy 

trách nhiệm giải trình và tạo niềm tin lớn hơn trong khu vực NPO, cộng 

đồng các nhà tài trợ và trong công chúng, rằng các quỹ và dịch vụ từ thiện 

tiếp cận đến đúng ngƣời thụ hƣởng hợp pháp. Các hệ thống hỗ trợ để đạt 

đƣợc mức độ cao về trách nhiệm giải trình, liêm chính và lòng tin công 

chúng trong việc quản lý và hoạt động của NPO đƣợc tích hợp nhằm đảm 

bảo NPO không thể bị lạm dụng để tài trợ cho khủng bố. 

(f) Phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa khu vực công, tƣ và với các 

NPO là rất quan trọng để (i) hiểu đƣợc rủi ro và các chiến lƣợc giảm thiểu 

rủi ro cho NPO, (ii) nâng cao nhận thức, (iii) tăng cƣờng hiệu quả, và (iv) 

tăng cƣờng khả năng chống lạm dụng tài trợ khủng bố trong khu vực NPO. 

Các quốc gia cần khuyến khích nghiên cứu và chia sẻ thông tin về các NPO 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến TTKB. 

   C. Các biện pháp 

5. Không ảnh hƣởng đến các yêu cầu của Khuyến nghị 1, vì không phải tất 

cả các tổ chức NPO đều có rủi ro cao (và một số tổ chức có thể ít hoặc không có 

rủi ro nào cả), các quốc gia nên xác định nhóm các tổ chức nào nằm trong định 

nghĩa của FATF về NPO. Khi thực hiện những đánh giá này, các quốc gia cần 

phải sử dụng tất cả các nguồn thông tin có thể có để xác định các đặc điểm và các 

loại NPOs, mà qua các hoạt động hoặc đặc điểm là các NPOs có nguy cơ bị lạm 

dụng để tài trợ cho khủng bố24. Điều quan trọng nữa là phải xác định đƣợc bản 

chất của các mối đe dọa do các tổ chức khủng bố gây ra cho các NPO có nguy cơ 

cũng nhƣ cách các phần tử khủng bố lạm dụng các NPO đó. Các quốc gia cần xem 

xét tính đầy đủ của các biện pháp, bao gồm cả luật và quy định, liên quan đến 

nhóm khu vực NPO có thể bị lạm dụng để giúp tài trợ khủng bố để có thể thực 

hiện các hành động tƣơng xứng và hiệu quả nhằm giải quyết các rủi ro đã đƣợc 

xác định. Các hành động này có thể có nhiều dạng khác nhau và có thể là một văn 
                                                 
24

Ví dụ, thông tin nhƣ vậy có thể đƣợc cung cấp bởi các cơ quan quản lý, các cơ quan thuế, FIU, các nhà tài  trợ  

hay các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật. 
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bản. Các quốc gia cũng cần phải định kỳ đánh giá lại khu vực bằng cách xem xét 

thông tin mới về những khía cạnh tiềm ẩn dễ bị tổn thƣơng bởi các hoạt động 

khủng bố của khu vực này 

 

 5. Các phƣơng pháp tiếp cận để xác định, ngăn ngừa và chống khủng bố lạm 

dụng NPO có phạm vi hết sức đa dạng. Tuy nhiên cách tiếp cận hiệu quả là phƣơng 

thức bao hàm cả 4 yếu tố sau đây: 

 (a) Tiếp cận trực tiếp tới khu vực,  

 (b) Giám sát hoặc kiểm soát, 

 (c) Thu thập thông tin và điều tra hiệu quả, 

 (d) Có cơ chế hiệu quả cho hợp tác quốc tế. 

 Các biện pháp sau đây chính là những hành động cụ thể mà các quốc gia 

cần phải thực hiện đối với từng yếu tố này để bảo vệ khu vực NPO của họ khỏi 

bị lạm dụng cho tài trợ khủng bố: 

 (a) Tiếp cận trực tiếp tới khu vực NPO liên quan đến các vấn đề tài trợ 

khủng bố. 

(i) Các quốc gia cần phải có chính sách rõ ràng để thúc đẩy tính minh 

bạch, tính chân chính và niềm tin của công chúng trong việc điều hành và 

quản lý của tất cả các NPO. 

(ii) Các quốc gia cần phải khuyến khích hoặc thực hiện các chƣơng trình 

tiếp cận trực tiếp để nâng cao nhận thức trong khu vực NPO về việc các 

NPO dễ chịu ảnh hƣởng của rủi ro bị lạm dụng khủng bố, tài trợ khủng bố 

và các biện pháp mà NPO có thể thực hiện để bảo vệ mình khỏi sự lạm 

dụng nhƣ vậy. 

(iii) Các quốc gia cần phải làm việc với khu vực NPO để xây dựng và chỉnh 

sửa các tài liệu thực hành tốt nhất để giải quyết các rủi ro tài trợ khủng 

bố và những khía cạnh dễ bị ảnh hƣởng để bảo vệ đƣợc khu vực này khỏi 

bị lạm dụng khủng bố. 

(iv) Các quốc gia cần phải khuyến khích các NPO thực hiện các giao 

dịch thông qua các kênh tài chính đƣợc quản lý, bất cứ nơi nào có thể, có 

lƣu ý tới khả năng khác nhau của các khu vực tài chính ở các quốc gia khác 

nhau và trong các khu vực địa lý khác nhau có nhu cầu nhân đạo và từ thiện 

khẩn cấp. 
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 (b) Giám sát hoặc kiểm soát các khu vực NPO.  

 Các quốc gia cần phải thực hiện các bƣớc để thúc đẩy giám sát hoặc kiểm 

soát hiệu quả khu vực NPO. Trong thực tế, các quốc gia cần phải có thể chứng 

minh đƣợc những tiêu chí sau đây áp dụng cho các NPO chiếm (1) một phần đáng 

kể nguồn tài chính dƣới sự kiểm soát của khu vực và (2) phần đáng kể trong 

các hoạt động quốc tế của khu vực: 

(i) Các NPO cần phải duy trì thông tin về: (1) mục đích và mục tiêu hoạt 

động đã công bố của họ; và (2) danh tính của ngƣời sở hữu, kiểm 

soát hoặc chỉ đạo hoạt động của họ, bao gồm các quan chức cao cấp, thành 

viên hội đồng và những ngƣời đƣợc ủy thác. Thông tin này cần phải 

đƣợc công khai hoặc trực tiếp từ các NPO hoặc thông qua các cơ quan chức 

năng thích hợp. 

(ii) Các NPO cần phải phát hành báo cáo tài chính hàng năm cung cấp chi 

tiết thông tin các khoản thu và chi. 

(iii) Các NPO cần phải đƣợc cấp phép hoặc đăng ký. Thông tin này cần phải 

có sẵn cho các cơ quan chức năng
25

. 

(iv) Các NPO cần phải có sẵn sự kiểm soát thích hợp để đảm bảo tất cả 

các khoản tiền đƣợc hạch toán đầy đủ và đƣợc chi tiêu theo cách thức phù 

hợp với mục đích và mục tiêu hoạt động đã công bố của NPO nói trên. 

(v) Các NPO cần phải tuân theo quy tắc "biết ngƣời hƣởng lợi của bạn và 

NPO liên kết", có nghĩa là các NPO cần phải có những nỗ lực tốt nhất để 

xác thực danh tính, quyền lực và vị thế những ngƣời hƣởng lợi của họ 

và các NPO liên kết. NPO cũng cần phải có nỗ lực cao nhất để lƣu giữ 

chứng từ nhận dạng của các nhà tài trợ quan trọng của họ và tôn trọng tính 

bảo mật của các nhà tài trợ. 

(vi) Các NPO cần phải duy trì trong thời gian ít nhất là năm năm hồ sơ các 

giao dịch trong nƣớc và quốc tế một cách đầy đủ chi tiết để xác thực các 

quỹ đã đƣợc chi một cách phù hợp với mục đích và mục tiêu của tổ chức và 

cần phải có sẵn sàng cho các cơ quan chức năng theo thẩm quyền phù 

hợp. Điều này cũng áp dụng đối với các thông tin đƣợc đề cập tại đoạn (i) 

và (ii) ở trên. 

                                                 
25

 Những yêu cầu cụ thể về cấp phép hoặc đăng ký phục vụ cho mục đích chống tài trợ cho khủng bố không cần 

thiết. Ví dụ, ở một số quốc gia, NPO đã đăng ký sẵn với các cơ quan thuế và chịu sƣ kiểm soát chất lƣợng để ƣu 

đãi thuế (nhƣ hoàn thuế hoặc miễn thuế). 
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(vii) Các cơ quan thích hợp cần phải kiểm soát sự tuân thủ của các NPO đối 

với các yêu cầu của Khuyến nghị này
26

. Các cơ quan thích hợp cần phải có 

thẩm quyền hoặc nguồn lực để áp dụng các hình phạt hiệu quả, tƣơng thích 

và có tính răn đe đối với những vi phạm của NPO hoặc ngƣời hành 

động thay mặt cho các NPO này
27

. 

 (c) Thu thập thông tin và điều tra hiệu quả 

(i) Các quốc gia cần phải đảm bảo hợp tác, phối hợp và chia sẻ thông tin 

hiệu quả trong phạm vi có thể giữa tất cả các cấp của các cơ quan thích hợp 

hoặc các tổ chức nắm giữ thông tin liên quan về NPO. 

(ii) Các quốc gia cần phải có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn điều 

tra và khả năng để kiểm tra những NPO nghi ngờ là bị khai thác hoặc tích 

cực hỗ trợ cho hoạt động khủng bố hoặc tổ chức khủng bố.  

(iii) Các quốc gia cần phải đảm bảo có thể có đƣợc việc truy cập đầy đủ 

thông tin về hành chính và quản lý của một NPO cụ thể (bao gồm cả thông 

tin tài chính và thông tin mang tính chƣơng trình chiến lƣợc) trong quá trình 

điều tra.  

(iv) Các quốc gia cần phải thiết lập cơ chế thích hợp để đảm bảo khi có nghi 

ngờ hoặc các căn cứ hợp lý để nghi ngờ một NPO cụ thể: (1) là bình phong 

để gây quỹ bởi một tổ chức khủng bố; (2) đang bị khai thác nhƣ là một kênh 

cho tài trợ khủng bố, kể cả cho mục đích trốn tránh các biện pháp phong 

tỏa tài sản; hoặc (3) đang che giấu hoặc che đậy sự dịch chuyển bí mật của 

các quỹ dành cho các mục đích hợp pháp, nhƣng chuyển hƣớng phục vụ lợi 

ích cho những kẻ khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố, thì thông tin này 

đƣợc chia sẻ ngay với các cơ quan chức năng liên quan để có hành động 

ngăn chặn hoặc điều tra. 

 (d)  Năng lực đủ để đáp ứng các yêu cầu thông tin của quốc tế về một NPO 

liên quan. Theo các khuyến nghị về hợp tác quốc tế, các quốc gia cần phải xác 

định các đầu mối liên lạc thích hợp và các thủ tục để đáp ứng các yêu cầu về 

thông tin của quốc tế liên quan đến các NPO cụ thể bị nghi ngờ tài trợ cho khủng 

bố hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho khủng bố. 

 D. Các nguồn lực cho thanh tra, kiểm tra, giám sát và điều tra 
                                                 
26

 Trong trƣờng hợp này, các quy tắc và quy chế có thể bao gồm các quy tắc và chuẩn mực đƣợc áp dụng bởi các tổ 

chức tự quản và các tổ chức chỉ định. 
27

 Phạm vi những hình phạt nhƣ vậy có thể bao gồm phong tỏa tài khoản, loại bỏ ngƣời đƣợc ủy thác; phạt, không 

xác thực, rút giấy phép, rút đăng ký. Điều này phải đƣợc loại trừ các quá trình tố tụng hành chính, dân sự, hình sự 

đối với NPO hay ngƣời hành động thay mặt cho NPO, nếu phù hợp. 
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 6. Các quốc gia cần phải cung cấp cho các cơ quan chịu trách nhiệm giám 

sát, kiểm soát và điều tra khu vực NPO của họ với đầy đủ các nguồn lực về tài 

chính, nhân lực và kỹ thuật.  

Giải nghĩa các khái niệm cụ thể được sử dụng trong Khuyến nghị này. 

Cơ quan chính thức 

chấp nhận thích hợp  

đề cập đến cơ quan chức năng, bao gồm cả các tổ 

chức đƣợc chính thức chấp nhận và các tổ chức tự quản. 

NPO liên kết  bao gồm các chi nhánh nƣớc ngoài của các NPO quốc tế. 

Những ngƣời hƣởng 

lợi 

đề cập đến những cá nhân, hoặc nhóm các cá nhân nhận 

đƣợc các loại từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ khác thông qua 

các dịch vụ của các NPO. 

Tổ chức phi lợi nhuận 

hoặc NPO 

đề cập đến một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý 

hay một tổ chức mà chủ yếu là tham gia vào huy động 

hoặc phân bổ vốn cho các mục đích nhƣ từ thiện, tôn giáo, 

văn hóa, giáo dục, xã hội hoặc mục đích tƣơng tự hoặc 

cho việc thực hiện các loại khác của  "việc tốt". 

 

 

  

 CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 10 (CẬP NHẬT THEO DÕI 

KHÁCH HÀNG - CDD) 

 A. CDD và tiết lộ bí mật 

 1. Nếu trong quá trình thiết lập mối quan hệ hoặc quan hệ với khách 

hàng hoặc khi thực hiện các giao dịch vãng lai, một tổ chức tài chính  nghi ngờ 

các giao dịch liên quan đến tiền rửa hoặc tài trợ cho khủng bố thì định chế đó cần 

phải: 

 (a) Tìm cách nhận dạng và xác thực nhận dạng
28

 của khách hàng và chủ sở 

hữu hƣởng lợi, cho dù là ngƣời thƣờng xuyên hay vãng lai và không phân biệt bất 

kỳ trƣờng hợp ngoại lệ hay bất kỳ ngƣỡng đƣợc chỉ định nào khác có thể áp dụng; 

 (b) Lập báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi cho đơn vị tình báo tài chính 

(FIU) theo Khuyến nghị 20. 

 2. Khuyến nghị 21 cấm các tổ chức tài chính, giám đốc, cán bộ và nhân 

viên của họ tiết lộ việc một STR hoặc thông tin có liên quan đang đƣợc báo 

                                                 
28

  Nguồn tài liêu, số liệu hoặc thông tin độc lập và đáng tin cậy sau đây sẽ đƣợc dùng nhƣ “số liệu nhận dạng”. 
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cáo cho FIU. Một rủi ro hiện hữu là khách hàng có thể đƣợc tiết lộ một cách vô ý 

thức khi các tổ chức tài chính đang tìm cách thực hiện nghĩa vụ CDD, trong 

trƣờng hợp này nhận biết của khách hàng về một STR hoặc một cuộc điều tra có 

thể có sẽ có thể phƣơng hại đến nỗ lực trong tƣơng lai trong điều tra các hoạt động 

rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố bị nghi ngờ. 

 3. Vì vậy, nếu các tổ chức tài chính có nghi ngờ giao dịch liên quan đến tiền 

rửa hoặc tài trợ cho khủng bố thì họ cần phải tính ngay đến rủi ro tiết lộ thông tin 

khi thực hiện quá trình CDD. Nếu định chế có cơ sở tin rằng thực hiện các quá 

trình CDD sẽ tiết lộ cho khách hàng hay khách hàng tiềm năng, thì định chế đó có 

thể lựa chọn không theo đuổi quá trình CDD đó và cần phải lập một 

STR. Các định chế phải đảm bảo nhân viên của họ đƣợc cảnh báo và luôn nhạy 

cảm với những vấn đề này khi thực hiện CDD. 

 B. CDD –Những người hành động thay mặt cho khách hàng 

 4. Khi thực hiện các yếu tố (a) và (b) của các biện pháp CDD đƣợc nêu 

trong Khuyến nghị 10, các tổ chức tài chính cũng cần phải đƣợc yêu cầu xác thực 

bất kỳ ngƣời nào có ý định hành động thay mặt cho khách hàng đƣợc ủy quyền để 

hành động nhƣ vậy và cần phải nhận dạng cũng nhƣ xác thực nhận dạng của 

ngƣời đó. 

 C. CDD đối với các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý 

 5. Khi thực hiện các biện pháp CDD đối với khách hàng là pháp nhân hoặc 

thỏa thuận pháp lý
29

, các tổ chức tài chính cần phải đƣợc yêu cầu nhận dạng, xác 

thực khách hàng và hiểu đƣợc bản chất  kinh doanh của họ cũng nhƣ cơ cấu sở 

hữu và cấu trúc kiểm soát của khách hàng đó. Mục tiêu của các yêu cầu nêu ở 

điểm (a) và (b) dƣới đây liên quan đến nhận dạng, xác thực khách hàng và chủ sở 

hữu hƣởng lợi, có hai điểm: đầu tiên là để ngăn ngừa việc sử dụng trái pháp 

luật các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý bằng cách đạt đƣợc một sự hiểu biết đầy 

đủ về khách hàng để có thể đánh giá đúng những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng 

bố tiềm ẩn gắn với mối quan hệ kinh doanh của họ; và thứ hai là tiến hành các 

bƣớc phù hợp để giảm thiểu những rủi ro đó. Nhƣ hai khía cạnh của một quá 

trình, các yêu cầu này dƣờng nhƣ tƣơng tác và bổ sung cho nhau một cách tự 

nhiên. Trong bối cảnh này, các tổ chức tài chính cần phải đƣợc yêu cầu: 
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 Trong những khuyến nghị này, các tham chiếu cho các thỏa thuận pháp lý nhƣ các tín thác (hay các thỏa thuận 

tƣơng tự khác) là khách hàng của tổ chức tài chính hay DNFBPs hoặc thực hiện giao dịch, đề cập đến những 

trƣờng hợp khi một cá nhân hay một pháp nhân là ngƣời đƣợc ủy nhiệm tín thác thiết lập quan hệ kinh doanh hoặc 

thực hiện giao dịch thay mặt cho những ngƣời thụ hƣởng hoặc theo các điều khoản của tín thác. Những yêu cầu 

CDD thông thƣờng đối với khách hàng là cá nhân hay pháp nhân tiếp tục đƣợc thực hiện, kể cả đoạn 4 của Chú 

giải cho Khuyến nghị 10, nhƣng những yêu cầu bổ sung liên quan đến tín thác và chủ sở hữu hƣởng lợi của tín thác 

đó (nhƣ đã đề cập) cũng phải áp dụng. 
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 (a) Nhận dạng khách hàng và xác thực nhận dạng đó. Các loại thông tin 

thông thƣờng có thể cần để thực hiện chức năng này là:  

(i) Tên, hình thức pháp lý và bằng chứng về sự tồn tại - xác thực có thể thu 

đƣợc, ví dụ: thông qua giấy chứng nhận thành lập, giấy chứng nhận thực 

trạng tốt, một thỏa thuận góp vốn, một chứng thƣ ủy thác hoặc tài liệu khác 

từ một nguồn độc lập đáng tin cậy chứng minh tên, hình thức và thực trạng 

của khách hàng. 

(ii) Các quyền hạn điều chỉnh và ràng buộc các pháp nhân hoặc thỏa thuận 

pháp lý (ví dụ nhƣ các biên bản ghi nhớ và điều lệ hoạt động của một công 

ty), cũng nhƣ tên của những ngƣời liên quan có vị trí quản lý cao cấp trong 

các pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý (ví dụ nhƣ các giám đốc quản lý cấp 

cao trong một công ty, những ngƣời đƣợc ủy thác của một tín thác). 

(iii) Địa chỉ của văn phòng đã đƣợc đăng ký và nếu là địa chỉ khác thì là địa 

điểm kinh doanh chính. 

 (b) Nhận dạng các chủ sở hữu hƣởng lợi của khách hàng và thực hiện các 

biện pháp hợp lý
30

 để xác thực nhận dạng của những ngƣời này thông qua các 

thông tin sau đây: 

 (i) Đối với pháp nhân
31

: 

       (i.i) Nhận dạng của những cá nhân (nếu có – do quyền lợi sở hữu có thể 

hết sức đa dạng đến mức không có các cá nhân (dù là hành động một mình 

hoặc với nhiều ngƣời) thực hiện kiểm soát pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp 

lý thông qua quyền sở hữu) là ngƣời cuối cùng có quyền lợi sở hữu kiểm 

soát
32

 trong một pháp nhân;  

       (i.ii) Đối với trƣờng hợp khi có nghi ngờ theo điểm (i.i) là liệu những 

cá nhân với quyền lợi sở hữu kiểm soát có là chủ sở hữu hƣởng lợi hay 

không hoặc khi không có cá nhân nào thực hiện kiểm soát thông qua các 

quyền lợi sở hữu thì nhận dạng của những cá nhân (nếu có) thực hiện kiểm 

soát pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý thông qua các phƣơng tiện khác.  

      (i.iii) Trƣờng hợp không có cá nhân nào đƣợc xác định theo điểm (i.i) 

hoặc (i.ii) ở trên, tổ chức tài chính cần phải nhận dạng và thực hiện biện 

                                                 
30

 Trong việc xác định tính không phù hợp của các biện pháp xác thực nhận dạng cần phải lƣu ý tới những rủi ro 

rửa tiền và tài trợ khủng bố mà khách hàng và mối quan hệ kinh doanh của họ mang lại. 
31

 Các biện pháp (i.i) đến (i.ii) không phải là những lựa chọn thay thế mà là những biện pháp tổng thể, từng biện 

pháp đƣợc sử dụng khi đã áp dụng các biện pháp trƣớc đó và không nhận dạng đƣợc chủ sở hữu hƣởng lợi. 
32

 Quyền lợi sở hữu kiểm soát phụ thuộc vào cơ cấu sở hữu của công ty. Nó có thể dựa trên một ngƣỡng nào đó, ví 

dụ bất cứ ngƣời nào sở hữu hơn một số phần trăm nào đó cổ phần của một công ty (25%) 
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pháp hợp lý để xác thực danh tính của cá nhân có liên quan là ngƣời giữ vị 

trí quản lý cấp cao. 

(ii) Đối với các thỏa thuận pháp lý: 

        (ii.i) Tín thác - nhận dạng ngƣời thiết lập tín thác, ngƣời nhận ủy thác, 

ngƣời bảo hộ (nếu có), những ngƣời thụ hƣởng hoặc nhóm ngƣời thụ 

hƣởng
33

 và bất cứ cá nhân nào khác thực sự kiểm soát cuối cùng của tín 

thác (bao gồm cả thông qua một chuỗi kiểm soát/quyền sở hữu); 

        (ii.ii) Các loại thỏa thuận pháp lý khác – nhận dạng ngƣời có vị trí 

ngang bằng hoặc tƣơng tự. Khi khách hàng hoặc chủ sở hữu nắm quyền 

kiểm soát là một công ty đƣợc niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán và là 

đối tƣợng của những yêu cầu công khai (hoặc bởi các quy tắc của sở giao 

dịch chứng khoán hoặc thông qua luật hoặc các công cụ pháp lý khác) áp 

đặt các yêu cầu để đảm bảo tính minh bạch đầy đủ của quyền sở hữu hƣởng 

lợi, hoặc là một công ty con thuộc phần lớn sở hữu của công ty đó thì không 

cần thiết phải nhận dạng và xác thực nhận dạng của bất kỳ cổ đông hoặc 

chủ sở hữu hƣởng lợi của những công ty nhƣ vậy.  

Các dữ liệu nhận dạng liên quan có thể có đƣợc từ sổ đăng ký công cộng, từ 

khách hàng hoặc từ các nguồn đáng tin cậy khác. 

 D. CDD đối với những người thụ hưởng của các hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ 

 6. Đối với việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm liên quan đến 

đầu tƣ, bên cạnh các biện pháp CDD theo yêu cầu đối với khách hàng và chủ sở 

hữu hƣởng lợi, các tổ chức tài chính cần phải thực hiện các biện pháp CDD sau 

đây đối với ngƣời thụ hƣởng của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm 

liên quan đến đầu tƣ khác ngay sau khi những ngƣời thụ hƣởng đƣợc xác định hay 

đƣợc chỉ định: 

 (a) Đối với những ngƣời thụ hƣởng đƣợc xác định là những cá nhân, pháp 

nhân hoặc thỏa thuận pháp lý có tên cụ thể - lấy tên của cá nhân, pháp nhân, thỏa 

thuận pháp lý đó; 

 (b) Đối với những ngƣời thụ hƣởng đƣợc chỉ định theo đặc điểm hoặc theo 

nhóm (ví dụ nhƣ vợ, chồng hoặc con vào thời điểm mà sự kiện bảo hiểm xảy ra) 

hoặc theo các cách khác (ví dụ nhƣ theo một di chúc) - có đầy đủ thông tin liên 
                                                 
33

 Đối với những ngƣời thụ hƣởng của tín thác đƣợc chỉ định theo đặc điểm hoặc theo nhóm, các tổ chức tài chính 

cần phải có thông tin đầy đủ liên quan đến ngƣời thụ hƣởng để thỏa mãn tổ chức tài chính rằng họ có thể thiết lập 

nhận dạng của ngƣời thụ hƣởng vào thời điểm hoàn trả hoặc khi ngƣời thụ hƣởng có ý định thực hiện quyền của 

mình. 



                                                                     CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 

                                   Các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

 

quan đến ngƣời thụ hƣởng để thỏa mãn tổ chức tài chính rằng danh tính của ngƣời 

thụ hƣởng có thể đƣợc xác định vào thời điểm hoàn trả. 

 Các thông tin thu thập theo điểm (a) và/hoặc (b) cần phải đƣợc ghi lại và 

duy trì theo quy định của Khuyến nghị 11. 

 7. Đối với cả hai trƣờng hợp nêu tại điểm 6(a) và (b) trên đây, việc xác thực 

nhận dạng của những ngƣời thụ hƣởng cần phải diễn ra vào thời điểm hoàn trả. 

 8. Ngƣời thụ hƣởng của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần phải đƣợc tổ 

chức tài chính xem là một yếu tố rủi ro liên quan trong việc xác định liệu các biện 

pháp CDD tăng cƣờng có đƣợc áp dụng hay không. Nếu tổ chức tài chính xác 

định ngƣời thụ hƣởng là một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý có rủi ro cao hơn 

thì sau đó các biện pháp CDD tăng cƣờng cần phải bao gồm các biện pháp hợp 

lý để nhận dạng và xác thực nhận dạng của chủ sở hữu hƣởng lợi của ngƣời 

hƣởng lợi tại thời điểm hoàn trả. 

 9. Trƣờng hợp tổ chức tài chính không thể thực hiện theo các đoạn 6-8 

nêu trên thì họ phải cần xem xét việc lập báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

 E. Dựa vào nhận dạng và xác thực nhận dạng đã thực hiện 

 10. Các biện pháp CDD nêu trong Khuyến nghị 10 không có nghĩa là các tổ 

chức tài chính cần phải nhận dạng và xác thực nhận dạng của khách hàng mỗi khi 

khách hàng đó thực hiện một giao dịch. Một định chế đƣợc quyền dựa vào các 

bƣớc nhận dạng và xác thực nhận dạng mà họ đã thực hiện, trừ khi có nghi ngờ 

về tính xác thực của thông tin đó. Ví dụ về các tình huống có thể khiến một định 

chế có nghi ngờ nhƣ vậy có thể là khi có nghi ngờ rửa tiền liên quan đến khách 

hàng đó hoặc khi có sự thay đổi quan trọng trong cách mà tài khoản của khách 

hàng hoạt động không phù hợp với hồ sơ kinh doanh của khách hàng. 

 F. Thời gian xác thực thông tin 

 11. Ví dụ về các loại trƣờng hợp (bên cạnh những trƣờng hợp đƣợc đề 

cập ở trên đối với ngƣời thụ hƣởng của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ), khi có 

thể cho phép việc xác thực thông tin hoàn thành sau khi thiết lập mối quan hệ kinh 

doanh, vì điều quan trọng là không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bình 

thƣờng, bao gồm: 

 Kinh doanh không trực tiếp. 

 Các giao dịch chứng khoán. Trong ngành chứng khoán, các công ty và 

trung gian có thể đƣợc yêu cầu thực hiện các giao dịch rất nhanh chóng, 

theo các điều kiện thị trƣờng tại thời điểm khách hàng liên hệ với họ và việc 
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thực hiện giao dịch có thể đƣợc yêu cầu trƣớc khi việc xác thực nhận dạng 

đƣợc hoàn thành. 

 12. Các tổ chức tài chính cũng cần thông qua các quy trình quản lý rủi 

ro phù hợp với các điều kiện để một khách hàng có thể tiến hành các mối quan hệ 

kinh doanh trƣớc khi xác thực. Những quy trình này cần phải bao gồm một tập 

hợp các biện pháp, chẳng hạn nhƣ hạn chế số lƣợng, loại và/hoặc giá trị của các 

giao dịch có thể đƣợc thực hiện và kiểm soát các giao dịch lớn hoặc phức tạp 

đƣợc thực hiện ngoài các qui tắc thông thƣờng của loại quan hệ đó. 

 G. Các khách hàng hiện tại 

 13. Cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính áp dụng các biện pháp CDD với 

các khách hàng hiện tại
34

 trên cơ sở tính chất quan trọng và rủi ro; và tiến hành 

theo dõi các mối quan hệ hiện tại đó vào các thời điểm thích hợp, có tính đến liệu 

các biện pháp CDD trƣớc đây đã thực hiện chƣa và tính đầy đủ các dữ liệu đã thu    

đƣợc. 

 H. Phương thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro
35

 

 14. Các ví dụ dƣới đây không phải là những yếu tố bắt buộc của các chuẩn 

mực của FATF và đƣợc đƣa vào để hƣớng dẫn mà thôi. Các ví dụ không nhằm 

bao hàm một cách toàn diện tất cả các trƣờng hợp và mặc dù chúng đƣợc coi 

là những tiêu chí hữu ích, chúng vẫn có thể không phù hợp cho mọi tình huống. 

 Rủi ro cao hơn   

 15. Có những trƣờng hợp rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn, thì/ 

khi đó các biện pháp CDD tăng cƣờng cần phải đƣợc thực hiện. Khi đánh giá rủi 

ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến các loại khách hàng, các quốc gia 

hoặc khu vực địa lý và các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc các kênh phân phối 

cụ thể, các ví dụ về những tình huống tiềm ẩn rủi ro cao hơn (ngoài quy định 

trong các Khuyến nghị từ 12 đến 16) bao gồm: 

 (a) Các yếu tố rủi ro khách hàng: 

 Mối quan hệ kinh doanh đƣợc thực hiện trong trƣờng hợp bất thƣờng (ví 

dụ: khoảng cách địa lý xa không giải thích đƣợc giữa tổ chức tài chính và 

khách hàng). 

 Các khách hàng không cƣ trú. 

                                                 
34

 Các khách hàng hiện tại đƣợc tính vào ngày mà các yêu cầu của quốc gia có hiệu lực. 
35

 Phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro (RBA) không áp dụng cho những trƣờng hợp khi mà CDD bắt buộc áp 

dụng nhƣng có thể đƣợc sử dụng để xác định phạm vi hoặc mức độ các biện pháp nhƣ vậy. 
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 Các pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý là phƣơng tiện nắm giữ tài sản 

cá nhân. 

 Các công ty có cổ đông vô danh hoặc có những cổ phiếu vô danh. 

 Hoạt động kinh doanh dùng nhiều tiền mặt. 

 Cơ cấu sở hữu của công ty xuất hiện những yếu tố bất thƣờng hoặc quá 

mức xét về bản chất kinh doanh của công ty. 

 (b) Các yếu tố rủi ro quốc gia hoặc khu vực địa lý
36

:  

 Các quốc gia đã đƣợc xác định bởi các nguồn đáng tin cậy, nhƣ các báo 

báo cáo đánh giá đa phƣơng hoặc đánh giá chi tiết hoặc các báo cáo giám 

sát, là những quốc gia không có hệ thống  AML / CFT đầy đủ. 

 Các quốc gia chịu sự trừng phạt, cấm vận hoặc các biện pháp tƣơng tự, ví 

dụ nhƣ do Liên Hợp Quốc ban hành. 

 Các quốc gia đƣợc xác định bởi các nguồn đáng tin cậy là có mức độ 

nghiêm trọng về tham nhũng hoặc hoạt động tội phạm khác. 

 Các quốc gia hoặc các khu vực địa lý đƣợc xác định bởi các nguồn đáng 

tin cậy là nơi cung cấp tài trợ hoặc hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc 

có tổ chức khủng bố bị chỉ định hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của họ. 

 (c) Các yếu tố rủi ro sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối: 

 Ngân hàng tƣ nhân. 

 Các giao dịch vô danh (có thể bao gồm tiền mặt). 

 Các mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch không gặp mặt trực tiếp. 

 Thanh toán nhận đƣợc từ các bên thứ ba không rõ hoặc không phải là đối 

tác. 

 Rủi ro thấp hơn 

 16. Có những trƣờng hợp có thể có rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố 

thấp hơn. Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy và với điều kiện là đã có phân tích 

đầy đủ về rủi ro bởi quốc gia hoặc tổ chức tài chính, thì có thể là hợp lý khi một 

quốc gia cho phép các tổ chức tài chính của mình áp dụng các biện pháp CDD 

đơn giản. 
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 Theo Khuyến nghị 19, các quốc gia có nghĩa vụ phải yêu cầu các tổ chức tài chính áp dụng CDD tăng cƣờng khi 

FATF kêu gọi các biện pháp nhƣ vậy phải đƣợc thực hiện. 
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 17. Khi đánh giá các rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố liên quan đến 

loại khách hàng, các quốc gia hoặc khu vực địa lý và các sản phẩm, dịch vụ, giao 

dịch hoặc các kênh phân phối cụ thể, các ví dụ về tình huống rủi ro tiềm ẩn thấp 

hơn bao gồm: 

 (a) Các yếu tố rủi ro về khách hàng: 

 Các tổ chức tài chính và DNFBP – khi mà họ chịu sự điều chỉnh của 

những yêu cầu phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố phù hợp với 

các Khuyến nghị của FATF, đã thực hiện hiệu quả những yêu cầu này và 

đƣợc giám sát hoặc kiểm soát một cách hiệu quả phù hợp với các Khuyến 

nghị để đảm bảo tính tuân thủ đối với các yêu cầu. 

 Các công ty đại chúng niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán và là đối 

tƣợng điều chỉnh của các yêu cầu công khai (hoặc bởi các quy tắc của sàn 

giao dịch chứng khoán hoặc thông qua pháp luật hoặc các công cụ bắt buộc 

khác), mà những yêu cầu này đặt ra để đảm bảo tính minh bạch đầy đủ về 

quyền sở hữu hƣởng lợi. 

 Các cơ quan hành chính công hoặc doanh nghiệp công ích. 

 (b) Các yếu tố rủi ro về sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc kênh phân phối: 

 Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có mức phí bảo hiểm thấp (ví dụ nhƣ 

phí bảo hiểm hàng năm ít hơn 1.000 USD/EUR hoặc phí bảo hiểm một lần 

ít hơn 2.500 USD/EUR). 

 Các hợp đồng bảo hiểm cho các chƣơng trình hƣu trí nếu không có lựa 

chọn kết thúc sớm và hợp đồng đó không thể đƣợc sử dụng làm tài sản thế 

chấp. 

 Một chƣơng trình hƣu trí, trợ cấp hoặc chƣơng trình tƣơng tự cung cấp 

lợi ích hƣu trí cho ngƣời lao động khi mà các khoản đóng góp đƣợc thực 

hiện bằng cách khấu trừ từ tiền lƣơng và các quy tắc của chƣơng trình này 

không cho phép chuyển nhƣợng lợi ích của thành viên theo chƣơng trình. 

 Các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cung cấp những dịch vụ hạn chế và 

đƣợc xác định một cách thích hợp cho một số loại khách hàng chỉ để nhằm 

mục tiêu mở rộng sự tiếp cận đối với các dịch vụ tài chính. 

 (c) Các yếu tố rủi ro quốc gia: 
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 Các quốc gia đƣợc xác định bởi các nguồn đáng tin cậy, nhƣ các báo cáo 

đánh giá đa phƣơng hoặc báo cáo đánh giá chi tiết là có hệ thống AML/CFT 

hiệu quả. 

 Các quốc gia đƣợc xác định bởi các nguồn đáng tin cậy là có mức độ thấp 

về tham nhũng hoặc hoạt động tội phạm khác. 

 Trong quá trình đánh giá rủi ro, các quốc gia hoặc các tổ chức tài chính có 

thể, khi thích hợp, xét đến tính đa dạng có thể có của rủi ro rửa tiền và tài trợ cho 

khủng bố giữa các vùng hoặc khu vực địa lý khác nhau trong một quốc gia. 

 18. Có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố thấp hơn cho mục tiêu nhận dạng 

và xác thực nhận dạng không nghiễm nhiên có nghĩa là khách hàng đó có rủi ro 

thấp hơn trong tất cả các loại biện pháp CDD, đặc biệt là trong việc theo dõi liên 

tục các giao dịch. 

 Biến rủi ro 

 19. Khi đánh giá các rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố liên quan đến 

các loại khách hàng, các quốc gia hoặc khu vực địa lý và các rủi ro về sản phẩm, 

dịch vụ, giao dịch hoặc các kênh phân phối, một tổ chức tài chính cần phải tính 

đến biến rủi ro liên quan đến những loại rủi ro đó. Các biến này hoặc đơn lẻ 

hoặc kết hợp, có thể làm tăng hoặc giảm các rủi ro tiềm ẩn đặt ra, do đó ảnh 

hƣởng đến mức độ thích hợp của các biện pháp CDD. 

 Ví dụ, các biến nhƣ vậy bao gồm: 

 Mục đích của tài khoản hoặc mối quan hệ. 

 Mức tài sản đƣợc gửi bởi một khách hàng hoặc quy mô của các giao dịch 

đƣợc thực hiện. 

 Tính thƣờng xuyên và quá trình quan hệ kinh doanh. 

 Các biện pháp CDD tăng cƣờng  

 20. Các tổ chức tài chính cần phải kiểm tra, ở mức hợp lý có thể, cơ sở và 

mục đích của tất cả các giao dịch lớn bất thƣờng, phức tạp và tất cả các khía cạnh 

bất thƣờng của các giao dịch không có mục đích kinh tế hay mục đích hợp pháp rõ 

ràng. Khi rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố cao hơn, các tổ chức tài chính 

cần phải đƣợc yêu cầu thực hiện các biện pháp CDD tăng cƣờng, phù hợp với 

những rủi ro đã đƣợc xác định. Đặc biệt, họ cần phải tăng mức độ và tính chất 

trong hoạt động giám sát đối với mối quan hệ kinh doanh, để xác định liệu những 

giao dịch hoặc hoạt động đó có bất thƣờng hoặc đáng ngờ hay không. Ví dụ về 
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các biện pháp CDD tăng cƣờng có thể đƣợc áp dụng cho những mối quan hệ kinh 

doanh có rủi ro cao hơn bao gồm: 

 Lấy thêm thông tin về khách hàng (ví dụ nhƣ nghề nghiệp, khối lƣợng tài 

sản, thông tin có sẵn từ cơ sở dữ liệu công cộng, internet…) và cập nhật 

thƣờng xuyên hơn các dữ liệu nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hƣởng 

lợi. 

 Lấy thêm thông tin về bản chất dự kiến của mối quan hệ kinh doanh. 

 Lấy thông tin về nguồn gốc của các quỹ hoặc nguồn gốc sự giàu có của 

khách hàng. 

 Lấy thông tin về lý do giao dịch đƣợc dự định hoặc thực hiện 

 Có đƣợc sự chấp thuận của quản lý cấp cao để bắt đầu hoặc tiếp tục mối 

quan hệ kinh doanh. 

 Thực hiện kiểm soát tăng cƣờng mối quan hệ kinh doanh bằng cách tăng 

số lƣợng và thời gian kiểm soát đƣợc áp dụng và lựa chọn các khía cạnh 

của các giao dịch cần kiểm tra kỹ hơn. 

 Yêu cầu khoản thanh toán đầu tiên đƣợc thực hiện thông qua tài khoản 

đứng tên của khách hàng với một ngân hàng theo các chuẩn mực CDD 

tƣơng tự. 

 Các biện pháp CDD đơn giản hóa  

 21. Khi rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp hơn, các tổ chức tài chính 

có thể đƣợc phép thực hiện các biện pháp CDD đơn giản hóa, nhƣng cần phải tính 

đến bản chất của rủi ro thấp hơn đó. Các biện pháp đơn giản hóa cần phải tƣơng 

ứng với các yếu tố rủi ro thấp hơn (ví dụ nhƣ các biện pháp đơn giản hóa có thể 

chỉ liên quan đến các biện pháp chấp nhận khách hàng hoặc các khía cạnh của 

giám sát liên tục). Ví dụ về các biện pháp có thể là: 

 Xác thực nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hƣởng lợi sau khi thiết 

lập mối quan hệ kinh doanh (ví dụ nhƣ nếu các giao dịch tài khoản tăng trên 

một ngƣỡng tiền đã xác định). 

 Giảm tần suất cập nhật nhận dạng khách hàng. 

 Giảm mức độ theo dõi và kiểm soát giao dịch, dựa trên một ngƣỡng tiền 

hợp lý. 

 Không thu thập thông tin cụ thể hoặc không thực hiện các biện pháp cụ 

thể để hiểu về mục đích và bản chất dự kiến của mối quan hệ kinh doanh, 
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nhƣng suy luận ra đƣợc mục đích và bản chất từ các loại giao dịch hoặc mối 

quan hệ kinh doanh đã thiết lập. 

 Các biện pháp CDD đơn giản hóa không đƣợc chấp nhận khi có bất cứ sự 

nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố hoặc khi mà các kịch bản rủi ro cụ thể cao 

hơn xuất hiện. 

 Các ngƣỡng 

 22. Ngƣỡng đƣợc chỉ định cho các giao dịch vãng lai theo Khuyến nghị 10 

là 15.000 USD/EUR. Các giao dịch tài chính trên ngƣỡng đƣợc chỉ định bao gồm 

các tình huống khi giao dịch đƣợc tiến hành đơn lẻ hoặc trong một loạt các giao 

dịch liên quan đến nhau  

Theo dõi thƣờng xuyên 

 23. Cần phải yêu cầu các tổ chức tài chính đảm bảo rằng các tài liệu, dữ liệu 

hoặc thông tin thu thập trong quá trình CDD đƣợc cập nhật và phù hợp thông qua 

việc thực hiện rà soát hồ sơ hiện có, đặc biệt đối với các loại khách hàng có rủi ro 

cao hơn. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 12 (PEPs)  

Các tổ chức tài chính cần phải tiến hành các biện pháp hợp lý để xác định 

xem liệu chủ sở hữu hƣởng lợi của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và/hoặc khi 

đƣợc yêu cầu, chủ sở hữu hƣởng lợi của ngƣời thụ hƣởng có phải là PEPs 

không. Việc này cần phải làm chậm nhất là tại thời điểm hoàn trả. Trƣờng hợp rủi 

ro cao đƣợc xác định, ngoài việc thực hiện các biện pháp CDD bình thƣờng, các tổ 

chức tài chính cần phải đƣợc yêu cầu:   

(a) Thông báo cho quản lý cấp cao trƣớc khi thanh toán các khoản thu của 

hợp đồng đó;  

(b) Thực hiện rà soát tăng cƣờng toàn bộ mối quan hệ kinh doanh với ngƣời 

có hợp đồng bảo hiểm đó và xem xét lập một báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 13 (NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ) 

Các mối quan hệ tƣơng tự mà các tổ chức tài chính cần áp dụng các tiêu chí 

từ (a) đến (e) bao gồm, ví dụ nhƣ những mối quan hệ đƣợc thiết lập đối với các 

giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch chuyển vốn, dù là giao dịch cho tổ chức tài 

chính ở nƣớc ngoài hay cho các khách hàng của mình. 
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Khái niệm “tài khoản có thể thanh toán” chỉ những tài khoản đại lý đƣợc sử 

dụng trực tiếp bởi các bên thứ ba để thanh toán các hoạt động thay mặt cho chính 

họ. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 14 (DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 

HOẶC GIÁ TRỊ) 

Một quốc gia cần phải không áp đặt một hệ thống cấp phép hoặc đăng ký riêng 

đối với cá nhân hoặc pháp nhân đã đƣợc cấp phép hoặc đăng ký nhƣ các tổ chức tài 

chính (nhƣ đƣợc xác định bởi các khuyến nghị của FATF) trong quốc gia đó, mà 

theo sự cấp phép hoặc đăng ký đó, họ đƣợc phép thực hiện các dịch vụ chuyển tiền 

hoặc giá trị và cũng đƣợc coi là những đối tƣợng áp dụng đầy đủ các nghĩa vụ theo 

các khuyến nghị của FATF. 

CHÚ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 15  

(CÔNG NGHỆ MỚI) 

1. Với mục đích áp dụng các Khuyến nghị của FATF, các quốc gia cần coi tài 

sản ảo là "tài sản", "khoản tiền thu đƣợc", "tiền", "tiền hoặc tài sản khác" hoặc "giá 

trị tƣơng đƣơng" khác. Các quốc gia cần áp dụng các biện pháp liên quan theo các 

Khuyến nghị của FATF đối với tài sản ảo và tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo 

(VASP). 

2. Theo Khuyến nghị số 1, các quốc gia phải xác định, đánh giá và hiểu về 

rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL
40

 có thể xảy ra từ các hoạt động liên quan đến 

tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo. Dựa trên đánh giá đó, các 

quốc gia phải áp dụng phƣơng pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro để đảm bảo rằng các 

biện pháp phòng ngừa hoặc hạn chế rửa tiền và tài trợ khủng bố tƣơng xứng với 

mức rủi ro đã đƣợc xác định. Các quốc gia phải thực hiện các biện pháp thích hợp 

để quản lý và giảm thiểu rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã đƣợc 

xác định. Các quốc gia cần phải yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo 

xác định, đánh giá và thực hiện các hành động có hiệu quả để giảm thiểu rủi ro 

RT/TTKB/TTPBVKHDHL.  

3. Tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo phải đƣợc cấp phép hoặc đăng ký. Ở 

mức tối thiểu, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo phải đƣợc cấp phép hoặc đăng 

ký tại (các) quốc gia nơi tổ chức đó thành lập
41

. Trong trƣờng hợp tổ chức cung 

ứng dịch vụ tài sản ảo là một thể nhân, các tổ chức này phải đƣợc cấp phép hoặc 
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đăng ký tại quốc gia nơi đặt trụ sở kinh doanh. Các quốc gia cũng có thể yêu cầu 

các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp sản phẩm và/hoặc các dịch vụ 

cho khách hàng trong, hoặc tiến hành các hoạt động từ, quốc gia đó phải đƣợc cấp 

phép hoặc đăng ký ở chính quốc gia này. Các cơ quan chức năng phải thực hiện 

các biện pháp pháp lý hoặc quản lý cần thiết để ngăn ngừa tội phạm hoặc đồng 

bọn của chúng nắm giữ hoặc trở thành chủ sở hữu hƣởng lợi của quyền lợi ích 

đáng kể, hoặc kiểm soát, hoặc nắm giữ vị trí quản lý trong tổ chức cung ứng dịch 

vụ tài sản ảo. Các quốc gia cần tiến hành xác định thể nhân hoặc pháp nhân thực 

hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản ảo mà không có giấy phép hoặc đăng 

ký cần thiết, và phải áp dụng các biện pháp xử phạt phù hợp. 

4. Một quốc gia không cần triển khai một hệ thống cấp phép hoặc đăng ký 

riêng đối với cá nhân hoặc pháp nhân đã đƣợc cấp phép hoặc đăng ký là tổ chức 

tài chính (nhƣ đã định nghĩa trong khuyến nghị của FATF) trong phạm vi của 

quốc gia đó, mà đối với các quy định cấp phép hoặc đăng ký này, đã cho phép 

thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản ảo và đã tuân đầy đủ tất cả các 

nghĩa vụ theo các Khuyến nghị của FATF. 

5. Các quốc gia cần đảm bảo rằng các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo 

phải tuân thủ đầy đủ các quy định và giám sát hoặc thanh tra về PCRT/TTKB và 

đang thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị liên quan của FATF nhằm giảm thiểu 

rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố phát sinh từ các tài sản ảo. Các tổ chức cung 

ứng dịch vụ tài ảo phải chịu sự điều chỉnh của một hệ thống có hiệu quả để đảm 

bảo tuân thủ với các quy định về PCRT/TTKB của quốc gia. Các tổ chức cung 

ứng dịch vụ tài sản ảo cũng cần đƣợc giám sát hoặc thanh tra, kiểm tra bởi các cơ 

quan chức năng (không phải là các cơ quan tự quản), mà các cơ quan này phải tiến 

hành thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro. Các cơ quan thanh tra, giám 

sát phải có đủ thẩm quyền để giám sát hoặc theo dõi để đảm bảo sự tuân thủ của 

các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo về các yêu cầu PCRT/TTKB, bao gồm 

quyền tiến hành kiểm tra, bắt buộc phải cung cấp thông tin, và áp đặt các biện 

pháp xử phạt. Các cơ quan thanh tra, giám sát phải có thẩm quyền áp dụng một 

loạt các hình thức xử phạt tài chính và kỷ luật, bao gồm quyền thu hồi, hạn chế 

hoặc đình chỉ giấy phép hoặc đăng ký của tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, khi 

phù hợp.  

6. Các quốc gia phải đảm bảo rằng một loạt các các biện pháp xử phạt hiệu 

quả, phù hợp và có tính răn đe, dù là hình sự, dân sự hay hành chính, phải sẵn có 

để xử lý các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo không tuân thủ các yêu cầu 

PCRT/TTKB, tuân thủ theo Khuyến nghị 35. Các biện pháp xử phạt không chỉ áp 
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dụng cho các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, mà còn cho các giám đốc và 

quản lý cấp cao của các tổ chức này. 

7. Đối với các biện pháp phòng ngừa, các yêu cầu nêu trong Khuyến nghị 

10 đến 21 áp dụng cho các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, với các tiêu chuẩn 

nhƣ sau: 

(a) Khuyến nghị 10 – Các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo phải thực 

hiện CDD khách hàng đối với các giao dịch không thƣờng xuyên trên 1.000 

USD/EUR. 

(b) Khuyến nghị 16 - Các quốc gia phải đảm bảo rằng các tổ chức cung ứng 

dịch vụ tài ảo khởi tạo lệnh giao dịch phải thu thập và lƣu trữ thông tin bắt 

buộc và chính xác về ngƣời khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng
42

 trong các giao 

dịch tài sản ảo, nộp
43

 các thông tin nêu trên cho tổ chức cung ứng dịch vụ 

tài sản ảo thụ hƣởng hoặc tổ chức tài chính (nếu có) ngay lập tức và bảo 

mật thông tin, và cung cấp thông tin phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức 

năng. Các quốc gia phải đảm bảo rằng tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo 

thụ hƣởng thu thập và lƣu trữ thông tin bắt buộc về ngƣời khởi tạo, thông 

tin bắt buộc và chính xác về ngƣời thụ hƣởng trong các giao dịch tài sản ảo 

và cung cấp thông tin phù hợp đó theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

Các yêu cầu khác của Khuyến nghị 16 (bao gồm việc giám sát sự sẵn có 

của thông tin và thực hiện các biện pháp phong tỏa và cấm giao dịch với cá 

nhân và tổ chức bị chỉ định) đƣợc áp dụng tƣơng tự nhƣ đƣợc nêu trong 

Khuyến nghị 16. Các nghĩa vụ nhƣ vậy cũng áp dụng đối với các tổ chức tài 

chính khi gửi hoặc nhận giao dịch tài sản ảo thay mặt cho một khách hàng. 

8. Các quốc gia phải thực hiện hợp tác quốc tế một cách nhanh chóng, có 

tính xây dựng và hiệu quả trong phạm vi rộng nhất có thể về rửa tiền, tài trợ 

khủng bố và các tội phạm nguồn có liên quan đến tài sản ảo, trên cơ sở đã đƣợc 

quy định trong các Khuyến nghị 37 đến 40. Cụ thể, các cơ quan thanh tra, giám 

sát các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo cần trao đổi thông tin kịp thời và có 

tính xây dựng với các đối tác nƣớc ngoài, bất kể có sự khác biệt nào về bản chất 

hoặc tình trạng hay tên gọi của các cơ quan thanh tra, giám sát và sự khác biệt 

trong tên gọi quy ƣớc hoặc trạng thái của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo. 

  

40
 „Rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” đề cập một cách chặt chẽ và duy nhất về 

các vi phạm tiềm ẩn, không thực hiện hoặc trốn tránh các nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu 

đƣợc đề cập trong Khuyến nghị 7. 
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41
 Các tài liệu tham khảo để hình thành một pháp nhân bao gồm việc thành lập các công ty hoặc 

bất kỳ cơ chế nào khác đã sử dụng. 

 
42

 Nhƣ đƣợc định nghĩa trong chú giải khuyến nghị số 16, đoạn 6, hoặc thông tin tƣơng tự trong 

ngữ cảnh liên quan đến tài sản ảo. 

 
43

 Thông tin có thể đƣợc gửi trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông tin này không cần thiết phải đƣợc 

gắn trực tiếp vào việc chuyển giao tài sản ảo.



 

                                                                    

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 16 

(CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ) 

A. Mục tiêu 

1. Khuyến nghị 16 đã đƣợc phát triển với mục tiêu ngăn chặn khủng bố và các 

tội phạm khác sử dụng chuyển tiền điện tử để di chuyển các quỹ của chúng hoặc để 

phát hiện sự lạm dụng đó nếu nó xảy ra. Đặc biệt, điều này nhằm mục đích đảm bảo 

rằng các thông tin cơ bản về ngƣời khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng trong các giao dịch 

chuyển tiền điện tử luôn có ngay lập tức: 

(a) Cho các cơ quan thực thi pháp luật và/ hoặc các cơ quan công tố thích hợp 

để giúp họ phát hiện, điều tra và truy tố những kẻ khủng bố hoặc tội phạm khác và 

lần theo dấu vết tài sản của chúng; 

(b) Cho các đơn vị tình báo tài chính để phân tích hoạt động đáng ngờ hoặc bất 

thƣờng, cũng nhƣ chuyển giao khi cần thiết; 

(c) Cho các tổ chức tài chính đặt lệnh, trung gian và tiếp nhận có thể nhận 

dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, thực hiện các yêu cầu tiến hành phong tỏa 

và tuân thủ các nguyên tắc cấm thực hiện các giao dịch với các cá nhân và tổ chức bị 

chỉ định theo các nghĩa vụ đã nêu trong các Nghị quyết có liên quan của Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc nhƣ Nghị quyết số 1267 (1999) và các nghị quyết kế thừa và 

Nghị quyết 1373 (2001) liên quan đến ngăn chặn và chống chủ nghĩa khủng bố và tài 

trợ khủng bố. 

2. Để đạt đƣợc những mục đích này, các quốc gia cần phải có khả năng lần 

theo dấu vết tất cả các khoản chuyển tiền điện tử (EFT). Vì mối đe dọa tài trợ khủng 

bố tiềm ẩn trong các khoản chuyển tiền điện tử nhỏ, nên các quốc gia cần phải tối 

thiểu hóa các ngƣỡng có tính đến rủi ro chuyển hƣớng giao dịch ngầm và tầm quan 

trọng của việc mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính. FATF không có ý định áp đặt các 

chuẩn mực cứng nhắc hoặc đòi hỏi một quá trình hoạt động duy nhất mà lại tác động 

bất lợi tới hệ thống thanh toán. 

B. Phạm vi 

3. Khuyến nghị 16 áp dụng cho các khoản chuyển tiền điện tử xuyên biên giới 

và chuyển tiền điện tử trong nƣớc, bao gồm cả các khoản thanh toán theo chuỗi và 

thanh toán theo tài liệu hồ sơ. 

4. Khuyến nghị 16 không định bao gồm các loại hình thanh toán dƣới đây: 
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(a) Bất cứ khoản chuyển tiền nào bắt nguồn từ một giao dịch đƣợc thực hiện 

có sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trƣớc để mua hàng hóa hoặc 

dịch vụ, vì mã số các loại thẻ này gắn liền với tất cả các khoản tiền đƣợc chuyển sau 

các giao dịch. Tuy nhiên, khi các thẻ này đƣợc sử dụng nhƣ một hệ thống thanh toán 

để thực hiện chuyển tiền điện tử từ ngƣời này tới ngƣời khác thì giao dịch lại đƣợc 

điều chỉnh bởi Khuyến nghị số 16 và các thông tin cần thiết phải đƣợc đƣa vào trong 

nội dung bức điện; 

(b) Các khoản tiền chuyển và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà cả 

ngƣời khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng đều là các tổ chức tài chính hành động thay mặt 

cho chính họ. 

5. Các quốc gia có thể thông qua một ngƣỡng tối thiểu đối với các khoản 

chuyển tiền điện tử xuyên biên giới (không cao hơn 1.000 EUR hoặc 1.000 USD), 

theo đó các yêu cầu dƣới đây cần phải đƣợc áp dụng: 

(a) Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng các tổ chức tài chính phải đƣa vào các 

điện chuyển tiền: (i) tên của ngƣời khởi tạo; (ii) tên ngƣời thụ hƣởng; và (iii) số tài 

khoản của các bên hoặc số tham chiếu duy nhất của giao dịch. Các thông tin nhƣ vậy 

không cần phải xác thực tính chính xác, trừ khi có nghi ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ 

khủng bố, trong trƣờng hợp đó, các tổ chức tài chính cần phải xác thực các thông tin 

gắn liền tới khách hàng của mình; 

(b) Tuy nhiên, các quốc gia có thể yêu cầu đối với các giao dịch chuyển tiền 

xuyên biên giới dƣới ngƣỡng cũng bao gồm các thông tin chính xác theo yêu cầu về 

ngƣời khởi tạo. 

C.  Chuyển tiền điện tử đạt chuẩn xuyên biên giới 

6. Thông tin kèm theo các khoản chuyển tiền điện tử đạt chuẩn luôn phải 

chứa đựng: 

a) Tên của ngƣời khởi tạo;  

b) Số tài khoản của ngƣời khởi tạo đƣợc sử dụng để giao dịch; 

c) Địa chỉ của ngƣời khởi tạo, số chứng minh thƣ nhân dân, số nhận dạng 

khách hàng
37

 hoặc ngày sinh và nơi sinh; 

d) Tên ngƣời thụ hƣởng; 
                                                 
35

  Số nhận dạng khách hàng là số duy nhất dùng để nhận dạng ngƣời khởi tạo đối với tổ chức tài 

chính khởi tạo giao dịch và là một số khác với số tham chiếu duy nhất của giao dịch đƣợc đề 

cập tại đoạn 7. Số nhận dạng khách hàng phải là một bản ghi đƣợc nắm giữ bởi tổ chức tài 

chính khởi tạo giao dịch, trong đó bao gồm ít nhất một trong các thông tin sau: địa chỉ khách 

hàng, số CMND hoặc ngày và nơi sinh. 
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e) Số tài khoản của ngƣời thụ hƣởng đƣợc sử dụng để giao dịch. 

7. Trong trƣờng hợp không có tài khoản, cần phải có số tham chiếu duy 

nhất của giao dịch cho phép khả năng lần theo dấu vết của giao dịch.  

8. Nếu nhiều khoản chuyển tiền điện tử xuyên biên giới từ một ngƣời khởi 

tạo đƣợc gộp vào một đợt để chuyển cho những ngƣời thụ hƣởng thì chúng có thể 

đƣợc miễn các yêu cầu ở đoạn 6 về thông tin ngƣời khởi tạo với điều kiện chúng 

đã có các thông tin về số tài khoản của ngƣời khởi tạo hoặc số tham chiếu duy 

nhất của giao dịch (nhƣ đƣợc mô tả tại đoạn 7 nêu trên) và đợt chuyển tiền đó đã 

chứa đựng thông tin cẩn thận và theo yêu cầu về ngƣời khởi tạo, thông tin đầy đủ 

về ngƣời thụ hƣởng có thể lần theo dấu vết tại quốc gia ngƣời thụ hƣởng. 

D. Chuyển tiền điện tử trong nước 

9. Các thông tin kèm theo các khoản chuyển tiền điện tử trong nƣớc cũng 

phải bao gồm thông tin về ngƣời khởi tạo nhƣ đối với các khoản chuyển tiền điện 

tử xuyên biên giới, trừ khi những thông tin này có thể sẵn sàng có cho các tổ chức 

tài chính thụ hƣởng và các cơ quan thích hợp bằng các hình thức khác. Trong 

trƣờng hợp thứ hai, tổ chức tài chính ra lệnh chỉ cần đƣa vào số tài khoản hoặc số 

tham chiếu duy nhất của giao dịch, với điều kiện số này hoặc thông tin nhận dạng 

cho phép lần theo dấu vết về ngƣời khởi tạo hoặc ngƣời thụ hƣởng thông qua các 

giao dịch đã thực hiện. 

10. Các thông tin cần phải đƣợc sẵn sàng cung cấp bởi tổ chức tài chính ra 

lệnh trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc yêu cầu từ tổ chức tài chính 

thụ hƣởng hoặc từ các cơ quan thích hợp. Các cơ quan thi hành pháp luật cần phải 

có đủ thẩm quyền để bắt buộc đƣa ra thông tin này ngay lập tức. 

E. Trách nhiệm của các tổ chức tài chính ra lệnh, trung gian và thụ 

hưởng 

Tổ chức tài chính ra lệnh 

11. Tổ chức tài chính ra lệnh cần phải đảm bảo các khoản chuyển tiền điện 

tử đạt chuẩn chứa đựng thông tin chính xác và theo yêu cầu về ngƣời khởi tạo và 

thông tin theo yêu cầu về ngƣời thụ hƣởng. 

12. Tổ chức tài chính ra lệnh cần phải đảm bảo các khoản chuyển tiền điện 

tử xuyên biên giới dƣới bất cứ ngƣỡng nào đƣợc áp dụng chứa đựng tên ngƣời 

khởi tạo và tên ngƣời thụ hƣởng, số tài khoản của từng ngƣời và số tham chiếu 

duy nhất của giao dịch. 
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13. Tổ chức tài chính ra lệnh cần phải duy trì tất cả các thông tin về ngƣời 

khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng đã thu thập đƣợc phù hợp với Khuyến nghị số 11. 

14. Tổ chức tài chính ra lệnh không đƣợc phép thực hiện các khoản chuyển 

tiền điện tử nếu không tuân thủ các yêu cầu nêu trên. 

Tổ chức tài chính trung gian 

15. Đối với các khoản chuyển tiền điện tử xuyên biên giới, các tổ chức tài 

chính thực hiện một khâu trung gian trong chuỗi giao dịch chuyển tiền điện tử cần 

phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin về ngƣời khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng đƣợc 

duy trì trong điện chuyển tiền. 

16. Khi những hạn chế về kỹ thuật cản trở việc các thông tin theo yêu cầu 

về ngƣời khởi tạo và ngƣời thụ hƣởng trên các điện chuyển tiền điện tử xuyên 

biên giới không đƣợc duy trì trong các điện chuyển tiền điện tử trong nƣớc thì tổ 

chức tài chính trung gian nhận điện cần phải lƣu giữ hồ sơ ít nhất 5 năm tất cả các 

thông tin nhận đƣợc từ tổ chức tài chính ra lệnh hoặc từ tổ chức tài chính trung 

gian khác. 

17. Một tổ chức tài chính trung gian cần phải tiến hành các biện pháp thích 

hợp để nhận dạng các khoản chuyển tiền điện tử xuyên biên giới không đủ các 

thông tin theo yêu cầu về ngƣời khởi tạo hoặc ngƣời thụ hƣởng. Các biện pháp 

nhƣ vậy cần phải nhất quán với quá trình xử lý thông suốt. 

18. Một tổ chức tài chính trung gian cần phải có các chính sách và quy trình 

dựa trên cơ sở rủi ro hiệu quả để xác định: (i) khi nào thực hiện, từ chối hoặc tạm 

dừng các khoản chuyển tiền điện tử thiếu thông tin về ngƣời thụ hƣởng và ngƣời 

khởi tạo theo yêu cầu; và (ii) hành động phù hợp tiếp sau đó. 

Tổ chức tài chính thụ hƣởng 

19. Một tổ chức tài chính thụ hƣởng cần phải thực hiện các biện pháp phù 

hợp để nhận dạng các khoản chuyển tiền điện tử xuyên biên giới không đủ các 

thông tin theo yêu cầu về ngƣời khởi tạo hoặc ngƣời thụ hƣởng. Các biện pháp 

nhƣ vậy có thể bao gồm sự kiểm soát sau giao dịch hoặc kiểm soát trong quá trình 

thực hiện giao dịch nếu khả thi. 

20. Đối với các khoản chuyển tiền điện tử đạt chuẩn, tổ chức tài chính thụ 

hƣởng cần phải xác thực nhận dạng ngƣời thụ hƣởng, nếu nhận dạng chƣa đƣợc 

xác thực trƣớc đó và duy trì thông tin này phù hợp với Khuyến nghị số 11. 

21. Tổ chức tài chính thụ hƣởng cần phải có các chính sách và quy trình 

hiệu quả dựa trên cơ sở rủi ro để xác định: (i) khi nào thực hiện, từ chối hoặc tạm 
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ngừng các khoản chuyển tiền điện tử không đủ các thông tin về ngƣời khởi tạo 

hoặc ngƣời thụ hƣởng theo yêu cầu và (ii) hành động phù hợp sau đó. 

F. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị 

22. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị (MVTS) cần phải 

đƣợc yêu cầu tuân thủ tất cả các yêu cầu có liên quan của Khuyến nghị 16 tại các 

quốc gia mà họ hoạt động một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại lý của họ. 

Trong trƣờng hợp một nhà cung cấp MVTS kiểm soát cả bên ra lệnh và bên 

hƣởng thụ của một khoản chuyển tiền điện tử thì nhà cung cấp MVTS: 

(a) Cần phải tính đến tất cả các thông tin từ cả bên ra lệnh và bên thụ hƣởng 

để xác định có phải lập STR không; và 

(b) Cần phải lập STR ở bất kỳ quốc gia nào bị tác động bởi khoản chuyển 

tiền điện tử đáng ngờ và sẵn sàng cung cấp thông tin giao dịch liên quan cho FIU. 

 

Chú giải các thuật ngữ cụ thể được sử dụng trong Khuyến nghị này 

Chính xác Dùng để miêu tả thông tin đã đƣợc xác thực về tính chính xác 

Theo đợt 

chuyển tiền 

Là việc chuyển gộp một số khoản chuyển tiền điện tử cá nhân 

đƣợc gửi đến cùng các tổ chức tài chính, nhƣng có thể có hoặc 

không có ý định cuối cùng chuyển đến những ngƣời khác nhau 

Ngƣời thụ 

hƣởng 

Đề cập đến cá nhân hoặc pháp nhân hoặc một thoả thuận pháp lý 

đƣợc xác định bởi ngƣời khởi tạo nhƣ là ngƣời nhận khoản 

chuyển tiền điện tử theo yêu cầu. 

Tổ chức tài 

chính hƣởng 

lợi 

Đề cập đến tổ chức tài chính tiếp nhận khoản chuyển tiền điện tử 

từ tổ chức tài chính ra lệnh trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức 

tài chính trung gian và sẵn sàng chuyển khoản tiền tới ngƣời thụ 

hƣởng. 

Thanh toán 

theo hồ sơ tài 

liệu 

Đề cập đến khoản chuyển tiền điện tử kết hợp một thông điệp 

thanh toán do tổ chức tài chính ra lệnh gửi trực tiếp tới tổ chức 

tài chính thụ hƣởng với hƣớng dẫn lộ trình của vốn (tài liệu) từ 

tổ chức tài chính ra lệnh tới tổ chức tài chính thụ hƣởng thông 

qua 1 hoặc nhiều tổ chức tài chính trung gian 

Chuyển tiền 

điện tử xuyên 

biên giới 

Đề cập đến bất kỳ khoản chuyển tiền điện tử nào mà tổ chức tài 

chính ra lệnh và tổ chức tài chính thụ hƣởng ở các quốc gia khác 

nhau. Thuật ngữ này cũng đề cập đến bất kỳ một chuỗi chuyển 

tiền điện tử nào, trong đó có ít nhất một tổ chức tài chính liên 

quan đặt tại 1 quốc gia khác. 

Chuyển tiền 

điện tử trong 

Đề cập đến bất kỳ khoản chuyển tiền điện tử nào mà tổ chức tài 

chính ra lệnh và tổ chức tài chính thụ hƣởng ở trong cùng một 
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nƣớc quốc gia. Thuật ngữ này vì vậy đề cập đến bất kỳ một chuỗi 

chuyển tiền điện tử nào diễn ra trọn vẹn trong lãnh thổ 1 quốc 

gia, thậm chí ngay cả khi hệ thống đƣợc sử dụng để chuyển 

thông điệp thanh toán có thể đƣợc đặt ở một quốc gia khác. 

Thuật ngữ này cũng đề cập đến bất kỳ chuỗi chuyển tiền điện tử 

nào diễn ra hoàn toàn trong phạm vi biên giới của Khu vực kinh 

tế Châu Âu (EEA)
38

 

Tổ chức tài 

chính trung 

gian 

Đề cập đến một tổ chức tài chính trong một chuỗi thanh toán 

hoặc thanh toán qua hồ sơ tài liệu tiếp nhận và chuyển một 

khoản chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính ra lệnh 

và tổ chức tài chính thụ hƣởng hoặc một tổ chức tài chính trung 

gian khác. 

Tổ chức tài 

chính ra lệnh 

Đề cập đến một tổ chức tài chính khởi xƣớng chuyển tiền điện tử 

và chuyển các quỹ sau khi nhận yêu cầu chuyển tiền điện tử thay 

mặt cho ngƣời khởi tạo. 

Ngƣời khởi tạo 

 

Đề cập đến ngƣời nắm giữ tài khoản, ngƣời đã cho phép chuyển 

tiền điện tử từ tài khoản đó hoặc khi không có tài khoản thì là cá 

nhân hoặc pháp nhân đã đặt lệnh cho tổ chức tài chính ra lệnh 

thực hiện chuyển tiền điện tử. 

Chuyển tiền 

điện tử tiêu 

chuẩn 

Nghĩa là chuyển tiền điện tử xuyên quốc gia vƣợt bất kì ngƣỡng 

nào có thể áp dụng đƣợc mô tả tại đoạn 5 của Chú giải cho 

Khuyến nghị số 16 

Theo yêu cầu Đƣợc sử dụng để mô tả một tình huống trong đó tất cả các yếu tố 

về thông tin theo yêu cầu đều hiện hữu. Tiểu đoạn 6(a), 6(b), 

6(c) đƣa ra thông tin theo yêu cầu về ngƣời khởi tạo. Tiểu đoạn 

6(d) và 6(e) đƣa ra thông tin theo yêu cầu về ngƣời hƣởng lợi. 

Thanh toán 

theo chuỗi 

Đề cập đến chuỗi thanh toán trực tiếp liên tục theo đó chuyển 

tiền điện tử và thông điệp thanh toán đƣợc chuyển cùng với nhau 

từ tổ chức tài chính ra lệnh tới tổ chức tài chính thụ hƣởng một 

cách trực tiếp hoặc thông qua 1 hoặc nhiều tổ chức tài chính 

trung gian (vd. các ngân hàng đại lý). 

Xử lý thông 

suốt 

Đề cập đến các giao dịch thanh toán đƣợc thực hiện bằng điện tử 

không cần sự can thiệp thủ công. 

Số tham chiếu 

duy nhất của 

giao dịch  

Đề cập đến sự kết hợp các chữ cái, chữ số hoặc biểu tƣợng, do 

nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xác định phù hợp với các cách 

thức về thanh toán và hệ thống thanh toán hoặc hệ thống thông 

điệp đƣợc sử dụng cho chuyển tiền điện tử 

Chuyển tiền Đề cập đến bất kỳ giao dịch nào đƣợc thực hiện thay mặt cho 
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 Một định chế có thể kiến nghị FATF để đƣợc chỉ định nhƣ một siêu quốc gia cho mục đích và 

đƣợc giới hạn cho việc đánh giá tính tuân thủ đối với Khuyến nghị 16  
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điện tử ngƣời khởi tạo thông qua một tổ chức tài chính bằng các phƣơng 

tiện điện tử với ý định chuyển một khoản tiền cho ngƣời thụ 

hƣởng tại tổ chức tài chính thụ hƣởng bất kể là ngƣời khởi tạo và 

ngƣời thụ hƣởng có cùng là một ngƣời hay không.
39

 
 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 17 (DỰA VÀO BÊN THỨ BA) 

1. Khuyến nghị này không áp dụng đối với các mối quan hệ đại lý hoặc thuê 

cung ứng. Trong trƣờng hợp dựa vào bên thứ ba, thì bên thứ ba đó phải là đối 

tƣợng của các yêu cầu về CDD và lƣu giữ thông tin phù hợp với Khuyến nghị 10, 

11 và đƣợc quản lý, giám sát và kiểm soát. Thông thƣờng, bên thứ ba sẽ có mối 

quan hệ kinh doanh với khách hàng và mối quan hệ này độc lập với mối quan hệ 

đƣợc thiết lập giữa khách hàng với tổ chức tài chính dựa vào và có thể áp dụng 

quy trình của chính mình trong việc thực hiện các biện pháp CDD. Điều này có 

thể ngƣợc lại với trƣờng hợp đại lý hoặc thuê cung ứng, theo đó tổ chức đƣợc thuê 

cung ứng áp dụng các biện pháp CDD thay mặt cho tổ chức tài chính ủy quyền 

tuân theo các quy trình và chịu sự kiểm soát của tổ chức tài chính ủy quyền về 

việc thực hiện hiệu quả những quy trình đó bởi tổ chức đƣợc thuê cung ứng. 

2. Để phục vụ cho mục đích của Khuyến nghị 17, thuật ngữ các cơ quan 

chức năng có liên quan nghĩa là (i) cơ quan của quốc gia đến cần phải đƣa vào để 

hiểu về các chính sách của tập đoàn và kiểm soát ở cấp độ tập đoàn và (ii) cơ quan 

nƣớc chủ nhà cần phải đƣa vào để kiểm soát các chi nhánh/ công ty con. 

3. Thuật ngữ các bên thứ ba nghĩa là các tổ chức tài chính hoặc DNFBP 

đƣợc giám sát hoặc kiểm soát và là những đơn vị đáp ứng đƣợc các yêu cầu của 

Khuyến nghị số 17. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 18 (KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ 

CÁC CHI NHÁNH NƢỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY CON) 

1. Các chƣơng trình chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các tổ 

chức tài chính cần phải bao gồm: 
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 Điều này đƣợc hiểu là việc thanh toán chuyển tiền bằng phƣơng thức điện tử có thể xảy ra 

theo một thoả thuận thanh toán ròng. Chú giải này đề cập đến thông tin phải có trong các chỉ thị 

đƣợc gửi từ tổ chức tài chính ra lệnh tới tổ chức tài chính thụ hƣởng, kể cả việc thông qua tổ 

chức tài chính trung gian, để có thể chi trả tiền cho ngƣời nhận. Bất kỳ sự thanh toán ròng nào 

giữa các tổ chức tài chính có thể là ngoại lệ theo đoạn 4(b). 
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(a) Việc xây dựng các chính sách, quy trình và kiểm soát nội bộ, bao gồm 

các quy định về quản lý tuân thủ phù hợp và quy trình sàng lọc đầy đủ nhằm đảm 

bảo chuẩn mực cao khi tuyển dụng nhân viên; 

(b) Chƣơng trình đào tạo nhân viên liên tục; và 

(c) Chức năng kiểm toán độc lập để kiểm tra hệ thống.    

2. Loại và phạm vi các biện pháp đƣợc tiến hành cần phải thích hợp, có tính 

đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và quy mô hoạt động kinh doanh. 

3. Các quy định quản lý tuân thủ cần phải gồm cả việc chỉ định một cán bộ 

tuân thủ ở cấp quản lý. 

4. Các chƣơng trình chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các tập 

đoàn tài chính cần phải áp dụng đối với tất cả các chi nhánh và công ty con mà 

Tập đoàn này sở hữu phần lớn vốn. Các chƣơng trình này cần phải bao gồm các 

biện pháp đƣợc đề cập từ đoạn (a) đến đoạn (c) ở trên và cần phải phù hợp với 

hoạt động kinh doanh của chi nhánh và công ty con mà Tập đoàn này sở hữu phần 

lớn vốn. Những chƣơng trình nhƣ vậy cần phải đƣợc thực hiện hiệu quả ở cấp chi 

nhánh và các công ty con mà Tập đoàn này sở hữu phần lớn vốn. Các chƣơng 

trình này cần phải bao gồm các chính sách và quy trình chia sẻ thông tin đƣợc yêu 

cầu với mục đích CDD và quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ cho khủng bố. Các thông 

tin về giao dịch, tài khoản, khách hàng từ các chi nhánh và công ty con cần phải 

đƣợc cung cấp cho bộ phận có chức năng về AML/CFT, bộ phận kiểm toán và 

tuân thủ ở cấp Tập đoàn cho mục đích AML/CFT khi cần thiết. Cần phải có đầy 

đủ việc bảo mật và sử dụng các thông tin đƣợc trao đổi. 

5. Trong trƣờng hợp có các hoạt động ở nƣớc ngoài, mà những yêu cầu tối 

thiểu về AML/CFT ở quốc gia chủ nhà kém chặt chẽ hơn so với những yêu cầu ở 

quốc gia mẹ, thì các tổ chức tài chính phải đƣợc yêu cầu đảm bảo rằng các chi 

nhánh, công ty con mà họ sở hữu phần lớn vốn tại quốc gia chủ nhà thực hiện các 

yêu cầu của quốc gia mẹ, trong phạm vi các luật và quy chế của quốc gia chủ nhà 

cho phép. Nếu quốc gia chủ nhà không cho phép thực hiện một cách phù hợp các 

biện pháp nêu trên thì các tập đoàn tài chính cần phải áp dụng các biện pháp bổ 

sung thích hợp nhằm quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và thông báo cho các 

giám sát viên quốc gia của họ.  

Nếu các biện pháp bổ sung không hiệu quả, các cơ quan chức năng tại quốc 

gia mẹ cần phải cân nhắc tới các hành động giám sát bổ sung, kể cả việc áp đặt 

kiểm soát bổ sung lên tập đoàn tài chính đó, bao gồm cả việc yêu cầu tập đoàn tài 

chính đóng cửa hoạt động ở quốc gia chủ nhà, nếu thích hợp. 



                                                                     CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 

                                   Các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 19 (CÁC QUỐC GIA CÓ RỦI RO 

CAO) 

1. Các biện pháp cập nhật theo dõi thông tin khách hàng tăng cƣờng mà các 

tổ chức tài chính có thể thực hiện bao gồm các biện pháp đã đƣợc nêu tại đoạn 20 

của phần chú giải cho Khuyến nghị số 10 và bất kỳ các biện pháp nào khác có 

hiệu quả tƣơng tự trong việc giảm thiểu rủi ro. 

2. Ví dụ về các biện pháp đối kháng mà các quốc gia thực hiện bao gồm các 

biện pháp sau và bất kỳ biện pháp nào khác có hiệu quả tƣơng tự trong việc giảm 

thiểu rủi ro: 

(a) Yêu cầu các tổ chức tài chính áp dụng các yếu tố cụ thể trong tăng 

cƣờng cập nhật theo dõi thông tin khách hàng; 

(b) Đƣa ra cơ chế báo cáo tăng cƣờng hoặc báo cáo một cách hệ thống về 

các giao dịch tài chính; 

(c) Từ chối việc thành lập công ty con hoặc chi nhánh hay văn phòng đại 

diện của các tổ chức tài chính từ quốc gia đang bị quan ngại hoặc xem xét đến một 

thực tế đó là tổ chức tài chính liên quan đến từ một quốc gia không có hệ thống 

AML/CFT đầy đủ; 

(d) Cấm các tổ chức tài chính thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện ở các quốc gia bị quan ngại hoặc xem xét đến một thực tế là chi nhánh hoặc 

văn phòng đại diện đó có thể ở tại một quốc gia không có hệ thống AML/CFT đầy 

đủ; 

(e) Hạn chế các mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch tài chính với các 

quốc gia đƣợc xác định hoặc ngƣời ở các quốc gia đó; 

(f) Cấm các tổ chức tài chính dựa vào các bên thứ ba đặt trụ sở tại quốc gia 

đang bị quan ngại để thực hiện các yếu tố trong quá trình CDD; 

(g) Yêu cầu các tổ chức tài chính rà soát và sửa đổi hoặc chấm dứt, nếu cần 

thiết, các mối quan hệ đại lý với các tổ chức tài chính ở quốc gia đang bị quan 

ngại; 

(h) Yêu cầu tăng cƣờng thanh tra, giám sát và/hoặc các yêu cầu kiểm toán 

độc lập đối với các chi nhánh và công ty con của tổ chức tài chính đƣợc đặt tại 

quốc gia đang bị quan ngại; 

(i) Yêu cầu tăng cƣờng các đòi hỏi về kiểm toán độc lập đối với các tập 

đoàn tài chính liên quan đến bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của tập đoàn 

này đƣợc đặt tại quốc gia đang bị quan ngại.  
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Cần phải có sẵn các biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo rằng các tổ chức tài 

chính đƣợc thông tin quan ngại về những yếu kém trong hệ thống AML/CFT của 

các quốc gia khác. 

  

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 20 (BÁO CÁO CÁC GIAO 

DỊCH ĐÁNG NGỜ) 

1. Dẫn chiếu tới hoạt động phạm tội trong khuyến nghị 20 là dẫn chiếu tới 

tất cả các hành động phạm tội cấu thành tội phạm nguồn của tội rửa tiền hoặc ít 

nhất là dẫn chiếu tới những tội có thể là tội phạm nguồn theo yêu cầu của Khuyến 

nghị 3. 

Các quốc gia thông qua lựa chọn đầu tiên trong các lựa chọn nêu trên đƣợc 

khuyến khích hơn. 

2. Dẫn chiếu tới tài trợ khủng bố trong Khuyến nghị số 20 là đề cập đến tài 

trợ cho các hành động khủng bố cũng nhƣ các tổ chức khủng bố hoặc những cá 

nhân khủng bố, ngay cả khi thiếu sự liên kết tới một hoặc nhiều hành động khủng 

bố cụ thể. 

3. Tất cả các giao dịch đáng ngờ, bao gồm các giao dịch mới có ý định thực 

hiện, phải đƣợc báo cáo bất kể lƣợng tiền giao dịch là bao nhiêu. 

4. Yêu cầu báo cáo cần phải là một nghĩa vụ bắt buộc trực tiếp và bất kỳ 

nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ gián tiếp hay ngụ ý nào, cho dù vì một vụ 

khởi tố có thể có đối với tội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố hay lý do nào khác 

(đƣợc gọi là “báo cáo gián tiếp”) đều không thể chấp nhận. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 22 VÀ 23 (DNFBP) 

1. Các ngƣỡng đƣợc chỉ định cho các giao dịch nhƣ sau: 

 Sòng bạc (theo khuyến nghị 22) là 3.000 USD/EUR. 

 Đối với ngƣời buôn bán kim loại quý và đá quý khi tiến hành bất cứ giao 

dịch bằng tiền mặt (theo Khuyến nghị 22 và 23) là 15.000 USD/EUR. 

Các giao dịch tài chính vƣợt ngƣỡng đƣợc chỉ định bao gồm cả các trƣờng 

hợp, khi giao dịch đƣợc tiến hành đơn lẻ hoặc trong một loạt các giao dịch liên 

quan đến nhau. 

Bản chú giải áp dụng cho các tổ chức tài chính cũng phù hợp với các ngành 

nghề kinh doanh phi tài chính chỉ định (DNFBP) khi có thể áp dụng đƣợc. Để 
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tuân thủ KN 22 và 23, các quốc gia không cần ban hành các luật hoặc các công cụ 

pháp lý bắt buộc hoặc dành riêng cho các luật sƣ, công chứng viên, kế toán viên 

và các ngành nghề kinh doanh phi tài chính chỉ định khác nếu các ngành nghề 

kinh doanh này đã đƣợc quy định trong luật hoặc các công cụ pháp lý bắt buộc có 

điều chỉnh các hoạt động này.  

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 22 (DNFBP – CẬP NHẬT 

THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG) 

1. Các đại lý bất động sản cần phải tuân thủ các yêu cầu của Khuyến nghị 

số 10 liên quan đến cả Bên mua và Bên bán tài sản. 

2. Các sòng bạc cần phải thực hiện Khuyến nghị số 10, bao gồm việc nhận 

dạng và xác thực nhận dạng khách hàng khi các khách hàng của họ tham gia vào 

các giao dịch tài chính bằng hoặc lớn hơn 3.000 USD/EUR. Việc thực hiện nhận 

dạng khách hàng tại cửa sòng bạc có thể hiệu quả, nhƣng không cần thiết. Các 

quốc gia phải yêu cầu các sòng bạc đảm bảo rằng họ có thể kết nối thông tin theo 

dõi khách hàng đối với một khách hàng cụ thể tới các giao dịch mà khách hàng đó 

đã thực hiện tại sòng bạc. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 23 (DNFBP – CÁC BIỆN PHÁP 

KHÁC) 

1. Luật sƣ, công chứng viên, các chuyên gia pháp lý độc lập khác và các kế 

toán viên hành động nhƣ các chuyên gia pháp lý độc lập, không bị yêu cầu phải 

báo cáo các giao dịch đáng ngờ nếu các thông tin liên quan có đƣợc trong các 

trƣờng hợp họ phải giữ bí mật nghề nghiệp hoặc đƣợc hƣởng những đặc quyền 

của ngành nghề pháp lý đó. 

2. Các quốc gia tự xác định những vấn đề thuộc đặc quyền ngành nghề pháp 

lý và bí mật nghề nghiệp. Thông thƣờng các thông tin này là các thông tin mà luật 

sự, công chứng viên hoặc các chuyên gia pháp lý độc lập khác nhận đƣợc từ hoặc 

thu đƣợc thông qua một trong số các khách hàng của họ: (a) trong quá trình xác 

định tình trạng pháp lý của khách hàng hoặc (b) trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ của họ là bảo vệ hoặc đại diện cho khách hàng đó trong hoặc liên quan đến các 

quá trình tố tụng pháp lý, hành chính, phân xử hay hòa giải. 

3. Các quốc gia có thể cho phép các luật sƣ, công chứng viên, các chuyên 

gia pháp lý độc lập khác và các kế toán viên gửi các báo cáo giao dịch đáng ngờ 
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(STRs) của họ cho các tổ chức tự quản có liên quan, với điều kiện là có các hình 

thức hợp tác phù hợp giữa các tổ chức này với FIU. 

4. Khi các luật sƣ, công chứng viên, các chuyên gia pháp lý độc lập khác và 

các kế toán viên hành động nhƣ các chuyên gia pháp lý độc lập tìm cách khuyên 

ngăn khách hàng không tham gia vào hoạt động phi pháp, thì điều đó không đƣợc 

tính là tiết lộ thông tin.  

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 24 (TÍNH MINH BẠCH VÀ 

QUYỀN SỞ HỮU HƢỞNG LỢI CỦA PHÁP NHÂN) 

1. Các cơ quan chức năng cần phải có thể có đƣợc hoặc truy cập một cách 

kịp thời các thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về quyền sở hữu hƣởng lợi và 

quyền kiểm soát của các công ty hoặc các pháp nhân khác (thông tin quyền sở hữu 

hƣởng lợi
40

) đƣợc thành lập
41

 tại quốc gia đó. Các quốc gia có thể lựa chọn các cơ 

chế mà họ đƣa vào để đạt đƣợc mục tiêu này, mặc dù vậy, các quốc gia cũng cần 

phải tuân thủ các yêu cầu tối thiểu đƣợc đƣa ra dƣới đây. Điều này cũng có nghĩa 

là các quốc gia sẽ cần tối ƣu hóa việc kết hợp các cơ chế để đạt đƣợc mục tiêu. 

2. Nhƣ một phần quá trình đảm bảo rằng có sự minh bạch đầy đủ liên quan 

đến các pháp nhân, các quốc gia cần phải có các cơ chế: 

 (a) Nhận dạng và mô tả các dạng, loại hình khác nhau và các đặc điểm cơ 

bản của các pháp nhân tại quốc gia mình; 

 (b) Nhận dạng và mô tả các quá trình: (i) hình thành các pháp nhân đó; và 

(ii) thu thập và lƣu giữ các thông tin cơ bản và thông tin về quyền sở hữu hƣởng 

lợi; 

 (c) Công khai các thông tin trên; và 

 (d) Đánh giá các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố gắn với các loại pháp 

nhân khác nhau đƣợc thành lập tại quốc gia mình. 

A. Thông tin cơ bản 

3. Để xác định chủ sở hữu hƣởng lợi của công ty là ai, các cơ quan chức 

năng sẽ yêu cầu các thông tin cơ bản nhất định về công ty, ít nhất phải gồm các 

                                                 
40

 Thông tin quyền sở hữu hƣởng lợi của các pháp nhân là các thông tin đƣợc đề cập tại Chú giải cho Khuyến nghị 

số 10, đoạn 5(b)(i). Các cổ đông nắm quyền kiểm soát đƣợc đề cập tại đoạn 5(b)(i) của Chú giải cho Khuyến nghị 

số 10 có thể đƣợc xác định căn cứ trên một ngƣỡng, ví dụ bất kỳ cá nhân nào sở hữu nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm 

cổ phiếu nhất định của công ty ( vd. 25%). 
41

 Tham chiếu đến việc hình thành một pháp nhân, bao gồm việc hợp tác giữa các công ty hoặc bất kỳ cơ chế nào 

khác đƣợc sử dụng. 
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thông tin về cơ cấu sở hữu pháp lý và kiểm soát của công ty. Thông tin này cũng 

sẽ bao gồm thông tin về tình trạng và quyền hạn của công ty, các cổ đông và ban 

giám đốc của công ty.  

4. Tất cả các công ty đƣợc thành lập trong một quốc gia phải đƣợc đăng ký 

tại một cơ quan đăng ký công ty.
42

 Cho dù là sự kết hợp cơ chế nào đƣợc sử dụng 

để có đƣợc và lƣu giữ thông tin quyền sở hữu hƣởng lợi (xem phần B), thì cũng 

phải có 1 tập hợp các thông tin cơ bản về 1 công ty cần đƣợc thu thập và lƣu trữ 

bởi công ty đó
43

 nhƣ một điều kiện tiên quyết. Thông tin cơ bản tối thiểu mà một 

công ty có đƣợc và lƣu giữ cần phải là: 

(a) Tên công ty, bằng chứng về sự thành lập, hình thức và tình trạng pháp 

lý, địa chỉ văn phòng đăng ký, các quyền hạn điều hành cơ bản (ví dụ: Bản ghi 

nhớ và Điều lệ tổ chức); danh sách các giám đốc; và 

(b) Bản đăng ký các cổ đông hoặc các thành viên công ty, bao gồm tên của 

cổ đông và thành viên và số lƣợng cổ phiếu từng cổ đông nắm giữ
44

 và loại hạng 

cổ phiếu (kể cả bản chất của các quyền biểu quyết có liên quan). 

5. Cơ quan đăng ký công ty cần phải lƣu giữ tất cả các thông tin cơ bản 

đƣợc nêu ở đoạn 4(a) trên. 

6. Công ty cần phải duy trì thông tin cơ bản đƣợc đề cập ở đoạn 4(b) trong 

lãnh thổ quốc gia hoặc tại văn phòng đã đăng ký hay ở địa điểm khác đƣợc thông 

báo cho cơ quan đăng ký công ty. Tuy nhiên, nếu công ty hoặc cơ quan đăng ký 

công ty nắm giữ thông tin chủ sở hữu hƣởng lợi trong nƣớc, thì bản đăng ký các 

cổ đông không cần có ở trong nƣớc với điều kiện là công ty có thể cung cấp thông 

tin này ngay khi có yêu cầu. 

B. Thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi 

7. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng hoặc: (a) thông tin về chủ sở hữu 

hƣởng lợi của một công ty đƣợc thu thập bởi công ty đó và sẵn có tại một địa 

điểm cụ thể nào đó trong quốc gia hoặc (b) có sẵn các cơ chế sao cho cơ quan 

chức năng có thể xác định đƣợc quyền sở hữu hƣởng lợi của một công ty một cách 

kịp thời. 

8. Để đáp ứng các yêu cầu tại đoạn 7, các quốc gia cần phải sử dụng một 

hoặc nhiều hơn các cơ chế dƣới đây: 

                                                 
42

 “Đăng ký công ty” đề cập đến việc đăng ký trong một quốc gia của công ty đƣợc thành lập hoặc cấp phép tại 

quốc gia đó và thông thƣờng đƣợc duy trì bởi hoặc cho cơ quan quản lý công ty. Điều này không đề cập đến thông 

tin đƣợc nắm giữ bởi hoặc cho bản thân công ty.  
43

 Thông tin này có thể đƣợc lƣu giữ bởi chính công ty hoặc bên thứ ba thuộc trách nhiệm của công ty. 
44

 Điều này áp dụng với chủ sở hữu danh nghĩa của các cổ phiếu đã đăng ký. 
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(a) Yêu cầu các công ty hoặc cơ quan đăng ký công ty thu thập và nắm giữ 

các thông tin cập nhật về quyền sở hữu hƣởng lợi của các công ty; 

(b) Yêu cầu các công ty thực hiện các biện pháp hợp lý
45

 để thu thập và nắm 

giữ các thông tin cập nhật về quyền sở hữu hƣởng lợi của công ty; 

(c) Sử dụng các thông tin có sẵn, bao gồm: (i) các thông tin mà các tổ chức 

tài chính và/hoặc DNFBP có đƣợc, phù hợp với Khuyến nghị số 10 và số 24
46

; (ii) 

các thông tin do các cơ quan chức năng nắm giữ về quyền sở hữu hƣởng lợi và 

pháp lý của công ty (vd. cơ quan đăng ký công ty, cơ quan thuế hoặc các cơ quan 

quản lý tài chính hoặc các cơ quan khác); (iii) các thông tin đƣợc các công ty nắm 

giữ nhƣ yêu cầu trong Phần A; và (iv) các thông tin có thể có về các công ty đã 

niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nơi mà các yêu cầu công bố thông tin 

(theo các quy định của sàn giao dịch chứng khoán hoặc các luật hoặc các công cụ 

bắt buộc thi hành khác) áp đặt các yêu cầu để đảm bảo tính minh bạch đầy đủ về 

quyền sở hữu hƣởng lợi. 

9. Cho dù cơ chế nào trong các cơ chế nêu trên đƣợc sử dụng thì các quốc 

gia cần phải đảm bảo rằng các công ty hợp tác với các cơ quan chức năng trong 

phạm vi đầy đủ nhất có thể trong việc xác định chủ sở hữu hƣởng lợi. Điều này 

bao gồm: 

 Việc yêu cầu một hoặc nhiều cá nhân cƣ trú tại quốc gia đó đƣợc công ty 

ủy quyền
47

 và chịu trách nhiệm trƣớc các cơ quan chức năng trong việc 

cung cấp tất cả các thông tin cơ bản và các thông tin có thể có về quyền sở 

hữu hƣởng lợi và hỗ trợ thêm các cơ quan này; và/hoặc 

 Việc yêu cầu một DNFBP trong quốc gia đó đƣợc công ty ủy quyền có 

trách nhiệm đối với cơ quan chức năng trong việc cung cấp tất cả các thông 

tin cơ bản và các thông tin có thể có về quyền sở hữu hƣởng lợi và hỗ trợ 

thêm các cơ quan này; và/hoặc 

 Các biện pháp tƣơng đƣơng khác mà quốc gia xác định cụ thể nhằm đảm 

bảo hiệu quả sự hợp tác đó. 

10. Tất cả các cá nhân, cơ quan và tổ chức đề cập ở trên và chính công ty 

(hoặc những ngƣời giám sát, thanh lý hoặc những ngƣời khác tham gia vào quá 

                                                 
45

 Các biện pháp thực hiện cần phải tƣơng xứng với mức độ rủi ro hoặc tính phức tạp của cấu trúc sở hữu của công 

ty hoặc bản chất các cổ đông nắm quyền kiểm soát. 
46

 Các quốc gia cần phải có thể xác định một cách kịp thời xem liệu công ty có tài khoản tại một tổ chức tài chính 

trong nƣớc hay không. 
45 

 Các thành viên trong ban quản trị hoặc quản lý cấp cao của công ty có thể không yêu cầu một sự ủy quyền cụ thể 

bởi công ty. 
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trình giải thể công ty), cần phải duy trì các thông tin và hồ sơ nêu trên ít nhất 5 

năm sau ngày công ty giải thể hoặc không còn tồn tại hoặc 5 năm sau ngày công 

ty không còn là khách hàng của bên trung gian chuyên nghiệp hoặc của tổ chức tài 

chính. 

C. Truy cập kịp thời các thông tin chính xác và cập nhật 

11. Các quốc gia cần phải có các cơ chế đảm bảo rằng thông tin cơ bản, bao 

gồm các thông tin đƣợc cung cấp cho cơ quan đăng ký công ty, phải chính xác và 

cập nhật một cách kịp thời. Các quốc gia cần phải yêu cầu các thông tin có thể có 

đƣợc đề cập trong đoạn 7 là chính xác và đƣợc lƣu giữ là hiện thời và cập nhật 

nhất có thể và các thông tin cần phải đƣợc cập nhật trong một khoảng thời gian 

hợp lý sau khi có bất cứ sự thay đổi nào. 

12. Các cơ quan chức năng và cụ thể là các cơ quan thi hành pháp luật, cần 

phải có tất cả quyền lực cần thiết để có thể truy cập kịp thời các thông tin cơ bản 

và thông tin về quyền sở hữu hƣởng lợi mà các bên có liên quan nắm giữ. 

13. Các quốc gia cần phải yêu cầu các cơ quan đăng ký công ty của họ tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính, DNFBP và các cơ quan chức năng 

của các quốc gia khác truy cập kịp thời các thông tin công khai mà họ đang nắm 

giữ và ít nhất các thông tin có liên quan ở đoạn 4(a) nêu trên. Các quốc gia cũng 

cần phải xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính và DNFBP tiếp 

cận kịp thời các thông tin nêu tại đoạn 4(b) ở trên. 

D. Những trở ngại ảnh hưởng tới tính minh bạch 

14. Các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lạm dụng 

các cổ phiếu vô danh và chứng quyền cổ phiếu vô danh, ví dụ bằng cách áp dụng 

một hoặc nhiều cơ chế sau: (a) cấm các loại cổ phiếu hoặc chứng quyền này; (b) 

chuyển đổi chúng thành các cổ phiếu có đăng hoặc chứng quyền cổ phiếu có đăng 

ký (ví dụ thông qua việc phi vật chất hóa (dematerialization)); (c) hạn chế sự 

chuyển dịch của chúng bằng cách yêu cầu chúng phải đƣợc một tổ chức tài chính 

hay một bên trung gian quản lý nắm giữ; hoặc (d) yêu cầu các cổ đông có quyền 

kiểm soát phải thông báo cho công ty và công ty phải lƣu giữ nhận dạng của họ. 

15. Các quốc gia cần phải tiến hành các biện pháp để ngăn ngừa sự lạm 

dụng các cổ phiếu danh nghĩa và các giám đốc danh nghĩa, ví dụ bằng cách áp 

dụng một hoặc nhiều cơ chế sau: (a) yêu cầu các cổ đông và giám đốc danh nghĩa 

tiết lộ nhận dạng của ngƣời chỉ định họ tới công ty và tới bất kỳ cơ quan đăng ký 

công ty nào có liên quan và để các thông tin này đƣợc đƣa vào bản đăng ký liên 

quan hoặc (b) yêu cầu các cổ đông và các giám đốc danh nghĩa phải đƣợc cấp 
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phép để tình trạng danh nghĩa của họ đƣợc lƣu giữ tại các cơ quan đăng ký công 

ty và để họ duy trì thông tin nhận dạng ngƣời chỉ đạo họ và sẵn sàng cung cấp 

thông tin này cho các cơ quan chức năng khi đƣợc yêu cầu.  

E. Các pháp nhân khác 

16. Đối với các quỹ trợ cấp, Anstalt, nhà điều dƣỡng và các công ty hợp 

danh trách nhiệm hữu hạn, các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp tƣơng tự 

và áp đặt các yêu cầu tƣơng tự, nhƣ các biện pháp yêu cầu đối với các công ty có 

tính đến sự khác biệt về loại hình và cấu trúc của chúng. 

17. Đối với các loại hình pháp nhân khác, các quốc gia cần phải tính đến sự 

khác biệt về hình thức, cấu trúc của các pháp nhân đó và ở các mức độ rủi ro rửa 

tiền và tài trợ khủng bố khác nhau gắn liền với từng loại hình pháp nhân, trên 

quan điểm nhằm đạt đƣợc mức độ phù hợp cho tính minh bạch. Ít nhất, các quốc 

gia cần phải đảm bảo rằng các pháp nhân nên lƣu giữ hồ sơ và đảm bảo tính chính 

xác và kịp thời đối với các loại thông tin cơ bản tƣơng tự cần phải đƣợc lƣu giữ 

cẩn thận và cập nhật bởi các pháp nhân đó và các cơ quan chức năng truy cập 

thông tin nhƣ vậy đƣợc kịp thời. Các quốc gia cần phải xem xét lại các rủi ro về 

rửa tiền và tài trợ khủng bố gắn liền với các pháp nhân này và căn cứ vào mức độ 

của rủi ro, xác định các biện pháp cần phải thực hiện để đảm bảo rằng các cơ quan 

chức năng có thể truy cập đƣợc kịp thời các thông tin đầy đủ, chính xác và cập 

nhật về quyền sở hữu hƣởng lợi của các pháp nhân nhƣ vậy. 

F. Trách nhiệm và chế tài 

18. Cần phải có quy định trách nhiệm rõ ràng nhằm tuân thủ các yêu cầu 

trong Chú giải này cũng nhƣ trách nhiệm pháp lý và các chế tài hiệu quả, tƣơng 

xứng và có tính chất răn đe phù hợp cho bất kỳ pháp nhân hay cá nhân nào không 

tuân thủ đúng theo các yêu cầu này. 

G. Hợp tác quốc tế 

Các quốc gia cần phải cung cấp hợp tác quốc tế một cách nhanh chóng, hiệu 

quả và mang tính xây dựng liên quan đến các thông tin về quyền sở hữu hƣởng lợi 

và các thông tin cơ bản, trên cơ sở nêu tại Khuyến nghị 36 và 40. Điều này sẽ bao 

gồm: (a) tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng nƣớc ngoài tiếp cận thông tin cơ 

bản đƣợc cơ quan đăng ký công ty nắm giữ; (b) trao đổi thông tin về cổ đông; và 

(c) sử dụng quyền hạn của mình, phù hợp với luật trong nƣớc, để thu thập thông 

tin về quyền sở hữu hƣởng lợi thay mặt cho các cơ quan đối tác nƣớc ngoài. Các 

quốc gia cần phải quản lý chất lƣợng của sự hỗ trợ mà họ nhận đƣợc từ các quốc 

gia khác phúc đáp lại các yêu cầu về thông tin chủ sở hữu hƣởng lợi và thông tin 
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cơ bản hoặc các yêu cầu hỗ trợ trong việc xác định địa chỉ của chủ sở hữu hƣởng 

lợi cƣ trú ở nƣớc ngoài.  

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 25 (TÍNH MINH BẠCH VÀ 

QUYỀN SỞ HỮU HƢỞNG LỢI CỦA CÁC THỎA THUẬN PHÁP LÝ) 

1. Các quốc gia cần phải yêu cầu ngƣời nhận ủy thác theo bất cứ một ủy 

thác nhanh nào đƣợc điều chỉnh theo luật của mình nhằm thu thập và lƣu giữ 

thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật về quyền sở hữu hƣởng lợi liên quan tới 

tín thác. Cần phải gồm các thông tin về nhận dạng ngƣời ủy thác, ngƣời nhận ủy 

thác và ngƣời bảo hộ (nếu có), ngƣời hƣởng lợi hoặc lớp ngƣời hƣởng lợi và bất 

cứ cá nhân nào khác có quyền kiểm soát thực sự cuối cùng đối với tín thác. Các 

quốc gia cũng cần phải yêu cầu ngƣời nhận ủy thác của bất cứ một ủy thác nào 

đƣợc quy định theo luật lƣu giữ các thông tin cơ bản về các đại lý đƣợc điều chỉnh 

khác và các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác, bao gồm các nhà tƣ vấn hoặc quản lý 

đầu tƣ, kế toán viên và tƣ vấn viên về thuế. 

2. Tất cả các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo rằng ngƣời 

nhận ủy thác khai báo về tình trạng của mình cho các tổ chức tài chính và DNFBP 

khi họ, với vai trò là ngƣời nhận ủy thác thiết lập mối quan hệ kinh doanh hoặc 

thực hiện một giao dịch vãng lai nào vƣợt ngƣỡng. Luật hoặc các công cụ pháp lý 

có tính bắt buộc cần phải không ngăn cấm ngƣời nhận ủy thác cung cấp cho cơ 

quan chức năng bất kỳ thông tin nào liên quan đến ủy thác
48

; hoặc cung cấp cho 

các tổ chức tài chính và DNFBP, theo yêu cầu, thông tin về quyền sở hữu hƣởng 

lợi và tài sản ủy thác đƣợc nắm giữ hoặc quản lý theo các điều khoản thỏa thuận 

kinh doanh. 

3. Các quốc gia đƣợc khuyến khích đảm bảo rằng các cơ quan, cá nhân và 

tổ chức có liên quan khác lƣu giữ các thông tin về tất cả các ủy thác mà họ có 

quan hệ. Các nguồn thông tin tiềm năng về các ủy thác, ngƣời nhận ủy thác và các 

tài sản ủy thác gồm: 

 Các cơ quan đăng ký (ví dụ một cơ quan đăng ký trung ƣơng về tín thác 

và tài sản tín thác); hoặc các cơ quan đăng ký tài sản đối với đất đai, nhà 

cửa, các phƣơng tiện, cổ phiếu hoặc các tài sản khác. 
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Các cơ quan chức năng trong nƣớc hoặc các cơ quan chức năng có liên quan của quốc gia khác chiếu theo yêu 

cầu thích hợp về hợp tác quốc tế. 
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 Các cơ quan chức năng khác nắm giữ thông tin về tín thác và ngƣời nhận 

ủy thác (ví dụ các cơ quan thuế thu thập thông tin về tài sản và thu nhập liên 

quan tới tín thác). 

 Các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy thác, bao gồm các nhà tƣ vấn 

hoặc quản lý đầu tƣ, luật sƣ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công 

ty. 

4. Các cơ quan chức năng, đặc biệt các cơ quan thực thi pháp luật cần phải 

có toàn quyền đƣợc tiếp cận một cách kịp thời các thông tin do ngƣời nhận ủy 

thác và các bên khác nắm giữ, đặc biệt là các thông tin do các tổ chức tài chính và 

DNFBP nắm giữ về (a) quyền sở hữu hƣởng lợi, (b) về nơi cƣ trú của ngƣời nhận 

ủy thác và (c) bất kỳ tài sản nào đƣợc tổ chức tài chính hoặc DNFBP giữ hoặc 

quản lý liên quan đến bất cứ ngƣời nhận ủy thác nào mà họ có quan hệ kinh doanh 

hoặc họ đã thực hiện một giao dịch vãng lai.  

5. Các nhà nhận ủy thác chuyên nghiệp cần phải đƣợc yêu cầu lƣu giữ 

thông tin đã đƣợc đề cập ở đoạn 1 ít nhất trong 5 năm sau khi kết thúc một ủy thác 

mà họ tham gia. Các quốc gia đƣợc khuyến khích yêu cầu các nhà nhận ủy thác 

không chuyên và các cơ quan, cá nhân và tổ chức đƣợc đề cập tại đoạn 3 ở trên 

lƣu giữ thông tin ít nhất trong 5 năm. 

6. Các quốc gia cần phải yêu cầu bất cứ thông tin nào đƣợc lƣu giữ theo 

đoạn 1 ở trên phải đƣợc giữ cẩn thận và cập nhật nhất nếu có thể và các thông tin 

cần phải đƣợc cập nhật trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi có bất cứ sự  

thay đổi nào. 

7. Các quốc gia cần phải xem xét các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiếp cận bất kỳ thông tin nào liên quan đến tín thác đƣợc nắm giữ bởi các cơ 

quan, cá nhân và tổ chức đề cập ở đoạn 3 hoặc các tổ chức tài chính và DNBFPs 

đã thực hiện các yêu cầu nêu trong Khuyến nghị 10 và 22. 

8. Theo khuyến nghị này, các quốc gia không buộc phải có công nhận pháp 

lý đối với tín thác. Các quốc gia cần không đƣa yêu cầu của đoạn 1, 2 và 6 vào 

quy định của pháp luật với điều kiện là các nghĩa vụ thích hợp để đạt kết quả nhƣ 

vậy đã tồn tại đối với ngƣời nhận ủy thác (ví dụ thông qua luật thông lệ hoặc luật 

án lệ).  

Các thỏa thuận pháp lý khác  

9. Liên quan đến các loại thỏa thuận pháp lý khác với cấu trúc hoặc chức 

năng tƣơng tự, các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp tƣơng tự nhƣ đối với 

tín thác, với quan điểm đạt đƣợc mức độ tƣơng tự về tính minh bạch. Ít nhất, các 
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quốc gia cần phải đảm bảo các thông tin tƣơng tự nhƣ đã nêu cụ thể ở trên liên 

quan đến tín thác cần phải đƣợc lƣu giữ cẩn thận và cập nhật và những thông tin 

nhƣ vậy có thể đƣợc các cơ quan chức năng truy cập một cách kịp thời. 

Hợp tác quốc tế 

10. Các quốc gia cần phải cung cấp hợp tác quốc tế một cách nhanh chóng, 

hiệu quả và mang tính xây dựng liên quan đến các thông tin, bao gồm các thông 

tin về quyền sở hữu hƣởng lợi, về tín thác và các thỏa thuận pháp lý khác trên cơ 

sở đã nêu tại Khuyến nghị 37 và 40. Điều này cần phải bao gồm: (a) tạo điều kiện 

thuận lợi cho các cơ quan chức năng nƣớc ngoài tiếp cận đƣợc bất cứ thông tin 

nào đƣợc các cơ quan đăng ký hoặc các cơ quan trong nƣớc nắm giữ; (b) trao đổi 

trong nƣớc các thông tin có thể có về tín thác và các thỏa thuận pháp lý khác; và 

(c) sử dụng quyền hạn của các cơ quan chức năng phù hợp luật trong nƣớc, để thu 

thập các thông tin về quyền sở hữu hƣởng lợi thay mặt cho cơ quan đối tác nƣớc 

ngoài. 

Nghĩa vụ pháp lý và chế tài xử phạt 

11. Các quốc gia cần đảm bảo có quy định rõ ràng về trách nhiệm tuân thủ 

các yêu cầu đƣợc nêu trong Bản chú giải này; và những ngƣời nhận ủy thác hoặc 

là phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không thực hiện nghĩa vụ nêu 

tại đoạn 1, 2, 6 và 5 (nếu thích hợp); hoặc phải có các chế tài xử phạt hiệu quả, 

tƣơng ứng và mang tính răn đe, dù đó là các biện pháp hình sự, dân sự hoặc hành 

chính đối với việc không tuân thủ
49

. Các quốc gia cũng cần đảm bảo có các biện 

pháp xử phạt hiệu quả, tƣơng ứng và mang tính răn đe, dù đó là các biện pháp 

hình sự, dân sự hoặc hành chính, đối với việc không cho phép các cơ quan chức 

năng tiếp cận thông tin liên quan đến ủy thác nêu tại đoạn 1 và 5 một cách kịp 

thời. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 26 (QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 

CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH) 

Phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro đối với giám sát 

1. Phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro đối với giám sát đề cập đến: (a) 

một quá trình nói chung, theo đó một giám sát viên dựa vào hiểu biết của mình về 

các rủi ro, sẽ phân bổ nguồn lực của mình cho công tác giám sát về AML/CFT; và 
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 Điều này không ảnh hƣởng đến các yêu cầu về các chế tài hiệu quả, tƣơng ứng và mang tính răn đe đối với việc 

không tuân thủ các yêu cầu nào đó trong các Khuyến nghị. 
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(b) quá trình giám sát cụ thể của các định chế áp dụng phƣơng thức tiếp cận trên 

cơ sở rủi ro về AML/CFT. 

2. Việc thông qua phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro để giám sát việc 

kiểm soát và giám sát các hệ thống AML/CFT của các tổ chức tài chính cho phép 

cơ quan giám sát tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực đƣợc cho là có rủi ro 

cao hơn. Kết quả là các cơ quan giám sát có thể sử dụng nguồn lực của mình một 

cách hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa là các giám sát viên: (a) cần phải có hiểu 

biết rõ ràng về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố hiện có tại một quốc gia và (b) 

cần phải tiếp cận tại chỗ và từ xa tất cả các thông tin phù hợp về các rủi ro cụ thể 

trong và ngoài nƣớc gắn với các khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của các định 

chế đang bị giám sát, kể cả chất lƣợng tuân thủ của định chế hoặc nhóm tài chính 

(hoặc các nhóm, khi có thể áp dụng cho các định chế thực hiện các Nguyên tắc cốt 

lõi). Tần suất và mức độ của các cuộc thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa về 

AML/CFT đối với các định chế/nhóm tài chính phải dựa trên cở sở các rủi ro về 

ML/FT và các chính sách, quy trình và kiểm soát nội bộ gắn với định chế/nhóm 

đó nhƣ đƣợc xác định thông qua việc đánh giá của giám sát viên về hồ sơ rủi ro 

của định chế/nhóm và dựa trên các rủi ro về ML/FT hiện có của quốc gia đó. 

3. Việc đánh giá hồ sơ rủi ro về ML/FT của một định chế/nhóm, trong đó có 

cả các rủi ro không tuân thủ, cần phải đƣợc xem xét lại theo định kỳ và cả khi có 

các sự kiện lớn hoặc sự mở rộng trong quản lý và hoạt động của định chế/nhóm 

đó, phù hợp với thực tiễn giám sát đƣợc thiết lập tại quốc gia đó. Đánh giá này 

cần phải không cứng nhắc, nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể phát 

triển nhƣ thế nào và các mối đe dọa trong đó ra sao. 

4. Giám sát về AML/CFT đối với các định chế/nhóm tài chính áp dụng cách 

tiếp cận dựa trên cơ sở rủi ro (RBA) cần phải tính đến mức độ thận trọng mà RBA 

cho phép đối với định chế/nhóm đó và cần phải bao gồm trong một phƣơng thức 

phù hợp, cả việc rà soát đánh giá rủi ro làm cơ sở cho mức độ thận trọng này và rà 

soát tính đầy đủ cũng nhƣ việc thực thi các chính sách, kiểm soát và các quy trình 

nội bộ của định chế/nhóm đó. 

5. Những nguyên tắc này cần phải đƣợc áp dụng đối với tất cả các tổ chức 

tài chính. Để đảm bảo giám sát hiệu quả về AML/CFT, các giám sát viên cần phải 

chú ý xem xét đến các đặc điểm của định chế/nhóm tài chính, đặc biệt là tính đa 

dạng và số lƣợng các tổ chức tài chính cũng nhƣ mức độ thận trọng cho phép đối 

với các định chế này theo RBA. 

Nguồn giám sát viên 
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6. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng các cơ quan giám sát có đầy đủ 

nguồn lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Các giám sát viên cần phải có đủ sự 

độc lập trong hoạt động và quyền tự quyết để đảm bảo thoát khỏi sự can thiệp 

hoặc ảnh hƣởng phi lý. Các quốc gia cần phải có sẵn quy trình để đảm bảo rằng 

đội ngũ nhân viên của các cơ quan này duy trì đƣợc các chuẩn mực ngành nghề 

cao, kể cả các chuẩn mực liên quan đến tính bảo mật, sự liêm chính và có kỹ năng 

phù hợp. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 28 (QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 

DNFBP) 

1. Phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro đối với giám sát đề cập đến: (a) 

một quá trình chung, theo đó giám sát viên hoặc tổ chức tự quản (SRB) theo sự 

hiểu biết về rủi ro phân bổ nguồn lực của mình để giám sát AML/CFT; và (b) một 

quá trình cụ thể về giám sát hoặc kiểm soát các DNFBP có áp dụng phƣơng thức 

tiếp cận trên cơ sở rủi ro về AML/CFT. 

2. Giám sát viên hoặc SRB cần phải xác định tần suất và cƣờng độ của các 

hoạt động giám sát hoặc kiểm soát đối với các DNFBP trên cơ sở hiểu biết về các 

rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, có tính đến đặc điểm của các DNFBP, đặc biệt 

là tính đa dạng và số lƣợng, nhằm đảm bảo việc giám sát và kiểm soát AML/CFT 

một cách hiệu quả. Điều này có nghĩa là phải có một hiểu biết rõ ràng về các rủi 

ro ML/FT: (a) hiện có tại quốc gia đó và (b) gắn với loại DNFBP cũng nhƣ khách 

hàng, sản phẩm và dịch vụ của họ. 

3. Các giám sát viên hoặc SRB đánh giá tính đầy đủ của các chính sách, quy 

trình và kiểm soát nội bộ về AML/CFT của DNFBP cần phải xem xét một cách 

hợp lý hồ sơ rủi ro ML/FT của những DNFBP đó và mức độ thận trọng cho phép 

đối với các định chế này theo RBA. 

4. Các giám sát viên hoặc SRB cần phải có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện 

chức năng của mình (bao gồm thẩm quyền kiểm soát và xử phạt) và có đủ nguồn 

lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Các quốc gia cần phải có sẵn các quy trình 

để đảm bảo đội ngũ nhân viên của các cơ quan này duy trì các chuẩn mực ngành 

nghề cao, bao gồm cả các chuẩn mực liên quan đến tính bảo mật, sự liêm chính 

cao và có kỹ năng phù hợp. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 29 (ĐƠN VỊ TÌNH BÁO TÀI 

CHÍNH - FIU) 
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A. Khái quát 

1. Chú giải này giải thích những nhiệm vụ và chức năng chính của một đơn 

vị tình báo tài chính (FIU) và làm rõ hơn về các nghĩa vụ đƣợc quy định trong 

chuẩn mực. FIU là một phần của và đóng vai trò trung tâm trong mạng lƣới hoạt 

động về AML/CFT của một quốc gia và hỗ trợ công việc cho các cơ quan chức 

năng khác. Vì có nhiều mô hình FIU khác nhau, nên Khuyến nghị số 29 không 

đánh giá việc lựa chọn một mô hình FIU cụ thể của từng quốc gia mà áp dụng 

chung cho tất cả các loại FIU.  

B. Các chức năng 

(a) Nhận 

2. FIU nhƣ là một tổ chức trung tâm để nhận những thông tin từ các định 

chế báo cáo. Ở mức tối thiểu, những thông tin này cần phải bao gồm các báo cáo 

giao dịch đáng ngờ (STR), theo yêu cầu tại Khuyến nghị số 20, 23 và các thông 

tin khác theo quy định của pháp luật trong nƣớc (ví dụ nhƣ báo cáo giao dịch tiền 

mặt, báo cáo chuyển tiền điện tử và các khai báo/công khai trên cơ sở các ngƣỡng 

khác). 

(b) Phân tích 

3. Phân tích của FIU cần phải mang lại giá trị bổ sung cho thông tin mà FIU 

nhận đƣợc và đang nắm giữ. Trong khi tất cả các thông tin cần phải xem xét thì 

việc phân tích có thể tập trung hoặc vào từng khai báo đơn lẻ nhận đƣợc hoặc vào 

thông tin đƣợc chọn lọc thích hợp, phụ thuộc vào loại và khối lƣợng khai báo 

nhận đƣợc và phụ thuộc vào việc dự kiến sử dụng sau khi chuyển giao. FIU cần 

phải đƣợc khuyến khích sử dụng phần mềm phân tích để xử lý thông tin hiệu quả 

hơn và hỗ trợ việc thiết lập các đƣờng dẫn liên quan. Tuy nhiên, những công cụ 

này không thể thay thế hoàn toàn đƣợc yếu tố phân tích đánh giá của con ngƣời. 

FIU cần phải thực hiện các loại phân tích sau: 

 Phân tích hoạt động: sử dụng thông tin có thể có và có thể thu thập đƣợc 

để xác định các mục tiêu cụ thể (ví dụ nhƣ các cá nhân, tài sản, mạng lƣới 

và tổ chức phạm tội), để lần theo dấu vết của các giao dịch hoặc hoạt động 

cụ thể và để xác định mối liên hệ giữa các mục tiêu này với các khoản thu 

có thể có từ tội phạm, rửa tiền, các tội phạm nguồn hoặc tài trợ cho khủng 

bố. 

 Phân tích chiến lƣợc: sử dụng thông tin có thể có và có thể thu thập đƣợc, 

bao gồm cả dữ liệu có thể do các cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp, để 

xác định xu hƣớng và khía cạnh liên quan đến ML/FT. Thông tin này sau đó 
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đƣợc FIU hoặc các cơ quan nhà nƣớc khác sử dụng để xác định mối đe dọa 

và tính dễ bị tổn thƣơng liên quan đến ML/FT. Phân tích chiến lƣợc cũng có 

thể hỗ trợ việc xây dựng các chính sách và mục tiêu cho FIU hoặc ở phạm 

vi rộng hơn, cho các tổ chức khác trong cơ chế AML/CFT. 

(c) Chuyển giao 

4. FIU cần phải có thể tự chuyển giao và chuyển giao theo yêu cầu thông tin 

và kết quả phân tích của mình đến các cơ quan chức năng phù hợp. Cần phải sử 

dụng các kênh chuyên dụng, bảo đảm và an toàn để chuyển giao thông tin. 

 Tự chuyển giao: FIU cần phải đƣợc cho phép chuyển giao thông tin và 

kết quả phân tích của mình cho các cơ quan chức năng khi có cơ sở nghi 

ngờ rửa tiền, các tội phạm nguồn hoặc tài trợ khủng bố. Dựa trên kết quả 

phân tích của FIU, việc chuyển giao thông tin cần phải đƣợc lựa chọn và 

cho phép cơ quan tiếp nhận tập trung vào các thông tin/vụ việc liên quan. 

 Chuyển giao thông tin theo yêu cầu: FIU cần phải có thể phản hồi các 

yêu cầu về thông tin từ các cơ quan chức năng theo Khuyến nghị số 31. Khi 

FIU nhận đƣợc yêu cầu nhƣ vậy từ một cơ quan chức năng, thì quyết định 

tiến hành phân tích và/hoặc chuyển giao thông tin cho cơ quan đã yêu cầu 

cần phải đƣợc do chính FIU đƣa ra. 

C. Tiếp cận thông tin 

(a) Thu thập thông tin bổ sung từ các tổ chức báo cáo 

5. Bên cạnh những thông tin mà các tổ chức báo cáo cho FIU (theo chức 

năng thu nhận), FIU cần phải có thể thu thập và sử dụng thông tin bổ sung từ các 

tổ chức báo cáo khi cần để thực hiện phân tích một cách phù hợp. Thông tin mà 

FIU cần phải đƣợc phép thu thập có thể bao gồm thông tin mà các tổ chức báo cáo 

đƣợc yêu cầu phải lƣu giữ theo các khuyến nghị liên quan của FATF (Khuyến 

nghị số 10, 11 và 22). 

(b) Tiếp cận thông tin từ các nguồn khác. 

6. Để thực hiện phân tích phù hợp, FIU cần phải tiếp cận trong phạm vi 

rộng nhất có thể các thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật. Điều 

này cần phải bao gồm cả thông tin từ các nguồn mở hoặc công khai, cũng nhƣ các 

thông tin liên quan đƣợc thu thập và/hoặc đƣợc lƣu giữ bởi hoặc thay mặt cho các 

cơ quan khác và khi thích hợp, cả các số liệu thƣơng mại đƣợc lƣu giữ. 

D. An toàn và bảo mật thông tin 
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7. Thông tin mà FIU nhận đƣợc, xử lý, nắm giữ hoặc chuyển giao phải đƣợc 

bảo vệ an toàn, chỉ đƣợc trao đổi và sử dụng phù hợp với các quy trình, chính sách 

đã thống nhất và các luật, quy chế có thể áp dụng đƣợc. Vì vậy, một FIU phải có 

sẵn các quy tắc để kiểm soát sự an toàn và bảo mật của những thông tin, bao gồm 

cả các quy trình về việc xử lý, lƣu trữ, chuyển giao và bảo vệ cũng nhƣ tiếp cận 

thông tin. FIU cần phải đảm bảo tất cả cán bộ của mình đƣợc kiểm tra an ninh cần 

thiết và hiểu về trách nhiệm của họ trong việc xử lý và chuyển giao các thông tin 

nhạy cảm và bảo mật. FIU cần phải đảm bảo rằng có sự hạn chế trong việc tiếp 

cận đến cơ sở vật chất và thông tin, bao gồm cả hệ thống công nghệ thông tin của 

mình. 

E. Độc lập trong hoạt động 

8. FIU cần phải độc lập và tự chủ trong hoạt động, có nghĩa là FIU cần phải 

có thẩm quyền và khả năng thực hiện chức năng của mình một cách tự do, bao 

gồm cả quyền tự chủ quyết định phân tích, yêu cầu và/hoặc chuyển giao thông tin 

cụ thể. Trong tất cả các trƣờng hợp, điều này có nghĩa là FIU có quyền độc lập để 

chuyển tiếp hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng. 

9. Một FIU có thể đƣợc thành lập nhƣ là một đơn vị trong một cơ quan hiện 

có. Trong trƣờng hợp FIU là một đơn vị thuộc cơ cấu của một cơ quan khác thì 

các chức năng cơ bản của FIU cần phải đƣợc tách biệt rõ ràng với các chức năng 

của cơ quan khác này. 

10. FIU cần phải đƣợc cung cấp đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực và 

kỹ thuật, theo cách đảm bảo đƣợc tính tự chủ và độc lập và cho phép FIU thực 

hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Các quốc gia cần phải có sẵn các quy 

trình để đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên của FIU duy trì các chuẩn mực ngành 

nghề cao, bao gồm cả các chuẩn mực liên quan đến tính bảo mật và cần phải là 

những ngƣời rất liêm chính cũng nhƣ có kỹ năng phù hợp. 

11. FIU cũng cần phải có thể tiến hành thỏa thuận hoặc tham gia một cách 

độc lập với các cơ quan chức năng trong nƣớc hoặc các đối tác nƣớc ngoài trong 

việc trao đổi thông tin. 

F.  Sự ảnh hưởng hoặc can thiệp phi lý 

12. FIU cần phải có thể thu thập hoặc sắp xếp các nguồn lực cần thiết để 

thực hiện chức năng của mình, trên cơ sở thông thƣờng hoặc riêng biệt, thoát ra 

khỏi bất kỳ sự tác động hoặc can thiệp về chính trị của Chính phủ hoặc của ngành, 

điều này có thể ảnh hƣởng đến tính độc lập trong hoạt động của FIU. 

G. Nhóm Egmont 
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13. Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng FIU đã quan tâm đến Tuyên bố của 

Nhóm Egmont về mục đích và các nguyên tắc trao đổi thông tin giữa các Đơn vị 

tình báo tài chính đối với các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố (những tài liệu này 

đƣa ra các hƣớng dẫn quan trọng về vai trò, chức năng của FIU và các cơ chế trao 

đổi thông tin giữa các FIU). FIU cần phải xin gia nhập thành viên của Nhóm 

Egmont. 

H. Báo cáo giao dịch tiền mặt lớn 

14. Các quốc gia cần phải xem xét đến tính khả thi và tính hữu ích của một 

hệ thống, nơi mà các tổ chức tài chính và DNFBP sẽ báo cáo tất cả các giao dịch 

tiền tệ trong nƣớc và quốc tế vƣợt một ngƣỡng nhất định. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 30 (TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC 

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT) 

1. Cần phải có các cơ quan thực thi pháp luật đƣợc chỉ định có trách nhiệm 

bảo đảm rằng rửa tiền, các tội phạm nguồn và tài trợ cho khủng bố đƣợc điều tra 

thích hợp thông qua việc thực hiện các cuộc điều tra tài chính. Các quốc gia cũng 

cần phải chỉ định một hoặc nhiều các cơ quan chức năng để nhận dạng, lần theo 

dấu vết và tiến hành phong tỏa và niêm phong tài sản là hoặc có thể là đối tƣợng 

để tịch thu. 

2. Một “cuộc điều tra tài chính” có nghĩa là một cuộc thẩm tra đối với các 

khía cạnh tài chính có liên quan tới hoạt động phạm tội, với quan điểm để: 

- Nhận dạng phạm vi mạng lƣới phạm tội và/hoặc mức độ phạm tội; 

- Nhận dạng và lần theo dấu vết các khoản thu phạm tội, các quỹ của khủng 

bố hoặc các tài sản khác là hoặc có thể là đối tƣợng để tịch thu; và 

- Thiết lập chứng cứ có thể đƣợc sử dụng cho các quá trình tố tụng hình sự. 

3. Một cuộc “Điều tra tài chính song song” đề cập việc thực hiện một cuộc 

điều tra tài chính bên cạnh hoặc trong bối cảnh của một cuộc điều tra tội phạm 

(truyền thống) về rửa tiền, tài trợ khủng bố và /hoặc tội phạm nguồn. Các điều tra 

viên của cơ quan thực thi pháp luật đối với các tội phạm nguồn cần phải hoặc là 

đƣợc trao quyền để tiến hành điều tra bất kỳ tội gì liên quan tới rửa tiền và tài trợ 

khủng bố trong suốt cuộc điều tra song song hoặc có thể chuyển các vụ việc đến 

một cơ quan khác để tiếp tục những cuộc điều tra nhƣ vậy. 

4. Các quốc gia cần phải cân nhắc thực hiện các biện pháp pháp lý, bao gồm 

cả về mặt luật pháp ở cấp độ quốc gia để cho phép các cơ quan chức năng đang 
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điều tra các vụ việc rửa tiền và tài trợ khủng bố đƣợc trì hoãn hoặc hủy bỏ việc bắt 

giữ ngƣời tình nghi và/hoặc tịch thu tiền với mục đích nhận dạng đƣợc những 

ngƣời liên quan trong các hoạt động nhƣ vậy hoặc để thu thập chứng cứ. Không 

có các biện pháp nhƣ vậy, việc sử dụng các quy trình nhƣ chuyển giao có kiểm 

soát và hoạt động đặc tình sẽ bị cản trở. 

5. Khuyến nghị 30 cũng áp dụng cho các cơ quan chức năng không phải là 

cơ quan thực thi pháp luật, về thực chất, nhƣng có trách nhiệm theo đuổi các cuộc 

điều tra tài chính đối với các tội phạm nguồn, trong phạm vi là các cơ quan chức 

năng này thực hiện những chức năng nêu trong Khuyến nghị 30. 

6. Các cơ quan thực thi chống tham nhũng với quyền lực thực thi của mình 

có thể đƣợc chỉ định để điều tra các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố phát sinh 

từ hoặc liên quan tới các tội tham nhũng theo Khuyến nghị 30; và các cơ quan này 

cũng cần phải có đủ quyền lực để nhận dạng, lần theo dấu vết và tiến hành phong 

tỏa và niêm phong tài sản. 

7. Toàn bộ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chức năng khác 

đƣợc đề cập ở trên cần phải đƣợc tính đến khi các quốc gia sử dụng các nhóm liên 

ngành trong các cuộc điều tra tài chính. 

8. Các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan công tố cần phải có đủ nguồn 

lực tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Các quốc gia cần phải có sẵn các quy trình để 

đảm bảo đội ngũ cán bộ của các cơ quan này có tiêu chuẩn ngành nghề cao, bao 

gồm cả các các tiêu chuẩn liên quan tới tính bảo mật và cần phải có phẩm chất 

liêm chính cao và có kỹ năng phù hợp. 

 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ 32 (VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT) 

A. Mục tiêu 

1. Khuyến nghị 32 đƣợc xây dựng với mục tiêu đảm bảo rằng những kẻ 

khủng bố và các tội phạm khác không thể tài trợ đƣợc cho các hoạt động của 

chúng hoặc rửa đƣợc các khoản thu từ hoạt động tội phạm của chúng thông qua 

việc vận chuyển tiền và các công cụ vô danh có thể chuyển nhƣợng đƣợc qua biên 

giới. Đặc biệt, nó có mục đích đảm bảo các quốc gia có các biện pháp để: (a) phát 

hiện việc vận chuyển tiền và các công cụ vô danh có thể chuyển nhƣợng đƣợc qua 

biên giới; (b) dừng hoặc giữ tiền và các công cụ vô danh có thể chuyển nhƣợng 

đƣợc bị nghi là liên quan tới tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền; (c) dừng hoặc giữ tiền 

hoặc các công cụ vô danh có thể chuyển nhƣợng đƣợc đã không khai báo hoặc 

khai báo sai; (d) áp dụng các hình phạt phù hợp đối với việc không khai báo hoặc 
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khai báo sai; và (e) có thể tịch thu tiền hoặc công cụ vô danh có thể chuyển 

nhƣợng đƣợc có liên quan tới rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. 

B. Các loại hệ thống có thể được thực thi để giải quyết vấn đề vận chuyển 

tiền 

2. Các quốc gia có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Khuyến nghị 32 

và chú giải này bằng việc thực hiện một trong các loại hệ thống dƣới đây. Tuy 

nhiên, các quốc gia không phải sử dụng cùng một loại hệ thống cho việc vận 

chuyển vào hoặc ra khỏi biên giới tiền hoặc các công cụ vô danh có thể chuyển 

nhƣợng đƣợc.  

Hệ thống khai báo 

3. Mọi cá nhân vận chuyển tiền hoặc các công cụ vô danh có thể chuyển 

nhƣợng đƣợc (BNIs) qua biên giới có giá trị vƣợt quá một mức định trƣớc, 

ngƣỡng tối đa là 15.000 USD/EUR đƣợc yêu cầu nộp bản khai báo trung thực cho 

các cơ quan chức năng đƣợc chỉ định. Các quốc gia có thể lựa chọn từ ba loại hệ 

thống khai báo khác nhau sau: (i) hệ thống khai báo bằng văn bản cho tất cả du 

khách; (ii) hệ thống khai báo bằng văn bản cho những du khách mang lƣợng tiền 

tệ hoặc BNIs vƣợt quá ngƣỡng nêu trên; (iii) hệ thống khai báo miệng. Ba hệ 

thống này đƣợc mô tả dƣới đây dƣới hình thức đơn giản của chúng. Tuy nhiên, 

cũng không bất thƣờng khi các quốc gia lựa chọn một hệ thống hỗn hợp. 

(a) Hệ thống khai báo bằng văn bản cho tất cả du khách: Trong hệ thống 

này, mọi du khách đƣợc yêu cầu điền bản khai báo bằng văn bản trƣớc khi nhập 

cảnh vào quốc gia đó. Bản này có thể bao gồm các câu hỏi có nội dung chung 

hoặc theo các mẫu khai báo hải quan. Trên thực tế, du khách phải thực hiện khai 

báo xem họ có mang tiền hoặc BNIs không (ví dụ, tích câu trả lời vào các ô “có” 

hoặc “không”). 

(b) Hệ thống khai báo bằng văn bản cho du khách mang lƣợng tiền hoặc 

BNIs vƣợt quá ngƣỡng: Trong hệ thống này, tất cả du khách mang lƣợng tiền 

hoặc BNIs vƣợt quá ngƣỡng quy định đƣợc yêu cầu điền mẫu khai báo bằng văn 

bản. Trong thực tế, du khách không phải điền vào bất kỳ mẫu khai báo nào nếu họ 

không mang tiền hoặc BNIs vƣợt quá ngƣỡng quy định. 

(c) Hệ thống khai báo miệng cho du khách: Trong hệ thống này, du khách 

đƣợc yêu cầu khai báo miệng nếu họ mang tiền hoặc BNIs trên ngƣỡng quy định. 

Thông thƣờng, việc này đƣợc làm ở các điểm kiểm tra hải quan thông qua việc 

yêu cầu du khách lựa chọn giữa “kênh đỏ” (có hàng hóa phải khai báo) và “kênh 

xanh” (không có gì để khai báo). Việc lựa chọn kênh của du khách đƣợc coi là 
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khai báo miệng. Trên thực tế, du khách không khai báo bằng văn bản nhƣng đƣợc 

yêu cầu chủ động báo cáo cho nhân viên hải quan. 

Hệ thống công khai: 

4. Các quốc gia có thể lựa chọn một hệ thống theo đó du khách đƣợc yêu 

cầu cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin phù hợp theo yêu cầu. Trong 

những hệ thống nhƣ vậy, không có yêu cầu đối với du khách phải khai báo bằng 

văn bản trƣớc hay bằng miệng. Trong thực tế, du khách cần đƣa ra câu trả lời 

trung thực theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

C. Các yếu tố bổ sung có thể áp dụng cho cả hai hệ thống 

5. Cho dù hệ thống nào đƣợc áp dụng thì các quốc gia cũng phải đảm bảo 

rằng hệ thống của họ có các yếu tố sau: 

(a) Hệ thống khai báo/công khai cần phải áp dụng cho cả việc vận chuyển 

tiền và BNIs vào và ra khỏi quốc gia. 

(b) Khi phát hiện việc khai báo/công khai về tiền hoặc BNIs không trung 

thực hoặc không khai báo công khai, các cơ quan chức năng cần phải có quyền 

yêu cầu và có đƣợc thông tin thêm từ ngƣời vận chuyển về nguồn gốc của tiền và 

BNIs và mục đích sử dụng chúng. 

(c) Thông tin có đƣợc thông qua quá trình khai báo/công khai cần phải có 

sẵn cho FIU hoặc là thông qua một hệ thống mà FIU đƣợc thông báo về các vụ 

vận chuyển qua biên giới đáng ngờ, hoặc bằng cách làm cho thông tin khai báo 

công khai có thể có cho FIU theo những con đƣờng khác. 

(d) Ở cấp độ trong nƣớc, các quốc gia cần phải đảm bảo có sự phối hợp phù 

hợp giữa các cơ quan hải quan, cơ quan nhập cƣ và các cơ quan chức năng khác 

liên quan về các vấn đề liên quan tới việc thực thi Khuyến nghị 32. 

(e) Trong hai trƣờng hợp dƣới đây, các cơ quan chức năng cần phải có thể 

dừng hoặc giữ tiền hoặc BNIs trong một khoảng thời gian hợp lý để xác định chắc 

chắn xem liệu bằng chứng về rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố có thể tìm thấy 

không: (i) khi có nghi ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố; hoặc (ii) khi có việc 

khai báo sai hoặc không công khai. 

(f) Hệ thống khai báo/công khai cần phải cho phép các biện pháp mạnh nhất 

có thể có để hợp tác và hỗ trợ quốc tế phù hợp với các Khuyến nghị từ 36 đến 40. 

Để tạo điều kiện cho việc hợp tác nhƣ vậy, trong các trƣờng hợp khi: (i) có một 

bản khai báo hoặc công khai vƣợt quá ngƣỡng tối đa 15.000 USD/EUR; hoặc (ii) 

khi có việc khai báo sai hoặc không khai báo; hoặc (iii) khi có nghi ngờ rửa tiền 
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hoặc tài trợ cho khủng bố, thì thông tin này cần phải đƣợc lƣu giữ để các cơ quan 

chức năng sử dụng. Ít nhất, thông tin sẽ gồm: (i) lƣợng tiền hoặc BNIs đƣợc khai 

báo công khai hoặc bị phát hiện; và (ii) dữ liệu nhận dạng ngƣời mang chúng. 

(g) Các quốc gia cần phải thực hiện Khuyến nghị 32 theo các nguyên tắc 

bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sử dụng thông tin phù hợp và trong bất cứ trƣờng 

hợp nào cũng không có sự hạn chế: (i) đối với thanh toán thƣơng mại hàng hóa và 

dịch vụ giữa các quốc gia; hoặc (ii) sự tự do dịch chuyển nguồn vốn. 

D. Các hình phạt 

6. Ngƣời khai báo hoặc công khai không trung thực cần phải chịu các hình 

phạt mang tính chất răn đe, tƣơng xứng và hiệu quả, dù đó là các hình phạt hành 

chính, dân sự hay hình sự. Ngƣời thực hiện việc chuyển tiền và BNIs qua biên 

giới liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các tội phạm nguồn cũng cần 

phải chịu các hình phạt mang tính chất răn đe, tƣơng xứng và hiệu quả, dù đó là 

các hình phạt hành chính, dân sự hay hình sự và cần phải là đối tƣợng của các 

biện pháp, nhất quán với khuyến nghị 4, để có thể tịch thu các khoản tiền và BNIs 

này. 

7. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện Khuyến nghị 32 cần phải có đủ 

nguồn nhân lực, kỹ thuật và tài chính. Các quốc gia cần phải có sẵn các quy trình 

để đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên của các cơ quan này duy trì những chuẩn mực 

ngành nghề cao, bao gồm cả các tiêu chuẩn liên quan tới tính bảo mật và cần phải 

là những ngƣời rất liêm chính và có kỹ năng phù hợp. 

E. Vàng, kim loại quý và đá quý 

8. Để phục vụ các mục tiêu của Khuyến nghị 32 thì vàng, kim loại quý và 

đá quý không đƣợc đƣa vào, mặc dù chúng có tính thanh khoản cao và sử dụng 

trong các tình huống cụ thể nhƣ là các công cụ trao đổi hoặc có giá trị chuyển đổi. 

Những vật này có thể hoặc đƣợc quy định trong các luật và quy chế về hải quan. 

Nếu một quốc gia phát hiện sự dịch chuyển vàng, kim loại quý, đá quý qua biên 

giới bất bình thƣờng, thì quốc gia đó cần phải xem xét thông báo, khi phù hợp, 

cho cơ quan dịch vụ hải quan hoặc các cơ quan chức năng khác của các quốc gia 

nơi xuất phát của các vật này hoặc của quốc gia nơi các vật này đƣợc chuyển đến 

và cần phải hợp tác với quan điểm hƣớng tới việc thiết lập nguồn gốc, điểm đến 

và mục đích vận chuyển các vật này và để có thể có hành động phù hợp. 

 

Giải thích cho các thuật ngữ cụ thể được sử dụng trong Khuyến nghị này 
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Khai báo sai Đề cập tới việc không trình bày đúng về giá trị của tiền hoặc 

BNIs đƣợc vận chuyển hoặc không trình bày về dữ liệu liên 

quan đƣợc yêu cầu cung cấp khi khai báo hoặc khi đƣợc yêu 

cầu bởi cơ quan có thẩm quyền. Điều này bao gồm cả việc 

không khai báo theo yêu cầu. 

Công khai không 

trung thực 

Đề cập tới việc không trình bày đúng về giá trị của tiền hoặc 

BNIs đƣợc vận chuyển hoặc không trình bày về dữ liệu liên 

quan khác đƣợc hỏi khi yêu cầu công khai hoặc đƣợc yêu cầu 

bởi các cơ quan chức năng. Điều này bao gồm cả việc không 

thực hiện công khai theo yêu cầu. 

Vận chuyển thực 

tế qua biên giới 

Đề cập đến bất kỳ việc vận chuyển thực tế tiền hoặc BNIs 

vào hoặc ra khỏi biên giới từ một quốc gia này sang quốc gia 

khác. Thuật ngữ này bao gồm các phƣơng thức vận chuyển 

sau: (1) vận chuyển thực tế bởi một cá nhân hoặc trong 

phƣơng tiện vận tải hoặc hành lý kèm theo của cá nhân đó; 

(2) vận tải biển tiền hoặc BNIs trong các công-tơ-nơ hàng 

hóa (3) cá nhân hoặc pháp nhân gửi tiền hoặc BNIs trong các 

gói hàng. 

Liên quan đến rửa 

tiền hoặc tài trợ 

khủng bố 

Đƣợc sử dụng để mô tả tiền hoặc BNIs, đề cập đến tiền hoặc 

BNIs là: (i) các khoản thu hoặc đƣợc sử dụng có nguồn gốc 

từ việc phạm tội hoặc dự định sử dụng hoặc đƣợc phân bố để 

sử dụng cho tài trợ cho khủng bố, hành động khủng bố hoặc 

tổ chức khủng bố; hoặc (ii) các khoản thu đƣợc rửa từ các tội 

rửa tiền hoặc các tội phạm nguồn hoặc các công cụ đƣợc sử 

dụng hoặc dự định sử dụng trong quá trình thực hiện các tội 

phạm này. 
 
 

CHÖ GIẢI CHO KHUYẾN NGHỊ SỐ 38 (HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐA 

PHƢƠNG: PHONG TỎA VÀ TỊCH THU) 

1. Các quốc gia cần phải xem xét việc thiết lập một quỹ tịch thu tài sản, đƣa 

vào đó tất cả hoặc một phần tài sản bị tịch thu, sẽ đƣợc sử dụng cho việc thi hành 

pháp luật, y tế, giáo dục hoặc các mục đích thích hợp khác. Các quốc gia cần phải 

thực hiện các biện pháp nhƣ vậy, bởi nó có thể là cần thiết để họ có thể chia sẻ tài 

sản tịch thu đƣợc trong số hoặc với các quốc gia khác, đặc biệt là khi việc tịch thu 

lại là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của các hành động phối hợp thi hành pháp 

luật. 

2. Liên quan đến yêu cầu hợp tác đƣợc đƣa ra trên cơ sở các thủ tục tịch thu 

không trên cơ sở kết án, các quốc gia không cần phải có cơ quan hành động trên 
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cơ sở những yêu cầu nhƣ vậy, nhƣng cần có thể đƣợc làm nhƣ vậy, ít nhất trong 

trƣờng hợp khi thủ phạm không thể có mặt do tử vong, biến mất, vắng mặt hoặc 

không nhận biết đƣợc thủ phạm. 

 

CHÖ GIẢI KHUYẾN NGHỊ SỐ 40 (CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC 

QUỐC TẾ KHÁC) 

A. Các nguyên tắc có thể áp dụng cho tất cả các hình thức hợp tác quốc 

tế khác 

Trách nhiệm đối với các cơ quan đƣa ra yêu cầu 

1. Khi đƣa ra yêu cầu hợp tác, các cơ quan chức năng cần phải cố gắng tốt 

nhất để cung cấp thông tin thực tế, đầy đủ và khi thích hợp, thông tin pháp luật 

bao gồm việc chỉ ra bất kỳ nhu cầu khẩn cấp nào để có thể thực hiện yêu cầu hợp 

tác một cách hiệu quả và kịp thời, cũng nhƣ dự đoán trƣớc đƣợc việc sử dụng 

thông tin đƣợc cung cấp. Theo yêu cầu, cơ quan chức năng đƣa ra yêu cầu cần 

phải phản hồi cho cơ quan chức năng nhận đƣợc yêu cầu về việc sử dụng và tính 

hữu ích của các thông tin thu thập đƣợc. 

Các biện pháp hạn chế không chính đáng 

2. Các quốc gia cần phải không đƣợc nghiêm cấm hoặc đặt ra các điều kiện 

hạn chế không chính đáng hoặc không hợp lý về việc cung cấp, trao đổi thông tin 

hoặc hỗ trợ. Cụ thể, các cơ quan chức năng cần phải không từ chối yêu cầu hỗ trợ 

với lý do là: 

(a) Yêu cầu đó cũng đƣợc cho là có liên quan tới các vấn đề tài khóa; 

và/hoặc 

(b) Luật pháp yêu cầu các tổ chức tài chính hoặc DNFBP (ngoại trừ khi 

thông tin tìm kiếm liên quan đƣợc nắm giữ trong các trƣờng hợp áp dụng tính bảo 

mật về nghề nghiệp và đặc quyền pháp lý) giữ bí mật hoặc bảo mật; và/hoặc 

(c) Đang có một cuộc thẩm tra, điều tra hoặc tố tụng tại nƣớc đƣợc yêu cầu, 

trừ khi sự hỗ trợ đó có thể cản trở điều tra, hoặc tố tụng đó; và/ hoặc 

(d) Bản chất hoặc vị trí (dân sự, hành chính, thực thi pháp luật…) của cơ 

quan đối tác yêu cầu khác với bản chất hoặc vị trí của đối tác nƣớc ngoài. 

Sự bảo đảm đối với thông tin đƣợc trao đổi 

3. Thông tin trao đổi cần phải đƣợc sử dụng cho mục đích mà thông tin 

đƣợc lựa chọn và cung cấp hƣớng tới. Bất kỳ việc cung cấp thông tin nào cho các 

cơ quan khác hoặc bên thứ ba hoặc bất kỳ việc sử dụng thông tin này cho các mục 
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đích hành chính, điều tra, tố tụng hoặc xét xử, không theo những mục đích đã 

đƣợc chấp thuận ban đầu, cần phải có sự ủy quyền cho phép trƣớc của cơ quan 

chức năng đƣợc yêu cầu. 

4. Các cơ quan chức năng cần phải duy trì tính bảo mật thích hợp đối với 

bất cứ yêu cầu về hợp tác và thông tin đƣợc trao đổi, để bảo vệ tính toàn vẹn của 

cuộc điều tra hoặc thẩm tra
50

, phù hợp với nghĩa vụ của cả hai bên liên quan đến 

tính bí mật và bảo vệ thông tin. Ít nhất các cơ quan chức năng cần phải bảo vệ 

thông tin đƣợc trao đổi theo phƣơng thức giống nhƣ việc họ bảo vệ thông tin 

tƣơng tự nhận đƣợc từ các nguồn trong nƣớc. Các quốc gia cần phải thiết lập sự 

kiểm soát và bảo vệ để đảm bảo các thông tin đƣợc trao đổi bởi các cơ quan chức 

năng đƣợc sử dụng theo cách thức đƣợc ủy quyền. Việc trao đổi thông tin cần phải 

đƣợc thực hiện một cách bảo mật và thông qua các kênh hoặc các cơ chế đáng tin 

cậy. Các cơ quan chức năng đƣợc yêu cầu có thể, nếu thích hợp, từ chối cung cấp 

thông tin nếu cơ quan đƣa ra yêu cầu không thể bảo vệ các thông tin một cách 

hiệu quả. 

Quyền hạn tìm kiếm thông tin 

5. Các cơ quan chức năng cần phải có thể thực hiện các cuộc thẩm tra thay 

mặt cho đối tác nƣớc ngoài và trao đổi với các đối tác nƣớc ngoài tất cả thông tin 

mà họ có thể thu thập đƣợc trong nƣớc nếu nhƣ các cuộc thẩm tra này đƣợc tiến 

hành trong nƣớc. 

B. Các nguyên tắc có thể áp dụng đối với các hình thức hợp tác quốc tế 

cụ thể 

6. Các nguyên tắc chung ở trên cần phải đƣợc áp dụng cho tất cả các hình 

thức trao đổi thông tin giữa các đối tác hoặc các bên không là đối tác theo các 

đoạn dƣới đây. 

Trao đổi thông tin giữa các đơn vị tình báo tài chính (FIU) 

7. Các FIU cần phải trao đổi thông tin với các FIU nƣớc ngoài, không tính 

đến vị trí tƣơng ứng của chúng cho dù đó là đơn vị hành chính, thực thi pháp luật, 

tòa án hoặc dạng khác. Để làm đƣợc điều này, các FIU cần phải có cơ sở pháp lý 

đầy đủ cho việc hợp tác trong các vấn đề về rửa tiền, các tội phạm nguồn và tài trợ 

khủng bố. 

8. Khi đƣa ra yêu cầu hợp tác, các FIU cần phải nỗ lực hết sức để cung cấp 

đầy đủ thông tin thực tế và khi thích hợp cả thông tin pháp lý, bao gồm mô tả vụ 
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việc đang đƣợc phân tích và mối liên hệ tiềm ẩn với quốc gia đƣợc yêu cầu. Khi 

đƣợc yêu cầu và bất cứ khi nào có thể, các FIU cần phải cung cấp phản hồi cho 

các đối tác nƣớc ngoài của mình về việc sử dụng thông tin đƣợc cung cấp, cũng 

nhƣ kết quả phân tích đã đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở thông tin đƣợc cung cấp. 

9. Các FIU cần phải có quyền trao đổi: 

(a) Mọi thông tin theo yêu cầu mà FIU có thể truy cập đƣợc hoặc có đƣợc 

một cách trực tiếp hoặc gián tiếp theo Các khuyến nghị của FATF, cụ thể là theo 

Khuyến nghị số 29; và 

(b) Bất kỳ thông tin nào khác mà các FIU có quyền hạn có đƣợc hoặc truy 

cập đƣợc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong phạm vi nội địa, tùy thuộc vào 

nguyên tắc có đi có lại. 

Trao đổi thông tin giữa các giám sát viên tài chính
51

 

10. Các giám sát viên tài chính cần phải hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài 

của mình, không kể đến bản chất hay địa vị pháp lý tƣơng ứng. Hợp tác hiệu quả 

giữa các giám sát viên tài chính là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát 

AML/CFT đối với các tổ chức tài chính một cách hiệu quả. Để làm đƣợc điều này, 

các giám sát viên tài chính cần phải có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc hợp tác, phù 

hợp với các chuẩn mực quốc tế về giám sát có thể áp dụng đƣợc, đặc biệt là trao 

đổi thông tin giám sát liên quan tới hoặc phù hợp với các mục đích AML/CFT. 

11. Các giám sát viên tài chính cần phải có thể trao đổi với các đối tác nƣớc 

ngoài thông tin họ có thể có trong nƣớc, bao gồm cả thông tin do các tổ chức tài 

chính nắm giữ và theo một phƣơng thức phù hợp với nhu cầu tƣơng ứng của họ. 

Các giám sát viên tài chính cần phải có thể trao đổi các loại thông tin dƣới đây 

phù hợp với mục đích AML/CFT, đặc biệt là với các giám sát viên liên quan khác 

cùng có trách nhiệm chia sẻ đối với các tổ chức tài chính trong cùng một nhóm: 

(a) Thông tin quản lý, chẳng hạn nhƣ thông tin về hệ thống quản lý nội địa, 

và thông tin chung về lĩnh vực tài chính. 

(b) Thông tin thận trọng, đặc biệt là đối với các giám sát viên theo Nguyên 

tắc cốt lõi (Core Principle Supervisors), chẳng hạn nhƣ thông tin về các hoạt động 

kinh doanh của các tổ chức tài chính, quyền sở hữu hƣởng lợi, quản lý, tính phù 

hợp và thích hợp. 
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(c) Thông tin AML/CFT, chẳng hạn nhƣ các quy trình và chính sách 

AML/CFT nội bộ của các tổ chức tài chính, thông tin theo dõi, cập nhật thông tin 

khách hàng (CDD), hồ sơ khách hàng, thông tin các mẫu tài khoản và giao dịch. 

12. Các giám sát viên tài chính cần phải có thể thực hiện các yêu cầu thay 

mặt cho các đối tác nƣớc ngoài và nếu thích hợp, ủy quyền hoặc tạo điều kiện 

thuận lợi cho các đối tác nƣớc ngoài thực hiện yêu cầu của họ trong quốc gia 

mình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát nhóm một cách hiệu quả. 

13. Bất kỳ việc chuyển giao thông tin đƣợc trao đổi hoặc sử dụng thông tin 

đó cho mục đích giám sát hoặc không phải giám sát cũng cần phải có sự ủy quyền 

trƣớc đó của các giám sát viên tài chính đƣợc yêu cầu, trừ khi giám sát viên tài 

chính đƣa ra yêu cầu có nghĩa vụ pháp lý tiết lộ hoặc báo cáo các thông tin đó. 

Trong các trƣờng hợp nhƣ vậy, ít nhất, giám sát viên tài chính đƣa ra yêu cầu cần 

phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan đƣợc yêu cầu về nghĩa vụ này. Việc ủy 

quyền trƣớc bao gồm bất cứ sự ủy quyền trƣớc nào đã nêu trong Bản ghi nhớ 

(MOU) hoặc Bản ghi nhớ nhiều bên MMOU đƣợc ban hành bởi tổ chức đặt ra 

chuẩn mực về các nguyên tắc cốt lõi đƣợc áp dụng đối với thông tin đƣợc trao đổi 

theo MOU hoặc MMOU đó. 

Trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật 

14. Các cơ quan thực thi pháp luật cần phải có thể trao đổi các thông tin có 

thể có trong nƣớc với các đối tác nƣớc ngoài phục vụ mục đích điều tra hoặc tình 

báo liên quan tới hoạt động rửa tiền, tội phạm tiền thân hoặc tài trợ khủng bố, bao 

gồm cả việc nhận dạng và lần theo dấu vết các khoản thu và các phƣơng tiện 

phạm tội. 

15. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần phải có thể sử dụng quyền hạn 

của mình, bao gồm bất kỳ kỹ thuật điều tra nào tuân thủ luật pháp trong nƣớc, để 

thực hiện các yêu cầu và có đƣợc thông tin thay mặt cho các đối tác nƣớc ngoài. 

Các chế độ và thông lệ đã có điều chỉnh việc hợp tác trong thi hành pháp luật nhƣ 

vậy, chẳng hạn nhƣ các thỏa thuận giữa Interpol, Europol hay Eurojust và các 

quốc gia riêng lẻ, cần phải chi phối bất kỳ sự hạn chế sử dụng nào bị áp đặt do cơ 

quan thi hành pháp luật đƣợc yêu cầu. 

16. Các cơ quan thi hành pháp luật cần phải có thể hình thành các đội điều 

tra chung để thực hiện điều tra chung và khi cần thiết, các quốc gia cần phải thiết 

lập các thỏa thuận song phƣơng hoặc đa phƣơng để có thể có đƣợc các cuộc điều 

tra chung nhƣ vậy. Các quốc gia đƣợc khuyến khích tham gia vào và hỗ trợ các 

mạng lƣới thực thi pháp luật về AML/CFT hiện hành và xây dựng các thỏa thuận 

song phƣơng với các cơ quan thực thi pháp luật nƣớc ngoài, bao gồm việc đặt các 
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sĩ quan liên lạc ở nƣớc ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác hiệu quả 

và kịp thời. 

Trao đổi thông tin giữa các cơ quan không phải là đối tác của nhau 

17. Các quốc gia cần phải cho phép các cơ quan chức năng của mình đƣợc 

trao đổi thông tin một cách gián tiếp với các cơ quan không phải là đối tác, có áp 

dụng các nguyên tắc phù hợp nêu trên. Trao đổi thông tin gián tiếp đề cập đến 

thông tin đƣợc yêu cầu chuyển từ cơ quan đƣợc yêu cầu thông qua một hoặc nhiều 

cơ quan trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài trƣớc khi cơ quan đề ra yêu cầu nhận đƣợc 

thông tin đó. Việc trao đổi và sử dụng thông tin nhƣ vậy có thể phải có sự ủy 

quyền của một hay nhiều cơ quan chức năng của quốc gia đƣợc yêu cầu. Cơ quan 

chức năng đƣa ra yêu cầu về thông tin cần phải luôn chỉ rõ thông tin phục vụ mục 

đích gì và thay mặt ai. 

18. Các quốc gia cũng đƣợc khuyến khích cho phép trao đổi thông tin trực 

tiếp một cách nhanh chóng và mang tính xây dựng với các cơ quan không phải là 

đối tác của mình. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC 

TÀI CHÍNH VÀ CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH PHI TÀI CHÍNH 

CHỈ ĐỊNH (DNFBP) 

1. Tất cả các yêu cầu đối với các tổ chức tài chính hoặc DNFBP về điều này 

cần phải đƣợc đƣa ra hoặc (a) trong luật (xem các yêu cầu cụ thể trong các 

Khuyến nghị số 10, 11 và 20), hoặc (b) đối với tất cả các trƣờng hợp khác trong 

luật hoặc các văn bản pháp lý khác (các quốc gia có quyền quyết định). 

2. Trong các Khuyến nghị số 10, 11 và 20, thuật ngữ “luật” đề cập đến bất 

kỳ quy chế nào đƣợc ban hành hoặc chấp thuận thông qua một trình tự của nghị 

viện hoặc các hình thức tƣơng đƣơng khác trong khuôn khổ hiến pháp của quốc 

gia đó mà quy chế đó có áp đặt các yêu cầu bắt buộc phải có các hình phạt cho sự 

không tuân thủ. Các hình phạt cho sự không tuân thủ cần phải hiệu quả, tƣơng 

xứng và có tính chất răn đe (xem Khuyến nghị số 35). Khái niệm luật cũng bao 

gồm các quyết định tòa án có áp đặt các yêu cầu phù hợp, có tính ràng buộc và có 

hiệu lực trên toàn quốc. 

3. Thuật ngữ “các văn bản pháp lý” đề cập tới luật, quy chế hƣớng dẫn, chỉ 

thị hoặc các tài liệu hay cơ chế khác quy định các yêu cầu buộc phải thực hiện về 

AML/CFT bằng ngôn ngữ bắt buộc cùng với các hình phạt cho sự không tuân thủ 

và đƣợc một cơ quan chức năng ban hành hoặc thông qua. Các hình phạt cho sự 
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không tuân thủ cần phải hiệu quả, tƣơng xứng và có tính chất răn đe (xem Khuyến 

nghị số 35). 

4. Khi xem xét liệu một tài liệu hay cơ chế có các yêu cầu đƣợc tính là văn 

bản pháp lý hay không, thì cần phải chú ý đến các yếu tố sau: 

(a) Tài liệu hoặc cơ chế phải đƣa ra hoặc hỗ trợ cho các yêu cầu nhằm giải 

quyết các vấn đề trong các khuyến nghị của FATF và đƣa ra các yêu cầu đƣợc nêu 

rõ ràng và đƣợc hiểu nhƣ vậy. Ví dụ: 

(i) Nếu các biện pháp cụ thể dùng từ sẽ hoặc phải, thì điều đó cần phải đƣợc 

coi là bắt buộc; 

(ii) Nếu sử dụng từ cần phải thì điều đó có thể là bắt buộc nếu cả ngƣời 

quản lý và định chế đƣợc quản lý chứng minh rằng các hoạt động đã đƣợc 

yêu cầu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và đang đƣợc thi hành; ngôn ngữ 

nhƣ: các biện pháp được khuyến khích, được khuyến nghị hoặc các định chế 

cần phải xem xét dƣờng nhƣ ít đƣợc coi là bắt buộc. Trong bất kỳ trƣờng 

hợp nào mà ngôn ngữ yếu hơn đƣợc sử dụng, thì sẽ giả định là ngôn ngữ đó 

không bắt buộc (trừ khi quốc gia có thể chứng minh khác). 

(b) Tài liệu/cơ chế phải do cơ quan chức năng ban hành hoặc thông qua. 

(c) Phải có các hình phạt cho sự không tuân thủ (các hình phạt không nhất 

thiết đƣợc quy định trong cùng tài liệu áp đặt hoặc hỗ trợ cho các yêu cầu và có 

thể quy định ở một tài liệu khác, với điều kiện là có các mối liên kết rõ ràng giữa 

yêu cầu và hình phạt có thể có). Các hình phạt đó cần phải hiệu quả, tƣơng xứng 

và có tính răn đe. Điều này bao gồm cả sự xem xét các vấn đề sau: 

(i) Ở đó cần phải có đầy đủ các hình phạt hiệu quả, tƣơng xứng và có tính 

răn đe có thể có nếu ngƣời nào không tuân thủ nghĩa vụ của mình; 

(ii) Các hình phạt cần phải có thể áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với 

trƣờng hợp không tuân thủ yêu cầu về AML/CFT. Nếu không có các hình 

phạt trực tiếp đối với việc không tuân thủ yêu cầu AML/CFT, thì việc sử 

dụng các hình phạt đối với hành vi vi phạm các yêu cầu rộng hơn, chẳng 

hạn nhƣ không có hệ thống hoặc kiểm soát thích hợp hay không hoạt động 

theo cách thức an toàn và lành mạnh, sẽ đáp ứng đƣợc với điều kiện, ít nhất, 

việc không đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu về AML/CFT có thể (và đã có 

nếu thích hợp) chịu các hình phạt đầy đủ mà không cần chứng minh việc 

không tuân thủ thận trọng bổ sung không liên quan đến AML/CFT; và 

(iii) Liệu có chứng cứ thỏa mãn rằng có hay không các hình phạt hiệu quả, 

tƣơng xứng và có tính chất ngăn chặn đã đƣợc áp dụng trong thực tiễn. 
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5. Trong tất cả các trƣờng hợp, cần phải rõ ràng là các tổ chức tài chính và 

DNFBP hiểu đƣợc các hình phạt sẽ có thể đƣợc áp dụng cho sự không tuân thủ và 

những hình phạt đó là gì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHÖ GIẢI CHUNG 
 

Thuật ngữ Định nghĩa 

Tài khoản Đề cập đến “Tài khoản” cần phải đƣợc hiểu là bao gồm cả 

các mối quan hệ kinh doanh tƣơng tự khác giữa các tổ chức 

tài chính và khách hàng của họ. 

Chính xác Xem chú giải cho Khuyến nghị số 16. 

Đại lý Đối với mục đích của Khuyến nghị số 14 và 16, đại lý có 

nghĩa là bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào cung cấp MVTS 

thay mặt cho một nhà cung cấp MVTS, cho dù bằng hợp 

đồng với hay theo sự chỉ đạo của nhà cung cấp MVTS. 

Cơ quan thích 

hợp 

Xem chú giải cho Khuyến nghị số 8. 

NPO liên kết Xem chú giải cho Khuyến nghị số 8. 

Chuyển tiền theo Xem chú giải cho Khuyến nghị số 16. 
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nhóm 

Công cụ vô danh 

có thể chuyển 

nhƣợng (BNI) 

BNI bao gồm các công cụ tiền tệ ở dạng vô danh nhƣ: séc du 

lịch; các công cụ có thể chuyển nhƣợng (bao gồm séc, kỳ 

phiếu và các lệnh chuyển tiền) hoặc ở dạng vô danh đƣợc ký 

hậu không hạn chế, đƣợc lập cho một ngƣời thụ hƣởng không 

có thực, hoặc nếu không thì ở dạng mà quyền đƣợc trao ngay 

khi chuyển giao; các công cụ chƣa hoàn chỉnh (bao gồm séc, 

kỳ phiếu và lệnh chuyển tiền) đƣợc ký nhƣng không viết tên 

ngƣời nhận. 

Cổ phiếu vô danh Cổ phiếu vô danh đề cập tới các công cụ có thể chuyển 

nhƣợng đƣợc, trao một phần quyền sở hữu pháp nhân cho cá 

nhân sở hữu giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh. 

Chủ sở hữu 

hƣởng lợi 

Chủ sở hữu hưởng lợi đề cập tới (các) cá nhân là ngƣời sở 

hữu hoặc kiểm soát cuối cùng
52

 đối với một khách hàng
53

 

và/hoặc là cá nhân mà thay mặt cho ngƣời đó, giao dịch đang 

thực hiện. Khái niệm này cũng bao gồm cả những ngƣời thực 

hiện quyền kiểm soát thực sự cuối cùng đối với một pháp 

nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. 

Ngƣời hƣởng lợi Nghĩa của thuật ngữ “người hưởng lợi” trong các khuyến 

nghị của FATF phụ thuộc vào từng bối cảnh: 

- Trong luật tín thác, ngƣời hƣởng lợi là một ngƣời hoặc 

nhiều ngƣời đƣợc quyền hƣởng lợi từ bất kỳ thỏa thuận tín 

thác nào. Ngƣời hƣởng lợi có thể là cá nhân hoặc pháp nhân 

hoặc thỏa thuận pháp lý. Tất cả các tín thác (không phải là 

các tín thác từ thiện hoặc không từ thiện đƣợc luật pháp quy 

định) đƣợc yêu cầu phải có ngƣời hƣởng lợi có thể xác định 

đƣợc. Trong khi luôn phải có một số ngƣời hƣởng lợi cuối 

cùng có thể xác định đƣợc, thì các tín thác có thể không có 

ngƣời hƣởng lợi hiện tại đƣợc xác định mà chỉ là các khách 

thể của một quyền lực cho đến khi một vài ngƣời đƣợc quyền 

nhƣ ngƣời hƣởng lợi đối với thu nhập hoặc vốn vào ngày đến 

hạn của một thời kỳ xác định, đƣợc biết đến nhƣ thời kỳ tích 

lũy. Thời kỳ này thƣờng trùng với thời kỳ đáo hạn tín thác 

mà thƣờng đƣợc đề cập trong hợp đồng tín thác là thời kỳ ủy 

thác 

- Trong trƣờng hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay hợp 

đồng bảo hiểm gắn với đầu tƣ khác, ngƣời hƣởng lợi là cá 
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 Dẫn chiếu đến “Sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng” và “kiểm soát thực sự cuối cùng” nói đến các trƣờng hợp 

trong đó quyền sở hữu/kiểm soát đƣợc thực hiện thông qua một chuỗi quyền sở hữu hoặc bằng các phƣơng tiện 

kiểm soát khác so với kiểm soát trực tiếp. 
53

 Định nghĩa này cũng cần phải áp dụng đối với chủ sở hữu hƣởng lợi của ngƣời hƣởng lợi trong hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ hoặc hợp đồng bảo hiểm gắn với đầu tƣ khác. 
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nhân hoặc pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý hoặc một loại 

ngƣời mà sẽ đƣợc trả các khoản thu từ hợp đồng khi/nếu xảy 

ra sự kiện đƣợc bảo hiểm đƣợc nêu trong hợp đồng bảo hiểm.  

Xin tham khảo thêm phần Chú giải cho Khuyến nghị số 10 

và 16 

Tổ chức tài chính 

hƣởng lợi 

Xem chú giải Khuyến nghị số 16. 

Cơ quan chức 

năng 

Cơ quan chức năng đề cập tới tất cả các cơ quan công 

quyền
54

 với những trách nhiệm đƣợc chỉ định về chống rửa 

tiền và/hoặc tài trợ khủng bố. Cụ thể, thuật ngữ này bao gồm 

FIU; cơ quan có chức năng điều tra và/hoặc truy tố về rửa 

tiền, các tội phạm nguồn của rửa tiền và tài trợ khủng bố, và 

niêm phong/phong tỏa và tịch thu tài sản phạm tội; các cơ 

quan nhận báo cáo về vận chuyển tiền và BNIs qua biên giới; 

và cơ quan có trách nhiệm giám sát hoặc kiểm soát 

AML/CFT nhằm đảm bảo các tổ chức tài chính và DNFBP 

tuân thủ các yêu cầu về AML/CFT. SRB không đƣợc coi là 

cơ quan chức năng. 

Tịch thu Thuật ngữ “tịch thu”, bao gồm cả thu giữ nếu có thể áp 

dụng, có nghĩa là việc tƣớc đoạt vĩnh viễn tiền hoặc tài sản 

khác theo lệnh của cơ quan chức năng hoặc tòa án. Tịch thu 

hoặc thu giữ đƣợc thực hiện thông qua quy trình xét xử hoặc 

hành chính, theo đó việc chuyển giao quyền sở hữu tiền hoặc 

tài sản cụ thể khác đƣợc chuyển sang cho Nhà nƣớc. Trong 

trƣờng hợp này, (các) cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ lợi ích 

đối với tiền hoặc tài sản cụ thể khác tại thời điểm tịch thu 

hoặc thu giữ sẽ mất tất cả quyền, về nguyên tắc, đối với tiền 

hoặc tài sản khác bị tịch thu hoặc thu giữ. Lệnh tịch thu hoặc 

thu giữ thƣờng liên quan đến kết án tội phạm hoặc quyết định 

của tòa án trong đó tài sản bị tịch thu hoặc thu giữ đƣợc xác 

định là đã bị tƣớc đoạt từ hoặc dự định sử dụng trong việc vi 

phạm luật. 

Các nguyên tắc 

cốt lõi 

Các nguyên tắc cốt lõi đề cập tới những nguyên tắc cốt lõi 

cho việc giám sát ngân hàng hiệu quả do Ủy ban Basel giám 

sát ngân hàng ban hành, Các mục tiêu và nguyên tắc đối với 

việc quản lý chứng khoán do Tổ chức quốc tế các ủy ban 

chứng khoán ban hành và Các nguyên tắc giám sát bảo hiểm 

do Hiệp hội quốc tế các giám sát viên bảo hiểm ban hành. 

Hoạt động ngân Hoạt động ngân hàng đại lý là việc cung cấp dịch vụ ngân 
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 Nó bao gồm cả các giám sát viên tài chính đƣợc hình thành nhƣ những cơ quan phi chính phủ độc lập với những 

quyền năng đƣợc trao. 
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hàng đại lý hàng của một ngân hàng (“ngân hàng đại lý”) cho một ngân 

hàng khác (“ngân hàng đối tác”). Các ngân hàng quốc tế lớn 

thƣờng hoạt động nhƣ là các đại lý cho hàng nghìn ngân hàng 

khác trên khắp thế giới. Ngân hàng đối tác có thể đƣợc cung 

cấp dịch vụ trong phạm vi rộng, bao gồm cả quản lý tiền mặt 

(ví dụ nhƣ các tài khoản có lãi suất với nhiều loại tiền tệ khác 

nhau), bù trừ séc chuyển tiền điện tử quốc tế, các tài khoản 

phải trả và dịch vụ ngoại hối. 

Quốc gia Tất cả các tham chiếu trong các khuyến nghị của FATF tới 

quốc gia hoặc các quốc gia đều áp dụng ngang bằng với các 

lãnh thổ hay các thể chế. 

Thanh toán có 

bảo đảm 

Xem chú giải cho Khuyến nghị số 16. 

Hoạt động phạm 

tội 

Hoạt động phạm tội đề cập tới: (a) tất cả các hoạt động phạm 

tội có thể cấu thành tội phạm nguồn của tội rửa tiền trong 

quốc gia; hoặc (b) ở mức tối thiểu, những tội phạm có thể cấu 

thành tội phạm nguồn nhƣ yêu cầu tại Khuyến nghị số 3. 

Chuyển tiền điện 

tử qua biên giới 

Xem Chú giải cho Khuyến nghị số 16. 

Tiền tệ Tiền tệ đề cập tới tiền giấy và tiền kim loại có trong lƣu 

thông nhƣ là một phƣơng tiện trao đổi. 

Các loại tội phạm 

đƣợc chỉ định 

Các loại tội phạm được chỉ định  có nghĩa là: 

 Tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và hoạt 

động tống tiền; 

 Khủng bố, bao gồm cả tài trợ khủng bố; 

 Buôn bán ngƣời và chuyên trở lậu những ngƣời nhập cƣ 

trái phép; 

 Bóc lột tình dục, bao gồm cả bóc lột tình dục trẻ em; 

 Buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất hƣớng thần; 

 Buôn lậu vũ khí; 

 Buôn lậu hàng hóa trộm cắp và các hàng hóa khác; 

 Tham nhũng và hối lộ; 

 Lừa đảo; 

 Làm tiền giả; 

 Làm giả và làm nhái các sản phẩm, hàng hóa; 

 Tội phạm về môi trƣờng; 

 Giết ngƣời, gây thƣơng tích nặng cho ngƣời khác; 

 Bắt cóc trẻ em, giam giữ và bắt làm con tin bất hợp pháp; 

 Cƣớp hoặc trộm cắp; 

 Buôn lậu (bao gồm cả buôn lậu liên quan đến các loại 
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thuế); 

 Tội phạm thuế (liên quan đến thuế trực tiếp và thuế gián 

tiếp); 

 Tống tiền; 

 Giả mạo giấy tờ; 

 Cƣớp biển; 

 Nội gián và thao túng thị trƣờng. 

Khi quyết định về phạm vi các tội phạm để đƣa vào các tội 

phạm nguồn theo từng loại tội danh đã liệt kê ở trên, mỗi 

quốc gia có thể quyết định, phù hợp với luật pháp trong 

nƣớc, việc quốc gia đó sẽ xác định các tội phạm đó nhƣ thế 

nào và bản chất của bất kỳ các yếu tố cụ thể nào của các tội 

phạm đó làm cho chúng trở thành các tội phạm nghiêm trọng. 

Các ngành nghề 

phi tài chính chỉ 

định (DNFBP) 

Các ngành nghề phi tài chính chỉ định có nghĩa là: 

a) Các sòng bạc
55

; 

b) Các đại lý bất động sản; 

c) Những nhà kinh doanh kim loại quý; 

d) Những ngƣời kinh doanh đá quý; 

e) Các luật sƣ, công chứng viên, ngƣời hành nghề pháp lý 

độc lập khác và kế toán viên – ở đây nói đến những ngƣời 

hành nghề độc lập, các đối tác hoặc những ngƣời chuyên 

nghiệp đƣợc thuê trong các hãng chuyên nghiệp. Điều này 

không có nghĩa là đề cập tới những ngƣời chuyên nghiệp 

“nội bộ” là các nhân viên của các loại doanh nghiệp khác, 

cũng không phải là những ngƣời chuyên nghiệp đang làm 

việc cho các cơ quan chính phủ, những ngƣời có thể đã phải 

tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền/ chống tài trợ khủng 

bố. 

f) Các nhà cung cấp dịch vụ công ty và tín thác đề cập đến 

tất cả những ngƣời và doanh nghiệp chƣa đƣợc đề cập ở đâu 

đó trong các khuyến nghị này và nhƣ một doanh nghiệp, 

cung cấp bất kì những dịch vụ nào dƣới đây cho các bên thứ 

ba: 

 Hành động nhƣ một đại lý thành lập của các pháp nhân; 

 Hành động (hoặc sắp xếp để ngƣời khác hành động) nhƣ 

một giám đốc hoặc thƣ kí cho một công ty, một bên trong 

quan hệ đối tác hoặc một vị trí tƣơng tự liên quan đến các 

pháp nhân khác; 
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 Các tham chiếu tới Các sòng bạc trong  các chuẩn mực của FATF bao gồm cả các sòng bạc dựa trên cơ sở 

internet và trên tàu. 
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 Cung cấp văn phòng đã đăng kí, địa chỉ hoặc địa điểm kinh 

doanh, địa chỉ thƣ tín hoặc địa chỉ hành chính cho một công 

ty, một quan hệ đối tác hay bất kì một pháp nhân hoặc thỏa 

thuận pháp lý nào khác; 

 Hành động (hay sắp xếp để ngƣời khác hành động) nhƣ là 

ngƣời nhận ủy thác của một tín thác nhanh hoặc thực hiện 

một chức năng tƣơng tự cho một hình thức khác của thỏa 

thuận pháp lý; 

 Hành động (hay sắp xếp để ngƣời khác hành động) nhƣ 

một cổ đông đƣợc chỉ định thay cho một ngƣời khác. 

Cá nhân hay tổ 

chức đƣợc chỉ 

định 

Thuật ngữ cá nhân hay tổ chức được chỉ định đề cập tới: 

(i) Cá nhân, các nhóm, các doanh nghiệp và các tổ chức 

đƣợc chỉ định bởi Ủy ban của Hội đồng Bảo an đƣợc thành 

lập theo nghị quyết 1267 (1999) (Ủy ban 1267) nhƣ những cá 

nhân có liên quan đến Al-Qaida hoặc tổ chức và các nhóm, 

doanh nghiệp khác gắn với Al-Qaida; 

(ii) Các cá nhân, nhóm, các doanh nghiệp và các tổ chức 

đƣợc chỉ định bởi Ủy ban của Hội đồng Bảo an đƣợc thành 

lập theo Nghị quyết 1988 (2011) (Ủy ban 1988) có liên quan 

đến Taliban tạo nên mối đe dọa đến hòa bình, ổn định và an 

ninh của Afghanistan hoặc các tổ chức và các nhóm cũng 

nhƣ doanh nghiệp khác gắn với Taliban; 

(iii) Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân hoặc tổ chức đƣợc chỉ định 

bởi các thể chế hoặc một thể chế siêu quốc gia theo nghị 

quyết 1373 của Hội đồng Bảo an (2001); 

(iv) Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân hoặc tổ chức đƣợc chỉ định 

để áp dụng các hình phạt tài chính mục tiêu theo Nghị quyết 

1718 (2006) của Hội đồng Bảo an và các nghị quyết kế thừa 

của Hội đồng Bảo an trong các phụ lục đính kèm với các 

nghị quyết tƣơng ứng hoặc bởi Ủy ban của Hội đồng Bảo an 

đƣợc thành lập theo Nghị quyết 1718 (2006) (Ủy ban trừng 

phạt 1718) theo Nghị quyết 1718 (2006) của Hội đồng Bảo 

an; và 

(v) Bất kỳ pháp nhân, cá nhân hoặc tổ chức nào đƣợc chỉ 

định để áp dụng các hình phạt tài chính mục tiêu theo Nghị 

quyết 1737 (2006) của Hội đồng Bảo an và các nghị quyết kế 

thừa của Hội đồng Bảo an trong các phục lục kèm theo các 

nghị quyết có liên quan hoặc bởi Ủy ban của Hội đồng Bảo 

an đƣợc thành lập theo đoạn 18 Nghị quyết 1737 (2006) (Ủy 

ban trừng phạt 1737) theo Nghị quyết 1737 (2006) và các 

nghị quyết kế thừa. 
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Chỉ định Thuật ngữ “Chỉ định” đề cập đến việc nhận dạng một ngƣời
56

 

hoặc tổ chức là đối tƣợng chịu các hình phạt tài chính mục 

tiêu theo: 

- Nghị quyết 1267 (1999) và các nghị quyết kế thừa của Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc; 

- Nghị quyết 1373 (2001) của Hội đồng Bảo an, bao gồm cả 

việc xác định các hình phạt liên quan sẽ đƣợc áp dụng cho 

ngƣời hoặc tổ chức và việc công bố công khai việc xác định 

này; 

- Nghị quyết 1718 (2006) của Hội đồng Bảo an và các nghị 

quyết kế thừa; 

- Nghị quyết 1737 (2006) của Hội đồng Bảo an và các nghị 

quyết kế thừa; 

- Các Nghị quyết trong tƣơng lai của Hội động bảo an có áp 

đặt các hình phạt tài chính mục tiêu trong trƣờng hợp tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt  

Chuyển tiền điện 

tử trong nƣớc 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Các công cụ thực 

thi có tính chất 

bắt buộc 

Xem phần Chú giải về cơ sở pháp lý cho các yêu cầu đối với 

các tổ chức tài chính và DNFBP 

Ex Parte Thuật ngữ “ex parte” đề cập tới vụ xét xử không đƣợc thông 

báo trƣớc và không có sự tham gia của bên liên quan 

Ủy thác nhanh Ủy thác nhanh đề cập đến một ủy thác rõ ràng đƣợc tạo ra bởi 

ngƣời ủy thác thƣờng dƣới hình thức chứng từ, ví dụ ủy thác 

bằng văn bản. Chúng thƣờng khác biệt so với các ủy thác 

đƣợc thực hiện thông qua việc vận hành của các luật và không 

phải là kết quả của những dự định hoặc quyết định rõ ràng 

của ngƣời ủy thác nhằm tạo ra ủy thác hoặc thỏa thuận pháp 

lý tƣơng tự (ví dụ nhƣ ủy thác suy diễn) 

Khai báo khống Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 32 

Công khai giả 

mạo 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 32 

Nhóm tài chính Nhóm tài chính có nghĩa là một nhóm bao gồm một công ty 

mẹ hoặc bất kỳ loại hình pháp nhân nào thực hiện các chức 

năng kiểm soát và điều phối các phần còn lại của nhóm cho 

việc áp dụng giám sát nhóm theo các nguyên tắc cốt lõi, cùng 

với các chi nhánh và/hoặc đơn vị phụ thuộc là đối tƣợng của 

                                                 
56

 Thể nhân hoặc pháp nhân 
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các chính sách và thủ tục AML/CFT ở cấp độ nhóm 

Các tổ chức tài 

chính 

Các tổ chức tài chính có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp 

nhân nào thực hiện nhƣ một hoạt động kinh doanh một hoặc 

nhiều hoạt động dƣới đây hoặc hành động thay mặt cho khách 

hàng: 

1. Nhận tiền gửi và các quỹ phải trả khác từ công chúng
57

 

2. Cho vay
58

 

3. Cho thuê tài chính
59

 

4. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị
60

 

5. Phát hành và quản lý các phƣơng tiện thanh toán (ví dụ 

nhƣ các thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển 

tiền, hối phiếu ngân hàng, tiền điện tử). 

6. Thỏa thuận và cam kết tài chính. 

7. Kinh doanh: 

a. Các công cụ thị trƣờng tiền tệ (séc, thƣơng phiếu, chứng 

chỉ tiền gửi, công cụ phái sinh.v.v); 

b. Ngoại hối; 

c. Các công cụ chuyển đổi, lãi suất và các công cụ chỉ số; 

d. Chứng khoán có thể chuyển nhƣợng đƣợc; 

e. Kinh doanh nghiệp vụ hàng hóa tƣơng lai 

8. Tham gia phát hành chứng khoán và cung cấp các dịch vụ 

tài chính liên quan đến các lĩnh vực này. 

9. Quản lý danh mục đầu tƣ cá nhân và tập thể. 

10. Bảo quản và quản lý tiền mặt hoặc các chứng khoán 

thanh khoản thay mặt cho ngƣời khác. 

11. Đầu tƣ, quản lý hoặc điều hành ngân quỹ hoặc tiền tệ thay 

mặt cho ngƣời khác. 

12. Cam kết và thiết lập bảo hiểm nhân thọ và các bảo hiểm 

khác liên quan đến đầu tƣ
61

. 

13.  Đổi tiền mặt và ngoại hối. 

Các đối tác nƣớc 

ngoài 

Các đối tác nƣớc ngoài đề cập tới các cơ quan chức năng 

nƣớc ngoài thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tƣơng tự 

liên quan tới việc hợp tác đƣợc lựa chọn, thậm chí ngay cả khi 

các cơ quan chức năng nƣớc ngoài này có vị thế và bản chất 

khác biệt (ví dụ nhƣ phụ thuộc vào từng quốc gia, giám sát 
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 Bao gồm cả hoạt động ngân hàng tƣ nhân. 
58

 Bao gồm một hay nhiều hoạt động sau: cho vay tiêu dùng; cho vay thế chấp; nghiệp vụ factoring, có hoặc không 

truy đòi; và tài trợ cho các giao dịch thƣơng mại (bao gồm cả đặt cọc). 
59

 Điều này không mở rộng tới các thỏa thuận cho thuê tài chính liên quan tới các sản phẩm của khách hàng. 
60

 Không áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào chỉ cung cấp cho các tổ chức tài chính dịch vụ ghi dữ 

liệu hoặc các hệ thống hỗ trợ khác để chuyển tiền. Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16. 
61

 Điều này áp dụng cho cả bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm và bên trung gian bảo hiểm (các đại lý và các nhà môi 

giới) 
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AML/CFT của các khu vực tài chính cụ thể có thể đƣợc thực 

hiện bởi một giám sát viên cũng có trách nhiệm giám sát thận 

trọng hoặc bởi một đơn vị giám sát thuộc FIU). 

Phong tỏa Trong bối cảnh các biện pháp dự phòng và tịch thu (ví dụ các 

Khuyến nghị số 4, 32 và 38), thuật ngữ “phong tỏa” có nghĩa 

là việc cấm chuyển nhƣợng, chuyển đổi, thay đổi vị trí hoặc 

dịch chuyển bất cứ tài sản, thiết bị hay các công cụ nào khác 

trên cơ sở và trong thời hạn có hiệu lực của một hành động 

khởi xƣớng bởi một cơ quan chức năng hoặc tòa án theo cơ 

chế phong tỏa hoặc cho đến khi có quyết định sung công hoặc 

tịch thu do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

Để phục vụ mục đích của Khuyến nghị 6 và 7 về việc thực thi 

các hình phạt tài chính mục tiêu, thuật ngữ “phong tỏa” có 

nghĩa là cấm chuyển nhƣợng, chuyển đổi, thay đổi vị trí hoặc 

dịch chuyển bất cứ khoản tiền hoặc tài sản khác thuộc sở hữu 

hoặc kiểm soát bởi các tổ chức, cá nhân bị chỉ định trên cơ sở 

và trong thời hạn có hiệu lực của một hành động do Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc khởi xƣớng hoặc phù hợp với các 

nghị quyết của Hội đồng Bảo an có thể đƣợc cơ quan chức 

năng hoặc tòa án áp dụng. 

Trong mọi trƣờng hợp, tài sản, thiết bị, công cụ, tiền hoặc tài 

sản khác bị phong tỏa vẫn còn là tài sản của cá nhân hoặc 

pháp nhân có lợi ích trong đó vào thời điểm phong tỏa và có 

thể tiếp tục đƣợc quản lý bởi bên thứ ba hoặc thông qua các 

thỏa thuận khác đƣợc thiết lập bởi những cá nhân hoặc pháp 

nhân này trƣớc khi khởi xƣớng có hành động theo cơ chế 

phong tỏa hoặc phù hợp với các quy định khác của quốc gia. 

Nhƣ là một phần của việc thực thi phong tỏa, các quốc gia có 

thể quyết định việc kiểm soát tài sản, thiết bị, công cụ, tiền 

hoặc tài sản khác nhƣ là những biện pháp để bảo vệ khỏi việc 

tẩu tán. 

Các nguyên tắc 

nền tảng của luật 

pháp quốc gia 

Điều này đề cập tới các nguyên tắc pháp lý cơ bản theo đó hệ 

thống pháp luật quốc gia dựa vào và chúng đƣa ra khuôn khổ 

theo đó các luật lệ của quốc gia đƣợc ban hành và các quyền 

lực đƣợc thực hiện. Các nguyên tắc nền tảng này thƣờng đƣợc 

chứa đựng hoặc đƣợc thể hiện trong hiến pháp hoặc văn bản 

có giá trị tƣơng đƣơng của một quốc gia hoặc thông qua các 

quyết định của tòa án cấp cao nhất có quyền đƣa ra các chỉ 

dẫn ràng buộc hoặc giải nghĩa cho luật quốc gia. Mặc dù điều 

này rất khác nhau giữa các quốc gia, một số ví dụ về các 
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nguyên tắc nền tảng bao gồm quyền đƣợc bồi thƣờng, quyền 

giả định là vô tội và quyền con ngƣời đƣợc tòa án bảo vệ hiệu 

quả. 

Quỹ Thuật ngữ “quỹ” đề cập tới tài sản dƣới mọi hình thức, vật 

chất hoặc phi vật chất, hữu hình hoặc vô hình, động sản hoặc 

bất động sản, có đƣợc và các công cụ hoặc chứng từ pháp lý 

dƣới bất kỳ hình thức nào, gồm cả hình thức điện tử hoặc kỹ 

thuật số, chứng minh quyền hoặc lợi ích liên quan tới tài sản 

đó. 

Quỹ hoặc tài sản 

khác 

Thuật ngữ “quỹ hoặc các tài sản khác” có nghĩa là bất kỳ tài 

sản nào, bao gồm nhƣng không hạn chế ở các tài sản tài 

chính, các nguồn lực kinh tế, tài sản dƣới mọi hình thức, cho 

dù là vật chất hay phi vật chất, hữu hình hoặc vô hình, động 

sản hoặc bất động sản, có đƣợc và các công cụ hoặc chứng từ 

pháp lý dƣới bất kỳ hình thức nào, gồm cả hình thức điện tử 

hoặc kỹ thuật số, chứng minh quyền và lợi ích liên quan tới 

tiền hoặc tài sản đó, bao gồm nhƣng không hạn chế ở chứng 

chỉ tiền gửi ngân hàng, séc du lịch, séc ngân hàng, lệnh 

chuyển tiền, cổ phiếu, chứng khoán, trái phiếu, hối phiếu, tín 

dụng thƣ và bất kỳ lợi ích, cổ tức hoặc thu nhập nào khác trên 

hoặc giá trị có từ hoặc bắt nguồn từ các khoản trên hoặc các 

tài sản khác nhƣ vậy. 

Dữ liệu nhận 

dạng 

Thuật ngữ dữ liệu nhận dạng đề cập tới nguồn thông tin, tài 

liệu, số liệu độc lập và đáng tin cậy. 

Tổ chức tài chính 

trung gian 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Các tổ chức quốc 

tế 

Các tổ chức quốc tế là các tổ chức đƣợc thành lập theo các 

thỏa thuận chính trị chính thức giữa các quốc gia thành viên 

có vị trí nhƣ các hiệp ƣớc quốc tế; sự tồn tại của các tổ chức 

này đƣợc luật pháp trong các quốc gia thành viên công nhận; 

các tổ chức này không đƣợc coi là một định chế cƣ trú ở quốc 

gia nơi chúng có trụ sở. Ví dụ về các tổ chức quốc tế bao gồm 

Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế liên kết nhƣ Tổ chức 

Hàng hải quốc tế; các tổ chức quốc tế khu vực nhƣ Ủy ban 

Châu Âu, các chế định của Liên minh Châu Âu, Tổ chức An 

ninh và hợp tác ở Châu Âu và Tổ chức các quốc gia Châu 

Mỹ; các tổ chức quân sự quốc tế nhƣ Tổ chức hiệp ƣớc Bắc 

Đại Tây Dƣơng và các tổ chức kinh tế nhƣ Tổ chức thƣơng 

mại thế giới hoặc Liên hiệp các quốc gia khu vực Đông Nam 

Á.v.v 

Luật Xin tham chiếu đến phần chú giải về cơ sở pháp lý cho các 
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yêu cầu đối với các tổ chức tài chính và DNFBP 

Các thỏa thuận 

pháp lý 

Các thỏa thuận pháp lý đề cập đến các ủy thác nhanh hoặc các 

thỏa thuận pháp lý tƣơng tự khác. Ví dụ về các thỏa thuận 

pháp lý tƣơng tự khác (sử dụng cho mục đích AML/CFT) bao 

gồm cả ủy thác có bảo đảm của Pháp; tín thác công ty của 

Đức; đồng ủy thác… 

Pháp nhân Pháp nhân đề cập tới bất cứ một thực thể nào không phải là cá 

nhân, có thể thiết lập quan hệ khách hàng lâu dài với một tổ 

chức tài chính hoặc có sở hữu về tài sản. Nó có thể bao gồm 

các công ty, tập đoàn, các quỹ, tổ hợp hoặc hiệp hội và các tổ 

chức tƣơng tự khác. 

Tội phạm rửa 

tiền 

Các tham chiếu tới (ngoại trừ trong Khuyến nghị 13) tội phạm 

rửa tiền đề cập tới không chỉ một tội hoặc các tội phạm chính 

mà còn chỉ cả các tội phạm phụ. 

Dịch vụ chuyển 

tiền hoặc giá trị 

Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị (MVTS) đề cập tới các dịch 

vụ tài chính bao hàm việc chấp nhận tiền mặt, séc, các công 

cụ tiền tệ khác hoặc các công cụ khác chứa đựng giá trị và 

việc chi trả tổng số tƣơng đƣơng bằng tiền mặt hoặc các hình 

thức khác cho bên hƣởng lợi thông qua các phƣơng tiện liên 

lạc, nhắn tin, chuyển hoặc thông qua mạng lƣới bù trừ mà nhà 

cung cấp MVTS nằm trong đó. Các giao dịch đƣợc thực hiện 

bởi các dịch vụ này có thể lôi cuốn sự tham gia của một hoặc 

nhiều bên trung gian và việc chi trả cuối cùng cho bên thứ ba 

và có thể bao gồm bất cứ phƣơng thức thanh toán mới nào. 

Đôi khi các dịch vụ này đƣợc gắn với các khu vực địa lý nhất 

định và đƣợc mô tả bằng việc sử dụng các thuật ngữ cụ thể, 

kể cả Hawala, hundi và feichen. 

Tịch thu không 

trên cơ sở kết án 

Tịch thu không trên cơ sở kết án có nghĩa là việc tịch thu 

thông qua các thủ tục tƣ pháp liên quan đến tội phạm hình sự 

mà không yêu cầu việc kết án hình sự. 

Tổ chức phi lợi 

nhuận (NPO) 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 8 

Ngƣời khởi tạo Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Tổ chức tài chính 

phát (ra) lệnh 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Các tài khoản 

thanh toán thẳng 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 12 

Vận chuyển qua 

biên giới 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 32 

Cá nhân có ảnh 

hƣởng chính trị 

PEPs nƣớc ngoài là các cá nhân là hoặc đƣợc giao giữ các 

chức năng công nổi bật bởi một quốc gia nƣớc ngoài, ví dụ 
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(PEPs) nhƣ ngƣời đứng đầu nhà nƣớc hoặc chính phủ, các nhà chính 

trị cấp cao, các quan chức chính phủ cấp cao, thẩm phán hoặc 

sỹ quan quân đội, các nhà quản lý cấp cao của các tập đoàn 

do nhà nƣớc sở hữu, các viên chức của đảng phái chính trị 

quan trọng. 

PEPs trong nƣớc là các cá nhân, là hoặc đƣợc giao giữ các 

chức năng công nổi bật trong nƣớc, ví dụ nhƣ ngƣời đứng đầu 

nhà nƣớc hoặc chính phủ, các nhà chính trị cấp cao, các quan 

chức chính phủ cấp cao, thẩm phán hoặc các sỹ quan quân 

đội, các nhà quản lý cấp cao của các tập đoàn do nhà nƣớc sở 

hữu, các viên chức của các đảng phái chính trị quan trọng. 

Những ngƣời là hoặc đƣợc giao giữ các chức năng nổi bật bởi 

một tổ chức quốc tế đề cập tới các thành viên quản lý cấp cao, 

ví dụ nhƣ các giám đốc, phó giám đốc và các thành viên của 

ban điều hành hoặc các vị trí tƣơng đƣơng. 

Định nghĩa về PEPs không có ý định đề cập đến các vị trí ở 

cấp trung hoặc sơ cấp trong các loại đƣợc liệt kê ở trên 

 

Các khoản thu Các khoản thu đề cập tới bất kỳ tài sản nào phát sinh hoặc có 

đƣợc trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc thực hiện tội phạm. 

Tài sản Tài sản đề cập tới bất cứ loại tài sản nào, vật chất hay phi vật 

chất, động sản hoặc bất động sản, hữu hình hoặc vô hình và 

các công cụ hoặc chứng từ pháp lý chứng minh cho quyền đối 

với hoặc lợi ích trong tài sản đó. 

Chuyển tiền điện 

tử chuẩn 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Các biện pháp 

hợp lý 

Thuật ngữ các biện pháp hợp lý có nghĩa là các biện pháp phù 

hợp và tƣơng xứng với các rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng 

bố 

Liên quan đến 

rửa tiền hoặc tài 

trợ khủng bố 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 32 

Đƣợc yêu cầu Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Rủi ro Mọi tham chiếu đến rủi ro đề cập tới rủi ro về rửa tiền 

hoặc/và tài trợ khủng bố. Thuật ngữ này cần phải đƣợc đọc 

cùng với những Chú giải cho Khuyến nghị số 1 

Đƣợc thỏa mãn Khi tham chiếu đƣợc dùng cho một tổ chức tài chính đƣợc 

thỏa mãn một vấn đề, mà định chế này phải có thể chứng 

minh những đánh giá của mình cho các cơ quan chức năng. 

Niêm phong Thuận ngữ “niêm phong” có nghĩa là việc cấm chuyển 

nhƣợng, chuyển đổi, thay đổi vị trí hoặc dịch chuyển tài sản 
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trên cơ sở một hành động khởi xƣớng bởi một cơ quan chức 

năng hoặc tòa án theo cơ chế phong tỏa. Tuy nhiên, không 

giống nhƣ hành động phong tỏa, niêm phong bị ảnh hƣởng 

bởi một cơ chế cho phép cơ quan chức năng hoặc tòa án thực 

hiện kiểm soát đối với tài sản cụ thể. Tài sản bị niêm phong 

vẫn là tài sản của cá nhân hoặc pháp nhân có quyền lợi đối 

với tài sản đó ở thời điểm niêm phong mặc dù cơ quan chức 

năng hoặc tòa án thƣờng sẽ nắm giữ, điều hành hoặc quản lý 

tài sản bị niêm phong. 

Tổ chức tự quản 

(SRB) 

SRB là một tổ chức đại diện cho một giới chuyên nghiệp (ví 

dụ luật sƣ, công chứng, các ngành nghề pháp lý chuyên 

nghiệp độc lập hoặc các kế toán viên), đƣợc thành lập bởi các 

thành viên từ giới chuyên nghiệp, có vai trò quản lý những 

ngƣời có đủ điều kiện để tham gia hoặc ngƣời hoạt động 

trong nghề và cũng thực hiện một số chức năng giám sát và 

kiểm soát nhất định. Các tổ chức nhƣ vậy cần phải đƣa ra các 

quy tắc bắt buộc để đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức và 

nghề nghiệp cao đƣợc duy trì bởi những ngƣời hành nghề 

chuyên nghiệp đó. 

Chuỗi thanh toán Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Bên chuyển 

nhƣợng 

Bên chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc pháp nhân chuyển giao 

quyền sở hữu tài sản của mình cho bên nhận ủy thác thông 

qua chứng từ ủy thác hoặc các thỏa thuận tƣơng tự. 

Ngân hàng vỏ 

bọc 

Ngân hàng vỏ bọc có nghĩa là ngân hàng không có sự hiện 

diện hữu hình ở quốc gia mà nó hoạt động và đƣợc cấp giấy 

phép; và cũng không thuộc các nhóm tài chính đƣợc quản lý, 

chịu sự giám sát toàn diện hiệu quả. 

Sự hiện diện hữu hình có nghĩa là sự hiện diện có ý nghĩa đầy 

đủ về mặt nhận thức và quản lý đƣợc đặt trong một quốc gia. 

Sự tồn tại đơn giản của một đại lý ở địa phƣơng hoặc của các 

nhân viên cấp thấp không đƣợc coi là hiện diện hữu hình. 

Cần phải  Để phục vụ các mục đích đánh giá tuân thủ các khuyến nghị 

của FATF, từ “cần phải” (should) có cùng nghĩa với “phải” 

(must). 

Quá trình xử lý 

thẳng 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Các giám sát 

viên  

Các giám sát viên đề cập tới các cơ quan chức năng đƣợc chỉ 

định hoặc các đơn vị không có chức năng công có trách 
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nhiệm bảo đảm việc tuân thủ của các tổ chức tài chính (“giám 

sát viên tài chính”
62

) và/hoặc DNFBP đối với các yêu cầu 

chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Các đơn vị 

không có chức năng công (có thể bao gồm một số loại SRBs 

nhất định) cần phải có quyền giám sát và trừng phạt các tổ 

chức tài chính hoặc DNFBP liên quan đến các yêu cầu 

AML/CFT. Các đơn vị không có chức năng công này cần 

phải đƣợc trao quyền bởi luật pháp để thực thi các chức năng 

mà họ thực hiện và chịu sự giám sát của một cơ quan chức 

năng liên quan đến những chức năng nhƣ vậy. 

Các hình phạt tài 

chính mục tiêu 

Thuật ngữ các hình phạt tài chính mục tiêu có nghĩa là cả việc 

phong tỏa tài sản và lệnh cấm để ngăn chặn nguồn tiền hoặc 

tài sản khác không cho có sẵn, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho lợi 

ích của những cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định.  

Kẻ khủng bố  Thuật ngữ “kẻ khủng bố” để chỉ bất kỳ cá nhân nào (i) thực 

hiện hoặc nỗ lực thực hiện các hành vi khủng bố bằng bất kỳ 

phƣơng tiện nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất hợp pháp và cố 

ý; (ii) tham gia với vai trò đồng phạm trong các hành vi 

khủng bố; (iii) tổ chức hoặc chỉ đạo ngƣời khác thực hiện các 

hành vi khủng bố; hoặc (iv) giúp sức cho việc thực hiện các 

hành vi khủng bố bởi một nhóm ngƣời có cùng mục đích khi 

việc giúp sức này là có chủ ý và với mục đích hỗ trợ cho hành 

vi khủng bố hoặc có ý thức về chủ đích của nhóm là thực hiện 

hành vi khủng bố.  

Hành vi khủng 

bố 

Một hành vi khủng bố bao gồm: 

a. Hành vi cấu thành tội phạm trong phạm vi của, và nhƣ 

đƣợc nêu trong một trong các Công ƣớc dƣới đây: (i) Công 

ƣớc ngăn chặn chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay (1970); (ii) 

Công ƣớc ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an 

toàn hàng không dân dụng (1971); (iii) Công ƣớc ngăn chặn 

và trừng trị các tội phạm chống lại ngƣời đƣợc bảo hộ quốc 

tế, bao gồm cả các viên chức ngoại giao (1973); (iv) Công 

ƣớc quốc tế chống bắt cóc con tin (1979); (v) Công ƣớc về 

bảo vệ an toàn các vật liệu hạt nhân (1980); (vi) Nghị định 

thƣ về việc trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại cảng 

hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung cho Công ƣớc ngăn 

chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không 

dân dụng (1988); (vii) Công ƣớc trừng trị các hành vi bất hợp 

pháp chống lại sự an toàn hàng hải (2005); (viii) Nghị định 
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 Bao gồm cả các giám sát viên nguyên tắc cốt lõi, những ngƣời thực hiện chức năng giám sát liên quan đến việc 

thực thi các khuyến nghị của FATF. 
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thƣ về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại sự an toàn 

của những công trình cố định trên thềm lục địa (2005); (ix) 

Công ƣớc quốc tế trừng trị khủng bố bằng bom (1997) và (x) 

Công ƣớc quốc tế về trừng trị tài trợ cho khủng bố (1999). 

b. Bất kỳ hành vi nào khác có ý định gây chết hoặc sát thƣơng 

nghiêm trọng cho công dân hoặc cho bất kỳ ngƣời nào khác 

không phải là bên tham chiến trong tình huống có xung đột vũ 

trang, khi mục đích của hành vi này thực chất hoặc trong tình 

huống cụ thể là để đe dọa công chúng hoặc để ép buộc một 

Chính phủ hoặc một tổ chức quốc tế làm hoặc từ chối không 

thực hiện bất kỳ hành động nào. 

Tài trợ khủng bố Tài trợ khủng bố là việc tài trợ cho các hành vi khủng bố và 

cho những kẻ khủng bố cũng nhƣ các tổ chức khủng bố. 

Tội tài trợ cho 

khủng bố 

Các tham chiếu (ngoại trừ trong Khuyến nghị 4) tới tội phạm 

tài trợ cho khủng bố đề cập không chỉ một hay nhiều tội phạm 

chính mà còn cả những tội phạm phụ nữa. 

Tổ chức khủng 

bố 

Thuật ngữ “tổ chức khủng bố” đề cập tới bất kỳ nhóm khủng 

bố nào: (i) thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện các hành vi khủng 

bố bằng bất kỳ phƣơng tiện nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất 

hợp pháp và cố ý; (ii) tham gia với vai trò đồng phạm trong 

các hành vi khủng bố; (iii) tổ chức hoặc chỉ đạo ngƣời khác 

thực hiện các hành vi khủng bố; hoặc (iv) giúp sức cho việc 

thực hiện những hành vi khủng bố bởi một nhóm ngƣời có 

mục đích thƣờng xuyên nhƣ vậy khi việc giúp sức này là có 

chủ ý và với mục đích hỗ trợ cho hành vi khủng bố hoặc có 

nhận thức về ý định của nhóm là nhằm thực hiện hành vi 

khủng bố. 

Các bên thứ ba Phục vụ cho các mục tiêu của các Khuyến nghị 6 và 7, thuật 

ngữ các bên thứ ba bao gồm nhƣng không giới hạn ở các tổ 

chức tài chính và DNFBP. 

Xem tham chiếu tới Chú giải cho Khuyến nghị số 17. 

Ngƣời đƣợc ủy 

thác 

Thuật ngữ “ủy thác và bên được ủy thác” cần phải đƣợc hiểu 

nhƣ đƣợc mô tả trong và thông nhất với Điều 2 của Công ƣớc 

Hague về luật có thể áp dụng cho các ủy thác và việc thừa 

nhận chúng
63
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 Điều 2 Công ƣớc Hague quy định:  

Để phục vụ cho các mục tiêu của Công ƣớc này, thuật ngữ “ủy thác” đề cập tới các mối quan hệ pháp lý đƣợc tạo 

ra – giữa những ngƣời đang sống hoặc đã chết- bởi một ngƣời, ngƣời chuyển nhƣợng, khi tài sản đƣợc đặt dƣới sự 

kiểm soát của ngƣời đƣợc ủy thác cho lợi ích của ngƣời hƣởng lợi hoặc vì một mục đích đƣợc xác định. 

Một ủy thác phải có các đặc  điểm sau: 

a. Tài sản tạo thành một nguồn riêng biệt và không phải là một phần tài sản của bên đƣợc ủy thác; 

b. quyền đối với tài sản ủy thác sẽ đứng dƣới tên của ngƣời đƣợc ủy thác hoặc tên của ngƣời khác thay mặt cho 

ngƣời đƣợc ủy thác; 
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Ngƣời đƣợc ủy thác có thể là ngƣời hành nghề chuyên nghiệp 

(ví dụ, phụ thuộc vào thể chế, một luật sƣ hoặc một công ty 

tín thác) nếu họ đƣợc trả tiền để đóng vai trò là ngƣời đƣợc ủy 

thác trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ hoặc không 

phải là ngƣời hành nghề chuyên nghiệp (ví dụ một ngƣời 

hành động không nhận thù lao thay mặt cho gia đình). 

Số tham chiếu 

giao dịch duy 

nhất 

Xem phần Chú giải cho Khuyến nghị số 16 

Không chậm trễ Cụm từ không chậm trễ có nghĩa là, một cách lý tƣởng, trong 

phạm vi thời gian chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp 

Quốc hoặc của các Ủy ban trừng phạt liên quan (ví dụ Ủy ban 

1267, Ủy ban 1988, Ủy ban trừng phạt 1718 và Ủy ban trừng 

phạt 1737). Vì mục đích của Nghị quyết S/RES/1373 (2001), 

cụm từ không chậm trễ có nghĩa khi có nền tảng hoặc cơ sở 

hợp lý để nghi ngờ hoặc tin rằng một ngƣời hoặc tổ chức là kẻ 

khủng bố, một ngƣời tài trợ cho khủng bố hoặc là một tổ chức 

khủng bố. Trong cả hai trƣờng hợp, cụm từ không chậm trễ 

cần phải đƣợc hiểu trong tình huống của sự cần thiết ngăn 

chặn sự tẩu tán quỹ hoặc tài sản khác có liên quan tới kẻ 

khủng bố, tổ chức khủng bố, ngƣời tài trợ khủng bố và có liên 

quan tới tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và 

sự cần thiết có hành động toàn cầu, phối hợp để cấm và phá 

vỡ sự lƣu thông một cách nhanh chóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
c. Ngƣời đƣợc ủy thác có quyền và nghĩa vụ, theo đó ngƣời đƣợc ủy thác chịu trách nhiệm quản lý, khai thác hoặc 

định đoạt tài sản phù hợp với các điều khoản của ủy thác và các nghĩa vụ đặc biệt ràng buộc ngƣời đƣợc ủy thác 

theo quy định của pháp luật. 

Quyền bảo lƣu của ngƣời chuyển nhƣợng đối với một số quyền lợi, quyền lực nhất định và thực tế rằng ngƣời đƣợc 

ủy thác có thể có quyền nhƣ một bên hƣởng lợi, không nhất thiết là không phù hợp với sự tồn tại của một ủy thác. 



                                                                     CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA FATF 

                                   Các chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

 

 

PHỤ LỤC: CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN CỦA FATF 
Hƣớng dẫn thông lệ tốt nhất về cung cấp phản hồi tới các tổ chức tài chính 

báo cáo và đối tƣợng khác (6/1988); 

Hƣớng dẫn các tổ chức tài chính phát hiện tài trợ khủng bố (4/2002); 

Thông lệ quốc tế tốt nhất về chống lạm dụng các tổ chức phi chính phủ 

(10/2002); 

Thông lệ quốc tế tốt nhất chống lạm dụng hệ thống chuyển tiền thay thế 

(6/2003); 

Thực thi các quy định về tài chính của các Nghị quyết Hội đồng Bảo an 

Liên Hợp Quốc nhằm chống phổ biến vũ khi hủy diệt hàng loạt (6/2007); 

Hƣớng dẫn về phƣơng thức tiếp cận trên cơ sở rủi ro (6/2007-10/2009) 

9 văn bản bao gồm hƣớng dẫn về RBA cho: 

- Khu vực tài chính; 

- Lĩnh vực đại lý bất động sản; 

- Kế toán viên; 

- TCSPs; 

- Các nhà kinh doanh đá quý và kim loại quý; 

- Các sòng bạc; 

- Hoạt động pháp lý chuyên nghiệp; 

- Kinh doanh dịch vụ tiền tệ, và 

- Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. 

Việc thực hiện các cấm vận tài chính trên cơ sở hoạt động của Nghị quyết 

1737 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc;  

Xây dựng năng lực cho các cuộc đánh giá đa phƣơng và thực thi các chuẩn 

mực của FATF cho các quốc gia có năng lực thấp (2/2008); 

Thông lệ tốt nhất về rửa tiền trên cơ sở thƣơng mại (6/2008); 

Thực thi các quy định về tài chính theo Nghị quyết 1803 (10/2008) của Hội 

đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; 

Thông lệ quốc tế tốt nhất: phong tỏa tài sản khủng bố (6/2009); 

Thông lệ tốt nhất: Tịch thu (R.3 và 38) (2/2010); 

Thông lệ quốc tế tốt nhất: phát hiện và ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp 

pháp qua biên giới tiền mặt và các công cụ chuyển nhƣợng (2/2010); 

Thông lệ quốc tế tốt nhất: quản lý áp dụng chính sách chống rửa tiền và 

chống tài trợ khủng bố trong các chƣơng trình tuân thủ thuế tự nguyện (10/2010); 

Hƣớng dẫn của FATF về các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 

và tham vấn khu vực tài chính (6/2011). 



BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGĐP CỦA APG VÀ YÊU CẦU XỬ LÝ 

CÁC THIẾU HỤT CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN PCRT 

 

1. Tóm tắt kết quả đánh giá đa phương (ĐGĐP) của APG  

1.1. Về đánh giá tuân thủ kỹ thuật (đánh giá tính đầy đủ về khuôn khổ 

pháp lý):  

- Việt Nam có 27/40 Khuyến nghị (KN) bị xếp hạng Tuân thủ một phần 

(PC) hoặc Không tuân thủ (NC), 19/27 KN này liên quan đến sự thiếu hụt trong 

các quy định về biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài 

trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) và các chế 

tài xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; 8/27 Khuyến 

nghị liên quan đến thiếu hụt quy định trong Bộ luật Hình sự về tài trợ khủng bố, 

quy định về cấp phép thành lập pháp nhân; thanh tra, giám sát; các quản lý các tài 

sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo… 

- 5/6 Khuyến nghị cốt lõi (KN 3, 5, 6, 10, 11, 20) xếp hạng Tuân thủ một 

phần (PC) trong đó có 01 Khuyến nghị cốt lõi (KN3 – Hình sự hoá tội rửa tiền) 

liên quan đến thiếu hụt trong quy định của Bộ luật Hình sự về hành vi rửa tiền; 04 

Khuyến nghị cốt lõi (KN6 – Trừng phạt tài chính mục tiêu hoạt động khủng bố và 

tài trợ khủng bố; KN10 - Cập nhật và theo dõi thông tin khách hàng (CDD); KN11 

– Lưu giữ hồ sơ và KN20 – Cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ) liên quan đến 

thiếu hụt trong quy định về biện pháp PCRT/TTKB và các chế tài xử phạt vi phạm 

hành chính về PCRT/TTKB. 

1.2. Về đánh giá tính hiệu quả thực thi (đánh giá hiệu quả thực thi 

khuôn khổ pháp lý): 

2/11 Mục tiêu trực tiếp (IO) được đánh giá hiệu quả Khá liên quan đến công 

tác tịch thu, thu hồi tài sản (IO8) và chống tài trợ khủng bố (IO9); 2/11 IO được 

đánh giá là hiệu quả Trung bình liên quan đến Hiểu biết về rủi ro rửa tiền, tài trợ 

khủng bố (RT/TTKB) (IO1) và Hợp tác quốc tế (IO2); 7 IO bị đánh giá hiệu quả 

Thấp liên quan đến công tác thanh tra, giám sát về RT/TTKB/TTPBVKHDHL, các 

biện pháp phòng ngừa của các đối tượng báo cáo, pháp nhân và thoả thuận pháp lý, 

tình báo tài chính, điều tra và truy tố tội rửa tiền, các biện pháp trừng phạt tài chính 

mục tiêu và chống TTPBVKHDHL.  

Theo kết quả báocáo ĐGĐP của Việt Nam, với những thiếu hụt về khung 

pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, thiếuđồng bộ ở các ngành, 

các lĩnh vực, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau ĐGĐP 

của APG và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) 

sau khi báo cáo ĐGĐP của Việt Nam được công bố tại Hội nghị toàn thể của 

FATF vào tháng 3/2022.  
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Trong một năm kể từ khi rơi vào quy trình rà soát của FATF (từ tháng 

3/2022 – 3/2023), Việt Nam sẽ phải làm việc thường xuyên với APG/FATF để 

khắc phục những thiếu hụt được xác định trong báo cáo ĐGĐP theo quy trình theo 

dõi tăng cường của APG, khoảng thời gian này sẽ được coi là “giai đoạn quan sát”. 

Sau một năm quan sát, nếu Việt Nam không thể hiện được sự tiến bộ đối với 09 IO 

đang bị xếp hạng ở mức Thấp hoặc Trung bình và không đáp ứng các yêu cầu về 

cải thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam sẽ rơi vào Danh sách các nước có thiếu hụt 

nghiêm trọng về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHLHDHL (gọi tắt là Danh sách Xám) 

– Danh sách công khai toàn cầu của FATF và chịu sự giám sát tăng cường của 

FATF.  

2. Các phát hiện chính tại báo cáo ĐGĐP của Việt Nam 

a) Kể từ sau đợt đánh giá đa phương năm 2009, mặc dù Việt Nam đã có cải 

thiện về khuôn khổ pháp lý nhưng một số những thiếu hụt đáng kể vẫn cần phải 

được xử lý để đảm bảo tính hiệu quả cho cơ chế 

PCRT/TTKB/TTPBVKHDHLHDHL của Việt Nam trong việc chống lại các mối 

đe dọa và các thiếu hụt nghiêm trọng trong hoạt động rửa tiền. 

b) Việt Nam có nhận thức ngày càng cao về rủi ro RT và TTKB. Trong năm 

2019, Việt Nam đã hoàn thành báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) đầu tiên, 

và sau đó đã bổ sung các đánh giá rủi ro về các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), pháp 

nhân và đánh giá rủi ro về TTPBVKHDHLHDHL. Các báo cáo đánh giá này đã 

cho thấy sự phối kết hợp tốt giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và nhìn 

chung đã cải thiện được sự nhận thức về rủi ro. Tuy nhiên, vẫn còn những thiếu xót 

trong nhận thức về rủi ro của Việt Nam, bao gồm các nội dung liên quan đến tài 

sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP); các công ty tín thác nước 

ngoài; và các loại hình tội phạm nguồn như tội phạm có tổ chức và hoạt động mại 

dâm. Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHLHDHL của 

Việt Nam vẫn chưa tập trung vào các rủi ro RT/TTKB đã được nhận diện. Ở cấp 

chính sách, việc điều phối được thực hiện tốt thông qua các Ban chỉ đạo quốc gia 

về PCRT và TTKB, tuy nhiên công tác điều phối ở cấp thực chưa thực sự hiệu quả. 

c) Việc phát triển và vận dụng thông tin tình báo tài chính ở Việt Nam còn 

rất hạn chế. Các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) sử dụng rất ít thông tin tình báo 

tài chính khi lần theo dấu vết tội phạm, điều tra RT/TTKB và các hành vi tội phạm 

nguồn có liên quan. Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Việt nam – Cục Phòng 

chống Rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực 

hiện rất hạn chế các phân tích hoạt động và chủ yếu tập trung vào các tội phạm 

nguồn. Những thách thức liên quan tới sự sẵn có của và chất lượng các STR và 

những điểm yếu trong hệ thống và năng lực phân tích làm hạn chế số lượng và chất 

lượng các sản phẩm phân tích của FIU. Có rất ít các thông tin do Cục PCRT cung 

cấp đã giúp dẫn đến việc phát triển thông tin tình báo tài chính hoặc điều tra tài 
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chính bởi LEA. Việc trao đổi thông tin tình báo tài chính giữa Cục PCRT và các cơ 

quan có thẩm quyền khác, ngoại trừ Bộ Công An, chỉ ở mức tối thiểu. 

d) Việt Nam đã hình sự hóa phần lớn tội RT theo các tiêu chuẩn quốc tế và 

các LEA cũng có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc điều tra và truy tố tội RT 

nhưng Việt Nam không điều tra và truy tố tội rửa tiền phù hợp với mức độ rủi ro 

tại Việt Nam. Có rất ít các vụ truy tố về tội rửa tiền tương quan với số lượng lớn 

các vụ điều tra tội phạm nguồn tạo ra tiền/tài sản của Việt Nam.  Sự hợp tác giữa 

các LEA trong quá trình điều tra thường tập trung vào các tội phạm nguồn mà ít 

theo đuổi các cuộc điều tra tài chính song song liên quan đến RT. 

e) Hệ thống tịch thu, thu hồi tài sản của Việt Nam dựa trên bản án đã đạt 

được những kết quả nhất định phản ánh rủi ro về RT, đặc biệt liên quan đến các tội 

phạm nguồn có rủi ro cao như tham ô, đánh bạc và buôn bán ma túy. Việt Nam 

thực hiện kê biên hay tịch thu tiền, tài sản hay công cụ phạm tội nhằm đảm bảo 

thực hiện thu hồi số tiền theo bản án (đại diện cho thiệt hại phát sinh từ một hành 

vi phạm tội). Tuy nhiên, còn có những thách thức trong việc truy tìm và xác định 

tài sản, đặc biệt liên quan đến các loại tội phạm phức tạp và những yếu kém trong 

việc xác định mục tiêu, phát hiện và điều tra về tiền tệ và công cụ chuyển nhượng 

(BNIs) được vận chuyển trái phép qua biên giới. 

f) Hoạt động thanh tra giám sát về PCRT/TTKB tại Việt Nam còn rất hạn 

chế và những đợt thanh tra giám sát đã thực hiện cũng không dựa trên cơ sở rủi ro. 

Chỉ có lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và ở mức độ hạn chế hơn là 

lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng chịu sự giám sát về PCRT/TTKB. Tuy 

nhiên, phạm vi thanh tra giám sát này hẹp và các vi phạm bị phát hiện chưa được 

theo dõi tiếp hoặc xử phạt. Các giám sát viên về PCRT/TTKB ở các lĩnh vực khác 

thiếu năng lực thực hiện. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp cũng 

như sự hiểu biết về rủi ro RT/TTKB giữa các giám sát viên không được toàn diện. 

g)Mức độ hiểu biết về rủi ro RT/TTKB và về các nghĩa vụ liên quan đến 

PCRT/TTKB cũng như việc thực hiện báo cáo và triển khai các biện pháp phòng 

ngừa còn có sự khác biệt giữa các đối tượng báo cáo. Các ngân hàng, công ty bảo 

hiểm và chứng khoán và các công ty chuyển tiền chứng minh được một số hiểu 

biết và hoạt động triển khai nhất định về các nghĩa vụ nhưng chủ yếu dựa trên các 

quy tắc tuân thủ thay vì dựa trên cơ sở rủi ro. Trong số các tổ chức tài chính (FI) 

khác và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính được chỉ định (DNFBP) 

thì hầu như thiếu sự hiểu biết và thực thi, trong khi các đơn vị cung cấp dịch vụ tài 

sản ảo (VASP) không chịu sự điều chỉnh của quy định về PCRT/TTKB. Những 

thiếu sót quan trọng về tuân thủ kỹ thuật ở một chuỗi các biện pháp mang tính 

phòng ngừa làm giảm hiệu quả thực thi về PCRT/TTKB. 

h)  Dù có rủi ro thấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thể hiện cam 

kết phòng chống khủng bố và TTKB cũng như có khả năng nhận diện và điều tra 
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hoạt động TTKB. Hiện nay còn có những bất cập trong khuôn khổ pháp lý về 

TTKB của Việt Nam để thực hiện các biện pháp xử phạt tài chính mục tiêu (TFS) 

liên quan đến hoạt động khủng bố và TTKB. Tuy nhiên, do trước đây Việt Nam 

chưa phải đối mặt với  rủi ro khủng bố xuyên quốc gia hoặc rủi ro TTKB,  việc 

thiếu các vụ truy tố về TTKB cũng như phong tỏa tài sản liên quan đến khủng bố là 

phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam. 

i)Việt Nam đã ban hành khung pháp lý để áp dụng các biện pháp TFS liên 

quan đến hoạt động TTPBVKHDHLHDHL vào tháng 11/2019. Tuy nhiên, khuôn 

khổ này vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả thực thi trong giai đoạn đánh giá tại 

chỗ do thiếu các biện pháp xử phạt đối với hành vi không tuân thủ, đồng thời cũng 

không chứng minh được hiệu quả thực thi. Việt Nam vẫn chưa xác định hoặc 

phong tỏa bất cứ tài sản nào liên quan tới các cá nhân và tổ chức bị chỉ định, bất 

chấp những rủi ro liên quan tới hành động trốn tránh trừng phat trong khu vực. 

j) Việt Nam có khuôn khổ pháp lý phù hợp để minh bạch thông tin cơ bản 

liên quan đến pháp nhân thương mại, nhưng còn thiếu sót trong việc thu thập và 

cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Nguồn chính của thông tin chủ sở hữu 

hưởng lợi về pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý là thông tin do các đối tượng báo 

cáo thu thập theo nghĩa vụ thẩm định khách hàng của các đối tượng này. 

k) Việt Nam có phản hồi các yêu cầu hợp tác quốc tế chính thức và không 

chính thức và cũng tìm kiếm sự hợp tác liên quan đến các tội phạm nguồn. Tuy 

nhiên, số lượng các yêu cầu gửi đi liên quan đến RT là chưa tương xứng với hồ sơ 

rủi ro của Việt Nam và việc này cho thấy sự thiếu chủ động trong hoạt động điều 

tra về RT. Hoạt động hợp tác quốc tế của Cục PCRT là rất hạn chế và thanh tra 

giám sát cũng không tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

3. Các hành động ưu tiên phải thực hiện 

a) Việt Nam cần tiếp tục tăng cường nhận thức về các rủi ro RT/TTKB 

thông qua việc thực hiện bỏ sung các đánh giá rủi ngành và trên cơ sở các mối 

nguy cơ để hiểu rõ hơn các rủi ro chính. 

b) Dựa trên các phát hiện của đánh giá rủi ro hiện tại và trong thời gian tới, 

Việt Nam cần xây dựng các chính sách tổng thể ở cấp quốc gia cũng như xây dựng 

các kế hoạch cấp bộ ngành về PCRT/TTKB theo loại hình rủi ro đã được xác định 

trong NRA. Hợp tác và phối hợp ở cấp thực thi cần được tăng cường với trọng tâm 

là các lĩnh vực có rủi ro cao đã xác định. 

c) Hợp tác và phối hợp ở cấp thực thi cần được tăng cường với trọng tâm là 

các lĩnh vực có rủi ro cao đã xác định. 

d) Cục PCRT thuộc NHNN cần nỗ lực cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng và 

số lượng các sản phẩm tình báo tài chính của mình, đồng thời cần tập trung hơn 

vào hoạt động RT thay vì chỉ chú trọng tội phạm nguồn. Cục PCRT cần được tăng 



5 
 

cường nguồn lực, năng lực phân tích và chia sẻ thông tin với các LEA khác ngoài 

Bộ Công an, đồng thời chủ động cung cấp thông tin tình báo tài chính để hỗ trợ 

điều tra. 

e) Bộ Công an và các LEA khác cần ưu tiên các hành động để chủ động tìm 

kiếm và tăng cường phát triển, sử dụng thông tin tình báo tài chính cho cả hoạt 

động điều tra song song và độc lập về RT theo loại hình rủi ro của Việt Nam. Điều 

này cần được phản ánh trong việc phân bổ nguồn lực cho các cuộc điều tra tài 

chính, được hỗ trợ bởi các chính sách, thủ tục và hướng dẫn để tăng cường nhận 

thức cũng như thúc đẩy công tác điều tra và truy tố tội phạm RT. 

f) Việt Nam nên tăng cường sử dụng thông tin tình báo tài chính của LEA để 

theo dõi các vụ án, điều tra, truy tìm và tiếp tục xem xét, sửa đổi các chính sách và 

các chiến lược ở cả cấp quốc gia và vận hành để thực hiện được việc kê biên, thu 

hồi tài sản, đặc biệt đối với các nhóm tội phạm có rủi ro cao. 

g) Việt Nam cần xây dựng và thực hiện chiến lược giám sát dựa trên rủi ro, 

đồng thời cần tăng cường đáng kể nguồn lực và hoạt động giám sát đối với tất cả 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bao gồm cả hoạt động thanh tra tại chỗ và 

giám sát từ xa toàn diện trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB. Trường hợp phát hiện có vi 

phạm thì phải theo dõi và áp dụng các chế tài xử phạt tương xứng và có tính răn đe. 

h)Việt Nam cần sửa đổi khung pháp lý để giải quyết các lỗ hổng về tuân thủ 

kỹ thuật liên quan đến các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là liên quan đến thẩm 

định khách hàng (CDD), cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP), chuyển tiền điện tử 

và các công nghệ mới, trong đó bao gồm VASP, và đảm bảo rằng tất cả các quy 

định này cũng được áp dụng cho cả hoạt động TTKB, bao gồm nghĩa vụ nộp báo 

cáo STRcó liên quan đến TTKB. 

i) Các cơ quan có thẩm quyền nên tăng cường khả năng tiếp cận đến tất cả 

các đối tượng báo cáo ngoài ngân hàng và bao gồm các DNFBP để nâng cao nhận 

thức về rủi ro RT/TTKB và các nghĩa vụ PCRT/TTKB, cũng như để hỗ trợ chuyển 

đổi từ tuân thủ sang tiếp cận trên cơ sở rủi ro. 

j)Việt Nam cần phát triển sự hiểu biết toàn diện hơn về các đặc điểm của các 

loại pháp nhân dễ bị lạm dụng cho mục đíchRT/TTKB. Các yêu cầu về quyền sở 

hữu hưởng lợi lợi nên được mở rộng cho tất cả các pháp nhân và các thỏa thuận 

pháp lý nước ngoài khi được công nhận. 

k) Việt Nam cần sửa đổi khung pháp lý để yêu cầu tuân thủ toàn diện các 

nghĩa vụ TFS liên quan đến TTPBVKHDHLHDHL, bao gồm việc áp dụng các 

biện pháp xử phạt phù hợp và có tính răn đe đối với việc không tuân thủ; Việt Nam 

nên ưu tiên thực hiện hiệu quả chế độ TFS liên quan đến 

TTPBVKHDHLHDHLmới, kể cả tăng cường năng lực của các cơ quan có thẩm 

quyền và thực hiện tiếp cận theo mục tiêu đối với khu vực tư nhân. 
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l) Việt Nam cần chủ động và tăng cường tìm kiếm sự hợp tác cả chính thức 

và không chính thức liên quan đến hoạt động RT phù hợp với loại hình rủi ro của 

mình. Các hoạt động này cần bao gồm cả tương trợ tư pháp đa phương (MLA) để 

tìm kiếm và cung cấp các bằng chứng hỗ hoạt động kê biên và tịch thu tài sản cũng 

như truy tố tội phạm RT và tội phạm nguồn. 

m) Việt Nam cần sửa đổi khung pháp lý để khắc phục những thiếu hụt trong 

việc hình sự hóa hành vi TTKB và sửa đổi các chính sách truy tố nhằm đảm bảo 

rằng hành vi TTKB có thể bị truy tố một cách có hiệu quả. 

n) Việt Nam cần sửa đổi khung pháp lý nghĩa vụ TFS liên quan đến TTKB 

theo hướng quy định tất cả các thể nhân và pháp nhân phải phong tỏa tiền và các 

tài sản khác của cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định một cách không chậm trễ và 

không cần thông báo trước, đồng thời phải có chế tài xử phạt cho việc không tuân 

thủ các nghĩa vụ TFS (phong tỏa và ngăn chặn) để có thể được thi hành đối với 

mọi thể nhân và pháp nhân và các hình phạt là tương xứng và có tính răn đe. 

 

4. Bảng các thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý theo Khuyến nghị của FATF 

 

Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

1.Đánh giá rủi ro 

& áp dụng 

phương pháp tiếp 

cận dựa trên rủi 

ro 

Tuân thủ 

một phần 
 NRA không xem xét một số loại tội phạm được chỉ định của 

FATFhoặc ủy thác nước ngoài và một số lĩnh vực quan trọng 

khác (c.1.1). 

 Kết quả đánh giá thiếu phân tích sâu và cần phạm vi dữ liệu 

rộng hơn (c.1.1). 

 Các đánh giá rủi ro không được cập nhật do Việt Nam 

không thực hiện đánh giá các mối đe dọa cụ thể khác hoặc đánh 

giá theo ngành một cách thường xuyên để bổ sung cho quá trình 

thực hiện NRA (c.1.3) 

 Kế hoạch Hành động hậu NRA sử dụng các phát hiện của 

NRA trong một phạm vi hạn chế để giải quyết các rủi ro đã xác 

định mà không áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phân bổ 

nguồn lực và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm 

thiểu rủi ro về RT/TTTKB mà NRA đã xác định (c.1.5). 

 Không có yêu cầu đối với tất cả các Đối tượng báo cáo phải 

thực hiện các biện pháp nâng cao để quản lý và giảm thiểu rủi 

ro đối với các lĩnh vực rủi ro cao hơn đã được NRA xác định 

(c.1.7) 

 Không rõ liệu việc xác định hoặc đánh giá khách hàng có 

rủi ro thấp có phù hợp với NRA hay không (c.1.8) 

 Ngoài các biện pháp CDD được đơn giản hóa đối với các 

khách hàng có rủi ro thấp hơn, Việt Nam chưa cho phép các 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

biện pháp đơn giản hóa đối với các lĩnh vực có rủi ro thấp hơn 

khác (c.1.8) 

 Những yếu kém về công tác giám sát và thiếu các yêu cầu 

đối với RE để tăng cường các biện pháp kiểm soát áp dụng cho 

quản lý rủi ro (c.1.9) 

 Không có yêu cầu đối với RE phải tăng cường kiểm soát để 

phù hợp với rủi ro các tổ chức đó (c.1.11) 

2.Hợp tác và điều 

phối quốc gia 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Các kế hoạch và chính sách hành động được ban hành chưa 

cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro RT / TTKBđã được xác 

định (c.2.1). 

 Không có quy định cho phép các cơ quan và các bộ liên 

quan phối hợp và trao đổi thông tin trong các tình huống không 

có Biên bản ghi nhớ (c.2.3). 

3.Tội rửa tiền Tuân thủ 

một phần 
 Tội rửa tiền không bao gồm tất cả các hình thức chuyển 

giao và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm (c.3.1). 

 Có thiếu hụt đối với các khía cạnh của phạm vi tội phạm 

nguồn (c.3.2) 

 Không rõ rằng các tội danh RT có mở rộng đến cả tài sản 

thể hiện gián tiếp cho số tiền do phạm tội mà có hay không 

(c.3.4) 

 Các mức phạt hiện có là không tương xứng hoặc không có 

tính răn đe (c.3.9) 

 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân không áp dụng đối với 

số tiền thu được của một số tội danh và đối với tất cả các hình 

thức pháp nhân (c.3.10) 

4. Tịch thu và 

các biện pháp dự 

phòng 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Không có điều khoản nào cho phép các cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện các bước để vô hiệu hoặc ngăn chặn các hành 

động làm phương hại đến khả năng đóng băng, thu giữ hoặc thu 

hồi tài sản bị tịch thu của Việt Nam (c.4.2). 

 Có hạn chế các quy định pháp luật  liên quan đến việc quản 

lý tài sản bị phong tỏa, bị thu giữ hoặc bị tịch thu (c.4.4). 

5. Tội phạm 

tài trợ khủng bố 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Việc hình sự hóa tội tài trợ cho các hành động khủng bố bị 

giới hạn không được đề cập rõ ràng (c.5.1) 

 Thiếu hụt trong việc hình sự hóa các hành động tài trợ cho 

hoạt động khủng bố (c.5.2) 

 Hành vi tài trợ cho việc đi lại của các đối tượng khủng bố 

nước ngoài không bị hình sự hóa (c.5.2 bis) 

 Trong trường hợp không hình sự hóa rõ ràng việc tài trợ cho 

các hành động khủng bố, thì không có các biện pháp trừng phạt 

liên quan đối với thể nhân hoặc pháp nhân (c.5.6 và c.5.7). 

• Các hình phạt đối với pháp nhân doanh nghiệp không tương 

xứng và không có tính răn đe (c.5.7). 

• Các tội chuẩn bị và cố gắng phạm tội không áp dụng cho việc 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

tài trợ cho các hành vi tài trợ khủng bố (c.5.8). 

6. Xử phạt tài 

chính mục tiêu 

liên quan đến 

khủng bố và tài 

trợ khủng bố 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có tiêu chuẩn bằng chứng chứng minh khi quyết 

định liệu có hoặc không đưa vào danh sách chỉ định, cũng như 

Việt Nam không đưa ra bất kỳ điều gì khác tài liệu đề cập đến 

các tiêu chuẩn chứng minh cho quá trình này (c.6.1). 

 Không rõ liệu các đối tượng được sở hữu hoặc bị kiểm soát, 

hoặc những người thay mặt hoặc theo chỉ đạo của những người 

và các tổ chức bị chỉ định có thể bị chỉ định trong nước hay 

không (c.6.2) 

 Tiêu chuẩn chứng minh về bằng chứng với “cơ sở hợp lý” 

hoặc “căn cứ hợp lý” không được quy định trong luật (c.6.2). 

 Có những thiếu hụt trong nghĩa vụ đóng băng không chậm 

trễ và không cần thông báo trước (c.6.5) 

 Nghĩa vụ đóng băng chỉ có hiệu lực đối với các ngân hàng, 

không phải với tất cả các thể nhân và pháp nhân (c.6.5) 

 Lệnh cấm không áp dụng đối với việc cung cấp tiền, tài sản, 

dịch vụ hoặc nguồn lực cho các đối tượng được sở hữu hoặc bị 

kiểm soát, hoặc những người và tổ chức thay mặt hoặc theo chỉ 

đạo của những người và tổ chức bị chỉ định(c.6.5). 

 Các đối tượng báo cáo không nhận được bất cứ một thông 

báo nào khi có chỉ định hoặc khi được đưa ra khỏi danh sách. 

 Các nghĩa vụ báo cáo chỉ có hiệu lực đối với các ngân hàng 

(c.6.5). 

 Không có hướng dẫn về đóng băng / bãi bỏ việc đóng băng 

(c.6.5 & c.6.6). 

 Không có thông báo nào được đưa ra cho các RE khi việc 

chỉ định hoặc hủy chỉ định được thực hiện (c.6.6). 

 Không có quy trình thủ tục công khai nào về các cảnh báo 

giả (c.6.6) 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

7. Các Biện 

pháp Xử phạt Tài 

chính Mục tiêu 

liên quan đến phổ 

biến vũ khí 

Không 

tuân thủ 
 • Khung pháp lý về TFS liên quan đến 

TTPBVKHDHLHDHL không được thực hiện đầy đủ khi kết 

thúc đánh giá tại chỗ (c.7.1.). 

 Các nghĩa vụ đóng băng không có hiệu lực thi hành (c.7.2) 

 Không có lệnh cấm có hiệu lực thi hành nào được áp dụng 

trực tiếp cho các cá nhân hoặc tổ chức (c.7.2) 

 Các nghĩa vụ báo cáo không có hiệu lực thi hành (c.7.2). 

 Cơ chế thông báo chỉ định và hủy danh sách chỉ định chưa 

được thiết lập (c.7.2 và c.7.4). 

 Không có hướng dẫn về đóng băng /bãi bỏ việc đóng băng 

(c.7.2 and c.7.4).  

 Không bị phạt dân sự, hành chính hoặc hình sự nếu không 

tuân thủ các nghĩa vụ về TFS liên quan đến 

TTPBVKHDHLHDHL. (c.7.3) 

 Không có quy trình công khai nào đối với các yêu cầu đưa 

ra khỏi danh sách chỉ định hoặc các cảnh báo giả (c.7.4). 

8. Tổ chức 

Phi lợi nhuận 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Đánh giá tính dễ bị tổn thương TTKB là cơ bản và không 

bao gồm bất kỳ phân tích nào về rủi ro TTKB trong khu vực 

(c.8.1.). 

 Hầu hết các hoạt động tiếp cận với các NPO có rủi ro cao 

không liên quan đến tính dễ bị tổn thương TTKB và các biện 

pháp để bảo vệ chống lại lạm dụng NPO cho mục đíchTTKB 

(c.8.2) 

 Không giám sát NPO dựa trên rủi ro (c.8.3) 

 Các biện pháp xử phạt không tương xứng và không có tính 

răn đe(c.8.4) 

 Thiếu sự rõ ràng về quy trình chia sẻ báo cáo của Bộ Công 

an cho Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công anđể điều tra các 

NPO nghi ngờ là lạm dụng hoặc đồng lõa thực hiện (c.8.5). 

 Không có cơ chế rõ ràng để đáp ứng các yêu cầu quốc tế về 

thông tin liên quan đến các NPO trong nước (c.8.6) 

9. Pháp luật 

về bảo mật đối 

với các tổ chức 

tài chính 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Không có điều khoản rõ ràng nào nâng cao các yêu cầu bảo 

mật đối với các báo cáo liên quan đến TTKB hoặc việc chia sẻ 

thông tin giữa các FI trong khi những điều này được quy định 

tại KN. 13, 16 hoặc 17 (c.9.1) 

10. Xác minh 

thông tin khách 

hàng 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có yêu cầu nào rõ ràng đối với các FI khi thực hiện 

các biện pháp về CDD trong trường hợp mà các giao dịch 

không thường xuyên được thực hiện thành nhiều lần và các lần 

này dường như có liên quan đến nhau hoặc khi có nghi ngờ RT 

trong các hoàn cảnh khác ngoài giao dịch hoặc khi nghi ngờ có 

dấu hiệu TTKB(c.10.2) 

 Không có biện pháp xác minh bắt buộc nào bao gồm yêu 

cầu sử dụng tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin từ nguồn độc lập, 
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đáng tin cậy khi FI đang xác minh danh tính của khách hàng 

(c.10.3). 

 Không có yêu cầu bắt buộc nào đối với FI, ngoại trừ các 

công ty chứng khoán, để xác định và xác minh thông tin những 

người đại diện cho khách hàng (c.10.4) 

 Không có quy định cụ thể nào cho FI sử dụng thông tin 

hoặc dữ liệu liên quan thu được từ một nguồn đáng tin cậy khi 

xác minh danh tính của chủ sở hữu hưởng lợi (c.10.5). 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với FI để có được thông tin về 

bản chất dự kiến của mối quan hệ kinh doanh (c.10.6) 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với FI để xem xét kỹ lưỡng 

các giao dịch được thực hiện trong suốt quá trình quan hệ kinh 

doanh hoặc trên cơ sở liên tục dựa trên hồ sơ khách hang 

(c.10.7) 

 Không có yêu cầu cụ thể nào đối với FI để cập nhật thông 

tin về khách hàng có “rủi ro cao” hoặc thực hiện việc xem xét 

các hồ sơ hiện có (c.10.7). 

 Ngoài các công ty bảo hiểm, không có yêu cầu bắt buộc nào 

đối với các FI khác để hiểu bản chất công việc kinh doanh của 

khách hàng (c.10.8). 

 Không yêu cầu FI phải hiểu bản chất công việc kinh doanh 

của khách hàng là pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý (c.10.8). 

 Các biện pháp xác minh thông tin của pháp nhân không có 

hiệu lực thực thi đối với FI (c.10.9). 

 Không có yêu cầu bắt buộc thực hiện các biện pháp hợp lý 

để xác minh danh tính của chủ sở hữu hưởng lợi (c.10.10). 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với FI để xác định chủ sở hữu 

hưởng lợi kiểm soát pháp nhân bằng các phương thức khác, khi 

có nghi ngờ về quyền sở hữu được hưởng lợi hoặc khi không có 

thể nhân nào kiểm soát thông qua lợi ích sở hữu (c.10.10). 

 Thiếu sự rõ ràng trong các biện pháp xác định quyền sở hữu 

có lợi của pháp nhân trong mối quan hệ với “chủ doanh nghiệp 

tư nhân” và bất kỳ cá nhân nào khác thực sự chi phối và kiểm 

soát pháp nhân và thể nhân giữ chức vụ quan chức quản lý cấp 

cao (c10 .10). 

 Không có quy định rõ ràng về việc phải xác định người 

chuyển nhượng và người bảo hộ của ủy thác (c.10.11). 

 Trong trường hợp một người thụ hưởng được chỉ định theo 

các đặc điểm nhất định, theo thứ hạng  hoặc  bằng các phương 

tiện  khác,  không có yêu cầu cụ thể về việc thu thập đầy đủ 

thông tin về người thụ hưởng nhằm có thể xác định được danh 

tính tại thời điểm chi trả (c.10.12). 

 Tuy nhiên, đối với các chính sách bảo hiểm nhân thọ và đầu 

tư khác, trường hợp người thụ hưởng được chỉ định bởi các đặc 
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điểm hoặc theo tầng lớp hoặc bằng các phương tiện khác, không 

có yêu cầu cụ thể về việc phải xác minh danh tính của người thụ 

hưởng (c.10.12). 

 Không có điều khoản nào yêu cầu xác minh danh tính một 

cách rõ ràng tại thời điểm thanh toán (c.10.12). 

 Không có yêu cầu cụ thể nào đối với các FI có liên quan để 

bao gồm người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như một 

yếu tố rủi ro liên quan trong việc xác định xem các biện pháp 

CDD nâng cao có được áp dụng hay không (c.10.13). 

 Không có yêu cầu cụ thể để thực hiện các biện pháp nâng 

cao, bao gồm các biện pháp hợp lý để xác định và xác minh 

danh tính của chủ sở hữu thực sự của người thụ hưởng, tại thời 

điểm thanh toán (c.10.13). 

 Thiếu sự bao quát toàn diện về các điều kiện để được áp 

dụng xác minh danh tính khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi 

sau, không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh thông thường 

(c.10.14). 

 Không có điều khoản nào yêu cầu FI phải áp dụng các thủ 

tục quản lý rủi ro liên quan đến điều kiện mà khách hàng có thể 

sử dụng mối quan hệ kinh doanh trước khi xác minh (c.10.15). 

 Không có quy định cụ thể nào liên quan đến khách hàng 

hiện tại và không có nghĩa vụ đối với FI phải áp dụng các yêu 

cầu CDD đối với khách hàng hiện tại dựa trên tính trọng yếu và 

rủi ro và vào những thời điểm thích hợp (c.10.16). 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với FI để thực hiện các biện 

pháp nâng cao khi rủi ro TTKB cao hơn hoặc trong các trường 

hợp khác bất kể mức độ rủi ro của khách hàng là bao nhiêu 

(c.10.17). 

 Không có yêu cầu cụ thể nào đối với Việt Nam hoặc FI để 

tiến hành phân tích đầy đủ các rủi ro cho mục đích của KN.10 

(c.10.18) 

 Không có điều khoản rõ ràng nào nói rằng các biện pháp 

đơn giản hóa không được chấp nhận khi có nghi ngờ về 

RT/TTKB hoặc áp dụng các tình huống rủi ro cao hơn cụ thể 

(c.10.18). 

 Không có nghĩa vụ đối với FI không được mở tài khoản, bắt 

đầu quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện giao dịch, hoặc chấm 

dứt quan hệ kinh doanh khi CDD không thể hoàn thành và 

Không có nghĩa vụ phải nộp STR trong các trường  hợp được 

nêu ở trên (c.10.19). 

 Không có điều khoản rõ ràng nào cho phép các FI không 

theo đuổi quy trình CDD khi có nghi ngờ về RT hoặc TTKB và 

có nguy cơ quy trình CDD sẽ làm tiết lộ thông tin khách hàng 

(c.10.20). 
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11. Lưu giữ Hồ 

sơ 

Tuân thủ 

một phần 
 không rõ liệu việc hoàn thành giao dịch và liệu tất cả các hồ 

sơ và tài liệu cần thiết của các giao dịch quốc tế có được tính 

đến trong yêu cầu lưu giữ hồ sơ giao dịch của khách hàng hay 

không (c.11.1) 

 Không có yêu cầu cụ thể nào về việc lưu giữ tất cả thông tin 

CDD, tất cả kết quả của bất kỳ phân tích nào đã thực hiện và 

các thư tín kinh doanh (c.11.2) 

 Không có yêu cầu cụ thể về hình thức duy trì hồ sơ giao 

dịch và thông tin liên quan khác đủ để cho phép xây dựng lại 

các giao dịch riêng lẻ nhằm cung cấp bằng chứng cho việc truy 

tố tội phạm nếu cần thiết (c.11.3) 

 Thiếu sự rõ ràng về FIs để đảm bảo rằng tất cả thông tin 

CDD và hồ sơ giao dịch được cung cấp nhanh chóng cho các cơ 

quan có thẩm quyền (c.11.4). 

12. Cá nhân có 

Ảnh hưởng 

Chính trị 

Không 

tuân thủ 
 Thiếu sự bao quát toàn diện về PEP nước ngoài và các nghĩa 

vụ cho các đối tượng này (c.12.1). 

 Không yêu cầu RE phải được sự chấp thuận của quản lý cấp 

cao trước khi thiết lập (hoặc tiếp tục, đối với khách hàng hiện 

tại) các mối quan hệ kinh doanh với các PEP nước ngoài 

(c.12.1). 

 Không yêu cầu các RE xác định nguồn gốc tài sản của 

khách hàng khi chủ sở hữu hưởng lợi là PEP nước ngoài 

(c.12.1). 

 Không có yêu cầu đối với RE để tiến hành giám sát nâng 

cao liên tục (c.12.1). 

 RE không có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu cụ thể đối 

với các PEP trong nước và các cá nhân được tổ chức quốc tế tin 

tưởng giao cho một chức năng công vụ nổi bật (c.12.2) 

 Không có nghĩa vụ để áp dụng các biện pháp kiểm soát đối 

với các cộng sự thân thiết của tất cả các loại PEP (c.12.3) 

 Không kiểm soát người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng 

lợi của người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể là 

PEP (c.12.4). 

13. Quan hệ 

ngân hàng đại lý 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có yêu cầu trực tiếp đối với FIxác định chất lượng 

của hoạt động giám sát đó, bao gồm cả việc liệu ngân hàng đại 

lý đó có đang bị điều tra về RT/TTKB hoặc vướng vào vấn đề 

pháp lý nào không (c.13.1) 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với FIvề việc phải hiểu rõ 

ràng các trách nhiệm PCRT/TTKB tương ứng của mỗi tổ chức 

(d.13.1) 

 Không có yêu cầu nào đối với các FI phải đảm bảo được 

rằng các ngân hàng đối tác không cho phép tài khoản của họ 

được sử dụng bởi các ngân hàng vỏ bọc (c.13.3) 

14. Dịch vụ Tuân thủ • Không không có thông tin nào được cung cấp về các hành 
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chuyển tiền hoặc 

giá trị (MVTS) 

một phần động cụ thể được thực hiện đối với các MVTS bất hợp pháp và 

các biện pháp xử phạt đối với hành vi cung cấp dịch vụ trái 

phép là chưa tương xứng và chưa đủ sức răn đe vì các khoản 

phạt có thể được áp dụng là rất thấp bao gồm cả đối với thế 

nhân (c.14.2). 

 Các thiếu sót liên quan đến kiểm tra và giám sát cho các 

mục đích TTKB được áp dụng (c.14.3). 

 Không rõ liệu thể nhân có thể trở thành đại lý cho các nhà 

cung cấp MVTS hay không (c.14.4) 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với MVTS để bao gồm các 

đại lý của họ trong các chương trình tuân thủ PCRT / TTKB 

(c.14.5). 

15. Công nghệ 

mới 

Không 

tuân thủ 
 Không có đánh giá rủi ro RT/TTKBcó thể phát sinh liên 
quan đến  việc phát  triển các sản phẩm mới và phương  
thức  kinh doanh mớicủa Việt Nam và đánh giá rủi ro 

RT/TTKB của FI chỉ bao gồm các giao dịch không gặp mặt trực 

tiếp (c.15.1). 

 Không rõ liệu các FI có được yêu cầu thực hiện đánh giá rủi 

ro trước khi tung ra hoặc sử dụng các sản phẩm, công nghệ đó 

hay không và giới hạn về phạm vi áp dụng của các loại công 

nghệ mới (c.15.2) 

 Các bước còn hạn chế trong việc đánh giá rủi ro RT/TTKB 

phát sinh từ VA/VASP và không có đánh giá cụ thể về rủi ro 

RT/TTKB phát sinh từ hoạt động VA/VASP và các hoạt động 

hoặc vận hành của VASP (c.15.3). 

 Các quy định cấm có giới hạn đối với các VA và không có 

nghĩa vụ đối với các VASP phải thực hiện các bước thích hợp 

để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro RT/TTKB của họ 

(c.15.3). 

 Không có biện pháp hoặc yêu cầu nào về việc cấp phép 

hoặc đăng ký VASP, và ngăn chặn tội phạm hoặc cộng sự của 

chúng nắm giữ, hoặc là chủ sở hữu thực sự,hoặc kiểm soát, 

hoặc nắm giữ vị trí quản lý trong VASP (c.15.4). 

 Không có hành động nào để thực thi lệnh cấm một phần 

hoặc xác định thể nhân hoặc pháp nhân thực hiện các hoạt động 

VASP mà không có giấy phép hoặc đăng ký cần thiết, và áp 

dụng các biện pháp trừng phạt thích hợp (c.15.5) 

 Không có biện pháp hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc 

giám sát VASP (c.15.6). 

 Không áp dụng các biện pháp xử phạt hoặc yêu cầu đối với 

VASP liên quan đến các yêu cầu tại KN 10 - 21 (c.15.7-c.15.9). 

 Các khiếm khuyết liên quan đến TFS được áp dụng và 

không rõ liệu nghĩa vụ giám sát danh sách đen của Bộ Công an 

có áp dụng cho VASP (c15.10) hay không. 
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 Không áp dụng các biện pháp hoặc yêu cầu đối với VASP 

liên quan đến nghĩa vụ báo cáo (c15.10) 

 Không có cơ sở pháp lý để các giám sát viên trao đổi thông 

tin với các đối tác nước ngoài về VASP (c15.11). 

16. Chuyển 

tiền điện tử 

Tuân thủ 

một phần 
 Không  có  quy  định  về  việc  phải  có  thông  tin chính  

xác và bắt buộc  về người khởi tạo đi kèm giao dịch chuyển tiền 

điện tử xuyên biên giới  từ USD/EUR 1000 trở lên, bao gồm 

thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng được yêu cầu và 

chính xác đi kèm với chuyển tiền điện tử xuyên biên giới 

(c.16.1).  

 Không có yêu cầu cụ thể cho chuyển tiền điện tử theo lô 

xuyên biên giới (c.16.2) 

 Không có yêu cầu cụ thể cho chuyển tiền điện tử xuyên biên 

giới với giá trị dưới 1000 USD (c.16.3) 

 Không yêu cầu xác minh đối với chuyển tiền xuyên biên 

giới dưới 1000 USD khi có nghi ngờ về RT/TTKB (c.16.4) 

 Không rõ liệu tất cả các thông  tin về người khởi tạo và 

người thụ hưởng  thu thập được có phải được duy trì bởi tổ 

chức đặt lệnh hay không. Hơn nữa, các nhà cung cấp dịch vụ 

thanh toán khác (bao gồm các tổ chức thanh toán, các tổ chức  

chuyển  tiền và chuyển  đổi  ngoại  tệ,  v.v.),  những  người  có 

thể thực  hiện chuyển khoản ngân hàng cũng không thuộc đối 

tượng duy trì các thông tin này (c.16.7). 

 Không có điều khoản nào quy định rằng FI đặt lệnh không 

được phép thực hiện chuyển khoản nếu không tuân thủ các yêu 

cầu tại tiêu chí 16.1 đến 16.7 (c.16.8). 

 Không có yêu cầu rõ ràng đối với các tổ chức trung gian để 

đảm bảo tất cả thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng đi 

kèm với chuyển khoản xuyên biên giới được lưu giữ (c.16.9). 

 Không có điều khoản rõ ràng nào bao gồm các trường hợp 

mà các giới hạn kỹ thuật khiến các thông tin yêu cầu không đi 

kèm giao dịch chuyển tiền điện tử đó (c.16.10). 

 Không có quy định cụ thể nào để các tổ chức trung gian 

thực hiện các biện pháp hợp lý phù hợp với quy trình xử lý điện 

tử (straight-through processing) để xác định các giao dịch 

chuyển tiền điện tử qua biên giới thiếu thông tin người khởi tạo 

hoặc thông tin người thụ hưởng (c.16.11). 

 Không có yêu cầu rõ ràng liên quan đến hành động tiếp theo 

của các FI trung gian sau khi từ chối hoặc trì hoãn giao dịch 

hoặc áp dụng  các  biện  pháp  giám  sát sau  giao  dịch 

(c16.12). 

 Không có yêu cầu rõ ràng nào liên quan đến hành động tiếp 

theo của các FI thụ hưởng sau khi từ chối hoặc trì hoãn giao 

dịch hoặc áp dụng  các  biện  pháp  giám  sát sau  giao  dịch 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

trong trường hợp giao dịch thiếu thông tin về chuyển tiền và 

người thụ hưởng (c.16.15). 

 Không rõ liệu các đại lý cung cấp dịch vụ chuyển tiền ngoại 

tệ có được yêu cầu tuân thủ KN.16 hay không khi họ cung cấp 

các giao dịch chuyển tiền hoặc giá trị (c16.16). 

 Không có yêu cầu cụ thể nào đối với MVTS kiểm soát cả 

bên đặt lệnh và bên thụ hưởng của của một giao dịch chuyển 

tiền điện tử, để xem liệu có phải lập một báo cáo STR không 

cũng như có phải tạo STR ở bất kỳ quốc gia nào bị ảnh hưởng 

bởi giao dịch chuyển tiền điện tử đáng  ngờ hoặc cung cấp 

thông tin giao dịch có liên quan cho FIU (c16.17). 

17. Dựa vào 

bên thứ ba 

Tuân thủ 

một phần 
 Các thiếu sót về CDD và lưu trữ hồ sơ được áp dụng và 

không có yêu cầu đối với FI để lấy ngay thông tin CDD cần 

thiết từ các bên thứ ba (c.17.1). 

 Không yêu cầu các tập đoàn tài chính thực hiện các chương 

trình toàn diện để PCRT/TTKB và các thiếu hụt liên quan đến 

CDD, lưu trữ hồ sơ và những cá nhân có ảnh hưởng chính trị 

được áp dụng (c.17.3). 

18. Kiểm soát 

nội bộ, chi nhánh 

nước ngoài và 

công ty con 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có điều khoản cụ thể nào bao gồm các thủ tục sàng 

lọc để đảm bảo các tiêu chuẩn cao khi tuyển dụng nhân viên 

(c.18.1). 

 Các tập đoàn tài chính không có nghĩa vụ phải thực hiện các 

chương trình toàn tập đoàn,bao gồm các cơ chế chia sẻ thông 

tin theo tiêu chí 18.1 và 18.2 (a) - (c) (c.18.2). 

 Không có yêu cầu cụ thể nào đối với FIs để đảm bảo các chi 

nhánh nước ngoài và các công ty con do họ sở hữu đa số áp 

dụng các biện pháp PCRT/TTKB phù hợp với các yêu cầu của 

nước sở tại và không yêu cầu các tập đoàn tài chính áp dụng các 

biện pháp bổ sung thích hợp để quản lý rủi ro RT/TTKB và 

thông báo cho cơ quan giám sát ở quốc gia mẹ trong tình huống 

nước sở tại không cho phép thực hiện các biện pháp 

PCRT/TTKB thích hợp theo yêu cầu của quốc gia mẹ (c.18.3). 

19. Các quốc 

gia có rủi ro cao 

Tuân thủ 

một phần 

• Phạm vi của các biện pháp thẩm định nâng cao sẽ được áp 

dụng bởi FIđối với các thể nhân và 

pháp nhân từ các quốc gia được FATF kêu gọi nhưng chỉ bao 

gồm các “giao dịch”, không bao gồm các mối quan hệ kinh 

doanh (c.19.1). 

• Không có quy định cụ thể nào để Việt Nam áp dụng các biện 

pháp đối phó tương xứng đối với các nước có rủi ro cao hơn 

(c.19.2). 

• Không có biện pháp cụ thể nào để đảm bảo FI được tư vấn về 

những lo ngại về điểm yếu trong hệ thống PCRT/TTKB của các 

quốc gia khác trên cơ sở đang thực hiện (c.19.3). 

20. Báo cáo Tuân thủ  Không có yêu cầu rõ ràng để báo cáo các STR liên quan đến 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

giao dịch đáng 

ngờ 

một phần TTKB cho Cục PCRT (c.20.1). 

 Yêu cầu báo cáo về các giao dịch có ý định thực hiện không 

áp dụng cho các giao dịch liên quan đến TTKB (c.20.2). 

21. Rò rỉ thông 

tin và bảo mật 

Tuân thủ 

một phần 

• Không có quy định cụ thể nào để bảo vệ FI, giám đốc, cán bộ 

và nhân viên của họ khỏitrách nhiệm hành chính, dân sự hoặc 

hình sự nếu họ thực hiện báo cáo STR (c.21.1). 

 Không có quy định rõ ràng cấm các giám đốc, cán bộ và 

nhân viên của các FI tiết lộ về các STR hoặc các thông tin liên 

quan đã được báo cáo cho FIU (c.21.2). 

22. Các 

DNFBP: Theo 

dõi cập nhật 

thông tin khách 

hàng 

Tuân thủ 

một phần 

• Tất cả các DNFBP có liên quan đều phải tuân theo các nghĩa 

vụ CDD, tuy nhiên, các thiếu hụt được chỉ ra trong KN.10 cũng 

áp dụng cho DNFBP (c.22.1). 

• Tất cả các DNFBP có liên quan đều phải tuân theo các nghĩa 

vụ lưu giữ hồ sơ, tuy nhiên, các thiếu hụt quy định trong KN.11 

cũng áp dụng cho các DNFBP (c.22.2) 

• Tất cả các DNFBP có liên quan đều phải tuân theo các nghĩa 

vụ PEP hạn chế và các thiếu hụt quy định trong KN.12 áp dụng 

cho các DNFBP (c.22.3) 

• Tất cả các DNFBP có liên quan đều phải tuân theo các nghĩa 

vụ công nghệ mới, tuy nhiên các thiếu hụt quy định trong KN15 

cũng áp dụng cho các DNFBP (c.22.4) 

• Tất cả các DNFBP có liên quan đều có thể dựa vào các bên 

thứ ba trung gian để  thực hiện CDD, tuy nhiên, các thiếu hụt 

nêu trong KN.17 cũng áp dụng cho các DNFBP (c.22.5) 

23. DNFBPs: 

Các biện pháp 

khác 

Tuân thủ 

một phần 
 Các thiếu hụt liên quan đến KN.18, 19, 20 và 21 cũng áp 

dụng tương tự cho DNFBP. 

24. Minh bạch 

và chủ sở hữu 

hưởng lợi tại các 

pháp nhân 

Tuân thủ 

một phần 
 Thông tin liên quan đến việc thành lập và các loại pháp 

nhân phi thương mại chỉ được công bố công khai trong văn bản 

quản lý/cấp phép của họ (c.24.1). 

 Thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro của các loại pháp nhân 

khác nhau, bao gồm thiếu hụt với một số pháp nhân phi lợi 

nhuận (c.24.2). 

 Thông tin cơ bản được công bố công khai không bao hàm 

đầy đủ thẩm quyền điều hành cơ bản vì điều lệ của công ty 

không được công bố rộng rãi (c.24.3). 

 Thiếu hụt quy định để đảm bảo rằng công ty đó có được 

thông tin về quyền sở hữu có lợi của một công ty và có sẵn tại 

một địa điểm cụ thể ở quốc gia của họ; hoặc có thể được xác 

định một cách kịp thời bởi cơ quan có thẩm quyền (c.24.4). 

 Không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin liên quan đến 

thẩm quyền điều hành cơ bản (c.24.5) 

 Không có yêu cầu rõ ràng về việc các RE phải xác định chủ 

sở hữu hưởng lợi kiểm soát pháp nhân bằng các biện pháp khác 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

khi có nghi ngờ về quyền sở hữu hưởng lợi hoặc khi không có 

thể nhân nào kiểm soát quyền lợi sở hữu (c.24.6). 

 Không có quy định cụ thể nào yêu cầu thông tin về quyền sở 

hữu hưởng lợi do RE thu thập phải “chính xác” và cập nhật 

(c.24.7). 

 Không có yêu cầu hoặc nghĩa vụ cụ thể nào đối với thể nhân 

hoặc DNFBP để thay mặt pháp nhân hợp tác với các cơ quan có 

thẩm quyền (c.24.8). 

 Thiếu hụt với liên quan đến các khía cạnh của nghĩa vụ lưu 

giữ hồ sơ (c.24.9). 

 Một số điểm yếu trong quyền hạn của các cơ quan có thẩm 

quyền trong việc tiếp cận kịp thời với tất cả các thông tin cơ bản 

và công khai về quyền sở hữu hưởng lợi (c.24.10). 

 Không có chế tài cụ thể trong trường hợp không tuân thủ 

các nghĩa vụ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi liên quan đến tính 

minh bạch của pháp nhân (c.24.13) 

 Không rõ liệu có bất kỳ cơ chế rõ ràng nào để các cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam thay mặt các đối tác nước ngoài 

thu thập thông tin về quyền sở hữu có lợi hay không (c.24.14). 

 Việt Nam không theo dõi chất lượng hỗ trợ nhận được  từ 

các quốc gia khác khi phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin 

cơ bản và chủ sở hữu hưởng lợi hoặc các yêu cầu hỗ trợ trong 

việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi cư trú ở nước ngoài 

(c.24.15). 

25. Minh bạch 

và sở hữu hưởng 

lợi tại các thỏa 

thuận pháp lý 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có yêu cầu nào mà người được ủy thác của quỹ tín 

thác nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải duy trì thông tin 

cần thiết theo khuyến nghị này (c.25.1). 

 Không có yêu cầu đối với người được ủy thác để đảm bảo 

hồ sơ chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, trong những trường 

hợp hạn chế của những người được ủy thác chuyên nghiệp hoạt 

động với khả năng của họ như RE, có nghĩa vụ tuân thủ các yêu 

cầu của CDD để thu thập và cập nhật thông tin (c.25.2). 

 Không có nghĩa vụ đối với những người được ủy thác tiết lộ 

trạng thái của họ cho các FI và DNFBP khi hình thành mối 

quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch không thường 

xuyên (c.25.3). 

 Không có điều khoản nào cho phép truy cập kịp thời vào 

thông tin do người được ủy thác nắm giữ cụ thể tại Việt Nam 

(c.25.5). 

 Không rõ liệu có bất kỳ cơ chế rõ ràng nào để các cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam thay mặt các đối tác nước ngoài 

lấy thông tin về quyền sở hữu có lợi hay không (c.25.6). 

 Không  có quy định  rõ ràng  nào về  các biện pháp xử phạt  

đối với  những  người được ủy thác hoạt động tại Việt Nam  khi 
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Tuân thủ các khuyến nghị của FATF 

Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

không công bố họ là người được ủy thác tới các FI và DNFBP, 

trước khi hình thành mối quan hệ kinh doanh (c.25.7). 

 Không có quy định nào cho các biện pháp xử phạt cụ thể 

đối với những người được ủy thác vì không tiết lộ thông tin ủy 

thác đó cho các cơ quan có thẩm quyền vì họ không bắt buộc 

phải báo cáo tình trạng của mình như được xác định theo tiêu 

chí 25.3 (c.25.8) 

26. Quản lý và 

thanh tra giám sát 

các tổ chức tài 

chính 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có cơ quan quản lý hay giám sát chỉ định về 

PCRT/TTKB cho các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh 

toán và tổ chức cho vay trực tuyến (c.26.1) 

 Trong khi NHNN là cơ quan giám sát và quản lý TTKB, 

không có sự ủy quyền rõ ràng trong luật để hình thành các yêu 

cầu quy định và thực hiện giám sát (c.26.1). 

 Không rõ ràng về cơ quan cấp phép cho các công ty quản lý 

quỹ hoặc các tổ chức cho vay trực tuyến phải được cấp phép 

hoặc đăng ký trước khi hoạt động (c.26.2). 

 Có giới hạn về việc kiểm tra tính chính xác và phù hợp 

nhằm ngăn chặn bọn tội phạm hoặc cộng sự của chúng nắm giữ 

(hoặc là chủ sở hữu hưởng lợi) một lợi ích đáng kể hoặc kiểm 

soát, hoặc nắm giữ chức năng quản lý trong FI (c.26.3). 

 Không có giám sát hợp nhất rõ ràng cho các mục đích 

PCRT/TTKB (c.26.4). 

 Không có sự giám sát của lĩnh vực thanh toán không dùng 

tiền mặt, hoặc của các tổ chức cho vay trực tuyến (c.26.4). 

 Tần suất và cường độ giám sát do người giám sát thực hiện 

không dựa trên rủi ro RT/TTKB, chính sách, kiểm soát nội bộ 

và thủ tục liên quan đến tổ chức hoặc nhóm (c.26.5). 

 Kiểm soát viên chưa đánh giá hồ sơ rủi ro của FI và các tập 

đoàn tài chính hoặc xem xét rủi ro định kỳ để ứng phó với các 

sự kiện lớn (c.26.6). 

27. Thẩm 

quyền của cơ 

quan thanh tra 

giám sát 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có giám sát viên nào có quyền giám sát hoặc giám 

sát các tổ chức cho vay trực tuyến và các tổ chức cung cấp dịch 

vụ trung gian thanh toán (IPSP) để tuân thủ các yêu cầu PCRT 

(c.27.1). 

 Yêu cầu tối thiểu về TTKB đối với FI, ngoài TFS (c.27.1). 

 Giám sát viên không có quyền tiến hành kiểm tra TTKB 

hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc không tuân 

thủ các yêu cầu của TTKB (c.27.2). 

 Quyền lực của giám sát viên PCRT / TTKB trong việc bắt 

buộc cung cấp thông tin cho IPSP và các tổ chức cho vay trực 

tuyến không được đề cập rõ ràng (c.27.3). 

 Các hình thức phạt do NHNN chỉ áp dụng đối với các hành 

vi vi phạm Luật PCRT 2012 và không bao gồm các vi phạm 

TTKB (c.27.4). 
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Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

 Không có cơ sở pháp lý nào cho phép bất kỳ Giám sát 

viênPCRT/TTKB nào xử phạt các công ty thu đổi ngoại tệ, 

IPSP hoặc các tổ chức cho vay trực tuyến vì không tuân thủ các 

yêu cầu của PCRT (c.27.4). 

28. Quản lý và 

thanh tra giám sát 

các DNFBP 

Tuân thủ 

một phần 
 Yêu cầu tương tự vềkiểm tra tính chính xác và phù hợp đối 

với DNFBP và chủ sở hữu hưởng lợi của các tổ chức đó (c.28.1 

& 28.4) 

 Chỉ có các biện pháp giám sát TTKB tối thiểu đối với các 

sòng bạc, ngoài TFS (c.28.1) 

 Không có quyền hạn rõ ràng để áp dụng các biện pháp trừng 

phạt đối với các hành vi vi phạm quy địnhPCRT/TTKB (c.28.1 

& 28.4) 

 Không có cơ quan có thẩm quyền nào được chỉ định để 

giám sát và đảm bảo sự tuân thủ của các DNFBP với các nghĩa 

vụ TTKB ngoài TFS (c.28.2) 

 Thiếu hệ thống để giám sát sự tuân thủ của DNFBP với các 

yêu cầu PCRT/TTKB (c.28.1 & 28.3). 

 Không có công cụ nào quy định cơ quan có thẩm quyền nào 

được chỉ định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với DNFBP 

để giải quyết các trường hợp không tuân thủ các yêu cầu PCRT 

(c.28.4). 

 Việc giám sát DNFBP không được thực hiện trên cơ sở rủi 

ro (c.28.5). 

29. Đơn vị tình 

báo tài chính 

Tuân thủ 

một phần 
 Thiếu sót trong R.20 và R.23 liên quan đến việc thiếu nghĩa 

vụ báo cáo rõ ràng các STR liên quan đến TTKBtương tự tại 

Khuyến nghị này (c.29.1 & c.29.2). 

 Không có quyền truy cập thông tin liên quan đến TTKB 

(c.29.3). 

 Phân tích chiến lược do Cục PCRT thực hiện hạn chế 

(c.29.4). 

 Không sử dụng các kênh chuyên dụng, an toàn và được bảo 

mật để chuyển giao thông tin tình báo (c.29.5). 

 Không có quy trình kiểm tra an ninh đối với nhân viên của 

Cục PCRT hoặc chính sách an ninh. (c.29.6) 

30. Trách 

nhiệm cơ quan 

điều tra và LEA 

Tuân thủ  Khuyến nghị được đáp ứng đầy đủ. 

31. Thẩm 

quyền của các cơ 

quan điều tra và 

thực thi pháp luật 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Không có quyền bắt buộc thể nhân xuất trình hồ sơ nếu 

không có lệnh khám xét (c.31.1). 

 Không có quyền để sắp xếp con người xâm nhập vào các tổ 

chức tội phạm(ngoại trừ trong trường hợp liên quan đến tội 

phạm ma tuý) (c.31.2). 

 "Các phương pháp điều tra đặc biệt" khác chỉ có thể được sử 
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Khuyến nghị Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

dụng cho các tội danh cụ thể (c.31.2). 

32. Vận 

chuyển tiền mặt 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Các hình phạt hành chính không tương xứng, vì hình phạt 

khi nhập cảnh vào Việt Nam thấp hơn nhiều so với hình phạt 

khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, tuy nhiên, các hình thức xử phạt ở 

mức cao hơn của thang  đo, chiếm  50% giá trị liên quan đến 

hành vi phạm tội được coi là không mang tính răn đe (c.32.5). 

 Quyền tịch thu tiền tệ hoặc BNI phản ánh một số thiếu hụt 

được xác định trong KN.4 (c.32.11). 

33. Số liệu 

Thống kê 

Tuân thủ  Khuyến nghị được đáp ứng đầy đủ. 

34. Hướng dẫn 

và phản hồi 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có hướng dẫn nào được ban hành cho các tổ chức tài 

chính phi ngân hàng (NBFI) và DNFBP và không có hướng dẫn 

cho các ngân hàng đối với các vấn đề TTKB (c.34.1). 

 Hướng dẫn hạn chế đã được đưa ra về việc thực hiện CDD 

và TFS (c.34.1) 

35. Xử phạt Không 

tuân thủ 
 Đối với KN.6 - không có chế tài xử lý đối với việc không 

phong tỏa ngay lập tức đối với các thể nhân và pháp nhân khác, 

hoặc bất kỳ biện pháp xử phạt nào vì vi phạm  lệnh cấm đối với 

người hoặc tổ chức trong phạm vi tài phán của họ cung cấp quỹ 

hoặc tài sản, tài nguyên hoặc dịch vụ khác cho người và tổ chức 

được chỉ định. Không có chế tài đối với các FI hoặc DNFBP 

khác khi không báo cáo. (c.35.1). 

 Đối với KN.8 - Không có hình thức xử phạt nào ngoài việc 

đình chỉ hoặc giải thể có sẵn đối với các vi phạm của NPO. Với 

phạm vi hạn chế và thiếu hình thức xử phạt, các biện pháp xử 

phạt hiện tại không được coi là tương xứng và mang tính răn đe 

(c.35.1). 

 Đối với KN.9-23 - có những điểm yếu với hàng loạt các 

biện pháp trừng phạt chưa tương xứng và phù hợp để xử lý các 

thể nhân hoặc pháp nhân không tuân thủ các yêu cầu về các 

biện pháp ngăn chặn và không có biện pháp trừng phạt nào đối 

với DNFBP và một số FI (c. 35.1). 

 Chế tài xử phạt hạn chế đối với giám đốc và quản lý cấp cao 

của ngân hàng; không có chế tài đối với giám đốc và quản lý 

cấp cao của NBFI và DNFBP (c.35.2). 

36. Các thỏa 

thuận, thỏa ước 

quốc tế 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Việt Nam không bị ràng buộc bởi các điều khoản liên quan 

đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với Công ước 

Merida và cũng không coi Công ước này làm cơ sở pháp lý cho 

việc dẫn độ (c.36.1). 

 Những thiếu hụt nhỏ trong việc thực hiện các điều khoản 

liên quan của cả 4 Công ước (TTKB, Merida, Vienna, Palermo) 

(c.36.2). 

37. Tương trợ 

tư pháp đa 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Không có nghĩa vụ rõ ràng là phải cung cấp hỗ trợ pháp lý 

song phương/đa phương một cách „nhanh chóng‟ (c.37.1). 
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phương  Quy trình ưu tiên và thực hiện MLA không toàn diện vì  chỉ 

tập trung vào việc giảm  thời gian xử lý trong các trường hợp cụ 

thể (c.37.2). 

 Luật pháp không yêu cầu các công chức Việt Nam tại các 

cơ quan liên quan đến MLAcó nghĩa vụ phải duy trì tính bảo 

mật của các yêu cầu MLA (c.37.5). 

 Tội phạm kép là bắt buộc cho dù yêu cầu có liên quan đến 

hành động cưỡng chế hay không (c.37,6). 

 Luật Tương trợ tư pháp 2007 không quy định về việc liệu 

hành vi phạm tội ở 2 quốc gia có được thỏa mãn hay không bất 

kể loại và hình thức phạm tội với điều kiện cả hai quốc gia đều 

hình sự hóa hành vi cơ bản (c.37.7). 

 Sự thiếu hụt trong quyền hạn và kỹ thuật điều tra theo 

KN.31 cũng tác động đến tiêu chí này (c.37.8). 

38. Tương trợ 

tư pháp đa 

phương: phong 

tỏa và tịch thu 

Tuân thủ 

một phần 
 Không có thẩm quyền cung cấp hỗ trợ xử lý tài sản theo yêu 

cầu MLA không trên cơ sở bị kết án (c.38.2). 

 Không có thỏa thuận cụ thể để phối hợp bắt giữ hoặc tịch 

thu (c.38.3). 

 Không có cơ chế quản lý và xử lý tài sản bị phong tỏa, tạm 

giữ hoặc tịch thu theo yêu cầu MLAkhi cần thiết (c.38.4). 

39. Dẫn độ Tuân thủ 

phần lớn 
 Việt Nam có thể từ chối các yêu cầu liên quan đến công dân 

Việt Nam, mặc dù trong những trường hợp này, các yêu cầu đó 

có thể được giải quyết trong nước (c.39.1). 

 Có những thiếu hụt nhỏ liên quan đến các thủ tục đơn giản 

hóa để dẫn độ (c.39.4) 

40. Các hình 

thức hợp tác 

quốc tế khác 

Tuân thủ 

phần lớn 
 Hầu hết các cơ quan có thẩm quyền không có các cơ chế rõ 

ràng và kênh an toàn để tạo điều kiện hợp tác, trao đổi thông tin 

(c.40.2). 

 Hầu hết các cơ quan có thẩm quyền không có quy trình ưu 

tiên thực hiện các yêu cầu quốc tế cho các cơ quan có thẩm 

quyền khác (c.40.2). 

 Hầu hết các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp phản 

hồi cho các đối tác nước ngoài về việc sử dụng và tính hữu ích 

của thông tin nhận được theo yêu cầu hợp tác quốc tế (c.40.4). 

 Không hạn chế việc sử dụng thông tin ngoài phạm vi đã 

được quy định tại MOU (c.40.6). 

 Không có quy định nào của pháp luật hoặc MOU cho phép 

Việt Nam từ chối cung cấp thông tin nếu cơ quan yêu cầu cung 

cấp thông tin không thể bảo vệ thông tin (c.40.7). 

 Không có quyền hạn rõ ràng để thực hiện các yêu cầu thay 

mặt cho các đối tác nước ngoài (c.40.8). 

 Không có cơ sở pháp lý rõ ràng nào để NHNN (Cục PCRT) 

hợp tác quốc tế đối với các hành vi vi phạm TTKB (ngoại trừ 
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thông qua Bộ Công an) hoặc RT (c.40.9). 

 Cục PCRT chỉ cung cấp phản hồi một lần cho đối tác nước 

ngoài (FIU Malaysia) (c.40.10). 

 Một số thiếu hụt trong quyền hạn rõ ràng để Cục PCRT trao 

đổi thông tin liên quan đến TTKB với đối tác nước ngoài 

(c.40.11). 

 Luật và hầu hết các MOU về hợp tác giám sát không đề cập 

rõ ràng về hợp tác PCRT/TTKB (c.40.12). 

 Không có giới hạn về các loại thông tin sẵn có trong nước 

có thể được trao đổi (c.40.13) 

 Chỉ một số MOU yêu cầu giám sát viên phải có sự cho phép 

trước trước khi phổ biến thông tin đã trao đổi (c.40.16). 

 Không có thẩm quyền rõ ràng về mặt pháp lý cho các LEA 

hợp tác trong việc xác định và truy tìm các khoản tiền thu được 

cũng như công cụ phạm tội (c.40.17). 

 Không có thẩm quyền rõ ràng cho các LEA sử dụng quyền 

hạn của họ để thực hiện các yêu cầu và thu thập thông tin thay 

mặt cho các đối tác nước ngoài (c.40.18). 
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5. Bảng các thiếu hụt về hiệu quả thực thi theo Khuyến nghị của FATF 

 

Hiệu quả thực thi các Mục tiêu trực tiếp của FATF 

Mục tiêu trực tiếp  Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

1. Rủi ro &Chính sách, 

phối hợp 

Trung bình  Việt Nam có sự hiểu biết gia tăng về các rủi ro 

RT/TTKB, chủ yếu thông qua Báo cáo ffánh giá rủi 

ro quốc gia (NRA) mới hoàn thành gần đây. Quy 

trình liên ngành trong việc thực hiện NRA và các hoạt 

động chia sẻ kết quả của NRA phản ánh sự phối hợp 

tốt giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và 

NRA đóng vai trò là nền tảng tốt cho sự hiểu biết của 

Việt Nam về rủi ro RT/TTKB của mình. Nhìn chung 

các quy trình này đã cải thiện sự hiểu biết về rủi ro 

RT/TTKB của khu vực công và khu vực tư nhân ở 

một mức độ nhất định, tuy nhiên vẫn cần cải thiện 

đáng kể sự hiểu biết của các cơ quan chức năng về rủi 

ro RT đặc biệt là ngoài NRA. Nhận thức của các khu 

vực tư nhân về rủi ro RT/TTKB giữa các FI và các 

DNFBP nhỏ hơn cũng cần cải thiện đáng kể. 

 Các phát hiện của NRA năm 2019 có vẻ hợp lý, 

mặc dù có một số thiếu hụt trong phạm vi của NRA 

như không bao gồm tất cả các loại tội được FATF chỉ 

định bao gồm tội phạm có tổ chức, bóc lột tình dục và 

tội phạm môi trường (bao gồm cả đánh bắt cá bất hợp 

pháp), và kết luận về một số tội phạm nguồn và các 

lĩnh vực cần được xem xét kỹ lưỡng hơn. Đánh giá rủi 

ro đối với tổ chức phi lợi nhuận (NPO), pháp nhân và 

tài trợ phổ biến vũ khí (PF) vào cuối năm 2019 bổ 

sung cho NRA, nhưng không có đánh giá rủi ro được 

thực hiện đối với tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp 

dịch vụ VA (VASP), cơ quan thực thi pháp luật 

(LEA) và các cơ quan chức năng khác không thường 

xuyên đưa ra các đánh giá về mối đe dọa và các đánh 

giá khác về rủi ro RT/TTKB. 

 Rủi ro khủng bố và TTKB ở Việt Nam được coi là 

thấp, điều này có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, chưa rõ liệu 

những rủi ro liên quan đến việc Việt Nam có thể trở 

thành quốc gia trung chuyển TTKB có được các cơ 

quan chức năng của Việt Nam nhận thức đầy đủ hay 

không, lưu ý rằng Việt Nam đang phân bổ các nguồn 

lực để tiến hành phân tích sâu hơn về các mối đe dọa 

bên ngoài của TTKB. 

 Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc 

gia về PCRT/TTKB hậu NRA (Kế hoạch hành động 
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Hiệu quả thực thi các Mục tiêu trực tiếp của FATF 

Mục tiêu trực tiếp  Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

PCRT/TTKB hậu NRA), trong đó đề ra các chính 

sách cấp quốc gia và các chiến lược cấp cao để giải 

quyết các thiếu hụt về pháp lý, thể chế và năng lực. 

Các kế hoạch hành động cụ thể cho từng cơ quan do 

mỗi bộ và cơ quan xây dựng cũng bao gồm các 

nguyên tắc bao trùm và các biện pháp chung được áp 

dụng cho mục đích giải quyết các thiếu hụt về thể chế 

và năng lực trong các bộ và các cơ quan hơn là các rủi 

ro đã xác định. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng việc 

giải quyết các thiếu hụt về pháp lý, thể chế và năng 

lực là một bước quan trọng để Việt Nam giải quyết tốt 

hơn các rủi ro RT/TTKB đã được xác định và Kế 

hoạch hành động hậu NRA đã khởi xướng những thay 

đổi đối với luật, quy định và chính sách liên quan đến 

PCRT/TTKB. 

 Việt Nam chưa thực hiện cách tiếp cận dựa trên 

rủi ro toàn diện để phân bổ nguồn lực và thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu RT/TTKB 

dựa trên rủi ro được đánh giá. Mục tiêu và hoạt động 

của các cơ quan có thẩm quyền chưa phù hợp với rủi 

ro RT/TTKB. 

 Các biện pháp tăng cường đối với những lĩnh vực 

rủi ro cao đã được xác định như ngân hàng, bất động 

sản, ngoại hối và chuyển tiền chưa được thực hiện. 

Tương tự, Việt Nam chưa thực hiện các biện pháp 

đơn giản hóa cho những lĩnh vực rủi ro thấp hơn. 

 Ở cấp chính sách, công tác điều phối và phối hợp 

liên ngành được thiết lập tốt thông qua hai Ủy ban 

Điều phối Quốc gia (NCC) về RT và TTKB. Hiện 

nay, một số cơ chế phối hợp cấp kỹ thuật đã được 

thực hiện, tuy nhiên mức độ hiệu quả của các cơ chế 

này chưa rõ ràng. 

 Trong tháng 11/2019, Việt Nam đã chỉ định Bộ 

Quốc phòng (BQP) làm cơ quan đầu mối triển khai 

các biện pháp phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí 

huỷ diệt hàng loạt, tuy nhiên chưa có khuôn khổ hợp 

tác và điều phối quốc gia cụ thể cho vấn đề phòng, 

chống tài trợ phổ biến. 

2.Hợp tác quốc tế Trung bình  Việt Nam đã chứng tỏ hiệu quả trong việc cung 

cấp hợp tác quốc tế chính thức, đáp ứng các yêu cầu 

và cung cấp MLA và dẫn độ cho các quốc gia trong 

một khoảng thời gian hợp lý, bao gồm cả liên quan 

đến RT và các tội phạm nguồn. 

 Việt Nam đã tìm kiếm MLA và dẫn độ, liên quan 
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đến các tội phạm nguồn, tuy nhiên, mới chỉ có những 

yêu cầu hạn chế liên quan đến RT, chứng tỏ thiếu 

điều tra chủ động về RT. Điều này không phù hợp với 

rủi ro của RT tại Việt Nam. 

 Mặc dù Việt Nam tích cực theo đuổi MLA và các 

hình thức yêu cầu chính thức khác bao gồm dẫn độ, 

nhưng chất lượng yêu cầu và phản hồi chưa tương 

xứng. Phần lớn các yêu cầu gửi đến đều được xử lý và 

hoàn thành trong khoảng thời gian hợp lý. Tỷ lệ lớn 

các yêu cầu gửi đi không được trả lời do đó Việt Nam 

tiếp tục theo đuổi các vụ việc mà không có phản hồi. 

Yêu cầu gửi đi liên quan tới RT ít được hoàn thành, 

và không được hoàn thành từ năm 2016, trong đó có 

một số yêu cầu đã bị từ chối 

 Không có yêu cầu dẫn độ và yêu cầu MLA liên 

quan đến TTKB còn hạn chế. Điều này phù hợp với 

loại hình rủi ro TTKB thấp. 

 Trong khi Cục PCRT và các LEA đáp ứng các 

yêu cầu hợp tác quốc tế, con đường trao đổi thông tin 

của Cục PCRT với các FIU nước ngoài một cách 

nhanh chóng và an toàn còn có hạn chế. Phần lớn các 

yêu cầu gửi đi của Cục PCRT, liên quan đến đánh bạc 

có tổ chức, thay vì RT hoặc tội phạm nguồn có rủi ro 

cao hơn. Các LEA hợp tác thường xuyên với các đối 

tác nước ngoài liên quan đến tội phạm nguồn,tuy 

nhiên, hoạt động hợp tác quốc tế về RT còn hạn 

chế.Các điều tra viên và công tố viên thiếu tập trung 

vào việc hỗ trợ điều tra tài chính với các tội phạm có 

rủi ro cao với sự hỗ trợ của hợp tác quốc tế chính thức 

và không chính thức. 

 Các cơ quan thanh tra giám sát của Việt Nam tìm 

kiếm và cung cấp hợp tác liên quan đến giám sát an 

toàn nhưng không chủ động tìm kiếm sự hợp tác liên 

quan đến PCRT/TTKB. Mặc dù NHNNđã cung cấp 

hợp tác về RT/TTKB một cách hạn chế, nhưng không 

có bằng chứng về việc các cơ quan thanh tra giám sát 

khác có thực hiện hợp tác liên quan đến chống 

RT/TTKB 

 Thông tin cơ bản được cung cấp công khai trên 

Cổng thông tin đăng ký kinh doanh trực tuyến của 

Việt Nam, có thể truy cập bởi các cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài. Cục PCRT đã trao đổi thông tin 

chủ sở hữu hưởng lợi liên quan đến pháp nhân thương 

mại với các đối tác nước ngoài. Mặc dù không có 
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thông tin nào được trao đổi liên quan đến thỏa thuận 

pháp lý. 

3. Thanh tra, giám sát Thấp  Việt Nam thiết lập hệ thống giám  sát sơ bộ về 

PCRT/TTKB  cho các  FI. Tuy  nhiên, hoạt động 

thanh tra giám sát về PCRT/TTKB chưa được ưu tiên 

và còn rất hạn chế. Không có giám sát PCRT/TTKB 

từ xa và cũng rất hạn chế thanh tra tại chỗ mà phần 

lớn là thanh tra tuân thủ theo phương pháp dựa trên 

quy định. 

 Tần suất và phạm vi thanh tra, giám sát về 

PCRT/TTKB không dựa trên rủi ro. Thanh tra, giám 

sát đối với các FI lớn hơn chủ yếu trên cơ sở và kết 

hợp với giám sát an toàn chứ không dựa trên cơ sở rủi 

ro RT/TTKB. Hầu hết thanh tra tại chỗ về 

PCRT/TTKB hạn chế về phạm vi. Thanh tra, giám sát 

về PCRT/TTKB gần như chỉ giới hạn trong các lĩnh 

vực ngân  hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Trong số 

các DNFBP chỉ có một vài công ty kinh doanh trò 

chơi điện tử có thưởng và sòng bạc đã được thanh tra 

tại chỗ về PCRT/TTKB với phạm vi thanh tra hạn 

chế. 

 BCA có trách nhiệm rộng rãi về phòng, chống 

khủng bố và TTKB, thẩm quyền thanh tra, kiểm tra 

còn chung chung và không cụ thể đối với các FI, 

DNFBP và/hoặc VASP. BCA chưa tiến hành thanh 

tra đối với các đối tượng báo cáo về tuân thủ các biện 

pháp TTKB. Mặc dù, NHNN là cơ quan giám sát và 

quản lý được chỉ định về TTKB, nhưng pháp luật 

không ủy quyền rõ ràng trong việc xây dựng các yêu 

cầu quản lý và thực hiện giám sát. 

 Mặc dù tất cả các cơ quan thanh tra, giám sát đã 

tham gia vào quá trình xây dựng NRA, trừ 

CQTTGSNH của NHNN, các cơ quan thanh tra giám 

sát các FI phi ngân hàng và DNFBP đều thể hiện hiểu 

biết thấp về rủi ro RT/TTKB và cách quản lý, giảm 

thiếu các rủi ro này. Các cơ quan thanh tra, giám sát 

cũng chưa có đánh giá ở cấp độ tổ chức/ngành sau khi 

hoàn thành báo cáo NRA diện rộng năm 2019 

 Việc thực hiện kiểm soát chính xác và phù hợp 

nhìn chung không toàn diện. Việc kiểm tra lý lịch 

hình sự của giám đốc và cổ đông thường xuyên đã 

được thực hiện đối với các FI chính và sòng bạc, tuy 

nhiên, các yêu cầu về xác định nguồn gốc tiền, sự 

chính xác và phù hợp về chủ sở hữu hưởng lợi không 
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được xem xét. Đối với các FI và DNFBP còn lại, 

kiểm tra sự chính xác và phù hợp chủ yếu dựa vào các 

thủ tục đăng ký cơ bản. Các cơ quan giám sát chưa 

từng từ chối việc gia nhập thị trường do lý lịch hình 

sự hoặc có liên can đến tội phạm. 

 Hoạt động thanh tra, giám sát mới chỉ phát hiện 

các vi phạm PCRT/TTKB hạn chế, chứ chưa được 

theo dõi để đảm bảo tuân thủ. Việt Nam chưa thể hiện 

có các hành động khắc phục. Chưa áp dụng các chế 

tài xử phạt hiệu quả, tương xứng và mang tính răn đe 

đối với các vi phạm về PCRT/TTKB. Các chế tài xử 

phạt chỉ dừng lại ở các thư hậu kiểm liệt kê các thiếu 

sót. 

 Các cơ quan thanh tra, giám sát đã tổ chức các 

khóa đào tạo và hội thảo để tăng cường hiểu biết của 

các RE về RT/TTKB và các nghĩa vụ PCRT/TTKB. 

Tuy nhiên, tiếp cận của đào tạo còn hạn chế, hiệu quả 

của việc hướng dẫn quản lý là thấp, thể hiện ở việc 

hướng dẫn không theo rủi ro RT/TTKB, không theo 

mục tiêu hay không cụ thể cho từng ngành nghề. 

4. Các biện pháp phòng 

ngừa 

Thấp  Các nghĩa vụ về PCRT/TTKB được áp dụng cho 

tất cả các FI và DNFBP nhưng chưa áp dụng cho các 

tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Các tổ 

chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán mới chỉ 

được đưa vào nghĩa vụ thực hiện PCRT/TTKB tại 

thời điểm đánh giá tại chỗ. Thiếu hụt kỹ thuật bao 

gồm các biện pháp phòng ngừa liên quan đến TTKB 

và việc thiếu sự giám sát để củng cố các nghĩa vụ 

thực hiện các biện pháp tuân thủ. 

 Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa không 

được thể hiện tốt và đạt được ở mức độ không đáng 

kể. Các biện pháp phòng ngừa được các FI áp dụng 

dựa theo quy định thay vì dựa trên các nguyên tắc cơ 

bản và không tính đến yếu tố rủi ro RT/TTKB của 

Việt Nam. NRA được hoàn thành bảy tháng trước đợt 

đánh giá tại chỗ. 

 Mức độ hiểu biết về rủi ro RT/TTKB và các nghĩa 

vụ PCRT/TTKB có sự khác nhau trong khu vực tư 

nhân. Các FI lớn (ví dụ ngân hàng, công ty bảo hiểm 

và công ty chứng khoán), đặc biệt là các FI có quy mô 

toàn cầu có hiểu biết tương đối tốt về rủi ro và nghĩa 

vụ RT/TTKB và chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ 

đầy đủ. Các công ty chuyển tiền hiểu biết về rủi ro 

RT/TTKB và nghĩa vụ PCRT/TTKB ở mức độ thấp 
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hơn. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các cơ sở 

đổi tiền có hiểu biết về rủi ro RT/FT và nghĩa vụ 

PCRT/TTKB dường như rất ít với các thiếu hụt căn 

bản đã được phát hiện trong việc thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa PCRT/TTKB. 

 Hiểu biết về rủi ro RT/TTKB của các DNFBP còn 

rất hạn chế dẫn tới việc thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa PCRT/TTKB là không đáng kể. 

 Việc áp dụng các yêu cầu CDD nâng cao hoặc cụ 

thể và các yêu cầu lưu giữ hồ sơ khác nhau giữa các 

FI. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng 

khoán và công ty chuyển tiền có các biện pháp CDD, 

lưu giữ hồ sơ và giám sát liên tục phù hợp. Tuy nhiên, 

CDD liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một thách 

thức đặc biệt khi liên quan đến các chủ sở hữu nước 

ngoài. Đối với các FIs khác, các quy trình CDD được 

xây dựng không phù hợp khi các quy trình này chỉ 

giới hạn ở CDD cơ bản dựa trên các tài liệu nhận 

dạng hoặc quy trình đánh giá tín dụng. Dường như có 

những điểm yếu khi thực hiện nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ 

và hệ thống giám sát còn thiếu hoặc không phù hợp 

đối với các FIs này. 

 Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng 

khoán và công ty chuyển tiền ở một phạm vi nào đó 

đã áp dụng các biện pháp tăng cường đối với các PEP 

nước ngoài và các quốc gia có rủi ro cao hơn do 

FATF xác định và các biện pháp cụ thể về ngân hàng 

đại lý, công nghệ mới, chuyển khoản ngân hàng và 

TFSTTKB. Việc chưa có yêu cầu xác định PEP trong 

nước là quan ngại đáng kể mặc dù thiếu hụt này được 

giảm nhẹ phần nào bởi các chính sách nội bộ về 

PCRT/TTKB áp dụng toàn cầu của các RE quốc tế, 

trong đó dường như đã bao gồm cả PEP trong nước 

cũng như quốc tế. Các lỗ hổng cơ bản trong các lĩnh 

vực này cũng tồn tại đối với các FI khác. 

 Ngoại trừ các công ty kế toán lớn và sòng bạc lớn, 

việc áp dụng các yêu cầu CDD nâng cao hoặc cụ thể, 

các yêu cầu lưu giữ hồ sơ và các biện pháp giám sát 

liên tục đối với khu vực DNFBP, bao gồm bất động 

sản, lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý có rủi ro 

cao hơn, còn rất hạn chế. Hiểu biết của tất cả các 

DNFBP về yêu cầu liên quan đến chủ sở hữu hưởng 

lợi cũng còn rất hạn chế. 

 Nhìn chung, các ngân hàng, công ty bảo hiểm, 
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công ty chứng khoán và công ty chuyển tiền có cơ chế 

báo cáo STR phù hợp mặc dù phần lớn các STR là do 

các ngân hàng báo cáo. Đối với các FI khác, có FI 

thiếu hụt cơ bản cơ chế báo cáo STR, có FI chưa có 

cơ chế báo cáo STR rõ ràng. Đối với các FI gửi báo 

cáo STR, có lỗ hổng lớn trong các báo cáo STR được 

gửi tới, theo đó việc gửi báo cáo không dựa trên rủi ro 

và không rõ các mẫu báo cáo STR phải gửi có phù 

hợp với rủi ro RT/TTKB của các đối tượng báo cáo 

hay không. Điều này được chứng minh qua việc các 

FI chủ yếu gửi báo cáo STR dựa trên các ngưỡng nghi 

ngờ và không dựa trên hành vi đáng ngờ. Không có 

nghĩa vụ pháp lý quy định rõ các RE phải nộp các báo 

cáo STR liên quan đến TTKB, và đây là một lỗ hổng 

căn bản. Trong khi các RE hiểu rằng phải làm điều 

đó, có rất ít báo cáo STR liên quan đến TTKB được 

nộp, điều này phù hợp với rủi ro TTKB thấp. 

5. Pháp nhân và thỏa 

thuận pháp lý 

Thấp  Mặc dù thông tin về việc thành lập pháp nhân 

thương mại được cung cấp công khai bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh thông qua Cổng thông tin đăng ký 

kinh doanh trực tuyến, thông tin về việc thành lập và 

các loại hình pháp nhân phi thương mại không được 

công khai. Thông tin cơ bản về pháp nhân thương mại 

sẵn có ngay lập tức cho các cơ quan có thẩm quyền và 

công chúng. Thông tin này được xác minh và cập 

nhật. 

 Việt Nam có một số hiểu biết về rủi ro RT/TTKB 

liên quan đến pháp nhân thương mại, tuy nhiên, có 

một số thiếu hụt trong đánh giá và kết quả vẫn chưa 

được hiểu biết rộng rãi. Việt Nam có hiểu biết yếu 

hơn về rủi ro RT và tính dễ bị tổn thương của các 

pháp nhân phi lợi nhuận. Các cơ quan có thẩm quyền 

không hiểu biết về chủ sở hữu hưởng lợi và việc kiểm 

soát các quỹ tín thác nước ngoài hoạt động tại Việt 

Nam. 

 Có một số biện pháp nhằm tăng tính minh bạch 

của pháp nhân thương mại. 

 Việt Nam tin tưởng sử dụng thông tin CDD có 

được từ các REs để cho phép các cơ quan có thẩm 

quyền truy cập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi đối với 

các pháp nhân và quỹ tín thác.Tuy nhiên, như đã nêu 

ở IO.4, , có những thiếu sót trong các yêu cầu về mặt 

pháp lý và hầu hết các RE đều thể hiện hiểu biết và 

kiến thức hạn chế về khái niệm BO và cách xác định 
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người thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng đối với 

một pháp nhân. BO thường bị hiểu nhầm là chủ sở 

hữu hợp pháp, được xác định bằng cách kiểm tra 

thông tin cơ bản về pháp nhân trên Cổng thông tin 

đăng ký kinh doanh. Sự thiếu hiểu biết cho thấy các 

cơ quan thanh tra giám sát chưa có hướng dẫn đầy đủ. 

 Rất hạn chế về các bằng chứng chứng minh các 

RE đang thu thập các thông tin BO và kiểm soát 

thông tin liên quan đến các quỹ tín thác nước ngoài 

hoạt động tại Việt Nam và những thông tin này có thể 

được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền khi có 

yêu cầu. 

 Các chế tài xử phạt là tương xứng nhưng số tiền 

phạt quá thấp nên không có tính răn đe và chỉ áp dụng 

cho các pháp nhân thương mại vì không tuân thủ các 

yêu cầu thông tin cơ bản. Không có bằng chứng về 

các hình thức xử phạt được áp dụng cho các RE vì 

không cung cấp được các thông tin BO thu thập được 

theo nghĩa vụ CDD khi có yêu cầu từ các cơ quan có 

thẩm quyền. 

 

6. Đơn vị tình báo tài 

chính RT/TTKB 

Thấp  Các LEA không thường xuyên xây dựng, tiếp cận 

hoặc sử dụng thông tin tình báo tài chính và các thông 

tin khác để xây dựng bằng chứng của tội RT/TTKB 

và tội phạm nguồn, hoặc truy vết tội phạm. 

 Cục PCRT của NHNN là cơ quan duy nhất cung 

cấp thông tin tình báo tài chính. Những thách thức về 

tính sẵn có và chất lượng của STR hạn chế nguồn 

phân tích và các sản phẩm tình báo của Cục PCRT. 

Số lượng STR và các báo cáo khác mà Cục PCRT 

nhận được nhìn chung còn thấp và chưa tạo cơ sở tốt 

cho việc phân tích, điều này làm giảm vai trò tình báo 

tài chính của Cục PCRT. Mức độ của báo cáo STR 

chưa phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam, cùng với 

đó số lượng báo cáo của các lĩnh vực có rủi ro cao 

như bất động sản, sòng bạc, các công ty thu đổi ngoại 

tệ và chuyển tiền là không đáng kể. 

 Cục PCRT thiếu công nghệ thông tin, quy trình và 

đội ngũ nhân viên được đào tạo để thực hiện phân tích 

hoạt động và chiến lược. Khả năng xây dựng thông 

tin tình báo tài chính hạn chế làm giảm đáng kể việc 

sử dụng thông tin tình báo tài chính của các cơ quan 

có thẩm quyền trong việc điều tra RT/TTKB. 

 Cục PCRT xây dựng các phân tích hoạt động ở 
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mức rất hạn chế, có chất lượng thấp. Phân tích chiến 

lược đã được đưa ra đối với bốn trường hợp. Những 

STR do Cục PCRT phổ biến cho thấy sự hạn chế về 

việc các STR cần được phân tích sâu hơn được để 

tăng cường hoặc gia tăng giá trị cho các báo cáo này. 

 Thông tin tình báo tài chính do Cục PCRT cung 

cấp cho các LEA tập trung vào các tội phạm  nguồn 

(thay vì tội RT). Có rất ít thông tin do Cục PCRT 

cung cấp góp phần vào điều tra và truy tố tội phạm 

RT hoặc tội phạm nguồn. Mặc dù Việt Nam đã có 

một số STR liên quan đến TTKB, các STR này không 

dẫn đến các cuộc điều tra TTKB. 

 Sự trao đổi về thông tin tài chính và thông tin tình 

báo giữa Cục PCRT và các cơ quan có thẩm quyền 

khác để hỗ trợ nhu cầu  làm việc là ở mức độ tối 

thiểu. Việc không có các thỏa thuận hợp tác được 

điều phối và hiệu quả ở cấp độ hoạt động cản trở đáng 

kể việc sử dụng thông tin tình báo tài chính và thông 

tin tài chính. Ngoài ra, việc không có các kênh được 

bảo vệ và bảo mật để phổ biến thông tin dẫn đến nguy 

cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm. 

7. Điều tra & truy tố tội 

RT 

Thấp  Sau khi hoàn thành báo cáo NRA vào năm 2019 

và ngay trước đợt đánh giá tại chỗ, Việt Nam đã yêu 

cầu các LEA tăng cường hoạt động điều tra tội RT. 

Trong thực tế, các cuộc điều tra về RT được ưu tiên 

này chưa được thực hiện và hoạt động điều tra về RT 

không thường xuyên được thực hiện song song với 

các cuộc điều tra tội phạm nguồn. Việc thiếu các cuộc 

điều tra song song đã dẫn đến việc thiếu các vụ việc 

điều tra về RT. 

 Việt Nam thiếu một chính sách quốc gia rõ ràng 

để ưu tiên việc điều tra tội RT, với sự tập trung vào 

điều tra song song đối với các tội phạm tạo ra tài sản 

rủi ro cao. 

 Các LEA có các quyền hạn và trách nhiệm để điều 

tra và truy tố các tội phạm RT. Tuy nhiên, Việt Nam 

chỉ đưa ra được ba ví dụ về truy tố tội RT (liên quan 

đến tham ô, lừa đảo và tội đánh bạc) trong 10 năm 

qua và chỉ có hai cuộc điều tra về RT đang diễn ra 

(liên quan đến lừa đảo và buôn lậu). Chưa có ví dụ về 

trường hợp theo đuổi hoạt động RT độc lập, các cuộc 

điều tra liên quan đến tội phạm nguồn nước ngoài 

hoặc RT thông qua pháp nhân. 

 Xét theo số lượng điều tra về các tội phạm nguồn 



32 
 

Hiệu quả thực thi các Mục tiêu trực tiếp của FATF 

Mục tiêu trực tiếp  Xếp hạng Các yếu tố thiếu hụt 

có tạo ra tiền, thì mức độ điều tra, truy tố và xét xử tội 

RT còn chưa tương xứng với hồ sơ rủi ro RT của Việt 

Nam. Đối với trường hợp có điều tra tài chính song 

song, thì cũng phần lớn là để hỗ trợ tịch thu được số 

tiền phạm tội chứ chưa phải điều tra chuyên ngành về 

hoạt động rửa tiền do phạm tội mà có. 

 BCA không tiến hành các cuộc điều tra RT phù 

hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam, không có nhóm 

điều tra RT chuyên trách để tập trung vào các hoạt 

động RT và có vẻ như đang thiếu nhận thức chung về 

các hành vi RT hoặc giá trị của việc “lần theo dấu vết 

đồng tiền”. 

 Các LEA và các cơ quan có thẩm quyền tại Việt 

Nam có thực hiện trao đổi thông tin và hợp tác trong 

quá trình điều tra, nhưng không tiến hành điều tra 

chung. Hợp tác thường tập trung vào các tội phạm 

nguồn mà ít tập trung vào điều tra tài chính song song 

cho tội RT. 

 Mức độ xử phạt đủ sức răn đe và tương xứng đã 

được áp dụng trong chỉ 03 vụ truy tố tội RT đã hoàn 

thành. 

8. Tịch thu, thu hồi tài 

sản 

Khá  Việt Nam đã ưu tiên việc theo đuổi việc tịch thu 

tiền thu được từ tội phạm, và Việt Nam đã có một số 

chính sách và chiến lược ở cấp quốc gia và cấp hoạt 

động để theo đuổi việc tịch thu. Việc ưu tiên chưa 

được phản ánh trong tất cả các LEA. Việt Nam đã đặt 

ra các mục tiêu tịch thu đầy tham vọng đối với tội 

phạm tài chính và tham nhũng, điều này đáng khen 

ngợi. 

 Việt Nam tiến hành kê biên và tịch thu tiền hoặc 

công cụ phạm tội để đáp ứng số tiền do tòa tuyên phạt 

(thể hiện mức độ thiệt hại phát sinh do tội phạm hình 

sự gây ra). 

 Ở một chừng mực nào đó, kết quả tịch thu của 

Việt Nam phản ánh mức độ rủi ro RT, đặc biệt liên 

quan đến các loại tội phạm nguồn có rủi ro cao như 

tham ô tài sản, tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy. 

Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng liên quan 

đến một số tội phạm nguồn là thấp khi so sánh với các 

tội phạm nguồn khác. Việc tịch thu tài sản do phạm 

tội mà có và các công cụ liên quan chủ yếu liên quan 

đến các tội phạm nguồn trong nước. 

 Với vai trò là những cơ quan chính chịu trách 

nhiệm thu hồi tài sản, BCA và SPP phải đối mặt với 
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những thách thức trong việc xác định và truy tìm tài 

sản, đặc biệt liên quan tới các loại tội phạm phức tạp. 

Hơn nữa, khi phải đối mặt với các vấn đề phức tạp và 

những bị cáo tinh vi, các LEA gặp khó khăn trong 

việc truy tìm và liên kết tài sản với bị cáo trong quá 

trình tố tụng hình sự. 

 Việt Nam chưa chứng minh được việc áp dụng 

một cách thường xuyên phương pháp kê biên các loại 

tài sản ở mức tối đa trong giai đoạn đầu hoặc theo yêu 

cầu điều tra truy tìm tài sản chi tiết. Mặc dù luật pháp 

cho phép kê biên không cần thông báo trước, cơ quan 

chức năng thường kê biên tài sản tại thời điểm khởi 

tố. 

 Trong khi có một số hướng dẫn về quản lý tài sản, 

Việt Nam có thể cải thiện việc quản lý tài sản bị thu 

giữ để đảm bảo thu hồi được giá trị tối đa. Không có 

cơ quan chính phủ được chỉ định nào để quản lý tài 

sản bị kê biên, tạm giữ và tịch thu. 

 Mặc dù luật pháp cho phép kê biên tài sản mà 

không cần thông báo trước, các cơ quan chức năng 

thường kê biên tài sản sau khi khởi tổ và như vậy 

(những) đối tượng bị điều tra biết được đang bị điều 

tra tội phạm, điều này tạo ra những thách thức đáng 

kể trong việc ngăn chặn việc tiêu tán tài sản trước khi 

kê biên. 

 Tỷ lệ thu hồi tài sản theo lệnh tịch thu (giá trị tài 

sản thu hồi được trên số tiền phán quyết của tòa) là rất 

thấp và đây là một vấn đề đối với tất cả tội phạm 

nguồn, với tỷ lệ thu hồi bình quân xấp xỉ 29% giá trị 

phán quyết tài sản tịch thu được thu hồi. 

 Việc tịch thu tiền giả hoặc tiền vận chuyển không 

khai báo hay công cụ chuyển nhượng vô danh 

(BNI)cũng dường như chỉ ở mức khiêm tốn. Các LEA 

dường như chưa ưu tiên hoặc có bất kỳ chiến lược 

điều tra hiệu quả đối với nguồn tiền bị tạm giữ tại 

biên giới, cảng biển và sân bay của Việt Nam. 

9. Điều tra & truy tố tội 

TTKB 

Khá  Việt Nam đã hình sự hóa TTKB theo Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Tuy nhiên, tội TTKB độc lập chỉ hình 

sự hóa tài trợ cá nhân hoặc tổ chức khủng bố. Phạm vi 

hạn chế của tội TTKB dẫn đến việc tập trung vào tội 

khủng bố hơn là TTKB. 

 Việt Nam đã thể hiện cam kết của mình ở cấp 

quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh trong việc chống khủng 

bố và TTKB. Cục An ninh Nội địa và Cơ quan An 
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ninh Điều tra trong BCA đã chứng tỏ khả năng của họ 

trong việc xác định và điều tra hoạt động của Lực 

lượng đặc nhiệm liên quan đến các vụ khủng bố trong 

nước. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của TTKB thường 

được sử dụng để hỗ trợ các cuộc điều tra về khủng bố, 

đặc biệt là các vấn đề trong nước, và không dẫn đến 

việc khởi tố TTKB. 

 Việt Nam gần đây đã ban hành quy trình chính 

thức hóa quy trình điều tra TTKB, các quy trình này 

đã được thực hiện trong thực tế và nêu các bước và sự 

phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra. 

Tuy nhiên, không đưa ra quy trình điều tra các hành 

vi khủng bố tài trợ. 

 Không có khởi tố hoặc kết án nào đối với TTKB ở 

Việt Nam, điều này nói chung là phù hợp với hồ sơ 

rủi ro TTKB thấp. Có hai cuộc điều tra về tội phạm 

TTKB ở Việt Nam đã được bắt đầu vào năm 2019 và 

đang diễn ra tại thời điểm đánh giá tại chỗ. Các cuộc 

điều tra khủng bố trong nước khác đã xác định được 

hoạt động TTKB nhưng các vụ việc không được theo 

đuổi như các cuộc khởi tố TTKB vì theo hệ thống 

pháp luật Việt Nam, khi tổ chức tài trợ có liên quan 

đến âm mưu khủng bố hoặc tổ chức khủng bố thì họ 

phải bị truy tố về tội khủng bố chứ không phải TTKB. 

 Việc áp dụng các hình phạt hình sự chưa được 

kiểm tra do không có các cuộc truy tố TTKB. Ngoài 

ra, các chế tài đối với pháp nhân cũng không có tính 

răn đe. 

 Việt Nam đã điều tra, truy tố và kết án những 

người tham gia vào các khía cạnh tài chính của tội 

khủng bố trong nước đối với các tội phạm khác, và đã 

làm triệt phá một số hoạt động TTKB tiềm ẩn. Việt 

Nam đã chứng tỏ khả năng xác định vai trò của nhà 

tài trợ trong một vụ khủng bố và lần theo dấu vết 

dòng tiền trong quá trình điều tra khủng bố. Mức độ 

hành động này đối với những người tham gia vào các 

hoạt động TTKB phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt 

Nam. 

10. Các biện pháp TFS 

về TTKB 

Thấp  Có một vài thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý để 

đóng băng ngay lập tức tài sản của những cá nhân và 

pháp nhân được chỉ định theo UNSCR 1267 và 

UNSCR 1373, bao gồm cả việc không có hình phạt 

đối với việc không tuân thủ nghĩa vụ đóng băng đối 

với thể nhân và pháp nhân, ngoại trừ ngân hàng và vi 
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phạm lệnh cấm cung cấp tiền, tài sản, tài nguyên hoặc 

dịch vụ. Không có chế tài hình sự nào đối với việc 

không tuân thủ các nghĩa vụ TFS và các biện pháp 

trừng phạt hiện có không tương xứng hoặc không phù 

hợp 

 BCA duy trì một “danh sách đen” có sẵn công 

khai, bao gồm UNSC và các chỉ định trong nước, 

đồng thời kích hoạt các nghĩa vụ đóng băng tài sản 

của những cá nhân và tổ chức được chỉ định và áp 

dụng những điều cấm. Tuy nhiên, danh sách trừng 

phạt của Ủy ban UNSC năm 1988 chỉ được đưa vào 

danh sách đen của BCA trong đợt đánh giá tại chỗ, 

không cho phép có thời gian thực hiện. 

 Việt Nam đã thiết lập cơ chế chỉ định trong nước 

đối với khủng bố và TTKB vào năm 2013. Từ thời 

điểm đó đến đợt đánh giá tại chỗ, Việt Nam đã chỉ 

định hai tổ chức và cá nhân liên quan tham gia khủng 

bố. 

 Việc thiếu đề xuất chỉ định UNSCR 1267 phù hợp 

với rủi ro thấp của TTKB ở Việt Nam. Việc không 

đóng băng tài sản và công cụ cũng có thể nhất quán, 

nhưng cũng có thể là do thiếu sót trong khuôn khổ 

pháp lý. 

 Việc thực hiện các nghĩa vụ TFS của khu vực tư 

nhân còn yếu và việc tiếp cận chưa toàn diện. Các 

thay đổi đối với danh sách UNSCR 1267 và 1988 

được cung cấp cho các tổ chức báo cáo ngay lập tức 

nhưng chỉ một số tổ chức báo cáo chủ động theo dõi 

các thay đổi trên trang web. Các ngân hàng lớn hơn 

trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài có các quy 

trình để thực hiện TFS, phần lớn là do nhu cầu của họ 

để duy trì khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế. 

Các ngân hàng trong nước nhỏ hơn theo dõi các danh 

sách liên quan của Liên hợp quốc để tiến hành kiểm 

tra đối sánh tên đối với CDD, nhưng không áp dụng 

bất kỳ biện pháp giám sát nào khác. Một số TCTC phi 

ngân hàng và DNFBP khác thực hiện nghĩa vụ bằng 

cách tiến hành kiểm tra đối sánh tên để thực hiện 

CDD, nhưng nhiều tổ chức không nhận thức được các 

nghĩa vụ này. Không chứng minh được rằng các 

VASP thực hiện các nghĩa vụ TFS. 

 Việt Nam có một khu vực NPO lớn. Hoạt động 

tiếp cận do các cơ quan giám sát NPO thực hiện phần 

lớn là hành chính, mặc dù Việt Nam gần đây đã bắt 
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đầu một số hoạt động tiếp cận về rủi ro TTKB và các 

biện pháp phòng ngừa và BCA tham gia vào việc 

giám sát tăng cường các NPO được coi là có nguy cơ 

cao bị lạm dụng vào TTKB. 

 BCA đã hoàn thành đánh giá rủi ro TTKB trong 

lĩnh vực NPO ngay trước thời điểm đánh giá tại chỗ, 

nhưng không đủ thời gian để cung cấp kết luận đánh 

giá rủi ro cho các NPO, bao gồm các NPO được coi là 

rủi ro cao nhất bị lạm dụng vào TTKB. Đánh giá rủi 

ro xác định một số NPO có nguy cơ bị lạm dụng vào 

TTKB cao hơn và đưa ra một số biện pháp khuyến 

nghị, mặc dù không có đánh giá toàn diện về rủi ro 

đối với lĩnh vực này ở Việt Nam. 

 Cả BNV và COMINGO đều không thực hiện cách 

tiếp cận dựa trên rủi ro để giám sát các lĩnh vực NPO 

tương ứng của họ, mặc dù đã có các biện pháp chung 

như yêu cầu đăng ký và báo cáo thông tin tài chính. 

11. Trừng phạt mục tiêu 

TTPBVKHDHLHDHLH

DHL 

Thấp  Việt Nam gần đây (trong đợt đánh giá tại chỗ) đã 

ban hành Nghị định để thực hiện TFS liên quan đến 

phổ biến vũ khí. Tuy nhiên, các nghĩa vụ TFS có 

trong Nghị định này chưa được thực thi do thiếu hình 

thức xử phạt cho việc không tuân thủ và chưa đủ thời 

gian để Việt Nam thực hiện và chứng minh tính hiệu 

quả của Nghị định. 

 Khung pháp lý triển khai TFS cho PF chưa được 

thực hiện đầy đủ tại thời điểm cuối đợt đánh giá tại 

chỗ, vì BQP chưa công bố các nghĩa vụ và danh sách 

UNSCR 1718 và các chỉ định liên quan đến PF theo 

yêu cầu của khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.1 Các 

cơ quan có thẩm quyền trước đây đã không thông báo 

về việc chỉ định liên quan đến PF cho các FI và 

DNFBPs. 

 Cho đến nay, Việt Nam chưa xác định được bất 

kỳ quỹ hoặc tài sản nào liên quan đến các cá nhân 

hoặc tổ chức được chỉ định. Trong trường hợp các vi 

phạm hình phạt đã được xác định, các cơ quan có 

thẩm quyền đã không thực hiện các bước để xác định 

quỹ hoặc tài sản khác của những người và tổ chức 

được chỉ định và ngăn cản họ điều hành hoặc thực 

hiện các giao dịch liên quan đến phổ biến. 

                                                           
1
 Kể từ đợt đánh giá tại chỗ, BQP đã công bố trên trang web đường dẫn trực tiếp tới Danh sách trừng phạt của UN 

cũng như đường dần tới Nghị định 81/2019. 
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 Việt Nam đã hoàn thành đánh giá rủi ro PF vào 

tháng 11/2019, đánh giá này, khi được phổ biến sẽ 

giúp cải thiện việc tập trung thực hiện TFS của khu 

vực tư nhân. 

 Việt Nam chưa tiến hành tiếp cận khu vực tư nhân 

về các nghĩa vụ TFS PF mới của họ. Các TCTC có sự 

hiện diện hoặc quyền sở hữu quốc tế tiến hành sàng 

lọc khách hàng, để xác định những khách hàng được 

liệt kê trong USNCR có liên quan, từ quan điểm tuân 

thủ toàn cầu và các tổ chức đã làm như vậy trước khi 

ban hành Nghị định. Tuy nhiên, các DNFBP, VASP 

và các TCTC khác (các ngân hàng trong nước và các 

NFBI nhỏ hơn) thiếu nhận thức về các nghĩa vụ TFS 

liên quan đến PF và không có cơ chế xác định tài sản 

và ngăn chặn các giao dịch tài chính liên quan đến gia 

tăng. 

 Việt Nam chưa bắt đầu giám sát các TCTC, 

DNFBP hoặc VASP về nghĩa vụ PF TFS của họ. Vì 

không có hình phạt đối với việc không tuân thủ các 

nghĩa vụ TFS, các cơ quan có thẩm quyền không thể 

thực thi việc tuân thủ. 

 Việt Nam trước đây có mối quan hệ ngoại giao và 

kinh doanh chặt chẽ với CHDCND Triều Tiên và 

đang đạt được tiến bộ trong việc hạn chế tiếp xúc với 

nguồn tài chính phổ biến vũ khí và trốn tránh các lệnh 

trừng phạt từ CHDCND Triều Tiên. Việt Nam đưa ra 

một số trường hợp các tàu cố gắng vận chuyển hàng 

hóa có xuất xứ CHDCND Triều Tiên nhưng bị quay 

ra khỏi lãnh hải Việt Nam hoặc bị bắt giữ. Tuy nhiên, 

Việt Nam đã không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra bổ 

sung nào đối với các cá nhân và tổ chức đứng sau 

hoạt động này để xác định xem họ có được chỉ định 

hay áp dụng bất kỳ TFS nào hay không. 
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